Mục lục
Phần thứ nhất - Bí mật về gia thê
1. Tin đồn Tưởng Giới Thạch là Trịnh Tam Phát Tử tại sao lại sôi nổi rầm rộ khắp nhân gian?
2. Tại sao Tưởng Giới Thạch lại biến thành Trịnh Tam Phát Tử và người con của sư trụ tŕ chùa Tuyết Đậu?
3. Tại sao mẹ Tưởng không chôn cùng cha Tưởng?
4. Những chuyện phiếm về tên và tự của Tưởng Giới Thạch
5. Tưởng Giới Thạch đă biên soạn “Tông phổ họ Tưởng” như thế nào ?
6. V́ sao gia đ́nh Tưởng Giới Thạch có nhiều người thành tâm tín ngỡng đạo Phật?
7. Một người cha khác của Tưởng Kinh Quốc
8. người con gái của Tưởng Giới Thạch mà ít ai biết đến.
Phần thứ hai - Bí mật về hôn nhân và luyến ái
1. Tưởng Giới Thạch với cô em họ ở ven bờ suối Viêm
2. Ân ân oán oán của Tưởng Giới Thạch với Nguyên phối phu nhân.
3. “Duyên anh hùng mỹ nữ” của Tưởng Giới Thạch.
4. “Như phu nhân” mà Tưởng Giới Thạch suốt đời quyến luyến.
5. Cuộc hôn nhân Tưởng Tống với t́nh yêu cùng tồn tại.
Phần thứ ba - Bí mật về sự ch́m nổi
1. Tưởng Giới Thạch làm thế nào để giành được sự tín nhiệm của Tôn Trung Sơn.
2.”Ba lỡi dao” mà Tưởng Giới Thạch kinh doanh ở trường quân đội Hoàng Phố.
3. Tưởng Giới Thạch làm thế nào để nhậm chức Tổng tư lệnh quân Bắc phạt.
4. Bí quyết giành thắng lợi trong “Đại thắng Trung Nguyên” của Tưởng Giới Thạch.
5. Tại sao Tưởng Giới Thạch phải giăng cài “lới đen”.
6. Lần đầu tiên Tưởng Giới Thạch buộc phải từ chức và phục chức.
7. Lần thứ hai Tưởng Giới Thạch buộc phải từ chức và phục chức
8. Lần thứ ba Tưởng Giới Thạch buộc phải từ chức và phục chức.
Phần thứ tư - Bí mật về dùng binh thất bại
1. Tại sao Tưởng Giới Thạch không cứu nổi mạng của Trương Linh Phủ ?
2. Kết quả khổ sở trong ba lần chạy về Thẩm Dương của Tưởng Giới Thạch
3. Tại sao Tưởng Giới Thạch do dự không quyết đối với việc giữ hay rút khỏi Từ Châu ?
4. Tưởng Giới Thạch để mất B́nh Tân như thế nào?
5. Tưởng Giới Thạch bố trí xây dựng pḥng tuyến Trường Giang thế nào ?
6. V́ sao Tưởng Giới Thạch bị thất bại ở Trung
Phần thứ năm - Bí mật về việc chạy ra Đài Loan
1. Tưởng Giới Thạch đă rời Khê Khẩu như thế nào?
2. Trên đường chạy trốn ra Đài Loan tại sao Tưởng Giới Thạch đă ứ đọng lại ở Bành Hồ.
3. Tưởng Giới Thạch đă trốn khỏi Đại lục như thế nào ?
4.Trước và sau việc Tưởng Giới Thạch lấy cắp vàng chuyển ra Đài Loan.
Phần thứ sáu - Bí mật về sự phản công Đại Lục.
1. Tưởng Giới Thạch đă đặt thời gian biểu cho sự “phản công phục quốc” như thế nào ?
2. Tưởng Giới Thạch tuần sát Kim Môn với phong trào “Mẹ quên ở Cử” của quân đội Quốc dân đảng.
3. Cao trào quấy rối lần thứ nhất phản công đại lục của Tưởng Giới Thạch.
4. Cao trào quấy rối lần thứ hai phản công đại lục của Tưởng Giới Thạch.
Phần thứ bảy - Bí mật về đại nạn mà không chết
1. Tṛ “nấp trong vại” của Tưởng Giới Thạch
2. Tưởng Giới Thạch với “Sự kiện lầu Đông Pha”
3. Tại sao Tưởng Giới Thạch cha tự sát ?
4. Tưởng Giới Thạch nh́n thấy Hồng quân kéo tới Qúy Dương
5. Tưởng Giới Thạch chạy trốn về “Tróc Tưởng Đ́nh”
6. Tưởng Giới Thạch trên đường thăm ấn Độ trở về
7. Tưởng Giới Thạch bị bắt sống ở trên đảo Phục Hưng
Phần thứ tám - Bí mật về tính cách
1. “Thụy Nguyên vô lại” buông thả phóng túng.
2. Quật cường bất khuất, cố chấp và độc đoán chuyên quyền
3. Tính chất bẩm sinh của nhà buôn: tích trữ hàng qúy
4. Trái tim tự tư với trái tim yêu nước.
5. Uy nghiêm cá nhân với tôn nghiêm “lănh tụ”
6. Tác phong chính khách một lời lật lọng
7. Bụng dạ hẹp ḥi, nhỏ nhen ti tiện và giận dữ tất sẽ trả thù.
8. Quái thai của nền văn hóa phong kiến và tư Tưởng phát xít .
Phần thứ chín - Bí mật về cái chết
1. Trước và sau khi Tưởng Giới Thạch quá cố.
2. Di chúc của Tưởng Giới Thạch viết những ǵ
3. Trong quan tài của Tưởng Giới Thạch đặt những cuốn sách nào ?
4. Tại sao Tưởng Giới Thạch không an táng xuống đất mà lại quàn tạm ở Từ Hồ?
5. Gia đ́nh họ Tưởng trước và sau khi Tưởng Giới Thạch qua đời.
Phần thứ nhất
Bí mật về gia thế
C̣n nhớ năm ấy, bộ “Kim Lăng xuân mộng” đă trở thành mốt thời thượng , một câu chuyện li kỳ lan truyền khắp thiên hạ. Mặc dù Tưởng Giới Thạch không phải là Trịnh Tam Phát Tử, Tưởng Trung Chính cũng chẳng phải là “Tưởng Tông Trịnh”, nhưng không có lửa làm sao có khói. Nếu muốn vạch rơ những bí mật về gia thế, về thân phận ly kỳ vàng thau lẫn lộn của Tưởng Giới Thạch, th́ cần phải thăm ḍ, t́m hiểu quá tŕnh trước và sau khi sinh ra những tin đồn làm khuấy động lên bao nhiêu ma tuyết gió hoa trong gần một trăm năm nay của gia tộc họ Tưởng.
1. Tin đồn Tưởng Giới Thạch là Trịnh Tam Phát Tử tại sao lại sôi nổi rầm rộ khắp nhân gian
Dường như trong dân gian Trung Quốc có một loại truyền thống văn hóa, đó là vô vàn những tin đồn về các danh nhân, đặc biệt là những tin đồn về gia thế của họ. Nào là Tần Thủy Hoàng là con không có giá thú. Thành Cát tư Hăn biết mẹ mà không biết cha, mẹ Nurkhachi[1] ăn trứng chim mà có thai, c̣n có ngài X ... đẻ ra ở trong hang cổ núi sâu, ngài Y... sinh ra trên con thuyền lẻ loi trong băi lau, ngài Z... mồ côi từ trong bụng mẹ, mẹ ngài có nhiễm với đạo sỹ, sư chùa. Hàng ngàn năm nay, những tin đồn này hoặc lưu truyền ở quán trà, hoặc đăng tải trong tiểu thuyết bạch thoại muôn màu muôn vẻ, muôn h́nh vạn trạng. Thậm chí có rất nhiều tin đồn về các danh nhân hiện c̣n đang sống khỏe mạnh hoặc vừa mới tạ thế cũng không thể tránh được. Điều này quả thực không phải là bởi v́ phần lớn các danh nhân đều có đoạn thân thế long đong lận đận, cũng chẳng phải bởi v́ “giống lai” đều thông minh tài cán hơn “không phải là giống lai”, có thể đăng đan tŕ, tôn cửu ngũ, hoặc chủ cung văn hoa, nhập lăng yêu các... mà là v́ những nguyên nhân lịch sử và văn hóa. Một số người cùng với việc sàng dựng danh nhân, lại có hứng thú với thân thế gia truyền của họ, thích nghe những chuyện không ghi chép trong chính sử, những lịch sử bí mật trong màn trướng của các sự kiện trọng đại, thậm chí cả việc đi đứng của họ có phải là bước chân phải đi trước không, ngủ có phải là cũng ngáy khó kḥ không. Ngay lập tức, một số tao nhân mạc khách liền mở “quán xào rán lịch sử”, đem những thứ vu vơ nghe ở đường, nói ở chợ, rồi diễn dịch xào xáo thành một loại lịch sử khác sinh động, hấp dẫn khác thường, một loại lịch sử mà muôn dân trăm họ thích nghe thích thấy, một loại lịch sử có tác dụng tuyên truyền và bổ sung cho chính sử, một loại dă sử mang h́nh thức Trung Quốc mà về mặt khách quan cũng có tác dụng giáo dục phổ cập chính sử.
ở Trung Quốc hiện đại, trong số các danh nhân nổi tiếng nhất, không ai có những tin đồn về thân thế nhiều và rộng hơn được Tưởng Giới Thạch, người đă từng bị gọi là “tên khát máu, tên gian tặc của nhân dân” và cũng đă từng được gọi là “tiên sinh” nữa. Trong những tin đồn có liên quan tới thân thế Tưởng Giới Thạch, tin đồn nổi tiếng nhất đó là Tưởng Giới Thạch là Trịnh Tam Phát Tử, là người “kéo b́nh dầu” theo người mẹ đă tái giá từ Hứa xương Trung Châu tới. Tin đồn này đă được truyền tụng từ những năm 30 đến những năm 50, từ những năm 60 truyền tới những năm 70, từ Hồng Công truyền tới Đại lục, từ trong nước truyền ra nước ngoài. Thậm chí trong “T liệu văn sử Hà Nam” xuất bản năm 1981 và “Nghiên cứu về Tưởng Giới Thạch” xuất bản năm 1988, vẫn có người kiên tŕ thuyết này, có thể nh́n thấy tin đồn đó có nguồn gốc sâu xa biết bao ! Trong số đó, được truyền bá và có ảnh hưởng lớn nhất đối với thuyết này phải kể tới “Kim Lăng Xuân Mộng” nổi tiếng của Đường Nhân.
“Kim Lăng xuân mộng” là một bộ tác phẩm đồ sộ dài 8 quyển với mấy trăm vạn chữ. Vừa mở đầu đă nói Tưởng Giới Thạch vốn không phải họ Tưởng, mà là họ Trịnh; không phải là người Triết Giang mà là người Hà
“Dới đây nói về cuốn sách này, bắt đầu kể về một cậu bé bớng bỉnh. người này họ Trịnh, tên cúng cơm là Tam Phát Tử ở làng Hậu Trinh Trang thuộc thị trấn Phồn Thành, Hứa Châu (nay là thành phố Hứa xương) tỉnh Hà Nam. Năm Quang Tự thứ 13 đời Thanh (năm 25 trước Dân quốc, năm 1887) sinh ra vào ngày 31 tháng 10, song thân trong nhà khỏe mạnh, c̣n có hai huynh trưởng, anh cả gọi là Thiệu Phát, lớn hơn Tam Phát Tử 7 tuổi; người anh thứ hai tên mụ là Nhị Phát Tử, lớn hơn Tam Phát Tử 4 tuổi. người cha của Tam Phát Tử chăm chỉ siêng năng lao động, cần cù tiết kiệm, tích cóp được mời mấy mẫu bạc điền, c̣n phụ mở thêm một xưởng xay. Mẹ của cậu có khuôn mặt xinh đẹp, một tay nữ công tài ba tháo vát. Cả nhà năm khẩu trồng cấy, xay bột, khâu vá, bện giày hoa, cuộc sống trôi qua cũng dễ chịu...
Khi Tam Phát Tử lên 6 tuổi ( năm Quang Tự thứ 18 đời Thanh, năm 1892), cả vùng Hứa Châu gặp cảnh mất mùa đói kém, đất hoang ngàn dặm, tấc cỏ chẳng sinh, dân t́nh đói rách cơ cực, những việc động trời cũng ào ào kéo đến. Cả nhà Tam Phát Tử tận mắt nh́n thấy những gia đ́nh giàu có ở Tiền Trịnh Trang đều đă dọn đi hết từ lâu, gia súc, đồ trang sức quí giá đều sạch trơn. Một bộ phận ở Hậu Trịnh Trang cũng đă bỏ chạy, chỉ c̣n rớt lại một số người hau háu ngóng chờ nha môn phát chẩn lương thực. Cha của Tam Phát Tử chủ Trương chạy tới Lạc Dương, bèn khuyên vợ rằng: “Đừng có luyến tiếc cái nhà này nữa, ở lại là sẽ đi gặp Diêm Vương hết ! Chờ lương thực phát chẩn th́ sẽ chờ đến đời nào? Vỏ cây rễ cỏ đều sắp ăn hết cả rồi, mọi người đang cướp cả đất của quan âm. Sáng sớm đi ra đă nh́n thấy gần mời xác chết, vừa rồi về nhà đếm lại, xác chết lại tăng thêm mấy người. Đứa con dâu lăo què khỏe mạnh là thế, hai ngày nay ăn đất quan âm vào bụng, giờ đây đang quằn quại khắp mặt đất, xem ra không sao sống nổi nữa ! Đi thôi ! Nhân lúc ta c̣n có chút sức lực...” Thế nhưng, mẹ của Trịnh Tam Phát Tử thấy Tam Phát Tử quá nhỏ bé, sợ rằng không qua nổi khổ sở trên đường nên đă kiên tŕ có chết cũng sẽ chết ở nhà. Cha nó không làm sao được đành phải đem anh cả là Thiệu Phát đi lánh nạn, Nhị Phát Tử phát hận, đi làm lính (Nguyên văn như vậy, theo người ta nói lúc này Nhị Phát Tử c̣n nhỏ bé, cha thể đi lính được - người biên soạn).
Hai tháng sau, chuyện bán con để ăn đau đớn cũng xảy ra ở Trịnh Trang. Mẹ Tam Phát Tử bắt đầu tuyệt vọng, đành phải cùng một số người cuối cùng rời khỏi Trịnh Trang để chạy nạn tới Khai Phong, vừa đi vừa hỏi thăm tin tức của cha con Thiệu Phát nhưng trên đường đi gian nan vất vả, thẳng tới Cổ đô, vẫn biệt vô âm tín, cuộc sống càng vô vọng. Giữa lúc khốn cùng, mẹ của Tam Phát Tử nghe nói có một nhà buôn họ Tưởng ở phố sau chùa Tướng Quốc gần đây vợ mới chết, đang t́m vú em. Mẹ của Tam Phát Tử ngẫm nghĩ lung lắm, cuối cùng đành đau đớn quyết định tự dâng ḿnh vào cửa “.
Đường Nhân viết tiếp: “Lại nói Tưởng Triệu Thông đang buồn rầu v́ không t́m được người vú em thích hợp. người vợ mới mất, để lại mấy đứa con vừa lớn vừa nhỏ là Tưởng Tích Hầu, Thụy Xuân v.v.. quả thật làm cho ông bối rối vô cùng. Bản thân ông là nhà buôn muối đă bỏ tiền ra mua chức quan hậu bổ để sáng sủa cửa nhà, lúc nhàn rỗi cũng đi viết thuê đơn tố cáo, kiện tụng, giao tiếp thù tạc bận rộn liên miên, việc nhà không sao quản lư được. Hôm đó, ông đang dự định gặp một người quen mới từ quê Phụng Hóa Triết Giang lên giới thiệu một người đàn bà đến trông quản lũ trẻ, rồi lấy làm vợ kế. Ông nghĩ rằng trong những năm tháng loạn ly, giao thông bất tiện, việc này thật chẳng dễ dàng.
Đang lúc bối rối th́ thấy rèm cửa lay động, vú già dẫn một người đàn bà xinh đẹp, khỏe mạnh bước vào. Tưởng Triệu Thông bỗng thấy trong ḷng ḿnh bối rối, không ḱm vân vê mấy sợi râu chuột, với lấy chiếc điếu cày, vừa ngả ḿnh trải chiếc áo bào da cáo, ngồi lên chiếc ghế bành gỗ táo. Vừa hút được mấy hơi, người mẹ của Tam Phát Tử đă rảo bước cầm máy lửa đặt ở trên bàn trà thay ông quẹt hai tiếng, lửa bật cháy. Cử chỉ đó đă làm cho vú già đứng ở ngoài cửa nh́n ngây người ra. Tưởng Triệu Thông rít một hơi, chiếc điếu thuốc lào kêu ré lên lọc xọc lọc xọc. Cái miệng của ông là cái miệng nổi tiếng nói tài biện luận giỏi, thế mà nhất thời cũng chẳng nói được lời nào.
- Chị họ ǵ ? - ông học theo giọng Hồ
Mẹ Tam Phát Tử cúi gục đầu đáp:
- Gia đ́nh nhà em họ vương. ”
Đường Nhân nói : “ Lăo Tưởng rất vừa ư mẹ của Tam Phát Tử. Tưởng phủ đă có một người vú em mới như vậy đó. ” Hồi thứ hai của “Kim Lăng Xuân Mộng” là: “Từ sau đó Tam Phát đổi thành họ Tưởng. Về Thụy Hóa, vú em làm phu nhân “. Đường Nhân viết tiếp:
“Lại nói, Túc Am tuổi vừa ngũ tuần, làm khách tha hương , công danh lợi lộc đều có cả, thế nhưng lại vấp phải chuyện vợ mất giữa chừng, nhất là mấy đứa trẻ thiếu người chăm sóc, trong ḷng buồn bực khó chịu chẳng vui. Năm ấy, nghĩ rằng lá rụng về gốc, cáo chết quay đầu về núi, ông cũng muốn trở về quê cũ ở Khê Khẩu; hơn thế lại là áo gấm về làng, vinh tông hạnh tổ, do đó ư muốn trở về đă càng mạnh mẽ. Thế nhưng việc tục huyền thực không đơn giản.
Lấy một người cùng quê chăng? Sau này lúc nhắm mắt xuôi tay, một khối di sản khó tránh khỏi rơi vào tay người vợ mới. Trong suy nghĩ của ông, những đứa con mà bà cả sinh ra bao giờ cũng phải nếm đủ đ̣n khổ sở của người mẹ kế, Túc Am không yên ḷng. ở đây mà lấy một người vợ kế ? Sau khi ông chết người phu nhân mới kia sẽ coi gia đ́nh nhà chồng là mớ phiền phức rồi tống tất cả về Hà
Nghĩ lại nghĩ đi, cha bề nào quyết được cả. Thế là việc buôn bán giao cho kế toán quản lư, lầu vàng cũng khó khiêng đi được, các vụ án kiện tụng tạm thời không động đến nữa. Suốt ngày từ sớm đến tối chỉ ở trong pḥng sách hút thuốc, muốn trước hết thuê một người vú em để trông coi lũ trẻ cho thỏa đáng, sau rồi hăy tiến hành việc tục huyền. Điều này quả thật là vô xảo bất thành th.
Má vương đă xuất hiện đúng vào lúc này. Má vương rất xinh đẹp, má vương mắt trong mi sáng, má vương thân thể khỏe mạnh, má vương cô quạnh lủi thủi một thân. Đây là điều kiện tối quan trọng, nhà chồng nàng, nhà cha mẹ nàng đều đă nhà tan người chết, không sợ sau khi ḿnh chết nàng lại rời khỏi Triết Giang. Đồng thời lại là thu dung nàng trong lúc nàng chạy đói, ông có quyền bắt nàng phải cảm ân báo đáp. C̣n đối với vấn đề Tam Phát Tử cũng chẳng khó giải quyết, cứ bắt nó mang họ Tưởng là xong.
Lại nói má vương từ khi bước vào gia đ́nh họ Tưởng tỏ ra cẩn thận, chu đáo, tỉ mỉ hầu hạ Túc Am, thương yêu chăm sóc lũ trẻ. Nàng sợ Tam Phát Tử căi lộn gây sự nên đă dứt khoát nhốt cậu ở trong nhà dới. Hôm đó cũng là hôm có việc, Túc Am ở ngoài uống rợu trở về, rợu say loạng choạng bước vào pḥng, ngă vật xuống giường, luôn mồm kêu khát. Tháng chạp mùa đông giá rét. V́ vú già kia đă ru các cháu ngủ cả, má vương đem tách trà Phổ Nhĩ đă pha xong bưng lên. Chẳng ngờ một tiếng choang, Túc Am đánh rơi tách trà lê xuống đất, vương ḿnh vừa lôi vừa kéo nàng lên trên giường...”
Đường Nhân nói, “ Sau chuyện đó, địa vị của má vương ở gia đ́nh họ Tưởng đă được cải thiện rất lớn. Thế nhưng đến mùa xuân năm sau, khi Túc Am quyết định trở về Phụng Hóa mới để cho mà vương chính thức làm vợ kế. Túc Am cũng để cho Tam Phát Tử đổi họ sang họ Tưởng, và đặt tên là Chu Thái, tự là Thụy Nguyên tên đi học là Chí Thanh. “
Trong “Kim Lăng xuân mộng”, việc miêu tả của Đường Nhân đối với thân thế Tưởng Giới Thạch không hạn chế ở một hai chương càng không hạn chế ở số trích dẫn, mà trong toàn bộ sáu chương với hơn mời vạn chữ, trong đó có truyền đạt về bối cảnh, có miêu tả về chi tiết, có tŕnh bày những t́nh tiết, c̣n có những điểm nghi ngờ cần làm cho đúng đắn. Đem sự nghiêm cẩn của nhà viết sử kết hợp với sự sáng tạo của nhà viết sách làm cho người đọc thấy rơ tác giả đă dùng sử liệu tường tận, xác sự, luận chứng chặt chẽ, hấp dẫn người đọc rất mạnh mẽ. Cho nên cuốn sách này tuy đă xuất bản mấy chục năm nay nhưng vẫn tiêu thụ mạnh, không hề suy giảm. Có những điều coi là chính sử đáng để xem xét, có những điểm coi là dă sử để dè chừng. Những người tin vào lời trong đó cũng đọc, những người không tin vào lời nói trong đó cũng đọc. Cuốn sách này từ khi ra đời đến nay, tổng cộng đă in bao nhiêu vạn quyển, cũng cha thấy có ai thống kê tường tận. Thế nhưng trong nhiều loại sách xuất bản ở trong nước và hải ngoại, mỗi lần nh́n vào số lợng phát hành mấy chục vạn quyển, mấy trăm vạn quyền, không ngại mà khẳng định cuốn sách này được liệt vào loại sách dễ tiêu thụ nhất. Do đó, cách nói Tưởng Giới Thạch là Trịnh Tam Phát Tử đă trở thành thuyết được lưu truyền rộng răi nhất.
Con trai của Đường Nhân tiên sinh là Đường Tiểu Tam trong kỳ thứ sáu “Tân văn chiến tuyến” năm 1980 có đăng tải bài viết “Kim Lăng xuân mộng”: “ Cha tôi đă nghiên cứu các chủng loại sách xuất bản có liên quan đến Tưởng Giới Thạch, chất đống cao như ngọn núi nhỏ, chỉ riêng những sách tham khảo đă tới năm sáu trăm quyển. Chỉ để t́m ra một cái tên hoặc một năm tháng ông có thể phải đọc liên tục mấy đêm liền”. Cách miêu thuật thực sự nghiêm túc, truy t́m tại nguồn cội gốc rễ trong quá tŕnh viết sách của tác giả đă làm vững chắc thêm tính chân thực độ tin cậy của các nhân vật sự kiện trong tác phẩm, sự cẩn trọng này khiến cho tác phẩm giành được càng nhiều độc giả, khiến cho con người và sự việc miêu tả ở trong tác phẩm đă được truyền bá càng rộng răi hơn.
Thế th́ với tư cách là một tác giả, Đường Nhân tiên sinh đă đối xử với con người và sự việc trong tác phẩm của ḿnh như thế nào? Đường Nhân tiên sinh nói: “Bộ sách này không những không phải là tiểu thuyết mà cũng không phải là lịch sử, chỉ là đem con người và sự việc của Tưởng Giới Thạch giống như một tiên sinh kể chuyện miêu thuật ra mà thôi “[2].Chú ư, tuy nhiên “về h́nh thức”, đây cũng không phải, kia cũng chẳng phải, thế nhưng “về nội dung”, điều nói ra lại là “con người và sự việc của Tưởng Giới Thạch”. Có thể nói, Đường Nhân tiên sinh đă tin Tưởng như vậy, cho nên đă viết ra sinh động vô cùng, bàn luận cũng rất quả quyết. V́ để khẳng định tính chính xác của những kiến giải mà ḿnh đưa ra trong sách, Đường Nhân tiên sinh c̣n phê phán các tin đồn khác về ông Tưởng. Trong hồi thứ ba của “Kim Lăng xuân mộng” ông đă viết:
“Có người nói, tường Giới Thạch là đứa con ngoài giá thú của phương trượng chùa Tuyết Đậu với bà mẹ ông ta. Căn cứ là Tưởng Giới Thạch mỗi khi có đại kế quân quốc không thể giải quyết được, thường thường không đem theo Tống Mỹ Linh mà một ḿnh cùng lính thị vệ vào ở trong chùa Tuyết Đậu, để suy nghĩ biện pháp giải quyết. Theo lời đồn, khi ở trong chùa, trong đêm khuya u linh ông đă quỳ trước tháp đựng tro xương của lăo ḥa thượng kính cẩn cầu nguyện. Ông là một tín đồ của đạo Cơ đốc, hành động này quả thực đáng nghi ngờ. Hơn nữa, nếu đồng hành với Tống Mỹ Linh th́ quyết không bao giờ tới chùa Tuyết Đậu v.v.. Kỳ thực, loại hành vi này, chính là sau khi Túc Am qua đời, hai mẹ con ông đă đi lại với ḥa thượng rất thân thiết. Nếu v́ lư do ông Tưởng chịu ảnh hưởng rất sâu của mẹ ḿnh và phương trượng mà nói ông là do ḥa thượng sinh ra, th́ quả thật là điều oan uổng, a di đà Phật ! “
Cách viết vừa kể vừa b́nh luận kèm theo sự phê phán này của Đường Nhân tiên sinh, theo kiểu “tất nhiên là chỉ có điều này mới chính xác, ngoài ra mọi điều khác đều là sai cả, không thể có cách chọn nào khác” đă đem lại cho người đọc cảm giác chân thực rất mạnh mẽ. như trên đă nói, điều này có thể mang đến cho độc giả những ấn tợng mạnh mẽ, đối với sự truyền bá rộng răi cũng sinh ra ảnh hưởng quan trọng.
Đương nhiên, tin đồn Tưởng Giới Thạch là Trịnh Tam Phát Tử đă lưu truyền rộng răi, không thể nói toàn là bởi “Kim Làng Xuân Mộng” của Đường Nhân tiên sinh cả. Rất nhiều văn chương hồi ức viết với danh nghĩa là người chứng kiến hoặc người chuẩn chứng kiến, không những đă trở thành chứng cứ quan trọng của “Đường Thuyết” mà càng thúc đẩy sự truyền bá của “Đường Thuyết”.Tháng 5 năm 1962, Trương Trọng Lỗ có bài viết nói rằng:
“Tưởng Giới Thạch quê thuộc Phụng Hóa Triết Giang, là điều mọi người đều đă biết. Kỳ thực ông không phải là sinh ra ở Phụng Hóa Triết Giang, mà là sinh ở Hứa xương Hà Nam - Tưởng Giới Thạch đối với gia thế Hứa xương của ông giữ kín như bưng, hầu như không một người nào biết rơ uẩn khúc của sự việc. Cho dù có người nào hơi biết loáng thoáng, cũng chẳng dám nói cho ai biết, e sẽ gặp những điều bất trắc. Mặc dù sau thời kỳ kháng chiến, trong những người Hà
Từ năm 1941 đến năm 1942, Hà Nam gặp phải nạn hạn hán, khu vực Hứa xương bị tai họa nặng nề, chỉ riêng huyện Hứa xương đă chết đói tới hơn năm vạn người. Lúc này, người anh ruột Trịnh Phát của Tướng Giới Thạch khi chạy nạn tới Trùng Khánh mới bắt đầu bộc lộ gia thế. Đại để là vào khoảng năm Quang Tự thứ 10 đời Thanh (1885), khi ấy Tưởng Giới Thạch mới lên 4 lên 5 tuổi, trong nha môn huyện Hứa xương có một vị sư gia họ Tưởng (cuối đới Thanh đầu Dân quốc, sư gia coi việc phạt tiền trong nha môn các huyện phần lớn là người Triết Giang, đặc biệt người Thiệu Hưng là nhiều nhất, vị sư gia họ Tưởng này cũng tự xng là người Thiệu Hưng), người này đă thuê một người hầu gái, đem theo một đứa trẻ con. người hầu gái này chính là mẹ đẻ của Tưởng Giới Thạch, đứa trẻ con này cũng chính là Tưởng Giới Thạch. Không lâu sau, quan huyện từ chức, vị sự gia này cũng đi theo về Khai Phong. Nghe nói, người vợ của vị sư gia này lúc đó đă qua đời, cuộc sống thiếu người đỡ đần, bèn đưa cả người hầu gái ấy về Khai Phong. Về sau người hầu gái ấy trở thành quyến thuộc của ông ta và cùng theo về Triết Giang. Sự thật do chính miệng người anh ruột của Tưởng Giới Thạch là Trinh Phát nói với những người cùng quê Hà Nam là Cáo Tử Cử (quân đoàn trưởng, sở trưởng huấn luyện hậu bị) Lư Tiêu Đ́nh (Thợng nghị ủy ban quân ủy) Thái Chỉ Sinh (Tham chính viên ủy ban Tham chính quốc dân) .. tại Đại Dương (Trùng Khánh) năm 1942”.
Nếu nói bài viết của Trương Trọng Lỗ đă thuật lại sự chia ly của anh em trong gia đ́nh họ Trịnh cũng như khoảng thời gian mà Trịnh Tam Phát Tử theo Tưởng sư gia đi Triết, th́ ba đoạn hồi ức sau lại kể về cuộc đoàn tụ anh em họ, cùng với những sự việc sau này của họ :
Quách Hải trưởng trong Hội nghị chính trị hiệp thương tỉnh Hà
Ông Tạ Mại Thôn ở ủy ban Chính trị hiệp thương thành phố Trịnh Châu nói rằng năm 1946, v́ một lư do nào đó, ông đă tới thăm ông Ngô Hiệp Đường, chuyên viên Hứa xương trong chính quyền Quốc dân đảng, Ngô được lệnh mỗi tháng cấp cho gia đ́nh Trịnh Phát 300 cân lương thực. Ngô c̣n nói lúc đó Trịnh Phát trú ở nhà số 4 Nguyễn Từ Bi Khai Phong. Chủ tịch tỉnh là lưu Mậu Ân cũng cung cấp sinh hoạt phí theo định kỳ cho Trịnh. Cuối cùng Ngô nói với Tạ nếu Trịnh Phát không có quan hệ với lăo Tưởng, không có mệnh lệnh của cấp trên th́ lưu Chủ tịch và một chuyên viên như ông ta không thể nào lại cung cấp tiền bạc lương thực cho con người không hề quen biết này.
C̣n ông Lư Tĩnh ở ủy ban chính trị hiệp thương tỉnh Hà Nam lại nói: Tháng 6 năm 1948, một ngày trước khi Khai Phong được giải phóng lần thứ nhất, một số nhân vật đứng đầu Hà Nam ở Nam Kinh tụ tập dự tiệc ở quán rợu Đại Tam Nguyên, Diêu Đ́nh phương đă giới thiệu Lư Tĩnh làm quen với Trịnh Phát. Theo Lư th́ h́nh dáng, mặt mũi, cử chỉ của Trịnh với Tưởng có những chỗ rất giống nhau. Nghe nói khi Trịnh Phát ở Nam Kinh cũng có người chuyên chăm sóc cuộc sống của ông ta. Trong “Hà Nam văn sử tư liệu” số 5 xuất bản tháng 4 năm 1981 của ủy ban nghiên cứu tư liệu văn sử chính trị hiệp thương tỉnh Hà Nam c̣n có một số bài viết tương tự.
Một số bài viết vào những năm 60 sau khi được phổ biến tuyên truyền đă tạo nên ảnh hưởng rộng răi. Về vấn đề thân thế của Tưởng Giới Thạch, ở hải ngoại cũng có một số người kiên tŕ “Đường thuyết”, khiến cho tin đồn Tưởng Giới Thạch là Trịnh Tam Phát Tử được truyền bá khắp thế giới. Mạnh Tuyệt Tử người Hồng Công từng viết “Ngời cha của Tưởng Giới Thạch”, trong đó nói : “T́nh cảnh bần tiện của Tưởng Giới Thạch khi c̣n nhỏ chạy đói phải đi xin cơm ăn, giống Chu Nguyên chương; t́nh cảnh “kéo b́nh dầu” giống như Tần Thủy Hoàng. Bần tiện nghèo hèn mà lại thêm việc kéo b́nh dầu đă kết thành tâm tư t́nh cảm ở trong ḷng Tưởng Giới Thạch, có dấu ấn sâu sắc hơn nhiều so với Chu Nguyên chương, Tần Thủy Hoàng, do đó tạo thành sức bật càng lớn”. Năm 1987, học giả Đài Loan là Lư Ngạo đă viết một thiên văn chương dài hơn bốn vạn chữ nhan đề là “Tưởng Giới Thạch có phải là Trịnh Tam Phát Tử không?” với dẫn chứng rộng, luận cứ chặt chẽ. Kết luận cuối cùng là: “Tôi hoài nghi vương Thái phu nhân với Tưởng Túc Am, căn bản chính là con người đổi vợ; c̣n bản thân Tưởng Giới Thạch chính là người kéo b́nh dầu trong khi người chồng có vợ chết c̣n lại đàn con khó có thể tồn tại được !”
Đối với thân thế li kỳ rắc rối của Tưởng Giới Thạch, mỗi người nói mỗi khác, lan truyền đi mấy chục năm, có người “nói dựng đứng lên”, có người có “khảo chứng”, có người cung cấp những tài liệu để chứng minh bằng những người đă chứng kiến hoặc chuẩn chứng kém, hơn thế đă không ngừng có người đề suất luận điểm mới và luận cứ mới, cũng có người không ngớt nêu đề cũ sao chép từ mấy chục năm trước, trong nước đă có, ở ngoài nước cũng có, các thuyết nói về thân thế của Tưởng Giới Thạch sao lại không trở thành mốt thời thượng được ? Bất kể nó là giả hay là thật !
2. Tại sao Tưởng Giới Thạch lại biến thành Trịnh Tam Phát và người con của sư trụ tŕ ch́ chùa Tuyết Đậu ?
Như phần trên đă nói, mấy chục năm nay “Đường Thuyết” rùm beng một thời rằng Tưởng Giới Thạch là Trịnh Tam Phát Tử. Các sách báo tạp chí như “Dân quốc Xuân Thu”, “Hứa xương sư chuyên học báo” v.v... mấy năm nay vẫn không ngừng đăng tải các bài văn tương tự như kiểu “Đường Thuyết”. Các báo chí trong nước cũng chuyển tải không ít các bài tương tự. Ngoài ra, c̣n có một thuyết cũng lưu truyền rộng răi mà Đường Nhân Tiên sinh đă từng phê phán qua cách nói: “Tưởng Giới Thạch là con của người chủ tŕ chùa Tuyết Đậu”. Thuyết này cũng truyền đi tương đối sớm, tuy đă từng bị Đường Nhân tiên sinh phê phán thế nhưng vẫn có người tuyệt đối tin Tưởng không chút nghi ngờ. Vào đầu những năm 80, bí thư trưởng viện lập pháp (lúc đó Tôn Khoa giữ chức Viện trưởng) nguyên ủy viên Trung ương Quốc dân đảng lưu cư ở nước Mỹ là Ngô thượng Ưng, đă phát biểu bài “Bàn về con người Tưởng Giới Thạch” trên một tờ báo Trung văn ở nước Mỹ. Ông nói: “Tôi quen biết Tưởng Giới Thạch đă hơn năm mười năm. Ông Tưởng là người nông thôn làng Khê Khẩu Ninh Ba Triết Giang, có lai lịch rất không rơ ràng. Tôi đă từng tới Khê Khẩu, theo nhân dân ở nơi đó nói, người mẹ của Tưởng Giới Thạch xuất thân nghèo hèn, từng ở trước cửa chùa Tuyết Đậu cách Khê Khẩu vài dặm, may vá cho ḥa thượng , kiếm từng đấu thưng. Do có nhiễm với người chủ tŕ chùa này, bà đă phải nuôi một đưa bé tức là Tưởng Giới Thạch, nhưng không thể công khai, vẫn nhận một lăo bán thịt làm chồng. Ông Tưởng không đủ vĩ đại, vẫn giấu kín không dám nói. Cho nên người đời đối với lai lịch của ông c̣n có rất nhiều điều đồn đại. Sau khi Tưởng phát đạt, ông đă xây một ngôi nhà ở chùa Tuyết Đậu, mỗi lần tới đây đều mật đàm với ḥa thượng Thái H có quen biết với cha đẻ của ông...”
Vậy th́, điều đầu tiên, Tưởng Giới Thạch có thực sự là Trịnh Tam Phát Tử hay không? Muốn biện giải nhận rơ nghi án này, cần phải t́m hiểu ba điểm dới đây:
1- Bà Tưởng mẫu vương Thái Ngọc cuối cùng là người quê quán ở đâu ? Có thật bà đă có đoạn từng trải từ Trung Châu tới Triết Giang hay không?
2- Ông Tưởng phụ Tưởng Túc Am có đúng như “Kim Lăng Xuân mộng” nói đă từng buôn bán muối hoặc làm sư gia ở phủ Khai Phong hay không ?
3- Tưởng Giới Thạch cuối cùng là sinh ra ở đâu ? Lớn lên ở đâu ?
Đối với vấn đề thứ nhất, “Cát Trúc vương Thị Tông phả” trùng tu năm 1933 đă nói cho chúng ta biết, vào năm Hồng Vũ triều Minh, Phụng Hóa Liên Sơn có một người thanh niên tên gọi vương Sảng tới thôn Cát Trúc Phụng Hóa làm nhà ở. người đó lấy vợ đẻ con. Con cháu đời thứ 22 của người đó là vương Dục sinh được ba trai hai gái. Con cả là vương Hữu Tắc, lấy con gái Diêu Chấn xương ở Hoan Đàm làm vợ, sinh được ba con trai, sau lại lấy tiếp một người họ Diêu khác, lại sinh được hai trai một gái, theo thứ tự sắp xếp, con trai thứ tư là Hiền Cự, con trai thứ năm là Hiền Dụ, con gái tức là Thái Ngọc. vương Thái Ngọc lúc đầu gả làm vợ Điền Du Mộ họ Tào, chồng chết sớm, lại lấy làm lẽ Tưởng Triệu Thông ở Khê Khẩu. Bà chính là mẹ đẻ ra Tưởng Giới Thạch. Tưởng mẫu vương Thái Ngọc là người Cát Khê, Phụng Hóa. Điều này được coi là chứng cứ trong bài viết “Tiên tỉ vương Thái phu nhân sự lược ” do Tưởng Giới Thạch soạn viết về mẹ của ḿnh vào năm 1921 khi cha phát tích: “Tiên tỉ vương Thái phu nhân húy là Thái Ngọc, con gái của vương Hữu Tắc tiên sinh ở ấp Cát Khê.Năm 23, về với phủ quân tiên khảo Túc Am...” Điều này cũng có thể được chứng thực bởi những hoạt động của Tưởng Giới Thạch ở Cát Khê. Ngôi mộ của vương hữu Tắc ở Đổng Gia Khanh Cát Khê là do Tưởng Giới Thạch bỏ tiền ra xây dựng, mộ xây chỉnh tề hùng vĩ, văn bia do Tưởng đề viết, tới nay nguyên mạo vàn như xa. Năm đó, vợ chồng, cha con, dâu cháu nhà họ tương đă nhiều lần tới tế lễ. Năm 1949 đêm hôm trước khi đi Đài Loan, ba đời tổ tôn đều tới tế tảo, rất nhớ thương quyến luyến. Trong nhật kư viết ngày 1 tháng 11 năm 1921 tại Phụng Hóa, Tưởng Giới Thạch ghi rằng: “Chập tối trưng bày lễ mộ bà ngoại”. Nếu mẹ Tưởng là người Hứa xương, th́ ở Phụng Hóa lấy đâu ra một bà ngoại nữa? Tưởng Giới Thạch cũng làm ǵ phải vét tiền trong túi ra v́ một tấm thân đă chết của vương Lăo tiên sinh chẳng có liên quan. Căn cứ vào hồi ức của các nhân sĩ hiểu biết t́nh tiết sự việc của Phụng Hóa và Khê Khẩu th́ cha con nhà họ Tưởng đối với hai anh em Hiền Cự, Hiền Dụ của vương Thái Ngọc càng thêm cung kính gấp bội. Trước kháng chiến, cứ mỗi cuối năm Tưởng Giới Thạch đều biếu họ hàng hàng trăm đồng bạc. Khi Tưởng Kinh Quốc từ Liên Xô về nước thường trú ở Khê Khẩu từng nói với người quản lư nhà cửa chi thu của họ Tưởng là Đường Thụy Phúc rằng: “Tôi đi vắng, người khác tới nhà làm khách có thể không cần phải chiêu đăi. Chỉ khi nào có hai ông cậu ở Cát Trúc tới Khê Khẩu, th́ phải mời các vị nghỉ lại. Làm các món ăn thịnh soạn chiêu đăi các vị. Theo thời theo tiết phải biếu tiền cho các vị chi tiêu thường ngày. B́nh thường cần gạo, cần hàng hóa thường dùng hàng ngày th́ đều lên phố Khê Khẩu lĩnh theo sổ gửi tiền”.Căn cứ theo điều tra của ủy ban văn sử chính trị hiệp thương huyện Phụng Hóa, ngày 26 tháng 12 nông lịch (1936), ngôi nhà mới của nhà họ vương ở Cát Trúc dựng đài môn, Tưởng Giới Thạch v́ bị thương ở bụng trong sự biến Tây An vừa hay đang chữa trị ở Phụng Hóa, cùng đích thân tới chúc mừng. Tháng 3 năm 1937, vương Hiền Cự làm lễ đại thọ 70, Tưởng Giới Thạch đặc biệt cử Tống Mỹ Linh làm đại biểu, tới Cát Trúc chúc thọ anh trai của mẹ. Con cháu nhà họ vương ở Cát Trúc công nhận được sự d́u dắt của Tưởng Giới Thạch. Cháu cả của Hiền Cự là Trung Trạch đă từng làm huyện trưởng Phố Thành Phúc Kiến, huyện trưởng Tân xương Triết Giang. Con thứ của Hiền Cự là lương Mục đă theo Tưởng Giới Thạch làm phó quan thị ṭng và chủ nhiệm phân hiệu Vũ Lĩnh. Những người khác trong ḍng họ vương ở Cát Trúc, phàm những người có quan hệ mật thiết với Tưởng lại có tài năng nhất định, sau khi Tưởng phát tích, không ai là không có quyền thế, lên cao như diều gặp gió, không ai là không quan cao lộc hậu. Con trai của vương hiền Gia người anh em họ của vương Thái Ngọc là vương Chấn
Đối với vấn đề thứ hai. Những tài liệu của Chính phủ hiệp thương tỉnh Triết Giang nói, nhà họ Tưởng ở Khê Khẩu, từ Tưởng Ngọc Biểu đă bắt đầu bỏ nghề nông kinh doanh thương nghiệp. Ngọc Biểu đă mở một cửa hiệu kinh doanh buôn bán muối, rợu, vôi là chính ở trên phố Khê Khẩu lấy tên là “Hiệu muối Ngọc Thái”. Đến nay, tại góc tường của cửa lớn chiêu đăi sở thứ ba ở Phụng Hóa vẫn c̣n giữ được tấm bia đá “Ngọc Thái Diên phố Nguyên chỉ” do đích tay Trung Chính đề. Đây chính là nền của cửa hiệu lúc dó. Hiệu muối của Ngọc Biểu là cửa hiệu kinh doanh “Muối nhà nước” duy nhất ở trên phố Khê Khẩu. Muối từ Ninh Ba bán buôn vận chuyển đến, vôi từ Phú Dương chuyển về, về sau c̣n kinh doanh tiêu thụ gạo, tới tận Vu Hồ An Huy bán gạo, phạm vi kinh doanh rất rộng lớn. Tưởng Ngọc Biểu sinh được hai con trai. người con cả cho nhận làm con thừa kế của người anh thứ hai. Con thứ là Triệu Thông (tự là Túc Am). Khi Túc Am hai mười hai tuổi bắt đầu kinh doanh hiệu muối. Do v́ ông tanh nhanh tài cán, chẳng mấy năm buôn bán đă phát đạt, được mọi người gọi là “Lơn ở đầu bến sông”. Bởi v́ lơn ở trong hang th́ đă dễ bắt, nếu chờ nó bơi ra bến sông rồi muốn bắt th́ khó lắm, có ư muốn nói rằng, người khác không thể chiếm được lợi thế bằng ông. Đầu tiên Túc Am lấy Từ Thị, lúc ông 41 tuổi th́ Từ Thị bị ốm chết, Túc Am lấy vợ kế là Tôn Thị, không lâu Tôn Thị cũng qua đời. Năm thứ 12 Quang Tự đời Thanh, do người làm thuê cho Hiệu Muối Ngọc Thái tên là vương Hiền Đông người làng Cát Trúc làm muối, ông lại lấy người em họ của vương Hiền Đông ta vương Thái Ngọc làm vợ kế. Ông Tưởng Túc Am này chính là cha đẻ ra Tưởng Giới Thạch. Từ những năm c̣n trẻ, ông đă kế thừa nghiệp cha, kinh doanh cửa hiệu muối Ngọc Thái ở Thế Khẩu, cha hề đi tới Hà Nam, cũng cha hề làm qua sư gia, càng không thể đưa bà quả phụ chạy nạn ở Hứa xương đem về Triết Giang bao giờ. Nếu nói ở Hứa xương Hà Nam đích thực có một nàng quả phụ chạy nạn lấy một ông Tưởng Túc Am buôn muối hoặc một sư gia Tưởng Túc Am quê ở Triết Giang, th́ điều đó chỉ có thể cắt nghĩa đó là một hoặc hai Tưởng Túc Am khác, chứ không phải là Tưởng Túc Am, Tưởng Triệu Thông cha đẻ của Tưởng Giới Thạch.
Đối với vấn đề Tưởng Giới Thạch sinh trưởng ở đâu, sau khi đă hiểu rơ được vương Thái Ngọc là người ở vùng nào, Tưởng Túc Am có phải là đă đem hiệu muối mở ra tới phủ Khai Phong không, Tưởng Túc Am là cha đẻ hay là cha dợng của Tưởng Giới Thạch, vốn đă rơ hết chân Tướng. Thế nhưng do v́ trong “Đường Thuyết” nói, Trịnh Tam Phát Tử chín tuổi mới tới Triết Giang, thế th́, nếu như Tưởng Giới Thạch không phải là Trịnh Tam Phát tử, th́ những hoạt động ở Phụng Hóa trước chín tuổi không phải là điểm trống. Điều tra của ẹy ban Văn Sử chính trị hiệp thương huyện Phụng Hóa nói, Tưởng Giới Thạch sinh ở lầu hai phía đông hiệu muối Ngọc Thái. Bà Chiêu Nhan, mẹ của Tưởng Triệu Phú chở bè tre ở Khê Khẩu đă đỡ đẻ cho Tưởng Giới Thạch. Cho nên về sau này phàm nhà họ Tưởng có việc cới xin ma chay tất phải mời bà Chiêu Nhân. Sau khi Tưởng Giới Thạch đẻ ra, mẹ Tưởng không có sữa, bà nội của Đường Thụy Phúc đă cho Tưởng uống ngụm sữa đầu tiên, do đó về sau này đêm giao thừa mỗi năm, người vợ của Tưởng Giới Thạch là Mao Phúc Mai đều bắt người ở năm là Tưởng Chiếu Minh đem hai mười đồng bạc tới cho nhà họ Đường. Một đoạn thời gian sau, Tưởng Giới Thạch lại bú sữa của người vợ Tưởng Triệu Tích là Đan Thị. Sau khi Tưởng Giới Thạch phất lên, hai người cháu của Đan Thị là Hằng Đức và Hằng tường đều đă làm người hầu cận của Tưởng Giới Thạch. Sau khi Đan thị mất, Tưởng Giới Thạch đă tự tay đề trên mộ bia của bà hàng chữ “Tưởng Công Triệu Tính Đức phối Đan Thị chi Mộ - Trung Chính đề” - (Phần mộ của bà Đan Thị - người vợ hiền đức của ngài Tưởng Triệu Tính - Trung Chính đề) để báo đáp ơn cho bú mớm. Năm Tưởng Giới Thạch lên bẩy tuổi, ông nội của Tưởng là Tưởng Ngọc Biểu đă đem Tưởng tới chùa Pháp Hoa lễ Phật, trên đường trở về chú bé họ Tưởng: nhẩy xuống dốc, quên hết ngọn ngành, trợt chân xuống hố sâu, bị thương ở trán bên phải, máu chảy ṛng ṛng, ông đau đớn xót xa không biết làm thế nào, liền hái thuốc tơi chữa cho Tưởng, trong phút chốc vết thương đă b́nh phục”[3]. Tưởng Giới Thạch có một người chị cùng cha khác mẹ là Tưởng Thụy Xuân lớn hơn Tưởng trên mời tuổi. Khi Tưởng c̣n nhỏ chị thường bế đi rong chơi. T́nh cảm giữa hai chị em luôn luôn tốt đẹp. Mỗi lần Tưởng Giới Thạch về quê đều phải tới thăm người chị ruột này. Nghe nói có một lần hai chị em gặp nhau ở trên đường, Tưởng Giới Thạch bắt phu dừng kiệu, tự ḿnh nhờng kiệu để chị ngồi, c̣n Tưởng đi bộ theo sau, mọi người qua đường về cùng kinh ngạc. Khi tin “Tưởng Giới Thạch là Trịnh Tam Phát Tử ở Hà Nam” được truyền tới Phụng Hóa, người cháu gái của Tưởng thụy Xuân (qua đời năm 1946) nói: “Khi bà nội tôi c̣n sống thường nói ông cậu được bà bế lớn lên, tại sao bỗng chốc đă biến thành người Hà Nam được ?” Nếu Tưởng Giới Thạch lên chín tuổi mới tới Phụng Hóa Triết Giang, th́ người chị là bà nội này làm sao có thể bế nổi được.Tóm tắt lại những điều vừa kể, Tưởng Giới Thạch chính là Tưởng Giới Thạch, không phải là Trịnh Tam Phát Tử. như vậy th́ có phải là con của ḥa thượng chùa Tuyết Đậu không ? Chúng ta tạm thời đem cách nói của Ngô thượng Ưng tiên sinh gọi là “Ngô Thuyết”. Từ trong những ghi chép biện luận nhận định Tưởng Giới Thạch không phải là Trịnh Tam Phát Tử trên đây, chúng ta có thể nh́n thấy, Ngô cha hề nói Tưởng mẫu là người tỉnh ngoài, tự hồ như có thể cho rằng, trong “Ngô Thuyết” bà là người Phụng Hóa, điều này so với “Đường Thuyết” càng gần với sự thực hơn. Thế nhưng trong “Ngô Thuyết”, Tưởng phụ là một đồ tể giết lợn, so với việc buôn nước trong “Đường Thuyết” th́ cự ly càng cách xa hơn. Đối với vấn đề Tưởng mầu xuất thân nghèo túng nói trong “Đường Thuyết” th́ đại thể là thực. Những tài liệu của ủy ban chính trị hiệp thường tỉnh Triết Giang nói ông nội của vương Thái Ngọc buôn bán hàng lâm thổ sản, thu lợi chẳng phải ít, cảnh nhà dồi dào phong phú. Tới tay cha của vương Thái Ngọc, bởi ông có ư thích với công danh, nhiều lần đi thi không đỗ, cảnh nhà dần dần sa sút. Khi vương Thái Ngọc 19 tuổi, cha bị ốm nặng, lúc ấy em trai lớn Hiền Cự mới 15 tuổi lại đam mê cờ bạc thành nết, em nhỏ 11 tuổi, lại mắc phải chút bệnh thần kinh. Ngày tháng sống vô cùng khó khăn. vương Thái Ngọc dựa vào một đôi bàn tay khéo léo, làm các công việc nữ công thêu thua may vá, làm các đồ gia dụng, rất khó duy tŕ nổi đời sống. Sau khi người chồng trước của vương Thái Ngọc mất đi bà khổ sở thủ tiết vài năm rồi mới lấy cha của Tưởng Giới Thạch. Trong thời gian này, tuy cuộc sống của vương Thái Ngọc rất quẫn bách, nhưng vẫn cha tới mức độ tương tự giống một dạng ăn mày như trong “Ngô Thuyết” nói. Ngoài ra, chùa Tuyết Đậu cách Khê Trung 11 cây số, từ Khê Trung tới nhà vương Thái Ngọc ở Cát Trúc 25 cây số. vương Thái Ngọc lại có đầu óc thông minh, bàn tay khéo léo, cũng khó có thể “bỏ công việc” mà “chạy” tới chỗ của ḥa thượng xa mấy chục cây số được. Những tài liệu về các mặt đều đă được chứng thực. Năm thứ hai sau khi vương Thái Ngọc tới nhà họ Tưởng th́ sinh ra Tưởng Giới Thạch. Cho nên nói vương Thái Ngọc có con trước với ḥa thượng sau đó nói gả về nhà họ Tưởng, cũng là một loại đồn đại sai lầm. Thế th́, những tin đồn đại li kỳ về thân thế của Tưởng Giới Thạch từ đâu đến ? Đường Nhân tiên sinh dựa vào đâu để phán định Tưởng Giới Thạch chính là Trịnh Tam Phát Tử ?Trong một bài văn “Đốc ớc Kim Lăng Xuân Mông” và những điều khác”, đương Nhân nói: “Mùa đông năm 1949, có một sĩ quan hộ vệ thực sự ở trong pḥng hầu cận Tưởng Giới Thạch sau khi về hu tới hương Cảng t́m bạn viếng thăm, mong muốn được “lá rụng về cội”, hơn thế, đă được phê chuẩn rất nhanh chóng. Trước khi trở về quê hương , ông đă dùng “bát hàng tiên” viết một số t́nh h́nh có liên quan tới Tưởng, nội dung bên trong có năm trang ghi chép quá tŕnh trong thời kỳ kháng chiến, ông nhận lệnh của Tưởng giám thị sự từng trải của người anh cả Tưởng là Trịnh Thiệu Phát. Do v́ sự việc cách đây đă 30 năm (nguyên văn như vậy, đă không nhớ được năm trang “bát hàng tiên” này là do một người bạn đem tới cho tôi như thế nào). May mà lúc đó trong khi vô cùng phiền muộn tôi đă nghĩ tới nó. Thế là cả nhà hợp lực t́m kiếm, tốn mất mấy ngày trời mới t́m được năm trang giấy mỏng manh này”. Đường Nhân c̣n nói, sau khi ông ta t́m được năm trang “bát hàng tiên” này rồi, đă bắt đầu không tin Tưởng vào sự từng trải mà người sĩ quan hộ vệ này viết. Sau này căn cứ vào gia phả họ tương, Triết Giang địa phương chí, phong tục tập quán và những truyện kư của Tưởng Giới Thạch v.v.., lại đối chiếu với lịch sử phát tích của Tưởng cùng những biểu hiện của các giai đoạn ông mới “tin Tưởng” và cách nói của vệ sĩ quan hộ vệ này. Tức th́ đă viết thành Bộ thứ nhất “Trịnh Tam Phát Tử” trong “Kim Lăng Xuân Mộng”.Trịnh Tam Phát Tử” của Đường Nhân được viết thành là căn cứ vào năm tờ giấy “bát hành tiên” của một vệ sĩ quan hệ vệ cha để lộ ra họ tên. Những người chứng kiến hoặc những người chuẩn chứng kiến khác đă thu nhận được các tài liêu tương tự như tài liệu của “Đường Thuyết” như thế nào ? Trương Trọng Lỗ nói tài liệu mà ông viết ra là “dựa vào những điều bản thân ông nghe được lúc đó”, Quách Hải Trường và Lư Tịnh th́ nói là nghe theo lời kể của Diêu Đ́nh phương chạy sang nước Mỹ trước đêm giải phóng. Tạ Mai Thôn nói từ chỗ Ngô Hiệp Đường chuyên viên Quốc dân đảng ở Hứa xương mà biết được mối quan hệ giữa Trịnh Phát với Tưởng Giới Thạch. Nói tóm lại, đó đều là những tài liệu đă qua tay thứ hai hoặc thứ ba, khó tránh khỏi thêm dấm thêm ớt, làm cho sai lệch. Lại nói, “Kim Lăng Xuân Mộng” là lời nói của nhà viết tiểu thuyết, là dựa vào các tiên sinh viết văn nói ra người như thế, việc như thế, thực thực h h, làm sao tránh được. Nói như vậy th́, tạo dựng ra một nghi án lịch sử như vậy hoàn toàn là sai lầm của những “nhà lập thuyết” và những “nhà truyền thuyết,” hoặc giả nói là bởi v́ Tưởng Giới Thạch là “kẻ thù chung của nhân dân”. Nếu như sự kiện này được nhận thức như là sự đồn đại nhảm hoặc như là một huyền thoại, như thế th́ lại quá giản đơn hóa. Mặc dù “Đường Thuyết” điều tra không có chứng cứ thực, thế nhưng bất kể là “lập” thuyết” hay là “truyền thuyết” th́ sự việc xảy ra tất có nguyên nhân.Đầu tiên, Tưởng mẫu vương Thái Ngọc 23 tuổi mới vào nhà họ Tưởng, mọi người không biết là quả phụ tái giá, liền dẫn tới một số nghi vấn. Bởi v́ ở Phụng Hóa Triết Giang, phụ nữ trong xă hội cũ chỉ 15, 16 tuổi là đă lấy chồng, rất ít người để vợt quá tuổi 17,18. người chị Tưởng Thụy Xuân của Tưởng Giới Thạch năm 15 tuổi đă đi lấy chồng. Tưởng mẫu 23 tuổi mới về với Túc An là trái với tập tục của địa phương đó đă đem lại nhiều nghi ngờ cho mọi người.Thứ nữa, khi Tưởng mẫu gả về nhà họ Tưởng, người vợ trước của Tưởng phụ đă sinh ra một trai, một gái, gái là Thụy Xuân, trai là Tưởng Giới Khanh. Nghe nói người con cả này tính t́nh thô bạo, đối với mẹ kế rất không tôn kính. Khi Tưởng phụ mất, Tưởng Giới Thạch mới 9 tuổi, c̣n là đứa bé thơ ngây, sau hai năm em trai của Tưởng Giới Thạch lại chết yểu. Cuộc sống của Tưởng mẫu thê lương khổ sở, dùng việc chay lâu dài lễ Phật để cầu lấy sự kư thác về tinh thần, bà thường qua lại với chùa miếu. Thế nhưng Tưởng Giới Khanh không tin Phật. Có một lần nó thua bạc mất nhiều, trở về nhà vừa hay gặp phải vị ḥa thượng tới nhà họ Tưởng hóa duyên cho rằng nguyên nhân của việc thua bạc là do ḥa thượng tới (không môn), bực tức quát mắng, căi nhau với mẹ kế. Không lâu họ liền ở riêng. Trong bài viết “Khóc mẹ”, Tưởng Giới Thạch nói: “Trong nhà tràn đầy tai họa tranh chấp bất ḥa”, tức là chỉ anh em chia nhà, mẹ con bất ḥa. Rất nhiều người không biết những sự việc tế nhị bên trong, thấy trong bài văn tự viết của Tưởng Giới Thạch có ẩn t́nh cha vạch rơ, sự suy đoán ṃ mẫm cũng theo đó mà phát sinh.Thứ ba, sau khi Tưởng mẫu chết, không hợp táng với Tưởng phụ, lại xây dựng riêng mộ trang khác. Sau năm 1927, mỗi lần Tưởng Giới Thạch về quê, phần lớn đều dùng mộ trang Tưởng mẫu làm nơi nghỉ, giới báo chí thường đưa tin Tưởng Giới Thạch tiếp kiến những nhân vật quan trọng trong chính phủ quân sự Quốc dân đảng ở mộ trang Tưởng mẫu. Giới b́nh luận liền lầm Tưởng cho rằng ông chỉ biết có mẹ mà không biết tới bố. Kỳ thực, cha mẹ Tưởng Giới Thạch an táng phân tán ở hai nơi, có những nguyên nhân khác nhau, đă từng thuật ở những sách khác. Mỗi lần Tưởng Giới Thạch về quê, tuy sống nhiều ở mộ trang mẹ, nhưng không phải như có người đă nói: chỉ biết tảo mộ cho mẹ, mà không thấy ông biểu thị tâm hiếu với cha. Mà thực ra là ông đă tảo mộ mẹ lại tảo mộ cha, lại tế tảo những phần mộ tổ tiên ở Thạch Thiện Diệu nữa.Thứ t, mỗi lần Tưởng Giới Thạch nhớ tới gia giáo và thân giáo của ḿnh đều hết sức tôn sùng đối với mẹ ḿnh. Trong “Tiên từ vương Thái phu nhân sự lược ” ông đă truy thuật lại rất nhiều sự việc ngày trước của mẹ, như cảnh nhà khó khăn, “chịu khổ đau thương tiết hạnh”, quanh năm vất vả, trù liệu lo toan, cùng việc gặp điều vui mừng không lộ ra sắc mặt sung sớng” trong cuộc gió mây biến ảo trước va sau cách mạn Tân hợi, gặp loạn vẫn “giữ ḷng trong trắng”... Dới ngọn bút của Tưởng, người mẹ của ông qủa thực là vị thánh mẫu Maria, là con người hoàn mỹ đệ nhất từ trước tới nay. Điều này thực ra cũng không đáng trách lắm, chỉ có điều là Tưởng Giới Thạch rất ít khi đề cập tới cha ḿnh, ngay cả đến chữ khắc trên bia mộ của cha ông cũng là do một người bạn viết thay. Điều này vốn là bởi v́ cha ông mất sớm, chủ yếu ông được người mẹ nuôi dỡng giáo dục thành người. Hai mẹ con cùng phải trải qua biết bao nhiêu biến cố và tai nạn khổ sở “không phải là những đứa con h hỏng có thể chịu đựng truy thuật lại “với những hoạn nạn chất chống sau khi cha mất, có những cảm thụ sâu sắc ghi xương khắc cốt, c̣n đối với người cha mất sớm th́ ấn tợng mờ nhạt. Thế nhưng người ngoài đâu có thể biết được nội t́nh cặn kẽ đă vội vă suy đoán bừa, tạo ra một sự trừu tợng, suy lí, cộng thêm vào đó là “lập trường giai cấp” cùng với “Đường Thuyết”, mà đâu có phải là lới nói của một nhà. Tức th́ sự việc đă hoàn toàn biến h́nh đổi dạng.Vậy th́, tại sao lại lan truyền ầm ỹ các tin Tưởng Giới Thạch là con trai của sư Chủ tŕ chùa Tuyết Đậu?Đây tuy là một tin đồn nhảm, thế nhưng sự việc cũng có nguyên nhân.Chùa Tuyết Đậu ở Khê Khẩu được gọi là ngôi chùa nổi tiếng nhất ở Triết Đông, ở đời Đường đây là một trong “mời chùa nổi tiếng của Thiền Tông”, có thuyết nói là “Thiên tặng quá đường”. Hàng trăm hàng ngàn năm nay, khói hương vẫn nghi ngút. Họ Tưởng ở Khê Khẩu với chùa miếu của Đạo Phật (bao gồm cả chùa Tuyết Đậu) đă có nguồn gốc lịch sử sâu xa. Về điểm này sẽ dành riêng một tiết trong chương này để giới thiệu tai đây, điểm cần nói là ḥa thượng th́ phải đi hóa duyên. Chùa miếu cần phải có thí chủ. Cha của Tưởng Giới Thạch kinh doanh hiệu bán muối, dần dân đă trở thành một trong mời hộ giầu có nhất ở Khê Khẩu, là dĩ nhiên cũng đă trở thành đối tợng khuyến giáo của chùa miếu. Do đó gia đ́nh Tưởng Giới Thạch chẳng những đă sớm có sự qua lại với chùa Tuyết Đậu. Ngay cả Trung tháp viện, Chùa Pháp hoa cũng có liên hệ tương đối nhiều với nhà họ Tưởng. Tưởng mẫu vương Thái Ngọc mọt đời gian truân, hai lần guá bụa, hơn nữa lại c̣n rất trẻ. Đặc biệt là sau hai lần guá bụa, đứa con nhỏ mà bà yêu quư nhất là Tưởng Thụy Thanh đă chết yểu, làm cho bà đớn đau chẳng c̣n thiết sống nữa. Trong “Ai Trạng” Tưởng Giới Thạch nói: “Từ khi em trai tôi chết yểu, gia đ́nh tôi li tán rệu ră, buồn phiền đau đớn hơn mời năm trời. C̣n tôi lại càng cô đơn đau khổ, thê lương hu quạnh, vui cời gợng gạo, nặng trĩu u buồn cũng suốt hơn mời năm trời”. Trong đoạn này Tưởng Giới Thạch cũng đă phản ánh cảnh ngộ lúc đó của mẹ nữa. Bà đă từng nói với Tưởng Giới Thạch, bà là một người vị vong, chẳng c̣n điều ǵ thiết sống, chỉ có điều là Tưởng Giới Thạch c̣n cha trưởng thành, bà đành phải liều sống chờ đợi mà thôi. Với tâm trạng như thế này, bà chỉ có thể hoặc là ở nhà tụng niệm kinh phật, hoặc là đến chùa bái lạy Bồ Tát, đó cũng là lẽ thường t́nh của con người. Ḥa thượng ở trong chùa cũng vui vẻ khi có người tới bố thí tiền tài. C̣n việc nói bà có mang với sư chủ tŕ Chùa Tuyết Đậu, đại khái là xuất phát từ suy đoán bởi nguyên nhân Tưởng Giới Thạch có quan hệ mật thiết với ḥa thượng Thái H táng thân ở chùa Tuyết Đậu. Thế nhưng mối quan hệ mật thiết giữa họ với nhau th́ lại có một nguyên do khác, chẳng có quan hệ ǵ tới Tưởng mẫu.Căn cứ vào hồi ức của Mật Hy: Cuối năm 1927, do tranh chấp quyền lực địa vị trong nội bộ Quốc dân đảng, Tưởng bị bức phải bắt buộc từ chức, tháng 8 trở về Khê Khẩu. Lúc đó, giới Phật giáo Triết đông, có một vị ḥa thượng rất có uy tín danh tiếng lẫy lừng tên gọi là pháp sư Thái H, ngài tới các nơi giảng kinh, mở rộng Phật pháp. Tưởng Giới Thạch mến phục đại danh của ngài đă đặc biệt mời ḥa thương tới chùa Tuyết Đậu giảng kinh. Ngày hôm đó, Tưởng tới chùa Tuyết Đậu, pháp sư Thái H đích thân ra ngoài cửa núi nghênh đón. Ngoài việc giảng kinh, pháp sư c̣n đoán mệnh cho Tưởng Giới Thạch. Nói rằng lần bắt buộc phải từ chức này là “rồng bay về vực thẳm, rắn cuộn trong tầm nh́n”, nói rằng trước mắt Tưởng tuy phải buộc từ chức, thế nhưng đang hành vận, chỉ trong một hai năm nữa th́ Đông Sơn lại đứng dậy, quyền lực địa vị càng cao hơn, quyết chẳng phải là lời nói đùa. Tưởng nghe xong vô cùng sung sớng. ở Khê Khẩu làng cũ của Tưởng Giới Thạch, có một nơi danh thắng tên gọi là Bính Đàm Quan Ngũ, văn nhân tao khách các triều đại đă đề thơ lưu lại rất nhiều, trong đó có câu thơ mà Tưởng yêu thích nhất là:
Mặt nước xanh gợn sóng
Đàn cá ngẩng nh́n trời
Rồng bay trên đầm rộng
Chỉ nh́n phía trước thôi!
Bấy giờ nghe ḥa thượng nói Tưởng là một con rồng, tự nhiên Tưởng Giới Thạch rộn ràng vui sớng. Tưởng lập tức để cho người anh sai người đem hành lư, đồ nấu bếp quẩy tới, ở ngay trong nhà phương trượng mà ḥa thượng dành cho, ban đêm nghe Thái H giảng “tâm kinh”. Tưởng c̣n đem một gói hồng mà người anh đem đến, tặng cho Thái H. Tưởng Giới Thạch ở liền trong chùa Tuyết Đậu suốt mời một ngày. Những lời chào đón của ḥa thượng Thái H, sau này ngẫu nhiên hợp với sự phát đạt của Tưởng, đối với vị ḥa thượng này Tưởng càng vô cùng kính trọng. Căn cứ vào “Thái H tại Triết Giang” Đại Bi nói, về sau Thái H muốn đi du lịch Âu Mỹ, Tưởng đă cử người đem biếu ḥa thượng ba ngàn đồng bạc. Năm 1932, Tưởng Giới Thạch lại mời Thái H tới chủ tŕ ở chùa Tuyết Đậu. Về sau Thái H bị bệnh mất tại thượng Hải, Tưởng c̣n cho đem tro xương của ngài rớc về Tuyết Đậu, xây tháp làm mộ. Nói tóm lại, do v́ mối quan hệ giữa Tưởng Giới Thạch với ḥa thượng Thái H đă vợt quá xa với mối quan hệ giữa hương khách với chùa Phật nói chung, th́ cũng đă khó trách khỏi dẫn đến sự đánh giá và suy đoán. Cho nên nói chung lại là: Tưởng Giới Thạch đă không phải là Trịnh Tam Phát Tử mà cũng chẳng phải là con của ḥa thượng , Tưởng Giới Thạch vẫn cứ là Tưởng Giới Thạch.
3. Tại sao mẹ Tưởng không chôn cùng với cha Tưởng
Rất nhiều tin đồn có liên quan tới thân thế Tưởng Giới Thạch chủ yếu là được triển khai xoay quanh bà mẹ Tưởng, trong đó điều được coi là “luận cứ” chủ yếu chính là sau khi Tưởng mẫu chết không chôn cùng Tưởng phụ, mà lại chôn ở một nơi khác Từ đây đă nảy sinh ra một số suy đoán, liên Tưởng, rồi tiến triển diễn biến thành rất nhiều câu chuyện phức tạp.Tưởng mẫu vương Thái Ngọc bắt đầu mắc bệnh từ mùa xuân năm 1919, tuy có vợ của Tưởng Giới Thạch là Mao Phúc Mai hầu hạ ở bên cạnh, đêm ngày không sao nhăng, thế nhưng vẫn không có dấu hiệu chuyển biến tốt. Tháng 6 năm 1920, Tưởng mẫu sợ bệnh mà ḿnh mắc phải là bệnh không thể chữa được: khăng khăng muốn lên núi Phổ Đà ở phía đông đến Hải Thiên Phật Quốc để tham bái Bồ Tát, Vợ chồng Tưởng Giới Thạch đă đưa mẹ già đi ở liền suốt năm ngày. Tháng 3 năm 1921, vương Thái Ngọc vẫn c̣n ở trần thế. Có khả năng là bà cảm thấy sở dĩ bà có thể kéo dài mệnh sống là bởi v́ liền trước bà đă tới Phổ Đà sơn. Do đó bà đă quyết ư lại một lần nữa tới Hải Thiên Phật quốc. Tức th́ Tưởng Giới Thạch và Mao Phúc Hải lại một lần nữa đưa bà đi.Thế nhưng một lần đi một lần về, sau khi trở lại, bệnh t́nh của bà ngày càng nặng hơn, cuối cùng th́ bà đă qua đời vào 7 giờ 49 phút sáng ngày 14 tháng 6 năm 1921, thọ 58 tuổi. Trong lúc bệnh nặng, Tưởng Giới Thạch từ Quảng Châu trở về. Sau khi qua đời, lẽ dĩ nhiên làm lễ chôn cất với nghi thức trọng thể nhất.Đám ma Tưởng mẫu có tiếng vang rầm rộ nhất. Lúc đó Tưởng Giới Thạch đă biểu lộ tài hoa đặc biệt trên diễn đàn chính trị của giới quân sự, do đó con vẻ vang th́ mẹ được vinh hiển. Khi nhận được cáo phó Tưởng mẫu qua đời, các yếu nhân quan trọng của Trung ương Quốc dân đảng như Tôn Trung Sơn, Đàm Diện Khải, Lâm Sâm v.v.. đều gữi điện chia buồn. Các thủ lĩnh quân chính các tỉnh Phúc Kiến, Quảng Đông, Hồ Bắc, Hồ Nam và thượng Hải đều tấp nập tới Phụng Hóa thăm viếng nhất thời tập trung tại Khê Khẩu. Tới lúc đưa Tưởng mẫu ra huyệt, Tôn Trung Sơn lại cử Trần Quả Phu thay mặt ḿnh tới truy điệu, Các yếu nhân như Củ Chính, Đới Quư Đào v.v... cũng tới tham gia tang lễ. Văn tế của Tôn Trung Sơn tiên sinh đă khẳng định đầy đủ công lao dỡng dục Tưởng Giới Thạch của Tưởng mẫu: “Ân cần chịu khổ để nuôi dạy người con mồ côi cha, lớn lên thành người”, “Một người mẹ có t́nh thương yêu hiền từ phi thường, kiểm tra đôn đốc như một người thày nghiêm khắc”. Tôn Trung Sơn c̣n đề viết trên bia mộ Tưởng mẫu: “Năm dân quốc thứ 10 - Tưởng mẫu chi mộ - Tôn Văn đề” Ngoài ra Hồ Hán Dân đă làm mộ chí cho Tưởng mẫu, Uông Tinh Vệ làm bia mộ, đều do nhà đại thư pháp Thẩm Doăn Mặc viết chữ: Về sau, Hồ Hán Dân lại tập trung toàn bộ bài thơ đề tự giữ mộ bia đời Hán viết lên:
Cúng dỡng người đă khuất
Sầu buồn theo năm dài
Mây trắng che tầm mắt
Nhớ quê hương u hoài!
Đàn Diên Khải đề: “Tưởng Thái phu nhân tợng tán”, Lân Sâm viết lời truy điệu, c̣n có rất nhiều câu đối, trướng đề thơ của các yếu nhân trong chính phủ quân đội Quốc dân đảng như Trương Tĩnh Giang, Hứa Sùng Chí v.v.. Một người phụ nữ b́nh thường của Trung Quốc cũ, sau khi mất có được vinh dự đặc biệt này, tuy không phải độc nhất vô nhị, thế nhưng được khẳng định là tuyệt đối không nhiều.Sau khi Tưởng mẫu qua đời, Tưởng Giới Thạch đă mời thày địa lư nổi tiếng nhất ở Phụng Hóa t́m đất xây mộ ở khắp nơi, cuối cùng đă chọn được Bạch Nham Sơn cách phía bắc thị trấn Khê Khẩu khoảng một dặm Hoa. Sau khi định được đất, mỗi ngày Tưởng đều tới Bạch Nham Sơn kiểm tra thợ xây mộ cho mẹ c̣n mới những người trong ḍ họ Tưởng, giúp đỡ trừ liệu việc chôn cất cuối cùng đă hoàn tất việc an táng vào ngày 23 tháng 11.Ngời cha của Tưởng Giới Thạch là Tưởng Triệu Thông mất năm 1895, lúc đó người con cả là Tưởng Giới Khanh 22 tuổi, Tưởng Giới Thạch lên 9 tuổi, em nhỏ của Tưởng là Thụy Thanh chỉ có 2 tuổi, trong đó c̣n có hai người em gái của Tưởng Giới Thạch nữa. Tưởng mẫu lại bất ḥa với đưa con vợ trước của chồng là Tưởng Giới Khanh, gia cảnh gian nan, vương Thái Ngọc cũng cha làm lễ mai táng cho người chồng đă mất. Đến năm 1913, Tưởng Giới Thạch lớn lên thành người mới cùng người anh táng người cha đă mất ở Giải Cam bên phải Đào Khanh Sơn cách phía bắc thị trấn Khê Khẩu một kilômét.Cha và mẹ của Tưởng Giới Thạch tuy đều chôn ở phía bắc thị trấn Khê Khẩu, cự ly cách nhau cũng không xa lắm, thế nhưng do v́ không ở cùng một quả núi, đương nhiên cũng không thể nói là cùng chôn hợp huyệt được.Vợ chồng sống chung chăn chết cùng huyệt, đó là truyền thống cổ xa của Trung Quốc, cũng là một phần văn hóa của dân tộc. Tưởng Giới Thạch tự xng ḿnh là người phục Hưng nền văn hóa Trung Hoa, thế mà lại để cha mẹ chôn ở hai nơi, nguyên do ở chỗ nào ?Tháng 10 năm 1922, trong “Từ Am kư” Tưởng Giới Thạch viết:”Vào năm Qúy sửu, anh trai tôi là Tích Hầu với Trung Chính đă an táng tiên khảo là cụ Túc Am ở Đào Khanh phía bắc huyện. Khi đó tiên từ vương Thái phu nhân c̣n đang sống mạnh khỏe, người tha thiết căn dặn anh tôi và Trung Chính rằng: Sau khi mẹ trăm tuổi, bất tất phải bắt chớc tục lă đồng huyệt, để cho việc xây mộ mẹ làm kinh động vong linh của ông ấy, ḥng để cho mẹ biệt lập ở chỗ khác. Mỗi khi Trung Chính về tỉnh không bao giờ không v́ thế mà như thấy trách nhiệm, v́ vậy đă tự đặt bia mộ đẻ tỏ ra sự kiên quyết của ư chí. Khi thay giường chiếu lại coi đó là di chúc với cả hai anh em. Do vậy vào năm Tân dậu đă chọn nơi đất lành Trung Lũng Ng Lân Diêu làm mộ huyệt an giấc của tiên từ”.Theo cách nói của Tưởng Giới Thạch, ông đă chia ra an táng cha mẹ như vậy, là tuân theo lệnh mẹ mà làm, Tưởng mẫu quyết định như vậy là không muốn làm kinh động vong linh của Tưởng phụ. Kỳ thực suy nghĩ kỹ lại, hai vấn đề này đều có chút miễn cỡng. Một là việc chôn riêng cha mẹ tuy là tuân theo lệnh mẹ, nhưng đă chống lại lệnh cha, bởi v́ lúc cha c̣n sống khi tuyển chọn xây dựng mộ ở Đào Khanh, chẳng những đă chôn cất, hai phu nhân. Từ và Tôn, hơn thế cũng đă xây dựng xong cả mộ huyệt cho ḿnh và Tưởng mẫu. Tuy lúc đó Tưởng mẫu vương Thái Ngọc mới chỉ 32 tuổi. Điều đó đủ để chứng tỏ rằng Tưởng phụ mong muốn rằng người vợ trẻ này của ḿnh tương lai sẽ chôn nằm ở bên cạnh ḿnh. Thế mà nay Tưởng Giới Thạch tuân theo lệnh mẹ đem bà chôn ra ở chỗ khác, hiển nhiên là không để ư ǵ đến khi c̣n sống cha ḿnh đă nghĩ như thế nào, tính như thế nào, sắp xếp như thế nào ? Hai là, Tưởng mẫu không chôn ở bên cạnh Tưởng phụ, tuy để tránh việc làm “kinh động” tới vong linh của Tưởng phụ, nhưng đă làm mất đi hẳn “t́nh bạn ngàn đời”. Hàng ngàn năm nay, vợ chồng chỉ trừ phi là cùng gặp nạn c̣n th́ rất hiếm cảnh đồng thời cùng qua đời, do vậy người chết sau làm “kinh động” vong linh của người chết trước cũng như hằng hà sa số các ngôi sao tinh tú ở trên trời xanh. Mặc dù có một lần kinh động này, nhưng cuối cùng vẫn có thể đạt được “t́nh bạn vạn năm”, cũng là hại có một mà được lợi cả trăm, hoặc nói là có trăm điều lợi mà chỉ có thể biến hại thành lợi. Cho nên vợ chồng đồng huyệt sau khi chết là nội dung quan trọng của tục lệ chôn cất Trung Quốc.Vậy th́, tại sao bà mẹ của Tưởng Giới Thạch không muốn để chôn cùng với cha của Tưởng ?Nguyên nhân chân thực là, ở trong nhà Triệu Thông cha của Tưởng, th́ Tưởng mẫu vương Thái Ngọc là người vợ thứ ba. Khi Tưởng phụ chọn đất xây mộ lúc c̣n sống, hai vị phu nhân trước của Tưởng Triệu Thông đă được phân phối ở bên trái bên phải Triệu Thông rồi. Tưởng mẫu vương Thái Ngọc cho dù có chôn ở trên núi Đào Khanh, vô luận là ở bên trái hay bên phải, đều không thể được ở bên cạnh Tưởng phụ. Tưởng mẫu tuy là quả phụ tái giá, thế nhưng cũng là có mối manh cới xin chính thức, dùng kiệu hoa khiêng tới Khê Khẩu. Lúc sống đă có biết bao nhiêu gian nan khổ sở, bà không muốn sau khi chết phải khuất vào hàng thứ ba. Do vậy, khi nghe nói “huyệt chữ giáp” là đất mộ tốt nhất sạch sẽ nhất, thú dữ qủy rồng không thể xâm nhập vào được, mà người thân lại có thể tự do qua lại, bà liền căn dặn kỹ càng Tưởng Giới Thạch phải t́m cho được huyệt chữ giáp và phải chôn bà ở một chỗ khác.Đối với điều tính toán nhỏ ở trong ḷng mẹ, Tưởng Giới Thạch đă nh́n thấy rất rơ. Ông không muốn để cho mẹ ḿnh phải ở khuất sau Từ, Tôn phu nhân, lại chẳng muốn đề cho mẹ chôn ở chỗ lẻ loi một ḿnh. Do đó khi mẹ đề xuất chọn đất mộ khác, Tưởng Giới Thạch đă từng kiến nghị với mẹ, đem phần mộ của cha ở Đào Khanh Sơn di về chôn cùng để cha và mẹ hợp huyệt không phải ở đơn độc. Thế nhưng Tưởng mẫu không muốn v́ việc này mà để cho người ta dị nghị dèm pha, với thái độ kiên quyết, bà nói.- Thụy Nguyên nè, con tuyệt đối phải ghi nhớ: sau này mẹ sẽ không chôn cùng với cha con đâu! V́ vậy Tưởng mẫu nói ḿnh phải tránh làm kinh động vong linh của chồng bà, là nói không thật ḷng, Tưởng Giới Thạch dựa theo làm như vậy là càng muốn che giấu càng lộ nguyên h́nh, muốn cho trời qua biển ở trước mắt mọi người. Vậy mà Tưởng Giới Thạch và Tưởng màu đều cha thể nghĩ tới, chính v́ việc chôn riêng ra hoặc chôn ở chỗ khác mà đă đem lại cho họ Tưởng vô vàn phiền phức.Vậy th́, chỉ v́ việc cha mẹ Tưởng Giới Thạch cha được hợp táng mà đă truyền đi câu chuyện Tưởng Giới Thạch chỉ biết có mẹ không biết đến cha hay sao ? Trong đó c̣n có một số nguyên nhân khác nữa.Trước tiên là mộ của Tưởng mẫu và mộ của Tưởng phụ có sự khác biệt rất xa về mặt quy mô và thể thức.Nghĩa trang Tưởng mẫu ở Bạch Nham Sơn đại thể chia làm ba phần:Thứ nhất là mộ khâu, nó thể hiện ra như chiếc màn thầu hinh tṛn, tấm bia nằm ngang ở giữa chính mộ để khắc bốn chữ lớn của Tôn Trung Sơn “Tưởng mẫu chi mộ”; h́nh quạt ở bên trên bia ngang ứng trong lan can có khắc bốn chữ “Hồ Phạm Túc Thức” nghe nói là do Tôn Trung Sơn tiên sinh đề có ư nghĩa là “Tưởng mẫu là bậc mô phạm trong giới nữ đủ làm tấm gơng mẫu mực cho mọi người noi theo”. ở hai bên tấm bia ngang khắc đôi câu đối tự soạn của Tưởng Giới Thạch :
Họa cập hiền từ đương nhật ngoan cảnh hối dĩ văn,
Quư vi nghịch tử chung thân trầm thông hận vo nhai
ở trước mộ Tưởng mẫu trồng hai cây thạch nam, các nơi xung quanh đều trồng rộng răi các loại tùng bách, h́nh thành một biển rừng xanh thẫm. Nấm mộ màn thầu h́nh tṛn của Tưởng mẫu, xung quanh dùng đá núi xây lên, trên đỉnh là cỏ xanh non tha thớt. Kiểu xây dựng này có một cách nói: Căn cứ vào thày địa lư chọn mảnh đất này năm ấy, nơi đây là long mạch tốt nhất, địa h́nh xunh quanh giống như Phất Di Lặc. Phần mộ của Tưởng mẫu đặt ở trên rốn của Phật Di Lặc đề pḥng trừ đè hỏng long mạch. Đá ở trước mộ không được quá nặng, đỉnh mộ không được dùng phiến đá hoặc xi măng phủ kín. Lẽ dĩ nhiên Tưởng Giới Thạch nhất nhất làm theo, dần dần trở thành cảnh quan chủ thể của phần mộ Tưởng mẫu.Phần thứ hai của nghĩa trang Tưởng mẫu là đường mộ Tưởng mẫu Con đường bắt đầu từ chân núi Bạch Nham tới phần mộ Tưởng mẫu dài 668 mét. ở chỗ bắt đầu con đường mộ của Tưởng mẫu một hàng lầu bia đá cao 6,5 mét, rộng 7,9 mét, có 3 cửa cửa giữa rộng 3,7mét, cửa hai bên mỗi chiếc rộng 2,1 mét. Bên trên cửa giữa khắc bốn chữ lớn “Tơng mẫu mộ đạo” hai bên trang điểm các loại hoa cỏ. Từ đây hớng vào nhà mộ là một con đường nhỏ rải đá cuội, hai bên đường có những chiếc ghế đá dài kẹp vào trong rừng tùng. Đường mộ tương mẫu về sau được tu sửa lại vào mùa hạ năm 1930.Phần thứ ba của nghĩa trang Tưởng mẫu là là nghĩa trang tương đối lớn, nằm giữa ngôi lầu bia đá và ngôi mộ Tưởng mẫu. Đi theo lầu bia đá khoảng hai trăm mét, bên đường có một ngôi đ́nh, xung quanh đ́nh cả bốn phía là cửa sổ pha lê dài, trong đ́nh có thể chứa đựoc hai chục người. Công dụng chủ yếu nó là một ngôi đ́nh để canh gác mỗi năm khi Tưởng Giới Thạch nghỉ lại ở nghĩa trang. Từ đ́nh vọng gác này đi tiếp khoảng hai trăm mét nữa là một cái sân, trên cửa ngoài đề hai chữ “Mộ l”, trong sân có 12 gian nhà bằng, bên trong các căn pḥng ở chính giữa dựng rất nhiều bia đá treo tường, hai bên là pḥng khách và pḥng ăn, ngoài ra c̣n có nơi ở của các vệ binh và nhà bếp v.v... Tại một nơi cách “mộ l” không xa là một quần thể kiến trúc “Từ am”. Đây là nơi đặt bia vị thờ phụng các thần chủ ở dới tằng tổ Tưởng Giới Thạch, lại là nơi thường trú của Tưởng Giới Thạch khi trở về quê sau này. Tại đây vào tháng 5 năm 1923 đă xây dựng ba gian nhà Tây, mùa xuân ba năm 1930 lúc tu sửa nghĩa trang và mộ đạo đă phá đi xây lại.Nghĩa trang của Tưởng mẫu lúc đầu cũng tương đối giản đơn chất phác, thế nhưng về sau trải qua nhiều lần mở rộng, xây dựng thêm xây dựng lại, nó chẳng những đă thêm xa hoa, mà c̣n tương đối quy mô, thế nhưng nghĩa trang của Tưởng phụ th́ không như vậy. Nấm mộ của Tưởng phụ ở trên Đào Khanh Sơn cũng thể hiện h́nh chiếc bánh màn thầu, tuy cũng tương tự như mộ của Tưởng mẫu, thế nhưng lại không có nghĩa trang, mộ đạo, càng không nh́n thấy những đề khắc của danh nhân, kiến trúc của phần mộ cũng đơn giản xấu xí hơn nhiều so với phần mộ của Tưởng mẫu. Cây cối ở bốn phía xung quanh cũng tương đối lơ thơ, chỉ có tấm bia ngang ở trước chính mộ là có khắc chữ giống nhau như mộ Tưởng mẫu, đó là ḍng chữ “Túc Am Tưởng công chi mộ”. Sau khi Tưởng Giới Thạch phất lên, cũng cha thấy ông cho tu bổ sửa sang lại mộ cha bao giờ. Mặc dù mỗi tết thanh minh ông về quê, ông đều tới tảo mộ cha mẹ, thế những cùng là cho mẹ sinh ra, xây dựng nghĩa trang khác xa nhau như vây, khó làm cho mọi người không tránh khỏi hoài nghi.Thứ nữa là, sau khi Tưởng mẫu qua đời, khi Tưởng Giới Thạch trở về Khê Khẩu, phần lớn đều trú ở “Từ Am” nghĩa trang của Tưởng mẫu, giới báo chí thường có bài đưa tin Tưởng đă chiêu đăi các yếu nhân quân chính Quốc dân đảng ở nghĩa trang. Đây là một nhân tố khách quan khác khiến cho ngoại giới sinh ra nghi ngờ. ở Khê Khẩu Tưởng Giới Thạch có rất nhiều chỗ ở, tại sau lại cứ phải thường trú ở “Từ Am ?”Sau ngày 23 tháng 11 năm 1921, Tưởng mẫu được an táng xuống đất ngày 28 tháng 11. Tưởng Giới Thạch đă viết một tờ văn th, tuyên bố thoát ly quan hệ gia đ́nh với bà vợ thứ nhất là Mao Phúc Mai và Diêu Dă Thành. Sau đó ông lại trở về Khê Khẩu th́ trú ở Văn xương Các, nghĩa trang hoặc biệt thự Diệu Cao Đài. Ngay 12 tháng 12 năm 1930, máy bay giặc Nhật đánh phá Khê Khẩu. Những gian nhà mái bằng ở sân sau nhà Tưởng bị đổ sập, Mao Phúc Mai đă bị tử nạn. Đồng thời Văn xương Các cùng bị san bằng. Sau đó khi Tưởng Giới Thạch về quê hương th́ phần lớn chỉ trú ở nghĩa trang Tưởng mẫu.Nói tóm lại là: Tưởng mẫu không chôn cùng với Tưởng phụ, chỉ là v́ Tưởng mẫu có một chút ư ẩn khó nói ra lời. Tưởng Giới Thạch hiểu rơ ư của mẹ, đă tuân theo mệnh mẹ mà làm thực ra trong đó cũng chẳng có nhiều điều đáng ngờ vực, mặc dù từ đó đă nảy sinh ra rất nhiều điều đáng ngờ và những tin đồn bậy bạ.
4. Những chuyện phiếm về tên và tự của Tưởng Giới Thạch
Trong rất nhiều tin đồn hỏi vặn có liên quan tới thân thế Tưởng Giới Thach, th́ tên và tự của Tưởng Giới Thạch cũng có rất nhiều điều nghị luận, do đó đă làm cho thân thế của ông Tưởng biến thành vàng thau lẫn lộn, làm cho người ta khó có thể hiểu biết được tường tận.Tưởng Giới Thạch có rất nhiều tên. Lúc đầu tên là Thụy Nguyên, lại tên là Chu Thái, sau đổi là Chí Thanh, cuối cùng lại đổi tên là Trung Chính, tự là Giới Thạch. Ông đổi tên ḿnh như vậy chẳng khác ǵ chiếc đèn cù, ít nhiều cũng đă khiến cho mọi người không c̣n hiểu ra làm sao nữa. Tức th́ có người nói, ông gọi là Chu Thái ? th́ ra Tưởng Giới Thạch không phải là họ Tưởng mà là họ
5. Tưởng Giới Thạch đă biên soạn “Tông phổ họ Tưởng” như thế nào ?
Tuy về sau này Tưởng Giới Thạch đă quy thuộc vào đạo cơ đốc, trở thành tín đồ tây, tựa hồ như chỉ tin vào Ki Tô. Kỳ thực trong nơi sâu thẳm linh hồn của Tưởng vẫn tồn giữ rất nhiều tư Tưởng phong kiến. Bên trên từng nói, sau khi bắt buộc phải từ chức lần thứ nhất, Tưởng đă nhờ Ḥa thượng chùa Tuyết Đậu bói mệnh cho, trong đoạn ghi hồi kư của Mật Hy c̣n ghi chép một sự việc xin quẻ trong một ngội miếu nhỏ. Tháng 11 năm 1926, quân bắc phạt đă bao vây Nam xương, bộ tổng tư lệnh của Tưởng Giới Thạch đóng ở bến xe Ngu Hành cách Nam xương hơn ba chục cây số, gần một ngôi miếu nhỏ. Vào một buổi chiều, Tưởng Giới Thạch và Bạch Sùng Hi đi ra ngoài dạo chơi, rồi bước vào ngôi miếu nhỏ, rút quẻ rồi nhờ hỏi vị sư gia chỉ rơ cho biết tiền tŕnh chiến sự, rồi sau đó đưa đến biếu nhà sư một khoản tiền để tu chỉnh miếu vũ. Nếu nói hai sự việc kể trên đều là sự việc trước khi Tưởng quy y đạo KiTô (Tưởng Giới Thạch chịu lễ rửa tội đạo KiTô năm 1930), thế th́ việc Tưởng biên soạn “Tông Phổ họ Tưởng” chính là sau khi ông trở thành tín đồ của đạo KiTô, trong đó có rất nhiều sự việc không được ghi trong chính sử lí đáng để cho người ta suy ngẫm.Thời Trung Quốc xa xa người ta coi trọng tông phổ. Nói chung lại th́, các tộc các họ cứ cách ba mười năm lại được biên soạn một lần. Họ Tưởng là một họ lớn ở Khê Khẩu, trong ba bốn mười đời, số người của hơn 900 hộ ở Khê Khẩu đă có tới 500 hộ họ Tưởng, một tộc to họ lớn như vậy đặc biệt rất coi trọng việc biên soạn tông phố. Cho nên trong thời kỳ chiến tranh, những người trong ḍng họ Tưởng ở Khê Khẩu đă ấp ủ công việc biên soạn này. Bởi v́ “Tông phổ họ Tưởng” đă từng được biên soạn một lần vào năm 1918. Thời gian đă trôi qua gần ba mười năm, huống hồ lúc này họ Tưởng đă xuất hiện một nhân vật làm rạng rỡ tổ tông. Tưởng Giới Thạch nghe tin rất tán thởng, liền cử người bí mật trở về Phụng Hóa lúc này đă bị quân Nhất chiếm đóng, kín đáo đưa tộc phổ cũ về Trùng Khánh. Sau khi được tộc phổ cũ này rồi, Tưởng “đă nhiều lần tụng đọc theo, hầu như quên ăn quên ngủ”. Sau đó ông đích thân tuyển chọn nhân viên biên soạn, mời Ngô Trí Huy làm thủ lĩnh, Trần Bố Lôi làm tổng biên soạn, Sa Mạnh Hải v.v... tất cả tám người biên soạn cụ thể. Trần Bố Lôi là “Cách mạng Văn đảng” của Tưởng Giới Thạch, thiên hạ đều biết. Ngô Trĩ Huy là nguyên lăo Quốc dân đảng, bút pháp cổ văn tạo ư rất sâu rất được Tưởng Giới Thạch tôn sùng. Sở dĩ Tưởng Giới Thạch phải tổ chức một ban bệ đồ sộ như thế này để biên soạn gia phổ. Mục đích có hai: Một là làm sáng rơ lai lịch của ḿnh. Điều này thực ra không phải là nói ông cũng hoài nghi chính ḿnh có phải là Trịnh Tam Phát Tử hay không, mà là ông muốn làm sáng rơ họ Tưởng ở Khê Khẩu từ đâu tới. Hai là, khi Tưởng Giới Thạch bắt đầu biên soạn gia phổ, th́ cuộc đại chiến thế giới lần thứ hai đă sắp kết thúc, cuộc kháng chiến chống Nhất đă sắp sửa thắng lợi. Uy tín của Tưởng Giới Thạch ở trong nước và quốc tế đều đă đát tới đỉnh cao. Biên soạn tộc phổ chính là một cơ hội tốt để ông dựng bia lập truyện về gia tộc và bản thân ḿnh.Ban biên soạn đă trải qua một loạt kiểm tra đốc chứng khua chuông gióng trống, trước tiên đă làm ra một “Hệ thống tiên tổ đă khuất. Nói rằng Tưởng Giới Thạch là con cháu của Chu Công đời
“Chu Thái, vốn tên là Thụy Nguyên, c̣n có tên là Trung Chính, tự là Giới Thạch, là con thứ của cụ Triệu Thông. Học khóa đầu ở trường lục quân tốc hành toàn quốc, thi đỗ và tốt nghiệp trường Trấn Vũ (Nhật Bản), sĩ quan dự bị trung đoàn pháo binh dă chiến Cao Điền số 13. Tham mu trưởng phủ đại nguyên soái, Tham mu trưởng đại bản doanh, hiệu trưởng trường sĩ quan lục quân Hoàng Phố, Tổng tư lệnh quân cách mạng quốc dân, Viện trưởng Viện Hành chính, ủy viên trưởng ủy ban quân sự, thủ lĩnh Quốc dân đảng Trung Quốc, Chủ tịch Chính phủ quốc dân, Đại tổng thống nhiệm kỳ thứ nhất. Sinh giờ ngọ ngày 15 tháng 9 năm Đinh Hợi tức là năm thứ 13 Quang Tự đời Thanh. Năm 33 Quang Tự, gia nhập Đồng minh hội, tháng 10 năm 19 Dân quốc chịu lễ rửa tội đạo Kitô. Vợ cả là Mao thị, năm thứ 10 Dân quốc xuất ra làm nghĩa nữ của Từ Am vương Thái phu nhân. Năm thứ 16 Dân quốc, lấy người vợ kế họ Tống là Mỹ Linh tiến sĩ khoa học trường đại học Wehrslai nước Mỹ, ủy viên Viện Lập pháp, ủy viên chấp hành trung ương Quốc dân đảng Trung Quốc; sinh ngày 12 tháng 2 năm Kỷ Hợi tức năm thứ 25 Quang Tự. Con trai là Kinh Quốc và Vĩ Quốc”
Đoạn điều trần tự soạn này của Tưởng Giới Thạch đă giải trừ được rất nhiều khó khăn cho các nhân viên soạn thảo, thế nhưng đă lưu lại rất nhiều câu hỏi cho các nhân viên nghiên cứu lịch sử sau này. Thứ nhất người vợ cả Mao thị của ông Tưởng trở thành nghĩa nữ của vương Thái phu nhân từ bao giờ ? vương Thái Ngọc mất ngày 14 tháng 6 năm 1921 (năm thứ 10 Dân quốc), tới ngày 28 tháng 11 cùng năm Tưởng Giới Thạch tuyên bố “thoái ly quan hệ gia đ́nh” với Mao Phúc Mai và Diêu Di Thành. Chính là nói trước khi vương Thái Ngọc qua đời Mao vẫn là vợ của Tưởng Giới Thạch con trai bà, chẳng có phép nào được nhận Mao làm nghĩa nữ cả. Về sau, Mao thị bị Tưởng “xuất” ra ngoài, thế nhưng vương Thái Ngọc đă chết. Vấn đề là ở chỗ lúc đó phải chăng là đă được bàn bạc thỏa thuận sau khi Mao thị bị “xuất” đă lấy thân phận là nghĩa nữ của Tưởng mẫu vẫn được sống ở ngôi nhà cao của nhà họ Tưởng ở Phong Cảo ? Từ t́nh h́nh người nhân viên vệ sĩ được cùng theo Tưởng Giới Thạch trở về Khê Khẩu gọi Mao thị là “Đại sư mẫu” mà xét, th́ Mao thị vẫn là nhân vật phu nhân nguyên phối của Tưởng Giới Thạch, chứ không phải thân phận con nuôi. Chắc chắn là năm đó chẳng có được vấn đề bàn bạc này. Nếu đă như vậy về sau này khi trùng tu tông phổ Tưởng Giới Thạch mới nghĩ tới nên để cho Mao thị một thân phận thích đáng, tức th́ Tưởng đă dốc túi đánh canh bạc cuối cùng. Mao Phúc Mai đă biến thành nghĩa nữ của vương Thái Ngọc. Song có điều đáng buồn là bất kể là vương Thái Ngọc hay là Mao Phúc Mai đều không được biết rằng giữa họ đă có một mối quan hệ như vậy.Thứ hai, Tưởng Kinh Quốc, Tưởng Vĩ Quốc là thuộc họ nào sinh ra đều cha thấy đè cập tới. Mẹ đẻ của Tưởng Kinh Quốc là Mao thị đă được kết luận khẳng định, thế nhưng mẹ đẻ của Tưởng Vĩ Quốc thậm chí cả cha đẻ là ai th́ mọi người c̣n xôn xao mỗi người một ư. Tưởng Giới Thạch không cho biết rơ th́ người ngoài cũng đă đoán bừa. Có người nói Tưởng Vĩ Quốc là con trai của Đới Quư Đào, có người nói Vĩ Quốc là con trai của Tưởng Giới Thạch với một người đàn bà Nhật Bản. Sa Mạnh Hải tiên sinh nhớ lại năm đó biên soạn tông phổ cho Tưởng Giới Thạch, ông nói, trong thời gian tu sửa tông phổ, Tưởng Vĩ Quốc ḍ hỏi ông, trong gia phổ có viết tới mẹ của ḿnh không? Sa tiên sinh đă nói cho Vĩ Quốc biết, các vấn đề có liên quan đều phải dựa theo bản thảo chép tay của cụ Tưởng để sao lại. Tưởng Vĩ Quốc yên lặng, sau đó lại nói: Sau 30 năm sẽ nói tới! Từ trong khẩu khí của Tưởng Vĩ Quốc mà xét, ông ta tựa hồ như là con trai của Tưởng Giới Thạch, thế nhưng đưa số học giả và chuyên gia th́ lại cho rằng, ông ta là con trai của Đới Quư Đào. Nói tóm lại đây có thể là một nghi án mà bản thân Tưởng Giới Thạch đă để lại cho người sau.Thứ ba, trong lời điều trần của Tưởng Giới Thạch chỉ có mấy chữ cuối nhắc tới Diêu Di Thành và Trần Khiết Nh, dường như các bà này căn bản đă không c̣n tồn tại nữa, bản thân ḿnh căn bản cũng chẳng có quan hệ ǵ với họ nữa. Kỳ thực th́ Tưởng Giới Thạch có rất nhiều điều bí ẩn khó nói thành lời. Một bà Mao Phúc Mai đă làm cho cụ Tưởng đau đầu buốt óc, giờ lại nhắc tới hai bà th́ đâu có được. Tất nhiên không thể nói họ đều là nghĩa nữ của vương Thái Ngọc được. Lại nói các bà là thê hay là thiếp đây? Là thê ? trước đă có Mao thị, sau đă có Tống thị. Là thiếp ? Tưởng Giới Thạch đă từng nói “Lấy vợ lẽ là một việc làm bất đạo đức nhất của con người”[4]. không thể tự ḿnh vả vào mặt ḿnh được, tức th́ cụ Tưởng chẳng thể nêu một chữ nào. C̣n đối với việc người nghiên cứu sử lập thuyết đời sau liệu có thể làm cho sáng tỏ được không th́ cụ Tưởng đâu có dám đoán chắc? Tưởng Giới Thạch chủ tŕ việc biên soạn “Tông phổ họ Tưởng”, Tuy nêu ra việc này là vào hậu kỳ kháng chiến, nhưng nói một cách khách quan, thực sự bắt đầu biên soạn là vào năm 1946. Đến tháng 12 năm 1948, tạm được kể là đă hoàn tất công việc, thế nhưng thanh danh uy tín của Tưởng Giới Thạch đều khác xa với thời kỳ sau của cuộc kháng chiến. Lúc này, chiến dịch Liễu Thẩm đă kết thúc, tập đoàn Quốc dân đảng ở Đông bắc đă bị tiêu diệt. Chiến dịch Hoài Hải đang tiến hành, binh đoàn Hoàng Bá Thao bị tiêu diệt, binh đoàn Hoàng Duy bị tiêu vong, tập đoàn Đỗ Duật Minh bị khốn ở Trần Quan Trang, sự thất bại triệt để chỉ c̣n là vấn đề thời gian. Cho nên, khi bắt đầu biên soạn tông phổ năm đó Tưởng vô cùng nhiệt tâm hăng hái, trong quá tŕnh biên soạn cũng đă từng nhiều lần qua lại thăm hỏi. Thế nhưng giữa lúc sắp sửa tiến hành lễ “tiến phổ” th́ bản thân Tưởng Giới Thạch lại không thể tới được. Lúc này, miếu đường nhà họ Tưởng ở Khê Khẩu đă mở đại yến tiệc chúc mừng, đoàn tuồng kinh kịch, được mới từ thượng Hải tới đă biểu diễn liền suốt ba ngày. Chỉ có điều không biết là trồng rung cờ mở lớn lao như thế này là để chúc mừng cho tông miếu họ Tưởng ở Khê Khẩu của Tưởng Giới Thạch đựoc tăng thêm vinh hiển rạng rỡ hay là để hát lên một khúc nhạc truy điệu sự thất bại triệt để của vương triều nhà họ Tưởng ở đại lục ?
6. V́ sao gia đ́nh Tưởng Giới Thạch có nhiều người tôn sùng đạo Phật?
ở vài tiết trước trong chương này đă nhắc tới, Tưởng mẫu vương Thái Ngọc suốt đời hớng về Phật, mấy chục năm thanh đăng cổ quyển, tụng kinh không ngớt. Kỳ thực, những người ở trong gia đ́nh Tưởng Giới Thạch, ông nội Tưởng là Tưởng Ngọc Biểu và nguyên phối phu nhân của Tưởng Giới Thạch là Mao Phúc Mai đều là những tin đồ cuồng tín của đạo Phật. Chỉ có điều là “Cùng quỳ trước Phật nhưng tâm sự mỗi người một khác” mà thôi ! Ông nội của Tưởng Giới Thạch v́ sao dốc ḷng tin theo đạo Phật? ông nội của Tưởng Giới Thạch tên là tư Thiên, tự là Ngọc Biểu, sinh năm 1814 mất năm 1894 là một cụ già trường thọ. Nghe nói nhà họ Tưởng trở thành gia đ́nh giầu có là bắt đầu từ Tưởng Ngọc Biểu. Trong “hành trạng” mà Tưởng Giới Thạch tự soạn về ông nội ḿnh có nói: “Cụ Ngọc Biểu khởi gia từ nghề thương, do tinh thông về việc buôn muối, cho nên gia đạo được dần Hưng thịnh”. Thế nhưng xét từ những tư liệu có liên quan, đạo để là khi trên bốn mười tuổi. Tưởng Ngọc Biểu mới mở của hiệu muối Ngọc Thái, hơn thế việc buôn bán kinh doanh cũng chẳng mấy tốt đẹp. Vào khoảng trước và sau năm 1862 quân đội Thái B́nh thiên quốc có một độ đă đánh phá các huyện Ninh Ba, chịu ảnh hưởng của chiến tranh, nghề buôn bán ở Khê Khẩu điêu linh bế tắc. Cửa hiệu muối Ngọc Thái cũng phải đóng cửa. Vào năm Tưởng Ngọc Biểu năm mười tuổi, con trai của cụ là Tưởng Triệu Thông hai mười hai tuổi, Tưởng Ngọc Biểu đă khôi phục lại cửa hiệu muối Ngọc Thái rồi trao cả công việc ở cửa hiệu cho con trai phụ trách, bản thân tọa hưởng thanh phú, tụng kinh niệm phật, sống b́nh an những năm cuối đời. Cụ c̣n hiểu biết đơc một số y thuật thảo dợc lang trung, thường vào núi hái thuốc, để chữa bệnh cho người làng xóm xung quanh. Tưởng Ngọc Biểu “về hu” từ năm năm mười tuổi, đến năm tám mười mốt tuổi qua đời trong những tháng ngày dài dằng dặc của hơn ba chục năm này chẳng biết có phải là một nhân tố do cụ tôn thờ đạo Phật hay không, thế nhưng tại một truyền thuyết khác th́ lại khẳng định có ảnh hưởng quan trọng đối với việc cụ trở thành tín đồ của Đạo Phật.ở tiết trên đă nói, Tưởng Giới Thạch đă từng tới tế tảo phần mộ Tưởng Ma Kha ở Tiêu Bàn Sơn Ninh Ba trước khi chạy trốn sang đài Loan. Tên thật của Tưởng Ma Kha là Tưởng Tông Bá tới định cư ở Ninh Ba từ thời kỳ Ngũ đại Thập quốc. Những con cháu từ cụ sinh sôi ra tới Tưởng Giới Thạch tổng cộng cơ 28 đời, cho nên Tưởng Giới Thạch tự xng là cháu đời thứ 28 rời đến Tứ Minh (Ninh Ba). Tưởng Ma Kha là tổ tông đầu tiên của họ Tưởng ở Khê Khẩu. Ninh Ba phủ chí và Phụng Hóa huyện chí đă đăng tải rất nhiều truyền thuyết có liện quan.Ninh Ba phủ chí nói: Cụ Tưởng Tông Bá, tự là Tất Đại, người thời Hậu lương Ngũ Đại, một thuyết nói người Chu Hiển Đức Sơ, từng giữ chức Minh Châu B́nh sự, sau băo quan, sinh được một con. Tông Bá từ thiện dịu dàng cẩn thận, thường khẩu tụng “Ma Kha Ban nhợc Ba la mật đa”, cho nên được mọi người gọi là Tưởng Ma Kha. Về sau cụ kết am ở Tiểu Bàn Sơn, tự xng là “Ma Kha cư sĩ”. Khi ấy có một nhà sư ngao du bốn phương sống ở chùa Nhạc Lâm Phụng Hóa, tên là Bố Đại ḥa thượng , cứ đeo một chiệc túi vải suốt ngày đêm không rời thân. Trong tâm Tưởng Ma Kha lấy làm lạ, gọi ḥa thượng ấy là thày, rồi theo ngài đi vân du suốt ba năm. Một hôm, tại Trường Thinh Phúc Kiến, thày tṛ cùng tắm ở ôn tuyền, Tưởng Ma Kha bỗng nhiên nh́n thấy ở trên lng Bố Đại ḥa thượng có một con mắt sáng quắc, tương bỗng kinh ngạc kêu to: “Ḥa thượng là Phật đó !” Bố Đại ḥa thượng liền nói với Tưởng:- Tạ bị người nh́n trộm thấy, ta phải đi đây! Ta tặng con chiếc túi vải này, khiến cho con cháu đời đời là gia đ́nh có áo có mũ ! Trở về chùa Nhạc Lâm Phụng Hóa Bố Đại ḥa thượng ngồi ở trên phiến đá lớn ở phía đông chùa rồi viên tịch. Chôn cất ở sau núi. Thế nhưng về sau có người Ninh Ba đă gặp Bố Đại ḥa thượng ở Tứ Xuyên. Ḥa thượng nhờ người này chuyển lời tới Tưởng Ma Kha nói:- Ngày gặp gỡ đă gần; xin hăy ǵn giữ tự trọng ! người này về tới chùa Nhạc Lâm Phụng Hóa, bật mộ lên nh́n, trong mộ chỉ có thiền trượng, tịnh b́nh mà thôi. người đó t́m đến Tưởng Ma Kha, đem lời nhắn gửi nói cho Tưởng biết. Ma Kha nói:
- Ta đă biết điều đó rồi !
Một hôm Tưởng đi thăm hầu hết các thân hữu, sau khi tạm biệt, chẳng có bệnh tật ǵ mà đă mất !
Nội dung cơ bản của truyền thuyết kể trên chỉ là nói rơ Tưởng Ma Kha đốc tín Phật, chẳng những bái ḥa thượng là thày mà lại đă từng theo ḥa thượng du hành suốt ba năm. C̣n đối với hững t́nh tiết quái đản kia, có vẻ như thần thoại, phần lớn chỉ là điều thêm bớt của người sau, không đủ tin. Bởi v́ tuy Tưởng Giới Thạch “đă làm quan”, thế nhưng cha Tưởng, ông nội Tưởng, cụ nội Tưởng v.v... đều chỉ là một giới nhà quê, làm ǵ có cảnh con cháu đời đời là gia đ́nh có áo có mũ. Thế nhưng truyền thuyết kể trên đă khẳng định người đời sau của họ Tưởng tín thờ đạo phật và đă có những ảnh hưởng sâu sắc, bao gồm cả ông nội của Tưởng Giới Thạch là Tưởng Ngọc Biểu.
Hăy c̣n một điều nên đề cập tới đó là: Ninh Ba. Phụng Hóa dựa kề sát châu sơn, núi Phổ Đà ở đó là thắng địa nổi tiếng nhất của đạo Phật. Ninh Ba, Phụng Hóa cũng có rất nhiều chùa miếu, hương khách rất đông. Đỗ Mục chẳng phải đă có câu thơ
“Bốn trăm tám chục ngôi chùa,
Nằm hiền vần vũ gió ma lâu đài”
nổi tiếng đó hay sao? Tín thờ Phật tổ là một địa vực văn hóa sâu sắc, là một loại mốt thời thượng của lịch sử, Tưởng Ngọc Biểu chỉ là một trong muôn vàn thiện nam tín nữ ở bên trong đó mà thôi. Huống hồ vị Bố Đại ḥa thượng đă điểm hóa tổ tông họ Tưởng ở trong truyền thuyết đó chính là Phật Di Lặc mà người Trung Quốc thích nhất, là một vị Phật rất có thể tiếp cận như Lai Phật Tổ lại đă được hoàn toàn Trung Quốc hóa, do đó nhà họ Tưởng đă xuất hiện một hoặc vài người đốc tín đạo Phật th́ đâu có phải là chuyện kỳ lạ.
Ngời mẹ vương Thái Ngọc của Tưởng Giới Thạch v́ sao cũng trở thành tín đồ cuồng tín của đạo Phật? Ngoài bối cảnh gia tộc và xă hội chung với ông nội của Tưởng ra, bà c̣n có những nguyên nhân sâu sắc về mặt bản thân nữa.Tưởng mẫu vương Thái Ngọc có thân thế trắc trở, bên trên cũng đă có đề cập tới một cách sơ lược . Nói một cách cụ thể là: Khi 17 tuổi vương Thái Ngọc đă được cới về làm vợ một người làm ruộng họ Du. Năm 19 tuổi sinh ra được một người con, vốn là một người nông dân lạnh hiền tốt bụng. Đâu ngờ trời có gió mây bất trắc, chính vào năm đó, tiếp nối liền liền trước tiên là chồng ốm chết, sau đó là đứa con nhỏ chết yểu, tiếp theo là người cha đẻ bị ốm liệt. Trong ṿng một năm nhà chồng nhà cha chết liền ba mạng toàn là người chí thân cả. Vạn lời tụng niệm của vương Thái Ngọc đều bị hủy hoại, không biết bản thân ḿnh đă mắc tội với vị thần tiên ở đường nào, phật tổ ở phương nào, tại sao ông trời lại liên tiếp giáng những đại nạn tới người đàn bà yếu đuối này. Tức th́ bà liền nghĩ tới chuyện gọt mái tóc xanh chui vào cửa Phật. Các bạn bè thân hữu những người bạn trong làng xóm lẽ di nhiên đă hết ḷng khuyên can, sau này hỏi có chút hồi tâm chuyển ư đă nhập vào am Kim Trúc buộc tóc tu hành. Trong thời gian đó cũng có mấy lần muốn gọt tóc đi làm ni, thế nhưng cuối cùng vấn cha dằn ḷng được. Nguyên nhân lẽ dĩ nhiên đă có rất nhiều, một trong những nguyên nhân ấy là về phía nhà ḿnh lúc đó tai nạn quá sâu nặng, đ̣i hỏi phải có bà cứu đỡ, bà không thể nhẫn tâm trốn vào trong am ni để mu lấy sự thanh tịnh một ḿnh. Ông nội của vương Thái Ngọc là vương Dục Khánh đầu óc linh hoạt, đă đem nhưng lâm thổ sản như trúc măng ở trong núi vận chuyển tới Ninh Ba thậm chí tới cả Tô Châu để bán, thu lăi rất nhiều, gia đạo Hưng thịnh. Thế nhưng chuyển tới tay cha của vương Thái Ngọc th́ gia cảnh liên lúng túng nhiều bề. Bởi v́ ông luôn muốn đạt lấy chút công danh, thế những nhiều lần thi không đỗ. Sau đó ông đă không chuyên tâm vào công việc nhà nông và nhà thương lẽ dĩ nhiên cảnh nhà đă sa sút hơn trước rất nhiều. Sau khi cha bà là vương Hữu Tắc qua đời, người em lớn của vương Thái Ngọc là vương Hiện Cự mới mời lăm tuổi đă nghiện thói cờ bạc rất ác liệt, chẳng chịu phấn đấu vương lên, em thứ hai là vương Hiền Dụ lại mắc bệnh thần kinh. Bà mẹ già của vương Thái Ngọc c̣n đang sống, vương Thái Ngọc c̣n phải làm một số việc nữ công kim chỉ, may vá đồ dùng, bà làm sao có thể dằn ḷng bỏ đi cho được? Sau bốn năm, qua mối manh của người anh họ làm người quản lư sổ sách chi thu ở trong nhà họ Tưởng đă tác hợp bà đă lấy Tưởng Triệu Thông,năm sau th́ sinh ra Tưởng Giới Thạch, sau đó lại sinh ra hai con gái là Thụy Liên, Thụy Cúc và một con trai là Thụy Thanh. Gia đ́nh nhà họ Tưởng bởi Tưởng Triệu Thông kinh doanh có kế giỏi, cảnh nhà dồi dào sung túc, vương Thái Ngọc lại thêm người tăng khẩu cho nhà họ Tưởng, cuộc sống rất tơi đẹp. Thế nhưng cảnh đẹp chẳng được dài lâu, vương Thái Ngọc gả về nhà họ Tưởng, ông nội của Tưởng Giới Thạch qua đời. Cụ đă là một cụ già 81 tuổi, thực tại mà nói chết cũng chẳng đáng tiếc nữa. Vấn đề là ở chỗ việc mở đầu này đă mở ra một thế khó có thể chấm dứt được. Năm thứ hai ông nội của Tưởng Giới Thạch qua đời, cha của Tưởng Giới Thạch cũng buông tay mà đi. Tiếp theo đó là em gái thứ hai là Thụy Cúc, em út Thụy Thanh của Tưởng Giới Thạch, về sau là bà mẹ đẻ của vương Thái Ngọc. Thật là một t́nh thế không thể cứu văn được. vương Thái Ngọc với người con trai của bà trước sống với nhau chẳng mấy tốt lành, không thể không chia tài sản để ra ở riêng. Đúng như lời Tưởng Giới Thạch đă nói: “Cảnh nhà sa sút, họa hoạn nối tiếng, tiên từ đau buồn chịu khổ, thảm trạng thật là ghê gớm”. Trong t́nh h́nh vương Thái Ngọc phải chịu đựng những đ̣n đả kích nặng nề liên tiếp, bà chỉ có thể kư thác thân thể và tâm hồn vào hai sự việc: Một là bồi dỡng Tưởng Giới Thạch lớn lên thành người. Hai là cầu xin chủ thiên bồ tát không b giáng tai họa lên à nữa. Lẽ đương nhiên việc thứ hai này phục vụ cho việc thứ nhất. Cho nên từ đó về sau, bà vương Thái Ngọc không thể nào rời xa thanh đàng Phật quyển được. May mà bà cũng được học thông văn chữ có thể tụng đọc được “Lăng nghiêm kinh”, “Kim Cơng kinh” v.v.. Đây là sự kư thác về mặt tinh thần rất quan trọng.
Đối với nguyên nhân Mao Phúc Mai cũng trở thành một tín đồ cuồng tín của đạo Phật, ngoài việc chịu ảnh hưởng của bà mẹ vương Thái Ngọc ra, chủ yếu e rằng xuất phát từ sự bi thảm và tự ḿnh cầu t́m lấy sự giải thoát tinh thần đối với vận mệnh của ḿnh, có lẽ c̣n có sự lo lắng buồn phiền đối với vận mệnh của Tưởng Giới Thạch và cha con Tưởng Kinh Quốc.Mao Phú Mai xuất thân từ một gia đ́nh trung lưu chẳng phải lo lắng ǵ về cơm ăn áo mặc. Năm 1901 lúc đó 19 tuổi bà kết hôn với Tưởng Giới Thạch. Từ t́nh h́nh kinh tế của hai gia đ́nh lúc đó mà xét, nhà họ Tưởng mẹ góa con côi, chỉ có ba chục mẫu ruộng và ba chục mẫu núi trúc; đồng thời đă có hai con trai hai con gái mở hàng cơm hàng thịt ở Ninh Ba, nhà họ Mao so sánh với nhà họ Tưởng đă không có sự thua kém. Mao Phúc Mai về nhà họ Tưởng ít nhiều cũng có chút cúi ḿnh bái phục phải lấy người kém nước. Thế nhưng bà không hề v́ thế mà được sự an ủi nhiều hơn. Trước tiên là Tưởng Giới Thạch c̣n nhỏ, cha từng trải, ngu dốt bớng bỉnh đă thành nết. Hai năm sau Tưởng tới Ninh Ba dự thi lúc trở về đă là thanh niên trào lưu mới, lập chí phải làm một số việc trong cuộc biến đối với xă hội cực kỳ to lớn sắp sửa xảy ra, Tưởng đă không lưu luyến gia đ́nh, càng chẳng yêu chiều người vợ. Mao Phú Mai với đầy bụng nước đắng khổ sở chẳng có nơi nào chia sẻ, chỉ c̣n cách học theo cách của mẹ chồng, ngày ngày cầu nguyện trước phật Quan âm Bồ Tát, cầu Bồ Tát phù hộ cho chồng ḿnh áo gấm về quê, cầu cho ḿnh được sống với chồng qua những ngày tơi đẹp. Thế nhưng, sau đó không lâu, Tưởng Giới Thạch vợt biển Đông qua Nhật. Sau đó, tham gia cách mạng Tân Hợi; Sau đó bị chính phủ quân phiệt Bắc Dương truy bắt, bị lưu lại một lần nữa phải ra nước ngoài. Cuộc sống ở nơi quê thôn hương dă, Mao thị luôn luôn bị cuộc bôn ba của chồng kích động, rất ít khi được yên ổn, chỉ có một điều được an ủi duy nhất ấy là bà đă đẻ ra Kinh Quốc. Tức th́ ở trước mặt Bồ Tát, ngoài việc cầu nguyện cho chồng, bà đă dành hầu hết thời gian cầu nguyện cho con. Tới khi Tưởng Giới Thạch tiếp nhận Diêu Di Thành, tiếp nhận Trần Khiết Nh, thậm chí về sau lại kết hôn với Tống Mỹ Linh, con trái Kinh Quốc lại bị đưa đi nước ngoài. Bà Mao Phúc Mai không c̣n đủ sức lực để chống đỡ với các loại biến cố nữa, chỉ c̣n cách nhang đèn hương nến, tụng niệm kinh quyển, chẳng khác ǵ với bà mẹ chồng năm xa cả.
ở trong tiết này c̣n một vấn đề nữa, những người ở trong gia đ́nh Tưởng Giới Thạch có rất nhiều người tin thờ đạo Phật, trái lại, bản thân Tưởng lại là một tín đồ đạo Cơ Đốc. Phải chăng là ông không tin Phật ? Kỳ thực Tưởng Giới Thạch chỉ v́ một nguyên nhân như mọi người đều đă biết nói quy y KiTô (đạo Cơ đốc). Sau khi ông trở thành tín đồ đạo Cơ Đốc rồi, ông không hề ruồng rẫy vứt bỏ đạo phật của mẹ ông, thậm chí kể cả tạp giáo, tà giáo trong dân gian. Làm sao biết được ? Trong bài viết “Tưởng Giới Thạch ở Khê Khẩu” của Trương Minh Cảo đă từng làm thày dạy Tưởng Giới Thạch về sau lại đi theo Tưởng Giới Thạch trong nhiều năm, ông nói: Căn cứ vào t́nh h́nh trong nhiều năm nay mà xét, mỗi lần gặp phải thời cuộc biến động Tưởng Giới Thạch cần phải “dùng quyết sách để ứng phó, liền về nhà sồng ở nghĩa trang, hoặc chùa Tuyết Đậu, Diệu Cao Đài, ông tuyệt đối không du sơn vẫn thủy, mà là yên lặng cầu nguyện tiên tổ và thần minh phù hộ, hoặc bàn mu tính kế bí mật với những người thân tín, coi nơi đây là trụ sở quyết sách ở Lùng trung”. Khi Tưởng Giới Thạch trú tạm ở Diệu Cao Đài, đầu bên trái biệt thự của ông là mộ của ḥa thượng Thạch Kỳ chủ tŕ chùa Tuyết Đậu. Mỗi lần Tưởng đến, theo thường lệ trước hết phải tới vái lạy phần mộ của hào thượng rồi mới vào trong nghỉ. Tháng 1 năm 1949, sau khi Tưởng Giới Thạch từ chức lần thứ ba về tới Khê Khẩu, lúc này, ba chiến dịch lớn đă kết thúc thắng lợi, quân giải phóng đang chuẩn bị vợt qua Trường Giang, vương triều họ Tưởng sắp sửa bị tiêu diệt, Tưởng Giới Thạch tinh thần hoảng hốt, vào một ngày sau tiết xuân ông đă tới miếu Vũ Sơn ở Khê Khẩu. Miếu Vũ Sơn ở trên thị trấn Khê Khẩu, trên cửa miếu có vẽ hai bức tợng môn thần Uất Tŕ Kính Đức và Tần Thúc Bảo, vào trong cửa miếu là một chiếc sân có tường bao quanh, có một chiếc sân khấu, lại bước vào bên trong mới là đại diện, lẽ dĩ nhiên là ở trong đó cúng Bồ Tát. Tưởng Giới Thạch bước vào đại điện, tự ḿnh đốt hương thắp nến, trong tâm yên lặng cầu nguyện, sau đó bưng ống quẻ đặt trên án hương , xúc xúc mấy cái, rồi rút ra một thẻ. Tưởng Giới Thạch cầm lên xem, bên trên viết hai chữ “Trung hạ”. Tưởng liền có chút lo lắng, liền ra lệnh cho tên lính thị vệ t́m sư chủ tŕ trao giấy thẻ. Sự chủ tŕ rút ra một tờ giấy đưa cho lính thị vệ, trên đó viết mấy chữ đại ư “thất Kinh Châu, Quan Công tẩu Mạnh Thành”, Lính thị vệ vừa nh́n thấy là nghiêm trọng tỏ ư sư chủ tŕ rút lại một tờ khác đưa cho Tưởng Giới Thạch. Tưởng mở ra xem, bên trên viết “khốn cư Trường Bản pha, thất hăm lạc Phợng Ba”, chú thích ở dới là: “Xuất quân không được, vợ chết mất đôi, lùi sớm t́m đường”. Tưởng Giới Thạch xem xong, không ḱm nổi chau mày nhăn mặt. Tên thi vệ vội nói:
- Loại sự việc như thế này, không tin Tưởng được.
Tưởng Giới Thạch nghiêm giọng nói:
- Không được phép nói bừa ! Bồ Tát ở miếu Vũ Sơn rất linh đó !
Báo chí Đài Loan, hương Cảng đă từng đăng tải một đoạn dật văn lịch sử, nói rằng tháng 10 năm 1949, Tưởng Giới Thạch dẫn tùy tùng lên núi A lư với danh nghĩa là “tỵ thử “(tránh nóng) để quan sát một cây “thần mộc” cây đó có ṿng xung quanh than hơn hai chục mét, cao quá hai chục tầng lầu, nghe nói đă mọc được trên ba ngàn năm. Lúc đó Cốc Chính Luân nịnh hót nói:
- Nguyện cho Tổng thống thọ tựa thần mộc, vạn niên trường thọ.
Tưởng Giới Thạch trái lại, cảm khác sâu sắc nói:
- Tuổi thọ của con người so sánh với tuổi thọ của Thần thụ quả thực là quá cấp bách vội vă !
Từ các điều kể trên có thể nh́n thấy, nếu nói Tưởng Giới Thạch sau khi quy y Jêsu đă biến thành một tín đồ Cơ Đốc, thế th́ ông Tưởng đồng thời cũng c̣n là một tín đồ phật giáo, một tín đồ thần giáo nữa. Và như vậy th́, trong trái tim ông, chủ yếu là Jêsu hay là Phật tổ hoặc là cái ǵ khác, liền đă trở thành một vấn đề lư thú đồng thời cùng là một vấn đề khó có thể giải đáp được.
7. Một người cha khác của Tưởng Kinh Quốc
Mặc dù trên lịch sử đă từng có người hoài nghi Tưởng Giới Thạch có phải là cha đẻ của Tưởng Kinh Quốc hay không. Thế nhưng đây đă là một vấn đề được rơ ràng bất tất phải thảo luận lại nữa. Thế nhưng lại có một vấn đề có liên quan tới vấn đề này đ̣i hỏi pải được nghiên cứu thêm. Đó chính là Tưởng Kinh Quốc ngoài cha đẻ của ḿnh ra c̣n có một người cha khác nữa. người cha khác nữa ấy chính là em trai Tưởng Thụy Thanh của Tưởng Giới Thạch.Tưởng Thụy Thanh tên gia phổ là Chu Truyền sinh năm 1895 mất năm 1899. Chỉ sống được bốn năm, thế nhưng Tưởng Thụy Thanh đă trở thành một người cha khác của Tưởng Kinh Quốc. Công việc “cho làm con thừa kế” này được tiến hành theo ư chỉ của Tưởng mẫu vương Thái Ngọc.
Tại sao vương Thái Ngọc lại để cho cháu trưởng của ḿnh làm con của người con nhỏ đă chết sớm, do vậy đă khiến cho Tưởng Kinh Quốc có một người cha khác. Có lẽ chúng ta sẽ có thể t́m được câu trả lời trong “lời truy điệu Thụy Thanh người em đă mất” do Tưởng Giới Thạch viết. Tưởng Giới Thạch viết rằng:”Em tôi mất sớm, tôi mới chỉ 11 tuổi. Việc để tang cha tôi c̣n cha đoạn, mẹ tôi đang đớn đau v́ cái chết của cha tôi, những tháng ngày thảm đạm đang bùng cháy sục sôi (Cha Tưởng mất cha đầy ba năm - người dẫn chú thích). Từ khi em tôi qua đời, mẹ tôi đớn đau khóc lóc như dùi chích vào tim, bi phẫn thành ốm nặng. Kể từ khi em tôi chết yểu, gia đ́nh tôi như sụp đổ chia ĺa, không lúc nào được yên ổn đă hơn mấy chục năm nay. Riêng tôi lại càng cô đơn đau khổ, thê thảm lạnh lùng, vui cời gợng gạo, ḷng nặng trĩu đă hơn chục năm nay. Phàm những đớn đau này đều do cái chết yểu của em tôi dẫn tới. Em tôi nào đâu biết được ? Em tôi làm sao biết được ? Ô hô ! Quan hệ của em tôi đối với gia đ́nh tôi quan trọng và to lớn như vậy, c̣n như cái chết cũng là do mệnh mà thôi. Mỗi khi nhắc lại việc của hai mười năm trước tôi thực sự chẳng muốn ngoảnh lại ngắm nh́n. Lúc đó tôi và em tôi, ngồi sát vai nhau, tôi thấy dung nhan của em hiền từ và xinh đẹp, tính t́nh của em tính lặng và dịu dàng. em tôi và tôi dắt tay nhau cùng đi, chỉ thấy em tôi thanh thoát nhanh nhẹn, cử chỉ chẳng khác ǵ người lớn. Tôi cùng em tôi cời nói dạo chơi, thấy em tôi nói hay hát khéo, tự thái dị kỳ, tuy là những lời nói của trẻ con mà chẳng muốn xa ĺa, anh vẫn nh́n thấy em măi về sau vậy ! Nh́n thấy em lớn lên, cung kính giữ lẽ, thân mật mà không nghịch ngợm, thật quá mến thương ! Nghe thấy tiếng mẹ khóc cha, tôi chạy nhanh tới cạnh người, khéo léo nói với mẹ: “Mẹ ơi thôi đừng buồn, mẹ khóc th́ con lại muốn khóc theo”. Mẹ nghe tôi nói, nỗi buồn cũng bớt dần đi. Học xong tôi tốt nghiệp trở về, em tôi vẫn ngoan ngoăn ở bên cạnh, dường như đă giải bớt nỗ sầu cho mẹ, theo ư bề trên, tôi tự thẹn rằng ḿnh chẳng kịp. Em tôi bị ốm, chỉ là cảm mạo lúc đầu, rồi về sau ho nặng, lúc lên lúc xuống, lúc nặng lúc nhẹ, kéo dài không khỏi, ớc độ hai tuần. Lúc đầu không nguy kịch, y như sắp khỏi. Nếu như ông trời không đẩy tôi vào nghịch cảnh th́ em tôi đă không chết sớm, nay đă chết rồi, đó chẳng phải là mệnh của tôi đó sao? Một hôm bệnh của em tôi hơi thuyên giảm, bỗng vọt chạy ra, chờ sẵn ở cửa, nh́n thấy anh tơi cời ra đón. Lúc này sắc mặt của em tôi xanh xao, thân h́nh tiều tụy, tôi đă kinh ngạc vô cùng. Từ đó trở đi em đă không được cùng tôi đi chơi nữa. Vào cái đêm em tôi ốm nặng, ngọn đèn lạnh lùng tỏa bóng cô đơn, thê lương bội phần. Mẹ tôi đau buồn khóc lóc. Em tôi nắm chặt tay mẹ tôi lau nước mắt cho mẹ mà nói:
- Mẹ ơi, con không có bệnh ǵ đâu, tất con sẽ khỏi mẹ chớ có quá đau buồn. Quá đau buồn mẹ sẽ ốm đó.
Mẹ tôi thấy khi em ốm chẳng ngủ được mấy ngày đêm liền. Em tôi lại an ủi mẹ tôi, nói:
- Mẹ mệt lắm rồi, xin mẹ hăy ngủ đi, đừng lo buồn ǵ nữa.
Lời an ủi của em tôi đối với mẹ tôi là như vậy đó. Đến bây giờ mẹ tôi vẫn c̣n nuốt nước mắt kể lại như vậy đó ! Ô hô ! Những lời nói của em tôi đă an ủi mẹ tôi, lấy điều chẳng vui khiến mẹ tôi đau đớn. Ai có thể biết được nó càng khiến cho mẹ tôi không thể không đau đớn càng khiến cho nỗi đau đớn của mẹ tôi sinh ra mà không thể tan biến đi được. Điều này có lẽ là pát sinh ra bởi tự tính của trời chứ chẳng phải là của con người đó vậy! “
“Lời truy điệu” của Tưởng Giới Thạch đă nói rơ Tưởng Thụy Khanh là một đứa trẻ khiến cho mọi người thương yêu, hoàn toàn khác với Tưởng Giới Thạch lúc c̣n nhỏ. Trong “Tiên từ vương Thái phu nhân sự lược ” Tưởng Giới Thạch nói: “Trung Chính lúc nhỏ nhiều bệnh tật hơn thế thường nguy kịch. Vừa khỏi đă thích tung tăng chạy nhẩy, phàm các vết thương do thủy hỏa dao gây gặp hại không chỉ một lần. Điều này đă làm cho mẹ hiền phải lo lắng gấp bội. Năm lên 6 tuổi đi học, quá ngang tàng bớng bỉnh, thế mà tiên từ vẫn dạy bảo không biết mệt mỏi, quanh năm xuân hạ, chẳng lúc nào ngơi”
Trong bài viết “Đối với việc cải chính và bổ sung của bài “Tưởng Giới Thạch ở Khê Khẩu” Hà Quốc Thao nói: “Từ nhỏ Tưởng Giới Thạch đă ngang bớng thành nết, Thụy Thanh th́ ôn tồn tao nhă, giỏi lực theo ư của người, được Tưởng mẫu vương Thái Ngọc vô cùng quư mến. V́ vậy, Thụy Khanh chết yểu, Tưởng mẫu đớn đau muốn tuyệt vọng, đă sắp xếp chôn cất Thụy Khanh như một người lớn bên cạnh mộ Tưởng Triệu Thông ở Đào Khanh”.Đại để là do v́ Tưởng mẫu vương Thái Ngọc rất yêu quư người con nhỏ của ḿnh, mời sáu năm sau khi Thụy Thanh mất, đă bắt buộc lệnh cho Tưởng Giới Thạch đem con trai Kinh Quốc lấy danh nghĩa làm con thừa kế của Thụy Khanh. Lúc đó Tưởng Thụy Khanh đă có hai mười nhăm tuổi thọ âm phủ, Tưởng Kinh Quốc mới lên chín tuổi. Thế nhưng Tưởng Thụy Khanh chết yếu từ năm c̣n bé, khi sống c̣n cha có vợ, ngày nay làm sao lại có thể có con? Tức th́, với sự thao diễn điều khiển của Tưởng mẫu, bịa lập cho Thụy Khanh một cuộc hôn nhân âm phủ. Với sự sắp đặt như vậy, Tưởng Kinh Quốc không những đă có một người cha khác mà c̣n có một người mẹ khác nữa.
Đối với sự việc này, trong “Lời truy điệu Thụy Khanh người em đă mất” Tưởng Giới Thạch viết:”Ngày em trai tôi qua đời, mẹ tôi đă chôn cất em như một người lớn, tuổi kỷ vị, mẹ tôi đă phối với vương thị nữ để hợp táng, hơn thế cũng đă lập tự cho nó, để đánh dấu cho khỏi quên. Ngày nay tôi đă có hai con, sau khi mẹ tôi ra lệnh cho tôi đem Kinh Quốc làm con thừa tự em tôi, thế rồi người em chết yểu theo tộc quy của nhà tôi, không thể truyền được. Tới lúc này tôi đă không thể phá bỏ được tộc quy để nhận lấy sự chứng thực của mọi người, mà lại không nỡ chống lại lệnh của mẹ, để làm tổn thường đến t́nh cốt nhục, không làm khác được, tôi vẫn phải để con cả Kinh Quốc làm con thừa tự của em tôi. Hơn thế đă dùng lời nói này để ghi chép vào tộc phổ, biểu hiện ở trên bia mộ. Cho rằng em tôi là một sợi dây nối liền, đời đời con cháu, đọc những ḍng văn này sẽ biết được nỗi khổ tâm của mẹ tôi và tôi tới nay vẫn c̣n yêu quư con tôi và em tôi tới mức nào”.Từ đoạn văn trên đây có thể nh́n thấy, đem Tưởng Kinh Quốc làm con thừa kế của người em, Tưởng Giới Thạch đă như người hóc phải xương cá. V́ Tưởng Vĩ Quốc lúc này tuổi mới hơn ba, thế nhưng cuối cùng đă không phải là ruột thịt của ḿnh nữa. Thế nhưng lời nói thực này lại không tiện nói ra với mẹ, do đó cũng đành phải ngậm đắng nuốt cay. Thế nhưng Tưởng mẫu v́ quá yêu thương người con nhỏ Tưởng Thụy Khanh chứ cũng chẳng muốn bắt Tưởng Kinh Quốc đi làm con thừa kế, Tưởng Giới Thạch đành phải viết một bài “Lời truy điệu” để trút bỏ nỗi khổ sở cay đắng mà thôi. Nói như vậy th́, Tưởng mẫu thực ra không hoài nghị lai lịch của Tưởng Vĩ Quốc, dốc ḷng tin thực sự nó là con trai của Tưởng Giới Thạch. Vậy th́ Tưởng Kinh Quốc đă đối xử như thế nào về mối quan hệ bị thừa nhận là con thừa kế của ḿnh? Căn cứ vào những điều được biết Kinh Quốc vẫn gọi Tưởng Giới Thạch là cha, đối với Mao Phúc Mai th́ gọi là mẹ, gọi Tống Mỹ Linh là mẹ, đại để là coi như không có cái chuyện là ḿnh có một người cha khác nữa.
8. người con gái của Tưởng Giới Thạch mà ít ai biết đến.
Tưởng Giới Thạch có hai người con trai, đó là điều mà cứ ai cũng đều biết cả. Mặc dù đối với lai lịch của hai người nỳ đều có một số cách nói, thế nhưng trong tông phổ họ Tưởng, trong bản thảo truyện kư lịch sử của các nhà sử học, Tưởng Kinh Quốc và Tưởng Vĩ Quốc đều là con trai của Tưởng Giới Thạch, đều là người nối dơi cho gia đ́nh họ Tưởng. C̣n một người con gái khác, vốn cũng phải là người nối dơi của gia đ́nh họ Tưởng, cũng cần phải có “địa vị” và “vinh dự” như nhau, thế nhưng do v́ những sai sót bất ngờ, cũng c̣n do sự lựa chọn cân nhắc của con người, người con gái ấy cuối cùng đă phải viết bỏ loại “địa vị” và “vinh dự” này đi, từ chỗ danh môn quyền quư biến thành một người b́nh dân. Thế nhưng người con gái đó đích xác đă là con gái của Tưởng Giới Thạch, một người con gái mà ít ai biết đến của Tưởng Giới Thạch người con gái ấy chính là Tưởng Dao Quang ngày trước và Trần Dao Quang sau này. Nói tới người con gái này của Tưởng Giới Thạch cần phải nhắc tới đệ tam phu nhân Trần Khiết như của Tưởng Giới Thạch, về những điều ân ân oán oán giữa Tưởng Trần cuối sách này sẽ có riêng một chương tiết tường thuật tỉ mỉ ở đây chỉ trao đổi những vấn đề có liên quan tới người con gái này của Tưởng Giới Thạch mà thôi.
Tưởng Giới Thạch bắt đầu được phất lên từ sau sự biến Trần Quưnh Minh năm 1922. Trước đó trong một thời gian rất dài, Tưởng che dấu tung tích giang hồ ở thượng Hải, hội hợp với Ngu Hiệp Khanh, Trương Tĩnh Giang v.v.. làm người mách mối cho sở giao dịch cổ phiếu, cuộc sống rất lăng mạn. Chính trong thời gian này, Tưởng đă chung sống rồi kết hôn với Trần Khiết Nh. Năm 1924, Tưởng Giới Thạch nhận chức hiệu trưởng trường quân sự Hoàng Phố, Trần Khiết như đă theo Tưởng đi cùng, sống lâu dài ở Quảng Châu. Tính từ năm 1921, Trần Khiết như cùng chung sống với Tưởng Giới Thạch trở đi, lúc này đă được hơn ba năm, thế nhưng hai người vẫn cha sinh ra được người con nào.Một hôm, Trần Khiết Nhị tới y viện B́nh Dân Quảng Châu gặp một sản phụ là người thân trong gia đ́nh kiều dân, muốn đem cháu bé mới sinh này cho người khác. Trần Khiết như liền nói với Tưởng Giới Thạch, bà muốn xin đứa bé gái này về nuôi, Tưởng vui vẻ đồng ư. Có lẽ là Tưởng cảm thấy bản thân ḿnh đă có hai người con trai, cũng nên phải có một người con gái. Có lẽ là Tưởng cho rằng bên cạnh Mao Phúc Mai có Tưởng Kinh Quốc, bên cạnh Diêu Di Thành đă có Tưởng Vĩ Quốc, dới gối Trần Khiết như cũng phải có con mới tốt. Trần Khiết như ôm đứa bé gái ấy về nhà, đặt tên là Bồi Bồi. Tưởng Giới Thạch cảm thấy cái tên này quá tục nên đă đổi tên cho con gái là Tưởng Dao Quang. “Dao Quang” là tên của ngôi sao thứ bẩy trong bẩy ngôi sao Bắc đẩu, nó chứng tỏ rằng Tưởng Giới Thạch đă yêu quư và mong đợi đối với đứa con gái này.
Tháng 3 năm 1927, Tưởng Giới Thạch đă quyết tâm kết hôn với Tống Mỹ Linh, liền ra lệnh cho Đỗ Nguyệt Sênh sắp xếp cho Trần Khiết như sang Mỹ khảo sát, Tưởng Dao Quang được trao cho Trần mẫu nuôi dỡng. Năm 1933 Trần Khiết như về nước, lúc này đă chính thức ly hôn với Tưởng Giới Thạch, liền đem đổi tên con gái thành Trần Dao Quang.Sau này, Trần Khiết như lại có một lần sang Mỹ nữa, bởi gia công nghiên cứu đă giành được học vị, suốt thời gian dài không về, Dao Quang vẫn được bà ngoại nuôi dỡng dạy dỗ. Cuộc kháng chiến bùng nổ, Dao Quang vẫn cha đầy hai mười tuổi, đă lấy một người Triều Tiên mang họ An, đă sinh được hai người con trai. Thế nhưng An là một gián điệp Nhật Bản, sau khi cuộc kháng chiến thắng lợi hắn sợ tội, nên đă phải chạy trồn chui lủi, không biết đi về hớng nào. Dao Quang nuôi hai đứa con, cuộc sống vô cùng gian nan. Phu nhân của Hồ Tính như thư kư chủ nhiệm đệ tam phương diện quân Quốc dân đảng là Chu An Kỳ vốn là bạn của Dao Quang, tỏ ra thông cảm sâu sắc với cảnh ngộ của Dao Quang, nên đă giới thiệu để Dao Quang kết hôn với Lục Cửu Chi, thiếu Tướng tham mu quân đội kiêm Tổng biên tập Cải tạo nhật báo, về sau đă sinh được một con gái. Năm 1971, Trần Khiết như đă mắc bệnh qua đời ở Hồng Công. Dao Quang được phép đem con về Hồng Công chịu tang mẹ, từ đó định cư tại Hồng Công.
Phần Thứ hai
Bí mật về hôn nhân và luyến ái
Có một bức tranh biếm họa vẽ người đàn ông và người đàn bà thành công. Bức tranh nói lên: ở đằng sau lng một người đàn bà thành công chỉ có một cái bóng cô độc của ḿnh, c̣n ở đằng sau lng một người đàn ông thành công lại là một lũ người đàn bà, bao gồm cả người đàn bà đă bị ông ta bỏ rơi.Tưởng Giới Thạch là người thành công đó. Mặc dù sự nghiệp mà ông đeo đuổi đă thất bại, thế nhưng ông đă giành giật được quyền lực và của cải khổng lồ. Vậy th́ ở đằng sau lng Tưởng Giới Thạch có bao nhiều người đàn bà?
1. Tưởng Giới Thạch với cô em họ ở bên bờ suối Viêm
Trong lịch sử hôn nhân và luyến ái của Tưởng Giới Thạch có một câu chuyện về t́nh duyên mà ít người biết tới.Tưởng Thụy Nguyên lúc c̣n niên thiếu, chẳng những cao hơn người một cái đầu trên mặt xử sự với người, hơn thế c̣n đi trước người một bước trên mặt “trai lơ t́nh tứ”. Năm 1899, Tưởng Thụy Nguyên 13 tuổi, đă học tư mấy năm ở quê nhà, hiểu biết được một số lí lẽ, phát ra lời nguyền rằng sẽ đi học để tiến lên, cầu lấy công danh, nổi trội hơn người, để làm vẻ vang cho gia tộc. Nh́n thấy con trai có bước tiến dài như vậy, Tưởng mẫu vương Thái Ngọc vui mừng hiện ra nét mặt, liền đi t́m kiếm danh sư ở khắp nơi. Không lâu, vương thị hỏi thăm biết được danh sĩ huyện Thặng (tỉnh Triết giang) là Diêu Tông Nguyên mở trường dạy cho học tṛ ở Tố Nguyên Đường thuộc thôn Cát Trúc nơi quê hương của ḿnh, liền nhịn nhục khổ sở đưa con về quê để cầu học.Diêu Tông Nguyên là danh sĩ ở nơi đó, việc học có nền móng, dạy dỗ có phương pháp. Tưởng Thụy Nguyên được thày chỉ bảo, chẳng bao lâu đă học xong “Thợng Th” rồi đến “Đường thi tam bách thủ”, tŕnh độ học vấn có bước tiến dài. Thôn Cát Trúc là nơi non xanh nước biếc, phong cảnh tơi đẹp, trúc xanh rợp rúi.
Một hôm, Diêu tiên sinh lấy trúc làm đầu đề bắt Tưởng đọc bài. Tưởng Thụy Nguyên liền làm một về đối vịnh trúc. Về trên là: “Nhất vọng sơn đưa trúc” về dới là: “Năng sinh hạ nhật hàn”, (nghĩa là: Thoáng nh́n trúc rợp núi, Tỏa lạnh những ngày hè.) Diêu Tông Nguyên vô cùng hài ḷng, nói với mọi người “Nếu giáo dỡng có phương pháp, th́ tiền đồ không thể có hạn lợng”.
Thế rồi, chẳng bao lâu tính ngang ngạnh của Tưởng Thụy Nguyên bộc lộ, bởi đùa nghịch với ngựa nên bị ngựa cắn thành thương, để rồi kết tụ thành một “huyết án”.Sang năm sau, vương thị không yên tâm để cho con đi học xa nhà, liền t́m được một vị giáo viên tư thục có danh tiếng để dạy cho Tưởng Thụy Nguyên ở thôn Du Lâm gần Khê Khẩu. Tức thi Tưởng Thụy Nguyên liền học được “Tả truyện” và “Kinh Dịch” ở Mao Phợng Mỹ. Kể từ khi Tưởng Thụy Nguyên tới Du Lâm học. Bà mẹ là vương Thị người ở Khê Khẩu, miệng đọc kinh Phật, trong ḷng nhưng chỉ lo lắng cho đứa con trai bớng bỉnh, chỉ sợ nó nhất thời bột phát nết cũ, lại gây ra sự việc ǵ rắc rối.Quả nhiên, cha được bao lâu, những lời ong tiếng ve có liên quan tới Tưởng Thụy Nguyên từ thôn Nham Đầu gần thân Du Lâm truyền tới: Có một đứa trẻ con 14 tuổi cứ nằng nặc đ̣i lấy cô em họ là Mao A Xuân làm vợ !
Vốn dĩ, Mao A Xuân là con gái của người em gái họ Tưởng Trại Phợng của Tưởng Triệu Thông, với Mao Phợng Dương ở thôn Nham Đầu sinh ra. Mao phương Dương đă bị bệnh chết sớm, để lại mẹ góa con côi. Do v́ luống tuổi chồng chết, cảnh nhà tàn lụi, Tưởng Trại Phợng thường đem A Xuân về Khê Khẩu cư trú. vương Thái Ngọc với cô em họ này cùng cảnh ngộ nên thương nhau, thường lại qua thăm hỏi, do đó Tưởng Thụy Nguyên có dịp được gặp mặt Mao A Xuân. A Xuân tính cách cởi mở, dung nhan xinh đẹp, tuổi cũng xấp xỉ với Thụy Nguyên. Hai người cùng chơi thanh mai trúc mă rất quyến luyến ḥa vui. Sau khi Tưởng Thụy Nguyên tới thôn Du Lâm học tập, mỗi khi gặp ngày nghỉ, thường tới thôn Nham Đầu thăm bà cô họ, điều chủ yếu là để t́m A Xuân để đùa chơi. Lúc thoạt đầu, Tưởng Trại Phợng nh́n thấy đứa cháu họ thường tới chơi, chứng tỏ rằng nhà đằng ḿnh cũng có người học hành, mét mặt cũng vui vẻ, càng nhiệt t́nh khoản đăi. Ai biết được, một qua hai lại, trong ḷng đôi trai gái trẻ con này, đă nhú mọc một mầm non thương yêu lẫn nhau. Tưởng Thụy Nguyên đă có t́nh ư với A Xuân, trong lúc tṛ truyện không tránh khỏi để lộ ra những t́nh cảm si mê ngây dại. người anh họ của Tưởng mẫu vương thị là Trần Xuân Tuyền, có người cháu là Trần Viền Ly cùng học với Tưởng Thụy Nguyên, hai người cùng ngồi học một bàn, cùng ngủ một giường, cùng ăn một mâm, rất thân mật với nhau. Trần Viễn Ly thấy Tưởng Thụy Nguyên lúc nào cũng nói tới A Xuân, kể tới A Xuân, tinh thần hoảng hốt, liền nói đùa rằng.
- Nè A Nguyên, chú đối với A Xuân tốt như vậy, th́ cứ cới béng về làm vợ cho xong!
Tới lúc này Tưởng Thụy Nguyên chẳng c̣n giấu diếm, không những không tỏ ra chút nào e lệ thẹn thùng, trái lại đă nghiêm sắc mặt trả lời:
- Lấy vợ th́ phải có người làm mối chứ, anh có thể làm mối được không?
Một câu hỏi làm cho Trần Viễn Ly không biết trả lời sao. Từ đó, tin đồn “Thụy Nguyên muốn lấy A Xuân làm vợ” đă không cánh mà bay...Thoạt nghe thấy lời đồng đại từ thôn Nham Đầu truyền tới, vương Thái Ngọc xấu hổ tới mức không có lỗ để chui xuống đất, bà nghĩ: Con trai ḿnh đă bậy bạ như vậy, lại không cố gắng vương lên, chẳng phải là sẽ để cho họ hàng làng xóm chê cời sỉ nhục cho hay sao? Ngợc lại là bà mẹ của vương Thái Ngọc là Diêu thị tương đối thông suốt, bà cụ khuyên con gái dứt khoát tới nhà họ Mao dạm hỏi rồi cới lấy A Xuân về; như vậy, vừa có thể dập tắt được nghị luận ở bên ngoài, lại vừa có thể khoác lên đầu con ngựa rừng bé nhỏ bất kham này một cái rọ, quả thực là một việc tốt nhất cử lỡng đắc.
Vơng Thái Ngọc vừa nghe đă thấy mẹ nói có lí, bỗng chuyển giận thành vui, lập tức hành động ngay, gấp rút khua chuông gióng trống, chuẩn bị mối manh, trù biện sính lễ, chọn ngày lành tháng tốt tới nhà Tưởng Trại phương ở Nham Đầu để ăn hỏi.Thế nhưng hành động dạm hỏi vợ cho con trai của phía nhà bà vương Thái Ngọc chỉ là công việc của một phía. Không lâu, người mối được vương thị sai tới Nham Đầu dạm hỏi đă uể oải, rệu ră trở về. Th́ ra là Tưởng Trại phương mẹ góa con côi, sợ nhất là người ta đồn đại dị nghị con gái ḿnh đă vụng trộm tư t́nh. Bà ta vừa nghe thấy Thụy Nguyên và A Xuân có chuyện như thế, liền hầm hầm tức giận, trước hết mắng nhiếc dạy dỗ con gái một hồi, bắt nó từ rày tuyệt đối không được phép tiếp cận với tên “khốn kiếp” ấy nữa. Sau đó bà ngồi chờ Tưởng Thụy Nguyên tới cửa, chuẩn bị chửi rủa làm cho tên “vô lại” nhục nhă một trận. May mà do những sai sót bất ngờ, Tưởng Thụy Nguyên không tới cửa, người lao đầu vào cửa lại là người mối do vương Thái Ngọc sai đến. Tưởng Trai Phợng đang bực tức đầy đầu bà không những từ chối thẳng thừng, c̣n nham hiểm nói với người mối:
- Bà ấy cũng thật là ác nghiệt! Đứa con vô lại chẳng chịu phấn đấu vương lên như vậy mà chẳng chịu trông nom dạy dỗ, mà lại c̣n đi chiều theo ư nó tới cầu thân. Sau này nó biến thành đứa con phá gia có hối khóc cũng chẳng kịp. Dù cho tôi có mời đứa con gái, tôi cũng chẳng thèm gả cho loại ấy. Hăy để cho nó chết già đi !
Vơng Thái Ngọc dạm hỏi chẳng thành, lại c̣n bị Tưởng Trại Phợng chửi rủa, trong ḷng rất không yên. May mà bà là người tụng kinh niệm phật, vạn sự đều bắt đầu từ một chữ “nhẫn”, liền đem nỗi bực tức này nuốt sâu vào trong bụng, lặng lẽ phát ra lời thề nguyền: “Nhất định sẽ chọn một người con dâu xứng đáng cho con trai !” Đối với chàng thiếu niên Tưởng Thụy Nguyên mà nói t́nh yêu giữa chàng và A Xuân tuy đă vấp phải kết cục gậy đánh đôi uyên ương hai đầu tan tác, thế nhưng đó chẳng qua chỉ là một mối t́nh thuần khiết, ấu trĩ, khờ dại lúc thiếu niên... Loại t́nh yêu chân thật, thuần khiết, thoáng nở thoáng tàn, chơi bời với nhau từ thuở bé thơ như thế này, e rằng không thể t́m thấy nữa trên con đường phát lên sau này của Tưởng Giới Thạch.
2. Ân ân oán oán của Tưởng Giới Thạch với nguyên phối phu nhân
Đối với cuộc sống hôn nhân cá nhân mà nói, Tưởng Giới Thạch đă là người bị hại trong các cuộc hôn nhân phong kiến kiểu cũ, ông lại là người gây hại trong các cuộc hôn nhân phong kiến. Cuộc t́nh ân ân ái ái giữa Tưởng Giới Thạch với người vợ kết tóc Mao Phú Mai đă tạo thành một thiên quan trọng trong những điều bí mật về hôn nhân và luyến ái của ông.
Năm 1901 dựa theo lệnh của mẹ và lời hẹn ớc của bà mối, Tưởng Thụy Nguyên 14 tuổi đă lấy Mao Phúc Mai người thôn Nham Đầu cùng huyện làm vợ. Cô dâu mới, 19 tuổi lớn hơn chú rể tṛn năm tuổi. Nữ lớn tuổi hơn nam, đó là phong tục rất phổ biến thời đó trong dân gian đă lưu truyền câu tục ngữ “Nữ đại tam, bao kim chuyên”, nghĩa là gái hơn ba coi như được cục vàng bằng ḥn gạch. Thế nhưng, Tưởng Thụy Nguyên đối với việc đă được thởng thức lần đầu “quả cấm” tự do luyến ái, th́ trong đầu óc không làm sao quên được h́nh bóng xinh đẹp dịu dàng kia của A Xuân. Cộng thêm vào đó là tính cách ngang ngạnh phóng túng, đă khiến cho Tưởng tuy đă trở thành chú rể nhưng trong ḷng, thực sự chẳng vui vẻ chút nào. Đêm tân hôn, Tưởng Thụy Nguyên hoàn thành xong “Công sự” của cuộc hôn lễ theo tục lệ, liền quay ngoắt ḿnh bước ra khỏi động pḥng, vào ngủ ở trên giường của mẹ. Chẳng biết là vô t́nh hay hữu ư, vô luận hô gọi như thế nào Tưởng vẫn không tỉnh dậy. Tưởng mẫu không biết làm thế nào, đành phải sai người đem con nửa lôi nửa vác d́u vào trong động pḥng, đặt ngay ngắn ở trên chiếc giường mới. Một chàng rể mới mà suốt ngày vui vẻ nhộn nhịp, bây giờ đến vui mắt cũng không mở được ra, lại tiếp tục ngáy kḥ kḥ. Giờ phút này cô dâu ở trong động pḥng, đối mắt với rồng phợng đuốc hoa, h́nh đơn bóng lẻ, tâm t́nh thê thảm lạnh lùng Đêm hôm đó, nàng chỉ dơi theo tiếng trống cầm canh đơn điệu, Mao Phúc Mai tràn trề, giàn giụa những giọt nước mắt nong hổi oan khuất vô hạn, và cứ thế ngồi chờ cho tới lúc gà trống cất tiếng gáy báo trời đă sáng.
Kỳ thực gia đ́nh nhà Mao Phúc Mai, cũng là một gia đ́nh giàu có ở thôn Nham Đầu. người cha là Mao Đỉnh Ḥa đă mở cửa hiệu “Tờng Phong Nam hóa điếm”, nhân dân đều gọi ông là “ông chủ tường Phong”, là một thương nhân có quan niệm đạo đức phong kiến tương đối sâu. Trên vấn đề liên kết nhân duyên với nhà họ Tưởng, ông tin thờ nguyên tắc “Chọn thân không bằng chọn mối”, ông coi trọng hiền đức hậu đạo của Tưởng mẫu vương thị. C̣n Mao Phúc Mai được từ trong một gia đ́nh lễ giáo phong kiến này hun đúc ra, rất tuân thủ tín điều “Con gái không cần tài mà chỉ cần đức”. Tuy đối với tương lai của ḿnh nàng ôm ấp một viễn cảnh đẹp tuyệt vời, thế nhưng đối với cuộc hôn nhân do cha mẹ làm chủ này, nàng vẫn phục tùng tuyệt đối mà chẳng thấy có chút ǵ bảo đảm. Tuy đă có sự gay go căng thẳng của đêm tân hôn, thế nhưng Mao Phúc Mai Khoan dung nhân hậu, vẫn nuốt hết nước đắng oan khuất vào trong bụng, gánh vác lấy những công việc phức tạp, thờ phụng chồng, kính yêu mẹ chồng. Trong mấy năm đầu sau lễ cới, mối quan hệ giữa hai vợ chồng c̣n tạm được. Điều đó, một mặt là Mao Phúc Mai tuân theo đạo tam ṭng tứ đức, đồi với chồng tuyệt đối vâng lời, hầu hạ người chồng trẻ con tính nết cực kỳ ương bớng, được hài ḷng măn ư. Mặt khác, Tưởng c̣n cha đi ra ngoài giang hồ đây đó, tầm mắt cha được mở rộng, cho nên có thể bằng ḷng với hiện trạng.
Năm 1905 Tưởng Giới Thạch tới tư đường họ Trần ở phố Văn xương Ninh Ba. Mao Phúc Mai tuân theo lệnh mẹ đi theo giúp chồng học hành, chăm sóc cuộc sống cho chồng. Trong giai đoạn này, cảm t́nh của Tưởng đối với Mao tương đối tốt, thuê một bà chuyên để cho Mao thị sai bảo, lại mời em gái của bạn học Lâm Thiệu Khảo là Lâm Thụy Liên dạy Mao Phúc Mai học chữ, để mở rộng hiểu biết. Thế nhưng thời gian “trăng mật” này của hai người rất ngắn tổng cộng chỉ có sáu bẩy tháng , Tưởng liền đưa Mao thị trở về Khê Khẩu. Vốn là lúc học tập ở Ninh Ba, Tưởng đă nghe theo kiến nghị “Thanh niên muốn thành đạt đổi mới, phải xuất Dương du học ở nước ngoài” của giáo sư Cố Thành Liêm, chuẩn bị ra nước ngoài học tập, liền đưa Mao Phúc Mai trở về quê cũ.Từ đó về sau, Tưởng Giới Thạch đi thi đỗ vào Học đường Vơ bị Triết Giang, lại vào trường quân đội Bảo Định, lại chuyển sang Nhật Bản du học. Bôn tẩu ở trong nước và ngoài nước, những ngày về Khê Khẩu chỉ tính được trên đầu ngón tay. Lại cộng thêm những Đông Dương Mỹ nữ ở Nhật Bản đă rút hết hồn phách, đă khiến cho mối quan hệ giữa Tưởng và Mao t́nh cảm vốn đă rất miễn cỡng nay đă mau chóng phai nhạt.Tưởng mẫu vương thị lấy người vợ có số tuổi lớn hơn một chút cho con trai, sớm có ư niệm khao khắt là được có cháu bế. Chẳng ngờ, hai người kết hôn đă nhiều năm, không thấy sinh nở, chẳng tránh được có chút sốt ruột. Về sau, cuối cùng th́ Mao Phúc Mai cũng đă có thai, Vợng thị sung sớng hiện ra trên nét mặt, chăm sóc nàng rất chu đáo. Lúc đó Tưởng lưu học ở Nhật Bản, về nhà nghỉ hè. Giờ phút này, Tưởng Giới Thạch đă được uống qua mực Tây, bỗng trở nên coi thường người vợ bèo cám Mao Phúc Mai này. Giữa hai vợ chồng v́ một chuyện nhỏ mà cũng căi lộn. Tưởng Giới Thạch đă dùng bàn chân mang giày da đá vào bụng của vợ. Lúc đó, Mao thị đă có thai được mấy tháng rồi, sau khi bị đá nàng đớn đau vô hạn, nằm liệt ở trên giường. Sai khi vương thị biết tin, vội vă chạy tới, rồi mời bác sĩ tới chuẩn trị. Thế những, tất cả đều đă muộn. Ngay đêm đó, Mao Phúc Mai đă sảy thai. Sau khi được tin con dâu sảy thai, vương thị khóc lóc dạy con, vừa khóc vừa kể tới lịch sử đớn đau của gia đ́nh, quở trách con với đạo lư “bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại” (Có 3 tội bất hiếu, không có con là tội lớn nhất).
Mùa hè năm 1909, Tưởng Giới Thạch từ Nhật Bản về nước nghỉ, chỉ ở thượng Hải, không chịu về quê nhà. Tưởng mẫu vương thị khát khao có cháu bế, bà đă đích thân đưa con dâu tới Hộ (Thợng Hải). Để xúc tiến cho vợ chồng ḥa hợp, bà cụ đă khóc lóc đớn đau dạy con, chỉ xuưt nữa th́ đă tới mức bà cụ nhảy xuống sông Hoàng phố. Bà mẹ già đă lấy cái chết để khuyên nhủ, Tưởng Giới Thạch đă phải quỳ xuống đất xin tha tội cho và đă phát ra lời thề từ nay sẽ không căi nhau với vợ nữa. Tới lúc này vương thị mới yên tâm trở về Khê Khẩu. Chẳng thể ngờ được trái tim đau khổ của Tưởng mẫu thực sự đă có báo ứng tốt lành. Sự chung sống trong một thời gian ngăn giữa Mao Phúc Mai với Tưởng Giới Thạch, cuối cùng đă khiến cho Mao có thai một lần nữa. Sang năm sau, Mao Phúc Mai đă sinh ra một cậu con trai, tên tục là Kiến Phong, tên gia phổ là Kinh Quốc. Mao thị lấy chồng được mời năm, 28 tuổi được con. vương Thị 46 tuổi được cháu, hương hỏa cả nhà họ Tưởng đă có người nối dơi, cả hai mẹ con đều vui vẻ lạ thường. Tưởng Giới Thạch lần đầu tiên được làm cha, thế nhưng không v́ việc đưa con ra đời mà có thể buộc chặt được t́nh cảm với người vợ kết tóc đó. Cộng thêm vốn tính từ nhỏ đă là một gă trai lơ, đi qua Đông Dương, nh́n nhiều chuyện lạ, cho nên về căn bản đă không để Mao Phúc Mai, người đàn bà lớn hơn ḿnh năm tuổi lại chẳng phải là giai nhân lộng lẫy này vào trong con mắt.
Từ sau năm 1911, Tưởng Giới Thạch thường xuyên sống ở thượng Hải, ăn chơi đàng điếm, rợu chè đĩ bợm, say đắm cảnh xa hoa với bọn người như Trương T́nh Giang, Đới Quư Đào v.v... Chẳng bao lâu sau Tưởng đă lấy Diêu Di Thành xuất thân từ thân phân vú em làm thứ thất (thiếp). Từ đó Mao Phúc Mai đă trở thành rắc rối, rách việc. Thế nhưng sợ oai nghiêm của mẹ, Tưởng c̣n không thể không biểu hiện duy tŕ h́nh thức vợ chồng ở ngoài mặt.Mao Phúc Mai nh́n thấy t́nh cảm của chồng đối với ḿnh ngày càng nhạt nhẽo mỏng manh, trong ḷng vô cùng buồn nản. Thế nhưng, đối với một người phụ nữ chân nhỏ yếu đuối kh kh giữ lễ giáo phong kiến như vậy, đối mặt với số phận thê thảm như vậy, ngoài việc thuận chịu nghịch cảnh ra th́ c̣n có cách ǵ. May mà nàng đă sinh ra một đứa con trai, nó sẽ kế thừa hương hỏa nhà họ Tưởng, mai sau mẹ sẽ lấy con làm giúp, có thể giữ được một chỗ ngồi ở trong nhà họ Tưởng. Tức th́, Mao thị càng tận tâm gắng sức chăm sóc con trai dốc hết ḷng hầu hạ mẹ chồng, suốt ngày ăn chay niệm phật, để trôi theo thời gian.
Năm 1912, bởi Tưởng Giới Thạch tham gia vụ án mu sát Đào Thành chương, phải chạy sang Nhật Bản trốn tránh. Cuối năm ấy phong thanh vụ án họ Đào đă qua, Tưởng mặc com lê đi giày da, hănh diện trở về quê, hơn thế c̣n đem theo về một thiếu phụ trẻ trung xinh đẹp như hoa tựa ngọc đó là Diêu Di Thành.Tin tức truyền tới, dân chúng trên đường phố ở Khê Khẩu đều chẳng hẹn mà cũng đổ dồn ánh mắt chĩa vào nhà họ Tưởng, cho rằng pḥng Phong Cảo sẽ nổi sóng dữ trong biển ghen. Ai ngờ đă chẳng xảy ra như vậy. Mao Phúc Mai đă nắm tay Diêu Di Thành hỏi chuyện rối rít, rất thân mật. Thái độ của Mao thị khiến cho bà con dân phố ngớ người ra. Một người phụ nữ khoan hồng độ lợng tới mức như vậy ai đă từng nh́n thấy? người chồng đă lấy vợ lẽ đem về, nàng chẳng những không giận mà c̣n tương kính tương thân như chị em. Khỏi phải nói tới những người bên cạnh ngỡ ngàng, mà ngay cả đến người chồng cũng phải ngấm ngầm bái phục sự độ lợng nhă nhặn của người vợ. Ngay từ lúc quyết định đem người vợ lẽ về làng, Tưởng Giới Thạch đă phải chuẩn bị tư Tưởng cam chịu sự trách móc. Chẳng ngờ được Mao thị không những không ghen tuông mà c̣n sẵn ḷng tha thứ trước, trong ḷng Tưởng Giới Thạch bỗng chốc đă trào dâng đầy sự cảm kích.Kỳ thực, sự nhẫn nại, nhợng bộ và tha thứ của Mao Phúc Mai, chỉ là một phía của sự việc. Về một mặt khác, đương nhiên là nàng biết rơ tính cách của người chồng mang biệt hiệu là “vô lại” kia, căi cọ với chồng cũng chẳng đem lại thú vị ǵ, chi bằng cứ thuận nước đẩy thuyền, để cầu lấy sự cùng yên ổn cùng vô sự. Sự thông minh và độ lợng của Mao thị, đă khiến cho mối quan hệ giữa nàng và chồng gay go mguy kịch, không những không v́ sự xuất hiện của Diêu Dă Thành mà bị phá vỡ, ngợc trở lại c̣n được cải thiện thêm.
Tháng 6 năm 1921, Tưởng mẫu vương thị qua đời. Trục cột tinh thần để cho Mao Phúc Mai nơng tựa nhờ cậy đă bị sụp đổ. Nàng biết rơ, từ đây về sau trên quan hệ hôn nhân sẽ không thể có người nào đem lại sự công bằng cho nàng được nữa. Nàng khoác áo cộ, đội khăn hiếu, đứng giữ trước kinh cữu, sa vào trong vực sâu đau khổ.Quả nhiên, vận rủi ro đă đến rất nhanh. Một đêm sau khi hoàn thành xong tang lễ vương thị, Tưởng Giới Thạch, ngồi ngay ngắn ở trong Phật đường trước khi mẹ c̣n sống, gọi Mao Phúc Mai, Diêu Di Thành (có chỗ viết là Diêu Di Thành) tới, nước mắt ṛng ṛng tuyên bố với họ một tờ giấy bỏ vợ: “Tôi chôn cất mẹ đă xong, một việc đại sự trong đời của người con đă hết, từ nay có thể một ḷng dốc sức cho cách mạng, chẳng c̣n điều ǵ ràng buộc khác nữa. Nay tôi và mẹ con nàng sẽ li dị, việc sinh tử thành bại của tôi về sau, gia đ́nh tự sẽ không c̣n liên lụy ǵ đến tôi nữa...”[5] Thoạt nghe tới hai chữ “li dị”, một âm thanh bùng nổ trong tai Mao Phúc Mai, Tưởng chừng như những đợt sấm vang. Nàng tuy đă có dự cảm từ lâu, thế nhưng chẳng thể ngờ được người chồng tuyệt t́nh lại hành động nhanh đến như vậy được. Lúc này, Mao thị ôm chặt con trai vào ḷng, hai mẹ con nước mắt chảy ṛng ṛng nh́n Tưởng Giới Thạch, như van xin, mong Tưởng đừng ruồng bỏ họ. Mẹ già vừa chết, thi thể xương cốt c̣n cha lạnh Tưởng Giới Thạch đă vội vội vàng vàng bỏ vợ, c̣n nhởn nhơ giả dạng lấy danh nghĩa “Cánh mạng” mà không biết nhục nhă hổ thẹn, dùng thủ đoạn xấu xa bỉ ổi, thực sự khiến cho người ta phải rùng ḿnh ghê sợ. Tháng 11 cùng năm, trong bức thư gửi cho người anh của Mao thị là Mao Mậu Khanh đă bộc lộ rơ cách nghĩ chân thực “Mời năm trở lúc đây, nghe thấy tiếng chân bước, nh́n thấy h́nh dáng con người, lập tức trở thành sự kích thích. Con người bỗng nhiên sinh ra oán hận đau khổ, cũng phải miền cỡng làm việc cha có quyết tâm nào muốn chia ly chồng vợ. Ngày hôm nay đă đến lúc bất hạnh, gia đ́nh không thành gia đ́nh không thành gia đ́nh nữa, chồng đă không thể nhận vợ, vợ cũng chẳng được nhận chồng, để đến nỗi tôi và người mẹ hiền của tôi cũng đă dần tức t́nh cảm như nước sôi lửa bỏng cũng sinh ra liên lụy. Mọi điều đó tức là chồng chẳng ra chồng, vợ không ra vợ, rồi lại công thêm mẹ chẳng nhận con, điều đó đâu có phải là lạc thú của con người “ những lời nói kể trên, không phải là không muốn nói rơ một điều là Mao Phúc Mai căn bản không xứng đáng với Tưởng Giới Thạch, Mao chỉ có thể đem lại cho Tưởng những kích thích ác tính mà thôi.Tưởng Giới Thạch vội vàng thoát khỏi Mao Phúc Mai, c̣n có một nguyên nhân nữa là ở bên ngoài Tưởng lại c̣n có một niềm vui mới nữa, đó là Trần Khiết Nh. Đáng tiếc là việc li hôn, thủ đoạn qúa ác liệt này, đă vấp phải sự phản đối của họ hàng thân thích, cũng chẳng thể giải trừ được quan hệ hôn nhân trên mặt pháp luật. Thế nhưng, cuộc hôn nhân trên thực tế giữa hai người, đă chết từ lâu.
Tháng 8 năm 1927, Tưởng Giới Thạch tạo phản đă bước lên đỉnh cao quyền lực trên vơ đài chính trị Trung Quốc th́ lại bị thông báo buộc phải từ chức “Ra nước ngoài nghỉ ngơi dỡng sức”. Do v́ các thủ tục như hộ chiếu”. v.v... cha làm xong, sau khi Tưởng đi du chơi Hàng Châu tham quan Tây Hồ, rồi trở về nghỉ ở Khê Khẩu. Mao thị nghe nói chồng sắp sửa trở về Phong Cảo pḥng, nỗi bực tức giận dữ ở trong ḷng liền trỗi dậy. Ngàn nỗi oán, vạn mối hận tập trung lại một chỗ, chỉ hận chồng đă đem đứa con mà ḿnh dứt ruột đẻ ra đưa đi nước ngoài để nói phải sống ở quê hương khác. Nghe thấy tiếngg chân của chồng bước vào cửa, không biết dũng khí bật trỗi dậy từ đâu, Mao thị bỗng đứng dậy, bước mạnh bàn chân nhỏ, chạy xuống cầu thang gác, th́ gặp ngay Tưởng Giới Thạch ở giữa sân. Nàng vừa khóc và gào:
- Ông đă đem con trai của tôi đi đâu rồi ? ông phải trả lại con cho tôi!
Bọn lính tùy tùng của Tưởng đứa nọ nh́n đứa kia, không người nào dám bước lên khuyên can, không khí vô cùng căng thẳng. May mà Tưởng Giới Thạch đă không phải là Tưởng Thụy Nguyên của quá khứ nữa, những công việc động tới chân tay Tưởng đă thi hành rất ít, lại cộng thêm bản thân Tưởng đích thực đă mắc nợ Mao thị quá nhiều rồi, đành phải dùng lời nói khéo để khuyên giải, cầu lấy sự việc được êm suôi.Sau khi Tưởng Giới Thạch ổn định được Mao thị, chẳng bao lâu lại sang Nhật Bản, cầu hôn với Tống Mỹ Linh đang cư trú ở Nhật Bản. Sau nhiều lần bàn bạc hai bên đă đạt tới hiệp nghị: Tống Mỹ Linh sẽ giải trừ hôn ớc với người chồng cha cới trước là lưu Kỷ Văn. Tưởng Giới Thạch cũng cần phải công khai ly hôn với người vợ cả Mao thị. Sau đó hai người mới có thể kết hôn.Tháng 12 cùng năm, Tưởng lại một lần nữa trở về Khê Khẩu đích thân xử lư công việc vô cùng gay cấn này - Tuyên bố công khai li hôn với Mao thị. Thế nhưng, Mao Phúc Mai cuối cùng vẫn là nguyên phối phu nhân của Tưởng Giới Thạch do Tưởng mẫu vương Thái Ngọc chủ tŕ mối manh cới hỏi chính thức. Cổ nhân đă có lời dạy rơ ràng “Tao khang chi thê bất hạ đường”, huống hồ b́nh thường nàng b́nh tĩnh tự tin, ăn chay niệm Phật, chẳng tranh chấp ǵ với ai, được mọi người trong làng xóm cảm thông sâu sắc. Tưởng Giới Thạch nêu ra việc li hôn với Mao thị, trên mặt t́nh lư nói không xuôi mà người họ hàng làng xóm cũng chẳng ai thừa nhận Hơn nữa, con cả Tưởng Kinh Quốc lại do Mai thị sinh ra, hiện c̣n đang lưu học ở Liên Xô, người mẹ lấy con làm quư. Mao Phúc Mai lẽ dĩ nhiên phải là bà chủ của Phong Cảo pḥng. Sau cùng, do người cậu Tôn Cầm phương của Tưởng Giới Thạch suy nghĩ tới tiền đồ chính trị nếu Tưởng Tống kết hợp với nhau th́ sẽ có lợi cho Tưởng Giới Thạch từ nay về sau, liền nêu ra chủ Trương: Đón Mao Phúc Mai tới tạm trú ở Miếu Tiêu vương, mặc nhận là đă li hôn, làm một thủ tục ki hôn đăng trên mặt báo, rồi chuẩn bị hồ sơ ở chính quyền huyện Phụng Hóa, đem “giấy chứng thực ly hôn” có cả Tưởng Mao cùng kư tên, giao chuyển cho nhà họ Tống - chờ sau khi Tưởng Tống kết hôn xong, Mao Phúc Mai lại trở về Phong Cảo pḥng, cuộc sống do Tưởng cung cấp. như vậy tuy trên danh nghĩa đă giải trừ được quan hệ hôn nhân, thế nhưng Mao thị vẫn là bà chủ của Phong Cảo pḥng.Gặp ngày tết, bạn bè thân thích qua lại, vẫn theo tục lệ của làng như trước coi Mao thị là chính tông, cả hai bên, việc nào đi việc ấy.
Ngày 1 tháng 12 năm 1927, trên tờ “Thân báo” thượng Hải đă đăng tải một mẩu tin li hôn: “Mao thị là vợ cả, đă li dị từ lâu, hai họ Diêu Trần, vốn không có khế ớc” Trải qua một loạt sắp đặt, cuối cùng Tưởng Giới Thạch đă thoát khỏi được người vợ kết tóc của ḿnh là Mao Phúc Mai. Sau khi sóng gió của cuộc “ly hôn” đă trôi qua, Mao Phúc Mai vẫn trở về nhà họ Tưởng, tiếp tục chủ tŕ mọi công việc ở Phong Cảo pḥng. Loại hiệp định quân trở “li hôn” bất li gia này giữa Tưởng và Mao, cố nhiên là có tâm lí hổ thẹn day dứt của Tưởng Giới Thạch, thế những có điều càng quan trọng hơn là Mao thị đă dùng hành động thực tế của ḿnh giành được địa vị không thể chuyển lay ở trong nhà họ Tưởng. Mao Phúc Mai là một người vợ hiền mẹ tốt điển h́nh. Hiền đức và từ thiện của nàng đă giành được hầu hết sự đồng t́nh và ca ngợi của họ hàng làng xóm. Khiếp sợ oai vọng của lăo Tưởng các cụ phụ lăo ở quê hương không dám công khai tuyên bố rằng Tưởng Giới Thạch đang đi trên con đường của Trần Thế Mỹ hiện đại, thế nhưng sự đồng t́nh và kính trọng đối với Mao thị, chính là chiếc roi đạo đức quất vào hành vi ruồng bỏ người vợ kết tóc của Tưởng Giới Thạch. Tưởng Giới Thạch là người đầu tiên đề xớng “Phong trào đời sống mới: lấy Trung, Hiếu, Lễ, Nghĩa làm cốt lơi”. Hành vi ruồng bỏ Mao thị, không thể không là một vết nhơ mà bản thân ́nh cảm thấy lo sợ hồi hộp. Trong những ngày tiếp sau đó, người Khê Khẩu vẫn coi Mao thị là người vợ cả của Tưởng, tôn gọi Mao thị là “Đại sự mẫu”. Măi đến năm 1948, Tưởng Giới Thạch về quê tu sửa gia phổ, mới đem Mao Phúc Mai thay đổi xng hô gọi Mao thị là “nghĩa nữ” của Tưởng mẫu vương Thái Ngọc.Mặc dù Tưởng và Mao hai người đă chẳng c̣n danh phận vợ chồng, thế nhưng Mao thị đối với Tưởng vẫn tôn kính giữ lễ. Mỗi lần Tưởng Giới Thạch trở về Khê Khẩu, bao giờ cũng có thông báo trước. Sau khi Mao thị nhận được tin Tưởng sẽ về làng, bao giờ cũng sai phái nhân viên quét dọn sạch sẽ tinh tơm trong và ngoài Phong Cảo pḥng, cửa nhà sáng choang, không chút bụi nhiễm. B́nh thường, Phong Cảo pḥng đối với người thuê không cung cấp việc ăn uống, thế nhưng trong thời gian Tưởng Giới Thạch về quên th́ lệ ngoại. Ngoài việc t́m người giúp đỡ việc làm cơm nấu thức ăn cho Tưởng và các nhân viên phục vụ ra, c̣n phải tăng thêm mấy mâm cơm khách, cung cấp cho người kế toán, tổng quản v.v... của Phong Cảo pḥng sử dụng. Trong thời gian này Mao thị thường xuyên xuống nhà bếp, tự tay làm mấy món thức ăn nhà quê cho Tưởng. C̣n Tưởng Giới Thạch mỗi lần về nhà, cũng luôn luôn dành thời gian tới Phong Cảo pḥng, tṛ chuyện với Mao thị. có khi Tưởng và Tống Mỹ Linh cùng trở về Khê Khẩu, trú ở biệt thự “Lạc đ́nh”. Tống Mỹ Linh luôn luôn có thói quen ngủ dậy muộn. Sau khi Tưởng dậy trước, lập tức sử dụng đoạn thời gian này, đi bộ tới Phong Cảo pḥng. Mao thị tất đă chuẩn bị sẵn sàng một chút loại thức ăn điểm tâm như bánh ngải xanh..., để cho Tưởng sử dụng. Khi Tưởng Giới Thạch dùng xong món điểm tâm trở về “Lạc đ́nh”, Tống Mỹ Linh vẫn c̣n cha ngủ dậy, Mao thị biết rằng Tưởng rất thích ăn khẩu vị đặc sắc của Phụng Hóa, cho nên mỗi năm đều phải gửi tới Nam Kinh một ít thức ăn địa phương như khoai sọ v.v... cho Tưởng sử dụng. Do v́ Mao thị luôn nhớ tới con trai Tưởng Kinh Quốc đang ở Liên Xô xa xôi, có khi căi nhau với Tưởng, bắt Tưởng phải đưa trả con trai trở về. Trong đại đă số các trường hợp, đều ḥa hoăn thân thiện với Tưởng.Sau khi giải quyết ḥa b́nh sự biến Tây An, Tưởng Giới Thạch trở về Khê Khẩu nghỉ ngơi hu dỡng, Mao thị suốt ngày hầu hạ ở bên cạnh, chăm sóc tới đời sống của Tưởng. Do v́ có nợ với Mao thị, trong ḷng có sự hổ thẹn, Tưởng Giới Thạch liền hớn hở vui vẻ nói với Mao thị:
- Nỗi oan khuất, đau khổ của nàng trong bao nhiêu năm nay ta đều rơ cả. Bây giờ nàng có việc ǵ cần phải làm? Cần thiết phải có những thứ ǵ. Chỉ cần nàng nói ra, ta nhất định sẽ làm giúp cho nàng ?
Mao Thị chẳng hề suy nghĩ, trả lời luôn:
- Tôi không cần thứ ǵ hết, chỉ cần ông đem trả Kinh Quốc lại cho tôi - Tưởng Giới Thạch đă gật đầu đồng ư.Không lâu, với sự can thiệp của lăo Tưởng, Tưởng Kinh Quốc đă từ Liên Xô về nước, trở về bên cạnh Mao thị, khiến cho bà có được niềm an ủi cực kỳ lớn.
Ngày 12 tháng 12 năm 1939, máy bay quân Nhật bỏ bom bắn phá Khê Khẩu, lấy nơi ở cũ Phong Cảo pḥng và biệt thự Văn xương các Vơ Lính Đầu của nhà họ Tưởng là mục tiêu chủ yếu. Trong lúc vội vàng đi trú ẩn, Mao Phúc Mai không mau bị ngôi nhà đổ sập đè chết, thọ được 58 tuổi. Nh́n chung cuộc hôn nhân chồng vợ đầu tiên của Tưởng Giới Thạch và Mao Phúc Mai bắt đầu từ hài kịch rối kết thúc bằng bi kịch. Mao thị không hẳn là hồng nhan, nhưng chỉ có thể nói là bạc mệnh. Nàng với người chồng là Tưởng Giới Thạch, cũng là người bị hại của cuộc hôn nhân phong kiến bao biện. Thế nhưng điểm khác nhau giữa nàng và chồng nàng ở chỗ: Cái hại mà nàng phải chịu là hai tầng, vừa chịu cái hại lấy chồng do lôi kéo ép buộc của mệnh lệnh cha mẹ, lại chịu cái hai là bị chồng ruồng bỏ. C̣n Tưởng Giới Thạch đă vừa là người bị hại của cuộc hôn nhân phong kiến, trái ngợc lại Tưởng lại trở thành người gây hại cho cuộc hôn nhân phong kiến đ̣i hỏi môn đang hộ đối, phu sớng phụ ḥa. Trong bi kịch hôn nhân giống như một câu đố, người bị thể thảm nhất không ai hơn được Mao Phúc Mai. Giả sử nàng cũng giống như những người phụ nữ khác tuân theo chỉ ư của mẹ cha, lấy một người nông dân b́nh thường, sinh con đẻ cái, làm một người vợ tốt “tam ṭng tứ đức”, th́ sẽ có thể trôi qua một cuộc sống tháo b́nh yên ả. Nếu như vậy, nh́n lên th́ chẳng bằng ai, nh́n xuống cũng khối người chẳng bằng ḿnh! Thế nhưng, số phận luôn luôn đùa giỡn với con người, mộng ảo của người phụ nữ, không chịu nổi sự thét gào của thời đại. Ai đă từng nghĩ tới, người chồng bé nhỏ mà năm xa ương bớng phóng đăng, cuối cùng đă trở thành “Tổng thống” thống trị Trung Quốc gần hai chục năm, thật là “ân hận đă dạy chồng kiếm được sự phong hầu!” đó lắm thay!
3. “Duy anh hùng mỹ nữ” của Tưởng Giới Thạch
Năm 1966, người đàn bà thứ hai đă từng có quan hệ hôn nhân với Tưởng Giới Thạch, mẹ nuôi của Tưởng Kinh Quốc - Diêu Di Thành, tạ thế tại Đài Trung. Công việc an táng do người anh họ của Diêu Di Thành đứng ra sắp đặt, tất cả đều làm việc giản đơn, thậm chí lúc đó các đài phát thanh, các ṭa báo trên toàn Đài Loan chẳng hề đăng tin một chữ nào về việc “quy tiên” của tiền phu nhân “Tổng thống” cả. Tục ngữ nói “nhất nhật phu thê bách nhật ân” - một ngày chồng vợ ân nghĩa trăm ngày. Có một điều mà mọi người không hiểu đó là: Tưởng Giới Thạch luôn luôn tuyên truyền “Trung, Hiếu, Nhân, Nghĩa”, tại sao đối người đàn bà đă gửi thân cho ḿnh và đă bị lạnh nhạt suốt thời gian dài lại bạc t́nh quả ân tới mức như vây?
Muốn giải đáp được điều bí mật này phải bắt đầu kể từ thân thế long đong lận đận của Diêu Di Thành và địa vị mà bà đă đứng trong quan hệ hôn nhân giữa bà và Tưởng Giới Thạch.Diêu Di Thành, lúc nhỏ tên là A Xảo, người huyện Ngô Giang Tô. A Xảo ra đời ở trong một thị trấn nhỏ Nam Kiều ở bờ bắc sông Kinh Trị Trường, là một người con gái độc nhất. Từ nhỏ lớn lên đă có dung nhan xinh đẹp, được cha mẹ vô cùng yêu quư. Chẳng ngờ trời xanh vô t́nh, một trận ốm nặng, đă cướp đi tính mệnh của cả cha mẹ A Xảo, đă khiến cho đưa trẻ này biến thành mồ côi. Do v́ cuộc sống khó khăn, cô bé A Xảo đành phải sống nhờ vào gia đ́nh người chú ruột. người chú là Diêu Tiểu bảo không có con, đă coi ảXao như con đẻ của ḿnh, ông chuẩn bị sau này t́m một người ở rể vào nhà họ Diêu, để nối dơi hương hỏa.Đông qua hè lạy nhật nguyệt như thoi. Một số năm đă trôi qua. Tiểu A Xảo đă lớn lên, tuy chẳng phải là tuyệt sắc giai nhân nghiêng thành nghiêng nước, thế nhưng cũng xinh đẹp lạ kỳ mắt sáng răng trắng, mắt mày thanh tú, thân h́nh thon thả, thể thái nở nang. Cộng thêm nàng tính t́nh dịu dàng, khéo tay kim chỉ, đă lọt vào mắt xanh của rất nhiều chàng trai trên phố. Chờ đến năm A Xảo lớn lên đến tuổi cập kè, người chú Diêu Tiểu Bảo liền chọn cho cháu một chàng rể vào cửa tên gọi là Thẩm Thiên tường, vào ở rể nhà họ Diêu th́ đổi họ tên là Diêu Thiên Sinh. Sau cuộc hôn lễ, vợ chồng ân ái, t́nh cảm cảu hai người rất tốt đẹp.Thị trấn Nam Kiều là một nới giao thông đường thủy rất tiện lợi. Tự Trường Kinh không phải là con sông to lớn ǵ, thế nhưng nó ăn thông với hồ Đăng, hồ Tào, hồ Dương Trừng và sông đào Tô Ngu ở phía bắc huyện Ngô. Do v́ nghề vận tải đường thủy phát đạt, đi lại tiện lợi. Đầu năm dân quốc cuối đời Thanh, vùng này có rất nhiều nông dân tới thượng Hải kiếm sống. Đàn ông làm thuê đàn bà ở thuê. người Tô châu gọi những người đi ở thuê là vú em. Lúc đó Diêu Thiên Sinh có hai người chú, làm thuê ở thượng Hải, chủ yếu là làm cái công việc nặng nhọc tương đối thấp hèn như khiêng kiệu, khiêng quan tài đi chôn cất. Để kiếm được nhiều tiền, vợ chồng Diêu Thiên Sinh cũng tới bến thượng Hải. Thiên Sinh theo chú đi làm “phu khuân vác”, A Xảo th́ vào trong nhà làm vú em. Lúc đầu hai vợ chồng tiết kiệm chi tiêu, ngoài tiền ăn mặc ra vẫn c̣n d thừa. Cuộc sống trôi qua tương đối thoải mái. Về sau do v́ có mấy đồng tiền, Diêu Thiên Sinh đă nhiễm phải thói quen xấu là nghiện hút thuốc phiện, suốt ngày là cà ở trong quán thuốc, quán rợu, rất nhanh chóng mắc nợ chất chồng, không thể vợt lên được. Hàng ngày Diêu Thiên Sinh ngoài việc sống vật vờ trong cơn say, làm điều hèn hạ, c̣n hành hạ lăng nhục A Xảo, thượng cẳng chân hạ cẳng tay đánh đập A Xảo, quan hệ vợ chồng dần dần lạnh nhạt.Sau khi quan hệ vợ chồng xấu đi, A Xảo bỏ nhà ra đi, t́m được công việc làm ở trong nhà thổ tên gọi là “Quần Ngọc phương” trên đường Ngũ mă thượng Hải. Nhà chứa này cũng chính là kỹ viện . Trong các nhà chứa ở thượng Hải cũ, có một loại “kỹ nữ cao cấp” có tŕnh độ tư dỡng văn hóa nhất định, hay thơ giỏi họa, hát hay đàn giỏi, những người mà loại kỹ nữ cao cấo này hầu hạ thường đều là một số nhân vật có quyền thế, do đó thu nhập tương đối cao. ở bên cạnh những “kỹ nc cao cấp” này, nói chung đều có hai người vú em hoặc thị nữ gọi là “Đại tiểu th” để hầu hạ họ. Một người chuyên môn làm các công việc thô như giặt quần áo, nấu cơm, quét dọn vệ sinh v.v.. C̣n một người phụ trách “công việc tế nhị” như trông nom quản lư quần áo đồ trang sức của các vị “tiên sinh”, chải đầu lau mặt, chiêu đăi khách v.v.. Sau khi A Xảo vào trong “Quần Ngọc phương”, chuyên làm các công việc tế nhị nhẹ nhàng khéo léo, được gọi là “vú em làm việc tế nhị”, đồng thời đặt tên ḥa là “Di Cầm”.Thời gian đó là năm 1912, sau khi cách mạng Tân hội bùng nổi không lâu. Tưởng Giới Thạch trẻ trung vừa từ Nhật Bản về nước lao thân vào cửa đô đốc thượng Hải là Trần Kỳ Mỹ, được nhận chức trung đoàn trưởng trung đoàn thứ 5 quân đội thượng Hải. Vào thời kỳ này, cách mạng Tân hội tuy đă thành công, thế nhưng Đảng Cách mạng vẫn cha khống chế được cục thế toàn quốc, cho nên bọn quân phiệt nổi dậy hết đợt nọ tới đợt kia, thời cuộc rất hỗn loạn. Tưởng Giới Thạch lúc này, lao ḿnh vào cách mạng giữa lúc khí huyết đang mạnh mẽ hăng hái, toàn thân nai nịt quân trang, khi ở Triết Giang, khi ở Giang Ân, không tổ chức quân đội th́ vạch kế hoạch hành động khởi nghĩa. Chính trong cuộc sống binh mă, nhiệm vụ quân sự khẩn cấp vội vă này, Tưởng Giới Thạch đă bớt chút thời gian rảnh rỗi, cũng không quên đă diễn xuất ra những vở kịch phong lưu “anh hùng gặp mỹ nữ”.Đoạn nhân duyên phong lưu này của Tưởng Giới Thạch bắt đầu từ ân công của Tưởng là Trần Kỳ Mỹ. Trần kỳ Mỹ là người lănh đạo cuộc khởi nghĩa Tân hợi ở thượng Hải, tuy cũng là lănh tụ cách mạng danh tiếng một thời, thế nhưng cũng là con người “quả nhân hữu tật” - hiếu sắc, thường đắm t́nh trong Tần lầu Sở quán. Trong đó “Quần Ngọc phương” ở đường Ngũ Mă chính là một trong những chỗ mà Trần Kỳ Mỹ thường lui tới. Tại đây ông ta đă bao một kỹ nữ cao cấp tài sắc tuyệt vời. Diêu Di Cầm chính là “Vú em làm việc tế nhị” cho cả kỹ nữ cao cấp này.Một lần, do có việc quân sự khẩn cấp cần phải báo cáo, Tưởng Giới Thạch đă t́m tới “Quần Ngọc phương” theo địa chỉ Trần kỳ Mỹ đă cho. Trong khuê phong ngào ngạt hương thơm son phấn, Tưởng Giới Thạch một mặt nghiêm trang báo cáo t́nh h́nh quân sự vô cùng hỏa cấp với Trần Kỳ Mỹ, một mặt dùng ánh mắt dọi chiếu trong lúc báo cáo ngắm nh́n cô gái Di Cầm đứng hầu ở bên cạnh, trong ḷng rộn ràng điên sông đảo biển: Mẹ kiếp, cách mạng rồi mà vẫn bất b́nh đăng thế này, có người được ôm gái đẹp chỉ huy cách mạng ở trong chăn êm ấm, c̣n lũ chúng tao lại phải mạo hiểm cào đầu ở trên dây lng. Một lát sau, Diêu Di Cầm bước tời giót nước trà vào tách. Tưởng Giới Thạch ngắm nh́n cô gái thân h́nh thớt tha mảnh mai chân tay thon thả, không ḱm nổi ḷng dạ xốn sang. Nói thực t́nh, Tưởng Giới Thạch tuy xuất thân từ nông thôn, thế nhưng từ xa Tưởng cha hề cam chịu cảnh tịch mạc, cuộc sồng ở thành thị lâu dài, đặc biệt là sự tiêm nhiễm phong tục văn hóa Nhật Bản, đă khiến cho tài nghệ của Tưởng về mặt truy cầu tán tỉnh phụ nữ rất cao siêu Tưởng ngấm ngầm hạ quyết tâm phải giành lấy có gái xinh đẹp này vào trong tay mới được ! Từ đó trở đi, có việc hay không có việc Tưởng Giới Thạch đều thường xuyên chiếu cố tới “Quần Ngọc phương”. Có khi Tưởng tới đ̣ng vai sĩ quan tùy tùng của Trần Kỳ Mỹ, có lúc tới là v́ “thuận đường” rẽ ào hoặc v́ một lư do nào khác. Thời kỳ đó là thời kỳ cách mạng, trong con mắt của người dân thường th́ “Cách mạng” cũng đă trở thành một mốt thời thượng . Đối với một sĩ quan quân đội cách mạng trẻ trung anh tuấn như thế này, lẽ dĩ nhiên là Diêu Di Cầm tỏ ra nhiệt t́nh đặc biệt, không bao giờ thờ ơ chểnh mảng. Sau mấy tháng, hai người dần dân quen thuộc, thường xuyên đơn độc ḥa chộn đắm ḿnh ở trong pḥng của Diêu Di Cầm, cảm t́nh ngày một nồng nhiết, ngay đến cả Trần Kỳ Mỹ cũng đă trở thành một nhân vật vớng chân vớng tay.Mùa đông năm đó, với sự vun vén của Trần Kỳ Mỹ, cuối cùng Tưởng Giới Thạch đă được toại nguyện, giành được cô gái Di Cầm mà ngày Tưởng đêm mơ. Không lâu, Tưởng Giới Thạch bỏ ra một khoản tiền, đ̣n Diêu Di Cầm từ trong nhà chứa ra. Sau đó, t́m được một căn pḥng số 13 Tân Dân lư Đường Phố Thạch Tô giới Pháp ở thượng Hải, cha tiến hành bất kỳ nghi thức ǵ, liền kim ốc tàng kiều bắt đầu cuộc sống chung. Từ trước Diêu Di Cầm đă chịu đựng hết mọi sự ngợc đăi của chồng, bây giờ được cng chiều sung sớng, như say như mê. Để xóa sạch mọi dấu tích ở trong “nhà thổ” của Diêu Di Cầm, căn cứ vào âm độc đem Diêu Di Cầm đổi ra Diêu Di Thành. Tuy đều là những người tái hôn, thế nhưng sau khi thoát khỏi được xiềng xích của cuộc hôn nhân trước, hai người đă yêu thương ân ái, giống hệt như mới cới lần đầu vậy. Lúc đó Tưởng vẫn c̣n cha phất, sau khi rời bỏ chức vụ trung đoàn trưởng quân đội thượng Hải, không tránh khỏi có sự thẹn thùng trong dạ. Có điều, ở thượng Hải lúc đó, Tưởng Giới Thạch c̣n có mấy người bạn chí cốt “có số tiền khổng lồ” dựa vào sự tiếp tế của họ, Tưởng vẫn có thể được sống cuộc sống sa hoa. ở trong nhà Tưởng và Diêu, nuôi một người đầu bếp, một người sai vặt và một người hầu gái, ngày nào cũng ăn chơi đàng điếm, không ǵ sung sớng bằng. Cha được bao lâu, khoản tiền mà Tưởng Giới Thạch chi dùng của Trương Tĩnh Giang đă đạt tới hơn mời vạn đồng, tuy là tri kỷ đó những cuối cùng vẫn phải nợ món nợ nhân t́nh. Tưởng Giới Thạch đắn đo suy tính dứt khoát để cho Diêu Di Thành vái gọi Trương Tĩnh Giang là người cha nuôi, và như vậy Diêu đă trở thành con gái nuôi của Trương Tĩnh Giang, tự nhiên Tưởng cũng trở thành con rể nuôi của Trương Tĩnh Giang.Sau khi Tưởng Giới Thạch và Diêu Di Thành chung sống không lậu, Tưởng liền đem Diêu trở về nhà cũ ở Khê Khẩu Phụng Hóa. Tại Phong Cảo pḥng, người vợ kết tóc của Tưởng là Mao Phúc Mai, nh́n thầy vị khách mới từ thượng Hải tới này, lẽ dĩ nhiên đă có chút bực bội không vui. Thế nhưng, người chồng có thiếp, th́ ở Trung Quốc đâu đâu chẳng có. Hơn nữa chồng ḿnh đă không phải là đứa trẻ bớng bỉnh của ngày xa, đă từng đi du học, đă làm trung đoàn trưởng, đă tham gia cách mệnh, đă có vai có vế như vậy, lấy một người vợ nhỏ cùng đâu phải là chuyện quá đáng. Tức th́, đối với người phụ nữ trẻ mà chồng dẫn về này, Mao Phúc Mai đă sử dụng thái độ khoan dung độ lợng. Sau khi Tưởng Giới Thạch sắp đặt xong cho Diêu Di Thành rồi, liên trở về thượng Hải lao vào hoạt động cách mệnh do Trần Kỳ Mỹ vạch định.Trong mấy năm sau đó, hành tung của Tưởng Giới Thạch không ôn định, ông đă bôn tẩu ở thượng Hải Triết Giang, Nhật Bản v.v... rất ít khi chăm sóc tới vợ con ở nhà. Thoạt đầu, Diêu Di Thành và Mao Phúc Mai đề sống ở trên lầu Phong Cảo pḥng. Bởi Mao Thị tụng kinh niệm phật, Diêu thị để cho bà được yên tĩnh một chút, liền dọn tới ở trong pḥng của một gia định thân thích ở trên thị trấn. Đối với sự lạnh nhạt của chồng, Mao thị đă quen từ lâu. Thế nhưng đối với Diêu thị đă chịu đựng qua ân ái mà nói th́ lại cảm thấy vô cùng tẻ lạnh và cô đơn. Trong lúc tâm t́nh trơ vơ chới với, Diêu Thị lại làm nghề cũ ở trong “nhà thổ”, suốt ngày chơi bài đánh bạc, say đắm cảnh sa hoa. Có khi Tưởng Giới Thạch về thăm, Diêu thị đă nói tuốt tuột hết mọi nỗi oán hận ḿnh phải đơn độc phong không gối chiếc, liên hồi không ngợt, khiến cho Tưởng phải rối ruốt điên đều, trên mặt t́nh cảm hai người đă dần dần xa cách. Tháng 10 năm 1919, trong nhật kư Tưởng đề cập tới: “Di Thành không ngừng đánh bạc, thật là ác quá! phiền quá!” Diễn biến về quan hệ của Tưởng đă nh́n thấy rơ ràng.Cuối năm 1919, Tưởng Giới Thạch đi du lịch Nhật Bản, khi về tới thượng Hải, đă đem theo một đứa bé lên ba tuổi rất hoạt bát đáng yêu. Đứa bé như một câu đó bí mật này, Tưởng Giới Thạch đă thay nó đặt một cái tên Tưởng Vĩ Quốc, tên trong gia phổ là Kiên Cảo, giao cho Diêu Di Thành chăm sóc nuôi dỡng. Từ sau khi Diêu thị lấy Tưởng Giới Thạch, không sinh đẻ con cái, ở Khê Khẩu một ḿnh, tinh thần vô cùng trống rỗng. Lần này người chồng trở về, đem theo một đứa bé bớng bỉnh, vừa hay bà lấp được chỗ trống trải trên mặt tinh thần của Diêu. Cộng theo việc suy trước tính sau, t́nh cảm với chồng đă ngày một nhạt nhẽo, tứ th́ Diêu thị liền dồn t́nh cảm và hy vọng của nửa sau cuộc đời, tất cả kư thác lên thân Vỹ Quốc, chăm sóc yêu thương, như chính con ḿnh đẻ ra vậy”.Tháng 6 năm 1921, Tưởng mẫu qua đời. Sau khi Tưởng Giới Thạch thu xếp xong tang lễ cho mẹ, liền đối mặt với hai người Mao Diêu diễn ra vở hài kịch “bỏ vợ”. Đáng tiếc là vợ cả, vợ lẽ th́ nước mắt nhạt nḥa; Kinh Quốc, Vĩ Quốc th́ khổ sở van xin; người trong họ trong làng th́ nhao nhao quở trách, khiến cho kế hoạch này của Tưởng Giới Thạch, không phải là lí do v́ “gia đ́nh ràng buộc” nên phải “bỏ vợ”, đó hoàn toàn là những lời nói hoang đường giả dối, c̣n nguyên nhân chân thực là Tưởng đă lại có một ư trung nhân càng trẻ trung xinh đẹp khác.Đầu năm 1922, Tưởng Giới Thạch kết hôn với Trần Khiết Nh, sau khi t́m được niềm vui mới, lẽ dĩ nhiên Diêu Di Thành đă không c̣n điều ǵ đáng kể nữa. Cộng thêm thói xấu chơi cờ bạc mà nàng đă nhiễm phải ở trong “nhà thổ” từ trước, Tưởng đă nhạt nhẽo, xa lánh và lăng quên đối với Diêu thị. Không lâu Diêu Di Thành đem Tưởng Vĩ Quốc về tới thượng Hải, được thu xếp cho ở trong một biệt thự của Trương Tĩnh Giang. Năm 1924, sau khi Tưởng Giới Thạch nhậm chức hiệu trưởng trường quân sự Hoàng Phố, cùng cặp đôi tới Tuệ (tức Quảng Châu) với Trần Khiết Nh, để lại Diêu thị ở thượng Hải. Ngày qua tháng lại, Diêu thị không chịu nổi cảnh lạnh lẽo của pḥng đơn gối lẻ, liền vắt nát óc suy nghĩ ra một kế, t́m cách tới gặp Tưởng Giới Thạch. Diêu thị biết rất rơ Tưởng rất yêu quư Tưởng Vĩ Quốc, liền bắt Vĩ Quốc chụp một kiểu ảnh, lại nhờ người lấy danh nghĩa là Vĩ Quốc, viết một bức thư cho cha, thuật kể những cảm t́nh thương nhớ. Kế này qủa nhiên là linh nghiệm. Sau khi Tưởng Giới Thạch nhận được là thư của đưa con yêu quư, t́nh quyến luyến cho con bỗng nhiên thức dậy, liền đánh điện gọi Vĩ Quốc tới Tuệ. Diêu thị cũng theo đó tới Quảng Châu.Sự có mặt của Diêu Thị đă khiến cho Tưởng Giới Thạch lúng túng nhiều bề, vô cùng ngợng nghịu. Một mặt Tưởng phải có sự trao đổi với Trần Khiết Nh. người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp này, lần đầu được hưởng vị ngọt của t́nh yêu, cha từng được thởng thức mùi vị của việc “ăn dấm”. Mặt khác, Tưởng không thể không suy nghĩ tới ảnh hưởng. Hoàng Phố là trường học của những quân nhân cách mệnh, hiệu trưởng lẽ dĩ nhiên phải là một người thày mẫu mực của học sinh. Hễ học sinh phát hiện hiệu trưởng có ba thê bốn thiếp, th́ uy tín của Tưởng Giới Thạch sẽ mất hết. Cũng may mà trong việc sử lư vấn đề này Tưởng đă rất có kinh nghiệm. Ông đă vận dụng đầu lỡi của ḿnh như chiếc ḷ so kia thuyết phục được Trần Khiết Nh, để cho Trần cứ yên tâm trở về thượng Hải trước. Sau đó nhẹ nhàng, khéo léo sắp đặt chỗ ở cho Diêu thị. Tức th́, chỉ trong thời gian ngắn này tạm thời Diêu Di Thành thay thế Trần Khiết Nh, trở thành bà chủ gia đ́nh ở bên cạnh Tưởng. Diêu thị sử dụng hết toàn thân, tận tâm hầu hạ chồng, chiều cố chăm sóc con, hy vọng đoạt lại được t́nh yêu thương của ngày trước. Thế nhưng, tất thảy đều đă chẳng có tác dụng ǵ. Cuối cùng chỉ là v́ Diêu thị không xinh đẹp trẻ trung, có văn hóa, giỏi giao tiếp bằng Trần Khiết Nh, do đó trong một số trường hợp Diêu không biết cách ứng phó với tầng lớp xă hội thượng lu. Lại cộng thêm thân phận của Diêu cùng danh bất chính ngôn chẳng thuận, cho nên, chẳng được bao lâu, Tưởng Giới Thạch liền đón Trần Khiết như trở về Quảng Châu. Diêu thị không biết làm cách nào, liền nuốt hận bỏ đi.Năm 1927, Tưởng Giới Thạch kết hôn với Tống Mỹ Linh, do đó đă tuyên bố li dị với DIêu Di thành. Đối mặt với sự đả kích bỗng nhiên ập tới này, Diêu Di Thành không c̣n đủ sức giáng trả và thanh minh, nàng đành phải âm thâm cam chịu. Có điều may mắn là, Tưởng Giới Thạch vẫn c̣n phụ trách việc nuôi dỡng, như vậy th́ Diêu thị cũng có chỗ dựa suốt đời. C̣n vấn đề Tưởng Vĩ Quốc đă vấp phải một số trắc trở. Tưởng Giới Thạch vốn muốn đón Vĩ Quốc đi, vô luận sống chết thế nào Diêu thị cũng không chịu, Tưởng Diêu lại đă thoát ly quan hệ vợ chồng, th́ trên danh nghĩa không thể để cho Diêu thị nuôi dỡng được. Tức th́, không qua thương lợng, họ đă đạt tới thỏa thuận như sau: Tưởng Vĩ Quốc trên danh nghĩa gửi nhờ Ngô Trung Tín nuôi dỡng, gọi vợ chồng Ngô Trung Tín là “cha nuôi”, “mẹ nuôi” c̣n trên thực tế do Diêu thị nuôi dỡng. Sau cuộc biến loạn về hôn nhân Diêu thị đă đem Tưởng Vĩ Quốc rồi tới ở Tô châu.Không lâu, Tưởng Giới Thạch tiến vọt rồi trở thành nhân vật thủ lĩnh trong chính phủ Nam Kinh Quốc dân đảng Chồng hiển vinh vợ phú qúy, Diêu thị tuy cách xa không hiển hách bằng đệ nhất phu nhấn phu nhân Tống Mỹ Linh, thế nhưng trong con mắt của các quan chức địa phương Tô Châu bỗng nhiên thân giá của Điêu thị đă được tăng cao gấp bội. Trong một thời gian ngắn, một ṭa Công quán hào hoa trang nhă đă được hoàn thành ở phờng Thái Trinh Nam Viên Tô Châu. Ṭa công quán này chiếm mời mẫu đất trị giá ớc hai vạn đồng ngân hàng, chủ thể biến trúc là ngôi nhà tây đá xanh ba tầng ba gian rộng, phối hợp với vờn hoa thủy tạ lung linh rực rỡ, một vờn đào ở ngoài đời sống động sặc sỡ. Diêu thị đă trải qua đ̣n đả kích của cuộc ly hôn, giờ đât được vào trú trong công quán hào hoa lịch sự như thế này, liền đă lại thấy thỏa ḷng măn nguyện. Tức th́ hàng ngày ngoài việc tụng kinh niên Phật ra bà chỉ chăm sóc lo liệu tới cuộc sống ăn ở của Vĩ Quốc. Trong một đoạn thời gian dài theo đuổi với thanh đăng cố phật, sự tẻ lạnh và đau khổ của Diệu thị có thể tự nghĩ cũng biết được. Một điều duy nhất có thể an ủi được bà chính là việc nuôi dỡng Vĩ Quốc. Bà đă có đầy đủ tinh thần khắc kỷ của người phụ nữ Trung Quốc cũ, mặc dù đă thoát ly quan hệ với Tưởng thế nhưng vẫn âm thầm cầu nguyện cho Tưởng. Khi Tưởng đài thọ 50 tuổi, Diêu thị đă đích thân tới chùa Quốc Thanh Thiên Đài làm Phật sư để chúc thọ Tưởng.Năm 1949, Diêu thị theo Tưởng vĩ Quốc tới Đài Loan, trú ở Đào Viên làm hàng xóm với Thạch phương tường là chủ xưởng dệt Đại Tân rút về Đài Loan. Thạch phương tường chính là nhạc phụ của Tưởng Vĩ Quốc họ cũng xnmg đáng là thông gia,là hàng xóm của nhau, cũng có dịp chăm sóc lẫn nhau. Mỗi ngày nghỉ cuối tuần Tưởng Vĩ Quốc thường về thăm viếng bà mẹ nuôi cô đơn tẻ lạnh. Năm 1955 sau khi Tưởng Vĩ Quốc lại lấy vợ, Diêu thị lập tức rồi về ở Đài Trung.Năm 1966, Diêu Di Thành qua đời ở Đài Trung. Tin buồn đưa tới, Tưởng Vĩ Quốc vô cùng xúc động kinh ngạc. Trên đường ngồi xe trở về Đài Trung, Tưởng Vĩ Quốc bỗng nhiên nghĩ tới một việc tâm sự cần phải làm, ĺen quay xe trở lại đi thẳng tới dinh quan Dương Minh Sơn Đài Bắc. Sau khi gặp Tưởng Giới Thạch người con rng lệ kể lể nỗi đớn đau, kể hết ơn dỡng dục của bà mẹ nuôi trong nhiều năm và sự cô đơn lạnh lẽo v́ bị ruồng bỏ, mong muốn việc hậu sự của bà được tổ chức long trọng một chút, để an ủi linh hồn cô độc của bà. Sau khi nghe hết lời kể lễ của con, Tưởng ngồi trên ghế bành, nét mặt thâm trầm, một lời chẳng nói. Trầm mặc hồi lâu, cuối cùng đă buột ra một câu từ trong miêng: “Con hăy mau mau trở về, lo liệu việc hậu sự của nghĩa mẫu con cho tốt, thế nhưng cần phải chiếu cố tới danh dự và tiếng tăm của cả họ Tưởng chúng ta, bất tất phải phô Trương rùm beng !” Quả nhiên việc tang sự của Diêu thị tổ chức rất âm thầm lặng lẽ. Ngoài sự bi phẫn và tiếng khóc đớn đau của Tưởng Vĩ Quốc cùng họ hàng thân thuộc nhà họ Diêu ra, chẳng c̣n một chút tiếng vang vọng nào.Một người phụ nữ đă từng có một đoạn t́nh duyên với Tưởng Giới Thạch đă ra đi im hơi lặng tiếng như vậy ! Trong giây phút hấp hối, sau khi xem xét kỹ suốt cuộc đời cô độc của ḿnh bà có suy nghĩ ǵ không ? Phải chăng là bà đă cảm thấy hối hận đối với những thứ thuộc về của riêng ḿnh đă bị mất đi ? Chúng ta không được biết. Thế nhưng, đối với đoạn t́nh duyên giữa Diên Di Thành với Tưởng Giới Thạch này, đối với điều bí mật bắt đầu từ kim ốc tàng kiều, kết thúc bằng bi kịch bí mật chôn cất, hết thảy chúng ta đều hiểu rơ chân Tướng cả. Khi Tưởng Giới Thạch truy cầu Diêu Di Thành c̣n là một trung đoàn trưởng nhỏ bé tên tuổi chẳng ai biết, tuy đi theo Trần kỹ Mỹ vợt bắc xuống nam, thế nhưng cuối cùng chỉ là phiêu lưu với nguy hiểm của tính mạng. Do vậy, kịp thời hành lạc, chơi bời chốc lát, đă lấy Diêu Di Thành để bù lấp vào sự trống vắng và đ̣i hỏi trên mặt t́nh cảm và sinh lư. Thế nhưng, rợt theo sự thăng thiên của địa vị, Tưởng lại đă nhằm trúng người người đàn bà càng thích hợp với địa vị của ḿnh. Chẳng c̣n nghi ngờ ǵ nữa, trong cuộc sống thượng tầng cao sang thanh nhă, Diệu thị xuất thân từ “nhà thổ”, càng tỏ thô tục, bỉ ổi, xấu xa, khong đáng để cho mọi người biết. Ngoài ra, sự kết hợp giữa Diêu và Tưởng, trên mặt danh phận đă thấp hơn một bậc so với Mao thị và Trần thị. Mao thị là người vợ đầu tiên, Trần Khiết như th́ đối ngoại cũng được gọi là Tưởng phu nhân, duy chỉ riêng có Diêu thị th́ được gọi là “trắc thất[6]. Đối với địa vị thấp hèn nhỏ bé của Diêu thị. Trong cuốn sách “Tưởng Giới Thạch tiên sinh trước năm 15 Dân Quốc” của Mao tư Thành đă không hề dầu diếm, trong sách đô dà nói rơ “nhận đón vợ lẽ Diêu thị”. Lẽ dĩ nhiên, thân thế ti tiện và địa vị nhỏ bé thấp hèn của Diêu thị cũng có chút làmn cho Tưởng khó chịu, thế nhưng điều này cũng không phải là chủ yếu. Vấn đề lợi hại quan trọng vào bậc nhất không có cách ǵ công bố trước quần chúng của Diêu thị chính là thân phận “thiếp” này của bà. Tưởng Giới Thạch được gọi là người kế tục sự nghiệp của tôn Trung Sơn, chủ Trương “Vận động đời sống mới”, kêu gọi dân chúng phản đối tư Tưởng và tập tục phong kiến, hơn thế c̣n công khai chỉ trích “lấy vợ lẽ là một sự việc mất đạo đức nhất trong đời sống con người”. Vậy mà sau khi công khai thân phận của Diêu Di Thành, đối với những lư luận “cách mệnh” mà Tưởng Giới Thạch tuyên truyền cổ vũ ở khắp nơi, chẳng phải là một cú bạt tai vang dội đó hay sao ? Bà con dân chúng nếu biết được Tưởng tổng thống có ba the bốn thiếp, thế th́ tất cả những lí luận” lấy vợ lẽ là một sự việc mất đạo đức nhất trong đời sống con người”, há chẳng phải là tṛ cời hài hớc quá hớn hay sao ? Cho nên trước khi Tưởng Vĩ Quốc đi chịu tang Diêu thị nước có mệnh lệnh của cha “chiếu cố tới danh dự và tiếng tăm của cả họ Tưởng” là v́ thế đó !
4. “Nh phu nhân” mà Tưởng Giới Thạch suốt đời quyến luyến
Trong cuộc đời của Tưởng Giới Thạch, những người đàn bà có quan hệ hôn nhân và được gọi là “phu nhân” của ông chỉ có ba người. ấy là Trần Khiết như nằm giữa “Nguyên phối phu nhân” Mao Phú Mai và “Đệ nhất phu nhân” Tống Mỹ Linh.Đối với thân thế của vị “Tưởng phu nhân” này, sử sách ghi chép rất ít, thế nhưng mọi người đều cho rằng: Trần Khiết như xuất thân từ kỹ nữ{1}. Ví dụ, một quyển sách mang tên “Tưởng Giới Thạch gia thế Xuân thu” ghi chép rằng: “Trần Khiết như cùng quê với Diêu Di Thành, đều là người Tô châu. Xuất thân của nàng cũng tương tự nhe Diêu thị, những năm trước đă từng làm kỹ nữ cao cấp ở trong nhà thổ Trường Tam thượng Hải. Nhà thổ Trường Tam có quy định nghiêm nhặt, yêu cầu đối với các cô gái rất cao. Chẳng những đ̣i hỏi con người xinh đẹp, biết cách chiều chuộng khoản đăi các công tử tiêu tiền, lại c̣n phải biết một chút kỹ nghệ như gảy đàn, ca hát v.v..nói tóm lại là phải tài sắc song toàn. Trần Khiết như thân h́nh thon thả, mắt trong răng trắng, mặt này thanh tú, lới nói dịu dàng ngọt ngào, lại thạo cầm kỳ, do đó đă lọt vào mắt xanh của rất nhiều vị khách”. Đọc tới đây, mọi người sẽ không ḱm nổi nỗi bàng hoàng kinh ngạc. Tưởng Giới Thạch là loại người như thế nào, một đời đă lấy bốn người đàn bà, trong đó có hai người là gái điếm. Thật là hám sắc quá chừng! Với địa vị của Tưởng Giới Thạch lúc đó ở thượng Hải, tuy không thể nói là nổi trội hơn hẳn mọi người khác, nhưng cũng không phải loại người có nhiều; không lấy được những trang quốc sắc thiên hương cũng chẳng thể trở về t́m gái làng chơi làm vợ được. Hơn nữa, vào năm đó Trần Khiết như kết hôn với Tưởng Giới Thạch, mới chỉ có mời lăm tuổi, được hấp thụ nền giáo dục bậc trung học, thông thạo tiếng Nga, tựa như không xuất thân từ kỹ nữ th́ phải. Và như vậy, thân phận của Trần Khiết như đă có cả một thiên văn chương rất lớn, có phải?Kỳ thực, căn cứ vào những tài liệu mới nhất được tiết lộ ra trong thời kỳ gần đây đă chứng minh: Trần Khiết như không phải là người con gái xuất thân từ Tần lầu Sở quán mà là người con gái xuất thân từ một gia đ́nh lương thiện. Lúc nàng kết hôn với Tưởng nàng là một cô gái trinh chứ không phải là kỹ nữ.Trần Khiết như có tên thật là Trần A Phợng. Quê quán ở Tô Châu, năm 1906 sinh ra ở thượng Hải, phụ mẫu song toàn, hoàn cảnh gia đ́nh thuộc loại trung b́nh. Từ nhỏ Trần A Phợng đă được cha mẹ yêu quư, cuộc sống không lo không nghĩ. Năm 1919, Trần A Phợng tuổi mới mời ba, bới phát dục tương đối sớm đă lớn lên như một cô gái. Nàng với thân h́nh thon thả uyển chuyển dịu dàng, dáng người nở nang cân đối mà không mất vẻ nhẹ nhàng mềm mại. Trên khuôn mặt đoan trang xinh đẹp, cân xứng với đôi mắt long lanh như nước, toàn thân tràn đầy sức sống tuổi thanh xuân. Chính vào năm đó, do một nguyên nhân ngẫu nhiên, Trần A Phợng đă dẫn tới sự chú ư của Tưởng Giới Thạch và đă trở thành mục tiêu săn bắt của ông.Vốn là, ở bên cạnh chỗ ở của nhà họ Trần tại thượng Hải có một người hàng xóm tên gọi là Châu Dật Dân. Cô gái này là bạn thân của A Phợng. Năm 1919. Châu tiểu thư lấy Trương Tĩnh Giang, phụ trách nuôi dỡng chăm sóc năm cô con gái do người vợ của Tưởng qua đời, để lại. Để cho những đứa trẻ này được tiếp thụ giáo dục, Trương Tĩnh Giang muốn mời một vị gia sư tới nhà dạy học. Lúc đó, Trần A Phợng mời ba tuổi, có độ tuổi xấp xỉ với các tiểu thư của nhà họ Trương, tức th́ liền thông qua mối quan hệ của Châu tiểu th, tới nhà họ Trương để cùng học, thường xuyên ra vào ở trong nhà Trương Tĩnh Giang.Vào thời kỳ này, Tưởng Giới Thạch ở Quảng Châu thường phát sinh ra những ư kiến bất đồng với quân nhân phía đất Việt (Quảng Đông) cho nên phải dừng lại ở thượng Hải, bổ sung làm người mách mối cho sở giao dịch chứng khoán. Kiếm được đồng tiền d dật, cũng thường qua lại nhà thổ để t́m lấy thú vui trong thành và sắc. Một hôm, Tưởng đến chơi nhà ông bạn già Trương Tĩnh Giang nh́n thấy một lũ em bé gái đang ngồi học. Trong đó có một cô gái mà Tưởng cha từng được nh́n thấy, làm cho Tưởng phải chú ư. Thoạt nh́n đă thấy tiểu thư lạ này học tập rất chăm chỉ, hơn thế ngôn ngữ thái độ rất khác thường, người này chính là Trần A Phợng.Tưởng Giới Thạch tự xng hiếu sắc là do bất đắc chí, mà lúc này đă thoát ly Quảng châu tới ở thượng Hải, bực bội bất đắc chí, vừa hay là thời kỳ phát “bệnh”. Tức th́ dàng vẻ ngây thơ non trẻ của Trần A phương liền phát sinh ra tác dụng câu hồn rút phách đối với Tưởng từ đó về sau, Tưởng Giới Thạch đă sử dụng chiến thuật săn bắt Diêu Di Thành ở “Quần Ngọc phương”, có việc hay không có việc đều dềnh dàng ở nhà tương Tĩnh Giang, t́m mọi cơ hội tṛ truyện với Trần A Phợng. Thế nhưng, Trần A phương chỉ là một cô bé thơ dại t́nh cảm cha phát triển, đâu có nh́n thấy trận đồ này. Đứng trước mặt Tưởng Giới Thạch vồn vă nhiệt t́nh qúa mức, cô bé chỉ biết e thẹn cúi đầu, răng cắn chặt môi, trong đôi mắt to bao hàm một nụ cời ngây thơ thuần phác, tim đập th́nh thịch, loạn xạ. Dáng vẻ sợ sệt, e thẹn này của A Phợng càng kích thích dục vọng phải chiếm lấy cô gái này.Tục ngữ nói “Thời gian chẳng phụ kẻ có tâm”, về mặt truy cầu phụ nữ, đạo lư cũng như vậy. Với sự cố gắng không ngừng của Tưởng Giới Thạch, qua nhiều lần đi lại, Trần A Phợng đă không có cảm giác e thẹn như lúc đầu nữa. Thế nhưng trong con tim của thiều nữ không sao có thể đem t́nh yêu và hạnh phúc tương lai của ḿnh buộc chặt vào với một người đàn ông lớn hơn ḿnh mời chín tuổi được. Đối với điểm tâm lư này Tưởng Giới Thạch đă biết rất rơ Tưởng tạm thời ḱm nén dục vọng không vội vàng chiếm hữu cô gái trẻ trung này, không động tĩnh ǵ về thanh về sức, yên lặng chờ đợi thời cơ đến. Cuối cùng, thời cơ đă đến, Tháng 9 năm 1921 người cha của Trần A Phợng bởi mắc bệnh tim, đă qua đời. Đon đả kích bất ngờ đă khiến cho nhà họ Trần mẹ góa con côi, muôn vàn khó khăn lúng túng. C̣n đối với Tưởng Giới Thạch mắt long ṣng sọc như hổ thèm mồi mà nói, đây lại là một cơ hội tốt trời cho để đánh gục Trần mẫu, cướp lấy A Phợng. Tức th́, trong thời gian nhà họ Trần gặp phải bất hạnh này, Tưởng Giới Thạch vô cùng ân cần, bận rộn tất bật, lo liệu mọi mặt việc tang lễ cho cha A Phợng. Sự ân cần và tháo vát của Tưởng đă giành được t́nh cảm tốt đẹp của bà mẹ A Phợng. Sau đó, Tưởng Giới Thạch tát nước theo ma, lợi dụng thời cơ, nhờ vợ chồng Trương Tĩnh Giang đứng ra tác hợp cho, cuối cùng đă khiến cho Trần mẫu đồng ư với việc hôn nhân này. Thoạt đầu, Trần A Phợng sống chết không chịu, không bằng ḷng lấy người đàn ông lớn hơn ḿnh những mời chín tuổi này. Thế nhưng, không sao lay chuyển được thái độ của mẹ, lời khuyên bảo của châu tiểu th, lời đường lẽ mật của Tưởng Giới Thạch, với sự “thuyết phục” của mọi người, cuối cùng nàng đă bị khuất phục.Buổi chiều ngày 5 tháng 12 năm 1921, lễ cới giữa Tưởng Giới Thạch với Trần A Phợng đă được cử hành tại khách sạn Đại Đông thượng Hải. Lúc này, Tưởng Giới Thạch không những đă triệt để - chinh phục được Trần A Phợng, hơn nữa ngay đến cả tên của nàng cũng đă được đổi thành Trần Khiết Nh. Hôn lễ do Đới quư Đào và Trương Tĩnh Giang chủ tŕ, luật sư danh tiếng ở thượng Hải là Giang Nhất b́nh đă đứng ra làm thủ tục cho ông. Trong bữa tiệc cới thịnh soạn. Các nhân vật tiếng tăm lừng lẫy như Hoàng Kim Vinh, Đỗ nguyệt sênh, Trương Túc Lâm và hơn năm chục nhân vật quan trọng trong quân đội thượng Hải đă tới tham dự trong buổi lễ cới, Tưởng Giới Thạch đóng vai chủ rể lần thứ ba mặc bộ lễ phục màu đen với vẻ mặt tơi cời hớn hở phơi phới sức xuân, cuối cùng th́ ông đă đạt được mục tiêu săn bắt. Cô dâu Trần Khiết như trên thân mặc bộ lễ phục sắc hồng nhạt thêu hoa bạc dát vàng, trên đầu cắm đầy đồ trang sức bằng ngọc quư. Vào giờ này phút này, trong ḷng cô dâu đă có những cảm giác ǵ? Mặc dù chú rể tuổi đă ba mười sáu, có hơn lớn một chút, thế nhưng cuối cùng cũng phải kể là con người có tài. Hơn nữa, cử hành lễ cới to lớn thịnh soạn như thế này, những nhân vật quan trọng tới dự nhiều như vậy, qủa thực là rất vinh hanh. Phụ nữ luôn luôn thích h vinh, đối với một thiếu nữ mời lăm tuổi mà nói, được hưởng thụ một cuộc hôn lễ hào hoa như vậy, cũng phải kể là vô cùng may mắn. Nghĩ tới đây, trên nét mặt cô dâu bỗng nhiên ửng đỏ Hưng phấn. Đột nhiên, một bóng đen thoáng lớt qua tim, chàng có yêu ḿnh thật không. Trần Khiết như đưa mắt liếc nh́n trậm Tưởng Giới Thạch đang ứng thù trong tiệc rợu linh đ́nh, người đàn ông này đă có một thê và một thiếp rồi. Tuy Tưởng Giới Thạch đă nói rơ với nàng rằng quan hệ với hai người đàn bà kia đă tan nát rồi, chàng c̣n túm ngực dậm chân chỉ non thề biển, chỉ yêu một ḿnh nàng thôi... thế nhưng trong ḷng người thiếu nữ vẫn giăng đầy những đám mây nghi vấn.Sau khi kết hôm không lâu, Tưởng Giới Thạch liền đem người vợ mới trẻ trung xinh đẹp, ngồi thuyền từ thượng Hải qua Ninh Ba trở về Khê Khẩu. Lúc này, Tưởng mẫu vương thị đă qua đời, Tưởng Giới Thạch có thể tự do không kiêng dè trong việc bỏ vợ cả lấy vợ lẽ. Tưởng không phải lo lắng ǵ đến việc bực tức và cản trở của mẹ nữa, cho nên, cũng đă công khai ngang nhiên đem Trần Khiết như đi giới thiệu với họ hàng và làng xóm. Thời gian Tưởng mẫu qua đời c̣n cha lâu, vở hài kịch bỏ thê bỏ thiếp vẫn c̣n cha mờ nhạt trong đầu óc dân làng. Bây giờ Tưởng quả nhiên lại dẫn về một người đẹp như hoa tựa ngọc, đă khiến cho dân làng vô cùng kinh ngạc. Những cụ già tương đối nhiều tuổi ở trong họ, đối với việc Tưởng Giới Thạch lạnh nhạt ruồng bỏ Mao Phúc Mai, lấy vợ lẽ bừa băi, đă vô cùng bất măn, bực tức chỉ cây dâu chửi cây ḥe, nói cạnh nói khóe, quở trách Tưởng là ngả nghiêng bất định. Một số người trẻ trung th́ dơ ngón tay cái chỉ vào sau lng Tưởng tặc tắc lỡi xun xoe thèm muốn Tưởng là “diễm phúc chẳng phải xoàng”. C̣n Tưởng th́ sao? Một dáng vẻ phớt đời, tôi làm theo ư muốn của tôi!Trước khi kết hôn với Trần Khiết Nh, Tưởng Giới Thạch đă từng hứa với nàng, sẽ đuổi cút hai người đàn bà trước kia đi, rồi đă v́ chuyện này mà đă gây nên một trận lôn xộn lớn ở Phong Cảo pḥng. Thế nhưng, việc ly hôn đâu có phải chuyện đơn giản. Dới áp lực về các mặt, trước sau Tưởng Giới Thạch vẫn cha thể làm xong thủ tục li hôn với Mao thị và Diêu thị được. Đối với sự việc này, Trần Khiết như vô cùng để ư. Cho nên vừa về tới Phong Cảo pḥng ở Khê Khẩu, Trần đă tới gặp Mao Phúc Mai với tâm trạng phấp phỏng bất an. ở trong phật đường tụng kinh, với tâm t́nh vô cùng điềm tĩnh tỉnh táo, Mao thị nh́n cô gái chỉ lớn hơn Kinh Quốc bốn tuổi này, ân cần tiếp đón “em gái bé nhỏ” này, rồi kể lại lịch sử Phong Cảo pḥng cho Trần thị nghe. Cuối cùng, Mao thị kéo tay Trần Khiết Nh, nước mắt rng rừng, nói.- Suốt cuộc đời chị đă chẳng có niềm hy vọng nào, chỉ có điều an ủi duy nhất chính là mong muốn cho con Kinh Quốc sau này có tiền đồ, không phụ nỗi khổ tâm của mẹ nó. Có lẽ là “thực lực” của song phương chênh lệch quá lớn, có lẽ là ḷng khoan dung nhân hậu, lương thiện của Mao thị, lần gặp gỡ giữa hai người lần này, đă hoàn toàn đập tan hết ư chí thù địch của Trần Khiết Nh. Từ đó về sau, Trần Khiết Nhe đă không bao giờ yêu cầu, đ̣i hỏi Tưởng Giới Thạch ly hôn với người đàn bà đáng thương này nữa. Phụ nữ là phải yếu, thường nhận được sự thông cảm của mọi người. Trần Khiết như chính là đă nảy sinh ra tấm ḷng thông cảm đối với Mao thị trong cảnh ngộ bi thảm đáng thương của Mao thị. Thế nhưng, ai lại có thể ngờ tới, chỉ vài năm sau, do v́ có sự xuất hiện của kẻ mạnh trong giới nữ, trần thị đă bị đẩy vào lănh cung một cách rất nhanh chóng. Điều này thực sự đă ừng vào một câu sấm truyền trong “Hồng lâu mộng”: “Đang tham người khác chẳng sống lâu, đâu biết ḿnh đă về cơi hết!”. Lẽ dĩ nhiên, đây là chuyện về sau.Lần này trở về Khê Khẩu, về mặt công việc gia đ́nh, Tưởng Giới Thạch đă có một quyết định quan trọng: Đem Tưởng Kinh Quốc trao cho Trần Khiết như nuôi dỡng và dạy bảo. Dựa vào trái tim mà suy luận, trong ba người thê thiếp của Tưởng, người có tŕnh độ tri thức nhất đ́nh cũng chỉ có một ḿnh Trần Khiết Nh. Diêu thị xuất thân từ nhà thổ, tuy giỏi về cầm kỳ thư họa, thế nhưng những thứ đó phần lớn đều là việc kiếm sống trên trường trăng gió không phải là chính đạo dạy dỗ con cái. Mao thị là mẹ đẻ ra Kinh Quốc, tính t́nh lương thiện, là người lành hiền chất phác, thế nhưng cuối cùng bà chỉ là một người phụ nữ kiểu cũ của Trung Quốc, không phải là con nhà ḍng dơi, đối với cuộc đời này hiểu biết quá ít ỏi. Dựa vào bà để dạy dỗ con cái, rất khó nói mai sau dữ đem lại lợi ích ǵ cho con cái. Suy đi tính lại, Tưởng Giới Thạch đă hạ quyết tâm, v́ kế sách mai sau lâu dài của con, hăy để cho Trần Khiết như học nhiều biết rộng làm người trông coi dạy dôc cho con, để cho nó tới học hành ở thượng Hải. Quyết định này của Tưởng chẳng khác ǵ đă khoét thịt moi tim của Mao Phúc Mai. Bà vừa kêu gào vừa khóc lóc không chịu rời chon. thế nhưng, lệnh chồng khós chống, cuối cùng th́ cánh tay không vặn nổi bàn chân, nh́n bóng con đă đi xa, Mao thị dàn dụa nước mắt đầy trên mặt.Năm 1922, Tưởng Kinh Quốc từ Khê Khẩu tới học tập ở thượng Hải, trên mặt đời sống hoàn toàn do Trần Khiết như lo liệu - chăm sóc. Tưởng Kinh Quốc gọi Trần thị là “mẹ bảo mẫu thượng Hải”. Về sau, Tỏng Vĩ quốc cũng tới thượng Hải, thường lui tới nhà Trần thị. Dới gối Trần Khiết như chẳng có con, nàng đặc biệt thương yêu hai anh em Kinh Quốc, như chính con ḿnh đẻ ra. Do đó, t́nh cảm giữa Tưởng Kinh Quốc với Trần Khiết như cũng tương đối sâu sắc. Sau khi Tưởng Giới Thạch tuyên bố li dị với Trần Khiết Nh, Tưởng kinh Quốc vẫn giữ mối liên hệ với “mẹ bảo mẫu thượng Hải” Năm 1938, sau khi từ Liên Xô về nước, Tưởng Anh Quốc từng đem vợ là Tưởng phương lương cùng tới thăm Trần Khiết Nh. Tuy cuộc gió ma biến ảo của mời năm sau đó, v́ đại thái ử của nhà họ Tưởng này trước sau vẫn giữ sự đi lại với Trần thị. Năm 1961, Trần Khiết như được phép rời đại lục tới định cư ở hương Cảng, sau khi Tưởng Kinh Quốc biết tin đă đặc biệt mua một ngôi nhà ở rộng rai thoáng đáng ở hương Cảng cho Trần Thi, để tận đạo hiếu.Tháng 2 năm 1923, Tưởng Giới Thạch nhận được thư của Tôn Trung Sơn từ hương Cảng gửi tới, dự định bổ nhiệm Tưởng làm thm mu trưởng hành dinh phủ Đại nguyên soái Quảng Châu - Cơ hội phất lên cao đă tới Tưởng Giới Thạch đem phu nhân Trần Khiết như cùng tôi Tuệ. Trong mấy năm ở Quảng Châu, cục diện chính trị biến ảo; bío mây khó lờng. Chính trong cảnh uân trường ch́m nổi, sóng gió hăi hùng này, Tưởng Giới Thạch đă dựa vào ngụy biện gian trá, xảo quyệt của ḿnh, từng bước, từng bước từ chức hiệu trưởng trường quân sự Hoàng Phố leo lên chức vụ Tổng tư lệnh Bắc phạt quân, mà sự vinh hạnh vẻ vang nổi trội vợt người, thẳng tiến lên tận mây xanh này chỉ có riêng một ḿnh Trần Khiết như độc hưởng.Sau khi Trần Khiết như theo Tưởng Giới Thạch tới Quảng Châu, trước tiên cùng trú với Tưởng ở Bộ tư lệnh Trường Châu yếu tác. Nơi đây thuộc về doanh trại quần độc, lẽ dĩ nhiên điều kiện không bằng sống ở thượng Hải, có rất nhiều điều bất tiện. Về sau Tưởng nhận chức hiện trưởng trường Quân sự Hoàng Phố, liền đưa Trần cùng vào ở dinh thự của hiệu trưởng. Trong thời kỳ này, Tưởng và Trần hai người tựa hồ như đôi chim én cha thoát khỏi kỳ trăng mật của cuộc tân hôn, thường xuyên anh anh em em, ra có đôi vào có lứa, t́nh cảm rất khăng khít. Căn cứ vào hồi ức của một số người Tướng lĩnh một thời ở Hoàng Phố, môn sinh của Tưởng Giới Thạch như Tống Hy Liêm, Tôn Nguyên lương v.v... th́: “Cứ đến chập tối mỗi ngày, sau khi bài giảng quân sự đă xong một giai đoạn, Tưởng hiệu trưởng thường dắt tay Trần Khiết như đi dạo ở trong vờn hoa nhà trường”. Mức độ thân mật của họ như thế nào, chúng ta đủ hiểu.Trên một sự nghiệp, Trần Khiết như cũng đă có sự giúp đỡ đối với Tưởng. Lúc đó, trong việc ứng thù giao tế, Tưởng Giới Thạch thường đem theo vị phu nhân non trẻ này ra vào trong trường ngoại giao. Cộng thêm việc Trần thị thông thạo Nga ngữ, đă tṛ truyện làm quen với các cố vấn Liên Xô Bazôtin và Galon, làm vẻ vang cho Tưởng Giới Thạch rất nhiềm. Đêm hôm trước Bắc phạt, cố vấn Liên Xô Barôtin c̣n chụp ảnh lưu niệm ở trạm phía đông Quảng Châu với Trương T́nh Giang, Tưởng Giới Thạch, Đới Quư Đào, Hà hương Ngng v.v... Trần Khiết như cũng có mặt ở trong đó nàng khoác một bộ áo bào hoa cờ hai ống tay cộc tới khủyu, rất hợp mốt. Một phụ nữ tớc chỉ mới hai mười có thể len thân vào bên cạnh các vị nguyên lào Quốc dân đảng như Trường Tĩnh Giang, Hà hương Ngng v.v.. Cùng với cả cố vấn Liên Xô, nếu không phải là người yêu cng của Tưởng tổng tư lệnh, th́ đó là điều hoàn toàn không thể có được.Tháng 3 năm 1927, quân Bắc phạt tiền chiếm thượng Hải, Tưởng tổng tư lệnh cũng theo quân đội về Hộ. Lúc này, Tưởng Giới Thạch vây cánh đă đầy đủ liền bắt đầu vạch kế hoạch lập phương án hành động để cướp đoạt lấy quyền lực cao nhất của Trung Quốc. Để thực hiện được kế hoạch này cần phải thanh lư Đảng cộng sản, cướp lấy quyền lực cao nhất của Quốc dân đảng và lôi kéo các tài phiệt Giang Triết - ba mũi tên cùng bắn, mới có thể xong xuôi công việc lớn được. Tức th́ Tưởng Giới Thạch; đồng thời với việc bí mật âmmu thanh toán Đảng cộng sản, đă tích cực liên lạc với các đại tư fphiệt như Ngu Hiệp Khanh, Tống Tử Văn v.v.. đều cầu lấy sự tri viện trên mặt tài chính. Đồng thời với việc lôi kéo Tổng Tử Văn, Tưởng Giới Thạch nhiều lần cầu hôn với tiểu thư thứ ba của nhà họ Tống - Tống Mỹ Linh, mong giành được làm thành một cuộc buôn bán lớn thu được cả tài và sắc. Lẽ dĩ nhiên, ớt vọng mai sau khi bước lên địa vị cao sang lớn lao ở Trung Quốc, người đàn bà lí Tưởng nhất ở bên cạnh Tưởng phải là tam tiểu thư của nhà họ Tống. So với con người danh môn khuê tú, phong tư tuyệt vời này, Trần Khiết như đáng thương, không đáng được kể tới.Chính trong lúc đồng thời với việc Tưởng Giới Thạnh bí mật tiến hành truy cầu Tống Mỹ Linh, vẫn cẩn thận từng li từng tí ứng phó với Trần Khiết Nh. Đêm hôm trước “ngày 12 tháng 4”, đó phát động cuộc chính biến phản đối Đảng cộng sản, Tưởng Giới Thạch đang gấp rút khua chiêng gơ trống thu hút thân tín, điều tập binh mă, nhiều lần bàn bạc thượng nghị những âm mu thay đổi lịch sử Trung Quốc này với Ngô Trung Tín, Dương Hổ, Trương Tĩnh Giang, Hoàng Kim Vinh, Đỗ Nguyệt Sệnh, Ng Hiệp Khanh v.v..., có một bộ phận tương đối đông đang bí mật chuẩn bị tại nhà của Trần Khiết như ở thượng Hải.Thế nhưng, giấy làm sao gói nổi lửa. Một hôm, Trần Khiết như đang thu dọn đồ đạc cho Tưởng Giới Thạch, vô t́nh phát hiện được một bức thư van xin t́nh yêu đầy những lời đường lệ mật của chồng ḿnh gửi cho tiểu thư Tống Mỹ Linh, bỗng chốc máu ghen nổi dậy Lào Tưởng chẳng thèm là một tay lối đời trong việc vuốt ve nữ giới. Sau khi sự việc giữa ḿnh và tam tiểu thư họ Tống bị vợ ḿnh phát hiện, chẳng những Tưởng không có một chút ǵ là ngợng nghịu áy náy, trái ngợc lại, Tưởng đă thuận nước đẩy thuyền, hùng biện bừa băi với Trần Khiết Nh. Tưởng chau mày chau mặt, giả vờ dáng vẻ thương nước thương dân nói với Trần rằng, ông ta lấy Tống Mỹ Linh hoàn toàn chỉ là một cuộc hôn nhân chính trị, nếu không sẽ không thể nhận được một xu của các nhà ngân hàng thượng Hải ! Sau đó, Tưởng tiếp tục hùng biện với Trần nói:- Em sẽ qua bên nước Mỹ học tập vài năm, đó là v́ sự thống nhất của Trung Quốc, v́ sự thắng lợi của bắc phạt. Trong tương lai chúng ta vốn là vợ chồng ! - với những lời hùng biện của Tưởng Giới Thạch, Trần Khiết như gào khóc một hồi, cuối cùng không biết làm cách nào, đă phải thuận theo. Ngoài cách đó ra, Trần c̣n có cách nào nữa ? Tục ngữ nói, đàn bà lấy gà theo gà, lấy chó theo chó. Cuộc hôn nhân giữa những người dân b́nh thường lớp dới, tuy đẳng cấp có thấp, thế nhưng điều tốt là người vợ tào khang, sống với nhau tới chọn kiếp. C̣n như Trần Khiết như làm phu nhân của Tưởng Giới Thạch, tuy nhiên cũng có được vẻ vang trong vài năm, được thởng thức qua mỹ tửu ngọt ngào trên con đường đời, thế nhưng, những điều này cuối cùng chỉ là tam thôi ngắn ngủi, như khói như mây lớt qua trước mắt, trong giây lát đă tiêu tan. Sự cô độc bị ruồng bỏ mới là lâu dài...Tháng 8 năm 1927, được sự đồng ư của Tưởng Giới Thạch, Đỗ nguyệt Sênh sắp đặt cho Trần Khiết như sang Mỹ lưu học. Trước khi ra đi, Tưởng cho mời vạn đồng bạc, gọi là an ủi vỗ về. Sống tha hương ở nước ngoài ở bên kia bờ đại Dương, cuối cùng Trần Khiết như cũng đă nh́n thấy tờ “thân báo” thượng Hải, qua tay nhiều người giả đến. “Tin báo của Tưởng Trung Chính” sừng sững hiện lên trước mặt mọi người, trong đó viết “Năm dân quốc thứ mời, người vợ cả Mao thị đă chính thức li hôn với Trung Chính. C̣n hai thị khác vốn không có hôn ớc, hiện tại đă thoát ly quan hệ với Trung Chính. Đọc đến đây, Trần Khiết như bị phẫn tới cực điểm. Sau khi Tưởng Tống kết hôn, năm 1928 Tưởng đă từng cử luật sư Giang Nhật B́nh sang nước Mỹ để hiệp đàm với Trần Khiết như về nghi thức li hôm, Trần đă tha thứ cho Tưởng Giới Thạch, kư tên trên văn kiện li hôn.Sau khi Trần Khiết như sang Mỹ, về mặt kinh tế đă có người bảo đảm cho, cuộc sống lẽ dĩ nhiên không thành vấn đề nữa. Trong năm năm lưu học ở Mỹ, Trần thị học tiếng Anh nuôi ong và nghệ thuật làm vờn, đă đạt được học vị thạc sĩ của học viện giáo dục trường đại học Côlômbia. Năm 1933, v́ nhớ nhung đất nước, Trần Khiết như đă trở về thượng Hải.Sau cuộc kháng chiến bùng nổ, Trần Khiết như vẫn sống ở thượng Hải. Đầu năm 1940, thượng Hải đă trở thành khu thống trị của chính quyền Uông ngụy. Để ḥng ngừa chính quyền Ngụy lợi dụng quan hệ hôn nhân giữa Trần với Tưởng để viết văn chương báo chí, Trần Khiết như đă bí mật rời thượng Hải, rồi chuyển tới thượng Nhiêu Giang Tây. Lúc đó, tư lệnh đệ tam chiến khu Quốc dân đảng là Cố chúc Đồng đang ở thượng Nhiên. Sau khi được biết Trần Khiết như đă tới, trước hết ông ta ra lệnh cho bộ hạ sắp đặt chỗ ở chu đáo cho bà, sau đó hỏa tốc mật điện cho Trùng Khánh thỉnh thị ư kiến của Tưởng Giới Thạch. Tưởng lập tức đánh điện trả lời, bắt Cố Chúc Đồng cử người chuyên môn hộ tống bà Trần tới Trùng Khánh. Sau khi tới Trùng Khánh, người đứng đầu quân đội thống nhất là Đới Lập đích thân lộ mặt, đem Trần Khiết như bí mật xếp đặt ở biệt thự hang núi, cách dinh quan của Tưởng Giới Thạch không xa.Nhận được sự tiếp đăi thần bí như vậy, Trần Khiết như rơi vào cơi sương mù mờ mịt, không hiểu là v́ sao. Nói thực t́nh hơn mời năm nay, h́nh bóng của Tưởng Giới Thạch không hề mất đi trong sóng gió t́nh cảm của bà, yêu và ghét xen kẽ vào nhau khó bề phân biệt. Có điều là Trần Khiết như cha bao giờ dám nghĩ tới chuyện ôn lại mộng cũ với Tưởng. Thế rồi, ngày hôm đó, chuyện kỳ lạ đă phát sinh. Chẳng biết là sức lôi cuốn của Tống Mỹ Linh đă quá giảm sút, hay là mối t́nh cũ của Tưởng Giới Thạch lại bùng cháy, qủy khiến thần sai, khiến cho vị “lănh tụ kháng chiến” của bốn trăm triệu nhân dân Trung Quốc - Tưởng ủy viện trưởng đă tới biệt thự hang núi ôn lại chuyện cũ như đôi uyên ương trong mộng.Thế nhưng, ở trên đời này không có bức tường nào không lọt gió. Tin tức tường Trần bí mật lén lút gặp gỡ đă không cánh mà bay, rất nhanh chóng lọt vào tai bà Tống Mỹ Linh. Tức th́, sự kiện dan díu trai gái của chồng, đă dẫn tới một trận đại “nội chiến” của gia đ́nh thứ nhất Trung Quốc, Tống Mỹ Linh đă ngăn sông lấp biển, biển ghen nổi sóng, đă buột tay đánh vỡ trán Tưởng ủy viên trưởng. Hậu quả ác liệt tạo ra bởi cuộc “nội chiến”, này cũng rơ ràng dễ thấy: người chồng mấy ngày liền không dám lộ mặt trong các trường hợp ông khai. Ông Tưởng có tài nói khoác đến đâu cũng không thể đem cuộn băng cuốn ở trên đầu liên hệ tới cuộc kháng chiến ở tiền phương được. Vậy th́ trước mặt các công chúng trong và ngoài nước ông Tưởng đă giải thích như thế nào ? Phu nhân sau cơn thịnh nộ đă lềnh bềnh đi về phía đông tới nước Mỹ ở bên bờ bên kia đại Dương. Một thời gian, sự kiện t́nh tứ trai lơ này do đích tay đạo diễn của Tưởng Giới Thạch đă không có cẳng mà chạy đi mất, Trùng Khánh đồn đại ầm ỹ ủy viên trưởng đă có niềm vui ớc, người ta gọi đó là “Trần tiểu th”. Thế nhưng tất cả mọi người đều chỉ nói vu vơ như thể bắt gió tóm bóng, nghe hơi nồi chơ, mà không biết niềm vui mới, vàng thau lẫn lộn này - “Trần tiểu Th” là ai ? Tức th́ người ta bí mật bàn tán ở khắp mọi nơi, tất cả mọi người dùng điều sai truyền đi điều sai. Có người nói “Trần tiểu th” chính là con gái của Trần Bố Lôi, có người nói là cháu gái của Trần Lập Phu. Mỗi người nói một phách, không thể nhất trí được, làm cho rối loạn ầm ỹ, ầm ào. Kỳ thực, “Trần tiểu th”, niềm vui mới này của Tưởng ủy viên trưởng, chính là niềm vui cũ - Trần Khiết như ngày trước !Tháng 5 năm 1949, giải phóng quân bước tới gần thượng Hải, chính quyền quân đội Quốc dân đảng rêu rao các yếu nhân bỏ chạy lung tung. Trần Khiết như đă lựa chọn con đường ở lại Đại Lục. Sau khi giải phóng thượng Hải, bà được chính phủ thành phố của Đảng Cộng sản tôn trọng, được mời làm ủy viên chính trị hiệp thương khu L Loan. Tháng 12 năm 1961, nhận lời mời của ủy, ban mặt trận thống nhất Trung Ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Trần Khiết như đă tới Bắc Kinh. Bởi tra ngày 26, thủ Tướng nước Cộng ḥa nhân dân Trung Hoa Chu Ân Lai đă tiếp kiến bà tại nhà ở, đă cùng bà thân mật kể lại chuyện cũ và tiếp kiến bà tại nhà ở, đă cùng bà thân mật kể lại chuyện cũ và bàn tới vấn đề tiền đồ của Đài Loan và cá nhân ông Tưởng Giới Thạch. Trong cuộc hội kiến, Trần Khiết như đă nêu ra lời thỉnh cầu muốn được định cư tại hương Cảng, ngay lúc đó thủ Tướng Chu Ân Lai đă biểu thị sự đồng ư.Tháng 5 năm 1962, Trần Khiết như rời thượng Hải đi hương Cảng. Sau khi tứi hương Cảng không lâu, bà đă vào ở trong ngôi nhà mà Tưởng Kinh Quốc đă mua sẵn cho bà, dấu tên đổi họ, dấu kín như miệng b́nh mọi chuyện ngày xa, lặng lẽ sống qua cuộc đời. Không lâu, bà đă nhận được bức thư do chính tay Tưởng Giới Thạch viết, thông qua Đới An Quốc - chuyển tới. Trong th, Tưởng Ca tụng Trần là “con ngừi luôn luôn dịu dàng nhân hậu”, tiếp đó c̣n tỏ rơ: “Trước kia, torng những ngày cùng chung con thuyền đầy ma gió, tất cả những sự yêu thương vỗ về, không một khoảnh khắc nào có thể quên được”. Lúc này, Cụ Tưởng Giới Thạch đă trên bảy chục tuổi nhớ về ngày xa, trong ḷng tràn đầy t́nh cảm hổ thẹn áy náy đối với Trần Khiết Nh.Năm 1967, được sự giúp đỡ của người khác, căn cứ vào nhật kư trân trọng giữ ǵn của ḿnh, Trần Khiết như đă biên soạn ra một bộ tự truyện theo thể ghi chép hồi kư, đặc biệt giới thiệu đời sống hôn nhân giữa bà và Tướng Giới Thạch từ năm 1921 đến năm 1928. Một NXB ở Niu oóc nước Mỹ bàn bạc quyết định xuất bản ngay. Tin tức truyền đi, phía Đài loan vô cùng lo lắng. Nhà đương cục Đài Loan cùng một lúc trả giá rất cao để mua cho được bản thảo này, một mặt do Trần Lập Phu điều giải, ḥng muốn kết thúc việc này. Trong bức thư gửi cho Trần Khiết Nh, Trần Lập Phu nói: “Nhưng sự hy sinh của bà cho sự thống nhất quốc gia, cùng với sự trầm lặng mà bà ǵn giữ trong nhiều năm nay đă khiến bà trở thành một vĩ nhân, một công dân trung thực rồi. Thế nhưng trước tác của bà hể xuất bản phát hành ra, người duy nhất bị phương hại chính là Tưởng tổng thống và. Quốc dân đảng. Cho nên xin bà hăy tiếp tục giữ lấy sự trầm lặng như những năm tháng trước đây cho!Trầm lặng, trầm lặng ! Chẳng phải là sự bùng nổ trong trầm lặng, th́ cũng là sự chết chóc trong trầm lặng. Trần Khiết như đă thởng thức cách thứ nhất, xuất bản sách - có điều là một loại bùng nổ t́nh cảm có mức độ. Thế nhưng bà đă không thành công. Cuối cùng, không c̣n cách nào, bà đă phải ứng thuận theo cách thứ hai - bà đă chết. Ngày 21-2-1971 bà đă trúng phong đột ngột qua đời tại nhà riêng ở hương Cải, thọ 65 tuổi. Sau một tuần lễ, người ta mới phát hiện cái chết của con người cô độc này.Khi Trần Khiết như dự cảm thấy ḿnh chẳng ở trần gian được bao lâu nữa, đă dùng bàn tay run rẩy, viết một bức thư cuối cùng cho Tưởng Giới Thạch, nói rơ nỗi bụn rầu đau sót cuói cùng: “Hơn ba chục năm nay, nỗi oan khuất của em chỉ có chàng mới hiểu được. Thế nhưng để ǵn giữ niềm vinh dự trước quốc gia của chàng, em đă luôn luôn tự nguyện nhận về ḿnh sự hy sinh lớn lao nhất...”.Tưởng Giới Thạch đă nói đúng. Trần Khiết như “luôn luôn dịu dàng nhân hậu”. Thế nhưng, hai người thê thiếp trước của Tưởng, có người nào không “dịu dàng nhân hậu” đâu ? Mao Phúc Mai ? Diêu Di Thành ? Họ đều đă từng trải qua nỗi đau khổ bị ruồng bỏ và lạnh nhạt mà phải ngậm đắng nuốt cay, im hơi lặng tiếng, đă đủ “dịu dàng nhân hậu” rồi. Giả sử có một người trong số đó không “dịu dàng nhân hậu” điều đó cũng đủ làm cho Tưởng “Tổng thống điệu đứng khốn khổ rồi. Phải nên thừa nhận rằng, ở trên chiến trường, Tưởng Giới Thạch nhiều lần đánh th́ nhiều lần thất bại, không thể ngóc đầu lên được. C̣n ở trên t́nh trường th́ sao? thực sự đă rơ ràng cụ Tưởng là một người thắng lợi.
5. Cuộc hôn nhân Tưởng - Tống với t́nh yêu cùng tồn tại
Từ thời xa tới nay, coi nhân vật lớn trên lịch sử Trung Quốc, vô luận là bắt đầu sáng lập thiên hạ hay là giữ ǵn sự nghiệp, tựa hồ như không thể rời khỏi một người nội trợ đảm đang để diễn xuất ra một vở hài kịch trong dân gian phu sớng phụ ḥa. Ngày 1 tháng 12 năm 1927, sau khi bức màn của cuộc hôn lễ từ từ kéo lên, viên quân phiệt mới lớn nhất Trung Quốc - Tưởng Giới Thạch, chẳng những đă giành được Tống Mỹ Linh, người con gái xinh đẹp quyền quư mà ḿnh đă thèm chảy dăi từ lâu, hơn thế thông qua dải váy của cuộc hôn nhân đă buộc chặt nhà tư bản tài chính, từ đó đă đặt được cơ sở kinh tế do chính quyền của ḿnh. Trong cuộc trao đổi giao dịch này, phía phụ nữ cũng không bị hớ thiệt, thông qua cuộc hôn nhân bà đă trở thành đệ nhất phu nhân hiển hách của Trung Quốc. Quyền lực và tiền của luôn luôn chung nhịp với nhau như vậy.Chính trong hai tháng trước khi cử hành hôn lễ, tức là ngày 28, 29, 30 tháng 9, “Thân báo”, “Tân văn báo” và “Thời sự tân báo” ở thượng Hải liên tục đăng tải “Tin báo của Tưởng Trung Chính” suốt ba ngày liền, nói: “Các đồng chí đối với gia sự của Trung Chính, có rất nhiều người gửi thư đến chất vấn nghi ngờ, bởi cha trả lời khắp kết được, nay đặc biệt nói rơ như sau: Năm thứ mời dân quốc, nguyên phối Mao thị đă chính thức li hôn với Trung Chính, c̣n lại bà khác, vốn không có hôn ớc, hiện tại đă thoát ly quan hệ với Trung Chính. Nay ở trong nhà ngoài hai người con ra, chẳng c̣n thê thiếp nữa. Mọi tin truyền sai sự thật, dễ làm ra sự hiểu lầm, nên đặc biệt kính báo tại đây !” Trước khi kết hôn với Tống Mỹ Linh, Tưởng đă có ba lần làm chú rể. Đàn bà đối với Tưởng quả thực chỉ giống như một chiếc áo lót, khi cần th́ mặc vào, khi không cần th́ cởi bỏ. Những lần kết hôn khác cũng chẳng bao giờ làm thủ tục li hôn với người vợ trước. Thế nhưng lần này th́ khác hẳn. Trước khi lấy tiểu thư thứ ba của nhà họ Tống, Tưởng Giới Thạch cần phải tiến hành thanh lư nhà cửa đối với những thê thiếp vốn có từ trước, hơn thế c̣n tuyên bố trịnh trọng đàng hoàng trên báo chí, tất cả đều làm theo lớp lang bài bản, cẩn thận từng li từng tí một. Sự chuyển biến thái độ đối với cuộc hôn nhân này của Tưởng Giới Thạch, xuất phát từ nguyên nhân địa vị xă hội và điều kiện không giống người thường của gia tộc họ Tống với tiểu thư thứ ba của nhà họ Tống.Trong lịch sử cận đại Trung Quốc, gia tộc họ Tống có tiếng tăm lừng lẫy. người cha của Tống Mỹ Linh là Tồng Gia Thụ, tự là Diệu Nh, sinh năm 1866 tại một gia đ́nh nghèo túng ở huyện Văn xương Đảo Hải Nam. Năm lên 9 tuổi, bởi gia cảnh khó khăn, cha mẹ đă đem Tống Gia Thụ giao cho người cậu mở cửa hiệu buôn Bốt Stơn ở Mỹ nuôi dỡng xung vào làm người giúp việc ở cửa hiệu. Sau đó v́ bực tức với Cậu đă tự động bỏ đi. Sau đó, Tống Gia Thụ phiêu bạt lang thang ở nước Mỹ, làm thuyền viên ở trên tàu thủy, làm tạp dịch ở trong một khách sạn. Sự tôi luyện vất vả của cuộc sống, đă khiến cho chàng trai này trưởng thành, Tống đă tiếp nhận lễ rửa tội của Đạo Ki Tô, rỗi được hun đúc trong nền văn hóa phương Tây. năm 1886, Tống Gia Thụ trở về thượng Hải được ủy nhiệm làm mục s. Không lâu, do vấp phải sự bài sích, ông đă vứt bỏ nghề truyền đạo, bắt đầu chuyển vào giới xí nghiệp công thương, sáng lập ra Hoa Mỹ ấn thư quán. Ngoài việc phát triển nghề xuất bản, nghề ấn loát ra, Tống Gia Thụ c̣n kinh doanh nhập khẩu máy móc, nghiệp vụ lắp ráp, trở thành thương nhân mai bản tương đối sớm ở thượng Hải. Trải qua hơn hai chục năm phấn đấu, ông đă tích lũy được số vốn năm sáu chục vạn lợng bạc. người vợ của Tống Gia Thụ là Nghê quế Trân, là con gái một nhà buôn giàu có ở thượng Hải, mẹ của bà họ Từ, là con cháu của Đại học sĩ cuối đời Minh là Từ Quang Khải - Hai vợ chồng tổng cộng có sáu người con, theo thứ tự là: Tưởng nữ là Tống ái Linh thứ nữ là Tống Khánh Linh, trưởng nữ là Tống Tử Văn, Tam nữ là Tống Mỹ Linh thứ tứ là Tổng Tử lương, tam tử là Tống Tử An.Năm 1894, Tống Gia Thụ quen biết với Tôn Trung Sơn. Có lẽ bởi v́ có mối quan hệ về bối cảnh văn hóa, hai người vừa gặp đă như quen biết từ lâu và đă trở thành người bạn thân thiết. Trong đời sống cách mệnh trắc trở về sau của Tôn Trung Sơn, Tống đă đem đại bộ phận tiền của ḿnh ra tri viện cho cuộc cách mạng dân chủ tư sản do Tôn phát động, đă trở thành cột trụ về nguồn tài liệu quan trọng giúp cho cuộc cách mạng quốc dân của Tôn Trung Sơn tranh thủ được sự thành công. Đồng thời với việc kinh doanh thương nghiệp, Tống Gia Thụ đă quyết tâm bồi dỡng các con của ḿnh, đến tháng 5 năm 1918 th́ qua đời. Ông đă sáng tạo ra cơ sở sự nghiệp tốt đẹp cho các con lúc này, con gái cả đă lấy Khổng tường Hy một nhà đại tài phiệt ở Sơn Tây. Con gái thứ hai lấy Tôn Trung Sơn. Con cả Tống Tử Văn về sau ra nhận chức Bộ trưởng Tài chính của Chính phủ quốc dân Vũ Hán. Trong gia tộc họ Tống, tiền của, địa vị vinh dự, những ǵ cần có th́ đều đă có.Tiểu thư thứ ba trong gia đ́nh này, Tống Mỹ Linh sinh ngày 14 tháng 3 năm 1897. Lúc này Tống Gia Thụ đă trở thành một phú ông nổi tiếng ở thượng Hải. Tống Mỹ Linh được lớn lên torng hoàn cảnh sống cực kỳ u việt, lại là một cô gái nhỏ nhất trong ba chị em, từ nhỏ đă được nâng niu chiều chuộng, bản tính rất buông thả. Năm 1907, Tống Mỹ Linh lên 10 tuổi, với sắp đặt của cha, cô bé đă tới nước Mỹ xa xôi, bắt đầu cuộc sống cầu học. Trong mời năm ở nước Mỹ, Tống Mỹ Linh đă trải qua sự hun đúc của nền văn hóa Tây phương điển h́nh rồi từ một cô bé béo mũm mĩm trở thành một thiếu nữ thớt tha mềm mại phong thái dịu dàng.Năm 1917, Tống Mỹ Linh trở về thượng Hải. Sau khi về nước ngoài việc học tập bổ túc thêm văn hóa Trung Quốc ra, Tống Mỹ linh tích cực lao vào công tác xă họi như Hội nữ thanh niên đạo Ki Tô thượng Hải. ủy viên ẹy ban thẩm tra điện ảnh toàn quốc v.v.. và đă rất nhiều lần xuất đầu lộ diện ở giới xă giao thượng Hải, rất nhanh chóng trở thành một nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Lúc đó, địa vị của gia đ́nh họ Tống như trời giữa Xuân, những người thông qua các mối quan hệ muốn nhờ cậy, dựa dẫm gia đ́nh họ Tống, chạy ra theo như đàn vịt. Trong đó, những người có ư đồ dồn chú ư lên thân tiểu thư nhà họ Tống cũng chẳng thiếu ǵ. Đáng tiếc là, Tiểu thư cả, tiểu thư hai nhà họ Tống th́ sớm đă như danh hoa có chủ, duy nhất chỉ c̣n lại tam tiểu thư tuổi xuân mới chớm vẫn ở khuê pḥng cha lấy chồng. Tức th́ rất nhiều mũi tên thần liền hăm hở bắn về phía Tống Mỹ Linh.Trong rất đông số người truy cầu, Tưởng Giới Thạch là người biểu hiện siêng năng miệt mài không mệt mỏi và ngoan cường bất khuất.Tưởng Giới Thạch lần đầu quen biết Tống Mỹ Linh vào năm 1922. Tháng 8 năm đó, do v́ khi Trần Quưnh Minh làm phẩn ở Quảng Châu, Tưởng “hộ giá” có công, tháp tùng Tôn Trung Sơn tới thượng Hải nghỉ ngơi. Một buổi tối đầu tháng 12, trong nhà ở của Tôn Trung S¬n trªn ®êng M«lie, Tèng Tö V¨n ®· cö hµnh d¹ håi ®¹o KiT«, Tëng Giíi Th¹ch cũng nhận được lời mời. Tuy đối với nền văn hóa Ki Tô th́ Tưởng không hiểu lắm, thế nhưng kinh nghiệm len thân vào giới xă giao trong xă hội thượng lưu th́ Tưởng đă có. Buổi tối hôm ấy, Tưởng Giới Thạch ăn mặc sang trọng lịch sử đúng giờ tới nơi Tôn ở. Trong buổi dạ hội đó Tưởng làm quen được với Tống Mỹ Linh hoạt bát đáng yêu mà lại giao du rộng răi. Lần đầu tiên gặp gỡ, khí chất cao nhà lịch sự, phong độ dịu dàng tha thớt của tam tiểu thư họ Tống đă làm cho Tưởng Giới Thạch mê tít đă khiến cho tràng nam nhi tuổi gần bốn chục lại mới lấy vợ không lâu này suy nghĩ vớ vẩn lung tung: yểu điệu thục nữ, xinh đẹn quyền quư, lại là em vơu của Tôn Trung sơn tiên sinh, rồi lại cộng thêm nguồn tài lực hùng hậu và ảnh hưởng ở hải ngoại của Tống Tử Văn, Khổng tường Hy. Tất cả nhưng danh dự, địa vị, tài sản này chỉ cần một chiếc dải váy của cuộc hôn nhân bền có thể buộc chặt được, để cho ḿnh sử dụng, quả thật là một cuộc buôn bán lớn một vốon vạn lợi!Cuối tháng 12 cùng năm, Tưởng Giới Thạch theo yêu cầu của Tôn Trung Sơn đă trở về Quảng Châu. Lúc này, trong con mắt của Tưởng Giới Thạch, Tôn Trung Sơn ngoài việc là lănh tụ cách mạng tôn kính ra c̣n là chồng chị gái của người đàn bà mà ḿnh truy cầu. Do đó, Tưởng đối với Tôn tỏ ra vô cùng thân thiết. Một hôm, Tưởng Giới Thạch hết sức cung kính khẩn cầu Tôn Trung Sơn, mong muốn Tôn đứng ra thuyết phục Tống Mỹ Linh trở thành vợ của ḿnh. Trong cuộc tṛ truyện Tưởng c̣n đặc biệt giải thích: Cuộc hôn nhân do cha mẹ bao biện đă được giải trừ, quan hệ với Diêu Thị cũng đă kết thúc; hiện tại bản thân đang là một tấm thân thanh bạch. Thế nhưng, Tưởng bịt miệng không nói tới nàng Trần Khiết như vừa mới lấy. Đối với yêu cầu đường đời này do học tṛ của ḿnh vừa mới nêu ra, Tôn Trung Sơn rất khó xử. Đồng ư ? bản thân ḿnh làm sao có thể thuyết phục Tống Mỹ Linh đồng ư lấy một người đàn ông đă kết qua mấy lần hôn này được ? Không đồng ư ? lại sợ tổng thương tới trái tim của con người súng bái cùng ḿnh sống chết với cộng (tới thiểu là lúc Trần Quưnh Minh làm phản đă như vậy).Đối với một sự việc liên quan tới trai thích gái yêu như vậy, Tôn Trung sơn đă không trực tiếp đi t́m Tống Mỹ Linh, mà là thông qua vợ ḿnh ṿng vo nói rơ đầu đuôi câu chuyện. Thái độ của Tống Khánh Linh rất kiên quyết rơ ràng, xác thực phản đối việc em gái ḿnh kết hôn với một người đàn ông đă có qua mấy người đàn bà. Lúc đó, Tưởng Giới Thạch lấy vợ cả, lấy vỡ lẽ, đối với những tia đồn “hiếu sắc” đă có rất nhiều. Suy nghĩ về danh dự của gia đ́nh họ Tống và tiền đồ của em gái, lẽ dĩ nhiên Tống Khánh Linh đă cự tuyệt thẳng thừng sự truy cầu này. Tôn Trung Sơn bẩm sinh trung hậu không thể đem những lời nói khiến cho người ta khó chịu buồn nản chuyển đạt tới Tưởng Giới Thạch được mà chỉ là nói một cách mập mờ với Tưởng rằng: “Hăy chờ đợi đă !”. Tưởng đă không hổ thẹn là một tay già đời về truy cầu phụ nữ, nghe Tôn tiên sinh trả lời như vậy, liền lập tức hiểu rơ tới tám, chín phần “Hăy chờ đợi đă !”, nói rơ đối phương không đồng ư nhưng lại không cự tuyệt rơ rệt, mà đang c̣n ở trong sự do dự. Với việc đó, để cho đối phương nói rơ ra “không”, sao bằng nói “hăy chờ đợi đă !”, như vậy th́ c̣n có hy vọng. Tưởng tin Tưởng sâu sắc vào câu cách ngôn “hảo sự đưa ma” của người Trung Quốc, cũng hiểu biết một cách sâu sắc rằng Tưởng ngại trong việc cầu hôn của ḿnh là do ở mấy người đàn bà lớn tuổi trong nhà họ Tống. Tức th́, Tưởng Giới Thạch đă sử dụng sách lược tránh thực dựa h, đối với gia đ́nh họ Tống th́ sử dụng sự yên lặng, chờ đợi thời cơ. Đối với Tống Mỹ Linh th́ dùng phương thức “th từ qua lại” tấn công nhiều lần, để giành lấy trái tim thơm thảo.Từ năm 1922 đến năm 1927, tṛn năm năm Tưởng Giới Thạch đời chờ, truy cầu. Lẽ dĩ nhiên, trong thời gian này đă có Trần Khiết như trẻ trung xinh đẹp làm bạn. Tưởng không hề cảm thấy buồn tẻ chút nào. Trong ṿng năm năm nay, Tưởng Giới Thạch đă sử dụng hết mánh khóe toàn thân, trong sóng gió hăi hùng của cảnh quan trường ch́m nổi, một bước lên mây, dần dần tiến thẳng lên đỉnh cao của quyền lực, khiến cho địa vị của ḿnh phát sinh ra nhưng biến hóa như thần thoại. Tháng 5 năm 1924 Tưởng được ủy nhiệm làm hiệu trưởng trường quân sự Hoàng Phố, rồi tham mu trưởng quân đội chính phủ Quảng Châu. Tháng 7 năm 1926, Tưởng ra làm chủ tịch ẹy ban thường vụ trung ương Quốc dân đảng, Tổng tư lệnh Bắc phạt quân, tập trung toàn bộ quyền lực của Đảng của quân đội vào một thân ḿnh, trở thành một nhân vật tối cao nắm giữ thực quyền trong Quốc dân đảng. Theo đà thắng lợi liên tiếp của chiến tranh bắc phạt, tháng 3 năm 1927 khi tiến đến Nam Kinh, thượng Hải, Tưởng Giới Thạch nghiễm nhiên trở thành người anh hùng cách mạng, địa vị của Tưởng trong tâm mắt Tống Mỹ Linh cũng dần dần có sự biến hóa. Tháng 4 tại nhà Tống trên đường Tây Môlie ở thượng Hải, Tưởng Giới Thạch đă gặp gỡ Tống Mỹ Linh, người anh hùng đă một lần nữa cầu hôn với mỹ nhân.Lúc này, Tưởng Giới Thạch đang nắm quyền thế như bầu trời xuân, lại một lần nữa cầu hôn với Tống Mỹ Linh, biểu hiện thoải mái tự nhiên đường hoàng, tiến thoái ung dung xuất phát từ thượng sách của binh pháp. Đối với sự việc cầu thân này gia đ́nh họ Tống đă mở hội nghị gia đ́nh đặc biệt, kết quả vốn là đại đưa số người không đồng ư. Thế nhưng phái tán đồng cũng được tăng thêm. Chỉ cả Tống ái Linh dùng lực lớn át hội nghị, chủ Trương đồng ư việc cầu thân này. Tống ái Linh tin Tưởng sâu sắc rằng trong tương lai tiền đồ của Tưởng sẽ là vô lợng, có thể làm vẻ vang cho nhà họ Tống. Tống ái Linh ra sức khuyên em gái và các em, tiếp nhận vị tổng tư lệnh nắm giữ đại quyền sát phạt này trở thành thành viên của gia đ́nh họ Tóng. như vậy chẳng những suốt đời của em gái được vinh hoa, có chỗ nơng dựa, hơn nữa sự phú quư của cả gia tộc cũng đă có bảo đảm. Tiểu thư cả nhà họ Tống chẳng thẹn là người có con mắt tinh đời, chỉ có mấy câu nói ngắn ngủi mà đă rất có sức thuyết phục đối với mối quan hệ lợi hại này, lời nói đó thật là cặn kẽ kỹ càng.Ngày 14 tháng 5 năm 1927, dới sự tác hợp của Tống ái Linh, Tưởng Giới Thạch đă xin phép Trung ương Quốc dân đảng nghỉ mời ngày, dẫn Tống Mỹ Linh tới du lịch văn cảnh ở Tiêu Sơn Trấn Giang. Đây là một bước mang tính chất then chốt đối với cuộc liên duyên Tưởng Tống. Buối sáng ngày hôm ấy, Tưởng Giới Thạch đă cử xe hoa tới thượng Hải nghênh đón Tống Mỹ Linh rồi cử vệ đội trưởng đích thân đi bảo vệ. Trong xe chất đầy hoa tơi. Sau khi xe tới Trấn Giang, Tưởng tổng tư lệnh mặc comlê đi giày da, phong độ đường hoàng, ăn mặc giống như một thân sĩ. Mọi thứ sắp đặt như thế này đă làm cho Tống Mỹ Linh rất vui vẻ. Sau khi chèo lên Tiên Sơn, hai người đă đi du lăm âm Biệt Phong, động Hoa Nghiềm, lầu Cấp Giang, đ́nh Tráng Quan v.v.. ở giữa khoảng đất trời, anh hùng mỹ nữ, núi non hùg vĩ đă khiến họ lưu luyến chẳng muốn về... Thời gian mời ngày đă trôi qua như một nháy mắt. Qua lần đi du chơi này, quan hệ giữa hai người trên đại thể đạt tới tám chín phần mời.Tháng 8 cùng năm, đối mặt với áp lực trong Đảng, Tưởng Giới Thạch lấy thoái để tiến ông đă tuyên bố “từ chức”, rời khỏi các chức vụ mà ḿnh nắm giữ. Sau đó, rời Nam Kinh qua thượng Hải, Ninh Ba về tới quê hương Khê Khẩu, rồi vào ở trong chùa Tuyết Đâu. Lúc này, rời khỏi chính sự bận rộn, Tưởng Giới Thạch với thân phận “vơ nhân bái chức vứt khỏi việc đời”, đă gửi cho Tống Mỹ Linh một bức thư t́nh ư tứ khẩn thiết. thư viết rằng: “Nay ta không có ư hoạt động chính trị nữa, duy chỉ thương nhớ một người mà ta suốt đời mến mộ, đó là nàng. Trước kia khi ở Quảng Đông ta đă tỏ ư với lẹnh huynh của nàng, nhưng cha được chấp nhận. Lúc đó hoặc v́ quan hệ chính trị, cho nên bây giờ ta lui về làm người sơn dă, vứt bỏ hết việc đời sống cùng tro bụi. Ngày trước trăm trận chiến đấu ngoài biên cơng, lấy gào thét làm vui, đến nay nghĩ lại, cái gọi là công danh sự nghiệp chẳng qua chỉ là ảo mộng. Duy chỉ có nàng là người tài hoa vinh đức, khiến ta quyến luyến không thể nào quen. Thế nhưng chẳng biết được vơ nhân buộc phải từ chức bị vứt bỏ ra ngoài đời này, nàng nh́n thấy sẽ như thế nào đây ?”. Tưởng Giới Thạch đă dùng hết cả mời tám ban vơ nghệ để truy cầu một người đàn bà cuối cùng đă chiến thắng giành được trái tim ngào ngạt của Tống Mỹ Linh. Ngày 16 tháng 9, Tiểu thư chị cả Tống ái Linh phụ trách công việc tác hợp này của nhà họ Tống đă tiến hành hội nghị chiêu đăi các nhà báo, tuyên bố: “Tưởng tổng tư lệnh sắp sửa kết hôn với tiểu thư Tống Mỹ Linh”, rồi đem đôi tân nhân này ra giới thiệu cho các tân văn kư giả biết.Mở ra hội nghị chiêu đăi các kư giả, đem tin tức liên duyên Tưởng Tống công khai trước dân chúng, là cái kế “Tiền trảm hậu tấu” để đối phó với Tống lăo phu nhân, là hợp mu của Tưởng Giới Thạch và Tống ái Linh. Các con của nhà họ Tống, tuy đều tiếp thu nền giáo dục phương Tây, thế nhưng đối với nền văn hóa truyền thống Trung Quốc họ vẫn vô cùng tôn sùng. Hơn thế, Tống lăo phu nhân Nghệ Quế Trân chính là con cháu của danh môn, lẽ dĩ nhiên, việc nhân duyên đại sứ của các con trong gia đ́nh cũng cần phải thông qua sự đồng ư của mẹ mới có thể được, nếu không th́ sẽ là đại bất hiếu. Tức th́ vào cuối tháng chín, Tưởng Giới Thạch đă vợt qua biển đông bái kiến Tống lăo phu nhân đang ở Nhật Bản. Trước mặt lăo phu nhân, Tưởng nghiêm trang lấy ra một bản chứng minh biểu thị rơ bản thân ḿnh đă cắt đứt với tất cả những người đàn bà trong quá khứ, hơn thế c̣n thề nguyện giữ măi t́nh yêu “trung t́nh không bao giờ thay đổi” đối với tiểu thư Mỹ Linh. Đối với vấn đề tín ngỡng tông giáo, Tưởng Giới Thạch cũng dứt khoát trả lời đồng ư, biểu thị bằng ḷng tiếp thu đạo Ki Tô. Tất thảy những điều này giống hệt như diễn kịch, tất thảy đều đă được sắp xếp sẵn từ trước. Một cuộc cầu hôn có tính chất h́nh thức đă được hoàn thành như vậy. Tống lăo phu nhân đă bằng ḷng lời thỉnh cầu của Tưởng Giới Thạch.Ngày 1 tháng 12 năm 1927, lễ kết hôn giữa Tưởng Giới Thạch với Tống Khánh Linh đă được cử hành tại thượng Hải. Chiếu cố tới tông giáo tín ngỡng và bối cảnh văn hóa của gia đ́nh họ Tống, lại không để mất thể diện của Tưởng tổng thống, hôn lễ được cử hành chia làm hai lần. Một lần tại nhà họ Tống trên đường Môlie, cử hành theo tập tục của đạo Ki Tô, do mục sư D Nhật chương chủ tŕ, toàn bộ cuộc hôn lễ ắng lặng tĩnh mịch. C̣n một lần cử hành tại khách sạn Đại Hoa, số người tham dự đạt tới trên một ngàn ba trăm người, các yếu nhân chính trị quân đội Quốc dân đảng, đầu mục bằng Thanh hồng --- đều tới chúc mằng; nhất thời tân khách đồng nghịt, so với nghi thức hôn lễ trước, nghi thức kết hôn mang phong cách truyền thống Trung Quốc ở khách sạn Đại hoa tỏ ra rất đàng hoàng sang trọng.Kết hôn với tiểu thư thứ ba trong gia đ́nh họ Tống tám tiếng lẫy lừng, thực hiện được nguyện vọng mà ḿnh truy cầu cả trong mộng mỵ suốt mấy năm nay, Tưởng Giới Thạch sung sớng vô cùng. Thông qua cuộc hôn nhân, Tổng đă giành được tiền của, mỹ nữ, địa vị xă hội, đă giành được mọi thứ mà ḿnh mong muốn. Trong lúc Hưng phấn Tưởng Giới Thạch đă không quên căn cứ vào luân lư đạo đức của hôn nhân và gia đ́nh cùng với mối quan hệ giữa ḿnh với cách mạng, phát biểu những lời viển vông trời biển. Chính trong ngày kết hôn đó, ông đă phát biểu bài “Ngày hôm nay của chúng tôi” trên tờ “Dân quốc Nhật báo”, nói rằng: “Ngày hôm nay tôi được kết hôn với Tống Mỹ Linh người mà tôi kính yêu nhất, quả thực là một ngày vẻ vang nhất từ trước đến nay trong cuộc đời tôi, cùng là một ngày sung sớng nhất trong đời tôi từ trước đến nay. Những vấn đề nhân sinh triết học và xă hội mà hàng ngày tôi nghiên cứu, tin Tưởng sâu sắc rằng trong cuộc đời không có cuộc hôn nhân nào hoàn toàn mỹ măn, th́ làm người mọi thứ đều vô ư nghĩa cả. Trong xă hội không có gia đ́nh yên vui sung sớng th́ dân tộc căn bản không thể tiến bộ được... Cùng ngày hôm đó, trên tờ “Thân báo” đă đăng tin báo của Tưởng Trung chính, có lẽ có thể làm một lời chú thích cho bài văn phát biểu trên. Tin báo như sau: “Ngời vợ kết tóc là Mao thị, đă li dị từ lâu; Diêu Trần hai thị vốn không có khế ớc !” Trời ơi, v́ sự : “tiến bộ của dân tộc” Tưởng Trung Chính đă ruồng bỏ cả ba người đàn bà. Hiện tại, ông đang “sung sớng” lao vào ḷng người đàn bà thứ tư !Đầu năm 1928, đối với Tưởng Giới Thạch mà nói, đó là tuồng hay liền sân khấu, sự tốt nối liền nhau. Ngày mồng 2 tháng 2, hội nghị lần thứ tư khóa ba Quốc dân đảng họp ở Nam Kinh, Tưởng Giới Thạch được cử làm ủy viên thường vụ ẹy ban chấp hành Trung ương , Chủ tịch ẹy ban quân sự, Tổng tư lệnh quân cách mạng quốc dân. Ngày mồng 7 tháng 3, Trung ương Quốc dân đảng lại cử Tưởng Giới Thạch làm chủ tịch hội nghị chính trị Trung Ương. Từ đây Tưởng Giới Thạch độc chiếm đại quyền Đảng, chính phủ và quân đội, bước lên đỉnh cao về quyền lực. Đi theo một bước lên tận mây xanh của chồng, Tống Mỹ Linh cũng đă trở thành “Đệ nhất phu nhân” danh phù hợp với thực.Làm “Đệ nhất phu nhân”, Tống Mỹ Linh khác hẳn với các quan viên khác trong quyến thuộc, bà không thỏa măn với hoạt động xă giao và cuộc sống hào hoa đơn thuần mà là phải len thân vào trong chiếc ṿng chính trị và quyền lực cùng thao túng con thuyền trong thế giới quan trường với chồng.Căn cứ vào bẩm tính của phụ nữ, Tống Mỹ Linh tích cực theo được sự nghiệp phúc lợi của trẻ em. Sơm từ trước khi kết hôn, bà đă đặt chân vào sự nghiệp của trẻ em, đối với con đường này đâu có phải là lạ lẫm. Sau khi Tưởng Giới Thạch thống nhất được toàn quốc, tiếp đó liền bùng nổ cuộc chiến tranh quân phiệt với quy mô lớn. Trong cuộc hồn chiến quân phiệt mới, hàng loạt các sĩ quan binh lính Quốc dân đảng bị thương vong, các cô nhi quả phụ đầy rẫy ở thành thị và nông thôn. Để giúp đỡ cho chồng đánh thắng cuộc chiến tranh này, tiêu diệt hết bọn quân phiệt ở các lộ dám đối lập với chính quyền Tưởng, duy tŕ nền thống trị độc tài của Tưởng Giới Thạch nhằm lung lạc nhân tâm, Tống Mỹ Linh đă giơng cao ngọn cờ của “nhà từ thiện”, xây dựng lên “Trường trẻ mồ côi cách mạng”. ở trong “nhà trường đào tạo nhân tài”, xây dựng lên giành riêng cho các trẻ mồ côi của các sĩ quan và binh líh Quốc dân đảng bị tử thương này. Tống Mỹ Linh đích thân đảm nhiệm chủ nhiệm giáo vụ và giáo sư Anh văn của tràng. Nhằm khuếch Trương ư nghĩa chính trị to lớn của hành động này, tăng cường tuyên truyền hiệu quả, Tống Mỹ Linh đă tŕnh bày tôn chỉ mục đích xây dựng nhà trường như sau: “Rất nhiều nhà cách mệnh đă hy sinh, những người c̣n sống trong tương lai cũng khó tránh khỏi việc hiến dâng sinh mệnh của ḿnh, kết quả giáo dục con cháu của họ không ai đề cập tới. Tôi cho rằng, số trẻ nhỏ này nếu được bồi dỡng thích đáng, chúng sẽ trở thành những nhân tài cực kỳ hữu dụng. Bởi v́ trong huyết quản của chúng, ḍng chảy chính là mạch máu của những người cách mạng”!.Bởi chiến tranh kéo dài nhiều năm, đời sống vật chất thiếu thốn, quân đội Quốc dân đảng dần dần biến đổi; buông lỏng kỷ luật, h bại bất tài, mất hẳn đi sự hoạt bát năng động của thời kỳ bắt phạt. Trong t́nh h́nh này, rất nhiều sĩ quan và binh lính Quốc dân đảng cảm thấy tiền đồ vô vọng, cuộc sống trống rỗng, tức th́ liên tục phát sinh ra những sự kiện cướp bóc của cải hăm hiếp phụ nữ, thương vong bại tục. Thậm chí một số Tướng lĩnh cao cấp cũng ngày cờ bạc đêm đĩ điếm, sống say sa chết trong mộng mỵ. Một lần có hai môn sinh trường Hoàng Phố của Tưởng Giới Thạch bởi chọc ghẹo vợ của một Tướng lĩnh khác, đă dẫn tới xung đột, hai bên bị thẩm vấn tại công đường, kiện tụng lên tới chỗ Tưởng Giới Thạch. Tưởng Giới Thạch tức giận nổi gân xanh chỉ muốn đem hai tên này ra bắn chết. Nh́n thấy quân đội của chồng, quân kỷ trên dới rệu ră, tinh thần ủy mỵ, Tống Mỹ Linh vô cùng lo lắng, Tống hiểu sâu sắc rằng cứ tiếp tục như thế này quân đội không đánh cũng sẽ tự bại thức th́ với sự hoạch định của Tống Mỹ Linh, đă xuất hiện một cơ cấu được gọi là “Lệ chí xă”. Cái gọi là “Lệ chí” tức là khích lệ ư chí chiến đấu. Lệ chí xă là một cơ cấu tổ chức gần giống như câu lạc bộ quân đội, mong muốn thông qua tổ chức này, vừa có thể làm phong phú cuộc sống văn hóa nghiệp d của sĩ quan và binh lính, lại có thể bồi dỡng được tố chất tâm lư và văn hóa của họ, điều càng quan trọng hơn là pḥng ngừa bọn lính trắng này chẳng chịu làm ǵ mà quấy rối xă hội. Thoạt đầu, công tác của Lệ Chí Xă không mấy thuận lợi, những người chiếu cố tới tham dự rất ít, pḥng cửa vắng tanh vắng ngắt, mọi người đều nghi ngờ đó là tổ chức của đạo Ki Tô. Về sau, với sự cổ động mạnh mẽ của đệ nhất phu nhân và việc tham dự làm mẫu của Tưởng tống tư lệnh các sĩ quan và binh lính vào tổ chức này dần dần đông lên. Điều này đối với sự bồi đắp sĩ khí sa sút, ít nhiều đă phát huy được một số tác dụng.Vào cuối năm 20, đầu năm 30, chính phủ Nam Kinh của Tưởng Giới Thạch hầu như đều trải qua khói đạn của cuộc nội chiến. Tháng 6 năm 1928, sau khi Tưởng dẫn quân đánh bại Trương Tác Lâm, các vùng Đông bắc đều lần lợt quy thuận chính phủ Nam Kinh. Thế nhưng, trong nội bộ chính phủ Quốc dân Nam Kinh, mâu thuẫn trong nội bộ các phe phái ngày càng sâu sắc, Tưởng có ư đồ thông qua thủ đoạn chính trị làm cho các phái phải khuất phục, để tiện việc tập trung quyền lực vào một thân. Kết quả là đă dẫn tới xung đột ngày càng lớn. Bắt đầu từ tháng 3 năm 1929, để duy tŕ và bảo hộ quyền uy của chính phủ quốc dân Nam Kinh, Tưởng Giới Thạch đă nhiều lần tiến hành chiến tranh với Quế Hệ, Phùng Ngọc tường, Đường Sinh Trí. Đồng thời với việc dựa vào vũ lực đă đánh bại được các phái có thực lực ở các địa phương của Phùng Ngọc tường, Diêm Tích Sơn, Lư Tông Nhân v.v... Tưởng Giới Thạch c̣n sử dụng chính sách lôi kéo đối với thiếu sư trẻ tơi Trương học lương. Về mặt này, Tống Mỹ Linh phu nhân đă phát huy được sức hấp dẫn đặc biệt sẵn có.Tháng 11 năm 1930, Tưởng Giới Thạch đánh điện mời Trương Học lương tới Nam Kinh tham gia hội nghị toàn thể Trung ương lần thứ tư khóa 3 của Quốc dân đảng. Đồng thời, Trương Học lương phu nhân là Vu phương Chí cũng nhận được lời mời của Tống Mỹ Linh. Sau khi vợ chồng Trương Học lương tới Nam Kinh, họ được vợ chồng Tướng Giới Thạch khoản đăi thịnh t́nh. Đối với Trương phu nhân con người xuất thân tại huyện Lê Thụ Cát Lâm này, Tống Mỹ Linh không v́ dáng vẻ “nhà quê” của thị mà có chút thiếu chu đáo, cũng chẳng hề tơ vẻ ta đây dễ nhất phu nhân, mà đă sắp xếp chu đáo tỉ mỉ công việc tiếp đăi. Tống biết rơ Vu Phợng Chí không giỏi giao tế liền sử dụng h́nh thức khuê các dùng phương thức gia đ́nh để chiêu đăi, đă làm cho Trương phu nhân thoát khỏi sự ngợng ngùng giữ ư, rất nhanh chóng đă phát sinh ra t́nh cảm tốt với vợ chồng Tưởng. Không lâu, Vu phương Chí đă trở thành con nuôi của Tống lăo phu nhân Nghê Quế Trân, trở thành chị em nuôi với Tống Mỹ Linh. Tức th́ Tưởng Giới Thạch với Trương Học lương cũng đă trở thành anh em kết liên minh là điều tất nhiên. Trong một loạt hệ thống hoạt động, hai người Tưởng Tống thay nhau xuất hiện, tiếp đăi vợ chồng Trương học lương ở mọi chỗ.Ngoài việc dốc hết sức giúp đỡ chồng trên mặt nội chính, trên mặt ngoại giao, Tổng Mỹ Linh càng thể hiện là người trợ chủ đắcc lực của Tưởng Giới Thạch.Tống Mỹ Linh có phong thái uyển chuyển dịu dàng , dung nhan xuất chúng, nói tiếng Anh lưu loát thông thạo, tinh thông nền văn học Anh. Những tố chất cá nhân và bối cảnh văn học này đă khiến cho bà khi giao dịch với các nước phương Tây, đặc biệt là với nước Mỹ đă tỏ ra thoải mái như ư muốn, thể hiện ra đầy đủ sức hấp dẫn của một đệ nhất phu nhân. Sớm từ những năm tháng Tưởng Tống mới kết hôn, Tống Mỹ Linh đă đảm nhiệm trợ thủ ngoại giao cho Tưởng Giới Thạch. Trong rất nhiều người có tài ngoại giao ở bên cạnh Tưởng, Tống Mỹ Linh đă có tác dụng đặc biệt quan trọng. Trong thời kỳ chiến tranh Thái B́nh Dương, nhiều hoạt động trọng đại trao đổi đối ngoại của Trung Quốc, Tống Mỹ Linh đều tham dự ở trong đó. Tháng 2 năm 1942, Tống Mỹ Linh đă theo Tưởng Giới Thạch (lúc này Tưởng Giới Thạch là thống soái tối cao của quân đồng minh ở Châu á và chiến khu Trung Quốc) đi thăm ấn Độ, Miến Điện, đă hội kiến với Găng đi, cùng thương thuyết các vấn đề tác chiến chung đối với Nhật Bản ở chiến khu Trung ấn Miến. Đầu năm 1943 làm khách quư của Bạch Cung đi thăm nước Mỹ và thể theo lời mời bà đă phát biểu diễn văn tham dự hai viện ở quốc hội Mỹ. Với tŕnh độ tiếng Anh thông thạo, ngôn ngữ hóm hỉnh, dáng người xinh đẹp dịu dàng, áo quần hoa lệ lộng lẫy, Tống Mỹ Linh đă làm cho người Mỹ phải hậmmô, khuynh đảo. Các tạp chí “thời đại”, “Tuần san tin tức” của nước Mỹ đều in bức ảnh khổ to của Tống ngay trên trang b́a. Tháng 12 năm 1943, theo Tưởng Giới Thạch chủ tịch chính phủ quốc dân tới Cairô thủ đô Ai Cập, tham dự “hội nghị người đứng đầu ba nước” với tổng thống Mỹ là Rudơ Ven và thủ Tướng Anh là Sớc Sin cùng bàn bạc các công việc chống đánh bọn Phát Xít xâm lược . Trong hội nghị “Thợng đỉnh ba nước” quan torng này ở Cairô, Tống Mỹ Linh vừa là cán bộ phiên dịch của Tưởng, lại là đệ nhất phu nhân của Trung Quốc, bà đă như một con thoi tṛ truyền làm quen với người đứng đầu các nước, dốc hết mọi chiều hớng khả năng. Sau sự kiện đó, Sớc Sin vô cùng tán thởng, nói với Rudơ Veni- người phụ nữ Trung Quốc này đâu có phải là phái yếu ! - là dĩ nhiên là như vậy ! Tháng 8 năm 1945 sau khi kết thúc cuộc kháng chiến, để giúp chồng phát động nội chiến, tiêu diệt Đảng cộng sản, xây dựng nền thống trị độc tài, Tống cũng đă từng sang thăm Mỹ, du thuyết giữa các nhân vật chính yếu của nước Mỹ, đă đem về một khối lợng lớn vũ khí đạn dợc do Mỹ viện trợ cho chính phủ Quốc dân đảng. Năm 1948, theo đà thắng lợi dồn dập trong cuộc chiến tranh cách mạng của nhân dân Trung Quốc, vương triều họ Tưởng đă phơi trần sự thật, bại rơ rệt. Xuất phát từ sự suy xét bản thân, chính phủ Mỹ đă phê đnh vứt bỏ Tướng Giới Thạch. Lúc này, Tống Mỹ Linh không hiểu rơ thời cuộc lại một lần nữa sang thăm Mỹ, ảo Tưởng dựa vào sức hấp dẫn của ḿnh xoay chuyển càn khôn. Kết quả là tốn công vô ích, Tống đă bị đóng cửa không được tiếp. Lúc này, Tống Mỹ Linh tự phụ là người giỏi giao tế cũng đă có cảm giác “Giang lang tài tận”.Trong đời sống hôn nhân giữa Tống Tưởng, Tống Mỹ Linh đối với cuộc sống thường ngày của Tưởng Giới Thạch đă phát sinh ra những ảnh hưởng rất to lớn. Từ nhỏ, Tống đă sống trong giầu sang phú quư, lại ở Mỹ trong nhiều năm, ăn , mặc, đi, ở đều rất trang trọng lịch sự. Về mặt ăn mặc trang điểm, từ trước Tống Mỹ Linh đă rất khác người, thường xuyên mặc áo dài nữ bó sát thân, áo ba đờ xuy bó thân, giày cao gót kiểu dáng mới mẻ, đối với màu hoa chất vải của quần áo Tống đều chọn lựa rất kỹ lỡng. Thế nhưng Tống cũng là người biết nhập hương tùy tục. Đặc biệt là khi theo Tưởng Giới Thạch đi thị sát vùng núi hoặc nông thôn th́ Tống đă mặc áo váy nhẹ nhàng thuận tiện tương đối giản dị, với h́nh tợng giản dị chất phát thoải mái xuất hiện ở trước mặt dân chúng Trung Quốc. Về mặt ăn uống, Tống Mỹ Linh vô cùng khe khắt đ̣i hỏi khảo cứu, chú ư tiết thực. Bà rất thích các món nấu kiểu Tây như gà quay thịt lợn rán v.v.. thường uống nước cất, cho dù ở vùng rừng núi, cũng phải cử người mỗi ngày xuống núi lấy một b́nh nước cất thật to cơng lên trên núi. ở trước cửa pḥng, luôn luôn đặt một chiếc cân nhỏ, để tiện việc thường xuyên t́m hiểu t́nh h́nh thể trạng. Giờ nghỉ tra mỗi ngày, đều do nhân viên nội vụ mở đĩa hát cho phát thanh những bài mà Tống Mỹ Linh đích thân lựa chọn, nội dung nói chung là nhạc độc tấu viôlông. Lâu dần, lâu dần, Tưởng Giới Thạch cũng đă thích ứng với phương thức nghỉ ngơi tiêu khiển nay, dù Tống Mỹ Linh đi vắng Tưởng cũng vẫn kiên tŕ như vậy. Đối với những ngày lễ của đạo Ki Tô Tây phương, cả hai vợ chồng cũng rất coi trọng. Tháng 12 năm 1933, hai vợ chồng họ Tưởng bận “Tiễn Cộng” ở mặt trận Phúc Kiến, cũng vẫn không quên tết Nôen cử máy bay bay xa hàng ngàn cây số đưa gà quay tới. Đối với việc người vợ cả Mao Phúc Mai của Tưởng Giới Thạch vẫn ở trong nhà cũ của họ Tưởng ở Khê Khẩu Phụng Hóa, ly hôn chứ không ly gia, phí sinh hoạt do Tưởng cung cấp v.v.. Tống Mỹ Linh không hề tính toán, so b́, tranh căi. Từ sau khi kết hôn, Tống đă nhiều lần về quê hương Tưởng Giới Thạch, hoặc theo đuổi các hoạt động xă hội, hoặc theo Tưởng Giới Thạch đi thăm viếng làng xóm, chỉnh đốn chỗ nghỉ ngơi. ở Khê Khẩu, nơi ở của Tống không chỉ ở một chỗ. Năm 1930 trên cơ sở căn nhà cũ của tổ tiên để lại, Tưởng Giới Thạch xây dựng mở rộng, đem lầu gác phía đông ngăn làm pḥng ngủ của Tống Mỹ Linh, trong pḥng toàn là đồ dùng gia đ́nh kiểu Tây, được lựa chọn khảo cứu kỹ càng. Thế nhưng, khi Mao thị c̣n sống, Tống cha từng cư trú ở đây, măi cho tới sau khi Mao thị qua đời, Tống mới chịu nghỉ qua đêm ở đây. Khi vợ chồng Tưởng Tống cùng về Khê Khẩu, nói chung đều sống ở biệt thự Lạc Đ́nh. Nơi này ở đoạn nam Vũ Lĩnh, đứng ở trên cao nh́n xuống, đối mặt với dăy núi nhấp nhô uốn lợn, dới chân là con suối Viêm chảy siết, phong cảnh của toàn thị trấn được thu hết vào trong tầm mắt. Những biệt thự ở Khê Khẩu của hai vợ chồng ngoài Lạc Đ́nh ra, c̣n có biệt thư Diệu Cao Đài ở núi Tuyết Đậu và “Từ Am” ở mộ đạo Tưởng mẫu v.v...Về mặt tiếp vật đăi người, Tống Mỹ Linh thông thạo giao tế, có tài ngôn ngữ bẩm sinh, ngoài Anh ngữ nước Mỹ thuần túy ra, Tống c̣n có thể nói lưu loát tiếng thượng Hải, tiếng Quảng Đông và tiếng phổ thông. Do đó, Tống có thể căn cứ vào những đối tợng khác nhau mà nói thứ tiếng khác nhau, để tăng cường sức thuyết phục. Khi gặp gỡ người quen, nói chung bao giờ Tống cũng với nét mặt mỉm cời, giọng nói khá dịu dàng, không để cho người nghe có cảm giác ngạo mạn hách dịch. Các nhân viên ở bên cạnh Tưởng Giới Thạch và Tống Mỹ Linh, nói chung đều gọi Tưởng là Tiên Sinh, gọi Tống là phu nhân. Sĩ quan phụ tá nội vụ ở bên cạnh Tưởng Giới Thạch tên là Tưởng Hiếu Trấn là đời châu chắt họ Tưởng ở Khê Khẩu Phụng Hoás. Sĩ quan phụ tá nội vụ ở bên cạnh Tống Mỹ Linh là tư Thiệu Khải. Ngoài ra, với sự sắp xếp của Tống Mỹ Linh, các nhân viên phục vụ thứ nhất trong gia đ́nh c̣n có: người đầu bếp Trung Quốc và Tây phương mỗi loại một người, tạp dịch pḥng khách hai người, bảo mẫu quốc tịch nước ngoài chuyên lo liệu sắp đặt pḥng và quần áo, một người. Do v́ đảm nhiệm tương đối nhiều công tác xă hội, bên cạnh Tống Mỹ Linh cũng lập một văn pḥng thư kư, lập ra mấy viên thư kư chuyên trách. Nói chung, những nhân viên nữ thư kư được Tống Mỹ Linh tuyển chọn tới, năng lực và tố chất học vấn đều rất tốt, thế nhưng chỉ có điều là dung mao khó coi. Điều này hoặc có lẽ là do v́ người vợ hiểu biết tương đối sâu về bẩm tính bản chất của chồng mà đă sử dụng biện pháp pḥng ngừa đó chăng! Làm một người vợ, Tống Mỹ Linh đối với sự nghiệp quyền lực, uy tín của chồng, có thể nói là dốc ḷng dốc sức bảo vệ, và ủng hộ. Bởi v́ Tống biết rằng dốc sức bảo vệ chính quyền, của Tưởng cũng chính là dốc sức bảo vệ lợi ích của gia tộc họ Tống. Mấy chục năm lại đây, mối quan hệ cùng chung lợi hại, môi hở răng lạnh này đă được kết thành trong gió ma ma gió, đă khiến cho cảm t́nh của hai người cũng hoàn làm một thể. Trong sự biến Tây An, Tống Mỹ Linh đă phấn đấu quên ḿnh bôn tẩu ở vùng Nam Kinh, Tây An, đó là một ví dụ rất tốt đẹp. Sau khi sự biến kết thúc không lâu, Tống Khánh Linh đă từng đánh giá về mối quan hệ giữa Tưởng Giới Thạch với em gái thứ ba của ḿnh như sau: “Thoạt đầu không có t́nh yêu. Thế nhưng tôi cho rằng bây giờ đă có t́nh yêu. Mỹ Linh yêu Tưởng một cách chân thành, Tưởng cũng chân thành yêu Mỹ Linh”[7]. Thế nhưng, làm một người đàn bà, Tống lại là một người tự tư và có tầm mắt nông cạn. Hễ khi lơi ích của chính quyền Tưởng với lợi ích của gia tộc họ Tống phát sinh mâu thuẫn, Tống lại không hề do dự, chẳng thèm chiếu cố tới lợi ích của “Đảng quốc”, mà dối ḷng duy tŕ bảo vệ lợi ích của gia tộc ho Tống.Năm 1948, với sự đả kích về chính trị quân sự của Đảng Cộng sản, chính phủ Quốc dân đảng hầu như sa xuống tuyệt cảnh, đặc biệt là t́nh trạng tài chính kinh tế lúc đó, đúng là có thể nói bệnh đă ăn sâu vào xương tủy rồi. Để cứu văn nền kinh tế sắp sửa tử vong, ngày 19 tháng 8 năm 1948 chính phủ Nam Kinh đă ban bố “Lệnh xử trí khẩn cấp nền kinh tế tài chính”, ngang nhiên phát hành tiền quan kim, cỡng bức dân chúng đem ngoại tê, vàng bạc cất dấu và các đồ trang sức châu báu ra, đổi lấy tiền quan kim. Xét thấy thương Hải là môt hê thống thuôc mạch máu chính của nền kinh tế Trung Quốc, là mấu chốt thành bại của việc này, Tưởng Giới Thạch đích thân cử Tưởng Kinh Quốc tới thương Hải, nhân chức phó chuyên viên đốc thúc lănh đạo khu thương Hải, lănh đạo đả kích vào nhưng “phần tử phạm pháp” cất dấu vàng bạc riêng. Chính trong lúc đại thái tử đánh mạnh dữ dội ào ạt tấn công trừng phạt gian thương, một vụ án có liên quan tới Công ti Dương Tử đă vây quanh tổ ong ṿ vé. Vốn là, căn cứ vào tin t́nh báo. người thuôc hạ của Tưởng Kinh Quốc đă niêm phong công ty Dương Tử với tội trọng đầu cơ tích trữ, thu dấu vàng bạc trái phép. Đây là sản nghiệp của Khổng Lệnh Khản con cả Khổng tường Hy. Vị đại công tử ho khổng này đă kiên tới bà d́ là Tống Mỹ Linh. V́ muốn bênh vc cháu, đê nhất phu nhân đă làm một chuyến đi tới thượng Hải, xin đại thái tử hủy bỏ vụ án này. Sự việc có liên quan tới “Quốc Đảng” cùng với sự thành bại và danh dự của bản thân, Tưởng Kinh Quốc nhất đinh làm theo lư, không hề nhơng bô. Thái Tử và đê nhất phu nhân đă h́nh thành cục diện đối lập. Để bảo vệ lợi ích của phía nhà ḿnh, Tống Mỹ Linh trong lúc thịnh nô đă chuyển tới Tưởng Giới Thạch. Với áp lực của Tưởng Giới Thạch, Tưởng Kinh Quốc đă giận dữ từ chức. Một “phong trào đả hổ” tiếng tăm lừng lẫy đă im hơi lặng tiếng. Lẽ dĩ nhiên, sau khi gió yên sóng lăng, Tống Mỹ Linh, Khổng Lệnh Khản đă bảo đảm được lợi ích của gia đ́nh ḿnh. Điều mất đi đối với vương triều họ Tưởng chính là dân tâm và xă tắc !Ngày 21 tháng 4 năm 1949, quân giải phóng nhân dân đă vợt qua sông Trường Giang, uy hiếp Giang Triết. Ngày 25 tháng 4, Tưởng Giảng Thạch, Tống Mỹ Linh, Tưởng Kinh Quốc dắt tùy tùng rời khỏi Khê Khẩu, tự Ninh Hải ngồi quân hạm tới thượng Hải. Sau đó giải phóng thượng Hải, vợ chồng Tưởng Tống, chẳng có sức mạnh xoay trời đă phải rút về Đài Loan.Một chính phú Quốc dân đảng lớn nhờng ấy, c̣n rớt lại rút lên trên một ḥn đảo này, trăm sự đổ nát đang đợi xây dựng lại. Tức th́, tắt thảy đều phải làm từ đầu. Để sáng tạo ra cục diện mới, thoát khói sự khủng hoảng của thất bai, đứng vững chân trên ḥn đảo hoang sơ này, Tống Mỹ Linh lại môt lần nữa tinh thần mạnh mẽ, hiệp lực giúp đỡ chồng, chống giữ chèo chống với cục diện nguy hiểm. ở Đài Loan, Tống Mỹ Lĩnh đă trước sau làm việc suốt hai mười nhăm năm. Nói chung mọi người đều cho rằng: Tống Mỹ Linh xếp hàng nhỏ nhất trong các chị em, là một người yếu đuối nh́n nhận này. So với hai người chị của ḿnh, ở sinh mệnh chính trị trung tâm quyền lực, Tống Mỹ Linh tựa hồ như càng dài dằng dặc lại càng khúc khủyu gồ ghề. Điều này lẽ tất nhiên có liên quan tới cảnh ngộ suốt đời của Tưởng Giới Thạch. người Trung Quốc ci trọng phu sớng phụ ḥa, chơ măi tới khi lâm chung Tưởng cũng không tháo dỡ gánh nặng độc chiếm chính quyền. Lẽ dĩ nhiên Tống cũng không thể không hát tiếp vở tuồng này được.Ngày 5 tháng 4 năm 1975, Tưởng Giới Thạch qua đời, lên trời th́ cuối cùng đă giải thoát được gánh nặng quyền lực của vị độc tài này. Sau khi hoàn tất tang sự cho chồng, ngày 17 tháng 9 Tống Mỹ Linh nói là ốm phải sang Mỹ chữa bệnh.ở nước Mỹ, Tống Mỹ Linh ở trong biệt thự Trường Đảo ở Niu-oóc của Khổng Lệnh Khản, ru rú ở nhà ít thấy đi đâu, yên lặng theo ngày tháng. Hàng ngày, ngoài việc đọc báo, xem Ti Vi ra, bà c̣n lấy việc đọc sách lịch sử, truyện kư văn học và luyên ập thư pháp, hội họa để tiêu khỉê. Tuy đă thân rời xa cảnh, thế nhưng đối với cục diên chính tri ở Đài Loan bà vẫn rất quan tâm. Trong suốt mời năm “Sang Mỹ chữa bệnh”, nước Mỹ tuy có rất nhiều bạn bè thân thích, thế nhưng quyền thế, phong quang đă thuộc về quá khứ, không thể tái hiện được nữa, tự nhiên bà cảm thấy vắng vẻ và trống trải. Ngày thường, các con cháu về phía họ Tưởng có gia đ́nh Tưởng Hiếu chương cư trú ở Cựu Kim Sơn tới thăm tương đối nhiều. Tưởng Vĩ Quốc cũng từng có một số lần thay mặt Tưởng Kinh Quốc tới thăm bà.Nh́n chung, trong lịch sử hôn nhân luyến ái suốt cuộc đời Tưởng Giới Thạch, trong cuộc hôn nhân luyến ái nhiều nhất của ông, sự kết hợp với Tống Mỹ Lĩnh một cuộc hôn nhâ vừa thành công lại vừa lỳ Tưởng. Trong cuộc hôn nhân kết hợp giữa quyền lực và tiền của, Tưởng Giới Thạch xuất thân từ quân nhân thông qua chiếc dải váy đă lôi kéo được bọn tài phiệt trong giới tiền tệ Trung Quốc như Tống Tử Văn, Khổng Tưởng Hy v.v..., được dựa vào thực lực kinh tế hùng hậu thống nhất Trung Quốc, xây dựng lên nền thống trị độc tài của ḿnh. Sự kết hợp nhân duyên của gia tộc họ Tống, cón có lộc cho việc nâng cao sự ảnh hưởng của Tưởng Giới Thạch ở nước Mỹ, hơn thế, thông qua mối quan hệ, này, đă giành được hàng loạt khối lợng viện trợ to lớn của nước Mỹ.Những thứ này đối với chính quyền họ Tưởng mà nói, đều là những nhân tố quan trọng không thể thiếu được. Thông qua cuộc hôn nhân này, gia tộc họ Tống trong cục diện chính trị chao đảo đă t́m được hậu đài chính trị có đầy đủ sức mạnh. Các thành viên trong gia tộc hộ Tống như Tống Trở Văn, Khổng tường Hy đă có mấy lầ ra làm bộ trưởng tài chính, viện trưởng viện hành chính v.v... của “Chính phủ quốc dân”. Cắn cứ vào bối cảnh này, tài sản của họ Tống đă không ngừng được tiếp tục tăng trưởng. Căn cứ vào thống kê trong cuốn sách “Vơng triều họ Tống”, từ năm 40 đến đầu năm 50 của thế kỷ này, số tài sản của gia tộc họ Tống đă vợt quá ba ngàn triệu đô la Mỹ! So với ba người thê thiếp trợc của Tưởng Giới Thạch, Tống Mỹ Linh là người có vận may, xuất phát từ đ̣i hỏi của ḿnh, một cuộc hôn nhân được xây dựng trên cơ sở tiền của và quyền lực chính trị dần dần phát triển tới sự ḥa thuận về t́nh cảm, vơ chồng khăng khít như môi với răng, vinh nhục cùng hưởng, có thể nói là có khổ cùng chịu khổ, có vui cùng chia vui. Thế rồi thông qua cuộc hôn nhân “trọn vẹn” này để rồi thúc đẩy sự nghiệp đại “Cách mệnh”. Đó cũng chính là một lối phát triển lôgích mà Tưởng Giới Thạch đối với việc “Tề Gia, Trị quốc” của đạo nho.
Phần thứ ba
Bí mật về sự ch́m nổi
Tưởng Giới Thạch từ một cậu bé ương bớng nghich ngợm, một nông phu sơn dă, bắt đầu xông xáo giang hồ. Sau hơn mời năm đă tiến vọt, thăng lên làm thủ lĩnh Quốc dân đảng và Tổng tư lệnh quân Bắc phạt. Mặc dầu cảnh đẹp chẳng thể tồn tại được lâu, rất nhanh chóng Tưởng đă bị buộc phải từ chức. Hơn thế lần cấm đoán này đă lâu dài. Thế nhưng mới lần phục chức, sau khi bị buộc phải từ chức, đều khiến cho ông ta bước lên nấc thang càng cao, quyền thế càng lớn, địa vị càng được củng cố. Thậm chí khi binh bại ở đại lục, sau khi bị tiêu diệt 800 vạn quân đội, ông vẫn có thể cướp đoạt được vị cao hơn, chiếm cứ ở Đài Loan hơn 20 năm, c̣n luôn luôn hoạt động ở trên vơ đài quốc tế.Có lẽ Lư Tông Nhân tiên sinh đă nói đúng: Tưởng Giới Thạch là một người thành công lớn về nhiều mặt trong tṛ chơi quyền thuật ở chốn quan trường từ dân quốc đến nay.
1. Tưởng Giới Thạch làm thế nào để giành được sự tín nhiệm của Tôn Trung Sơn ?
Tưởng Giới Thạch bước lên vơ đài chính trị của Trung Quốc, một nhân tố quan trọng để ông ta cướp được đại quyền của Quốc dân đảng, đó là v́ ông ta đă giành được sự tín nhiệm của Tôn Trung Sơn tiên sinh. Tháng 6 năm 1910, lần đầu tiên Tưởng Giới Thạch nh́n thấy Tôn Trung Sơn ở Nhật Bản.Lúc đó, Tưởng Giới Thạch mới có 24 tuổi, là sĩ quan dự bị của Liên đội pháo binh lục quân Jakada Nhật Bản, Tôn Trung Sơn là một nhân sĩ nổi tiếng trên vũ đài chính trị quốc tế và trong nước. Tôn Trung Sơn là người đi tiên phong trong cuộc cách mạng dân chủ của giai cấp tư sản Trung Quốc. Thời kỳ niên thiếu, ông trước sau đă tiếp nhận sự giáo dục của giai cấp tư sản ở núi Đàn hương , Quảng Châu và hương Cảng. Năm 1894, Tôn Trung Sơn dâng thư điều trần với Lư Hồng chương trực thuộc tổng đốc kiêm Bắc Dương đại thần của triều Thanh, đề xuất chủ Trương cải cách, sau đó lại tới núi Đàn hương , xây dựng đoàn thể cách mạng của giai cấp tư sản sớm nhất ở Trung Quốc, tức là Hưng Trung Hội. Năm 1905, Hưng Trung Hội với các đoàn thể cách mạng khác như Hoa Hưng hội, Quang Phục hội v.v... đă liên hiệp lại đă thành lập Trung Quốc đồng minh hội tại Tôkiô Nhật Bản. Đây là một chính đảng của giai cấp tư sản đầu tiên ở Trung Quốc, Tôn Trung Sơn được cử giữ chức thủ Tướng, hơn thế, đă đề xuất cơng lĩnh cách mạng rất có sức kêu gọi là “Trừ khử Đát {(1)} Lỗ, khôi phục Trung Hoa, xây dựng dân quốc, chia đều quyền ruộng đất”. Tôn Trung Sơn trước sau đă lănh đạo tám cuộc khởi nghĩa tiến hành ở các nơi như cuộc khởi nghĩa Hoàng Cơng ở Chiêu Châu, cuọc khởi nghĩa Hồ thất nữ ở Tuệ Châu, cuộc khởi nghĩa Trấn Nam Quan, cuộc khởi nghĩa ở Hà Khẩu Vân Nam, cuộc khởi nghĩa Hoàng Hoa Cơng v.v.. giáng những đ̣n đả kích nặng nề vào chính phủ triều Thanh đang hấp hối, mở rộng ảnh hưởng của cuộc cách mạng tư sản.
Năm 1908 Tưởng Giới Thạch gia nhâp Đồng minh hội. Hâm mộ vi lănh tụ chủ chốt của cuộc cách mạng dân chủ này là Tôn Trung Sơn đă từ lâu, cho nên khi được Trần Kỳ Mỹ giới thiệu đi gặp Thủ Tướng Tôn Trung Sơn th́ Tưởng Giới Thạch rất sung sớng. Ngày hôm ấy Tưởng Giới Thạch mặc bộ quân phục chỉnh tề sạch sẽ, do Trần Kỳ Mỹ đưa tới gặp Tôn Trung Sơn. Trần Kỳ Mỹ là thủ lĩnh bang hội của Triết Giang, lại là đồng hương của Tưởng Giới Thạch, lúc đó đang học tập ở trường Giám Cảnh Tôkiô Nhật Bản, quen biết với Tôn Trung Sơn đă từ lâu khi Tôn Trung Sơn từ núi Đàn hương tới lưu trú ở Nhật Bản, ông thường xuyên tới t́m Tôn Trung Sơn. Trước mặt Tôn Trung Sơn, Tưởng Giới Thạch nói năng không nhiều, tỏ ra rất cung kính lễ phép. Lần đầu tiên gặp gỡ, Tôn Trung Sơn cảm thấy Tưởng Giới Thạch “Có thể trở thành nhà thực hành cách mang” thế nhưng cũng chẳng có cảm t́nh ǵ đặc biệt. Thế nhưng mỗi khi Tôn Trung Sơn nguy nan, bao giờ cũng nghĩ tới Tửng Giới Thạch. Điều này đối với sự phất lên của Tưởng Giới Thạch đặc biệt quan trọng. Sau hơn năm mười năm, ở Đài Loan, khi Tưởng Giới Thach nhớ lại lần đầu tiên gặp gỡ Tôn Trung Sơn, ông nói: “ Thủ Tướng yêu cầu chúng ta: Những thanh niên của Đảng Cách mạng không nên tính đến danh vị mà phải hy sinh v́ nhiệm vụ cách mạng, phấn đấu v́ nhiệm vụ cách mang”. Sau khi nghe xong lời huấn thị này tôi liền xác lập ư chí t́nh nguyện, cần phải thực hiện lời huấn thị này quyết không phụ ḷng mong mỏi của thủ Tướng đối với Đảng viên. Đủ thấy, Tưởng Giới Thạch lúc đó đă nhanh nhập cảm thấy cần phải lợi dụng ngọn cờ này của Tôn Trung Sơn. ở Nhật Bản, Tưởng Giới Thạch c̣n học tiếg Đức. Sau hai năm, vào đêm hôm trước khi chuẩn bị sang Đức, ông đă tới thượng Hải yết kiến Tôn Trung Sơn. Đầu năm nay, Tôn Trung Sơn đă từng nhận chức Đại tổng thống lâm thời Trung Hoa dân quốc tại Nam Kinh, thế nhưng chính phủ lâm thời Nam Kinh chỉ tồn tại được trong ba tháng ngắn ngủi, Tôn Trung Sơn đă bắt buộc phải từ chức. Lúc này chính là lúc ông đề xớng Cách mạng lần thứ hai, đang cần phải sử dụng người. Tôn Trung Sơn khuyên Tưởng Giới Thạch không nên ra nước ngoài, nên tham gia cách mạng ở trong nước, Tưởng Giới Thạch vui sớng tuân lệnh. Lần yết kiến này Tưởng Giới Thạch đă giành được cảm t́nh tốt của Tôn Trung Sơn. Cũng đă đặt một viên đá trải nền cho Tưởng Giới Thạch bước vào con đường làm quan .
Sau khi Tưởng Giới Thạch gia nhập Đảng Cách mạng Trung Hoa do Tôn Trung Sơn tiên sinh tổ chức tại thượng Hải, rồi tháng 12 năm 1913 lại một ḿnh tới bái kiến Tôn Trung Sơn tại Tôkiô. Trong cuộc gặp gỡ lần thứ ba này, Tưởng Giới Thạch đă tŕnh bày thẳng thắn cách nh́n của ḿnh đối với Cách mạng cho Tôn Trung Sơn biết, trong cách nói biểu lộ rơ sự bất măn đối với một số người không phục tùng sự chỉ huy của Tôn Trung Sơn tiên sinh, ông c̣n biểu lộ rơ ông sẽ làm tốt sự nghiệp này. Sau lần gặp gỡ này, Tôn Trung Sơn đă để cho Tưởng Giới Thạch nhận chức tư lệnh đường một, tới thượng Hải vận động khởi nghĩa một lần nữa. Năm 1917, với danh nghĩa Đại nguyên soái hải lục quân Tôn Trung Sơn đă ra lệnh cho Tưởng Giới Thạch tới các tỉnh phía đông nam chủ tŕ công tác Đảng vụ và quân sự của Quốc dân đảng. Tháng 3 năm 1918, Tôn Trung Sơn bổ nhiệm Tưởng Giới Thạch làm chủ nhiệm khoa tái chiến Tổng tư lệnh bộ của Định Uy Tướng quân, Trần Quưnh Minh. Khi chính phủ họ Pháp của Quảng Châu phản đối việc nhậm chức Đại nguyên Soái của Tôn Trung Sơn, Tưởng Giới Thạch lại tới Misukai gặp gỡ Tôn Trung Sơn. Nh́n thấy sắc mặt tiều tụy của Tôn Trung Sơn, Tưởng Giới Thạch xót thương rơi nước mắt, làm cho Tôn Trung Sơn vô cùng cảm động. Ngày hôm đó Tôn Trung Sơn đă bàn bạc với Tưởng Giới Thạch tới tận đêm khuya. Đây là lần gặp gỡ thứ tư của Tưởng Giới Thạch với Tôn Trung Sơn, và cũng là lần gặp gỡ quan trọng nhất. Cuối tháng 9, Tôn Trung Sơn đă để cho Tưởng Giới Thạch tới Tràng Thinh Phúc Kiến đảm nhiệm chức tư lệnh chi đội thứ hai của quân Việt. Trên ḿnh Tưởng Giới Thạch, cuối cùng đă xuất hiện ṿng hào quang quyền lực, cho dù đây chỉ là một ṿng hào quang nhỏ xíu.
Năm 1920, Tưởng Giới Thạch trở về thượng Hải, bổ sung làm người mách nối của sự giao dịch vật phẩm chứng khoán. Chỉ trong ṿng một năm ngắn ngủi, Tưởng Giới Thạch đă lo liệu được một khoản tiền hoạt động là một trăm vạn đồng cho Tôn Trung Sơn. Trong thời kỳ cách mạng thoái trào, Tôn Trung Sơn cần thiết đến khoản tiền này do Tưởng Giới Thạch cung cấp biết bao ! Ngày 12 tháng 11, Tưởng Giới Thạch lại báo cáo t́nh h́nh bọn quân phiệt ở Quảng Đông, tường tận, tỉ mỉ cho Tôn Trung Sơn biết. Tháng 10 năm 1921, Tôn Trung Sơn cho Tưởng Giới Thạch trở về Quảng Châu, hoạch định kế hoạch tác chiến tiến quân vào Quảng Đông, Quảng Tây tiếp đó là thống nhất Trung Quốc. Trong thời gian này, đối với các văn kiện mà Tưởng Giới Thạch lần lợt biên soạn như “Kế hoạch tác chiến với Bắc quân”, “Kế hoạch tác chiến đơn độc của hai quân Trinh Việt đối với Mân Triết”, “Phán đoán hành động từ nay về sau của hai quân nam bắc” v.v... Tôn Trung Sơn rất có cảm t́nh tốt đẹp. Tưởng Giới Thạch được Tôn Trung Sơn tín nhiệm sâu sắc là sau khi Tưởng viết bài “Ghi chép về việc gặp nạn của Tôn Đại Tổng Thống”. Ngày 15 tháng 5 năm 1922, Tôn Trung Sơn nhận chức Đại tổng Thống bất thường, Trần Quưnh Minh làm Tổng trưởng nội chính kiêm tổng trưởng lục quân, tổng tư lệnh và tỉnh trưởng Việt quân, độc chiếm đại quyền. Lúc đó ư đồ giết người chứa chất ở Quảng Châu. Tưởng Giới Thạch bí mật nói với Tôn Trung Sơn rằng: Con người Trần Quưnh Minh không thể dựa vào được, lại tập trung nhiều chức vụ vào trong tay hắn, tất sẽ có hậu hoạn. Tưởng kiến nghị với Tôn Trung Sơ trước hết cất quân tiêu diệt Trần Quưnh Minh rồi sẽ Bắc phạt. Khi Tôn Trung Sơn với tấm ḷng khoan dung nhân hậu cự tuyệt kiến nghị của Tưởng Giới Thạch, để chứng tỏ ḷng trung thành đối với Tôn Trung Sơn, Tưởng Giới Thạch đă chẳng kể tới nhiều lần lưu giữ của Tôn, đă căi nhau một trận gay gắt, rồi từ chức bỏ về quê. Nhưng trên đường trở về, Tưởng đă viết một lá thư cho Trần Quưnh Minh khuyên Trần Quưnh Minh phải phục tùng đại kế bắc phạt. Măi về sau Tôn Trung Sơn mới bíet việc này.Thế nhưng, vào lúc Tôn Trung Sơn khó khăn nhất th́ Tưởng Giới Thạch đă xuất hiện ở bên cạnh Tôn. Điều này đă nâng cao mạnh mẽ giá trị của bản thân Tưởng Giới Thạch. Ngày 15 tháng 6, Trần Quưnh Minh ra lệnh cho bộ hạ Diệp Cử phát đi một bức điện thông báo, yêu cầu Tôn Trung Sơn bắt buộc phải từ chức. Sáng sớm ngày 16, Trần Quưnh Minh công khai làm phản, phái cử hơn bốn ngàn lính vây chặt xung quanh phủ Tổng Thống, lại dùng đại bác và máy bay bỏ bom bắn phá phủ Tổng Thống. Tôn Trung Sơn không thể không mạo hiểm liều vợt qua rừng súng ma đạn, rời khỏi phủ Tổng thống, đi bộ tới bộ tư lệnh Hải quân trên con đê dài. Sau đó bước lên chiến hạm Vĩnh Phong, chỉ huy hải quân đánh trả quân phiến loạn. Trong lúc hoạn nạn, Tôn Trung Sơn đă nghĩ tới Tưởng Giới Thạch. Lúc này Tưởng Giới Thạch đang cúng giỗ một năm ngày qua đời của mẹ ở Triết Giang, Tôn Trung Sơn liền sai người đánh đi một bức điện khẩn “Việc nguy cấp, mong tới đây ngay !” Sau khi Tưởng Giới Thạch nhận được bức điện, đă cấp tốc tới Quảng Đông, lặng lẽ bước lên chiến hạm Vĩnh Phong, hộ vệ Tôn Trung Sơn. Để tránh khỏi cuộc pháo kích lần thứ hai, Tưởng Giới Thạch kiến nghị các chiến hạm vợt qua pháo đài Chewai, lái về chỗ các chiến hạm ngoại quốc đang neo đậu ở đầm Bạch Nga. Trên đường, khi gặp phải pháo kích của quân phiến loạn, Tưởng Giứi Thạch vội vàng mời Tôn Trung Sơn vào ẩn ở trong boong, c̣n bản thân ḿnh kiên tŕ đứng chỉ huy ở trên dàn pháo. Sau khi chiến hạm Vĩnh Phong đi qua pháo đài Chewai, đối với nơi kinh hoàng của Tôn Trung Sơn, Tưởng Giới Thạch đă biểu thị rất hổ thẹn day dứt. Sau sự việc này, Tôn Trung Sơn đă mấy lần ca ngợi Tưởng Giới Thạch ở trước mặt mọi người. Tưởng Giới Thạch đúng là nắm lấy cơ hội Tôn Trung Sơn gặp và giành được sự tín nhiệm của Tôn Trung Sơn.Sau khi chiến hạm Vĩnh Phong neo đậu ở đầm Bạch Nga, Tưởng Giới Thạch thường lợi dụng lúc đêm khuya thanh vắng lặng lẽ bên bờ, mua thực phẩm và rau cỏ thức ăn cho Tôn Trung Sơn. Sau sự kiện này, Tôn Trung Sơn đă từng nói với nhà báo nước ngài:- Tưởng tới lần này, thực sự đă như tăng thêm hai vạn viện binh ! Một nhà báo đă chụp một kiểu ảnh Tôn Trung Sơn và Tưởng Giới Thạch: Tôn Trung Sơn ngồi trên chiếc ghế mây, Tưởng Giới Thạch mặc quân phục thắt đay đứng nghiêm trang ở đằng sau Tôn Trung Sơn. Tưởng Giới Thạch đă cho người phân rải bức ảnh này ở khắp nơi. Đủ thấy, đây là một lần gặp mặt mấu chốt nhất giữa Tưởng Giới Thạch với Tôn Trung Sơn. Một lần khen ngợi và một lần chụp ảnh chung của Tôn Trung Sơn, đă xây cao mạnh mẽ địa vị của Tưởng Giới Thạch ở trong quân cách mạng. Trong tháng 9, Tưởng Giới Thạch nghĩ ra một điều khác hẳn, trở về Ninh Ba, chuyên tân soạn viết “Ghi chép về việc gặp nạn của Tôn Đại Tổng Thống”, phỉ nhổ Trần Quưnh Minh, ca tụng Tôn Trung Sơn. Sau khi cuốn sách này viết xong, Tưởng Giới Thạch hành tŕnh một chuyến tới thượng Hải yết kiến Tôn Trung Sơn, xin Tôn Trung Sơn viết lời đề tựa cho “ghi chép về việc gặp nạn”. Tôn Trung Sơn vui vẻ cầm bút, c̣n ca ngợi Tưởng Giới Thạch là người tùy tùng trung thành, sắp đặt kế sách đều trúng. Lúc này, Tưởng Giới Thạch đă được Tôn Trung Sơn tín nhiệm sâu sắc... Mặc dù về sau này, đối với việc Tưởng Giới Thạch có một số hành vi đă khiến cho Tôn Trung Sơn ác cảm, thậm chí c̣n phê b́nh chỉ trích Tưởng Giới Thạch. Thế nhưng Tôn Trung Sơn đă coi Tưởng Giới Thạch là một nhân vật quan trọng trên vũ đài chính trị Trung Quốc, dần dần được ủy nhiệm, trọng dụng.
Tháng 10 năm đó, Tôn Trung Sơn bổ nhiệm Tưởng Giới Thạch làm tham mu trưởng quân đội hai của Hứa Sùng Trí. Tháng 2 năm 1923, Tôn Trung Sơn trở về thiết lập Phủ Đại nguyên soái ở Quảng Châu, bổ nhiệm Tưởng Giới Thạch làm tham mu trưởng đại bản doanh, đă khiến cho Tưởng Giới Thạch trở thành nhân vật có thực quyền hiển hách bên cạnh Tôn Trung Sơn. Ngày 16 tháng 8, Tôn Trung Sơn lại ủy nhiệm Tưởng Giới Thạch làm đoàn trưởng “Đoàn đại biểu tiến sĩ khoa học Tôn Dật Tiên”, dẫn đoàn đại biểu sang Liên Xô khảo sát tổ chức Quân chính Đảng. Đầu năm 1924, Tôn Trung Sơn cử Tưởng Giới Thạch lập kế hoạch xây dựng trường quân sự Hoàng Phố, rồi trước sau bổ nhiệm Tưởng làm ủy viên ban thường vụ quân sự Quốc dân đảng, hiệu trưởng trường quân sự Hoàng Phố kiêm tham mu trưởng bộ tổng tư lệnh quân đội Quảng Đông. Cho tới lúc mắc bệnh qua đời, Tôn Trung Sơn vẫn luôn luôn tín nhiệm Tưởng Giới Thạch. Suốt cuộc đời của Tưởng Giới Thạch, trước sau không hạ ngọn cờ này của Tôn Trung Sơn, tôn xng Tôn Trung Sơn tiên sinh là “quốc phụ”. Chủ nghĩa tam dân: dân tộc, dân quyền, dân sinh mà Tôn Trung Sơn đề xuất cùng với một số chủ Trương chính trị khác của Tôn Trung Sơn, đă thực sự được đông đảo dân chúng ủng hộ. Những hoạt động cách mạng của Tôn Trung Sơn đă có ảnh hưởng rất to lớn trong các đảng phái Quốc dân đảng, ngay cả đến toàn Trung Quốc toàn thể giới cũng đều có ảnh hưởng rất lớn lao. Chính bởi v́ như vậy, Tưởng Giới Thạch thất bại phải chạy trốn sang Đài Loan, thậm chí ngay cả trong di chúc vẫn vang vọng không quên những câu từ đẹp đẽ “Đi theo cuộc cách mạng của thủ Tướng”, “thực hiện tam dân chủ nghĩa” v.v... để lung lạc ḷng người, khống chế chính quyền. Có được ngọn cờ này của Tôn Trung Sơn, Tưởng Giới Thạch đă dần dần nắm chắc Đảng quyền Quốc dân đảng vào trong tay ḿnh.
2. “Ba lỡi dao” mà Tưởng Giới Thạch kinh doanh ở Trường quân sự Hoàng phố
Mao Trạch Đông có nói: Tưởng Giới Thạch đă dựa vào trường quân sự Hoàng Phố mà làm nên sự nghiệp. Trường quân sự Hoàng Phố là trường sĩ quan lục quân được xây dựng dới sự giúp đỡ của Liên Xô và Đảng Cộng sản Trung Quốc, Tôn Trung Sơn đă tổng kết những kinh nghiệm lịch sử từ cuộc cách mạng Tân Hợi tới nay, cũng là những hành động cụ thể về tư Tưởng “Xây dựng quân đội Cách mạng”, “Cứu văn nguy vong cho Trung Quốc” của Tôn Trung Sơn. Thời gian chỉ trải qua được ba năm, trường quân sự Hoàng Phố đă bị tập đoàn Tưởng Giới Thạch thao túng. Đây lại là một điều bí mật trong sự ch́m nổi của Tưởng Giới Thạch.
Hạ tuần tháng 12 năm 1921 đại biểu của quốc tế Cộng sản Mă Lâm tới Quế Lâm yết kiến Tôn Trung Sơn, kiến nghị Tôn Trung Sơn xây dựng trường sĩ quan quân sự để tổ chức xây dựng quân đội Cách mạng. Kiến nghị này đă nói tới tâm khảm của Tôn Trung Sơn, bản thân nằm trong đại bản doanh bắc phạt mà lại không có một đội quân cách mạng lớn mạnh, đă khiến cho Tôn Trung Sơn nhiều lần lănh đạo cách mạng gặp khó khăn. Tôn Trung Sơn nghe thấy xây dựng trường sĩ quan quân đội, “trong ḷng vô cùng phấn khởi”. Ông đă cùng Mă Lâm” mật đàm suốt năm ngày”, đă t́m hiểu tường tận quy mô, biên chế và nội dung giáo dục chính trị. Tháng 8 năm 1922, người lănh đạo Đảng Cộng sản là Lư Đại Chiêu tới thượng Hải, cùng Tôn Trung Sơn thảo luận các vấn đề “Chấn Hưng Trung Quốc”. Trong cuộc đấu tranh quân sự liên tiếp bị thất bại đặc biệt là sau vụ Trần Quưnh Minh làm phản, Tôn Trung Sơn đối với kiến nghị của những người Cộng sản đă biểu thị niềm hứng thú cực kỳ to lớn. Một thời gian dài trong Quốc dân đảng, Tôn Trung Sơn đă hạ lệnh vạch kế hoạch xây dựng trường quân sự. Theo cách nghĩ của Tôn Trung Sơn, để cho Liêu Trọng Khải và Bào La Đ́nh phụ trách vạch kế hoạch xây dựng, hiệu trưởng do bản thân ông kiêm nhiệm, c̣n xác định Tởg Giới Thạch, vương Bá Linh, Lư Tế Thâm, Thẩm ứng Thời, Lâm Trấn Hùng, Du Phi Bằng, Trương Gia Thụy, Tống Vinh xương làm ủy viên trù bị. Tưởng Giới Thạch từng bôn ba mấy năm trong cơn lốc đấu tranh quân phiệt đă hiểu rơ tác dụng của vũ khí, cảm thấy trường sĩ quan quân sự là một miếng “thịt béo” khó giành được, Tưởng đă đem hết tâm trí giành được quan hàm “ủy viên trưởng trù bị” từ chỗ Tôn Trung sơn, nắm được đại quyền trù bị xây dựng trường quân sự Hoàng Phố vào trong tay. Đối với việc xây dựng tôn chỉ học của trường quân sự Hoàng Phố, Tôn Trung Sơn đă có một số cách nghĩ rất tốt. Ngày 16 tháng 6 năm 1924, Tôn Trung Sơn đích thân tới Hoàng Phố chủ tŕ lễ khai giảng của nhà trường đă đặt ra lời khuyên răn đối với nhà trường là “Thân ái chân thành”, yêu cầu thày tṛ trường Hoàng Phố trước tiên thực hiện cho được ba tinh thần lớn “Đoàn kết, hy sinh, phấn đấu”. Trong buổi lễ khai giảng Tôn Trung Sơn đă chỉ rơ : “Bắt đầu từ hôm nay trở đi, phải xây dựng lại sự nghiệp cách mạng phải sử dụng học sinh của trường này làm căn bản, thành lập đội quân cách mạng”...”Tôn chỉ của chúng ta là phải tạo thành một loại quân cách mạng”... “Nếu không có chí khí cách mạng, không nghiên cứu lí luận cách mạng, giống như lục quân với xây dựng huấn luyện ra vào cuối năm Măn Thanh, đều có đại pháo súng trường tinh xảo hoàn mỹ, hải quân có chiến hạm và tàu phóng ng lôi kiên cố vẫn không thể phát huy được sự nghiệp cách mạng”[8] . Tôn Trung Sơn c̣n phê chuẩn hai câu đối dán ở hai bên cửa lớn trường quân sự Hoàng Phố là:
Thằng quan phát tài đi chỗ khác
Tham sinh úy tử chớ vào đây
Tấm biển ngang đặt trên cửa khắc bốn chữ “Cách mạng giả lại”. Những tư Tưởng xây dựng nhà trường này của Tôn Trung Sơn đều bị Tưởng Giới Thạch ngấm ngầm vứt bỏ.
Ngày 3 tháng 5 năm 1924, Tưởng Giới Thạch cuối cùng đă giành được chức vụ Hiệu trưởng trường sĩ quan lục quân từ chỗ Tôn Trung Sơn. Lúc này mặc dù Tôn Trung Sơn c̣n kiêm nhiệm thủ trưởng nhà trường, người lănh đạo kiệt xuất của phái tả Liêu Trọng Khải làm đại biểu của Đảng, Lư Tế Thâm làm phó hiệu trưởng. Thế nhưng ít lâu sau Tôn Trung Sơn bị ốm qua đời, Liên Trọng Khải bị ám sát, trên thực tế trường quân sự Hoàng Phố đă trở thành “Trường quân sự của Tưởng”.Tưởng Giới Thạch kinh doanh trường quân sự Hoàng Phố, chủ yếu đă dùng ba “lỡi dao”.
Lỡi dao thứ nhất là làm chuyện sùng bái cá nhân. Đây là “lỡi dao mềm”.Tưởng Giới Thạch tới trường quân sự Hoàg Phố, đă có tư Tưởng chỉ đạo rơ rẹt: Cần phải bồi dỡng học sinh của trường sĩ qua quân đội này trở thành những sĩ quan tương lai trung thành với Tưởng mỡ. Tưởng không rời bỏ bất kỳ cơ hội nào huấn luyện học sinh ư thức phục tùng tuyệt đối đối với ḿnh Tưởng Giới Thạch rất giả dối, ông ta luôn luôn lợi dụng ngọn cờ của Tôn Trung Sơn ở khắp mọi nơi để làm chuyện sùng bái cá nhân. Xin hăy dơi theo một số biểu hiện của ông ta. Trong nhữg trường hợp công khai, Tưởng Giới Thạch luôn luôn hô to ba chính sách lớn mà Tôn Trung Sơn đặt ra. Tưởng nói với các học sinh: “Tôi cho rằng thực hành được tam dân chủ nghĩa đó chính là cộng sản chủ nghĩa”, “Tất nhiên muốn bao quát được chủ nghĩa cộng sản th́ trước hết phải là chủ nghĩa tân dân chân chính; đồng thời cũng có thể dụng nạp được Cộng sản đảng, trước hết phải là Đảng quốc dân chân chính”. “Đảng viên đảng quốc dân phản đối Đảng Cộng sản chính là chống lại phương châm chủ Trương mà thủ Tướng đă đề ra”. “Những chủ Trương mà chủ Trương đề ra, chúng ta không thể đi ngợc lại được. Nếu không h vậy th́ vô luận anh tín ngỡng chủ nghĩa tam dân như thế nào, cũng là giả dối cả”. C̣n kín dấu ở bên trong th́ sao, tạm thời không nói tới, cuộc chính biến phản cách mạng “12-4” đă giết hại rất nhiều đảng viên cộng sản, ngay tới cả những nhân sĩ nổi tiếng giữ chức vụ quan trọng ở trường quân sự Hoàng Phố như Chu An Lai, Nhiếp Vinh Trăn, cũng đă vấp phải sự quở trách của Tưởng. Ngày 7 tháng 7 năm 1924, Tưởng Giới Thạch kiêm nhiệm tư lệnh nơi hiểm yếu vùng biên giớiTrương Châu. Chức vụ tư lệnh này thực ra không cao. Thế nhưng bởi v́ nơi hiểm yếu vùng biên giới Trường Châu này cách trường quân sự Hoàng Phố chỉ xa có một ngàn mét, Tưởng Giới Thạch đă xảo quyệt lợi dụng được chức vụ này. Tưởng ra lệnh cắm lên một ngọn cờ lớn ở trước pháo đài Yếu tái {(1)} Trường Châu, trên là cờ ở đó thêu chữ “Tưởng” rất lớn để khoe khoang ḿnh. Ban ngày Tưởng tới trường quân sự Hoàng Phố, ban đêm chui vào bộ tư lệnh Yếu Tái. Mỗi lần tới trường đều pḥng bị nghiêm ngặt, tỏ ra rất oai phong lẫm liệt. Tưởng thường xuyên dùng h́nh thức lời giáo huấn để tiến hành giáo dục tư Tưởng đối với các học viên ở trường quân sự này. nhấn mạnh tuyệt đối tín ngỡng tam dân chủ nghĩa, tuyệt đối phục tùng kỷ luật của nhà trường. Tưởng nói: “Những người hoài nghi chủ nghĩa tam dân hoặc phê b́nh chủ nghĩa tam dân chính là phản đảng, những kẻ đó đều là kẻ thù của chúng ta”.Để đặc biết nhấn mạnh địa vị của hiệu trưởng, Tưởng đă đặt ra rất nhiều điều lệnh và pháp quy, yêu cầu học viên, sĩ quan và binh lính nghiêm chỉnh chấp hành. Những điều lệnh và pháp quy này đại đưa số là bắt mọi người phải thực hiện sự thống trị của cá nhân ông ta.Ông ta dốc ḷng tin Tưởng có quân tất có quyền, đặc biệt chú trọng bồi dỡng chăm sóc thế lực cá nhân. Tưởng giao cho Đới Quư Đào, Thiệu Nguyên Xung làm sĩ quan giảng dạy chính trị, giao cho vương Bách Linh, Hà ứng Khâm vv.. làm sĩ quan giảng dạy quân sự; giao cho những người theo Tưởng trung thành không thay ḷng đổi dạ như lưu Trĩ, Cố Chúc Đồng, Tiền Đại Quân, Trần Thành v.v...đảm nhận chức sĩ quan cấp trung, hạ ở trong trường. Số người này về sau đều trở thành lực lợng trung kiên của tập đoàn Tưởng Giới Thạch. Sự sùng bái cá nhân của Tưởng Giới Thạch đă sản sinh ra những ảnh hưởng rất to lớn trong số học viên của nhà trường. Binh lính trong quân đội Quốc dân đảng, coi việc được nhập vào “Trường quân sự Hoàng Phố” là vinh dự, “Học viên trường Hoàng Phố” đă trở thành những chiếc bậc thang cực tốt để họ tấn thăng “Hiệu trưởng”, tiếng gọi này trong rất nhiều trường hợp đă trở thành tiếng xng hô đặc thù nịnh hót chiều chuộng đối với Tưởng Giới Thạch. Các sĩ quan chủ yếu trong quân đội là họ hàng của Tưởng đều được tuyển từ Hoàng phố. Một số sĩ quan Quốc dân đảng khi cầm quân bị thất bại cam nguyện làm “Hiệu trưởng”, “Thành nhân”. Mao Trạch Đông nói Tưởng Giới Thạch đă dựa vào trường Hoàng phố mà làm nên sự nghiệp, cũng là chỉ Tưởng Giới Thạch lợi dụng đại bản doanh - Trường quân sự Hoàng Phố này để đào tạo bồi dỡng hàng loạt các sĩ quan quân đội.
Lỡi dao thứ hai là mợn cơ hội đông chinh để tổ chức xây dựng và mở rộng quân đội. Đây là “một lỡi dao cứng”. Tháng 10 năm 1924, Tập đoàn thương nhân Quảng Đông do Trần Liêm Bá ngân hàng mại bản Hối Phong nước Anh và Trần Cung Thu đại địa chủ ở Phật Sơn khống chế, dới sự ủng hộ trực tiếp của đế quốc Anh, đă dùng vũ lực uy bức thương nhân băi thị, sát hại đẫm máu quần chúng du hành thị uy, chuẩn bị lật đổ chính quyền cách mạng Quảng Châu. Khi Tôn Trung Sơn yêu cầu Tưởng Giới Thạch tổ chức học sinh Hoàng Phố dẹp loạn, Tưởng Giới Thạch đă vui mừng phấn khởi lộ trên nét mặt. Tưởng đă dùng học sinh Hoàng Phố làm lực lợng cốt cán trước sau đă tổ chức thành hai trung đoàn lănh đạo. Mỗi trung đoàn có ba tiểu đoàn, mỗi tiểu đoàn có ba đại đội, mỗi đại đội có ba trung đội. Ngoài ra c̣n thiết lập đại đội đặc vụ, đội trinh sát, đại đội súng máy, đội vận tải quân nhu v.v... Để khống chế hóa trung đoàn này, Tưởng Giới Thạch chọn Hà ứng Khâm đảm nhiệm Trung đoàn trưởng trung đoàn thứ nhất, vương Bá Linh làm trung đoàn trưởng trung đoàn thứ hai, tuyển chọn các sĩ quan giảng dạy ở trong trường đảm nhiệm các chức sĩ quan trung cấp. Mỗi binh sĩ cùng đều được tuyển chọn nghiêm ngặt. Đội quân Cách mạng vũ trang từ trường quân sự Hoàng Phố này, được sự ủng hộ và giúp đỡ của quần chúng công nông Quảng Châu và sự phối hợp của quân đội công đoàn, rất nhanh chóng đă đập tan được quân đội thương nhân phản động. Lần đầu Tưởng Giới Thạch được hưởng kết quả thắng lợi, cùng coi trọng việc khống chế của trung đoàn lănh đạo Hoàng Phố. Cơ hội lại đă tới, sau khi quân phản loạn của tập đoàn thương nhân Quảng Đông bị dẹp tan, Trần Quưnh Minh được sự giúp đỡ của thế lực nước Anh và quân phiệt Bắc Dương đă chuẩn bị dân quân tiến đến xâm phạm Quảng Châu. Lúc này, Tôn Trung Sơn đang bị ốm nặng tại Bắc Kinh, chính phủ quốc dân Quảng Châu quyết định tổ chức liên quân Đông Chinh trừng phạt Trần Quưnh Minh. Để tiếp tục rèn luyện trung đoàn lănh đạo của Trường quân sự Hoàng Phố, Tưởng Giới Thạch đă mợn cơ hội thể hiện rơ tài năng quân sự của ḿnh, tích cực yêu cầu được dẫn trung đoàn lănh đạo tham gia tác chiến Đông Chinh. Ngày 30 tháng 1 năm 1925, Bộ tổng tư lệnh liên quân Đông Chinh không khí sôi nổi, trung đoàn quân người ngựa từ nhiều ngả, có bộ đội của quân Việt là Hứa Sùng Trí, bộ đội của quân Điên là Dương Hy Mân, bộ đội của quân Quế là lưu Chấn Hoàn, bộ đội của quân tương là Đàm Diên Khải. Bởi Tưởng Giới Thạch bản thân kiêm các chức: Hiệu trưởng trường quân sự Hoàng Phố, tư lệnh Yếu Tái Trường Châu, tham mu trưởng quân đội Việt v.v... đều là các chức vụ quan trọng, cho nên được toàn thể cử làm Thống lĩnh. Chín giờ sáng ngày 3 tháng 2, Tưởng Giới Thạch dẫn quân Đông Chinh, ngày hôm sau đă thu phục được Đông Quan, Thạch Long. Lúc này Tưởng Giới Thạch tơi cời hớn hở tức hứng viết ngay bài thơ sau:
Thân dẫn ba ngàn lính chiến binh,
Rập ŕnh cú vọ bước Đông chinh,
Cách mạng gian nan dành thử sức
Vung kiếm rạch trời, lệ chẩy quanh !
Quân đội của Trần Quưnh Minh không kham nổi đ̣n sấm sét. Sau mời ngày, Tưởng Giới Thạch lại chỉ huy quân đội thu phục lại Đam Thủy, bắt sống làm tù binh hơn bẩy trăm tên địch. Ngày hôm đó Tưởng Giới Thạch phấn khởi vô cùng vội vàng báo tin thắng trận tới Tôn Trung Sơn đang ở tận Bắc Kinh xa xôi, nói rơ rằng dới sự chỉ huy độc lập của ḿnh đă giành được chiến thắng lợi đầu tiên. Trong tháng 3, một trung đoàn lănh đạo của Hoàng Phố do Hà ứng Khâm dẫn đầu, dùng hơn một vạn quân đă đánh bại được hơn hai vạn quân địch. Cuối cùng, bộ phận tàn quân của Trần Quưnh Minh đă thất bại chạy khỏi biên giới Mân Cán.
Sau khi kết thúc cuộc Đông Chinh lần thứ nhất, Tưởng Giới Thạch không hề do dự xây dựng mở rộng quân đội Quốc dân đảng, bản thân nhận chức tư lệnh Đảng Quân. Trung đoàn lănh đạo của Hà ứng Khâm mở rộng bổ sung thành Lữ đoàn một, Hà ứng Khâm giữ chức Lữ Đoàn trưởng. Mùa hạ năm 1925, phủ Đại nguyên soái Quảng Châu cải tổ thành chính phủ quốc dân, học sinh quân Hoàng Phố cùng thừa cơ mở rộng thành Quân đoàn 1 quân cách mạng quốc dân. Quân đoàn trưởng lẽ dĩ nhiên là Tưởng Giới Thạch.Thế nhưng Trần Quỳnh Minh chết mà không đông cứng, bộ đội tàn quân của hắn sau khi nhận được ba mười vạn đồng lương ăn và sinh hoạt phí của Đoàn Kỳ Thụy, một khối lợng tiền mặt lớn và ba trăm vạn viên đạn của chính phủ thực dân Hồng Công, lợi dụng lúc Liêu Trọng Khải bị giết, lại một lần nữa phát động phản loạn, chiếm lĩnh trở lại Triều Châu, Sán Đầu, khí thế hừng hực tiến công Quảng Châu. Lúc này, Tưởng Giới Thạch đang cùng Uông Tinh Vệ, Hứa Sùng Trí v.v... lập thành “ẹy ban đặc biệt sử lư vụ án họ liêu”, để xử lư vụ án giết chết Liêu Trọng Khải. Lúc này Tôn Trung Sơn đă qua đời, trong Quốc dân đảng chỉ có một ḿnh Uông Tinh Vệ có chức vị đứng trên Tưởng Giới Thạch. Tưởng nh́n thấy ḿnh sắp sửa bước lên đỉnh cao của chính quyền Quốc dân đảng thế nhưng Tưởng vẫn không muốn vứt bỏ cơ hội dẫn quân đi dẹp loạn. Tưởng đă danh chính ngôn thuận đảm nhiệm chức tổng tư lệnh quân đội Đông chính, dới sự phụ trợ của Chu Ân Lai chủ nhiệm Bộ Chính trị quân đoàn một quân cách mạng quốc dân, lại một lần nữa dẫn quân Đông Chinh. Xuất chinh lần này, Tưởng Giới Thạch hầu như đă mất hết thể diện, thế nhưng để khống chế quân đội, Tưởng đă chơi hai tṛ rất xảo trá.Tṛ bịp thứ nhất là vờ lùi ngầm tiến. Sau khi quân Đông Chinh đánh phá Tuệ Châu, Tưởng Giới Thạch đệ tŕnh lên chính phủ quốc dân một lá đơn xin từ chức, nói nào là việc đánh chiếm Tuệ dân, quân Đông Chính căn bản đă làm xong, để tránh khỏi việc thực sự nắm giữ binh quyền trở thành quân phiệt, phải từ bỏ chức vụ quân đoàn trưởng quân đoàn một. Tṛ bịp này của Tưởng Giới Thạch, chẳng những quân quyền không mất mà chiếc gậy chỉ huy tổng chỉ huy quân đội Đông Chinh một khắc cũng chẳng rời tay, mà c̣n giành được sự tín nhiệm của chính phủ quốc dân và cố vấn Liên Xô, thuận lợi bước vào phạm vi lănh đạo của Trung Ương Quốc dân đảng. C̣n tṛ bịp thứ hai là vờ văn ngầm vơ. Sau chiến dịch Hoa Dương, Tưởng Giới Thạch chuyển nguy thành an, cuối cùng đă vào trú ở Miêu Quan Nhạc Triều Châu, ngâm nga đọc truyện kư của Ta Go nhà đại thi hào ấn Độ. tư thái cầu tĩnh trung loạn, học văn trong vơ này của Tưởng Giới Thạch, đă khiến cho một số Tướng tá thỉnh thoảng chạy vào trong miếu thỉnh thị báo cáo đă hết ḷng khâm phục. Cuộc Đông Chinh lần thứ hai, đă quét sạch được thế lực quân phiệt gây ra loạn họa ở Quảng Đông của Trần Quưnh Minh. Sự đổ máu hy sinh của các Tướng sĩ tiền phương, đă hóa thành vầng hào quang vinh dự ở trên đầu Tưởng Giới Thạch, đặc biệt là bức điện báo chúc mừng thắng lợi của Uông Tinh Vệ đă vô t́nh ca ngợi Tưởng Giới Thạch là người đặt nền tảng cho căn cứ địa Cách mạng Quảng Đông. Tưởng Giới Thạch đă dựa vào chức vụ quan trọng - hiện trưởng trường quân sự Hoàng Phố và chiến công hiển hách của học sinh Hoàng Phố, không những đă trở thành nhân vật mấu chốt trong chính phủ quốc dân mà đă trở thành phái có thực lực ở Quảng Đông nắm giữ binh quyền ở trong tay.
Lỡi dao thứ ba của Tưởng Giới Thạch là tạo ra “Sự kiện chiến hạm Trung Sơn” để đối phó với Đảng Cộng Sản. Đây là một “Con dao hai lỡi” kết hợp giữa cứng và mềm. Sáng tạo và xây dựng ra trường quân sự Hoàng Phố, là thành qủa quan trọng trong lần hợp tác thứ nhất của hai đảng Quốc Cộng. Chu Ân Lại, Nhiếp Vinh Trăn, Diệp Kiếm Anh v.v... đă lần lợt đảm nhiệm những chức vụ quan trọng ở trong trường quân sự Hoàng Phố. Các Đảng bộ đặc biệt nhiều khóa của nhà trường đều có các đảng viên cộng sản trúng cử làm ủy viên chấp hành hoặc ủy viên giám sát. Thế nhưng, chính trong ngày 26 tháng 3 năm 1926, Chu Ân Lai chủ nhiệm Bộ Chính Trị trường quân sự Hoàng Phố đă bị giam lỏng trong nhà máy xi măng. Bộ thư bộ chính trị kiêm sĩ quan dạy chính trị Nhiếp Vinh Trăm cũng bị giam lỏng ở trên chiến hạm Trung Sơn. Lư do giam người rất đáng sợ: Chiến hạm Trung Sơn sắp bắn phá Hoàng Phố, Đảng Cộng Sản sắp được bắt Tưởng hiệu trưởng. Hạm trưởng chiến hạm Trung Sơn là đảng viên Cộng sản Lư Chi Long. Hai ngày trước, Tưởng Giới Thạch lấy danh nghĩa là Biện sự xứ đóng tại tỉnh của Tưởng quân sự Hoàng Phố, ra lệnh cho Lư Chi Long cục trưởng thay mặt Hải quân kiêm hạm trưởng Chiến hạm Trung Sơn, điều chiến hạm Trung Sơn tới Cảng Hoàng Phố để chuẩn bị sử dụng. Sau khi chiến hạm Trung Sơn lái tới Hoàng Phố, Lư Chi Long đột nhiên bị người bắt đi trong lúc ngủ mơ, giam giữ ở Sở quản lư quân đoàn I. Lư Chi Long trách hỏi giám đốc Sở quản lư.
- Các anh dựa vào đâu để bắt tôi.
Giám đốc sở quân lư khịt khịt mũi, hỏi lại:
- Anh có điều ǵ không phải với hiệu trưởng?
- Không có.
- Ai cử chiến hạm Trung Sơn tới Hoàng Phố?
- Là chỉ thị tự tay Tưởng hiệu trưởng viết ra, vừa rồi đă bị binh lính lục soát va li của tôi cướp đi mất rồi!
Lư chi Long nghĩ rằng, việc này chỉ cần điều tra là rơ ngay.
- Để tôi tới nói với hiệu trưởng.
Giám đốc sở quản lư đứng dậy bước ra. Chỉ chốc lát hắn quay trở lại, nói với một tên lính đứng ở bên cạnh:
- Hiệu trưởng ra lệnh, trói chặt nữa vào!
Tên lính canh giữa lập tức trói thêm mấy sợi dây thừng thô thít chặt làm cho chân tay của Lư Chi Long không thể động đậy được nữa.Giám đốc sở quản lư lại hỏi:
- Tại sao hôm nay anh dậy sớm như vậy? bước lên chiến hạm với âm mu ǵ?
Lư Chi Long đang sắp sửa giải thích, từ cửa sau có người bước vào, giận dữ độc ác nói:
- Hiệu trưởng ra lệnh, trói chặt thêm nữa vào!
Tên lính gác lại lấy ra một sợi thừng, trói chặt hai tay của Lư Chi Long đau buốt tới tận tim tận xương. Tưởng Giới Thạch c̣n lấy tội danh: Đảng Cộng Sản âm mu bạo động, điều động quân đội tuyên bố lệnh giới nghiêm, cắt đứt đường giao thông giữa trong và ngoài Quảng Châu, bao vây chặt ẹy ban băi công của Tỉnh Cảng, sở Cố vấn Liên Xô ở Đông Dơn Quảng Châu. Khi Trần Độc Tú và những người Cộng sản khác, “giải thích sự hiểu lầm” với Tưởng Giới Thạch, Tưởng Giới Thạch đồng ư thả người, thế nhưng trái lại, đă đề xuất những điều kiện đả kích Cộng sản Đảng và lực lợng lănh đạo của Đảng. Trong đó có những điều như sau:
- Mọi đoàn thể bí mật và mọi hành động bí mật của các đảng viên cộng sản ở Trung Quốc dân đảng, hoàn toàn thủ tiêu. Nếu kẻ nào phạm vào điều này, nhẹ th́ khai trừ Đảng tịch, nặng th́ bị trừng phạt.
- Mọi huấn lệnh và sách lược của Đảng cộng sản đối với Đảng viên, cần phải thông qua cán bộ cao nhất của Quốc dân đảng.
- Các đảng viên Cộng sản ở trong Quốc dân đảng, danh sách của họ phải thông qua cán bộ cao nhất của Quốc dân đảng.
Không lâu, Tưởng Giới Thạch lại triệu tập hội nghị liên tịch giữa đảng bộ Trung Ương Quốc dân đảng với chính phủ Quốc dân đảng, đă giải tán “Hội liên hiệp quân nhân Thanh niên” là tổ chức tiến bộ, cỡng bức toàn bộ các đảng viên Cộng sản trong quân cách mạnh quốc dân phải rút ra khỏi đội quân này.Tiếp sau đó Tưởng Giới Thạch lại đem “Sự kiện chiến hạm Trung Sơn” đổ ḅ cho Uông Tinh Vệ, nói là Uông Tinh Vệ đang xúi bẩy gây xích mích trong mối quan hệ giữa Quốc dân đảng với Đảng Cộng sản. Tưởng Giới Thạch tự trách nói: “Sự kiện chiến hạm Trung Sơn “Xuất phát từ sự vội vàng lật đật, xử trí không b́nh thường, trước khi xảy ra sự việc không kịp thời báo cáo, đó là tội tự ư làm, thành thực không dám từ chôi!”. Tưởng c̣n nói rơ với mọi người: “Tôi đối với các đồng chí Cộng sản, có tinh thân ái, điều này không thể nói rơ ra được!” Tưởng Giới Thạch một mặt kiến quyết được hết các đảng viên Cộng sản ở trong quân đoàn một, đồng thời lại thết tiệc mời các đại biểu đảng rời khỏi quân đoàn một.Trong bữa tiệc, Tưởng nâng cốc nói:
-”Nếu con người cách mệnh trong tôi c̣n mảy may trái tim quyền lợi bổng lộc địa vị, vô luận đồng chí học sinh nào, chẳng những có thể lật đổ tôi, hơn nữa c̣n có thể rút súng bắn chết tôi được!”[9]
Thời kỳ đầu sáng lập ra trường quân sự Hoàng Phố, được sự giúp đỡ của những người cộng sản như Chu Ân Lai v.v... đă bồi dỡng ra hàng loạt những nhân tài quân sự, chính trị u tú. Trong cuộc b́nh định bọn phản loạn quân phiệt Quảng Đông, thống nhất các căn cứ địa cách mạng Quảng Đông và chiến tranh bắc phạt đă có những cống hiến quan trọng. Sau lễ tốt nghiệp của học viên khóa 5 trường Hoàng Phố, trường quân sự này, dới sự thao túng của Tưởng Giới Thạch, ngày một trở thành trường học bồi dỡng những phần từ cốt cán phái hữu của Quốc dân đảng. Trường quân sự Hoàng Phố hoàn toàn đă bị Tưởng Giới Thạch khống chế. Công cuộc kinh doanh ở trường quân sự Hoàng Phố là một khoản đầu tư trọng đại của Tưởng Giới Thạch ở trên vũ đài chính trị Trung Quốc, cũng là một cuộc đầu cơ chính trị sản sinh ra ảnh hưởng to lớn đối với ách thống trị độc tài của Tưởng.
3. Tưởng Giới Thạch làm thế nào để nhận chức Tổng tư lệnh quân Bắc phạt.
Tổng tư lệnh quân Bắc phạt, đó là một chức vụ mà Tưởng Giới Thạch rất đắc ư suốt đời, bởi v́ nó đă lũng đoạn được đại quyền của Đảng, Chính phủ, quân đội và tài chính của Quốc dân đảng. Lẽ dĩ nhiên Tưởng Giới Thạch rất say mê và quyến luyến với chức vụ này. Hơn thế, Tưởng đă nhận định rằng chức Tổng tư lệnh ngoài ông ra th́ không ai có thể nhận được nó, bởi công lao của hai lần Đông Chinh đủ để làm khiếp sợ bất kỳ đối thủ cạnh tranh nào. Thế nhưng để giành được chức vụ này Tưởng Giới Thạch vẫn phải dùng hết tâm cơ. Lẽ dĩ nhiên Tưởng Giới Thạch biết được, Bắc phạt là điều không thể không phạt, thế nhưng có một độ ông đă tảng lờ ra vẻ không nhiệt t́nh đối với việc Bắc phạt cho lắm.
Từ năm 1925 đến đầu năm 1926, khu vực Lỡng Quảng đă kết thúc ách thống trị đen tối của Quân phiệt Bắc Dương. (Quân Phiệt Bắc Dương là tập đoàn quân phiệt đại biểu cho thế lc phong kiến bắc phương vào đầu năm dân quốc (1912 - 1927) là sự kéo dài liên tục của thế lực phái Bắc Dương cuối Đời Thanh. C̣n Bắc Dương là chỉ khu vực Phụng Thiên (Liêu Ninh), Trực Lệ (Hà Bắc), miền duyên hải Sơn Đông. Đặc biệt lập ra quan đại thần thông thương Bắc Dương do tổng đốc Trực Lê kiêm nhiệm. Thủ lĩnh đầu tiên của quân phiệt Bắc Dương là Viên Thế Khải, sau khi Viên chết phân thành mấy phái. được sự giúp đỡ của bọn đế quốc, trước sau đă không chế được chính phủ Bắc Kinh lúc đó, trấn áp lực lợng cách mạng, bán rẻ chủ quyền đất nước, tiến hành nội chiến trong nhiều năm), chính phủ cách mạng và căn cứ địa cách mạng Quảng Đông được củng cố. Thế nhưng các thế lực phản động của quân phiệt Bắc Dương như Ngô Bội Phù, Tôn Truyền phương, Trương Tác Lâm v.v.. đă liên hiệp lại, chuẩn bị “
Ngày mồng 3 tháng 4 năm 1926, Tưởng Giới Thạch chính thức nêu kiến nghị tiến hành Bắc Phạt trước ẹy ban Trung ương Quốc dân đảng. Thế nhưng trong khi d luận về Bắc phạt vừa sôi sục lên th́ bản thân Tưởng Giới Thạch lại tỏ ra như không để ư tới. Có một lần hội nghị thảo luận vấn đề quân đội tham gia Bắc phạt, Tưởng Giới Thạch bỗng nhiên mạo muôi nói bừa một câu: Phàm những kẻ tín ngỡng bọn vô chính phủ và bọn Cộng sản đều phải rút ra khỏi quân đội. Bề ngoài đă tiến thêm một bước hạn chế đối với Đảng Cộng Sản Trung Quốc, ngấm ngầm bên trong c̣n có mục đích cá nhân của ông ta nữa. Đối với các Tướng lĩnh tích cực chủ Trương Bắc phạt, Tưởng Giới Thạch cũg tỏ ra một bộ mặt nghiêm nghị lạnh lùng. Lúc ấy, có hai người trong tay nắm giữ binh quyền, rất tích cực đối với việc Bắc Phạt. Một người là Lư Tông Nhân, một người là Lư Tế Thâm. Lư Tông Nhân là một Tướng lĩnh nổi tiếng của quân đôi Quảng Tây. Sau năm 1907, lần lợt vào hoc các trường Tiểu học Đường lục quân Quảng Tây, trường lục quân cấp tốc Quảng Tây, sở Giảng tâp trường Tướng Quảng Tây, trong cuộc chiến tranh bảo vệ đất nước và bảo vệ phật pháp, đă lập được rất nhiều chiến công. Năm 1922, Lư Tông Nhân đă là Tổng tư lệnh quân Tự trị Đường số 2 Quảng Tây. Tháng 11 năm 1924, Lư Tông Nhân được Tưởng Giới Thạch bổ nhiêm làm quân đoàn trưởng quân đoàn môt lục quân Quảng ây, Lư đă liên lac với môt số người như Hoàng Thiệu Hồng, Bạch Sùng Hy v.v... lần lợt đă tiêu diệt quân đội của Lục Vinh Đ́nh, Thẩm Hồng Anh, đă đánh bại được quân đội của Đường Kế Nghiệu, thống nhất Quảng Tây, là môt chiến Tướng hăng hái sôi nổi trong quân đôi Quốc dân đảng. Ngày 10 tháng 5, Lư Tông Nhân tới Quảng Châu, tuyên truyền Bắc phạt ở khắp nơi. Trên hội nghị toàn thể Trung Ương Quốc dân đảng, Lư Tông Nhân khẳng khái hùng hồn cho rằng nhân lúc Tôn Truyền phương cha phụ họa theo Ngô Bội Phu nên kéo quân đánh lớn, sẽ rất có lợi đối với viêc đánh bại quân phiệt Bắc Dương. Quân cách mạng quốc dân nên mợn uy danh này thống nhất Lỡng Quảng, nhanh chóng đánh bại. Diêp Khai Hâm phu họa Bắc quân. Lư Tông Nhân c̣n mấy lần đi t́m Tưởng Giới Thạch yêu cầu Tưởng nhanh chóng sắp đặt đại kế Bắc Phạt. Thế nhưng, cái mà Tưởng Giới Thạch trao cho Lư Tông Nhân là môt bô mặt lạnh lùng, thậm chí Tưởng c̣n nói với Lư Tông Nhân:
- Đức Lân Huynh, lần đầu ông tới Quảng Châu, có một số t́nh h́nh c̣n cha hiểu rơ. Quảng Châu quá phức tạp, rất nhiều sự việc c̣n cha làm rơ ràng, sao lại có thể bàn tới chuyện Bắc phạt được?
Tưởng Giới Thạch biết quân đội của Lư Tông Nhân đă đánh nhau với quân đội của Diêp Khai Hàm ở Hồ Nam rất ác liêt, rất có hùng tâm muốn dẫn quân Bắc phạt trước nên đă cố ư dội gáo nước lạnh lên đầu Lư Tông Nhân.
Một người khác nữa tích cực chủ Trương Bắc phạt là Lư Tế Thâm. Lư Tế Thâm tốt nghiệp trường trung học Lục quân Hoàng Phố, học đường lục quân cấp tốc và trường sĩ quan quân tư phủ Bảo Đinh, trải qua huấn luyện chính quy có hệ thống, đă từng đảm nhiệm chức phó quan trưởng tham mu trưởng, sư trưởng kiêm tham mu trưởng trong quân chính phủ do Tôn Trung Sơn lănh đạo. Trong số rất đông Tướng lĩnh chủ Trương Bắc Phạt, thái đô của Lư Tế Thâm dốc toàn sức lc ủng hộ Lư Tông Nhân, thậm chí ông ta gào vang lên: “Quân đoàn bẩy đă đẫm máu trong cuộc chiến, các quân đoàn khác cũng nên dốc ḷng hưởng ứng cùng rầm rộ giúp đỡ. Lúc này Tưởng Giới Thạch chỉ cời nhạt. Tuy hội nghị toàn thể ban chấp hành Trung ương Quốc dân đảng quyết nghị Bắc phạt, thế nhưng Tưởng Giới Thạch vẫn cứ lạnh lùng như trước tỏ ra không mấy hứng thú với cuộc bắc phạt. Lư Tông Nhân và Lư Tế Thâm cảm thấy rất buồn bực, vô cùng thất vọng đối với thái độ của Tưởng Giới Thạch. Đồng thời họ cũng cảm thấy nếu không có sự giúp đỡ của Tưởng Giới Thạch về tổng tư lệnh quân cách mạng quốc dân và vị chủ tịch quân ủy này chỉ dựa vào sự bôn tẩu của hai người bọn họ, cũng khó có thể khiến cho quân Bắc phạt bước lên con đường chinh chiến được. Lư Tông Nhân và Lư Tế Thâm cuối cùng vẫn là người cộng sự nhiều lần với Tưởng Giới Thạch, họ cho rằng, để cử Tưởng Giới Thạch làm tổng tư lệnh quân Bắc Phạt th́ có thể giải trừ điều bí ẩn không nhiệt tâm bắc phạt của Tưởng Giới Thách. Tức th́, hai “họ Lư” liền biểu thị ngay trước mặt Tưởng Giới Thạch, nếu lập tức cắt quân Bắc phạt, th́ họ sẽ cùng tiến cử Tưởng Giới Thạch làm Tổng tư lệnh quân Bắc phạt. Điều mà Tưởng Giới Thạch đ̣i hỏi chính là câu nói này, chính là chiếc gậy chỉ huy này của một viên tổng tư lệnh quân Bắc phạt.
Ngày 5 tháng 6 năm 1926, Trung ương Quốc dân đảng chính thức ủy nhiệm. Tưởng Giới Thạch làm tổng tư lệnh quân Bắc Phạt, hơn thế c̣n được tổ chức xây dựng Bộ tổng tư lệnh quân Bắc phạt. Tưởng Giới Thạch vừa ư thỏa ḷng. Sau khi lên làm Tổng tư lệnh quân Bắc phạt, thái độ với Bắc phạt ḥan toàn khác hẳn trước. Ngày mồng 1 tháng 7, Tưởng Giới Thạch hạ lệnh tổng động viên Bắc phạt, phát biểu “Tuyên ngôn Bắc Phạt”, nêu ra mục tiêu rơ ràng: Tuyển định Tam tương, sau đánh Vũ Hán hội sư Trung Nguyên, thống nhất Trung Quốc. Từ mồng 4 đến mồng 6 tháng 7, Tưởng Giới Thạch tổ chức hội nghị chấp ủy lâm thời trung ương Quốc dân đảng, thảo luận công việc cần phải làm trong việc Bắc Phạt. Tưởng Giới Thạch ra nhận chức chủ tịch ẹy ban thường vụ Trung ương Quốc dân đảng.Ngày mồng 7 tháng 7, Tưởng Giới Thạch đă đặt ra “Đề Cơng tổ chức bộ tổng tư lệnh quân Cách mạng quốc dân”. Bản đề cơng này quy định: Sau khi cuộc chiến tranh Bắc Phạt bắt đầu, các cơ quan quân sự, tài chính thuộc chính phủ quốc dân, đều phải chịu sự chỉ huy của tổng tư lệnh. như vậy th́, Tưởng Giới Thạch đă tài t́nh khéo léo nắm chắc quyền quân sự, quyền tài chính của Quốc dân đảng vào trong tay ḿnh. Ngày 9 tháng 7, Tưởng Giới Thạch tổ chức cử hành Đại hội tuyên thệ Bắc Phạt tại quảng trường Đông Hiệu, Quảng Châu bao gồm mời vạn người. Tưởng Giới Thạch đă phát biểu “Lời tuyên thệ Bắc phạt”, biểu lộ rơ ràng “Quân đội ta dấy binh, cứu nước cứu dân”, kêu gọi toàn quân “Tuân thủ kỷ luật, phục tùng tự lệnh”, “Triệu người một ḷng cùng lái con thuyền vợt qua ma gió”. “Mặt giữa chiến sĩ ta cũng trả mối thù này !”. [10] Đồng thời c̣n lần lợt phát biểu “Th gửi nhân dân toàn tỉnh Quảng Đông”, “Th gửi các đồng chí binh sĩ”, “Th gửi đồng bào ở hải ngoại”. Bổ nhiệm Lư Tế Thâm làm Tổng tham mu trưởng quân Bắc Phạt, Đường Sinh Trí làm Tổng chỉ huy tiền phương, dẫn tám quân đoàn của Hạ ứng Khâm, Đàm Diên Khải, Châu Bồi Đức, Lư Tế Thâm (Trần Khả Ngọc), Lư Phúc Lâm, Tŕnh Tiềm, Lư Tống Nhân, Đường Sinh Trí v.v... chính thức xuất quân bắc phạt, trong tiếng khẩu hiệu hô vang “Đả đảo bọn đế quốc !” “Đánh đổ bọn quân phiệt”, “Xóa bỏ thế lực phong kiến !”.
Tưởng Giới Thạch đă nh́n thấy đại xu thế Bắc phạt không thể không phạt, trước tiên đă nêu ra đề tài quân cách mạng quốc dân phải tiến hành Bắc phạt, sau đó đă lại đổi một bộ mặt khác, tỏ ra không mấy nhiệt t́nh, đưa Lư Tông Nhân và Lư Tế Thâm thông minh sáng suốt bước vào đám mây mù dày đặc mời dặm sâu Tưởng Giới Thạch muốn làm tổng tư lệnh quân Bắc phạt, thế nhưng cố ư lùi lại một bước, để cho Lư Tông Nhân, Lư Tế Thâm tích cực đi tuyên truyền Bắc phạt, hơn thế đă để cho họ chủ động đem chức hàm Tổng tư lệnh đưa tới. Loại ma thuật lấy ở trên bảo tháp, lại có thể danh chính ngôn thuận khống chế các quân phiệt khác. Điều bí mật này đă có thể nh́n thấy rất nhiều rất rơ ràng trong tiếng súng tiếng bom trong cuộc chiến tranh Bắc phạt. Lẽ dĩ nhiên, Tưởng Giới Thạch c̣n có thể tung ra rất nhiều đám hỏa mù mới nữa. Sau khi Tưởng Giới Thạch lên làm Tổng tư lệnh quân Bắc phạt thỉnh thoảng lại có những hành động bất thường, có khi ngay cả đến những Tướng lĩnh cao cấp làm việc ở ngay bên cạnh Tưởng cũng không sao có thể hiểu nổi. Xin nêu ra mấy sự kiện dới đây.
Một là việc kết nghĩa kim lan thân thiết với Lư Tong Nhân. Việc trao đổi thiếp lan phổ kết nghĩa anh em, đó là một loại phương thức kết giao đặc biệt độc đáo của người dân Trung Quốc. Trong thời Tam Quốc, việc “kết nghĩa đào viên” một hành động nổi tiếng của ba người lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi, đă trải qua mấy ngàn năm nay vẫn được mọi người truyền tụng. Thời kỳ đầu Bắc Phạt, Tưởng Giới Thạch tổng tư lệnh sau khi duyệt binh ở trên sân trường lớn ngoài Đồng môn Trường Sa, bỗng nhiên đề xuất muốn kết nghĩa anh em khác họ với Lư Tông Nhân Quân đoàn trưởng quân đoàn bẩy. Lư Tông Nhân không biết thuốc bán ở trong hồ lô của Tưởng Giới Thạch là thuốc ǵ, nên không sao có thể dám bằng ḷng được. Ai ngờ được Tưởng Giới Thạch đă viết xong thiếp Lan phổ sẵn sàng từ trước. Tưởng một mặt níu chặt tay Lư Tong Nhân, thân mật nói:
- Đức Lân Huynh nè, để cùng mu đai nghiệp Bắc phạt hai chúng ta nên cùng đồng chí, t́nh thân thiết tựa đồng bào đồng tâm đồng đức, sinh tử cùng nhau.
Một mặt khác nhét thiếp lan phổ mà ḿnh đă viết xong vào trong túi áo của Lư Tông Nhân. Trên tờ thiếp lan phổ viết lời thề của Tưởng Giới Thạch, ở mặt sau c̣n có chữ kư của Tưởng Giới Thạch và vợ là Trần Khiết Nh. Trước mối thịnh t́nh Lư Tông Nhân khó từ chối, cũng phải bắt chớc về hồ lô đưa tới một tấm danh thiếp lan phổ đưa tới cho Tưởng Giới Thach. Và như vậy Tưởng Giới Thạch và Lư Tông Nhân đă hoàn thành “thủ tục pháp luật của việc kết nghĩa anh em. Tưởng Giới Thạch càng phóng tay “trọng dụng” Lư Tông Nhân trong cuộc chiến tranh Bắc phạt. Trên danh nghĩa quân cách mạng quốc dân tham gia chiến tranh Bắc phạt có tám quân đoàn gồm mời vạn người. Thế nhưng so sánh với quân phiệt Bắc Dương, trên mặt số lợng vẫn ở vào thế xấu. Quân phiệt của Ngô Bội Phù chiếm cứ Hồ
- Cắt đứt đường phía sau!
Lời khai của tên tù binh lẽ dĩ nhiên là một loại trùng hợp khéo léo, tư thái cố t́nh làm ra của Tưởng Giới Thạch lại có dụng ư sâu sắc của nó. Khi lâm nguy kéo tay tiểu Gia cát Bạch Sùng Hy liên tục hỏi “Làm sao bây giờ”, nếu qủa thực Bạch Sùng Hy có diệu kế, th́ cũng chẳng ngần ngại mà không thử nêu ra cách tránh nạn. Nếu mu kế của Bạch khó có thể lui được quân địch, hoặc là vô kế khả thi th́ Tưởng lại có thể dùng danh nghĩa của Tổng tư lệnh quở trách vị Bạch tham mu trưởng này. Hơn thế, hành động này để cho Bạch Sùng Hy cảm thấy Tưởng tổng tư lệnh đối với ông ta đă hoàn toàn tín nhiệm. Sau khi rút thẻ quẻ ở trong miếu nhỏ đă điều động hai trung đoàn, nếu không có kết quả, th́ chỉ là một mẹo vặt làm xiếc. Nếu có kết quả bởi dùng hai trung đoàn này, th́ cũng để cho người ta cảm thấy ông ta chỉ huy bộ đội đă được thần linh ủng hộ. Mặc dù đây chỉ là một số thứ cũ rích, thế nhưng cũng đă lung lạc được rất nhiều trái tim của sĩ quan và binh lính quân Bắc phạt.Đây cũng là một điều bí mật giành thắng lợi trong cuộc chiến tranh Bắc phạt của Tưởng Giới Thạch khi làm Tổng tư lệnh.
4. Bí quyết giành thắng lợi trong đại thắng Trung Nguyên” của Tưởng Giới Thạch
Năm 1930 trên giải đất Trung Nguyên rộng lớn đă phát sinh ra cuộc đại hỗn chiến giữa các quân phiệt mới của Quốc dân đảng. Một bên của cuộc đại hỗn chiến này là Tưởng Giới Thạch, c̣n một bên là Diêm Tích Sơn Tổng tư lệnh hải lục không quân của Trung hoa dân quốc, với tám phương diện quân của quân phiệt Quảng Tây thuộc phái Diêm Phùng do phó tổng tư lệnh Phùng Ngọc tường, Lư Công Nhân soái lĩnh. Phía bên này c̣n được sự giúp đỡ ủng hộ của Uông Tinh Vệ ở Vũ Hán, được sự lên tiếng ủng hộ của “Phái hội nghị Tây Sơn”, hầu như đă h́nh thành tập đoàn lớn chống Tưởng trên mặt quân sự và trên mặt chính trị, đă h́nh thành sự liên hiệp lớn trên mặt quân sự và chính trị.Trong một lần hỗn chiến quân phiệt này, với quy mô lớn nhất trên lịch sử Cận đại Trung Quốc tử thương trên 30 vạn người do qủy khiến thần sui, bên phía giành thắng lợi lại là Tưởng Giới Thạch. Chỉ trong năm tháng ngắn ngủi, quân đội của Phùng Ngọc tường hầu như đă bị tiêu diệt hoàn toàn, Phùng Tướng quân nuốt nước mắt lui về ở ẩn tại ven sông Phần Thủy {1}. Diêm Tích Sơn bị bức thủ tiêu bộ tư lệnh Lục, Hải, không quân, đánh điện tới buộc phải từ chức, co lại ở Sơn Tây, lúc phong thanh khẩn cấp c̣n không thể không rời khỏi Sơn tây tới Thiên Tân. Bộ đội thuộc Quảng Tây của Lư Tông NHân, Bạch Sùng Hy sau khi bị đ̣n đánh nặng nề không lùi về Quảng Tây. Số quân phiệt mới của Quốc dân đảng này từ đây đă mất hẳn thực lực mu cướp chính quyền Trung Nguyên, quyết phân thắng phụ với Tưởng Giới Thạch. Từ đây vè sau, đại quyền về mặt Đảng, chính quyền quân đội, tài chính trong Quốc dân đảng của Tưởng Giới Thạch ngày càng được củng cố, không có một quân đội quân phiệt mới nào của Quốc dân đảng dám tranh giành với Tưởng Giới Thạch nữa. Tưởng Giới Thạch đă làm thế nào giành được thắng lợi trong cuộc đại chiến ở Trung Nguyên ?Muốn vạch trần điều bí mật này phải bắt đầu nói từ tṛ chơi quyền thuật trên vũ đài chính trị của Tưởng Giới Thạch.Tưởng Giới Thạch che dấu tung tích trong nhiều năm ở thượng Hải, chơi bời nồng nhiệt với bọn đại lưu manh như Hoàng Kim Vinh, Đỗ Nguyệt Sênh v.v.. đă cảm thấy tác dụng quan trọng sâu sắc trong việc kéo bè kết đảng, lung lạc nhân tâm đối với việc phất lên con đường quan lại. Ngoài một bộ mặt công khai trên vũ đài chính trị ra, Tưởng Giới Thạch c̣n ngấm ngầm lôi kéo mua chuộc một số người. Bọn người này luôn luôn ở mọi nơi mọi chỗ, cung cấp mọi hành tung và các loại t́nh báo của những kẻ đối địch về chính trị của ḿnh. Bàn tay đen này của Tưởng Giới Thạch c̣n vương dài vào trong quân đội quân phiệt mới khác nữa. Do đó, Tưởng Giới Thạch một độ đă năm chắc rất rơ ràng t́nh h́nh quân đội của Phùng Ngọc tường, Diêm tích sơn, Lư Tông Nhân. Số người này về sau đă phát triển thành tổ chức đặc vụ nghiêm mật “Trung thống”, “Quân thống” mà ai nghe thấy cũng kinh hoàng khủng khiếp chính là hai bàn tay đen của Tưởng Giới Thạch.Tưởng Giới Thạch do được sự ủng hộ của tập đoàn tài chính Giang Triết, túi tiền riêng của ông ta bao giờ cũng căng phồng hơn so với mọi người như Phùng Ngọc tường. Tưởng Giới Thạch vơ vét tiền bạc của dân chúng cha từng bỏ sót một xu nào. Thế nhưng ông ta cũng không hề ky bo bủn xỉn trong việc dùng tiền bạc mua chuộc nhân tâm. Các sĩ quan trung hạ cấp xuất thân từ Hoàng Phố khi chơi bạc hết tiền, không có tiền phát lương cho lính, liền trực tiếp t́m tới van xin Tưởng Giới Thạch. Tưởng Giới Thạch hỏi rơ nguyên do, chũng cũng nói thẳng không dấu diếm. Sau khi Tưởng Giới Thạch chửi bới chúng một thôi một hồi, liền viết một lá thư tay, do sở quân nhu cấp tiền cho. đưa số sĩ quan này liền không thay ḷng đổi dạ đi theo Tưởng Giới Thạch. Những thư đoạn này của Tưởng Giới Thạch đương nhiên cũng có kẻ áp dụng lên bản thân của những ngừoi như Diêm Tích Sơn.Tưởng Giới Thạch đă sớm có ư thức đề pḥng cảnh giác đối với bọn quan phiệt mới. Khi kết thúc Bắc phạt Phụng Trương, Tưởng Giới Thạch đă từng triệu tập các sĩ quan quân đội tốt nghiệp trường quân sự Hoàng Phố ở Bang Phụ để huấn thị, c̣n phát cho mỗi người một tờ giấy trắng yêu cầu mỗi người viết rơ lên trên tờ giấy trắng đó một trong hai thái độ “Quân phiệt đă bị đánh đổ” hoặc “Quân phiệt cha bị đánh đổ”. Khi đó chính là lúc Bắc phạt thắng lợi, mọi người vui mừng lộ ra trên nét mặt, liền đều viết lên mấy chữ “Quân phiệt đă bị đánh đổ, để làm vừa ḷng Tưởng Giới Thạch. Nào ngờ Tưởng Giới Thạch xem xong hầm hầm giận dữ, nặng nề nói: “Quân phiệt cố nhiên đă bị đánh đổ rồi, thế nhưng bọn quân phiệt mới lại phát triển lên. Chỉ có triệt để đánh đổ bọn quân phiệt mới th́ mọi người mới có triển vọng.Đủ thấy, Tưởng Giới Thạch đă sớm có dă tâm tiêu trừ bọn quân phiệt mới như Phùng Ngọc tường, Diêm Tích Sơn, Lư Tông Nhân v.v..Tháng 5 năm 1930, Diêm Tích Sơn, Phùng Ngọc tường, Lư Tông Nhân chỉ huy trên sáu mười vạn bộ đội đă giải ra chiến trường quyết một phen cao thấp với Tưởng Giới Thạch ở Tân Phố, Kinh Hán, Lũng Hải Tuyến. Tưởng Giới Thạch cũng không thể không điều quân đội ứng chiến trên tuyến Hà
.Lời nói này của Lư Tông Nhân tiên sinh đă vạch rơ những điều bí mật lấy ít thấy nhiều trong Đại chiến Trung nguyên của Tưởng Giới Thạch.
5. Tại sao Tưởng Giới Thạch giăng cài lới đen ?
Trên đầu phố Quảng Châu, theo sau tiếng súng nổ chói tai, ủy viên ban chấp hành Trung ương Quốc dân đảng vương Lạc B́nh đă ngă xuống trong vũng máu. Sau đó mấy ngày, khi bốn mơơi học sinh trường đại học Trung Sơn cũng bỗng nhiên mất tích.Đó là năm 1930.Lúc đó, chính phủ quốc dân đă từng tổ chức một lực lợng rất mạnh để điều tra phá án sự kiện án sát mấy lần này. Thế nhưng, thân thuộc của vương Lạc B́nh đă bị thất vọng, những công chúng chú ư theo dơi vụ án này cũng bị thất vọng. Những sự kiện ám sát kiểu này đă dần dần không thể cháy nhà ra mặt chuột được.Liền sau đó, một số nhân sĩ nổi tiếng trong và ngoài Quốc dân đảng như Dương Hạnh Phật, Sử Lợng Tài v.v... Đă lần lợt bị ám sát chết một cách thể thảm. Có một số vụ án gây chấn động cả nước đă từng do các nhân vật quan trọng trong Quốc dân đảng như Tưởng Giới Thạch v.v... xuất đầu lộ diện tổ chức trinh sát điều tra, nhưng rồi cũng đă lờ đi cho qua chuyện, cho dù là một số vụ án cực kỳ đơn giản, cũng thường tḥng là càng điều tra càng rối loạn, trướng sau không thể kết an công bằng được.Tại sao lại như vây? Số người này chết v́ nguyên nhân nào? Những vụ án này v́ sao không thể điều tra phá án được?Muốn vạch rơ được điều bí mật này, cần phải bắt đầu nói từ “Phục Hưng Xă” do Tưởng Giới Thạch tổ chức ra.Trên vơ đài chính trị, Tưởng Giới Thạch đă coi quân đội, đặc vụ, tài chính là ḥn ngọc qúy để củng cố ách thống trị phản động của ông ta, “Phục Hưng Xă” chính là một tổ chức đặc biệt vụ phục vụ cho ánh thống trị đen tối của Tưởng Giới Thạch.Con người Tưởng Giới Thạch này rất có hứng thú đối với ách thống trị độc tài Phát Xít và hoạt động đặc vụ, Tưởng coi hoạt động đặc vụ là một loại thủ đoạn quan trọng để đối phó với phải phản đối. Đêm hôm trước cuộc chính biến phản cách mạng “12-4” năm 1927, Trần Lập Phu làm bí thư ở bên cạnh Tưởng Giới Thạch đă bắt đầu mời chào một số kẻ phản bộ ở trong đội ngũ cách mạng và bọn lưu manh, bắt tay vào tiến hành hoạt động cách mạng, pḥng điều tra thuộc ban tổ chức trung ương Quốc dân đảng, đều tiến hành “điều tra” theo yêu cầu xoay quanh ách thống trị độc tài của Tưởng Giới Thạch. Tháng 1 năm 1927, Tưởng Giới Thạch đă thành lập “Lệ Chí Xă” ở trong trường sĩ quan lục quân Trung Ương Đường Hoàng Phố Nam Kinh, đích thân đảm nhiệm xă trưởng, nghĩ ra trăm phương ngàn kế đem “Lê Chí Xă” làm thành một Cơ quan đặc vụ. Chỉ do v́ điều kiện của các phương diện không thành thuộc, cho nên cách nghĩ này cha được thực hiện, thế nhưng những hoạt động bám gót, bắt cóc, ám sát do Tưởng Giới Thạch gợi ư vẫn không ngừng diễn ra.Sau sự biến ngàu “18-9”, Chính sách bán nước mà Tưởng Giới Thạch sử dụng không đề kháng đă kích động sự phẫn nộ của đông đảo quần chúng nhân dân, rất nhiều quần chúng đều tới Đảng bộ thành phố, Tỉnh của Quốc dân đảng đưa ra yêu sách chung, một số học sinh yêu nước c̣n kéo tới Nam Kinh kiên quyết yêu cầu Trung ương Quốc dân đảng và chính phủ quốc dân tác chiến với Nhật. Tưởng Giới Thạch bị bức đến nỗi không thể lẩn tránh được, không thể không đích thân xuất hiện nói chuyện với học sinh trong ḷng càng bực bội càng cảm thấy cần phải lợi dụng tổ chức đặc vụ để trấn áp nhân dân, tăng cường ách thống trị độc tài của Tưởng. Sai khi Tưởng Giới Thạch dùng thủ đoạn lừa bịp để đối phó với những yêu sách chun của học sinh, lập tức triệu tập những lâu la của ḿh tới răn dạy, nói nào là “những học sinh tốt của ta đều đă chết rồi, lũ các người là đồ vô dụng, nh́n cách mạng của chúng ta sắp sửa thất bại rồi...” Tưởng Giới Thạch từ trước tới nay vẫn lợi dụng phương pháp nhục mạ để bức đối phương phán đoán tâm lư của ḿnh, lại nghĩ ra biện pháp để phù hợp với ư đồ của Tưởng. Số người “vô dụng” này qua nhiều lần bàn bạc, đă quyết định dùng một loại tổ chức đặc vụ “lực hành xă”. “Cứu vong xă” hoặc “Phục Hưng xă” để duy tŕ ách thống trị độc tài của Tưởng Giới Thạch. Chủ ư này đă rất nhanh chóng được sự tán đồng của Tưởng Giới Thạch.Ngày 1-4-1932, Tưởng Giới Thạch đích thân chủ tŕ thành lập tổ chức đặc vụ “Trung Hoa phục Hưng xă”, gọi tắt àl “Phục Hưng xă”. Bản thân Tưởng Giới Thạch đảm nhận chức vụ giám đốc Phục Hưng Xă, dới Tưởng c̣n thành lập Bí thư cán sự thường vụ, Pḥng giám sát và tổ chức thường vụ, pḥng tuyên truyền, pḥng huấn luyện, pḥng đặc vụ v.v... và các tổ chức nhân sự. Các nhân viên trong tổ chức này chủ yếu là những học sinh đă tốt nghiệp ở trường quân sự Hoàng phố ra. Phàm những người tham gia vào tổ chức này đều cần phải tuyên thị, lời tuyên thệ là: “tuân theo nội quy của bản xă, phục tùng mệnh lệnh của giám đốc xă trưởng, ǵn giữ bí mật của bản xă. Nếu làm trái lời tuyên thệ này xin chịu sự trừng phạt nghiêm khắc nhất”. Kỷ luật của Phục Hưng Xă chủ yếu có rất nhiều điều “không được” như là “Không được chống lại mệnh lệnh”, “không được có tổ chức nhỏ”, “không đựoc tiết lộ bí mật”, “không được hăm hại đồng chí” v.v... vi phạm bất kỳ điều nào, đều có thể bị chặt đầu. Ban đầu thành lập phục Hưng xă, người nhập xă đều phải được Tưởng Giới Thạch phê chuẩn. Theo đà tổ chức đặc vụ không ngừng được mở rộng, Tưởng Giới Thạch mới đồng ư cho thành lập phân xă, các phân xă cũng có thể phê chuẩn những người trung thành với Tưởng Giới Thạch vào tổ chức.Muốn vạch rơ điều bí mật của việc ám sát, không thể không nói tới một con người tên gọi là Đới Lập. Đới Lập không phải là phần tử cốt cán đứng ra tổ chức trước nhất của “phục Hưng xă”, thế nhưng về sau đă trở thành người chủ tŕ thực tế của tổ chức đặc vụ “Quân thống Cục” của Tưởng Giới Thạch. “Mời ba vị thái bảo” chuẩn bị tổ chức Phục Hưng Xă thông thường là chỉ Hạ Trung Hàn, Phan Hộ Cường, Quế Vĩnh Thanh, Trịnh Văn Nghi, Trinh Giới Dân, lưu Kiện Quần, lương Cán Kiều, Tiêu Tán Dục, Cát Vũ Khải, Đằng Kiệt, Khang Trạch, Đỗ Tâm Nh, Hồ Tông Nam v.v... Đới Lập không ở trong số này. Đới Lập là người thị trấn Hiệp khẩu huyện Giang San tỉnh Triết Giang, khi che dấu tung tích ở Sở Giao dịch thượng Hải đă quen biết Tưởng Giới Thạch, không lâu làm lính cần vụ cho Tưởng Giới Thạch. Sau khi Đới Lập chui được vào trong trường quân sự Hoàng Phố, học được một năm ở khoa Kỵ Binh khóa 6, tháng 8 năm 1927 tới giúp việc Hồ Tông Nam, nhậm chức sĩ quan phụ tá. Hồ Tông Nam cho rằng Đới Lập Có “Dị tài” liền tiến cử hẳn tới làm sĩ quan phụ tá cho Tưởng Giới Thạch. Khi thành lập Phục Hưng Xă, Đới Lập chỉ là cán sự dự bị của Hội Cán sự trung ương , trưởng pḥng Pḥng Đặc Vụ. Đoạn từng trải này của Đới Lập, trong tâm mắt “các lăo đại ca Hoàng Phố” th́ chẳng ai thèm để ư tới, đặc biệt là cán sự trung ương Trịnh Giới Dân, trong ḷng chẳng chút nể phục, thế nhưng do v́ Đới Lạo là người Triết Giang, cùng thuộc hệ thống “Ala” với Tưởng Giới Thạch. Đây là điều mà những người Quảng Đông như Trịnh Giới Dân v.v.. không sao so sánh nổi. Cộng thêm Đới Lập có “dị tài”, giỏi “phụng mệnh ư chỉ của lănh tụ, lo lắng cho nỗi khổ tâm của lănh tụ”, rất được Tưởng Giới Thạch yêu quư, Đới Lập cũng có thể thành đạt như diều gặp gió trong tổ chức đặc vụ, trở thành Tổng quản đặc vụ của Tưởng Giới Thạch, trở thành một nhân vật đặc biệt độc đáo dới một người, trên vạn người của Tưởng Giới Thạch, một số yếu nhân trong Đảng và chính quyền Quốc dân đảng đề khiếp sợ Đới Lập nhiều bề.Năm 1935, Tưởng Giới Thạch đem các loại tổ chức đặc vụ của ḿnh tập hợp lại, thành lập nên “Cục thống kê điều tra của ẹy ban quân sự chính phủ quốc dân”. Đới Lập đảm nhận chức vụ thiếu Tướng trưởng pḥng của pḥng 2 cục này. Sau ba năm, Đới Lập thăng chức trung Tướng Phó cục trưởng “Cục Quân Thống”,một ḷng một dạ liều chết bán ḿnh cho Tưởng Giới Thạch. Bộ thuộc của Đới Lập là Thẩm Túy đă từng nói:
- Đới Lập là con dao găm sắc nhọn đeo ở bên sờn Tưởng Giới Thạch, cũng là một con chó săn trung thành, hung ác, rất giỏi nắm bắt ư đồ của chủ, rất được Tưởng Giới Thạch quư mến ! [12]
Tưởng Giới Thạch rất cần thiết có một tên trùm sỏ đặc vụ kiểu như Đới Lập, cho nên đă dụng tâm bồi dỡng Đới Lập. Do được Tưởng Giới Thạch tin yêu, Đới Lập đă không ngừng mở rộng tổ chức đặc vụ. Nhân viên đặc vụ dới quyền Đới Lập rất nhanh chóng từ hơn ba ngàn người phát triển tới gần năm vạn người. Tổ chức nội bộ đă phát triển mở rộng tới hơn mời pḥng, ban. Đới Lập c̣n thiết lập “Ban nghiên cứu kỹ thuật đặc chủng” chuyên nghiên cứu và chế tạo các loại thuốc độc, đoạn độc, dao độc, dụng cụ phóng hỏa, bom định giờ, địa lôi, các loại khí tài nổ v.v..dùng để đối phó với các Đảng phái dân chủ và những người cộng sản chống đối lại Tưởng Giới Thạch, tạo ra những hoạt động khủng bố. Có được con chó săn trung thành như kiểu Đới Lập, Tưởng Giới Thạch càng ngày càng điên cuồng thực hành ách thống trị độc tài Phát xít. ở trong Quốc dân đảng, phàm hễ cứ nghe thấy tiếng hô gọi “Tưởng ủy viên trưởng”, “ủy tọa”, “lănh tụ” ...tất cả các nhân viên có mặt đều phải đứng nghiêm dậy !”Bàn tay đen” của tổ chức đặc vụ Tưởng Giới Thạch đă vương ra rất dài, chủ yếu là ở trong hai lĩnh vực lớn nội bộ và ngoại bộ. Trong nội bộ Quốc dân đảng, vô luận là ở trong các cơ quan các cấp huy là quân đội Lục, Hải, Không quân và các đoàn thể xă hội, đều có những hoạt động đặc vụ của Tưởng Giới Thạch. ở trong quân đội các cấp Hải, lục, không quân, các loại nhà trường học viện quân sự và các loại cơ quan quân sự đều thiết lập pḥng huấn luyện chính trị, sắp đặt các nhân viên công tác chính trị từ trung cấp trở lên, tuyệt đại bộ phận đều là người của “Phục Hưng xă” Họ chủ yếu phụ trách giám thị các sĩ quan tư lệnh quân đội và t́nh h́nh tư Tưởng của các sĩ quan, phát hiện thấy t́nh h́nh khác thường th́ sẽ báo cáo ngay lên nhân viên công tác chính trị cấp trên có thể báo thẳng tới Đới Lập, bộ đội chính quy hoặc tạp nham cũng đều như vậy cả. Theo yêu cầu của Tưởng Giới Thạch, ngoài những nhân vật cốt cán của Phục Hưng xă như Hồ Tông
6. Lần đầu tiên Tưởng Giới Thạch buộc phải từ chức và phục chức
“Buộc phải từ chức” cách nói này là để chỉ những người chấp chỉnh bị bức phải hạ bệ, bao hàm một ư xấu. Tưởng Giới Thạch giành giật trên diễn đàn chính trị, tranh quyền đoạt lợi, việc từ chức quyết không phải là bản ư của Tưởng. Thế những cuộc đấu tranh tàn khốc của bọn quân phiệt mới Quốc dân đảng đă bức bách buộc Tưởng Giới Thạch phải tuyên bố từ chức trong bài phát biểu “Th gửi quốc dân” ngày 13 tháng 8 năm 1927. Đây là lần thứ nhất trong cuộc đời Tưởng Giới Thạch được thởng thức mùi vị của việc bắt buộc phải từ chức.Thế nhưng, thời gian chỉ trôi qua hơn một trăm ngày ngắn ngủi, Tưởng Giới Thạch lụi giống như một kỳ tích đựoc chính phủ Nam Kinh ủy nhiệm làm Tổng tư lệnh. Tưởng Giới Thạch lại múa may chiếc gậy quyền lực, hạ lệnh xét tội những người lúc đầu buộc ông phải từ chức như Uông Tinh Vệ, Cố Mạnh D, Tần Công Bác v.v... bắt Uông Tinh Vệ một lần nữa rời khỏi đất nước. Ngày mồng 2 tháng 2 năm 1928, trên hội nghị toàn thể Trung ương lần thứ tư khóa hai của Quốc dân đảng, Tưởng Giới Thạch được bầu làm chủ tịch ẹy ban chính trị Trung ương và chủ tịch quân ủy Trung ương , quyền lực của Đảng, chính phủ, quân đội Quốc dân đảng lại một lần nữa rơi vào trong tay Tưởng Giới Thạch, địa vị của Tưởng Giới Thạch so với trước khi buộc phải từ chức đă càng được củng cố hơn.Thuật ch́m nổi đă thiên biến vạn hóa. Tưởng Giới Thạch đă làm thế nào để nâng cao được đị vị của ḿnh sau khi buộc phải từ chức, củng cố được quyền lực của ḿnh? Đây lại là một điều bí mật nữa ở trong cuộc đời Tưởng Giới Thạch.Muốn vén được bức màn bí mật này lên th́ cần phải bắt đầu nói từ việc buộc phải từ chức của Tưởng Giới Thạch trở đi.Lần thứ nhất Tưởng Giới Thạch bắt buộc phải từ chức, chủ yếu có ba nguyên nhân.Nguyên nhân thứ nhất là giữa chính phủ Quốc dân đảng Nam Kinh do Tưởng Giới Thạch cầm đầu và chính phủ Quốc dân đảng Vũ Hán do Uông Tinh Vệ cầm đầu đang tồn tại những xung đột lợi hại nghiêm trọng, Tưởng Giới Thạch đă trở thành chớng ngại của sự quy tụ Ninh Hán. Sau khi Tưởng Giới Thạch phát động cuộc chính biến phản Cách mạng 12 tháng 4 để giành được địa vị “lănh tụ” Quốc dân đảng, Uông Tinh Vệ không thể không dựa vào lực lợng của Cộng sản Đảng, cầm cờ hiệu của cách mạng, lấy danh nghĩa là chính phủ quốc dân Vũ Hán tuyên bố khai trừ Đảng tịch của Tưởng Giới Thạch, kêu gọi một người đánh đổ Tưởng Giới Thạch. Tưởng Giới Thạch mâu thuẫn gay gắt, trực tiếp đối đầu, thực hành phong tỏa kinh tế và bao vây quân sự đối với chính phủ Vũ Hán, phát động các nhân sĩ trong Quốc dân đảng bao vây tiến công Uông Tinh Vệ trên mặt chính trị. Khi địa vị lănh tụ của Uông Tinh Vệ bị uy hiếp, cùng công nhiên phát động cuộc chính biến phản cách mạng ở Vũ Hán, hơn nữa c̣n chủ Trương quy tụ Ninh Hán. Thế nhưng, để giành được quyền lực tối cao trong Quốc dân đảng, Tưởng Giới Thạch kiên quyết không chịu thua kém Uông Tinh Vệ, tức th́ hai bên liền chỉ trích lẫn nhau, đều tuyên bố bản thân ḿnh là chính phủ “Chính thống”.Trong cuộc tranh căi tuốt kiếm giơng cung này, chỉ riêng một Uông Tinh Vệ cũng khó có thể bức được Tưởng Giới Thạch phải từ chức. Uông Tinh Vệ chỉ có quyền trong Đảng không có quyền trong quân đội, lời nói th́ tỏ ra thiếu sức mạnh. Trong khi cuộc tranh giành Tưởng Uông cha ngă ngũ th́ bọn quân phiệt Quảng Tây nhúng tay vào, khiến cho cán cân giành “chính thống” này đă xuất hiện sự nghiêng lệnh.Ngày mồng 9 tháng 8, tổng chỉ huy đệ tử phương diện quân của đệ nhất tập đoàn quân là Đường Sinh Trí đă công khai đứng ra vạch trần những hành vi tội ác dùng quân đội chế ngự Đảng, Dùng Đảng uy hiếp chính quyền, tự lập chính phủ, giỏi mở hội nghị, giết hại người khác cánh v.v.. Sau hai ngày, đường sinh Tri lại phát đi bức thư “Gửi các bạn học ở Hoàng Phố hăy đứng lên lật đổ Tưởng Trung Chính”, bổ nhiệm Tŕnh Tiềm, Hà Kiện làm tổng chỉ huy hai cánh quân tả hữu của Quân Đông Chinh, kéo về phía đông tiêu diết Tưởng Giới Thạch. Tưởng Giới Thạch ăn miếng trả miếng, ra lệnh cho Bạch Sùng Hy chỉ huy quân đội đánh trả. Nào ngờ Bạch Sùng Hy - tiểu Gia cát này nh́n thấy gốc cây Tưởng Giới Thạch này không thể dựa được, đă cự tuyệt chấp hành mệnh lệnh của Tưởng Giới Thạch. Lúc này, Lư Tông Nhân về phía chính phủ Nam Kinh cũng biểu thị ủng hộ Uông Tinh Vệ, phản đối Tưởng Giới Thạch, Hà ứng Khâm bằng mặt không bằng ḷng, cũng muốn giành giật Tưởng để thay thế. Và như vậy, Tưởng Giới Thạch đă bị bức tới trước vực thẳm, không thể không từ chức để dung ḥa mâu thuẫn. Thế nhưng, khi Tưởng Giới Thạch bước xuống Vũ đài quân đội chính quy của Tưởng không hề bị tổn thất. Đây cũng chính là điểm mấu chốt, khiến cho Tưởng Giới Thạch sau khi buộc phải từ chức phục chức, rồi sau khi phục chức địa vị càng được củng cố.Tưởng Giới Thạch tự tin rằng, chỉ cần quân đội không tan th́ ông lại có thể đứng lên quật khởi được.Nguyên nhân thứ hai là Tưởng Giới Thạch đă bị trợt ngă thất bại ở trước mặt Tôn Truyền phương một tên quân phiệt cũ. Tôn Truyền phương vốn đă học sinh tốt nghiệp ở trường vơ bị cấp tốc lục quân Bắc Dương và trường sĩ quan Nhật Bản, năm 1921 được bổ nhiệm lên làm sư trưởng sư đoàn 2 lục quân tổng tư lệnh thượng du Trường Giang. Trong cuộc chiến tranh Tề L năm 1924 dẫn quân đi đánh chiếm Triết Giang, thực lực lớn mạnh, được chính phủ Bắc Dương bổ nhiệm làm Măn Triết tuần duyệt sứ kiêm Triết Giang quân vụ Đốc biện. Không lâu lại chiếm lĩnh Từ Châu, khống chế được năm tỉnh Triết, Mân, Tô, Huản, Cán, là một trong những quân phiệt lớn nhất của Bắc Dương hậu kỳ. Thế nhưng vô luận là trên mặt chính trị hay trên mặt quân sự Tôn Truyền phương đều không phải là đốc thủ của Tưởng Giới Thạch. Trong cuộc đối kháng với quân phiệt phía bắc ở Giang tây, Triết Giang, Giang Tô v.v...Tôn Truyền phương đă nhiều lần vấp phải thất bại thảm hại, liên tục phải rút lui về phương bắc. Tưởng Giới Thạch cũng cha bao giờ coi Tôn Truyền phương là một đối thủ chủ yếu.Khi mâu thuẫn giữa Tưởng Giới Thạch với chính phủ Vũ Hán ngày thêm sâu sắc, Tưởng đă từng cử Tướng tài đắc lực của ḿnh là Trương Quần tới gặp Tôn Truyền phương ở Dương Châu, yêu cầu Tôn Truyền phương tới Nam Kinh chuyện tṛ. Trương Quyền c̣n đem đi một dự án ngầm của Tưởng Giới Thạch: Nếu Tôn Truyền phương thay đổi treo cờ thanh thiên bạch nhật, cùng về làm việc với Tưởng mỗ, th́ Tưởng Giới Thạch sẽ mời Tôn Truyền phương đảm nhiệm chức phó Tổng tư lệnh quan cách mạng quốc dân kiêm Tổng tư lệnh liên quân Hoa Bắc. Nếu cuộc thôn tính thành công, th́ Tưởng Giới Thạch có thể tập trung lực lợng đối phó với Uông Tinh Vệ và Đường Sinh Trí. Tưởng Giới Thạch luôn luôn chỉ muốn nghĩ cách “nuốt chửng” quân đội này của Tôn Truyền phương. Đâu ngờ Tôn Truyền phương đă sớm nh́n thấu mấy khúc ruột ở trong bụng Tưởng Giới Thạch, Tôn đă cự tuyệt “ḷng tốt” của Tưởng Giới Thạch và trao cho Trương Quần một bộ mặt lạnh nhạt.Tức th́, Tưởng Giới Thạch liền hạ lệnh chia quân thành ba đường tiếp tục tiến đánh Tôn Truyền phương. Hà ứng Khâm chỉ huy đệ nhất lộ quân, từ Trấn Giang qua sông, men theo sông đào tiến thẳng tới Lỗ Nam. Lư Tông Nhân chỉ huy đệ tam lộ quân, mục tiêu là đoạt cướp Từ Châu. Tưởng Giới Thạch đích thân dẫn đệ nhị lộ quân tiến lên bắc. Lư Tông Nhân tiến công mạnh mẽ, ngày mồng 2 tháng 6 đánh chiếm được Từ Châu.Trong khi Tưởng Giới Thạch đang tng bừng hớn hở đọc tin mừng thắng trận của Lư Tông Nhân th́ hậu viện bốc lửa. Chính phủ Vũ Hán tiến vào chiếm đóng Trinh châu, Khai phong, chuẩn bị đông chinh Nam Kinh. Tưởng Giới Thạch biết Lư Tông Nhân có thể đánh có thể giữ, đă mệnh lệnh cho Lư Tông Nhân cấp tốc về Nam Kinh, để cho vương Thiên Bồi cố thủ Từ Châu. Tôn Truyền phương và Trương Tông xương nắm chắc được cơ hội này phản công Từ Châu. Từ Châu lại thất thủ, Tưởng Giới Thạch có được miếng “thịt béo” kề tới gần miệng lại đă bị mất.Tưởng Giới Thạch buồn bực tức giận, ông không để ư ǵ đến thân phận tổng tư lệnh quân Bắc phạt, sau khi quát tháo chửi rủa Hà ứng Khâm một trận, Tưởng lập tức quyết định tổ chức lực lợng phản công. Tưởng Giới Thạch c̣n đích thân tới đốc chiến ở tiền tuyến Từ Châu, nghiến răng nghiến lợi nói:- Không đánh được Từ Châu th́ quyết không trở về Nam Kinh.Kết quả là đă trúng kế phục binh miệng túi của Tôn Truyền phương quân đội vấp phải thương vong nặng nề. Tưởng Giới Thạch đă phải lúng túng chạy trốn về Nam Kinh. Tôn Truyền phương cũng dồn quân đội phản công theo hớng Nam Kinh.Để cứu văn ảnh hưởng đốc chiến thất bại, Tưởng Giới Thạch bỗng ngang ngợc ra lệnh bắn chết vương Thiên Bồi tổng chỉ huy mặt trận tiền phương. Nào ngờ tiếng súng nổ vang đă kích động sự bất măn và chống đối của các Tướng lĩnh đối với Tưởng, ngay cả đến Hà ứng Khâm cũng thừa cơ xuyên thông với quân đội Quảng Tây.Tưởng Giới Thạch đành phải lựa chọn phương thức bản thân ḿnh buộc phải từ chức để xoa dịu bộ hạ, để lừa dối lấy lại tín nhiệm của quân đội. Có thể nh́n thấy bắt buộc phải từ mu đó chỉ là khổ nhục kế của Tưởng Giới Thạch quyết không phải là sự vứt bỏ quyền bính.Nguyên nhân thứ ba là cuộc đi về phía đông sang Nhật Bản để tranh thủ sự giúp đỡ của chính phủ Nhật Bản. Trong những năm này, trên vũ đài chính trị, tuy Tưởng Giới Thạch đă được sự giúp đỡ và ủng hộ của thế lực nước Anh và nước Mỹ. Thế nhưng Nhật Bản, nước lân cận hùng mạnh này đă không mấy nhiệt t́nh đối với Tưởng Giới Thạch. Mặc dù những năm trước Tưởng Giới Thạch đă từng bước chân lên đất nước Nhật Bản, quen biết không ít người Nhật Bản, thế nhưng Nhật Bản cũng không đem lại nhiều ích lợi cho Tưởng. Dựa vào trực giác của Tưởng Giới Thạch, nếu muốn xng vương xng bá ở trên vũ đài chính trị Trung Quốc th́ c̣n cần phải mợn sự giúp đỡ về sức mạnh của người Nhật Bản nữa. Do đó, Tưởng quyết định xuất phát từ kế sách lâu dài, bỏ thời gian đi sang Nhật Bản một chuyến. Đây chính là một nước cờ hiểm bắt buộc phải làm ra xuất phát từ suy nghĩa chiến lược .Từ đây có thể nh́n thấy, sau khi Tưởng Giới Thạch bắt buộc phải từ chức, gốc rễ của nền thống tự Tưởng cha bị đào bỏ. Bản thân con người của Tưởng Giới Thạch cũng quyết không muốn trở thành con người sơn dă, một mặt Tưởng nắm chắc không rói các sĩ quan quân sự Hoàng Phố, một mặt khác lại thông qua các nhân vật như Trần Quả Phu, Trần Lập Phu v.v.. để khống chế cán bộ Đảng, chính quyền ở các nơi. Tưởng Giới Thạch đă dụng tâm gian khổ chuẩn bị đầy đủ mọi điều kiện cho việc phục chức kể từ giây phút ông bắt vuộc phải từ chức.Trên vũ đài chính trị Tưởng Giới Thạch ẩn dầu tung tích trong nhiều năm, đối với những mâu thuẫn giữa Tôn Truyền phương, Uông Tinh vệ, Đường Sinh Trí và bọn quân phiệt Quảng tây, Tưởng đă nh́n thấy rất rơ ràng. Trong ḷng Tưởng Giới Thạch hiểu rất rơ, cho dù Tưởng mỗ có bắt buộc phải từ chức th́ cuộc tranh quyền đoạt lới giữa bọn quân phiệt mới Quốc dân đảng quyết không thể chấm dứt được. Do đó ngay buổi chiều hôm đọc lời tuyên bố từ chức ông đă trở về quê nhà ở Khê Khẩu Phụng Hóa Triết Giang, quan sát với con mắt lạnh lùng.Khi quân đội bộ thuộc quân phiệt cũ của Tôn Truyền phương chuẩn bị phản công Nam Kinh, cuộc đấu chọi nhau lúc công khai lúc ngấm ngầm giữa Uông Tích Vệ, Đường Sinh Trí với Bạch Sùng Hy, Lư Tông Nhân của phái Quảng Tây ngày càng kinh liệt, Tưởng Giới Thạch đă nh́n rơ cục thế nổi dậy bùng lên đă h́nh thành cơ bản, Tưởng liền vợt sông qua biển, đông du sang Nhật Bản. ở Tôkiô Tưởng đă nh́n thấy trong cuộc đấu tranh đó Lư Tông Nhân đă tiêu diệt Đường Sinh Trí, Đường Sinh TRí cùng bước theo sau đám bụi của Tưởng, bắt buộc phải từ chức, chạy trốn sang Nhật Bản.Tới Nhật Bản lần này Tưởng Giới Thạch đă làm được hai việc đại sự. Một là định được hôn ớc tam tiểu thư nhà họ Tống là Tống Mỹ Linh. Việc hôn sự này, đối với Tưởng Giới Thạch thống trị Trung Quốc về sau rồi bước lên vũ đài quốc tế đều đă sản sinh ra những ảnh hưởng rất to lớn, là một trong những sự việc mà ông Tưởng đắc ư nhất trong suốt cả cuộc đời. Đối với điều bí mật giữa Tưởng Giới Thạch và Tống Mỹ Linh trong bộ sách này đă có một chương giải thích riêng. C̣n một sự kiện khác nữa chính là cầu được sự giúp đỡ và ủng hộ của người Nhật Bản.Ngày 29 tháng 9, được sự bảo vệ của Trương Quần v.v...Tưởng Giới Thạch từ thượng Hải tới Nagasaki Nhật Bản, không lâu lại tới Kando, Tôkiô v.v..Do v́ thắng lợi không thể ngờ tới trong việc cầu hồn với Tống Mỹ Linh, Tưởng Giới Thạch ḷng vui phơi phới, đi du chơi các nơi danh lam thắng cảnh, không hề có t́nh cảm bi quan của con người bị bắt buộc phải từ chức. Mỗi khi đi tới một nơi nào, Tưởng Giới Thạch đều kiếm cớ nói là đến thăm viếng những người bạn cũ ngày trước của Tôn Trung Sơn. Khi Tưởng Giới Thạch tới thăm viếng thày giáo và bạn bè lúc Tưởng lưu học ở Nhật Bản cốt để cầu mong đạt được lời tuyên bố ủng hộ và giúp đỡ. Lúc Tưởng Giới Thạch tới thăm sư đoàn trưởng Trường Cơng c̣n đặc biệt lưu ư vẽ bức tranh treo “không phụ thày dạy” để biểu thị sự tôn trọng đối với sự vị sĩ quan đă dạy ḿnh khi c̣n học tập ở Takata.Ngày 23 tháng 10, tại Tôkiô, Tưởng Giới Thạch đă phát biểu “Th gửi quốc dân Nhật Bản”, công khai gọi “Trung Nhật thân thiện”.Những thái độ này của Tưởng Giới Thạch đă dàn tới sự chú ư của Đầu Sơn Măn người đứng đầu đặc vụ Nhật Bản. Đầu Sơn Măm đă đón Tưởng Giới Thạch đến cư trú ở trong gia đ́nh ḿnh, c̣n sắp xếp Tưởng Giới Thạch cùng tiến hành hội đàm bí mật với Điền Trung Nghĩa.Lúc thoạt đầu, Tưởng Giới Thạch đối với cuộc hội đàm với Điền Trung Nghĩa ôm ấp niềm hy vọng rất lớn. Tưởng đă đề suất ra ba kíen nghị với Điền Trung Nghĩa: Thứ nhất chính sách đối với Hoa Kiều của chính phủ Nhật Bản từ nay về sau nên lấy việc đối với Quốc dân đảng làm mục tiêu chủ yếu chứ khong phải là quân phiệt Bắc Dương. Thứ hai, Tưởng chủ Trương tiếp tục bắc phạt, thống nhất Trung Quốc. Sự việc này được chính phủ Nhật Bản giúp đỡ, chí ít th́ cũng không nên can thiệp. Thứ ba, phản đối cộng sản Đảng.Điền Trung Nghiă coi Tưởng Giới Thạch là một nhân vật trọng yếu của Trung Quốc, thế nhưng ông biểu thị sự hoài nghi về năng lực thống nhất Trung Quốc, thế nhưng ông biểu thị sự hoài nghi về năng lực thống nhất Trung Quốc của Tưởng, do đó đă khuyên bảo Tưởng Giới Thạch không nên tiếp tục bắc phạt, mà nên “chuyên tâm với việc thống nhất phương nam”. Đối với những yêu cầu của Tưởng Giới Thạch, ông TaNaka Giichi biểu thị rất rơ ràng: Trong phạm vi quốc tế cho phép và trong phạm vi quyền lợi của Nhật Bản không làm sự hy sinh khác, đối với sự nghiệp của ngài chúng tôi sẽ không tiếc sự viện trợ đầy đủ”.Đối với việc ông Tanaka gichi không ủng hộ việc bắc phạt của ḿnh Tưởng Giới Thạch biểu lộ không vui vẻ, thế nhưng Tưởng đă đă biểu lộ rơ việc “Nhật Bản có những đồng chí tất yếu sẽ giúp đỡ chúng tôi, sớm có ngày hoàn thành cách mạng, bài trừ được sự hiểu sai về Quốc dân đảng. Mà, nếu có thể làm được như vậy th́ vậy th́ vấn đề Măn, Mông cũng dễ dàng giải quyết, phong trào bài Nhật sẽ bị tuyệt tích !”[13] Thái độ này của Tưởng Giới Thạch, trên thực tế là bán rẻ chủ quyền của Trung Quốc ở Măn Châu lư và Mông Cổ, thừa nhân lợi ích đặc thù ở Đông bắc Trung Quốc của đế quốc Nhật Bản để đổi lấy sự ủng hộ của người Nhật Bản, để củng cố địa vị thống trị của ḿnh.Tưởng Giới Thach c̣n tiếp xúc với Thiên hoàng Nhật Bản YoseJiki, đem những vấn đề của đất nước từ Trường Thành trở lên phía bắc của Trung Quốc tiến hành “sự hợp tác” nào đó.Ngày 10 tháng 11, Tưởng Giới Thạch về tới thượng Hải. Đă có được thái độ của người Nhật, Tưởng Giới Thạch liền yên tâm. Rất nhanh chóng Tưởng Giới Thạch đă bàn bạc thương lợng với một số người như Uông Tinh Vệ, Lư Tông Nhân v.v.. về các sự việc thủ tiêu ẹy ban đặc biết và triệu tập hội nghị toàn thể Trung ương làm thứ tư khóa 2 Quốc dân đảng. Mặc dù trong suốt cuộc đời Tưởng Giới Thạch đă có mấy lần biến đổi thái độ đối với Nhật Bản, thế nhưng sự giúp đỡ của người Nhật Bản lúc này đối với việc phục chức của Tưởng Giới Thạch đă có ảnh hưởng rất quan trọng, cũng là một “chiếc khuy áo” chủ yếu để giải đáp điều bí mật này.Khi Tưởng Giới Thạch tích cực hoạt động ở Nhật Bản, cuộc đấu tranh giữa các phe phái trong quốc dân đảng, cuộc đấu tranh của các quân phiệt, cuộc đấu tranh giữa Uông Tinh Vệ với bọn quân phiệt Quảng Tây đă tiến thêm một bước. Khi lực lợng các phe phái khó có thể thôn tính được đối phương, chúng đều nghĩ tới việc lôi kéo Tưởng Giới Thạch ra để ủng hộ cho lợi ích của ḿnh. Tức th́, cơ hội phục chức trở lại của Tưởng Giới Thạch cuối cùng đă tới. Trong hội nghị trù bị cho hội nghị toàn thể Trung ương lần thứ tư khóa hai Quốc dân đảng, Uông Tinh Vệ đă tranh giành đề nghị trước: “Mời Tưởng phục chức là một việc cấp bách, nóng bỏng để giải quyết các vấn đề trong Đảng, trong chính phủ và trong quân đội”. Lư Tông Nhân cũng tuyên bố lư ủng hộ lập trường của Tưởng Giới Thạch. Phùng Ngọc tường và Diêm Tích Sơn ở phương bắc cũng hăm hở gửi điện, thú dục Tưởng Giới Thạch phục chức Chính trong lúc này, những tiếng hô hào yêu cầu Tưởng Giới Thạch phục chức c̣n cao hơn tiếng hô hào đ̣i hỏi Tưởng phải từ chức lúc ban đầu. Đủ thấy Tưởng Giới Thạch giỏi chơi quyền mu từ chức như thế nào!
7. Lần thứ hai Tưởng Giới Thạch buộc phải từ chức và phục chức
Ngày 15 tháng 12 năm 1931, đây là một ngày khiến cho Tưởng Giới Thạch cảm thấy sự đau khổ sâu sắc. Ngày hôm đó, Tưởng Giới Thạch bị bức phải từ bỏ chức vụ chủ tịch chính phủ quốc dân, tổng tư lệnh Hải Lục không quân ngay cả đến chức Viện trưởng viện hành chính chính phủ quốc dân do ông kế nhiệm Đàm Diên Khải mất tại Nam kinh một năm trước cũng bắt buộc phải từ bỏ. Những chức vụ này đều là những chức vụ quan trọng mà Tưởng Giới Thạch phấn đấu khổ sở trong mấy năm liền mới có thể giành được. Hiện tại đă để cho các đối thủ của ḿnh bù lấp vào những chỗ trống quyền lực này, Tưởng Giới Thạch đă căm hận tới mức phải nghiến răng nghiến lợi.Sau khi Tưởng Giới Thạch bước lên vũ đài chính trị của Trung Quốc, mỗi giờ mỗi khác, Tưởng đều mộng Tưởng đảm nhận được cành nhiều chức vụ càng quan trọng, giành được quyền lực càng lớn. Dục vọng đối với loại quyền lực này đă khiến cho Tưởng sau khi đă ngồi được lên tiên chiếc ghế bành rồi, con mắt lại nhanh chóng hau háu nh́n vào chức vụ của người khác, lại muốn kéo người khác xuống để cộng thêm một qủa cân lên trên cán cân quyền lực và địa vị của ḿnh. Tưởng đă tốn phí rất nhiều tâm lực thỉnh thoảng lại thiết nghĩ ra một số chức vụ mới, để thỏa măn dục vọng quyền lực của ông ta. Thế nhưng, trời có ngày râm ngày nắng, trăng có lúc khuyết lúc tṛn. Mọi sự việc của Trung Quốc quyết chẳng giản đơn như sự Tưởng tợng của Tưởng Giới Thạch. Cuộc đấu tranh phe phái kịch liệt trong nội bộ Quốc dân đảng, là một cơn lốc chính trị mà ông ta vĩnh viễn không có cách ǵ b́nh phục được. Tiếng hô hào đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Trung Quốc là lực lợng lớn mạnh mà ông Tưởng không thể nào có thể trấn áp được. Chính trong khi Tưởng khao khát chèo lên đỉnh cao quyền lực mới, Tưởng đă bị bắt buộc phải từ chức lần thứ hai, ông Tưởng lại bị rơi tơm xuống vực sâu của quyền lực.Thế nhưng Tưởng Giới Thạch đă chịu đựng đau khổ giày ṿ suốt ba mười bẩy ngày, “Chiếc gậy ma” của quyền lực và địa vị lại đă trở về trong tay ông ta.Đó là lịch sử đùa cợt với Tưởng Giới Thạch hay là Tưởng Giới Thạch đang lừa dối lịch sử ? Muốn giải được điều bí mật này, phải bắt đầu nói từ việc tranh quyền đoạt lợi của Tưởng Giới Thạch.Trong đại chiến trung nguyên, Tưởng Giới Thạch khéo dùng mu kế ứng biến, đă đánh bại hai đối thủ cứng rắn mạnh mẽ là Phùng Ngọc tường và Diên Tích Sơn. Những vui mừng thắng lợi đă tiến thêm một bước nẩy mầm sôi sục để cho Tưởng Giới Thạch trèo lên đỉnh cao quyền lực. Tưởng Giới Thạch bắt đầu tạo d luận, chuẩn bị triệu tập hội nghị quốc dân, đặt ra “Pháp lệnh tạm thời mới”, chuẩn bị làm “Đại Tổng Thống” mới của Trung Quốc. Tưởng Giới Thạch c̣n chơi tṛ mánh lới, nhận được sự giúp đỡ ủng hộ của các yếu nhân chính giới như Ngô Trĩ huy, Trần Lập Phu, lưu kiến Quần v.v... thế nhưng lại vấp phải sự phản đối của nguyên lăo Quốc dân đảng là Hồ Hán Dân.Hồ Hán Dân là một cử nhân năm cuối đời Thanh năm 1902 và năm 1904 đă hai lần sang Nhật Bản lưu học, năm 1907 vào dịp mùa xuân lại cùng Tôn Trung Sơn tiên sinh, tới Hà Nội Việt Nam xây dựng cơ quan cách mạng, mu lập kế hoạch khởi nghĩa ở các tỉnh Việt Quế, Điên v.v... Trước sau ông c̣n tham gia tổ chức và lănh đạo cuộc khởi nghĩa Hoàng cơng Triều châu, cuộc khởi nghĩa Tuệ Châu, cuộc khởi nghĩa Pḥng Thành, cuộc khởi nghĩa chấn Nam quan và cuộc khởi nghĩa Hoàng Hoa Cơng Quảng Châu là một trợ thủ quan trọng trong cuộc vận động cách mạng thời kỳ đầu của Tôn Trung Sơn. Tháng 1 năm 1912 khi thành lập Trung Hoa dân quốc, Hồ Hán dân đă đảm nhiệm bí thư trưởng của Phủ Tổng Thống. Tháng 5 năm 1921, sau khi Tôn Trung Sơn tổ chức chính phủ Trung Hoa dân quốc ở Quảng Châu, Hồ Hán Dân trước sau đă được bổ nhiệm làm Tổng thương viện kiêm văn quan trưởng, Tổng thương viện Đại bản doanh đại nguyên soái. Tháng 9 và tháng 11 năm 1924, Hồ Hán Dân c̣n lần lợt đảm nhận các chức vụ quan trọng quyền đại nguyên soái, thay mặt đại nguyên soái. Tôn Trung Sơn ở Quảng châu, rất được Tôn Trung Sơn tín nhiệm, là một nhân vật có ảnh hưởng rất to lớn trong Quốc dân đảng. Do đó, đối với sự phản đối của Hồ Hán Dân, Tưởng Giới Thạch quyết không thể xem thường được.Trong lịch sử phất lên của Tưởng Giới Thạch, Hồ Hán dân đă từng có tác dụng rất quan trọng. Hai năm trước, cuộc hỗn chiến trong tân quân phiệt Quốc dân đảng không ngừng xảy ra, chính là do Hồ Hán Dân giúp đỡ Tưởng Giới Thạch xuất mu vạch kế, khiến cho Tưởng Giới Thạch độc chiếm hàng đầu trong tân quân phiệt Quốc dân đảng. Thế nhưng lần này Hồ Hán dân đứng về phía đối lập của Tưởng Giới Thạch, phản đối rơ rệt việc đặt ra “Pháp lệnh tạm thời mới”, phê phán những hành vi độc tài “Hội mà không nghị, nghị mà không quyết, quyết mà không hành, hành mà không động” của Tưởng Giới Thạch. Sau ư kiến của Hồ Hán Dân phát biểu ở trên “Trung ương nhật báo”, rất nhiều các nhân sĩ chính giới xôn xao phản đối “Mộng đại tổng thống” của Tưởng Giới Thạch, ủng hộ chủ Trương của Hồ Hán Dân, để đến nỗi trên hội nghị ban chấp hành Trung ương mọi người đều không chịu đựng nổi Tưởng Giới Thạch nữa. Đối với điều này Tưởng Giới Thạch đă hận tới mức phải nghiến răng nghiến lợi.Mấy năm nay, trước mắt Tưởng Giới Thạch thường xuyên nổi hiện ra h́nh ảnh của Hồ Hán Dân. Tưởng hiểu rơ, muốn bài xích và đánh đổ những yếu nhân khác trong Quốc dân đảng th́ không thể không mợn sức mạnh của vị nguyên lăo Hồ Hán Dân này. Thế nhưng cũng chính bởi v́ Hồ Hán Dân đă dựa mợn vào tư cách và địa vị của ḿnh, đă thường xuyên đem lại khó khăn khổ sở cho Tưởng Giới Thạch, đă chỉ trích Tưởng Giới Thạch là chuyên quyền, độc đoán độc tài, vạch rơ ḷng tham quyền lực không biết thỏa măn của Tưởng Giới Thạch. Có khi trước mặt đông đảo quần chúng, thậm chí Hồ Hán Dân đă phê phán điều này sai điều kia trái của Tưởng Giới Thạch. Trong ḷng Tưởng cha bao giờ khoa dung tha thứ, để khống chế Quốc dân đảng, năm đó Tưởng c̣n gây mâu thuẫn với Tôn Trung Sơn, loại hành vi như thế này của Hồ Hán Dân, Tưởng Giới Thạch làm sao có thể chịu đựng được. Trước đây mới làm Hồ Hán Dân chỉ trích Tưởng, Tưởng chỉ thầm chửi rủa ở trong ḷng.- Mẹ kiếp, cái thằng già này có muốn sống nữa hay không? Lần này, khi Hồ Hán Dân công khai đứng ra cản trở giấc mộng “Đại tổng thống” của Tưởng, Tưởng Giới Thạch đă trợn tṛn mắt, quyết định tóm bắt Hồ Hán Dân, sau đó triệu tập hội nghị quốc dân, đặc ra “Pháp lệnh tạm thời mới”. Tưởng Giới Thạch thầm nghĩ: Những công việc mà ta quyết định nhất quyết phải làm, đại tổng thống nhất định phải làm, bắt Hồ Hán Dân kẻ nào c̣n dám phản đối?Hồ Hán Dân thực sự đâu có phải là một người dân b́nh thường, muốn bắt ông ta, lại không thể giấy động can qua, biết làm sao đây? Tưởng Giới Thạch khổ tâm suy nghĩ, cuối cùng đă quyết định bắt chớc Hang Vũ, bày ra “Hồng Môn yến”. Tưởng tự tay viết một tờ thiếp mời, mới Hồ Hán dân đúng 8 giờ tối ngày 28 tháng 2 tới dự tiệc gia đ́nh tại nơi ở của Tưởng. Sau khi thiếp mới đưa đi, Tưởng Giới Thạch gọi Đới Lập sĩ quan phụ tá tùy ṭng, kiêm trưởng phong biện sự sử sư đoàn 1 đóng quân tại nam kinh của Hồ Tông Nam, tới gặp gỡ, yêu cầu Đới Lập nắm chắc cơ hội lập công này.Hồ Hán Dân cũng là một con người tự tín, đối với sự chuyên quyền, độc quán và độc tài của Tưởng Giới Thạch, Hồ Hán Dân cực kỹ bất măn, thế nhưng ông cha hề nghĩ tới Tưởng Giới Thạch dám dùng vũ lực đối với ông. Sau khi ông nhận được thiếp mời của Tưởng Giới Thạch, ông vẫn theo tục lệ cũ đem theo lễ vật, quần áo chỉnh tề bước vào khu nhà ở của Tưởng Giới Thạch. Khi đằng trước đằng sau ông đột nhiên xuất hiện sáu tên đặc vụ lăm lăm tay súng lớt tới, ông giận giữ dùng ba toong đập mạnh trên bàn, chửi lớn:- Tưởng Trung Chính ! Ngơi là cái thứ ǵ ? Ngơi lại dở cái tṛ này ra mới ta ? Tưởng Trung Chính, trong mắt ngơi không c̣n kỷ luật Đảng và quốc pháp nữa ? Ngơi ...- ông thở hổn hển, nh́n thấy ở trong nhà không có Tưởng Giới Thạch lại quát tháo chửi rủa ầm ỹ - “Bọn khốn kiếp lũ bay ta há lại sợ súng của bọn bay hay sao ? Hăy đi gọi Tưởng Trung Chính ra đây ? Chẳng phải là hắn đă mời ta đến hay sao ? Tại sao lại không dám ra gặp ta, hử ?Kỳ thực, Tưởng Giới Thạch đă chờ sẵn ở tường bên cạnh, những tiếng chửi của của Hồ Hán Dân, Tưởng nghe thấy rất rơ. Khi Tưởng đă thực sự nhốt được vị nguyên lăo Quốc dân đảng này vào trong nhà tù rồi, trong ḷng có chút hoảng sợ, Tưởng không muốn gặp Hồ Hán Dân. Hồ Hán Dân vừa đập bàn, vừa chửi rủa ầm ỹ suốt hai giờ liền. Bọn đặc vụ cũng không làm ǵ được ông. Tưởng Giới Thạch bị chửi rủa om x̣m, đành phải ĺ mặt bước ra, giả vờ với nét mặt tơi cời nói:- Hồ tiên sinh, đă làm cho tiên sinh kinh sợ .- Tưởng Trung Chính, ngơi định giở tṛ ǵ thế hử ? Ngơi có c̣n kỷ luật Đảng hay không ? Ngơi có c̣n cần đến Quốc dân đảng nữa hay không ? ...Hồ Hán Dân nh́n thấy Tưởng Giới Thạch, chửi bới càng hung dữ.Tưởng Giới Thạch ĺ lợm cời, nói:- Tha Hồ tiên sinh, trong Đảng có một số sự việc muốn nói để cho tiên sinh rơ. Do vậy, xin mời tiên sinh tạm thời vất vả ở đây vài hôm. Xin Hồ tiên sinh cứ yên tâm, tôi quyết không làm ǵ để cho tiên sinh phải oan uổng đâu. Nếu làm oan uổng tiên sinh, th́ tôi không phải là họ Tưởng.Nói xong, Tưởng Giới Thạch vẫy tay, liền đưa Hồ Hán Dân tới giam ở Thang sơn. Tưởng Giới Thạnh không muốn tranh luận với Hồ Hán Dân, càng tranh luật trong ḷng Tưởng càng lo sợ.Tưởng Giới Thạch đă đánh giá thấp hậu qủa của hành động này. Tin tức Hồ Hán Dân bị cầm tù vừa truyền đi, Quảng Đông, Quảng Tây lập tức nổi lên một làn sóng công phẫn lớn. Ngày 30 tháng 4, ẹy ban giám sát Trung Ương tỉnh Quảng Đông nêu ra phương án khép tội Tưởng Giới Thạch đầu tiên. Ngày 3 tháng 5, Trần Tế Đường chủ nhiệm khu điều chỉnh biên chế Quảng Đông, Tổng chỉ huy đệ bát bộ quân tiêu trừ quân phản nghịch cùng công khai biểu thị ủng hộ phương án khép tội Tưởng Giới Thạch. Không lâu lại có một bức thông điện liên danh của hơn hai mười người, yêu cầu Tưởng Giới Thạch trong ṿng bốn mười tám tiếng đồng hồ bắt buộc phải từ chức. Tại Quảng châu quê hương của Hồ Hán Dân đă tổ chức chính phủ quốc dân mới công khai phát biển tuyên bố phải trừng trị Tưởng Giới Thạch, yêu cầu trả lại tự do cho Hồ Hán Dân.Lúc đầu, Tưởng Giới Thạch đối với tiếng hô bắt Tưởng phải từ chức không hề để ư vẫn muốn làm giấc mơ “Đại tổng thống” như cũ, Ngày mồng 5 tháng 5; Tưởng Giới Thạch lại gửi lời chào mừng tới “Hội nghị quốc dân” ở Nam Kinh, công khai biểu thị phản đối chủ nghĩa Cộng Sản và chủ nghĩa dân chủ của Anh, Mỹ, chủ Trương theo chủ nghĩa Phát Xít của Hít le. Tưởng nói chủ nghĩa Cộng Sản “không thích hợp t́nh h́nh sản nghiệp lạc hậu của Trung Quốc và đạo đức cố hữu của Trung Quốc”, Chủ nghĩa dân chủ của nước Anh, nước Mỹ “nếu được thực hành ở trong một quốc gia không có bối cảnh cảnh xă hội lịch sử này” th́ sẽ nảy sinh ra sự “rối loạn”, lư luận chính trị của Phát xít “ngời thao túng nó lập tức sẽ là người thống tị có hiệu qủa nhất trong giai đoàn của hệ thống tiến hóa”[14]. V́ vậy Tưởng Giới Thạch c̣n phái cả con trai nhỏ của ông ta là Tưởng Vĩ Quốc cùng một loạt người sang lưu học ở Đức và Y ta li. Những hàng động này của Tưởng Giới Thạch càng kích thích sự bất măn của một số người như Tôn Khoa v.v. Tôn khoa đă bôn tẩu khắp bốn phương, liên lạc đdợc với phái của Uông, phái của Hồ, phái của Tôn, “phái của Hội nghị Tây Sơn” trong Quốc dân đảng và các đại biểu quân đội ở phương Nam phương Bắc, hầu như đă lôi kéo tập hợp được các lăo nhân văn vơ, ngày 27 tháng 5 đă tiến hành hội nghị bất thường của ẹy ban chấp hành Trung ương Quốc dân đảng phản đối Tưởng Giới Thạch.Dới sự áp bức của hai lực lợng văn vơ và song phương Nam Bắc, đặc biệt là lỡng Quảng thừa cơ tổ chức xây dựng hành động của tập đoàn quân thứ nhất và thứ 2, bắt buộc Tưởng Giới Thạch không dám đặt ra “pháp lệnh tạm thời mới”, tạm thời vứt bỏ mộng đẹp làm “Đại Tổng thống”. Thế nhưng, Tưởng Giới Thạch c̣n cha nghĩ tới việc từ chức, cũng không chịu thả Hồ Hán Dân ra. Trong tâm Tưởng Giới Thạch hiểu rất rơ, hễ để cho Hồ Hán Dân trở về Quảng Châu, th́ đúng là thả hổ về núi, sẽ tăng thêm thế lực cho phái chống Tưởng.Khi đợt sóng gào thét lớp sóng sau cao hơn lớp sóng trước bắt buộc Tưởng Giới Thạch phải từ chức th́ sự biến “ngày 18 tháng 9” trấn động trong và ngoài nước đă phát sinh.Đúng 10 giờ đêm ngày 18 tháng 9 năm 1931, đội quân Quan Đông Nhật Bản dựa theo mu kế sắp đặt từ trước, đă phá hủy một đoạn đường sắt Nam Măn ở gần hồ Liễu Điều ở ngoại vi phía bắc Thẩm Dương, hơn thế c̣n lấy đó làm cái cớ đột nhiên tập kích phía bắc đại bản doanh của đội quân Đông Bắc Thẩm Dương, bỏ bom pháo kích thành Thẩm Dương, sáng sớm ngày thứ hai th́ chiếm lĩnh Thẩm Dương. Do v́ Tưởng Giới Thạch yêu cầu Trương Học lương “vô luận là quân đội Nhật Bản từ nay về sau t́m đến gây hấn ở vùng Đông Bắc như thế nào, phía ta không nên đối kháng, hết sức tránh sự xung đột. Anh em ta vạn nhất không được biểu hiện sự căm phẫn nhất thời, gạt bỏ quốc gia, không chiếu cố dân tộc”. Đội quân Quan Đông rất nhanh chóng đă chiếm được các nơi như Liễu Dương, Hải Thành, Danh Khẩu, Bản Khê, Yên Sơn, Phù Thuận, An Lạc, Tứ B́nh Nhai v.v...Chỉ trong thời gian vài ngày, hai tỉnh Liên Minh, Cát Lâm hầu như bị xâm chiếm toàn bộ.Trong tiếng gào thét căm hờn, nhân dân toàn quốc đ̣i hỏi chống Nhật gay gắt, cuối cùng, ngày 22 tháng 9 trên đại hội Đảng viên Quốc dân đảng thị trấn Nam Kinh, Tưởng Giới Thạch đă phát ngôn yêu cầu quân dân toàn quốc hăy sử dụng “Thái độ lấy ḥa b́nh đối sử với dă man, nhẫn nhục che dấu căm phẫn, tạm thời thuận chịu theo nghịch cảnh”, để tập trung lực lợng “Tiễu Cộng” và đối phó với thế lực chống Tưởng của Quảng Đông.Dới cục diện quân Quan Đông Nhật Bản xâm chiếm Đông Bắc, nguy cơ của dân tộc ngày càng nghiêm trọng, các phe phái Quốc dân đảng lại lấy lí do Quốc nan đă tiến hành tranh quyền đoạt lợi.Ngày 21 tháng 9, phía Quảng Châu với danh nghĩa ẹy ban chính phủ quốc dân Quảng Châu đă phát biểu bức “Thông điện ḥa b́nh” đề suất thực hiện ba điều kiện trong Nghị Ḥa Ninh Việt. Điều thứ nhất chính là yêu cầu Tưởng Giới Thạch “Tự động từ chức”. Phía Quảng Châu c̣n gửi điện cho Tưởng Giới Thạch chỉ rtơ rằng: Từ nay về sau việc tiễu trừ Cộng sản cứu tai nạn cùng các vấn đề đối ngoại khẩn cấp khác, không chấp hành từ chức th́ không có cách ǵ giải quyết được. Điều này rơ ràng là lợi dụng sự biến ngày “18 tháng 9” bắt buộc Tưởng Giới Thạch phải từ chức.Tưởng Giới Thạch bị người Quảng Đông sờ tới chỗ đau, không thể không suy nghĩ tới vấn đề từ chức. Thế nhưng Tưởng c̣n muốn tỏ ra một sự cố gắng cuối cùng, tránh được việc từ chức, cho dù có phải mất một bộ phận quyền lực, cùng c̣n tốt hơn là phải từ chức.Ngày 14 tháng 10, Tưởng Giới Thạch lấy danh nghĩa “Bắt tay vào công việc hủy bỏ điều giả dối” đă thả Hồ Hán Dân đang giam giữ ở thương Sơn ra. Khi Tưởng Giới Thạch ra bến xe Nam Kinh đưa tiền Hồ Hán Dân, trước mặt đông đảo quần chúng, Tưởng đă nói với Hồ Hán Dân.-Mọi việc trong quá khứ, tôi đều sai cả. Mong Hồ tiên sinh tha thứ cho. Sau này có gặp phải sự việc ǵ con mong được Hồ tiên sinh tha thứ cho”. Để phóng thích một tù phạm của ḿnh, Tưởng Giới Thạch không những đích thân tới bến xe đưa tiền, hơn thế c̣n xin lời ngay trước mặt, điều này đă nói rơ Tưởng Giới Thạch đă thay đổi thái độ cứng rắn ngang ngạnh ban đầu, sử dụng sách lược lấy thoái để tiến dấu kim trong bông, tránh vấp phải vận xấu phải từ chức.Thé nhưng Hồ Hán Dân đâu có chịu thua kém Tưởng Giới Thạch. Sau khi trở về tới Quảng Châu, ông càng nghiêm khắc khiển trách và đả kích sự chuyên chế và độc tặc của Tưởng Giới Thạch. Trong một bài tuyên bố Hồ Hán dân nói: “chiếu cố tới hiện tợng chính trị ngày nay của Trung Quốc, chỉ c̣n cách đoạn tuyệt với hiện tợng chính trị ngày nay của Trung Quốc, chỉ c̣n cách đoạn tuyệt với hiện tợng thống trị quân phiệt mà thôi. Súng c̣n th́ quyền c̣n chỗ cậy nhờ. Chính lệnh phát ra không ở chính phủ, mà ở ủy viên trưởng quân sự !” Chiếc gậy này của Hồ Hán Dân đă quật đau vào Tưởng Giới Thạch.Ngày 28 tháng 11, thế lực chống Tưởng ở Quảng Châu đă triệu tập đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ tư của Quốc dân đảng chỉ trích Tưởng Giới Thạch sử dụng chính sách không đề kháng đối với quân Nhật xâm lược Trung Hoa, một lần nữa nói rơ sự hợp tác giữa Nam Kinh và Quảng Châu cần phải lấy việc Tưởng Giới Thạch từ chức làm điều kiện tiên quyết để cải tổ chính phủ Nam Kinh, đề suất ra mời điều chủ Trương chính trị cách mạng về ba phương diện Đảng chính phủ và quân đội. Nói đi nói lại vẫn chỉ có một câu là Tưởng Giới Thạch cần phải từ chức.Ngày 10 tháng 12, một số nhân vật quan trọng trong Đảng bộ Trung Ương Quảng châu Quốc dân đảng như Tôn khoa, Trần Hữu Nhân, Lư Văn Phạm v.v. đă tới thượng Hải cùng thương lợng bàn bạc với một số người như Uông Tinh Vệ, Trần Minh Xu v.v. kiên tŕ yêu cầu Tưởng Giới Thạch phải từ chức. Nếu Tưởng Giới Thạch không chịu từ chức th́ sẽ triệu lập hội nghị toàn thể Trung Ương khóa 4 để khép tội Tưởng Giới Thạch.Dới áp lực của làn sóng chống Nhật và chống Tưởng của nhân dân sôi sục, bắt buộc Tưởng Giới Thạch đă phải từ bỏ các chức vụ như chủ tịch chính phủ quốc dân, tổng tư lệnh Hải lục không quân, Viện trưởng viện hành chính vào ngày 15 tháng 12, lại một lần nữa bay về Khê Khẩu Phụng Hóa tỉnh Triết Giang.Lần này, tiếng gào thét bắt buộc Tưởng Giới Thạch từ chức kéo dài hơn nửa năm trời. Mặc dù cuối cùng Tưởng Giới Thạch đă phải bỏ ba chức vụ quan trọng, thế nhưng ông ta đă có sự sắp xếp chu đáo tỉ mỉ cho lần phục chức sau khi từ chức này... ông ta đă tổ chức ra ẹy ban lâm thời Trung Ương, sắp đặt bố trí những người thân tín vào các ngành quan trọng ở Trung Ương. Ông c̣n lần lợt cải tổ chính phủ bốn tỉnh Giang Tô, Triết Giang, Giang Tây và Cam Túc, bí mật giết hại Trịnh Diễn Đạt nguyên là trưởng Giáo vụ, trường quân sự Hoàng Phố, bộ trưởng bộ nông dân Trung Ương Quốc dân đảng và thành viên chủ tịch đoàn ẹy ban quân sự, xây dựng lên các tổ chức đặc vụ như “Lang Xă”, “Phục Hưng xă”, “Lực hành xă”, v.v. Tưởng Giới Thạch đă trải sẵn con đường phục chức cho ḿnh, rồi mới tuyên bố từ chức. Đây chính là điều bí mật mà Tưởng Giới Thạch có thể lại một lần nữa phục chức.Sau khi Tưởng Giới Thạch từ chức, Lâm Sâm đảm nhiệm chức chủ tích - chính phủ quốc dân, Tôn Khoa giữ chức Viện trưởng Hành chính. Cuộc tranh giành quyền lực trong nội bộ Quốc dân đảng lại đă xuất hiện những điểm nóng mới. Do v́ Tưởng Giới Thạch sắp đặt các loại trướng ngại trước khi từ chức, đă khiến cho mâu thuẫn trong Quốc dân đảng càng thêm phức tạp. Sau khi Tưởng Giới Thạch từ chức cha đầy mời ngày, ba phương Ninh, Việt Hộ Quốc dân đảng đă triệu tập hội nghị toàn thể trung Ương khóa 4 ở Nam Kinh, Ba người Tưởng Giới Thạch, Uông Tinh Vệ, Hồ Hán Dân lại được bầu làm ủy viên thường vụ hội nghị chính trị Trung ương Trung Quốc dân đảng. Điều này đă chứng tỏ oan hồn của Tưởng Giới Thạch không tan, trên danh nghĩa là từ chức, nhưng thực tế vẫn thao túng được “bộ máy” này của chính phủ Quốc dân đảng .Tưởng Giới Thạch từ chức không lâu, chính phủ nhân dân Quảng Châu tuyên bố thủ tiêu, thế nhưng lại dốc hết mọi mu cơ thành lập lên Bộ chấp hành Tây nam Quốc dân đảng và ẹy ban quân sự Tây nam Quốc dân đảng, dùng một loại h́nh thức khác để đối lập với Nam Kinh. Trần Tế Đường tổng tư lệnh tập đoàn quân thứ nhất của Quảng Đông đă bí mật liên kết với năm tỉnh tây nam để thực hiện “Đại đoàn kết”, trên thực tế là có mu đồ thừa dịp Tưởng Giới Thạch từ chức mở rộng bổ xung thêm địa bàn. V́ vậy, Tưởng Giới Thạch vội vàng sai người cháu của ḿnh là Hà Thành Tuấn phát động “liên pḥng” chín tỉnh, đối kháng với Trần Tế Đường. Nh́n thấy t́nh thế này Trường học lương ở Đông Bắc cùng thừa cơ thừa cơ liên lạc với bộ thuộc cũ là Diêm Tích Sơn và Phùng Ngọc tường, phất lên cờ hiệu “Đại Liên hợp” ở sáu tỉnh phía bắc. Uông Tinh Vệ biết sâu sắc những “Đại liên hợp”, “Đại đoàn kết” này chính là làm suy yếu địa vị của ông, tớc đoạt quyền lực của ông. Để đối phó với những người nắm giữ binh quyền này, Uông Tinh Vệ không thể không liên lạc với Tưởng Giới Thạch, mợn dùng thế lực của Tưởng Giới Thạch để đối phó với bọn quân phiệt này.Trung tuần tháng giêng năm 1932, Uông Tinh Vệ đích thân tới triết Giang Hoàng Châu, mật đàm với Tưởng Giới Thạch thảo luận vấn đề củng cố quyền lực của chính phủ Nam Kinh. Tưởng Giới Thạch cầu không được, tức th́ ngày 21 tháng 1 đă cùng về Nam Kinh với Uông Tinh Vệ, bức bách Tôn Khoa viện trưởng hành chính. Tôn khoa bị bức sau ba ngày phải tuyên bố từ chức, những người trong chính phủ Tôn Khoa như Trần Hữu Nhân, Hoàng Hán lương v.v... cùng bị bức phải rời khỏi Nam Kinh.Ngày 28 tháng 1, Tưởng Giới Thạch chủ tŕ hội nghị chính phủ Trung ương tại Nam Kinh, nêu tên Uông Tinh vệ đảm nhận chức viện trưởng viện hành chính. Uông Tinh Vệ lại đề cử Tưởng Giới Thạch làm ủy viên trưởng ủy an quân sự kiêm tham mu trưởng bộ tham mu quân sự. Thực hiện việc hợp tác Tưởng Uông, Tưởng Giới Thạch lại công khai hăm hở hoạt động trên và đài chính trị.Đủ thấy, cuộc tranh giành quyền lợi giữa các phe phái của Quốc dân đảng đă bắt buộc Tưởng Giới Thạch phải từ chức lần thứ hai. Thế nhưng, sau khi Tưởng Giới Thạch từ chức, mâu thuẫn giữa các phe phái Quốc dân đảng cha hề được giải quyết. Do v́ những hoạt động ở đằng sau màn của Tưởng Giới Thạch đă khiến cho những mâu thuẫn này càng thêm gay gắt, càng thêm sâu sắc. Không một người nào có thể bù đắp được vào chỗ trống quyền lực sau khi Tưởng Giới Thạch ra đi. Cùng giống như Uông Tinh Vệ con người có quyền lực cực mạnh này khi nh́n thấy địa vị của ḿnh bị xung kích, lại không thể không cất nhắc Tưởng Giới Thạch. Uông Tinh Vệ có lẽ cũng cha nh́n thấy trước khi ông ta từ chức đă giăng cài từng “chiếc bẫy” như thế nào.Đây chính là điều bí mật sau khi Tưởng Giới Thạch buộc phải từ chức mà lại phục chức được nhanh như vậy, Tiếng xng hô “ủy viên trưởng” đă luôn luôn vang dội suốt mấy chục năm trong chính phủ quốc dân!
8. Tưởng Giới Thạch buộc phải từ chức và phục chức lần thứ ba
Ngày 21 tháng 1 năm 1949, Tưởng Giới Thạch lại một lần nữa rời bỏ chếc “gậy ma” của địa vị và chức quyền, tuyên bố “từ chức”. Đây là lần thứ ba bắt buộc phải từ chức trong cuộc đời Tưởng Giới Thạch.Năm đó, Tưởng Giới Thạch đă 62 tuổi rồi, vốn phải là cái tuổi chấm hết trong cuộc đời làm chính trị của Tưởng Giới Thạch. Vậy mà đêm hôm trước khi từ chức, Tưởng Giới Thạch vừa chửi vừa gào lại vừa khóc, thậm chí c̣n dơ tay đánh người, bắn súng lên trời, miệng luôn lảm nhảm nói có người bắt buộc ông ta phải từ chức. Thâm chí mă Tưởng c̣n chửi bới rất nhiều các nhân viên quan trọng trong Quốc dân đảng bắt họ phải khóc theo. Chính trong những tiếng khóc đó, Tưởng Giới Thạch đă đổi trắng thay đen, sau khi sắp đặt mọi thứ trướng ngại cho việc di chuyển quyền lực, ông đă bực bội giận dữ trở về Khê Khẩu Phụng Hóa Triết Giang, kết thúc ách thống trị đen tối ở đại lục Trung Quốc của ông ta.Sự thất bại của Tưởng Giới Thạch giống hệt như một sự thất bại của một con bạc sau khi đă nớng hết toàn bộ vốn liếng vào trong canh bạc. Đó là điều tất nhiên, chẳng có cách nào cứu văn nổi. Thế nhưng, Tưởng Giới Thạch thân đứng trên tầng cao nhất của tập đoàn thống trị Quốc dân đảng, quen chơi tṛ âm mu phản cách mạng, tại sao lại gào thét bất b́nh là bị “buộc” phải từ chức lần thứ ba? Đây là một điều bí mật mà ngay cả bản thân Tưởng Giới Thạch nhất thời cũng khó có thể giải đáp được.Ai đă “buộc” Tưởng Giới Thạch phải từ chức? Lịch sử đă để lại ba cách giải thích.Cách giải thích thứ nhất là Tưởng Giới Thạch bị người Mỹ “buộc” phải từ chức.Nhiều năm nay, chính phủ Mỹ luôn luôn là một ngọn núi dựa trên và đài chính trị của Tưởng Giới Thạch. Tưởng Giới Thạch với phu nhân Tống Mỹ Linh cùng rất nhiều quan chức cao cấp trong chính phủ Mỹ đă có hàng vạn hàng triệu mối liên hệ chằng chịt. Chính phủ Mỹ coi Tưởng Giới Thạch là người đại diện và kẻ chấp hành chính sách đối với Trung Hoa của nước Mỹ. Họ đă có sự viện trợ rất phong phủ hậu hĩnh do Tưởng trên mặt quân sự và kinh tế. Nửa năm đầu năm 1946, nước Mỹ đă cung cấp cho chính phủ phản động Tưởng Giới Thạch số vật tư trị giá 1330 triệu đô la Mỹ. Nước Mỹ c̣n trang bị cho quân đội Quốc dân đảng 936 chiếc máy bay, chuyển giao 131 chiếc hạm tàu hải quân; ngay cả đến tổng thống Mỹ Harey Truman cũng thừa nhận: Sau kháng chiến thắng lợi Nước Mỹ đă viện trợ vật tư cho chính phủ Tưởng Giới Thạch gấp đôi số vật tư Viện Hoa của nước Mỹ trước cuộc kháng chiến thắng lợi. ở bên cạnh Tưởng Giới Thạch luôn luôn có một đoàn cố vấn Mỹ giúp Tưởng bàn mu vạch kế. Tại sau người Mỹ lại bắt buộc Tưởng Giới Thạch phải từ chức? Nói ra th́ đă khiến cho Tưởng Giới Thạch vô cùng đau đớn.Mùa hạ năm 1947, giải phóng quân nhân Trung Quốc trải qua cuộc nội chiến một năm, quân chủ lực đă bắt đầu chuyển sang tấn công chiến lược . H́nh thế quân sự và chính trị của Trung Quốc đă phát sinh những biến hóa trọng đại. Tổng thống Mỹ Truman, muốn t́m hiểu t́nh h́nh chiến trường Trung Quốc, đă cử đoàn đại biểu đứng đầu là Wedemeger tới Trung Hoa tiến hành “Khảo sát”. Sau một tháng, Wedemeyer đă hoạch định ra một bản “Kế hoạch tri viện và hiệp trợ quân sự”, một mặt kiến nghị nước Mỹ điều vận thêm hàng loạt máy bay tác chiến, hạm đội, vũ khí, đạn dợc để trang bị cho quân đội Quốc dân đảng. Một mặt khác, trong bữa tiệc tiễn biệt do Tưởng Giới Thạch chiêu đăi, Wedemeyer đă đọc lời tuyên bố về chuyến thăm Trung Hoa. Bản tuyên bố chỉ rơ: “Sự phục Hưng của Trung Quốc c̣n phải chờ đợi một lănh tụ giầu sức cảm hóa và thuyết phục. Đó là điều kết luận mà Wedemeyer rút ra được sau khi nh́n thấy sự hủ bại về chính trị và rất nhiều quan chức tham ô bất tài trong chính phủ Nam Kinh, lời tuyên bố này cũng đại diện cho trường của Tổng thống Măy Truman. Điều này chứng tỏ rằng Tưởng Giới Thạch không có sức cảm hóa và thuyết phục ở Trung Quốc, muốn “Phục Hưng” Trung Quốc th́ cần phải lựa chọn một lănh tụ mới. Tưởng Giới Thạch ngồi bên cạnh Wedemeyer giống như bị phang một chiếc gậy rất nặng nề đau đớn, hồi lâu vẫn cha tỉnh lại được.Thế rồi sự việc phát triển theo hớng bất lợi cho Tưởng Giới Thạch. Marchais{1} quốc vụ khanh nước Mỹ sau khi nhận được bản báo cáo đui thăm Trung Hoa của Marchais đă rất nhanh chóng chuyển giao cho Stuart{2} đại sứ quán Mỹ trú tại Trung Quốc, muốn nghe ư kiến của Stuart. Stuart rất hiểu t́nh h́nh của Trung Quốc và Quốc dân đảng, ông ta nói với Marchais rằng :- Tưởng Giới Thạch tợng trưng cho sự thốmg trị của Quốc dân đảng, danh vọng của ông ta đă ngày càng tàn lụi, thậm chí đă bị coi là nhân vật lỗi thời...danh vọng của Lư Tông Nhân ngày càng lên cao[15]. Điều này trên thực tế là kiến nghị với Marchais dùng Lư Tông Nhân thay thế cho Tưởng Giới Thạch.Tưởng Giới Thạch hiểu biết sâu sắc rằng không có sự giúp đỡ ủng hộ của chính phủ Mỹ th́ khó có thể đứng vững chân được ở trung Quốc, và tất nhiên sẽ bị hạ bệ. Bộ máy chính trị mà Tưởng Giới Thạch thao túng này trên thực tế cũng là do nước Mỹ nâng đỡ. Khi Tưởng Giới Thạch được biết nước Mỹ chuẩn bị gạt bỏ ḿnh, ông lập tức dự cảm thấy sinh mệnh chính trị của ḿnh sắp sửa bước tới cuói ngơ rồi nên đă vô cùng bực bội. Lúc ấy chính là dịp tuyển cử tổng thống mới, Tưởng Giới Thạch rất hy vọng ông Dewey giành phần thắng trong cuộc tranh cử này. Để giành được sự giúp đỡ trong tương lai của ông Dewey, Tưởng Giới Thạch đă không tiếc tài trợ một khoản tiền để ông Dewey ra tranh cử. Đâu ngờ được khoản tiền dốc túi đánh canh bạc này đă lại một lần nữa biến thành xuông rỗng. Dewey ra tranh cử đă thất bại, ông Truman liên tục làm tổng thống. Một lần nữa Tưởng Giới Thạch nếm đ̣n đả kích nặng nề.Tức th́ Tưởng Giới Thạch lại ĺ lợm viết cho Tổng Thông Truman một lá th, trên danh nghĩa là chúc mừng tổng thống liên nhiệm, trên thực tế là van xin sự giúp đỡ của chính phủ mới nước Mỹ đối với Tưởng lần này, Tưởng Giới Thạch không cần tới đôla, cũng không cần tới vũ khí đạn dợc, mà chỉ mong muốn Truman phát biểu một lời tuyên bố kiên tŕ ủng hộ chính phủ Quốc dân đảng, để tiện việc duy tŕ sĩ khí của quân đội Quốc dân đảng, nâng cao được địa vị của Tưởng trong chính phủ Trung Quốc. Một vạn lần Tưởng Giới Thạch cũng không thể ngờ tới ngay đến cả chỉ một điều yêu cầu giúp đỡ về tinh thần như vậy mà Truman cũng lập tức cự tuyệt.Điều này không c̣n nghi ngờ ǵ nữa lại là một chiếc roi nặng nề quất mạnh vào Tưởng Giới Thạch. Tưởng Giới Thạch đă cảm thấy tuyệt vọng, thế nhưng Tưởng Giới Thạch không cam tâm rút lui khỏi vũ đài chính trị mà ông khổ tâm kinh doanh trong mấy chục năm nay tại đấy. Tất thảy những thứ khác đều chẳng có tác dụng ǵ nữa, nếu muốn tiếp tục chấp chính th́ cần thiết phải được sự ủng hộ của chính phủ nước Mỹ. Tưởng Giới Thạch suy nghĩ rất lung, cuối cùng đă nghĩ ra một diệu kết: Để cho Tống Mỹ Linh vừa giỏi giao tiếp lại quen thuộc t́nh h́nh chính giới nước Mỹ sang bờ bên kia đại Dương, triển khai cuộc ngoại giao vằng phu nhân, van xin lấy sự ủng hộ của chính phủ nước Mỹ.Trong thời kỳ khó khăn quân thua như nước đổ, sang nước Mỹ thực hiện một nhiệm vụ “Trọng đại” như vậy, Tống Mỹ Linh vốn chẳng muốn làm. Thế nhưng bà đă nh́n thấy “đức ông chồng” khó giữ nổi trụ cột quyền lực, đang đau buồn cực độ, mấy ngày liền không ngừng thổ huyết, thường dùng tay đập bàn, dùng chân đá người, trái tim của bà đă mềm nhàm. Bà đích thân gọi điện thoại nói chuyền với ông Marchais quốc vụ khanh nước Mỹ, đề suất bà muốn sang thăm nước Mỹ. Mắc dù khi Marchais yêu cầu bà không được đại diện cho chính phủ Quốc dân đảng (Trong chính phủ quốc dân đảng bà cũng cha hề đảm nhiệm chức vụ nào quan trọng) mà chỉ đựoc dùng thân phận cá nhân tới thăm nước Mỹ thôi, trong ḷng bà đă có hàng trăm điều không thoải mái, bà vẫn phải bay sang nước Mỹ. Bà có thể đại diện cho Tưởng Giới Thạch. Bà tự tin rằng với danh phận cá nhân này bà vẫn có thể quyết định được tất thảy.ở nước Mỹ, Tống Mỹ Linh lúc đi gặp Marchais, lúc lại tới gặp truman. Đệ nhất phu nhân của Trung Quốc đă đề suất ba yêu cầu đối với nước Mỹ: Một là yêu cầu nước Mỹ phát biểu một bản tuyên ngôn ủng hộ chính phủ Nam Kinh và phản đối Cộng sản. Hai là yêu cầu cả một phái đoàn quân sự cấp cao sang Trung Hoa chủ tŕ cuộc chiến tranh chống cộng và công tác cung ứng. Ba là mỗi năm cung cấp viện trợ quân sự cho Trung hoa trị giá một ngàn triệu đô la. Thế nhưng, Tống Mỹ Linh đă thất vọng. Điều yêu cầu mà mấy năm trước th́ chẳng có ǵ là Cao này đă vấp phải sự cự tuyệt kiên quyết của Marchais và Truman. Thái độ của chính phủ Mỹ rất rơ ràng là: “Trừ phi Cơ cấu tổ chức lănh đạo của chính phủ Quốc dân đảng được cải tổ”, chính phủ Mỹ mới có thể cung cấp viện trợ thêm nữa.Tống Mỹ Linh không cam tâm trở về nước với bàn tay trắng, bà cứ ở lỳ nước Mỹ không chịu về, thời gian ở lỳ là hơn một năm. Sau khi Tưởng Giới Thạch đứng vững chân được ở Đài Loan rồi, đệ nhất phu nhân mới về ở bên cạnh Tưởng Giới Thạch. Sau khi Tưởng Giới Thạch được biết thái độ của chính phủ Mỹ “buộc” ông phải hạ đài, mới cảm thấy sâu sắc ngôi bàu thống trị Trung Quốc của ông sẽ bị lật đổ trong chốc lát th́ lại càng tâm hoảng ư loạn, nơm nớp lo sợ suốt ngày.Chẳng bao lâu, năm điểm kiến nghị trong chính sách đối với Trung Hoa mà ông stuart nêu ra trước quốc hội Mỹ, Tưởng Giới Thạch đă nắm biết hết. Khi Tưởng Giới Thạch nh́n thấy Stuort đă từng đề suất:? Chúng ta có thể khuyên bảo Tưởng ủy viên trưởng về hu, những ngôi cho Lư Tông Nhân hoặc một lănh tụ chính trị tương đối có tiền đồ khác trong Quốc dân đảng”, Ngài bực tức quá đă chửi ầm ỹ Stuart đă phản bội ngài, liền tức tối điên cuồng sai nạnh vuốt công kích những hoạt động sau bức màn buộc ngài phải hạ đai của Stuart.Thái độ chán ghét Tưởng Giới Thạch của chính phủ nước Mỹ đă khiến cho Tưởng trong nhiều năm nay vẫn cầu cạnh sự viện trợ của nước Mỹ, cảm thấy mặt trời đă lặn về núi phía tây, hoi thở nghẹn ngào.Cách giải thích thứ hai là Tưởng Giới Thạch bị những người Quốc dân đảng “buộc” phải từ chức.Tưởng Giới Thạch cho rằng, chính người buộc ngài phải từ chức chủ yếu là trợ thủ phó tổng thống Lư Tông Nhân của ngài. Mâu thuẫn giữa Tưởng, Lư đă được công khai hóa trong “Hành hiến quốc đại” cử hành từ nửa đầu năm 1948. Trong ngụy quốc đại lần này bầu cử tổng thống và phó tổng thống, Tưởng Giới Thạch trúng cử tổng thống dễ dàng như trở bàn tay đă cực lực cản trở Lư Tông Nhân tham gia tranh cử phó tổng thống. Lư Tông Nhân là đại biểu của Quảng Tây, lại được sự ủng hộ của nước Mỹ, chính phủ Mỹ cho rằng: Tưởng Giới Thạch là tợng trưng cho sự thống trị của Quốc dân đảng đă hoàn toàn mất hết địa vị của ông ta rồi ... Lư Tông Nhân lên vũ đài sẽ ngày càng giành được sự tín nhiệm của công chúng. Tựa hồ như chẳng có lư do ǵ để tin Tưởng vào lời nói đồn đại vu vơ rằng ngài không trung thành với chính phủ quốc dân. Lư Tông Nhân tham gia tranh cử là sự uy hiếp rất to lớn đối với Tưởng Giới Thạch. Đâu có ngờ Lư Tông Nhân khăng khăng không chịu “chiếu cố tới toàn đại cục”, kiên tŕ phải tham gia tranh cử, cho dù ông ta không được nêu tên trong Quốc dân đảng cũng chứng tỏ ông độc lập tranh cử ở ngoài đảng. Trong cuộc bỏ phiếu bầu cử phó tổng thống liên tục bốn ṿng, Lư Tông Nhân tuy chiến thắng Tôn khoa với đưa số yếu ớt, đă trúng cử phó tổng thống chính phủ quốc dân, thế nhưng mâu thuẫn với Tưởng Giới Thạch đă càng thêm gay gắt, bộ mặt “chống Tưởng” đă trở thành một loại tư bản chính trị dùng để mê hoặc quần chúng của Lư Tông Nhân.Sau khi Tưởng Giới Thạch và Lư Tông Nhân phân nhiệm “Tổng Thống”, “Phó Tổng Thống”, nền kinh tế, chính trí của khu thống trị Quốc dân đảng đă xuất hiện sự đổ vỡ của cả hệ thống, mức thâm hụt tài chính của chính phủ đạt tới mức cao là 90.000 triệu đồng, cộng thêm quân độc Quốc dân đảng với tất cả các chiến trường trong toàn quốc đều vấp phải thất bại thảm hại. Một số nhân vật quan trọng trong quân đội và chính phủ Quốc dân đảng đă tiến hành công khai những hoạt động đánh đổ Tưởng, họ cho rằng chỉ có bắt buộc Tưởng Giới Thạch từ chức th́ chính sách của chính phủ quốc dân mới có thể chuyển biến được.Cuối năm 1948, Lư Tông Nhân đă tuyên bố năm chủ Trương ḥa b́nh bao gồm cả việc “Tưởng tổng thống từ chức” ở trong đó. Bạch Sùng Hy, Tŕnh Tiềm v.v...cũng gọi điện cho Tưởng Giơí Thạch, yêu cầu Tưởng phải từ chức. Trong t́nh h́nh bất lợi bị đánh khép gọng ḱm cả trong lẫn ngoài, Tưởng Giới Thạch cảm thấy tiền đồ mờ mịt. Ngày 31 tháng 12, Tưởng Giới Thạch triệu tập hớn bốn chục ủy viên ban chấp hành Trung ương Quốc dân đảng tới dự bữa cơm thân mật, sau bữa cơm mợn cơ hội, Tưởng giận dữ quát tháo ầm ỹ:- Tôi đâu có muốn rời bỏ, chỉ v́ đảng viên của các anh bắt tôi phải chịu từ chức. Muốn tôi từ chức không phải là v́ Đảng Cộng sản mà là một số phe phái trong Đảng ḿnh.Câu nói này đă bộc lộ ra chân Tướng từ chức của Tưởng Giới Thạch. Để che lấp tâm lư suông rỗng của ḿnh, Tưởng Giới Thạch lại quay sang nói với Lư Tông Nhân: “Căn cứ vào t́nh thế trước mắt, là dĩ nhiên tôi không thể tiếp tục làm việc được nữa”.Ngày 19 tháng 1, khi Tưởng Giới Thạch triệu tập “Ngự tiền hội nghị” ở dinh quan Đường Hoàng Phố Nam Kinh, ông lại bực bội nói.- Ngày nay tôi không phải là bị Đảng Công Sản đánh đổ, mà là bị Quốc dân đảng đánh đổ đó!Sau hai ngày, Tưởng Giới Thạch không thể không triệu tập hội nghị khẩn cấp các nhân viên chính phủ ở Nam Kinh, tỏ rơ Tưởng sẽ “Từ chức”, chấp hành theo luật pháp Lư Tông Nhân sẽ giữ chức quyền tổng thống, Tưởng c̣n bộc lộ rơ trong ṿng năm năm tới sẽ quyết không tham dự chính trị, nhưng nguyện sẽ đứng giúp đỡ ở bên cạnh. Buổi tra, Tưởng Giới Thạch c̣n thết tiệc Lư Tông Nhân, mời cả năm ông viện trưởng viện hành chính, Viện lập pháp, viện giám sát, viện tư pháp và viện khảo thí cũng tới dự để biểu thị sự bàn giao chính quyền. Sau bữa tiệc. Tưởng vội vă tới bái yết làng Trung Sơn, rồi lao thẳng ra sân bay, ngồi lên chiếc máy bay chuyên cơ mang tên “Mỹ Linh” bay thẳng về Hàng Châu, rồi tới Khê Khẩu Phụng Hóa. Thế nhưng lần ra đi này vẫn giữ lại chức vụ Tổng tài (thủ lĩnh) Quốc dân đảng.
Cách giải thích thứ ba là Tưởng Giới Thạch bị Đảng Cộng Sản “bức” phải từ chức.Buổi đầu cuộc chiến tranh giải phóng, quân đội Quốc dân đảng do Tưởng Giới Thạch chỉ huy, trên mặt quân sự và kinh tế đều chiếm u thế rất lớn, trong đội quân tổng số gồm 430 vạn người này, những sư đoàn trang bị Cơ giới hoặc bán cơ giới Mỹ đă chiếm tới 22 sư đoàn, c̣n có khối lợng pháo binh rất lớn và số lợng máy bay, tàu chiến và xe tăng nhất định, đă trang bị một số công cụ vận tải hiện đại hóa. Hỏa lực và lực lợng cơ động của đội quân này đều mạnh hơn quân giải phóng Trung Quốc. Tưởng Giới Thạch đúng là đă dựa vào u thế trên sức mạnh quân sự phát động cuộc tấn công toàn diện vào khu giải phóng, ḥng trước hết tiêu diệt quân giải phóng ở trong Quang trong ṿng từ 3 đến 6 tháng, sau đó sẽ giải quyết vấn đề Đông Bắc. Một lần trên hội nghị các sĩ quan cao cấp, Tưởng Giới Thạch đă điên cuồng tuyên bố- Nếu biết phối hợp đúng cách, vận dụng linh hoạt... th́ nhất định có thể tốc chiến tốc quyết, tiêu diệt hết bọn gian phỉ.Thế nhưng sau hai năm hơn 260 vạn quân đội Quốc dân đảng đă bị Giải phóng quân nhân dân do Mao Trạch Đông chỉ hủy tiêu diệt, 174 vạn quân chính quy c̣n lại cũng lần lợt bị kiềm chế ở trên các chiến trường Đông Bắc, Hoa Bắc, Tây Bắc, Trung Nguyên, Hoa Đông, sĩ khí không cao, sức chiến đấu không mạnh. Ngày 3 tháng 8 năm 1948, Tưởng Giới Thạch đă triệu tập “Hội nghị kiểm thảo quân sự” ở Bộ Thống soái Nam Kinh điều chỉnh sự sắp xếp chiến lược , ḥng cứu văn cục thế thất bại. Thế những rất nhanh chóng, Mao Trạch Đông đă phát khởi chiến dịch Liêu Thẩm, chiến dịch Hoài Hải và chiến dịch B́nh Tân, Tưởng Giới Thạch phí công bay đi bay lại ở trên trời mà cũng chẳng xoay được cách ǵ.Ngày 25 tháng 12, nhân vật có uy tín của Đảng Cộng sản Trung Quốc phát biểu tuyên bố đề xuất phải truy nă bắt 43 tên tội phạm chiến tranh đầu sỏ, tên của Tưởng Giới Thạch được nêu đầu tiên. Trước mắt đă nh́n thấy hơn 100 vạn bộ đội chủ lực của ba tập đoàn chủ lực Đông Bắc, Hoa Đông, Hoa Bắc bị quân giải phóng tiêu diệt, sự thất bại của quân đội Quốc dân đảng như núi sập, Tưởng Giới Thạch bực tức rút súng lục từ trong ngàn kéo ra, bắn liền mấy phát lên mái nhà, c̣n bắn chết con chó mà Tưởng rất yêu đang ngồi ở trước mặt, để giải nỗi hận trong tim.Tết Nguyên đán năm 1949, Tưởng Giới Thạch bị bắt buộc phải phát biểu “Lời chúc mừng năm mới”, đă tuyên bố: “Chỉ cần ḥa b́nh được thực hiện th́ biệc sử trí tiến lùi của cá nhân tôi tuyệt nhiên chẳng chút bận tâm, tôi xin tuân theo công ư của quốc dân:. Trong t́nh h́nh liên tục vấp phải thất bại thảm hại ở trên chiến trường tiền phương, Tưởng đă ngấm ngầm dùng chiêu bài “Về hu” để lừa dối lấy ḥa b́nh, bảo tồn lấy số bộ đội c̣n lại. Lúc này, Tưởng Giới Thạch đối với việc có nên từ chức hay không vẫn c̣n do dự.Ngày 7 tháng 1, Tưởng Giới Thạch được biết hơn 50 vạn bộ đội tinh nhuệ ở mặt trận Hoài Hải đă bị tiêu diệt toàn bộ, tên Tướng yêu là cháu đích tôi tên gọi Đơ Duật Minh cũng bị bắt sống, Tưởng Giới Thạch đă giống như một quả bóng bị x́ hơi, toàn thêm đều mềm nhũn. Trong nhật kư ngày hôm đó, Tưởng Giới Thạch viết: “Bộ đội của Đỗ Duật Minh sớm hôm nay đă bị bọn phỉ tiêu diệt quá nửa, nghe nói đă có tới ba vạn người tư phía tây nam Trần Quang Trang đột phá ṿng vây, Chẳng biết có được thoát khỏi nguy hiểm an toàn không, ta lo sợ vô cùng. Trước đây ta đă không dám từ chức v́ c̣n muốn giúp đỡ cho quân đội của Đỗ, Trách nhiệm của ta tới đây đă hết rổi!” Có thể nh́n thấy, tập đoàn của Đỗ Duật Minh bị tiêu diệt trong chiến dịch Hoài Hải đă khiến cho Tưởng Giới Thạch vô cùng đau đớn.Không c̣n nghi ngờ ǵ nữa, quân đội nhân dân do Mao Trạch Đông chỉ huy là lực lợng lớn mạnh đă kết thúc ách thống trị phản động của Tưởng Giới Thạch, là người thực sự đào mộ chôn của chính phủ phản động.Tưởng Giới Thạch tuy đă về già, trứoc khi từ chức đă giở mọi mu kế tạo ra rất nhiều chân tay để chuẩn bị cho ngày lại trời dạy. Lần này Tưởng Giới Thạch lại chơi tṛ xiếc:Khi Tưởng Giới Thạch dự cảm thấy việc từ chức không thể tránh khỏi được, Tưởng đă t́m đủ trăm phương ngàn kế cắm các bọn thân tín vào trong quân đội và chính phủ, bước tới ngày 4 tháng 12 năm 1948, khi Tưởng Giới Thạch nói chuyện điện thoại xong với Tống Mỹ Linh đang ở Mỹ, liền triệu tập tên thân tín là Ngô Trung Tín Tới, đau buồn nói:- Xem chừng ta không thể tiếp tục làm việc được nữa. Sau khi ta đi khỏi thế tất sẽ do Lư Đức Lân tới duy tŕ. Ngơi hăy giúp được Đức Lân lên kiệu nhé!Ngày 24 tháng 12, Tưởng Giới Thạch chính thức ủy nhiệm Ngô Trung Tín là bí thư trưởng phủ tổng thống. Ngô Trung tín quả nhiên đă không phụ công vun trồng của Tưởng ủy viên trưởng, khi phủ tổng thống phát biểu bài tuyên bố từ chức của Tưởng Giới Thạch, Lư Tông Nhân kiên tŕ bắt phải viết lên trên đó câu Tưởng Giới Thạch về hu và do Lư Tông Nhân kế nhiệm. Thế nhưng Ngô Trung Tín đă bề ngoài tuân theo bên trong chống lại, trước mặt Lư Tông Nhân đă viết lên hai câu kể trên, khi phát biểu ở Thông tấn xă Trung ương vẫn là nguyên bản của Tưởng Giới Thạch. Lúc Lư Tông Nhân trách chửi Ngô Trung Tín, Ngô Trung Tín đă nói thẳng không né tránh: Tôi chỉ có thể nghe lời của Tưởng Giới Thạch.Để bảo tồn được thực lực của họ Tưởng, đêm hôm trước khi từ chức, Tưởng Giới Thạch đă hạ lệnh mở rộng bộ tư lệnh cảnh vệ kinh Hộ thành bộ tổng tư lệnh cảnh vệ Kinh Hộ Hàng, trao cho Thang Ân Bá giữ chức Tổng tư lệnh; bổ nhiệm Trần Thành làm chủ tịch chính phủ tỉnh Đài Loan kiêm Tổng tư lệnh cảnh vệ Đài Loan Trương Quần làm chủ nhiệm ẹy ban b́nh định Trùng Khánh. Châu Thiệu lương làm chủ tịch chính phủ tỉnh Phúc Kiến kiêm chủ nhiệm ẹy ban b́nh định Phúc Châu; phương thiên làm chủ tịch chính phủ tỉnh Giang Tây; Tiết Nhạc làm chủ tịch chính phủ tỉnh Quảng Đông. Và như vậy, Tưởng Giới Thạch không những đă khống chế được khu vực Kinh Hộ Hàng, ngay cả khu vực miền duyên hải Đài Loan và Đông Nam cũng đă trở thành phạm vi khống chế của Tưởng sau khi “từ chức”, v́ Tởg với cơng vị là thủ lĩnh Quốc dân đảng nắm giữ độc quyền lớn về chính trị quân sự, thực hành việc chao túng ở sau năm để chuẩn bị các bước trong tương lai.Ngoài ra Tưởng Giới Thạch c̣n xảo quyết chơi tṛ chơi âm mu “Lư pó tổng thống đại diện thực hiện quyền tổng thống”. Chức vụ mà Tưởng sắp xếp cho Lư tông Nhân là “quyền tổng thống” mà không phải là kế nhiệm tổng thống. Đối với âm mu này “Tiểu Gia Cát” Bạch Sùng Hy thoáng nh́n đă thấy rồi gọi điện thoại nói với bí thư của Lư Tông Nhân, Tưởng Giới Thạch cần phải từ chức, do Lư Đức Lân chính thức nhận chức tổng thống, không thể dùng danh nghĩa thay mặt được. Nếu danh bất chính th́ bất cứ việc ǵ cũng đều rất khó làm. Đối với điều này nhất định phải kiên tŕ đến cùng. Lư Tông Nhân cũng công khai bàn bạc với Tưởng Giới Thạch, yêu cầu Tưởng Giới Thạch công khai tuyên bố “Từ chức”, để cho Lư Tông Nhân kế nhiệm tổng thống. Thế nhưng do v́ Ngô Trung Tín là tâm phúc của Tưởng Giới Thạch, trong cuộc đấu tranh đ̣i kế nhiệm tổng thống này Lư Tông Nhân đă bại trận, trước sau vẫn chỉ là “quyền Tổng Thống”. Chiếc gậy chỉ huy của Lư Tông Nhân ở trong quân đội và chính phủ quóc dân Đảng đều không thiêng, c̣n Tưởng Giới Thạch sau khi “về nghỉ” lại đă lắp đặt bẩy trạm điện đài ở quê hương Khê Khẩu, trên thực tế đă trở thành sự rời đô của phủ tống thống Nam Kinh.Chúng ta vạch rơ những hoạt động này trước khi từ chức lần thứ ba của Tưởng Giới Thạch, tren thực tế cũng đă là nhẹ nhàng vén bức màn bí mật của Tưởng Giới Thạch sau khi bại trận chạy ra Đài Loan lại một lần nữa phục chức, đảm nhiệm chức vụ tổng thống. Thế nhưng màn hài kịch mà Tưởng Giới Thạch đặt chân vào phủ tổng thống Đài Loan c̣n có một cuộc đấu tranh kinh hồn động phách nữa.Sau khi Tưởng Giới Thạch chạy ra Đài Loan, trước hết đă dựa vào bọn lính quân đội tàn d của Tưởng từ đại lục kéo ra, mở một cuộc tàn sát đẫm máu, trấn áp tàn khốc nhân dân ở trên đảo Đài Loan. Đối với những tổ chức và quần chúng nhân dân có trở ngại tới việc phục chức và thống trị Đài Loan, đều nhất loạt được gán cho một tội danh là “gián điệp của Phỉ” rồi bắt nhốt, chém giết, thậm chí có nhiều người đă bị ném xuống biển làm mồi cho cá. để tập trung lực lợng quân sự, Tưởng Giới Thạch lại ra lệnh đem hơn mời vạn quân đội ở trên các ḥn đào như Châu Sơn v.v.. kéo về Đài Loan, tập trung các sĩ quan chủ yếu tới “Đảng Bộ Trung Ương: ở Đài Loan để cử hành “lễ tuyên thệ”, lại gây lên điệu nhạc cũ “Không thành cộng cũng thành nhân”, yêu cầu các sĩ quan”Tuyên thệ không ngại hy sinh, quyết bảo vệ Đài Loan”. Để cổ vũ sĩ khí của bọn lính bại trận Quốc dân đảng, không những Tưởng Giới Thạch đă mách nước cho con cả Tưởng Kinh Quốc tuyên truyền bừa băi trên các báo chí như “Trung ương nhật báo” tiêm những liều thuốc an thần cực mạnh cho các nhân viên chính phủ chạy ra Đài Loan, c̣n mặt dày mày dạn không biết xỉ nhục mời hàng loạt các Tướng tá Nhật Bản, bao gồm cả những Tướng tá Nhật trước đây đă xâm lược Trung Hoa tới Đài Loan để giúp đỡ quân đội Tưởng chỉnh đốn quân kỷ, nghiên cứu quân phong.Đồng thời với thứ này, Tưởng Giới Thạch đă đóng một bộ mặt khác, Tưởng thường xuyên đi bộ nông thôn thăm hỏi điều tra xem xét nỗi thống khổ của nhân dân Đài Loan, thậm chí c̣n chụp ảnh lưu niệm với những dân chúng nghèo khổ ở vùng bờ biển Tưởng Giới Thạch mu đồ dùng tác phong hoàn toàn khác với khi ở đại học để mua chuộc nhân tâm, Tưởng lại một lần nữa trải con đường bằng phẳng cho hồn phục chia này. Đủ thấy Tưởng Giới Thạch đă vắt óc suy nghĩ sâu sắc đến như thế nào.Quân đội Quốc dân đảng Quảng Tây sau khi bị quân giải phóng tiêu diệt, căn cứ ở đại lục của quyền tổng thống Lư Tông Nhân bị xóa sạch, liền đem hai con và bí th, bác sĩ bay sang nước Mỹ. Trước khi đi, Lư Tông Nhân gọi điện cho Diên Tích Sơn nói: “Nhân tôi tạm ra nước ngoài một thời gian ngắn, xin huynh cứ tiến hành b́nh thường các việc chính trị quân sự của chính phủ. Đối với những quyết sách to lớn, cố gắng luôn luôn bàn bạc qua điện thoại với Nhân !”[16]. Đủ thấy, khi Lư Tông Nhân rời khỏi đại lục vẫn c̣n cha chịu vứt bỏ chiếc gậy chỉ huy quyền thống trị, vị “Thần” không muốn nhờng quyền lực lại một lần nữa về tới bên cạnh Tưởng Giới Thạch. Thế nhưng chiếc bàn tính của Tưởng Giới Thạch so Lư Tông Nhân c̣n cao hơn một nước. Trước hết Tưởng Giới Thạch dùng ba vạn lợng vàng lôi kéo Bạch Sùng Hy một vị Tướng lĩnh quan trọng của Quảng Tây về với ḿnh, lại bắt Bạch Sùng Hy gọi điện thoại cho Lư Tông Nhân ở bên kia bờ đại Dương, hy vọng Lư Tông Nhân ủng hộ Tưởng Giới Thạch phục chức, thậm chí đă đề xuất ra phương án “Cứ từ chức mà không về nước, để cho Tưởng phục chức”.Khi Lư Tông Nhân đă không từ chức, cũng không trở về Đài Loan công khai biểu thị việc Tưởng Giới Thạch phục chức và không phù hợp với những quy định có liên quan tới hiến pháp, cho dù quyền tổnh thống từ chức cũng phải do viện trưởng viện hành giữ quyền đại diện tổng thống. Tưởng Giới Thạch lại tổ chức hết đoàn này tới đoàn nọ đi thuyết khách, sang Mỹ để uy hiếp, khuyên bảo Lư Tông Nhân, tựa hồ như một ngày cũng không thể chờ đợi được nữa. Tổng thống Mỹ Truman v́ muốn ngăn cản Tưởng Giới Thạch phục chức đă quyết định mời Lư Tông Nhân tới dự tiệc ở ṭa bạch cung với lễ đón nguyên thủ quốc gia. Tưởng Giới Thạch được biết tin này lập tức triệu tập ẹy ban thường vụ trung ương Quốc dân đảng, cổ động các ủy viên lập pháp mời Tưởng phục chức, lại gia tăng áp lực khiến viện giám sát vạch tội Lư Tông Nhân vào ngày 25 tháng 2.Ngày mồng 1 tháng 3 năm 1950, Tưởng Giới Thạch phát biểu Công bố tại Đài Bắc, tuyên bố thể theo tấm ḷng thịnh t́nh của toàn thể các ủy viên lập pháp kính mời ông lại một lần nữa ra nhận chức “Tổng thống”. Từ đó về sau Tưởng Giới Thạch lại tiến thêm một bước chơi tṛ quyền thuật, liên nhiệm “Tổng thống” bốn lần ở trên ḥn đảo Đài Loan trơ trọi này, bốn lần liên tục được bầu làm Tổng tài Quốc dân đảng, măi cho đến ngày 5 tháng 4 năm 1975 th́ bị bệnh mất tại Đài Loan.
Phần thứ t
Bí MậT Về DùNG BINH THấT BạI
Tục ngữ có nói: Thắng hay bại là chuyện thường của nhà binh. Thế nhưng chỉ trong thời gian ngắn bốn năm, Tưởng Giới Thạch đă đem 807 vạn quân Quốc dân đảng nớng chết hết ở dới cờ trước trướng, tạo thành sự sụp đổ hoàn toàn của ách thống trị phản động mà ông khổ tâm kinh doanh trong hơn hai chục năm trời. Ông cũng không thể không từ bỏ chức vụ “Tổng thống”để chạy trốn ra ḥn đảo cô độc được. V́ sao Tưởng Giới Thạch lại thất bại nhanh như vậy?
1. Tại sao Tưởng Giới Thạch không cứu nổi mạng của Trương Linh Phủ?
Trương Linh Phủ là một viên Tướng yêu của Tưởng Giới Thạch, là trung Tướng sư trưởng sư đoàn 74 đă được chỉnh đốn cải biên trang bị cơ giới Mỹ, được Quốc dân đảng tự khoe là một trong “năm đội chủ lực lớn”. Trước kia, Trương Linh Phủ là một học sinh của trường Đại học Bắc Kinh về sau đă gác bút nghiên theo việc đao cung, thi đỗ vào khóa 4 trường quân sự Hoàng Phố, đi theo Tưởng Giới Thạch tham gia một số cuộc chiến đấu nổi tiếng như chiến tranh Bắc phạt, đại chiến Trung nguyên, cuộc kháng chiến Tùng Hộ, cuộc chiến tranh bảo vệ Nam Kinh, cuộc hội chiến Vũ Hán, cuộc hội chiến Nam xương, cuộc hội chiến Trường Sa lần thứ nhất, thứ nh́, thứ ba, cuộc hội chiến Triết Cống v.v... đă giành được Huân chương Cờ Quá vân, Huân chương Bảo Đỉnh. Tháng 5 năm 1946, Trương đảm nhận chức Trung Tướng sư trưởng sư đoàn 74 chỉnh biên của Quốc dân đảng, kiêm chức tư lệnh quân cảnh vệ Nam Kinh. Tưởng Giới Thạch đă khoe khoang có một sư trưởng như Trương Linh Phủ rồi đem những cơ giới Mỹ tốt nhất trang bị cho sự đoàn này của Trương Linh Phủ. Trương Linh Phủ cũng do được sự tán Dương vinh dự của Tưởng Giới Thạch mà coi trời bằng vung. Khi cuộc chiến tranh giải phóng bùng nổ, Tưởng Giới Thạch luôn luôn coi sư đoàn của Trương Linh Phủ là lực lợng cốt cán để tấn công khu giải phóng Hoa Đông. sư doàn 74 đă nhiều lần tác chiến với Quân giải phóng nhân dân đều không bị đ̣n công kích nào lớn, điều đó càng làm cho Trương Linh Phủ thêm điên cuồng kiêu ngạo. Thế nhưng, đội “chủ lực lớn” này của Tưởng Giới Thạch ngày 14 tháng 5 năm 1947 đă bị năm đạo quân giải phóng bao vây tứ phía ở Mạnh lương Cố thuộc vùng đông nam Mông Âm khu giải phóng Sơn Đông và khu vực Hiệp Tiểu Địa ở phía Bắc. Chỉ trong thời gian ba ngày, sư đoàn 74 của Trương Linh Phủ cùng với sư đoàn 83 chỉnh biên tổng cộng ba vạn hai ngàn quân đă bị quân giải phóng hoàn toàn tiêu diệt. Trương Linh Phủ cùng phó sư trưởng Lữ trưởng đều bị bắn chết. Cái chết của Trương Linh Phủ vốn là sự kết thúc tất nhiên v́ hắn là kẻ thù của nhân dân đă bán ḿnh cho Tưởng Giới Thạch, thế nhưng lúc đó đă gây nên một chấn động rất to lớn trong quân đội Quốc dân đảng. Tưởng Giới Thạch than khóc sư đoàn chỉnh biên số 74 bị tiêu diệt là “một sư kiện đau ḷng nhất, đáng tiếc nhất” của ông ta. Tưởng Giới Thạch không những đă giơng cờ gióng trống mở đại hội truy điệu Trương Linh Phủ, c̣n đem cả một hạm đội pháo do Mỹ viện trợ đổi tên là “Linh Phủ”. Vậy th́, tại sao lúc đó Tưởng Giới Thạch không cứu viện Trương Linh Phủ ?
Mùa xuân hè năm 1947 quân đội Quốc dân đảng c̣n đang ở vào thời kỳ thực hiện tấn công toàn diện khu giải phóng. Tổng số binh lực chỉ riêng trên chiến trường Sơn Đông đă có tới 24 sư đoàn chỉnh biên, 60 lữ đoàn ớc khoảng 45 vạn người. Binh đoàn thứ nhất ở xung quanh Mông Âm do Thang Ân Bá chỉ huy ngoài sư đoàn 74 ra c̣n có các sư đoàn 83, 65, 57, 48 và 25, tổng cộng 5 s, có binh lực d thừa đủ có thể chi viện. Lực lợng quân sự ở các khu vực khác của Quốc dân đảng c̣n cha vấp phải tổn thất nặng nề, các khu vực thống trị của Tưởng Giới Thạch c̣n cha bị lung lay, trên căn bản trong và ngoài quân đội c̣n có địa vị độc tài nhất hô bách ứng, muốn điều ai đi đâu th́ điều, muốn giết ai th́ giết, tại sao lại không cứu nổi viên Tướng yêu Trương Linh Phủ này, tại sao không cứu nổi sư đoàn “quân át chủ” 74 đă được chỉnh biên này ? Muốn giải được điều bí mật này, lại phải bắt đầu nói từ t́nh thế của chiến trường Sơn Đông. Cuộc chiến tranh giải phóng tiến hành tời tháng 3 năm 1947, sau khi Tưởng Giới Thạch vấp phải sự tấn công của Quân giải phóng nhân dân, buộc phải bỏ tấn công toàn diện, chuyển sang thế thủ trên các chiến trường Tấn Kư Lỗ Dự, Tấn Sát Kư, Đông Bắc v.v..., chỉ thực thi tấn công trọng điểm ở hai chiến trường Sơn Đông và Thiểm Bắc. Tưởng Giới Thạch nói với các Tướng lĩnh cao cấp của ông ta rằng: “ở các khu vực tiễu phỉ trong toàn quốc chúng ta nên trước tiên hoạch định khu vực sở tại của chủ lực quân phỉ là chiến trường chính, tập trung lực lợng của bộ đội chúng ta, trước hết phải tăng cường thanh trừng tiễu phỉ, sau đó sẽ đề cập tới các chiến trường khác”. Tưởng Giới Thạch c̣n cho rằng: “Chủ lực của quân phỉ tập trung ở Sơn Đông, đồng thời Sơn Đông là nơi xung yếu, giao thông tiện lợi, có cửa biển để vận tải. Nếu chúng ta có thể tiêu diệt được chủ lực của phỉ ở trong đất Sơn Đông th́ quân đội phỉ ở các chiến trường khác sẽ dễ dàng bị quét sạch”. V́ vậy, quân Quốc dân đảng đă tập trung ở hai khu giải phóng Thiểm Bắc, Sơn Đông 94 lữ đoàn, chiếm 43% tổng binh lực tấn công khu giải phóng. ở mặt trận chính diện từ bến Phong Lăng Hoàng Hà đến Tế Nam ớc khoảng 1000 kilômét đă xây dựng lên cái gọi là “Pḥng tuyến Hoàng Hà” để cản trở Quân giải phóng Tấn Kư Lỗ Dự chi viện cho chiến trường Sơn Đông. Trên chiến trường Sơn Đông, Tưởng Giới Thạch muốn dùng cách đánh hổ vồ mồi, đầu tháng 4 hạ lệnh cho ba binh đoàn của Thang Ân Bá, vương Kính Cửu, Âu Chấn tổng cộng hơn 25 vạn quân men theo tuyến Lâm Nghi đến Thái An lên bắc, t́m trăm phương ngàn kế quyết chiến với chủ lực Giải phóng quân, mộng Tưởng chỉ trong một đêm bao vây tiêu diệt Quân giải phóng của Hoa Đông ở vùng núi Nghi Mông. Lúc này, Quân giải phóng nhân dân đă phát triển tới 1 triệu 68 vạn người, đă từng bước tổ chức xây dựng các binh chủng pháo binh, công binh v.v...Năng lực công kiên và năng lực bảo đảm chiến đấu đă được nâng cao rất mạnh mẽ. Quân ủy Đảng cộng sản Trung Quốc yêu cầu Quân giải phóng Sơn Đông thực hiện nhử địch vào sâu, tập trung binh lực có u thế, nắm vững thời cơ, từng bước tiêu diệt hàng loạt bọn địch tới xâm phạm. Quân dă chiến Hoa Đông đă kịp thời tổng kết kinh nghiệm của chiến dịch Lai Vu, chẳng những mở rộng phong trào luyện tập kỹ thuật, luyện tập chiến thuật với quy mô lớn mà c̣n mở rộng công tác chính trị “Ba chiếc ch́a khóa”, vận dụng giáo dục ôn nghèo tố khổ, đoàn kết hỗ trợ và vận động lập công, để cổ vơ ư chí chiến đấu của bộ đội. Trung tuần tháng 4, khi quân chủ lực Quốc dân đảng phát động cuộc tấn công trên tuyến Tân Thái, Mông Âm. Quân giải phóng nhân dân đă tập trung binh lực của ba đạo quân tiêu diệt quân chủ lực của sư đoàn 72 chỉnh biên đang trấn giữ ở Thái An, lại tập trung binh lực của bốn đạo quân tiêu diệt quân đội của sư đoàn 83. Trước sau đă tiêu diệt hơn hai vạn tám ngàn quân, thế nhưng quân Quốc dân đảng vẫn không t́m thấy quân chủ lực của bộ đội dă chiến Hoa Đông. tư lệnh binh đoàn 1 Thang Ân Bá đă nghĩ trăm phương ngàn kế t́m chủ lực Quân giải phóng để quyết chiến ḥng lập công lấy ḷng Tưởng Giới Thạch nên không để mắt tới sự sắp xếp của Tổng tư lệnh lục quân Cố Chúc Đồng xác định, mà tự tiện thay đổi phương pháp tác chiến đánh chắc thắng chắc, ra lệnh cho sư đoàn 74 chỉnh biên của Trương Linh Phủ làm chủ, phối hợp với sư đoàn 25, sư đoàn 83 làm hai cánh, ngày 11 tháng 5 từ khu vực đông tây Đóa Trang phía đông nam Mông Âm tấn công lên hớng bắc ḥng ép chủ lực Quân giải phóng tới khu vực Giao Đông để bao vây tiêu diệt. Lúc này, Mao Trạch Đông đánh điện cho Trần Nghị và Túc Dục quân dă chiến Hoa Đông đề xuất đối với bọn địch tập trung tấn công dày đặc này phải thực hiện nhử địch vào sâu, phải có ḷng nhẫn nại cực kỳ lớn, cần nắm vững binh lực lớn nhất ở trong tay, để cho bọn địch bạo dạn tiến quân th́ sẽ có cơ hội tiêu diệt địch. Có thể nh́n thấy, hành động của Thang Ân Bá hoàn toàn nằm trong dự liệu của Mao Trạch Đông.
Ngày 13 tháng 5, khi sư đoàn 74 chỉnh biên của Quốc dân đảng chiếm lĩnh các điểm quan trọng Trại Hoàng Lộc, Núi Tam Giác, Trại Dương Gia tiếp tục tấn công theo phía nam Thản Phụ, ba đạo Quân giải phóng đă lợi dụng địa h́nh vùng núi phức tạp và đêm tối bí mật đóng nêm sư đoàn 74 và bộ đội kết hợp của hai cánh trái phải liều lĩnh tiến vào, bắt đầu hợp sức bao vây Trương Linh Phủ. ở đây có thể thấy rơ, v́ muốn lập công, Thang Ân Bá đă chôn sâu mầm họa bị tiêu diệt của sư đoàn 74. Lúc đầu v́ nôn nóng tiêu diệt chủ lực của quân dă chiến Hoa Đông, đối với việc Thang Ân Bá không tuân theo mệnh lệnh “Bám gót tiến theo tiêu diệt, ra vào tuyến Cử Huyện, Nghi Thủy, Duyệt Trang, Truy Bác” mà Cố Chúc Đồng đă ban bố, Tưởng Giới Thạch đă lim dim mở một mắt, nhắm một mắt. Sau khi Trương Linh Phủ chết, Tưởng Giới Thạch đă tra xét nghiêm khắc Thang Ân Bá, chiếc mũ Ô sa sĩ quan tư lệnh binh đoàn 1 của Thang Ân Bá cũng bị lột mất. Điều này lẽ dĩ nhiên chỉ là làm ra vẻ mà thôi, đối với Thang Ân Bá mà Tưởng Giới Thạch thân tín như vậy đă lại được trọng dụng rất nhanh chóng. Trương Linh Phủ kiêu ngạo tự đại, đối với mâu thuẫn giữa sư đoàn trưởng sư đoàn chỉnh biên 83 Lư Thiên Hà và sư đoàn trưởng sư đoàn chỉnh biên 25 Hoàng Bá Thao là những người cùng hành động với ḿnh cũng rất sâu sắc. Trương Linh Phủ và Lư Thiên Hà đều là bộ thuộc của vương Dợc Vũ, nhưng do v́ Lư Thiên Hà là học sinh khóa 3 trường Hoàng Phố, Trương Linh Phủ là học sinh khóa 4 trường Hoàng Phố, từ trước Lư Thiên Hà vẫn coi ḿnh là ông anh cả, thường kiêu ngạo tự phụ trước mặt Trương Linh Phủ. Thế nhưng Trương Linh Phủ rất biết lấy ḷng vương Diệu Vũ, khiến cho vương Diệu Vũ đă trao cả sư đoàn chỉnh biên số 77 mà ḿnh đă xây dựng trong nhiều năm cho Trương Linh Phủ, Trương Linh Phủ cũng v́ vậy mà đă coi thường Lư Thiên Hà. Theo tập quán của quân Tưởng, những quân đội không có quan hệ lệ thuộc cùng hành động với nhau từ trước vẫn là người có thâm niên cao chỉ huy người có thâm niên thấp. Giữa hai sư đoàn của Lư Thiên Hà và Trương Linh Phủ phải do Lư Thiên Hà chỉ huy Trương Linh Phủ. Lúc đầu hành động, Trương Linh Phủ c̣n có thể miễn cỡng tiếp thu quan hệ chỉ huy này, thế nhưng trong ḷng rất coi thường Lư Thiên Hà. Khi bộ đội tiến đến tuyến đường Khiêu Kh, Mông Âm, Trương Linh Phủ đột nhiên đề xuất muốn quy về Hoàng Bá Thao chỉ huy. Ngoài mặt Lư Thiên Hà không dám nói ǵ, thế nhưng đối với sự hiệp đồng giữa Trương Linh Phủ và Hoàng Bá Thao th́ trong ḷng đă có một vạn điều không vui vẻ rồi. Kỳ thực, Trương Linh Phủ chẳng những có ư không giữ thể diện cho Lư Thiên Hà, cũng căn bản chẳng đặt Hoàng Bá Thao và trong con mắt, những lời nói của Hoàng Bá Thao hắn cũng chẳng nghe lọt được một câu nào. Trước khi sư đoàn chỉnh biên 74 tấn công Thản Phụ, Trương Linh Phủ đề xuất cần phải trước hết tu sửa đường quốc lộ từ Đóa Trang tới Thản Phụ. Hoàng Bá Thao cho rằng trắng trợn trâng tráo tu sửa đường quốc lộ có thể bộc lộ ra ư đồ hành động của quân đội, đă khuyên can Trương Linh Phủ không nên làm như vậy. Trương Linh Phủ ngẩng cao đầu, ngạo nghễ tự phụ nói:
- “Bộc lộ th́ có sợ ǵ? Ta đang muốn dẫn phỉ tới đó!”
Hoàng Bá Thao nghe thấy câu nói này, chỉ c̣n biết lắc đầu, không c̣n biết làm sao nữa. Sau khi quân đội Lư Tiên Châu bị tiêu diệt, mấy đạo quân của quân dă chiến Hoa Đông bắt đầu kéo xuống phía nam. Hoàng Bá Thao đă từng bắt Trương Linh Phủ đem quân nhanh chóng rút về Đóa Trang, Khiêu Kh, đặc biệt là phải khống chế Thiên Mă Lĩnh để tiện việc chiếu cố tiếp ứng lẫn nhau với sư đoàn chỉnh biên 25 ở gần Cựu Trại, sư đoàn chỉnh biên 83 ở khu vực Dă Tr Vợng, Mă Mục Tŕ, đánh chắc thắng chắc. Trương Linh Phủ cứ coi thường bỏ qua Thiên Mă Lĩnh, chỉ huy bộ đội chiếm lĩnh lấy Mạnh lương Cố, Trương c̣n cuồng điên nói với Hoàng Bá Thao:
- Hoán Nhiên ông anh ơi, chúng ta t́m chủ lực của phỉ cộng mà vẫn cha thấy. Bây giờ ông anh tới vừa may, để chờ tôi thu hút chúng tới.
Hoàng Bá Thao thực sự nh́n không lọt con mắt, liền nói:
- Chung Lân anh ơi, sư đoàn của anh trang bị nặng, xe pháo nhiều tại sao lại đi chiếm Mạnh lương Cố ? Nếu Mạnh lương Cố không có nước th́ quân đội sẽ sống thế nào ?
Trương Linh Phủ x́ hơi ra khỏi lỗ mũi, nói:
- Đặt vào đất chết để mà sống chứ !
Sự phát triển của cuộc chiến đấu vừa hay đă phù hợp với lời nói của Hoàng Bá Thao, ở trên núi Mạnh lương Cố quả nhiên không có nước, tiết trời nóng bức, người ngựa khát không chịu đựng nổi. Sau khi lên núi ngày thứ ba, rất nhiều ngựa đă cắn đứt dây cơng, chạy lung tung khắp núi đồi, rất nhiều binh sĩ bị ngựa dẫm chết hoặc bị thương. Có một viên lữ đoàn trưởng ḷng nặng trĩu u buồn tới hỏi Trương Linh Phủ:
- Tha sư trưởng, chúng ta cần phải nghĩ cách nào để giải quyết vấn đề nước. Cứ tiếp tục như thế này chúng ta không thể kéo dài được nữa đâu !
Trương Linh Phủ vẫn không vứt bỏ được bộ mặt sĩ diện, nói:
- Binh sĩ sợ khát à, cảm thấy chết khát khổ hơn chết trận sao không dốc sức xông vào trận?
Chiếm lĩnh Mạnh lương Cố, Trương Linh Phủ muốn tỏ rơ bản sắc anh hùng ở trước mặt Tưởng Giới Thạch, Thang Ân Bá v.v...Do hắn hấp dẫn Quân giải phóng nhân dân tới, sau đó để cho Lư Thiên Hà, Hoàng Bá Thao và sư đoàn chỉnh biên số 65 tiến hành bao vây phản công, trong ngoài đánh kẹp vào Quân giải phóng. Thế nhưng Trương Linh Phủ cha nói rơ, hai người Lư Thiên Hà, Hoàng Bá Thao cùng cố ư giả câm giả điếc. Trong quân đội Quốc dân đảng, những con người cuồng ngông tự đại, coi thường tất thảy như Trương Linh Phủ đâu chỉ có mời người hoặc một trăm người ? “Những hành vi anh hùng” của họ tuy phù hợp với tâm ư của Tưởng Giới Thạch, thế nhưng đă gieo xuống những “hạt giống” dùng binh thất bại. Sau khi Trương Linh Phủ bị bao vây, Tưởng Giới Thạch và Thang Ân Bá đều cho rằng sức chiến đấu của sư đoàn 74 mạnh, chính là cơ hội tốt để tiến hành quyết chiến với Quân giải phóng, tức th́ liền hạ lệnh cho Trương Linh Phủ kiên tŕ giữ vững trận địa, thu hút chủ lực của Quân giải phóng, đồng thời nghiêm lệnh cho 10 sư đoàn chỉnh biên ở Lâm Nghi, Tứ Thủy, Lai Vu, Tân Thái, Mông Âm, Hà Dương, v.v..kéo tới chi viện cho Mạnh lương Cố. Thang Ân Bá c̣n đặc biệt yêu cầu hai sư của Lư Thiên Hà và Hoàng Bá Thao phải dốc toàn bộ sức lực ra chi viện, thực hiện trong ngoài đánh khép gọng ḱm, tập trung tiêu diệt Quân giải phóng. Thế nhưng, tính toán của Tưởng Giới Thạch lại sai một lần nữa . Quân giải phóng nhân dân một mặt tấn công mănh liệt quân đội của Trương Linh Phủ đang bị bao vây, một mặt kiên quyết đánh trả quân đội tăng viện của Quốc dân đảng, khiến cho chúng khó có thể hội hợp được với quân đội đang bị bao vây. Lúc này Tưởng Giới Thạch mới nh́n thấy Trương Linh Phủ có nguy cơ bị Quân giải phóng nhân dân tiêu diệt, liền nghiêm lệnh cho Lư Thiên Hà và Hoàng Bá Thao cần phải dùng hết lực lợng để cứu viện Trương Linh Phủ. Lư Thiên Hà nh́n thấy Trương Linh Phủ bị bao vây ở Mạnh lương Cố, trong bụng ngầm vui sớng. Nhận dợc mệnh lệnh của Tưởng Giới Thạch không những không đi cứu viện Trương Linh Phủ, mà c̣n lấy cớ là bị Quân giải phóng nhân dân tấn công dữ dội, đă dẫn quân chuồn mất biến. Hoàng Bá Thao biết Trương Linh Phủ đă sa vào trùng trùng ṿng vây nguy khốn của Quân giải phóng nhân dân, đă chửi ầm Trương Linh Phủ lúc đầu không nghe lời khuyên can của hắn để tự t́m lấy con đường chết. Với lời huấn thị khiển trách nghiêm khắc của Tưởng Giới Thạch, hai sư đoàn của Hoàng Bá Thao và Lư Chân mới bắt đầu cứu viện Trương Linh Phủ, thế nhưng do v́ sự tấn công ác liệt của Quân giải phóng nhân dân, bản thân họ cũng bị bao vây ba mặt, bất cứ lúc nào cũng đều có nguy hiểm bị Quân giải pḥng nhân dân “nuốt” sống, cho nên đă không dám dốc toàn sức ứng phó. Dựa vào mấy sư rất gần với Trương Linh Phủ đều không thể tiếp cận được với Trương Linh Phủ, các cánh quân khác đều không dám thọc tay vào. Do đó, mặc dù Tưởng Giới Thạch nổi trận lôi đ́nh như thế nào, cũng chỉ có thể giơng mắt nh́n Quân giải phóng nhân dân thắt chặt thiên la địa vơng đem Trương Linh Phủ và sư đoàn 74 của hắn tiêu diệt không c̣n một mống. sư đoàn chỉnh biên số 74, một trong “năm chủ lực lớn” của Quân quốc Đảng bị tiêu diệt, trên thực tế đă là một bức ảnh thu hẹp về sự thất trận của vương triều gia đ́nh họ Tưởng.
Sau khi vén được bức màn bí mật về việc Trương Linh Phủ bị tiêu diệt, cũng c̣n cần phải bàn vài nét về kết cục của Lư Thiên Hà và Hoàng Bá Thao. Điều này c̣n có lợi giúp chúng ta hiểu biết được sâu sắc quân đội Quốc dân đảng, vạch rơ được bức màn bí mật về binh bại của Tưởng Giới Thạch. Trận đánh ở Mạnh lương Cố này, Thang Ân Bá vốn muốn tiêu diệt chủ lực Giải phóng quân mau chóng, kết quả là, chỉ trong ba ngày ngắn ngủi, ngợc trở lại quân chủ lực của ḿnh đă bị Giải phóng quân tiêu diệt hoàn toàn. Kết cục này đă gây nên chấn động dữ dội trong quân đội Quốc dân đảng. Tưởng Giới Thạch vô cùng bực tức, lập tức bố trí triệu tập Hội nghị kiểm thảo, truy cứu tra xét trách nhiệm của Cố Chúc Đồng, Thang Ân Bá v.v.. Phủ tổng thống c̣n tung ra d luận, Tổng tài sẽ giết chết Lư Thiên Hà và Hoàng Bá Thao để cảnh cáo ch Tướng. Lư Thiên Hà tự biết trách nhiệm tội trạng của ḿnh khó thoát chết, trước khi sắp chết Trương Linh Phủ đă dùng vô tuyến điện trực tiếp nói với Tưởng Giới Thạch: “Lư Thiên Hà nh́n thấy chết mà không cứu đă dẫn quân chạy trốn trước”. Câu nói này đủ để kết thúc mạng sống của Lư Thiên Hà. Thế nhưng Lư Thiên Hà đă vơ vét đục khoét được rất nhiều tiền của, Trương Linh Phủ vừa chết, hắn lập tức khẳng khái rút hầu bao ra, dùng mấy chục thỏi vàng để gỡ tội cho ḿnh. Sau Hội nghị kiểm thảo, mặc dù Lư Thiên Hà bị áp giải tới xét xử ở Sở quân pháp Bộ tư lệnh Từ Châu thuộc Bộ tổng tư lệnh Lục quân, thế nhưng mấy hôm sau đă được tuyên bố là vô tội. Qua nửa năm, vị sư trưởng sư đoàn 83 này lại đảm nhận chức vụ Quân đoàn trưởng quân đoàn 73. Hoàng Bá Thao th́ dùng thuật chạy lấy sống “dùng cái chết để đánh cuộc lấy mạng sống”. Trước hết Hoàng đi gặp tư lệnh binh đoàn Thang Ân Bá, thừa nhận thảm bại ở Mạnh lương Cố là do hắn chịu trách nhiệm toàn bộ, không liên quan ǵ tới người khác. Thang Ân Bá vừa nghe, t́nh cảm xúc động trào dâng đầy lồng ngực. Thang Ân Bá lúc có trách nhiệm chỉ huy trực tiếp đang khổ sở v́ không có cách ǵ trao đổi ở trước mặt Tưởng Giới Thạch được, đang lo lắng sẽ bị Tưởng Giới Thạch truy cứu nghiêm khắc. Hiện tại Hoàng Bá Thao đă đứng ra chủ động thừa nhận tội trạng, liền có cảm giác trong khi hoạn nạn mới thấy ḷng ngay thật. Do vậy Thang Ân Bá đă yêu cầu Hoàng Bá Thao mạnh dạn báo cáo ở trên hội nghị kiểm thảo, lúc đó Trương Linh Phủ chống lại mệnh lệnh, tự xuất chủ Trương nên mới rơi vào thảm trạng toàn sư bị tiêu diệt. Hoàng Bá Thao lĩnh hội một cách sâu sắc, nghĩ rằng Trương Linh Phủ đă chết, chẳng c̣n cách ǵ đối chất nữa, liền làm ra vẻ bản thân ḿnh đă hy sinh oan uổng, đă phát biểu liền hai tiếng đồng hồ ở trên hội nghị kiểm thảo. Tổng tư lệnh lục quân Cố Chúc Đồng v́ để gỡ trách nhiệm của ḿnh cũng nói Trương Linh Phủ kiêu ngạo tự đại không nghe chỉ huy. Và như vậy, Hoàng Bá Thao không những đă giữ được cái đầu, mà chỉ bị “cách chức lưu nhiệm”. Năm sau, Hoàng Bá Thao c̣n được thăng chức làm sĩ quan tư lệnh binh đoàn 7, thống soái năm sư đoàn. Trong cuộc chiến tranh giải phóng, đối thủ của quân đội Quốc dân đảng là Quân giải phóng nhân dân anh dũng thiện chiến do Mao Trạch Đông chỉ huy. Tưởng Giới Thạch đă “kiểm thảo” như vậy, đă dùng Tướng như vậy, làm sao lại chẳng thất bại cho được ?
2- Kết quả khổ sở trong ba lần chạy về Thẩm Dương của Tưởng Giới Thạch.
Cuộc chiến tranh giải phóng đúng là đă vợt quá xa dự liệu của Tưởng Giới Thạch. Tháng 6 năm 1946, Tưởng Giới Thạch đă từng khoác lác một tấc đến trời: “Trong ṿng năm tháng sẽ đánh bại quân đội Trung cộng”. Viên Tướng yêu của Tưởng là Trần Thành nói:- Không cần đến năm tháng, chỉ ba tháng là đủ ! Tức th́ đầu tiên chúng đă tập trung điều động trọng binh bao vây tấn công Lư Tiên Niệm ở Trung Nguyên. Ai ngờ sau hai năm, quân đội mà Tưởng Giới Thạch chỉ huy đă từ 4 triệu 30 vạn quân xuống c̣n 3 triệu 65 vạn, hơn thế đại bộ phận quân chính quy đă bị Quân giải phóng nhân dân lần lợt kiềm chế ở trên chiến trường Đông Bắc, Hoa Bắc, Tây Bắc, Trung Nguyên, Hoa Đông. Những binh lực có thể tiến hành cơ động chiến lược chỉ c̣n lác đác một vài, rất nhiều đơn vị được xây dựng ghép lại sau khi bị Quân giải phóng tiêu diệt c̣n sống sót, ư chí không cao, sức chiến đấu không mạnh. Để có thể xoay chuyển được cục diện bất lợi này, Tưởng Giới Thạch buộc phải thi hành một số biện pháp mới trên mặt quân sự, trong đó bao gồm việc triệt tiêu hành dinh ở Đông Bắc, mở rộng chức quyền cho Vệ Lập Hoàng Tổng tư lệnh “Tiễu Phỉ” ở Đông Bắc, cải tổ Bộ thống soái, thay đổi Bộ trưởng Quốc pḥng và Tổng tham mu trưởng. Tưởng Giới Thạch c̣n muốn bỏ Trường Xuân, Thẩm Dương, khơi thông tuyến Bắc Ninh, đưa bộ đội Đông Bắc rút về Cẩm Châu, lựa thời cơ chuyển sang dùng ở chiến trường Hoa Bắc, Hoa Trung. Thế nhưng Tưởng Giới Thạch đă do dự trù trừ, nước cờ cha định, trong đó có hai điều phải suy nghĩ. Một là suy nghĩ tới giả sử quân đội ở Đông Bắc phải rút về Nam, th́ có khả năng sẽ dao động quân tâm, trên mặt chính trị sẽ dẫn tới ảnh hưởng xấu. Hai là địa phương Đông Bắc này rất quan trọng. Công nghiệp ở Đông Bắc phát đạt, nguồn vật tư phong phú, giao thông tiện lợi, phía nam kề liền với Kư Nhiệt Liêu, Tấn Sát Kư và Sơn Đông; ba mặt Đông, Tây, Bắc tiếp giáp với đất Triều Tiên, Mông Cổ và Liên Xô, Tưởng Giới Thạch không thể rời bỏ được “miếng thịt béo nục” này. Từ mồng 3 đến mồng 6 tháng 8 năm 1948, Tưởng Giới Thạch đă triệu tập “Hội nghị kiểm thảo quân sự ở Nam Kinh” quyết định đem trọng điểm tác chiến đặt ở khu vực phía nam Hoàng Hà, phía bắc Trường Giang; “Triệt để tập trung binh lực, xác định bảo vệ Liêu Đông, Nhiệt Hà” ở khu vực Đông Bắc, để tiện việc kiềm chế Quân giải phóng nhân dân ở Đông Bắc và Hoa Bắc; đem khu vực Đông Bắc và Hoa Bắc hợp nhất thành một chiến khu, “Mỗi nơi đặt một Thống soái để tiết chế nó”. Lúc này, ở Đông Bắc Quốc dân đảng c̣n có 55 vạn quân. Ai ngờ sau 100 ngày, quân Tưởng ở Đông Bắc ngoài hơn một vạn tên từ Doanh Khẩu ngồi thuyền chạy trốn ra, số c̣n lại toàn bộ đều bị Giải phóng quân tiêu diệt hết. Trong 100 ngày này, Tưởng Giới Thạch ba lần qua lại Thẩm Dương, đích thân ra tiền tuyến chỉ huy, cũng chẳng có cách ǵ thay đổi đựơc kết quả toàn vùng biên giới Đông Bắc được giải phóng. Mao Trạch Đông từng nói với Nhiếp Vinh Trăn rằng: Tưởng Giới Thạch bay tới đâu th́ quân đội Quốc dân đảng bị thua trận ở đó. Vậy th́ chỉ trong ṿng nửa tháng ngắn ngủi, điều bí mật giữa ba lần qua lại Thẩm Dương với việc bại trận của quân đội Quốc dân đảng ở Đông Bắc có quan hệ ǵ?
Đầu năm 1948, khi Vệ Lập Hoàng tới Đông Bắc nhậm chức Tổng tư Lệnh “Tiễu phỉ”, số lợng Quân giải phóng nhân dân ở trên chiến trường Đông Bắc đă vợt quá quân Tưởng. Hơn 50 vạn quân Tưởng đă bị Giải phóng quân nhân dân chia cắt ở Trường Xuân, Thẩm Dương, Cẩm Châu, ba khu không nối liền được nhau. Trong tháng 8, sau khi triệu tập Hội nghị kiểm thảo quân sự ở Nam Kinh, Vệ Lập Hoàng bắt Phó tổng tư lệnh Trịnh Động Quốc chỉ huy 10 vạn quân pḥng giữ Trường Xuân, kiềm chế bộ phận chủ lực của quân dă chiến Đông Bắc; bắt phó tổng tư lệnh Phạm Hán Kiệt chỉ huy 15 vạn quân pḥng giữ tuyến đường từ Huyện Nghĩa tới Sơn Hải Quan, đặc biệt phải giữ chắc các nơi quan trọng như Cẩm Châu, Cẩm Tây v.v.. đảm bảo chắc chắn sự liên hệ đường sắt, đường biển ở trong và ngoài Quan; Bản thân Vệ chỉ huy 30 vạn quân pḥng thủ Thẩm Dương và khu vực Bản Khê, Phủ Thuận Thiết Lĩnh, Tân Dân; để bảo đảm chắc chắn Thẩm Dương, khi cần thiết sẽ chi viện cho Trường Xuân ở mặt Bắc và Cẩm Châu ở mặt Nam.
Ngày 12 tháng 5 dă chiến quân Đông Bắc do Lâm Bu chỉ huy đă phát động chiến dịch Liêu Thẩm, trước hết phát khởi cuộc công kích mănh liệt vào ba nơi là Nghĩa Huyện, Cẩm Châu và Cẩm Tây. Tiếng đại bác vừa nổ, Phạm Hán Kiệt đă hoảng sợ. Hắn tự biết khó có thể chống đỡ được sự công kích mănh liệt của Giải phóng quân nhân dân, vội vă cầu viện Tưởng Giới Thạch. Tưởng Giới Thạch cảm thấy vấn đề nghiêm trọng, đă nghiêm khắc ra lệnh cho Vệ Lập Hoàng ở Thẩm Dương cử binh tăng viện Cẩm Châu, hơn thế c̣n cử Tham mu trưởng Cố Chúc Đồng tới Thẩm Dương để đốc chiến. Thế nhưng, Vệ Lập Hoàng không muốn làm như vậy. Sau nhiều lần thúc giục của Cố Chúc Đồng hắn mới miễn cỡng đồng ư cho quân đoàn 49 của Thẩm Dương vận chuyển bằng đường không tới Cẩm Châu. Vừa mới vận chuyển được hai trung đoàn, Vệ Lập Hoàng lại lấy cớ là sân bay Cẩm Châu bị pháo hỏa của Quân giải phóng phong tỏa, đă đ́nh chỉ chi viện Cẩm Châu. Tưởng Giới Thạch bực tức quá liền từ Nam Kinh bay tới Bắc B́nh, rồi ngày mồng 2 tháng 10 từ Bắc B́nh bay tới Thẩm Dương, đích thân điều động binh lính. Đây là lần thứ nhất Tưởng Giới Thạch đích thân tới Thẩm Dương trong thời kỳ chiến dịch ở Liêu Thẩm. Tại sao Vệ Lập Hoàng không chịu chấp hành kế hoạch viện binh của Tưởng Giới Thạch? Nói ra th́ ngay cả Tưởng Giới Thạch cũng cảm thấy rất đau ḷng. Mấy chục vạn quân Quốc dân đảng ở Đông Bắc vốn là do Chủ nhiệm hành dinh Hùng Thức Huy và sĩ quan tư lệnh trưởng Bảo An Đỗ Duật Minh chỉ huy. Tháng 8 năm 1947, Tưởng Giới Thạch để cho tâm phúc của ḿnh là Trần Thành tới Đông Bắc tiếp quản thay thế Hùng Thức Huy. Quyết định này của Tưởng Giới Thạch đă dẫn tới rất nhiều điều chê trách. Thời kỳ đầu của cuộc chiến tranh giải phóng, Trần Thành là Tổng tham mu trưởng đầu nhiệm của Bộ quốc pḥng, quản lư bốn Tổng tư lệnh Lục, Hải, Không quân và Liên lạc hậu cần. Lúc đó Trần Thành nghênh ngang ngạo ngợc coi trời bằng vung, xem thường tất thẩy. Để phụ họa với ư đồ chống Cộng của Tưởng Giới Thạch, Trần Thành đă tuyên bố:”Hiện tại tổ chức của Bộ quốc pḥng đă được kiện toàn, các trang bị vũ khí của quân đội đă tinh xảo hoàn mỹ, chỉ cần nước Mỹ giúp đỡ, viện trợ quân đội được tiếp tế đầy đủ, thời gian từ nửa năm đến một năm, việc tiêu diệt cộng quân là điều chắc chắn !”[17] Ai ngờ sau khi Trần Thành nhậm chức, quân đội Quốc dân đảng liên tục thất lợi trên mặt quân sự, dẫn tới sự bất măn của rất nhiều Tướng lĩnh cao cấp như Cố Chúc Đồng, Hùng Thức Huy, Đỗ Duật Minh, Thang Ân Bá v.v..Tưởng Giới Thạch cũng muốn đem trách nhiệm thất bại của cuộc chiến tranh đổ lên đầu Trần Thành, liền để cho Trần Thành tới Đông Bắc để “lập công”. Lúc đó, chiến trường Đông Bắc đang bị thế tấn công mùa hạ của Quân giải phóng. Trong thế tấn công lần này, 8 vạn quân Quốc dân đảng đă bị tiêu diệt, 42 thành phố bị mất, cục thế vùng Đông Bắc càng thêm nghiêm trọng. Lập tức trong nội bộ Quốc dân đảng có người nói, Trần Thành đă bại trận ở trong Quan ra ngoài Quan liệu có đánh thắng được không ? Hùng Thức Huy cũng đích thân cầm bút viết thư tới bẩy lần cho Tưởng Giới Thạch, yêu cầu được từ chức, Hùng đă nh́n thấy chức vụ Chủ nhiệm hành dinh Đông Bắc này sớm hay muộn sẽ phải để cho Trần Thành. Sau khi Trần Thành tới Đông Bắc lớn tiếng ḥ hét “Tiêu diệt Cộng phỉ, xây dựng vùng Đông Bắc mới theo Tam dân chủ nghĩa”. Trần Thành lấy danh nghĩa: “chỉnh đốn nội bộ, an ủi dân chúng, bồi dỡng sức chiến đấu”, chỉnh đốn biên chế quân đội, thay đổi hàng loạt các quan chức quân chính quan trọng, ḥng đánh thắng vài trận ở Đông Bắc để tiếng tăm được vang vọng, để cứu văn tín nhiệm trước mặt Tưởng Giới Thạch. Nào ngờ hùng tâm của Trần Thành cha được báo đáp, Quân giải phóng nhân dân do Lâm Bu, La Vinh Hoàn chỉ huy đă phát động cuộc tiến công mùa thu, tiêu diệt hơn bẩy vạn quân của Trần Thành, giải phóng các vùng đất quan trọng chiến lược như Hải Thành, Triều Dương, Phụ Tân v.v..Không để cho Trần Thành tỉnh táo trở lại, quân đội Quốc dân đảng lại bị cuộc tiến công mùa Đông của Quân giải phóng tiêu diệt mất vài vạn tên, bị mất 18 thành phố, ở Đông Bắc chỉ c̣n lại vài cứ điểm cô lập như Trường Xuân, Thẩm Dương, Cẩm Châu v.v..Trần Thành hoảng hốt lo sợ gào thét thất thanh sức cùng lực kiệt nói với cán bộ thuộc: “Ta quyết tâm cùng sống chết với Thẩm Dương. Nếu Thẩm Dương thất thủ, ta nhất định sẽ tự sát tuẫn chức !” Trong khi đó Trần Thành lại bí mật đánh điện cấp báo với Tưởng Giới Thạch, lại bắt vợ là Đàn tường cầu van Tống Mỹ Linh kể lể tŕnh bày bệnh loét dạ dày của Trần Thành lại tái phát, rất cần được chữa chạy, thỉnh cầu Tống Mỹ Linh nói với Tưởng Giới Thạch điều Trần Thành về Nam Kinh. Tưởng Giới Thạch không chịu đựng nổi sự quấy rầy của Tống Mỹ Linh, quyết định điều Vệ Lập Hoàng tới Đông Bắc. Nhưng, Vệ Lập Hoàng không bằng ḷng tới Đông Bắc. Vệ Lập Hoàng từ một vệ binh của Tôn Trung Sơn tiên sinh phấn đấu thành một trong “Năm hổ Tướng” của Quốc dân đảng, trong cuộc chiến tranh chống Nhật đảm nhận chức tư lệnh quân viễn chinh Trung Quốc, đă từng được tư lệnh tối cao ở Hoa Bắc của quân Nhật là Kajukiyoji coi là “Hổ Tướng của Trung Quốc”. Tổng tư lệnh Chu Đức đă ca tụng Vệ Lập Hoàng là “Ngời anh hùng dân tộc đă lập công lớn trong chiến dịch Hán Khẩu”. Thế nhưng do v́ Vệ Lập Hoàng là “Con bài tạp nham trong hệ đích tôn”, đă mấy lần bị Tưởng Giới Thạch băi quan. Khi cuộc chiến đấu kết thúc, do v́ không măn ư đối với chức vụ mà Tưởng Giới Thạch sắp xếp, Vệ Lập Hoàng liền dẫn vợ và người thư kư tới một số nước như Nhật Bản, Mỹ, Anh, Pháp, Tây Đức v.v.. để “khảo sát quân sự”. Tháng 10 năm 1947 vừa về nước, Tưởng Giới Thạch đă bắt Vệ tới Đông Bắc. Vệ Lập Hoàng nói:
- Chẳng phải là Trần Thành đang ở Đông Bắc sao ?
Tưởng Giới Thạch nói:
- Nếu hắn có thể gánh vác nổi th́ tôi không phải nhờ vả tới ông.
Ngày hôm sau, Tưởng Giới Thạch lại gọi Trương Quần, Cố Chúc Đồng v.v..tới khuyên giải, vợ của Trần Thành cũng mặt dày mày dạn chạy tới nhà Vệ Lập Hoàng kể lể khóc lóc nói:
- Bọn cộng phỉ ở Đông Bắc đánh ác liệt, trời băng đất tuyết cứ phải trùm chăn rúc ở khắp nơi. Ban đêm rút về hậu phương bệnh cũ tái phát không có thuốc thang chữa trị. Chỉ có Vệ tiên sinh mới có cách thôi. Xin mời Vệ tiên sinh sớm tới Thẩm Dương cho ! [18]
Do ba lần bẩy lợt thúc giục của Tưởng Giới Thạch, ngày 20-1-1948 Vệ Lập Hoàng bay tới Thẩm Dương, ngay lập tức thu thập bộ đội, cố thủ các điểm quan trọng để ổn định cụ thể. Vệ Lập Hoàng cho rằng: “Chiến thuật của Quân giải phóng là bao vây thành phố đánh quân cứu viện, chúng ta không thể chui vào tḥng lọng của Giải phóng quân tiến đánh các thành phố Tân Thuần, Bàn Sơn, Liêu Dương, Pháp Khố, Yên Sơn v.v... Tưởng Giới Thạch lại một lần nữa thúc giục Vệ Lập Hoàng cử binh tới giải vây cho quân cố thủ ở các nơi, Vệ đều không để ư tới. Sau khi chiến dịch Liêu Thẩm nổ ra, Vệ Lập Hoàng cảm thấy quân đội Quốc dân đảng ở Đông Bắc có nguy cơ bị tiêu diệt, đă kiến nghị với Tưởng Giới Thạch cử mấy đạo quân từ Quan nội tới Cẩm Châu, mở thông đường với Cẩm Thẩm, tập hợp bộ đội các sư đoàn ở Thẩm Dương, rồi cùng tiến lên Bắc, kéo quân đội đang bị bao vây ở Trường Xuân ra. Thế nhưng Tưởng Giới Thạch không đồng ư, kiên tŕ bắt Vệ Lập Hoàng chỉ huy quân đội Thẩm Dương ra khỏi Liêu Tây. Thậm chí Cố Chúc Đồng c̣n uy hiếp nói:
- Đây là mệnh lệnh của Tổng thống, không thể chống lại được!
Vệ Lập Hoàng cời nhạt một tiếng, nói:
- Quân đội Thẩm Dương đơn độc rút khỏi Liêu Tây, nhất định sẽ bị tiêu diết toàn quân. Nếu không tin, hai chúng ta sẽ cá cợc, vạch chữ thập.
Vệ c̣n cứng cổ “mời” Tưởng Giới Thạch từ Nam Kinh tới Thẩm Dương.Tưởng Giới Thạch cảm thấy, nếu Vệ Lập Hoàng có thể kịp thời điều binh cứu viện Cẩm Châu, tăng cường binh lực cho Liêu Tây, Quân giải phóng nhân dân sẽ khó có thể đánh chiếm Cẩm Châu. Thế nhưng lúc này Tưởng Giới Thạch đă cảm thấy không chỉ huy nổi Vệ Lập Hoàng nữa rồi. Sau khi Tưởng Giới Thạch tới Thẩm Dương, lập tức đôn đốc triệu tập Vệ Lập Hoàng tới, thế nhưng Vệ Lập Hoàng vẫn kiên tŕ không chịu cử viện binh. Tưởng Giới Thạch vô cùng bực tức, Tưởng đă triệu tập các nhân viên từ sư trưởng trở lên để huấn thị, quát chửi các Tướng lĩnh cao cấp của Đông Bắc không muốn đánh trận, tiêu cực bị động. Tưởng Giới Thạch c̣n nói:
- Lần này ta tới Thẩm Dương là để cứu các anh ra khỏi đây. Trước đây các anh muốn t́m chủ lực của cộng phỉ cũng không t́m thấy. Bây giờ Cộng phỉ ở Đông Bắc đă tập trung ở hành lang Liêu Tây. Đây chính là cơ hội để các anh lập công v́ quốc Đảng... Vạn nhất lần này các anh không thể đánh ra được, thế th́, kiếp sau xin chào! [19]
Tưởng Giới Thạch huấn thị xong, liền một ḿnh tiếp kiến Liêu Diệu tương, bắt tư lệnh binh đoàn 9 Liêu Diệu tương trực tiếp nghe sự chỉ huy của Tưởng. Thời gian biểu của cuộc chiến tranh không dừng lại. Trong lúc Tưởng Giới Thạch với Vệ Lập Hoàng căi cọ ầm ỹ với nhau th́ tiếng pháo bao vây tiến đánh Cẩm Châu của Quân giải phóng nhân dân càng ngày càng kịch liệt, Phạm Hán Kiệt không chịu đựng nổi liên tiếp kêu cứu với Tưởng Giới Thạch. Lập tức, Tưởng Giới Thạch lại mời Phó Tác Nghĩa của Hoa Bắc ra. Kế hoạch tác chiến mà ba người Tưởng, Vệ, Phó bàn định là: Phạm Hán Kiệt tiếp tục cố thủ Cẩm Châu để lôi kéo và tiêu hao chủ lực quân dă chiến Đông Bắc.”Tiểu tổng” Hoa Bắc điều động rút ra 11 sư đoàn, tổ chức thành “Binh Đoàn Đông tiến” do sĩ quan tư lệnh binh đoàn 17 Hầu Kinh như chỉ huy, tăng viện cho Cẩm Châu; Từ khu vực Thẩm Dương điều động rút ra 11 sư đoàn thêm 3 lữ đoàn kỵ binh, tổ chức thành “Binh đoàn Tây tiến” do sĩ quan tư lệnh binh đoàn 9 Liêu Diệu tương chỉ huy, tiến đánh theo hớng chương Vũ, Tân Lập Đồn, Nghĩa huyện; Trịnh Động Quốc ở Trường Xuân t́m cơ hội đột phá ṿng vây theo hớng Thẩm Dương. Thế nhưng, phương án chiết trung mà Tưởng Giới Thạch với Vệ Lập Hoàng thỏa hiệp với nhau đă không thể giải vây được cho Cẩm Châu, cũng không thể cứu văn được vận mệnh toàn quân bị tiêu diệt của Phạm Hán Kiệt. Quân giải phóng nhân dân kiên quyết ngăn cản tiến đánh “Binh đoàn Đông tiến” và “Binh đoàn Tây Tiến” đúng 18 giờ ngày 15 tháng 10 đă đánh chiếm Cẩm Châu thuận lợi, Phạm Hán Kiệt và tư lệnh binh đoàn 6 Lô Tuấn Tuyền cùng với khoảng 9 vạn quân bị bắt sống. Cẩm Châu là yếu điểm chiến lược nối tiếp giữa Quan nội và Quan ngoại, trên vấn đề chi viện Cẩm Châu, ư kiến của Tưởng Giới Thạch với các Tướng lĩnh cao cấp như Vệ Lập Hoàng v.v.. có sự chia rẽ lớn như vậy, làm sao có thể đánh thắng được? Chẳng trách Vệ Lập Hoàng đă nói:
- Sự chỉ huy của Tưởng Giới Thạch đối với Đông Bắc, trên mặt binh pháp đă phạm phải ba điều đại kỵ. Binh pháp nói chớ có ỷ vào binh khí tối tân mà khinh địch, chớ có lấy ư kiến độc đoán mà chống lại số đồng, chớ có lấy biện thuyết mà cho là tất nhiên. Ba điều cấm này Tưởng tiên sinh đều phạm phải cả.
Khi Quân giải phóng nhân dân tấn công mănh liệt vào Cẩm Châu, Tưởng Giới Thạch đang ở Nam Kinh. Nh́n thấy chiến báo của Tiền tuyến Cẩm Châu, Tưởng Giới Thạch lo sợ cuống cuồng như kiến ḅ trên nồi nóng. Giả sử mấy chục vạn quân ở Đông bắc thực sự bị Giải phóng quân “nuốt sống”, Hoa Bắc và Trung Nguyên cũng khó ḷng ổn định được. Lập tức,Tưởng Giới Thạch quyết định đem phó tổng tư lênh “Tiễu Tổng” Từ Châu Đố Duật Minh lại một lần nữa vội tới Bắc B́nh. Ngày 15 tháng 10, Tưởng Giới Thạch từ Bắc B́nh bay tới Thẩm Dương. Đây là lần thứ hai Tưởng Giới Thạch đích thân tới Thẩm Dương trong thời kỳ chiến dịch ở Liêu Thẩm. Lần này Tưởng Giới Thạch tới Thẩm Dương chủ yếu muốn làm hai việc. Một việc là ra lệnh cho Vệ Lập Hoàng phản công Cẩm Châu. C̣n một việc nữa là hạ lệnh cho bọn địch giữ Trường Xuân đột phá ṿng vây cho Thẩm Dương. Thế nhưng cả hai việc này đều biến thành số không. Lợi dụng binh lực bao vây Thẩm Dương phản công về phía Cẩm Châu, Vệ Lập Hoàng không bằng ḷng làm vật hy sinh vô tích sự. Đối với Vệ mà nói, phản công cũng tốt, không phản công cũng hay, Cẩm Châu sớm muộn cũng sẽ bị mất. Tưởng Giới Thạch căi nhau một trận với Vệ Lập Hoàng, mọi việc đều vô cùng khó xử, đành phải gọi Đỗ Duật Minh tới trước mặt nói:
- Ta đă viết cho Phạm Hán Kiệt một bức th, bảo hắn có thể giữ được th́ giữ, không thể giữ được th́ lùi về giữ Cẩm Tây. Ngơi hăy nghĩ cách thả dù bức thư này xuống cho hắn!
Kỳ thực, khi Tưởng Giới Thạch muốn đi thả dù bức thư này, Phạm Hán Kiệt đă không thể phá vây nữa. ở xung quanh thành Cẩm Châu, ánh lửa ngút trời, tiếng đạn đại bác liên tục không ngớt, Quân giải phóng nhân dân đă không ngừng thu hẹp ṿng vây. Mặc dù máy bay của quân Tưởng bắn đạn khói ở trên bầu trời Cẩm Châu để làm tín hiệu, nhiều lần biểu lộ cho quân Tưởng phá vây về hớng nam, thế nhưng Phạm Hán Kiệt đă không biết được bộ đội của ḿnh ở đâu nữa. Hơn 4 giờ chiều, Phạm Hán Kiệt vô cùng thất vọng đă lủi trốn trên con đường nhỏ vùng núi giữa Tháp Sơn và Trần Gia Đồn, rồi đă bị quân đội mai phục của Giải phóng quân bắt sống trên đoạn đường quốc lộ ở gần cửa biển phía Tây. Tưởng Giới Thạch ở Thẩm Dương, mắt nh́n thấy Cẩm Châu bị Giải phóng quân chiếm mất, hận Phạm Hán Kiệt không chịu cố gắng vương lên, lại càng hận Vệ Lập Hoàng không chịu phối hợp. Đây cũng là một nguyên nhân quan trọng để Tưởng quyết tâm cho Đỗ Duật Minh đổi sang nhận chức phó Tổng tư lệnh “Tiếu Phỉ” vùng Đông Bắc. Bức thư viết tay mà Tưởng Giới Thạch thả dù xuống cho Trịnh Động Quốc, khẩu khí càng nghiêm khắc, thậm chí c̣n uy hiếp nói: Nếu hắn không nhanh chóng phá vây, Thẩm Dương cũng không thể chờ được. Nào ngờ t́nh h́nh của Trường Xuân càng khiến cho Tưởng Giới Thạch đau ḷng. Từ khi mấy chục vạn Quân giải phóng nhân dân do Tiêu Ḱnh Quang, Tiêu Hoa chỉ huy vây khốn Trường Xuân đến nay, trên mặt đất chu vi 50 dặm ngoài Trường Xuân, ngang dọc xen kẽ trên tuyến phong tỏa đă h́nh thành một khu phong tỏa dày đặc, xây dựng lên một đường “Thành ở ngoài thành” vững chắc không ǵ lay chuyển nổi, vây khốn tới mức sĩ quan và binh lính Tưởng trong thành phố Trường Xuân đến cơm cũng không được ăn no. lương thực khan hiếm, giá lương thực tăng vọt, một chiếc nhẫn vàng chỉ có thể đổi được một chiếc bánh bao. Quân đoàn trưởng quân đoàn 60 Quốc dân đảng Tăng Trạch Sinh đă suy nghĩ kỹ càng, quyết định dẫn quân làm phản. Quân giải phóng nhân dân không tốn một viên đạn mà đă nhanh chóng không chế được Thành Trường Xuân Đông. Không lâu, các binh lính quân đoàn 7 mới của Quốc dân đảng đă hăng hái ra đầu hàng quy phục, bộ đội c̣n lại của Trịnh Đông Quốc cũng hạ vũ khí. Trường Xuân được giải phóng một cách ḥa b́nh. Tưởng Giới Thạch tới Thẩm Dương lần này, đă vứt bỏ Vệ Lập Hoàng sang một bên, ḥng dùng phương thức thả dù lá thư tay để cứu văn cục diện thất bại trên chiến trường Đông Bắc. Nào ngờ Cẩm Châu đă không cứu được, Trường Xuân lại đă biếu cho Quân giải phóng, từng viên chiến Tướng như Phạm Hán Kiệt, Trịnh Động Quốc v.v...đều bị Quân giải phóng bắt giữ, ba tỉnh Đông Bắc to lớn như vậy, chỉ c̣n lại một thành Thẩm Dương tr trọi. Tưởng không thể không nghĩ tới việc triệt thoái mấy chục vạn quân đội của Thẩm Dương. Kết quả này sao lại không làm cho Tưởng Giới Thạch đau đớn được ? Sự chỉ huy mù quáng theo kiểu không chiếu cố tới t́nh h́nh chiến trường, chỉ dựa vào ớc đoán chủ quan của Tưởng Giới Thạch làm sao lại không thất bại được ? Buổi tối hôm bị mất Cẩm Châu, Tưởng Giới Thạch từ Thẩm Dương bay tới Cẩm Tây, lại ngồi xe tới đảo Hồ Lô trao đổi ngay trước mặt với Hầu Kính Nh, yêu cầu Hầu chỉ huy bộ đội thu phục lại Cẩm Châu, ngay hôm đó lại vội vàng hấp tấp bay về Bắc B́nh. Thế nhưng Tưởng Giới Thạch vẫn không sao bỏ được cứ điểm quan trọng Cẩm Châu này lại liên tiếp cử máy bay đem “Thủ dụ” tới cho Vệ Lập Hoàng. Lúc th́ “Thủ dụ” cho Vệ Lập Hoàng t́m cách viện trợ cho Trịnh Động Quốc phá ṿng vây ra, lúc lại “thủ dụ”: “Căn cứ vào báo cáo của trinh sát không quân, một số lợng lớn Cộng phỉ lủi trốn ở Cẩm Châu đang triệt thoái về hớng Bắc Phiến, Phụ Tân. Nay ra lệnh cho binh đoàn Liêu Diệu tương phải nhanh chóng tiến đánh Hắc Sơn, Đại hổ Sơn, Cẩm Châu! “ [20]
Thế nhưng, bất kể Tưởng Giới Thạch “Dụ” như thế nào, Vệ Lập Hoàng vẫn kiên quyết không đồng ư Liêu Diệu tương đem quân đội tiếp tục tiến về phía Cẩm Châu. Tưởng Giới Thạch không thể không kéo Đỗ Duật Minh bay tới Thẩm Dương vào buổi sáng ngày 18 tháng 10. Đây là lần thứ ba Tưởng Giới Thạch đích thân tới Thẩm Dương trong thời gian chiến dịch ở Liêu Thẩm. Buổi sáng hôm ấy, Tưởng Giới Thạch triệu tập một cuộc họp bao gồm Vệ Lập Hoàng, Đỗ Duật Minh. Triệu Gia tương, La Trạch Khải v.v..Tưởng Giới Thạch phán đoán, khi Giải phóng quân nhân dân đánh Cẩm Châu thương vong rất lớn, đ̣i hỏi phải nghỉ ngơi chỉnh đốn hơn một tháng mới có thể lại đánh nhau được. Cộng quân ở trong thành Cẩm Châu đă triệt thoái, quân đội ở Đông Bắc nên bỏ Thẩm Dương,”thu phục” lấy Cẩm Châu. Vệ Lập Hoàng nói:
- Để tránh cho quốc quân sau khi ra khỏi Thẩm Dương bị Quân giải phóng tiêu diệt, phải nên cố thủ Thẩm Dương.
Tưởng Giới Thạch vừa nghe đă nổi nóng, thế nhưng nghĩ tới Đông Bắc đă thất bại thể thảm như vậy, cũng không tiện chơi tṛ oai phong như những ngày trước, liền hỏi Phó Tác Nghĩa có ư kiến ǵ mới. Phó Tác Nghĩa nói:
- Việc này có quan hệ tới quốc gia đại sự, ta phải suy nghĩ cho kỹ càng.
Nghe thấy câu nói lấp lửng nước đôi này, Tưởng Giới Thạch bực tức đập bàn quát lớn:
- Học sinh Hoàng Phố mà thật là quá vô dụng !
Đỗ Duật Minh vừa nghe, vội vàng đề xuất ra hai phương án. Một là ra lệnh cho quân Tưởng ở Đông Bắc nhanh chóng triệt thoái về Doanh Khẩu. Hai là lấy Doanh Khẩu làm hậu phương, giữ lại một bộ phận binh lực để giữ Thẩm Dương, quân chủ lực tiến đánh Đại Hổ Sơn, Hắc Sơn. Nếu thành công th́ thu phục lấy Cẩm Châu, nếu không thành công th́ triệt thoái theo hớng Doanh Khẩu. người học khóa 1 trường Hoàng Phố Đỗ Duật Minh này rất có đầu óc, Đỗ đề xuất phương án thứ 2 đă quy nạp một phần ư kiến của Tưởng Giới Thạch và Vệ Lập Hoàng, không có ai phản đối. Lập tức, họ quyết định quân đội của Liêu Diệu tương từ Hắc Sơn, Đại Hổ Sơn tấn công về phía Nam, “khôi phục Cẩm Châu”, sau đó yểm hộ quân địch ở Thẩm Dương rút lui về Quan nội qua tuyến Bắc Ninh; Quân đoàn 52 của Liêu Dương chiếm lấy Doanh Khẩu, hễ khi binh đoàn của Liêu Diệu tương tiến về phía tây bị trắc trở, th́ thay đổi qua Doanh Khẩu sẽ cùng quân đội giữ Thẩm Dương triệt thoái từ thượng Hải. Tưởng Giới Thạch vẫn c̣n lo lắng Vệ Lập Hoàng không chấp hành kế hoạch này, đă chính thức bổ nhiệm Đỗ Duật Minh làm phó Tổng tư lệnh “Tiễu Tổng” Đông Bắc kiêm tư lệnh biên khu Kư Nhiệt Liêu, chỉ huy hành động triệt thoái này. Hội nghị vừa kết thúc, Tưởng Giới Thạch liền bay về Bắc B́nh. Buổi tối hôm ấy, Tưởng Giới Thạch lại đánh điện báo bắt Vệ Lập Hoàng tới Bắc B́nh. Đủ thấy Tưởng Giới Thạch đối với Vệ Lập Hoàng đă không yên tâm tới mức nào. Sau khi Đỗ Duật Minh nhậm chức, lập tức dùng quân đội Cao xạ pháo, xe bọc thép và lữ đoàn 3 sư đoàn chỉnh biên 207 của Thẩm Dương tăng cường cho Liêu Diệu tương, yêu cầu Liêu Diệu tương tiến thẳng lên Đại Hổ Sơn, Hắc Sơn, nhanh chóng chiếm Cẩm Châu; lại hạ lệnh cho quân đoàn 53 bảo vệ Thẩm Dương, quân đoàn 52 chiếm lấy Doanh Khẩu. Thế nhưng, đạo quân thứ 10 Quân giải phóng nhân dân giữ vững bảo vệ Hắc Sơn, Đại Hổ Sơn, đẫm máu trong chiến đấu, ngoan cường đánh địch suốt 5 ngày đêm, cuối cùng đă giữ vững được trận địa, ngăn chặn được bước tiến của binh đoàn Liêu Diệu tương về phía Cẩm Châu. Liêu Diệu tương không thể không vợt qua Liêu Hà triệt thoái về hớng Doanh Khẩu, trên đường lại vấp phải đ̣n đánh khép gọng ḱm của mấy đạo Quân giải phóng, Liêu Diệu tương lại hạ lệnh cho bộ đội triệt thoái theo hớng Thẩm Dương. Thế nhưng lúc này triệt thoái th́ đă quá muộn rồi, đạo quân thứ 5 của Quân giải phóng đă cắt đứt mất đường rút lui của bọn địch này về hớng Thẩm Dương. Các đạo quân khác càng bám chặt đuổi theo sau, lần lợt bao vây chặt 12 sư của Liêu Diệu tương ở khu vực hai bên đường quốc lộ phía đông Bắc Sơn, phía tây Bán Lạp Môn và khu vực giữa phía đông Đại Hổ Sơn và Nghĩa Ḥa Trang, Khang Gia Đồng. Cuộc chiến đấu diễn ra ác liệt đến ngày 28 tháng 10, đă tiêu diệt 12 sư đoàn, ớc khoảng 10 vạn quân của binh đoàn Liêu Diệu tương, bao gồm toàn bộ quân đoàn chủ lực mới số 1 và quân đoàn mới số 6, được gọi là “Ngũ đại chủ lực” của quân Quốc dân đảng. Tưởng Giới Thạch chỉ huy ở Bắc B́nh giơng mắt nh́n binh đoàn của Liêu Diệu tương bị tiêu diệt, chỉ biết than khóc và bất lực, toàn bộ quân đội ở Đông Bắc tựa hồ như sa vào vận mệnh đen tối, lo lắng vô cùng, không c̣n biết xoay sở ra sao nữa! Sau khi binh đoàn của Liêu Diêu tương bị tiêu diệt, một thành Thẩm Dương trơ trọi vô cùng nguy ngập như trứng dựng trên đầu gậy. Khi Quân giải phóng nhân dân tấn công vào khu vực thành phố Thẩm Dương, Tưởng Giới Thạch mới cử phi cơ tới đón Vệ Lập Hoàng từ Thẩm Dương đi, để cho sĩ quan tư lệnh binh đoàn 8 Chu Phúc Thành chỉ huy 14 vạn quân ở xung quanh Thẩm Dương. Ngày mồng 1 tháng 11 Quân giải phóng nhân dân phát động tổng tấn công, bọn địch giữ Thẩm Dương tranh nhau ra đầu hàng. Ngày thứ hai, Thẩm Dương, thành phố công nghiệp lớn nhất Đông Bắc được giải phóng, Chu Phúc Thành bị bắt sống. Quân giải phóng nhân dân trải qua 52 ngày đêm liên tục chiến đấu, trước sau đă tiêu diệt 472.000 tên địch, toàn bộ vùng biên giới Đông Bắc được giải phóng. Tưởng Giới Thạch đă thất bại to lớn ở chiến trường Đông Bắc, khiến cho sự so sánh lực lợng hai bên trong cuộc chiến tranh giải phóng đă phát sinh ra những biến đổi căn bản, quân đội Quốc dân đảng từ trước vẫn chiếm u thế trên mặt số lợng suốt một thời kỳ dài nay đă chuyển sang thế yếu.
Để đùn đẩy trách nhiệm bại binh ở Đông Bắc, ngày 26 tháng 11, Tưởng Giới Thạch đă tuyên bố mệnh lệnh: “Tổng tư lệnh tiễu phỉ Đông Bắc Vệ Lập Hoàng trù trừ không quyết, đế mất cơ hội chiến thắng, đến nỗi mất cả thành phố quan trọng, nay phải cách chức để xem xét trị tội!” Xem xét trị tội một Vệ Lập Hoàng, quyết không thể cứu văn được cục diện thất bại của vương triều họ Tưởng, thế nhưng từ đó mọi người có thể nh́n thấy sự chuyên quyền tàn bạo của Tưởng Giới Thạch, không quan tâm tới thực tế chiến trường, chỉ huy mù quáng, cùng với sự xung đột gay gắt giữa Tưởng với các Tướng lĩnh cao cấp Quốc dân đảng. Tưởng Giới Thạch ba lần đích thân tới Thẩm Dương đă chôn vùi mầm họa thất bại toàn diện trong chiến dịch Liêu Thẩm của quân đội Quốc dân đảng và cũng đă vén lên được tấm màn bí mật của sự bại binh ở Đông Bắc.
3. Tại sao Tưởng Giới Thạch do dự không quyết đối với việc giữ hay rút khỏi Từ Châu ?
Vùng đất Từ Châu thuộc về b́nh nguyên Hoàng Hoài. Chiến trường Hoài Hải lấy Từ Châu làm trung tâm nằm ở khu vực giáp giới bốn tỉnh Giang Tô, An Huy, Sơn Đông, Hà Nam, địa h́nh rộng lớn, thôn làng dày đặc, đường quốc lộ thông suốt bốn phương tám hớng, lại là giao điểm hội tụ của hai đường sắt Tân Phố, Lũng Hải như hai động mạch lớn, là chiến trường tốt cho sự tác chiến cơ động của những binh đoàn lớn. Ngay từ hơn 200 năm trước Công nguyên, mấy chục vạn quân đội của lưu Bang và Hạng Vũ đă triển khai một cuộc tàn sát lớn ở Bành Thành. Bành Thành này chính là Từ Châu tỉnh Giang Tô ngày nay). Từ tháng 1 đến tháng 6 năm 1938, 60 vạn quân đội Trung Quốc đă kháng chiến đánh trả cuộc tiến công của quân Nhật ở vùng đất rộng lớn lấy Từ Châu làm trung tâm, đă viết lên những trang sử hào hùng tuyệt vời của cuộc hội chiến Từ Châu trên lịch sử chiến tranh chống Nhật. Thu Đông năm 1948, trên chiến trường Hoài Hải lấy Từ Châu làm trung tâm lại tụ tập hơn một triệu quân đội, tiến hành chiến dịch Hoài Hải nổi tiếng. Quân đoàn dă chiến Hoa Đông, quân đoàn dă chiến Trung Nguyên, cùng với bộ đội các quân khu tham chiến lân cận của Quân giải phóng nhân dân tham gia chiến dịch lần này ớc khoảng 60 vạn người. Tưởng Giới Thạch lần lợt điều động 80 vạn quân đội tham gia chiến dịch Hoài Hải. Mở đầu chiến dịch, Tưởng Giới Thạch đă nhận thức được, “Cuộc quyết chiến tiến hành ở trong khu vực Từ Bang, có quan hệ tới sự mất c̣n của Đảng quốc”, nên mới không tiếc điều động đội quân hùng hậu như vậy. Chiến dịch Hoài Hải cũng là một chiến dịch mà binh lực quân đội Quốc dân đảng chiếm u thế trong ba chiến dịch lớn của cuộc chiến tranh giải phóng. Thế nhưng chính trong chiến dịch lớn mà quân đội Quốc dân đảng chiếm u thế trên mặt số lợng này, 55 vạn quân đội Qốc dân Đảng đă bị tiêu diệt, bộ đội tinh nhuệ của họ Tưởng đă vấp phải thất bại lớn mà từ trước cha hề có, Tưởng Giới Thạch đă bắt buộc phải từ bỏ chức vụ tổng thống, lặng lẽ rời khỏi Nam Kinh.Trong chiến dịch Hoài Hải, đối với vị trí quan trọng mang tính chất chiến lược Từ Châu này, Tưởng Giới Thạch đă do dự bất quyết hoặc giữ hoặc rút. Thông qua cánh cửa sổ Từ Châu này, mọi người có thể nh́n thấy điều bí mật thất bại lớn lao trong việc lấy nhiều đánh ít ở trên chiến trường Hoài Hải của Tưởng Giới Thạch. Sau chiến dịch Tế Nam, đối với Từ Châu, Tưởng Giới Thạch đặc biệt coi trọng, Tưởng thường xuyên đứng trước tấm địa đồ nghiên cứu h́nh thế xung quanh Từ Châu. Tưởng Giới Thạch thấy từ Từ Châu men theo đường Kinh Phố lên phía Bắc là Lâm Thành của Sơn Đông; men theo đường Tân Phố đi về Nam, chính là Bạng Phụ và Hợp Ph́. Hai thành phổ này đều là thành phố quan trọng ở phía Tây nam Nam Kinh. Việc giữ vững hay rút khỏi Từ Châu có liên quan chặt chẽ với sự an nguy của Đô Thành Nam Kinh. Từ Từ Châu ṿng theo đường Lũng Hải đi về phía Đông đi thẳng tới Hải Châu và Liên Vân Cảng; ṿng theo đường Lũng Hải đi về phía Tây tức là Đàng Sơn và thương Khâu. Đường sắt và đường biển của những địa phương này đều nằm trong sự khống chế của quân đội Tưởng, việc điều động quân đội cũng tương đối thuận tiện. Do đó, ngày 24 tháng 10 Tưởng Giới Thạch đă ra lệnh cho lưu Kỳ tổng tư lệnh “Tiễu Tổng” Từ Châu phải tăng cường pḥng ngự đoạn đường Lũng Hải thương Khâu tới Hải Châu và đoạn đường Tân Phố. Lâm Thành tới Bạng Phụ, âm mu h́nh thành cứ điểm “Pḥng ngự thế Công” ở Từ Châu, Bạng phụ. Hoài Âm v.v.. để “củng cố và bảo vệ vững chắc Từ Châu” [21], bao vây bảo vệ Nam Kinh, thượng Hải. Để tiến thêm một bước điều động lực lợng Quảng Tây, Tưởng Giới Thạch c̣n long trọng tuyên bố Quyết nghị của Hội nghị kiểm thảo quân sự Nam Kinh tháng 8, yêu cầu Bạch Sùng Hy thống nhất chỉ huy các đơn vị quân đội thuộc Bộ Tổng tư lệnh “Tiễu Phỉ” của hai vùng Từ Châu, Hoa Trung. Thế nhưng, kế hoạch này của Tưởng Giới Thạch cha được thực hiện. Lúc đó, cuộc tranh quyền đoạt lợi giữa Tưởng Giới Thạch với Lư Tông Nhân ngày càng có xu hớng quyết liệt. Để ủng hộ Lư Tông Nhân và cũng là để bảo tồn lực lợng của ḿnh, Bạch Sùng Hy không muốn quản băi đất rách nát Từ Châu này. Bọn lưu Kỳ cũng không muốn trao quyền chỉ huy mấy chục vạn quân đội ra, đối với việc này Tưởng Giới Thạch cảm thấy rất tức giận. Tưởng Giới Thạch cho rằng, lưu Kỳ khó có thể đảm nhận nổi trách nhiệm nặng nề chỉ huy mấy chục vạn đại quân ở vùng gần Từ Châu. Tưởng cảm thấy Đỗ Duật Minh có năng lực chỉ huy th́ c̣n đang ở đảo Hồ Lô chỉ huy bộ đội Đông Bắc triệt thoái. Do v́ thất lợi ở chiến trường Đông Bắc, những áp lực của quân đội Quốc dân đảng ở khu vực Hoa Đông càng ngày càng lớn, một cuộc chiến lớn khó có thể tránh khỏi. Hạ tuần tháng 10, Tưởng Giới Thạch đă triệu tập hội nghị Bộ trưởng quốc pḥng, Tổng tham mu trưởng, bốn Tổng tư lệnh Hải, Lục, Không, Liên Cần ở “Dinh thự” đường Hoàng Phố Nam Kinh. Khi nghiên cứu t́nh thế chiến trường Hoa Đông, mọi người đều cảm thấy Từ Châu lương thực không đủ, tiếp tế khó khăn. Đối mặt với hai Dă chiến quân Hoa Đông và Trung Nguyên của Quân giải phóng, khó có thể tiến hành tác chiến được lâu dài. Tưởng Giới Thạch nghĩ ngay tới tấn bi kịch Hạng Vũ bị khốn ở Cai Hạ năm xa, sợ rằng bản thân ḿnh sẽ sa vào cảnh bốn mặt đều là tiếng ca của quân Sở, liền quyết định bỏ Từ Châu, lui về giữ bờ nam Hoài Hà, để tiện việc đánh bại chủ lực giải phóng quân ở khu vực Hoài Hà, bảo đảm ngoại vi Nam Kinh. Một số người như Hà ứng Khâm v.v.. cũng tán đồng phương án này. Ngày mồng 3 tháng 11, Tưởng Giới Thạch ra lệnh cho Tổng tham mu trưởng Cố Chúc Đồng dẫn Ty trưởng Ty thứ ba của Bộ quốc pḥng là Quách Nhữ Khôi kéo tới Từ Châu, thay Tưởng truyền đạt mệnh lệnh rút khỏi Từ Châu. Lần này, vốn Tưởng Giới Thạch muốn đích thân đi, nhưng v́ một sự cố không đi được. Sau khi Cố Chúc Đồng tới Từ Châu lập tức triệu tập các sĩ quan cao cấp như Khâu Thanh Tuyền, Hoàng Bá Thao, Lư Di, Tôn Nguyên lương v.v.. để nghiên cứu bố trí sắp xếp tác chiến. Đồng thời với điều đó, Tưởng Giới Thạch lại viết một lá thư tay gửi cho Đỗ Duật Minh đang ở đảo Hồ Lô xa xôi, sai phó ty trưởng ty thứ ba của Bộ quốc pḥng là Hứa Lăng Hiên cầm bức thư tay và “Kế hoạch hội chiến Từ Bạng” bay tới đảo Hồ Lô, yêu cầu Đỗ Duật Minh lại một lần nữa nhận chức phó tổng tư lệnh “Tiễu Tổng” Từ Châu, chỉ huy “chiến dịch Từ Bạng”.Tại sao Tưởng Giới Thạch lại tuyển chọn Đỗ Duật Minh c̣n cha thể cữu văn được thất bại lớn của quân Quốc dân đảng ở Đông Bắc tới “hiệp trợ “ với lưu Kỳ chỉ huy trận quyết chiến Từ Bạng? Trong đây chứa đựng biết bao nhiêu điều bí ảo về cách dùng người của Tưởng Giới Thạch, cũng đă bộc lộ ra đầu mối của sự thất bại.”Tiễu Tổng” Từ Châu, thực ra th́ ở Trịnh Châu đă có bộ chỉ huy tiền tiến, do Tôn Chấn đảm nhận chức Chủ nhiệm bộ chỉ huy Tiền tiến. Mấy tháng trước Tôn Chấn điều Xuyên Ngạc làm chủ nhiệm “Sở b́nh định”, bộ chỉ huy liền rút về Từ Châu. lưu Kỳ là con người thân mang chức vụ quan trọng, nhưng thường nghe tin địch là chạy trốn trước, nên có tên gọi là “Tớng quân chạy trốn”. Đối mặt với trận quyết chiến Từ Bạng, lưu Kỳ lại thiếu hẳn niềm tin, để có thêm một người thay ḿnh chia gánh trách nhiệm, lưu Kỳ đă kiến nghị với Bộ quốc pḥng nhanh chóng chọn lấy một người “Xuất thân từ khóa 1 Trường Hoàng Phố, từng đảm nhiệm từ chức tư lệnh binh đoàn trở lên, có kinh nghiệm dày dặn, có uy tín rộng răi với danh nghĩa phó tổng tư lệnh kiêm chủ nhiệm bộ chỉ huy tiền tiến!”
Bộ trưởng bộ quốc pḥng Hà ứng Khâm nh́n thấy cơ hội này, rất nhanh chóng đă tiến cử với Tưởng Giới Thạch hai tên cốt cán trong hệ thống của ḿnh là Tống Hy Liêm và Đỗ Duật Minh. Xem báo cáo của Hà ứng Khâm, thoáng nh́n Tưởng Giới Thạch đă chọn ngay Đồ Duật Minh, nhưng lại nghĩ tới Đỗ Duật Minh đang ở chiến trường Đông Bắc, liền chỉ có thể tuyển chọn Tống Hy Liêm phó tổng tư lệnh “Tiễu Tổng” Hoa Trung kiêm tổng tư lệnh binh đoàn 14. Chủ ư đă định, Tưởng Giới Thạch lập tức đánh một bức điện “Hạn một giờ sau phải có mặt” cho Tống Hy Liêm. Thế nhưng Tống Hy Liêm không mấy vui vẻ đối với việc thăng quan ngoài dự liệu này. Tống Hy Liêm nh́n thấy hai viên chiến Tướng Tôn Nguyên lương, Khâu Thanh Tuyền “Tiễu tổng” Từ Châu đều giả dối gian trá, kiêu ngạo ngang ngợc, cuồng ngông tự đại, rất khó chỉ huy. Khâu Thanh Tuyền lại là cốt cán trong trận quyết chiến Từ Bạng của tổ chức Tưởng Giới Thạch, đắc tội th́ không được, đi Từ Châu sao bằng làm nên sự nghiệp ở bắc Ngạc Tây. Do đó, Tống Hy Liêm liền quyết định bỏ cành mới mà về ở tổ cũ, lấy lí do là “Sau khi tới Ngạc Tây t́nh h́nh dần sáng sủa, đang thực hiện các loại quy hoạch và tích cực bố trí” c̣n “đối với t́nh h́nh Từ Châu th́ không thành thạo lắm, xin Tưởng Giới Thạch chọn cử người khác. Nào ngờ Tưởng Giới Thạch lấy lí do là “Từ nay về sau trọng điểm của chiến tranh ở Từ Bạng, Từ Bạng là cửa ngơ của thủ đô, có quan hệ tới sự an nguy của Quốc Đảng”, lại đánh cho Tống Hy Liêm một bức điện báo “Hạn một giờ phải có mặt”, c̣n nhấn mạnh “Tuyệt đối không được chậm trễ”! Tống Hy Liêm vừa xem điện báo liền biết được không c̣n cơ hội c̣ kè ngă giá nữa, đành âu sầu rầu rĩ thu xếp hành trang, dẫn theo vài tên tùy viên, vội vàng rời khỏi Kinh môn, đi tới Từ Châu. Nào ngờ Tống Hy Liêm vừa tới Sa thị lại nhận được điện báo của Tưởng Giới Thạch. Trong bức điện nói: “Đă quyết định cử Đỗ Duật Minh tới phụ trách mặt Từ Châu. Chú em ta có thể trở lại với chức cũ!” Tống Hy Liêm bực tức, tay cầm bức điện, hồi lâu chẳng nói được câu nào! Tống Hy Liêm tuy cha tới Từ Châu nhậm chức, nhưng từ đây có thể nh́n thấy các loại mâu thuẫn trọng tâm trên vấn đề dùng người của Tưởng Giới Thạch, có thể nh́n thấy tâm trạng chán ghét chiến tranh và mâu thuẫn nặng nề trong số Tướng lĩnh cao cấp của Quốc dân đảng, cũng lại có thể nh́n thấy tính tất yếu trong việc thất bại ở Hoài Hải của quân đội Quốc dân đảng.Đỗ Duật Minh ở đảo Hồ Lô nh́n thấy “Kế hoạch quyết chiến ở Từ Bạng” trong ḷng cảm kích về sự tín nhiệm của Tưởng Giới Thạch, thế nhưng lại không dám lập tức tới nhậm chức ngay, Đỗ Duật Minh cực kỳ không muốn ôm lấy tội danh bỏ mất Từ Châu nhưng lại không dám không đi, đành phải lấy lí do việc rút quân ở đảo Hồ Lô cha xong để cố ư kéo dài. Thế nhưng lưu Kỳ không làm, hắn lại đánh điện báo thúc Đỗ Duật Minh nhanh chóng tới Từ Châu. Chính trong lúc Đỗ Duật Minh đang khó khăn lỡng lự, Tưởng Giới Thạch lại thay đổi chủ ư, Tưởng đă quyết định cố thủ Từ Châu. Tưởng Giới Thạch nh́n thấy Dă chiến quân Trung nguyên do Mao Trạch Đông chỉ huy đă phát động tấn công ở phía nam Hà Nam, chứ không phải là tấn công Từ Châu, tức th́ Tưởng liền quyết định Bắc giữ Từ Châu, Nam dựa Bạng Phụ. V́ vậy, Tưởng Giới Thạch lại hạ lệnh cho các binh đoàn của Khâu Thanh Tuyền, Lư Di, Hoàng Bá Thao, Lư Diên Niên nhanh chóng tập kết về Từ Châu, cố thủ Từ Châu, hạ lệnh cho quân đội của Tôn Nguyên lương và lưu Nhữ Minh ở phía nam Từ Châu cố thủ Túc Huyện và Bạng Phụ, để tiện cho hai cánh quân đường sắt Từ Bạng bao vậy tiêu diệt Dă chiến quân Hoa Đông và Dă chiến quân Trung nguyên, xoay chuyển chiến cuộc.Thế nhưng, Tưởng Giới Thạch đă phán đoán sai lầm t́nh h́nh chiến trường, quyết định này của Tưởng vừa hay đă chui vào tḥng lọng của Mao Trạch Đông. Trung tuần tháng 10, sau khi sắp đặt xong phương châm tác chiến của chiến dịch Hoài Hải, Mao Trạch Đông lại tiến thêm một bước chỉ ra rằng: “Cảm giác thứ nhất là quân ta tựa hồ như có ư cướp lấy Từ Châu mà không thể đoán định chắc chắn quân ta không phải là cướp Từ Châu mà là tiêu diệt binh đoàn vàng!”[22]
Để mê hoặc Tưởng Giới Thạch, Mao Trạch Đông c̣n yêu cầu chủ lực Dă chiến quân Trung Nguyên phát động cuộc tiến công trước đánh chiếm Trịnh Châu và Khai Phong ở chiến dịch Hoàng Hải, hoặc giả đầu tiên xuất hiện ở con đường Tân Phố giữa Từ Châu và Bạng Phụ, để hấp dẫn binh đoàn của Tôn Nguyên lương Khâu thanh Tuyền và Lư Di. Trận thế này do Mao Trạch Đông bày ra đă khiến cho Tưởng Giới Thạch hiểu lầm rằng Quân giải phóng nhân dân không phải là muốn bao vây tấn công Từ Châu, mới chỉ sau một ngày đă thay đổi quyết tâm, ra lệnh cho quân đội thu hẹp hai cánh quân Tân phố theo hớng giữa Từ Châu và Bạng Phụ, chuẩn bị cố thủ Từ Châu. như vậy là chiến dịch Hoài Hải đă hoàn toàn giống như dự kiến của Mao Trạch Đông, bao vây tiêu diệt bộ đội chủ lực của Tưởng Giới Thạch ngay tại chỗ, khiến cho Tưởng Giới Thạch tất nhiên phải thất bại ở Hoài Hải. Mao Trạch Đông đă đóng cửa đánh chó ở Đông Bắc, đă tiêu diệt 47 vạn quân đội của Vệ Lập Hoàng, bây giờ lại bao vây tiêu diệt tại chỗ tập đoàn của lưu Ḱ. Đêm mồng 6 tháng 11, Dă chiến quân Hoa Đông và Dă chiến quân Trung Nguyên theo kế hoạch dự định đă phát khởi chiến dịch Hoài Hải. Cánh quân thứ 4 và thứ 8 ngay hôm đó đă tấn công chiếm được Phôi Huyện. Than thượng ; cánh quân Lỗ Nam đă tiêu diệt được quân chiếm giữ Đàm Thành; các cánh quân của binh đoàn Sơn Đông đă bao vây Đài Nhi Trang; chủ lực Dă chiến quân Trung Nguyên cùng tiến đến khu vực thương Khâu. Chính trong lúc tiếng đại bác của chiến dịch Hoài Hải vừa nổ, trung Tướng phó tư lệnh của khu b́nh định thứ ba Quốc dân đảng là Hà Cơ Phong cùng với Trương Khắc Hiệp, đă soái lĩnh hai sư đoàn của quân đoàn 59, nửa sư đoàn của quân đoàn 77 tổng cộng hơn hai vạn ba ngàn quân khởi nghĩa ở khu vực Cổ Uông, Đài Nhi Trang, tạo điều kiện cực kỳ có lợi cho việc quân giải phóng cắt đứt đường rút lui của binh đoàn Hoàng Bá Thao rất nhanh chóng. được tin này Tưởng Giới Thạch gầm lên như sấm, Tưởng mơ hồ cảm thấy “ṭa đại lầu” mà ḿnh tu sửa xây dựng trong hơn hai mười năm đă sắp xụp đổ. Sau khi Hà Cơ Phong và Tưởng Khắc Hiệp khởi nghĩa, lưu Kỳ nh́n thấy các cánh quân của giải phóng quân đă nhanh chóng tiến sát Từ Châu, đă vô cùng hoảng sợ; một mặt thúc giục Đỗ Duật Minh nhanh chóng tới Từ Châu, một mặt ra lệnh cho quân đội thuộc binh đoàn 7 của Hoàng Bá Thao nhanh chóng triệt thoái theo hớng Từ Châu. Ngày 8 tháng 11 Đỗ Duật Minh từ đảo Hồ Lô về tới Bắc B́nh, khi hắn biết được chủ lực quân Tưởng vẫn ở gần Từ Châu, được biết Tưởng Giới Thạch đă thay đổi “kế hoạch quyết chiến ở Từ Bạng” mà ḿnh đặt ra từ trước, Đỗ Duật Minh dự cảm thấy thất bại là điều khó tránh khỏi, thực tế chiến trường đang chờ đợi Đỗ Duật Minh đă trở thành một pháp trường. Khi Phó Tác Nghĩa mời hắn ăn cơm, trong tiếng cụng ly hắn nghe nói Hà Cơ Phong, Trương Khắc Hiệp soái lĩnh quân đội “phản biến”, tư Tưởng hắn càng thêm hỗn loạn. Ngày hôm sau, Đỗ Duật Minh bay tới Nam Kinh, trước hết tới tham gia hội nghị quốc pḥng do Tưởng Giới Thạch triệu tập ở đường Hoàng Phố. Chính trong thời gian hội nghị, quân giải phóng từ ba mặt bắc, đông, Nam đă bức tới gần binh đoàn 7, bao vây chặt 7 sư đoàn của Hoàng Bá Thao ở trong một khu vực nhỏ hẹp lấy Triển Trang Vu làm trung tâm. Sau khi nghe xong báo cáo của Quách Nhữ Khôi, Tưởng Giới Thạch liên tục nói với Đỗ Duật Minh:
- Nhất định phải giải vây cho Hoàng Bá Thao. Ta đă thay ông chuẩn bị sẵn máy bay rồi, tối hôm nay ông sẽ tới Từ Châu.
Từ Nam Kinh tới Từ Châu là một tuyến bay mà các phi công rất quen thuộc. Ai ngờ đêm hôm đó, máy bay bay thẳng lên bờ Hoàng Hà mà không sao t́m được Từ Châu, viên phi công lo sợ lái máy bay bay lợn ở trên không. Đỗ Duật Minh nghĩ bụng: T́nh h́nh khẩn cấp như thế này, cuối cùng đă không t́m thấy Từ Châu, xem ra th́ trận đánh này không thể không thất bại. Trước mắt máy bay đă không c̣n dầu nữa, mới phát hiện một ánh đèn ở bên trái phía trước mặt. Hạ cánh xuống sân bay Từ Châu, đă là hơn một giờ sáng. Có thể nh́n thấy lúc này các sĩ quan binh lính của Tưởng Giới Thạch đă không c̣n ư chí chiến đấu nữa, năng lực tác chiến đă giảm yếu ghê gớm, chiến trường Hoài Hải sao lại không thất bại được?
Sau khi Hoàng Bá Thao bị bao vậy, Tưởng Giới Thạch lại thay đổi quyết tâm, quyết định đưa bộ đội chủ lực tập kết về xung quanh Từ Châu, quyết chiến với giải phóng quân. Một mặt Tưởng ra lệnh cho Hoàng Bá Thao ra sức sửa chữa công sự, cố thủ chờ viện trợ; ra lệnh cho hai binh đoàn của Khâu Thanh Tuyền và 13 binh đoàn của Lư Di tăng viện về phía đông cho Hoàng Bá Thao; c̣n đem binh đoàn Hoàng Duy thuộc hàng ngũ “Tiễu Tổng” Hoa Trung từ Xác sơn điều tới để chi viện cho Từ Châu, hơn thế c̣n báo cho các Tướng lĩnh tiền tuyến biết rằng: “Cuộc quyết chiến Từ Hoài thực sự là mấu chốt quan trọng lớn nhất trong việc thành bại cách mạng và tồn vong đất nước của ta”, cần phải “Đoàn kết chiến đấu gian khổ, giành lấy tất thắng”.[23] Thế nhưng chính trong chiến dịch cần phải “Đoàn kết chiến đấu gian khổ” này, hai binh đoàn của Khâu Thanh Tuyền và Lư Di đă hành động chậm chễ, không muốn cử chủ lực tăng viện cho quân đội tạp nham Hoàng Bá Thao. Lần này Hoàng Bá Thao tới chiến trường Hoài Hải, trên thực tế là đái tội lập công. Hoàng Bá Thao không phải là hệ học sinh Hoàng Phố, lại chẳng có hậu đài cứng rắn. Trong cuộc chiến đấu ở Mạnh lương Cố, một độ Tưởng Giới Thạch cho rằng Hoàng Bá Thao không chịu cứu viện Tưởng Linh Phủ mà dẫn đến sư đoàn 74 chỉnh biên bị tiêu diệt, đă chuẩn bị giết Hoàng Bá Thao để làm gơng thị chúng. Hoàng Bá Thao bèn lấy cái chết để đổi lấy mạng sống, đă chủ động gánh vác trách nhiệm thay cho Thang Ân Bá và Cố Chúc Đồng, khiến cho hai người bọn họ đă gỡ trách nhiệm cho hắn ở trước mặt Tưởng, Hoàng Bá Thao mới ôm án kỷ luật “Cách chức lưu nhiệm” tới mặt trận Hoài Hải để xung phong vào trận cho Tưởng Giới Thạch. Do vậy Khâu Thanh Tuyền và Lư Di căn bản chẳng coi Hoàng Bá Thao ở trong con mắt. Khi binh đoàn Hoàng Bá Thao bị quân giải phóng bao vây, Khâu Thanh Tuyền và Lư Di đều nh́n thấy Tưởng Giới Thạch v́ danh nghĩa cứu viện Hoàng Bá Thao mà phải tiến hành quyết chiến với giải phóng quân, cho nên khi trên đường đi tăng viện đă vấp phải quân giải phóng đón đánh, đă hành động chậm trễ, họ đă tận mắt nh́n gần tám vạn quân của binh đoàn Hoàng Bá Thao bị quân giải phóng hoàn toàn tiêu diệt, Hoàng Bá Thao đă tự sát sau khi bị thương. Dương Đ́nh Yến từ bên cạnh Hoàng Bá Thao trốn ra được nói, Hoàng Bá Thao trước khi chết vẫn c̣n hỏi, binh đoàn của Lư Di đă đi về phía đông cứu viện ta, tại sao lúc đầu không ở gần Tào Bát để yểm hộ ta rút về hớng Tây? Thực tế này đă đánh một dấu hỏi bí mật về sự bại binh ở Hoài Hải của Tưởng Giới Thạch, là lời chú thích rơ ràng nhất đối với cái chết của Hoàng Bá Thao. Sau mấy ngày, binh đoàn Hoàng Duy lại bị quân giải phóng vây khốn ở Nam B́nh tập, Song Đối tập.
Ngày 28 tháng 11 Tưởng Giới Thạch lại có quyết định bỏ Từ Châu, rút về giữ Hoài Nam, thế nhưng điều này đă khó có thể cứu văn được cụ diện thất bại của chiến dịch Hoài Hải. Căn cứ vào kế hoạch rút lui của Tưởng Giới Thạch, Đỗ Duật Minh đă ra lệnh cho hai binh đoàn của Khâu Thanh Tuyền và Tôn Nguyên lương tiếp tục men theo đường Tân Phố tấn công về phía nam để mê hoặc giải phóng quân, hạ lệnh cho binh đoàn Lư Di yểm hộ cho chủ lực của cánh trái được an toàn khi rút lui, c̣n ḿnh th́ soái lĩnh ba binh đoàn, các nhân viên cơ quan chính Đảng Từ Châu, các thanh niên học sinh bị ép buộc cộng khoảng 30 vạn người, đêm 1 tháng 12 rút khỏi Từ Châu, men theo đường Từ Châu Túc Huyên đến Vĩnh Thành về phía Tây. Ra khỏi thành Từ Châu, các sĩ quan và binh linh tranh nhau chạy tháo thân, trên các xe cộ nhân viên chen chúc chật ních, cuộc hành quân vô cùng hỗn loạn. Sau khi Tưởng Giới Thạch ngồi trên máy bay trinh sát được cảnh này, vừa lo lắng cho cuộc “chạy trốn vu hồi” của Đỗ Duật Minh, dốc tâm trốn về Tây, lại vừa dùng máy bay thả dù xuống một bức thư viết tay, hạ lệnh cho hắn thay đổi phương hớng, hợp đồng với binh đoàn 6 bắc tiến ở Bạng Phụ, hai cánh quân nam bắc đánh khép gọp ḱm vào Dà chiến quân Trung nguyên. Cuộc “chỉ huy bằng bút” lần này của Tưởng Giới Thạch, đă dẫn đến mấy vạn người của Đỗ Duật Minh bị quân giải phóng nhân dân bao vậy chặt cả ṿng trong lẫn ṿng ngoài ở khu vực Trần Quan Trang, Thanh Long tập, Lư Thạch Lam. Tưởng Giới Thạch những muốn đích thân tới chỉ huy để trốn thoát vận mệnh thất bại, kết quả luôn luôn lại là chỉ huy càng nhiều, thất bại càng thảm hại. Bộ chỉ huy của Dỗ Duật Minh đặt tại Trần Quang Trang. Một hôm, Đỗ Duật Minh đang cắt tóc ở trong sân bộ chỉ huy, bốn xung quanh sân này đều là nhà cửa, giữa có một gốc cây. Bên cạnh có người nói gốc cây này rất không cát lợi, trong khuôn viên bốn mặt ở giữa mọc một gốc cây, đó vừa hay chính là chữ “khốn”. Dỗ Duật Minh vừa nghe nói, lập tức hạ lệnh chặt đứt ngay cây đó đo. Điều này cũng giống hệt như trước đây Khâu Thanh Truyền không bằng ḷng đem bộ đội đang ở thương Khâu vậy, hắn cho rằng thương Khâu nhất định là “g̣ bị thương” vậy. Tuy gốc cây ở trong sân bộ chỉ huy đă bị chặt đứt, thế mà Đỗ Duật Minh khó có thể phá nổi trùng trùng ṿng vây khốn của quân giải phóng.Sau khi binh đoàn Hoàng Duy bị bao vây, hắn rất sợ lại đi theo con đường cũ của Hoàng Bá Thao, nên đă t́m trăm phương ngàn kế để đột phá ṿng vây ra ngoài. Hoàng Duy nói với bộ hạ rằng:
- Chúng ta không thể nằm chờ được, thế th́ phải lăn mà chạy chứ!
Ai ngờ đột phá mấy hôm, ngay đến lăn cũng chẳng thể lăn ra được.Hoàng Duy liền yêu cầu nhân viên y tế trao cho hắm một gói thuốc ngủ liều cao, để chuẩn bị khi cần thiết sẽ uống thuốc tự sát. Sau khi Tưởng Giới Thạch được biết Hoàng Duy bị vây, đă từng viết thư yêu cầu Hoàng Duy phá vây. Tưởng Giới Thạch luôn nghĩ dùng những lá thư viết tay của ḿnh coi đó là “đội quân tăng viện”, là một loại sức mạnh vạn năng. Bức thư này c̣n cha kịp gửi đi, Tưởng Giới Thạch lại thay đổi chủ ư. Tưởng đă ư thức được, chỉ đơn thuần dựa vào sức mạnh của bản thân binh đoàn Hoàng Duy th́ không có cách ǵ đột phá được ṿng vây trùng điệp của quân giải phóng tức th́ Tưởng lại hạ lệnh cho binh đoàn Hoàng Duy “cố thủ chờ viện binh”, không được khinh động”, một mặt lại bắt Đỗ Duật Minh đi cứu Hoàng Duy. Kết quả ra sao? Hoàng Duy không được cứu thoát mà Đồ Cuất Minh lại bị quân giải phóng bao vây. Lúc này, Tưởng Giới Thạch đă t́m trăm phương ngàn kế bưng bít t́nh h́nh ở chiến trường, đă không cho Hoàng Duy biết Hoàng Bá Thao bị tiêu diệt, cũng không nuốn để cho Hoàng Duy biết Đỗ Duật Minh đang bị vây khốn, để tránh quân tâm dao động. Thế nhưng Tưởng Giới Thạch đă thất vọng, Đài phát thanh mặt trận của Quân giải phóng nhân dân suốt ngày phát thanh “Th thúc dục Hoàng Duy lập tức đầu hàng” của lưu Bá Thừa và Trần Nghị phát ra. Các sĩ quan và binh lính quân Tưởng ở mặt trận sau khi nghe bài phát thanh này đă tranh giành nhau ra đầu hàng quân giải phóng. Hoàng Duy đă cự tuyệt việc hạ vũ khí đầu hàng c̣n bắn tung khí độc điên cuồng dăy chết, thế nhưng cũng không thoát khỏi vận mệnh bị tiêu diệt, bản thân Hoàng Duy cũng trở thành tù binh của quân giải phóng.
Sau khi tập đoàn của Đỗ Duật Minh bị bao vây, lương thực đạn dợc không được đầy đủ, mỗi ngày chỉ dựa vào hơn một trăm chiếc máy bay thả dù tiếp tế. Lúc đó vùng chiến khu gió ma mù mịt. nhiệt độ hạ thấp, máy bay không thể thả dù được, rất nhiều binh sĩ đă bị chết rét và chết đói. Trên trận địa c̣n xuất hiện cảnh tợng thê thảm là ăn thịt người chết. Có những binh sĩ c̣n tranh thủ lúc đêm khuya trời vắng chạy lên trận địa quân giải phóng để t́m thức ăn, dần dần phát triển thành trung đội, thành đại đội, thậm chí thành tiểu đoàn ra đầu hàng quân giải phóng. Để thoát khỏi khốn cảnh, Đỗ Duật Minh từng kiến nghị với Tưởng Giới Thạch tập trung binh lực của Tây An và Vũ Hán, quyết chiến với quân giải phóng tại khu vực Hoài Hải. Thế nhưng Tưởng Giới Thạch lúc này đă bị quần chúng chống lại, người thân xa ĺa, Bạch Sùng Hy ngồi trấn giữ Vũ Hán không những không cứu viện mà c̣n ngấm ngầm cầu chúc Đỗ Duật Minh sớm bị tiêu diệt; Hồ Tông Nam ở tận Tây Bắc xa xôi, tự lo cho ḿnh c̣n cha xong; Lư Tông Nhân lại đang níu tay Tưởng Giới Thạch, khiến cho Tưởng sống trong cảnh thỏ chết cáo buồn, muốn cứu Đỗ Duật Minh mà không có sức để cứu. Ngày 10 tháng 1 năm 1949, tập đoàn Đỗ Duật Minh bị giải phóng quân tiêu diệt hoàn toàn, sĩ quan tư lệnh binh đoàn 2 Khâu Thanh Tuyền bị bắn chết, phó tổng tư lệnh “Tiễu Tổng” Từ Châu Đỗ Duật Minh bị bắt sống, chỉ có số ít người như Lư Di v.v... hóa trang nên đă trốn thoát. Trong chiến dịch Hoài Hải, 22 quân đoàn bộ, 56 sư đoàn, bao gồm cả quân đoàn 5, quân đoàn 18 “Năm chủ lực lớn” của Tưởng Giới Thạch, đă hoàn toàn bị tiêu diệt. Từ Châu đă được giải phóng, các thành phố quan trọng như Nam Kinh, thượng Hải, Vũ Hán v.v.. đă nằm dới sự uy hiếp trực tiếp của Quân giải phóng.Từ trong nhiều lần trăn trở bỏ hay giữ Từ Châu của Tưởng Giới Thạch, mọi người có thể nh́n thấy sĩ khí của mấy chục vạn quân đội “Tiễu Tổng” Từ Châu Quốc dân đảng đă hoàn toàn giảm sút, binh lính không c̣n ư chí chiến đấu nữa, giữa các Tướng lĩnh cao cấp th́ tranh giành đấu đá hục hặc với nhau, giữa các binh đoàn và các tập đoàn chiến lược th́ tính đến so kè chỉ mu đồ lợi ích riêng mà không có tinh thần chi viện lẫn nhau. Mọi người lại có thể nh́n thấy Tưởng Giới Thạch độc đoán chuyên quyền, chỉ huy mù quáng đă dẫn tới hậu quả nghiêm trọng là thất bại nặng nề. Lịch sử đă vạch trần một cách khách quan và vô t́nh tính tất yếu phải bại binh ở Hoài Hải của Tưởng Giới Thạch là dĩ nhiên!
4. Tưởng Giới Thạch để mất B́nh Tân như thế nào ?
Trong ba chiến dịch lớn của thời kỳ chiến tranh giải phóng, chiến dịch Liêu Thẩm và chiến dịch Hoài Hải, hai phía của cuộc chiến đều đấu trí đấu dũng giành thắng bại trong tiếng đại bác và tiếng súng gay gắt. ở trên chiến trường B́nh Tân bọn Quốc dân đảng đóng giữ hơn 50 vạn quân, sau khi quân giải phóng nhân dân hạ được Tân Bảo An, Trương Gia Khẩu và Thiên Tân, 25 vạn bộ đội Bắc B́nh đă b́nh tĩnh tiếp nhận sự chuyển đổi ḥa b́nh, đô thành văn hóa Cổ kính không vấp phải sự tàn phá của khói lửa chiến tranh, tài sản tính mệnh của 2 triệu dân cư đă tránh khỏi tai họa của cuộc chiến. Trong pho sách lịch sử khổng lồ của chiến tranh lại đă được tăng thêm một trang “Phơng thức Bắc B́nh”.Quân đội là “Ḥn Ngọc” của Tưởng Giới Thạch. Trong bước gay go khẩn cấp của cuộc chiến tranh giải phóng, Tưởng Giới Thạch đă để mất Thiên Tân và Bắc B́nh như thế nào? Đă không mảy may luyến tiếc, bàn giao toàn vẹn 25 vạn quân đội cho giải phóng quân như thế nào? Đây lại là một điều bí mật trong sự thất bại ở trên đại lục của Tưởng Giới Thạch. Muốn vén lên bức màn bí mật này, trước hết phải hiểu rơ cuộc hành tŕnh tới Nam Kinh vào mùa thu năm 1948 của Phó Tác Nghĩa Tổng tư lệnh “Tiễu phỉ” Hoa Bắc thuộc quân đội Quốc dân đảng.
Khi chiến dịch Liêu Thẩm kết thúc, trên vành đai hẹp và dài hơn 500 kilômét, từ Sơn Hải Quan đường Bắc Ninh khu vực Hoa Bắc tới Trương Gia Khẩu đường B́nh Tuy, sắp đặt có 4 binh đoàn, 12 quân đoàn, 42 sư đoàn (Lữ đoàn) ớc khoảng hơn 50 vạn người do Phó Tác Nghĩa chỉ huy. Số quân đội này tương đối phức tạp, trên danh nghĩa đều thuộc Bộ tổng tư lệnh “Tiễu phỉ” Hoa Bắc, trên thực tế lại chia ra hai phe phái lớn thuộc Phó và thuộc Tưởng. Trong 42 sư đoàn (Lữ) này chỉ có 17 sư đoàn (Lữ) thuộc phe phái Phó Tác Nghĩa, c̣n 25 sư đoàn (Lữ) thuộc hệ thống Tưởng Giới Thạch. Đối với quân đội thuộc phái Tưởng, Phó Tác Nghĩa chỉ huy gặp rất nhiều khó khăn. Thậm chí có người nói, số quân đội thuộc Tưởng này là do Tưởng Giới Thạch cố ư cài cắm ở Hoa Bắc để kiềm chế Phó Tác Nghĩa. Mỗi khi nghe nói những câu như vậy Phó Tác Nghĩa đều nghiêm khắc ngăn chặn, nhưng từ trong ḷng Phó Tác Nghĩa đă có chủ Trương riêng. Sau khi tập đoàn của Vệ Lập Hoàng ở Đông Bắc bị tiêu diệt, Phó Tác Nghĩa phải đối mặt với sự đả kích liên hiệp của quân giải phóng Đông Bắc và quân giải phóng Hoa Bắc, sa vào t́nh trạng nguy kịch, nên cố thủ các khu vực B́nh, Tân, tương, Đường hay là thực hành chiến lược triệt thoái di chuyển về phía nam? Cần phải nhanh chóng lựa chọn. Chính là v́ mang theo một vấn đề trọng đại như vậy, ngày 4 tháng 11 Phó Tác Nghĩa đă tới Nam Kinh gặp Tưởng Giới Thạch. Khi Phó Tác Nghĩa tới Nam Kinh lần này, cuộc đại chiến Hoài Hải vừa đụng vào đă bùng nổ, Tưởng Giới Thạch đang buồn bực sầu khổ v́ t́nh thế bất lợi ở khu vực Từ Bạng. Đối với vị Tổng tư lệnh trong tay có hơn 50 vạn quân này, Tưởng Giới Thạch rất coi trọng, lập tức sắp xếp cho Phó Tác Nghĩa tham dự hội nghị quân sự tối cao. Trên hội nghị Tưởng Giới Thạch yêu cầu Phó Tác Nghĩa trao đổi về t́nh h́nh Hoa Bắc sau khi kết thúc chiến dịch “Liêu Thẩm.” Phó Tác Nghĩa luôn miệng nói rất khó khăn, rất khó khăn, không chịu nói ra ư kiến cụ thể. Ngày hôm sau, Phó Tác Nghĩa lại đề xuất rơ ràng chính xác việc xây dựng trận địa h́nh ṿng cung ở trên đoạn đường 60 kilômét Thiên Tân Đường Cô; xây dựng tập đoàn lô cốt ở giữa B́nh Tân, để ứng chiến với quân giải phóng vào Quan. Trong cuốn “Dân quốc cao cấp Tướng lĩnh liệt truyện” viết: Phó Tác Nghĩa tràn đẩy niềm tin Tưởng nói với Tưởng Giới Thạch: “Đối với t́nh h́nh Hoa Bắc, tôi không bi quan giống như người khác nói đâu, tôi tự tin rằng c̣n có biện pháp xoay chuyển được cục diện nguy hiểm ở Hoa Bắc. phương án rút lui về Nam, chẳng phải là khi vạn bất đắc dĩ mới phải sử dụng hay sao? Bởi v́ kiên tŕ giữ Hoa Bắc là toàn cục, rút lui về giữ đông nam là an phận. Bài giáo huấn dạy dỗ của lịch sử đáng để ta suy ngẫm sâu xa!” Tưởng Giới Thạch đă đồng ư ư kiến của Phó Tác Nghĩa! Tưởng Giới Thạch rất giỏi giở tṛ hai mặt, trong t́nh h́nh các chiến trường toàn quốc liên tiếp thất lợi, Tưởng Giới Thạch muốn lôi kéo những người nắm giữ quân đội hùng hậu như kiểu Phó Tác Nghĩa. Thế nhưng Tưởng Giới Thạch đề xuất yêu cầu Phó Tác Nghĩa soái lĩnh quân đội rút về nam, đảm nhận chức “Trởng quan hành chính Đông Nam”. Phó Tác Nghĩa không bằng ḷng rút về nam, có ư đồ khi nguy cấp ở B́nh Tân sẽ dẫn quân rút về phía Tây, về tổ cũ Tuy Viễn. Có thể thấy được, khi Tưởng Giới Thạch hội kiến với Phó Tác Nghĩa, đă biểu hiện ra hành động do dự bất quyết như thế nào đối với hơn 50 vạn quân ở khu vực Hoa Bắc, hành động ở Nam Kinh của Phó Tác Nghĩa cũng cha nhận được một định kiến nào của Tưởng Giới Thạch. Lẽ dĩ nhiên Phó Tác Nghĩa có cách nghĩ riêng của ḿnh, làm một tổng tư lệnh, Phó phải chịu trách nhiệm với hơn 50 vạn quân đội của ḿnh. Phó Tác Nghĩa không giống như Vệ Lập Hoàng và lưu Kỳ, Phó cũng không phải là tâm phúc của Tưởng Giới Thạch, bộ đội của Phó cũng không phải là bộ đội con cháu của Tưởng Giới Thạch, mặc dù có người gọi nó là quân đội của Phó, lực lợng cũng kém xa so với Quảng Tây của Lư Tông Nhân, Bạch Sùng Hy, càng khó có thể chống đối với quân đội của Tưởng được. Do vậy, mặc dầu Phó Tác Nghĩa làm “Tổng tư lệnh” một phương dới tay Tưởng Giới Thạch, thế nhưng đối với những mánh khóe quen thuộc như thôn tính, bài xích người khác cánh của Tưởng Giới Thạch, Phó vẫn luôn cảnh giác đề pḥng sâu sắc, thường xuyên đốp chát không tỏ ra mềm, chẳng tỏ ra rắn đối với Tưởng Giới Thạch. Những năm xa xa Phó Tác Nghĩa tốt nghiệp trường sĩ quan lục quân Bảo Định từng đảm nhiệm chức sĩ quan thực tập 10 trung đoàn bộ binh độc lập ở Diêm Tích Sơn. Khi kết thúc đại chiến Trung Nguyên, bộ đội của Phó Tác Nghĩa bị Tưởng Giới Thạch cải biên, đảm nhiệm chức quân đoàn trưởng quân đoàn 35, năm 1931 lại đảm nhiệm chức Chủ tịch Chính phủ tỉnh Tuy Viễn. Phó Tác Nghĩa luyện quân có chương tŕnh phép tắc riêng của ḿnh. Phó yêu cầu bộ đội dới quyền không ăn uống chơi gái và cờ bạc, không ỷ thế đục khoét bắt bí tống tiền, không ăn của đút lót phá pháp luật, hễ có kẻ xúc phạm, tất sẽ bị trừng trị nghiêm khắc. Khi Tưởng Giới Thạch để cho Phó Tác Nghĩa đảm nhận chức Tổng tư lệnh “Tiễu Phỉ” Hoa Bắc c̣n cài cắm Trần Kế Thừa đặc vụ quân thống ở bên cạnh Phó Tác Nghĩa đảm nhận chức phó tư lệnh kiêm tổng tư lệnh cảnh vệ Bắc B́nh, theo dơi Phó Tác Nghĩa ở mọi nơi. Đối với điều này, Phó Tác Nghĩa từng bực tức nói:
- Muốn dùng hai sợi dây thừng Trung thống, Quân thống để trói buộc chân tay ta, bắt ta làm ng khuyển trong cửa nhà địa chủ cường hào để cắn chân những dân chúng tới gơ cửa xin ăn, th́ ta không làm đâu!
Có thể nh́n thấy vết rạn nứt sâu sắc giữa Phó Tác Nghĩa với Tưởng Giới Thạch đến mức độ nào. Chuyến đi Nam Kinh trong lúc gió mây mịt mùng, ít nhiều đă tăng sâu nỗi niềm không mấy vui vẻ ở trong ḷng Phó Tác Nghĩa.Cuộc chiến tranh giải phóng tiến hành đến cuối năm 1948, ṭa biệt thự của vương triều họ Tưởng sắp sửa xiêu đổ, quân đội Quốc dân đảng đă thất bại ở khắp mọi nơi. Tưởng Giới Thạch suốt ngày lo lắng bất an, dùng tận hết tâm sức mà cũng chẳng vớt được một “sợi cỏ cứu mênh” nào, đối với cố đô Bắc B́nh này quyết không chịu dễ dàng vứt bỏ. Thế nhưng đối với t́nh thế của Bắc B́nh Tưởng Giới Thạch không lo lắng sốt ruột như đối với Từ Châu, chủ yếu xuất phát từ hai điều suy nghĩ. Một là, Tưởng Giới Thạch đă nh́n thấy quân đội của Lâm Bu sau khi kết thúc chiến dịch Liêu Thẩm nhất định có thể sẽ vào Quan, thế nhưng chí ít cũng phải qua an dỡng chỉnh đốn ba tháng mới có thể nhập Quan tác chiến được. Hai là Tưởng Giới Thạch dự đoán Lâm Bu chỉ có thể điều 50 vạn quân nhập quan tác chiến, mà Phó Tác Nghĩa cũng có 50 vạn quân, trong thời gian ba tháng nghỉ ngơi chỉnh đốn của quân đội Lâm Bu, Phó Tác Nghĩa c̣n có thể mở rộng bổ sung 20 vạn quân, có thực lực ứng phó với chiến cuộc. Do đó, hy vọng Phó Tác Nghĩa điều chỉnh quân đội tạm thời giữ chắc lấy khu vực B́nh, Tân, Trương.Thế nhưng hành động của quân giải phóng hoàn toàn vợt ra ngoài dự liệu của Tưởng Giới Thạch. Thời kỳ sau chiến tranh giải phóng, Mao Trạch Đông đă coi ba chiến dịch lớn Liêu Thẩm, Hoài Hải. B́nh Tân như một bàn cờ tiến hành vận trù toàn cục. Chiến dịch Liêu Thẩm c̣n cha kết thúc, Mao Trách Đông lại bắt đầu sắp đặt chiến dịch Hoài Hải và chiến dịch B́nh Tân. Hai chiến dịch lớn này lại chiếu cố tương ứng lẫn cho nhau, trên chiến trường Hoài Hải có “Miếng ăn (Hoàng Duy), miếng gắp (vây khốn Đỗ Duật Minh), miếng chờ (ngăn cản Lư Diên Niên, lưu Nhữ Minh)”; trên chiến trường B́nh Tân có “vây mà không đánh”, “cách mà không vây”. Để thực hiện tổng mục tiêu giải phóng toàn Trung quốc, Mao Trạch Đông đă có cách nghĩ cơ bản là phải tiêu diệt tại chỗ quân đội Tưởng Giới Thạch ở khu vực Đông Bắc, Hoa Bắc và Hoa Đông. Khi chiến dịch Liêu Đông sắp sửa kết thúc, Mao Trạch Đông đă đánh điện cho Lâm Bu yêu cầu đem đạo quân thứ 4, thứ 11 và sư đoàn 4, 6, 8, sư đoàn kỵ binh độc lập ở Nhiệt Hà tổ chức thành binh đoàn tiền trạm, do tư lệnh binh đoàn 2 Tŕnh Tử Hoa, tham mu trưởng Hoàng Chí Dũng dẫn quân vào Quan trước, quân chủ lực sau khi tiêu diệt quân địch ở Thẩm Dương, Doanh khẩu, nghỉ ngơi chỉnh đốn một tháng, sẽ nhập Quan sau. Theo sự phát triển của chiến cuộc, để ḱm giữ tập đoàn của Phó Tác Nghĩa ở khu vực Hoa Bắc, Mao Trạch Đông lại ra lệnh cho Dă chiến quân Đông Bắc dừng lại nghỉ ngơi chỉnh đốn, nâng sớm ngày 22 tháng 11, đi tắt đường với tốc độ nhanh nhất, bí mật nhập Quan. như vậy, trên thực tế bộ đội của Lâm Bu chỉ sau khi kết thúc chiến dịch Liêu Thẩm 21 ngày đă nhanh chóng nhập Quan tác chiến, chứ không phải là ba tháng như Tưởng Giới Thạch phán đoán. Bộ đội quân dă chiến Đông Bắc nhập vào Quan là 12 đạo quân bộ binh, một đạo quân đường sắt, hai sở chỉ huy pháo binh mặt đất (mỗi sở ba trung đoàn) và các bộ đội đặc chủng khác tổng cộng 55 sư đoàn ớc khoảng 80 vạn quân, cũng không phải là 50 vạn như Tưởng Giới Thạch Tưởng tợng. Sự chỉ huy cao siêu của Mao Trạch Đông đă khiến cho Tưởng Giới Thạch liên tiếp phán đoán sai lầm trên một số vấn đề trọng đại, trên chiến trường B́nh Tân đă không tránh khỏi thất bại.Mao Trạch Đông tinh thông “Tôn Tử Binh Pháp”, am hiểu sâu mu lược , đối với nghệ thuật chỉ huy Dương đông kích tây, hiện giả giấu thật, người đă vận dụng đến mức độ thuần thục. Mao Trạch Đông ra lệnh cho Lâm Bu đồng thời với việc dẫn Dă chiến quân Đông Bắc vào Quan, c̣n yêu cầu Tân hoa Xă, Đài phát thanh phát đi phát lại nhiều lần các loại tin tức như tin chiến thẳng, mừng công, luyện binh, khai hội v.v... ở khu vực Đông Bắc của Dă chiến quân Đông bắc, tạo thành giả tợng quân giải phóng đang nghỉ ngơi chỉnh đốn ở Đông Bắc. Những cách làm này đều làm tê liệt Tưởng Giới Thạch một cách có hiệu quả, khiến cho Tưởng Giới Thạch càng lún càng sâu trong vũng bùn thất bại. Sau khi chiến dịch Hoài Hải nổ súng, Tưởng Giới Thạch vô cùng do dự nên sử dụng tập đoàn Phó Tác Nghĩa, bộ phận binh lực duy nhất có thể cơ động này như thế nào. Căn cứ vào h́nh thái bất lợi của sự phát triển chiến tranh, Tưởng Giới Thạch vừa muốn lợi dụng tập đoàn Phó Tác Nghĩa ngăn cản giải phóng quân kéo xuống miền Nam, để giành thời gian cần thiết sắp xếp pḥng tuyến Trường Giang, tiếp tục huấn luyện tân binh; lại muốn vận chuyển quân đội xuống phía nam theo đường biển; tăng cường lực lợng cho chiến trường Hoa Đông, tiến hành sự dăy dụa cuối cùng. Phó Tác Nghĩa nh́n thấy bản thân ḿnh bị kẹp giữa hai cánh quân giải phóng Đông Bắc và Hoa Bắc, luôn luôn đều có nguy hiểm bị “nuốt” sống, cũng đang t́m đối sách. Các quan chức văn vơ đă nghĩ ra 3 phương án cho Phó Tác Nghĩa. Một là toàn quân B́nh, Tân di chuyển về Sơn Tây, thông qua Tấn nam và Hồ Minh Nam liên thành một mảng, bộ đội của Tuy Viễn th́ rút về Ninh Hạ, Cam Túc. Thế nhưng làm như vậy th́ khó có thể thúc đẩy được “Quân trung ương ” thuộc về Tưởng Giới Thạch. Phó Tác Nghĩa lo lắng không có con đường sau. Hai là đưa quân chủ lực liều chết giữ lấy Tân Cô Hải Khẩu, tiếp nhận viện trợ Mỹ. Lúc đó nước Mỹ đă từng trả lời miệng bằng ḷng viện trợ Phó Tác Nghĩa 160 triệu đô la Mỹ, trên thực tế chỉ cấp cho có một phần mời, cầm chén nước đi chữa cháy, chẳng giải quyết được việc ǵ. Ba là hai đội quân của Phó và đội quân của Tưởng chia thành hai ngả, quân đội của Phó Tác Nghĩa th́ rút về Sát, Tuy. Thế nhưng Phó Tác Nghĩa qua suy nghĩ thận trọng đă quyết định tạm thời cố thủ vùng đất Bắc B́nh, Thiên Tân và Trương Gia Khẩu, đảm bảo chắc chắn thương cô, Hải khẩu, để nh́n sự biến hóa của thời cuộc. Đối với những điều này, Tưởng Giới Thạch cũng chẳng có lời nào đáng nói. Bắt đầu từ trung tuần tháng 11, Phó Tác Nghĩa đă thu hẹp binh lực, điều chỉnh sắp xếp, trước sau lần lợt đă bỏ các đất Thừa Đức, Bảo Định, Sơn Hải Quan. Đảo Tần Hoàng v.v..., dùng 18 sư đoàn pḥng thủ Bắc B́nh và các khu vực Nam khẩu, Mật vân, Huyện Thông, Huyện Trác; dùng 16 sư đoàn pḥng thủ Thiên Tân, Đường Cô, Đường Sơn, Huyện Loan; dùng 8 sư đoàn pḥng thủ các khu vực Trương Gia Khẩu, Tuyên Hóa, Hoài Lai. Đồng thời, Phó Tác Nghĩa c̣n thông qua tổ chức Đảng bí mật ở Bắc B́nh, liên hệ với Trung Ương Đảng Cộng Sản Trung Quốc, phát ra một tín hiệu ḥa b́nh.Thế nhưng, hành động của Tưởng Giới Thạch và Phó Tác Nghĩa đều nằm trong dự liệu của Mao Trạch Đông. Ngày mồng 7 tháng 11, Mao Trạch Đông đă dự kiến từ nay về sau tập đoàn Phó Tác Nghĩa khả năng có thể có ba động hớng, một là cố thủ B́nh Tân; Hai là bỏ B́nh Tân, quân đội Tưởng sẽ rút về một vùng Nam Kinh theo phía nam, quân đội Phó sẽ rút về Tuy Viễn hớng Tây; ba là quân đội của Tưởng và Phó đều rút về một vùng ở Nam Kinh. Mao Trạch Đông đă đánh điện cho Quân dă chiến Đông Bắc và Quân dă chiến Hoa Bắc, chỉ rơ việc quân Tưởng cố thủ B́nh, Tân, đối với quân ta rất có lợi, do vậy yêu cầu quân giải phóng Đông Bắc và Hoa Bắc “Chú ư chặt chẽ động thái của hai cánh quân Tưởng và Phó ở B́nh, Tân, Trương Gia Khẩu, Đường Sơn, Cẩm Tây và Đảo Hồ Lô“. Để khiến cho Phó Tác Nghĩa không cảm thấy cô lập mà tự động vứt bỏ khu vực B́nh, Tân, Trương rút về hớng Tây hoặc hớng Nam, Mao Trạch Đông c̣n yêu cầu binh đoàn thứ nhất của giải phóng quân dừng việc tiến đánh Thái Nguyên, nghỉ ngơi chỉnh đốn tại chỗ, yêu cầu Dă chiến Quân Đông Bắc nhập Quan sớm hơn, đột nhiên bao vây địch ở ba nơi là Đường Sơn, Đường Cô, Thiên Tân, cắt đứt đường giao thông từ thượng Hải rút về Nam; yêu cầu quân giải phóng ở mặt trận Hoài Hải “chỉ pḥng ngự, không tiến công” đối với tập đoàn Đỗ Duật Minh trong một số ngày. Có thể nh́n thấy, ở trên chiến trường B́nh Tân, vô luận là việc sắp xếp chiến lược hay là hành động chiến dịch, Mao Trạch Đông đều đi trước một bước, từng bước chủ động. Tưởng Giới Thạch luôn luôn sa vào trạng thái bị động, sao lại chẳng thất bại cho được?
Ngày 25 tháng 11, Mao Trạch Đông ra lệnh cho binh đoàn 2, binh đoàn 3 của Dă chiến Quân Hoa Bắc và binh đoàn tiền trạm Đông Bắc tiếp tục hành động, đến đầu tháng 12, đă cắt đứt được đường rút lui về phía Tây của quân Quốc dân đảng ở Trương Gia Khẩu cùng với sự liên hệ của Tuyên Hóa. Phó Tác Nghĩa cho rằng đây là một lần hành động cục bộ của quân đội quân khu Hoa Bắc, quyết định trước tiên đánh phá quân đội của quân khu Hoa Bắc, sau sẽ đối phó với Dă chiến quân đông Bắc, hạ lệnh cho hai sư đoàn của quân đoàn thứ 35 ở Phong Đào và một sư đoàn của quân đoàn 104 ở Hoài Lai phải nhanh chóng tăng viện cho Trương Gia Khẩu. Đầu tháng 12, Phó Tác Nghĩa phát hiện Đông Bắc Dă chiến Quân đă nhập Quan, khi mũi nhọn tiến công chĩa thẳng vào Bắc B́nh, lại ra lệnh cho quân đoàn 35 của Quách Cảnh Vân trong đêm tối rút quân về Bắc B́nh. Ai ngờ Quách Cảnh Vân v́ tham lam vận chuyển một khối lợng lớn vật tư quân dụng của Trương Gia Khẩu mà hành động chậm chễ đă bị quân giải phóng cắt đứt mất đường rút lui. Đến ngày 11 tháng 12, Phó Tác Nghĩa đă có hai quân đoàn, 5 sư đoàn bị quân giải phóng “nuốt” chửng ở trên tuyến B́nh Trương. Quân đoàn thứ 35 và binh đoàn bộ thứ 11, quân đoàn 105 là bộ đội làm nên sự nghiệp của Phó Tác Nghĩa cũng bị quân giải phóng bao vây chặt ở Tân Bảo An và Trương Gia Khẩu. Lúc này, Phó Tác Nghĩa nh́n thấy đường thông chạy trốn về Tây của Tuy Viễn đă bị giải phóng quân cắt đứt, Bắc Kinh, Thiên Tân lại bị uy hiếp nghiêm trọng, cấp tốc điều chỉnh sự sắp đặt, thu nhỏ binh lực, thực hành “Phân khu pḥng thủ” ở Bắc B́nh,Thiên Tân, Đường cô. Nhưng v́ thời gian đă muộn, ngày 13 tháng 12 quân giải phóng nhân dân đă bao vây Bắc B́nh, khiến cho hệ thống quân đội của Phó và Tưởng đă phân cắt thành hai đốt B́nh Tân. Khu vực Thiên Tân, Đường Cô cũng rất nhanh chóng bị quân giải phóng chia cắt bao vây. Lúc này, Phó Tác Nghĩa lại phái giám đốc “B́nh Minh Nhật Báo” là Thôi Tải Chi và nhà báo Lư Bính Tuyền làm đại biểu, ra khỏi Thành để đàm phán với Quân giải phóng, mong muốn giải quyết ḥa b́nh các vùng đất Trương Gia Khẩu, Bắc B́nh, Thiên Tân v.v..Hành động này mặc dù cực kỳ bí mật, Tưởng Giới Thạch vẫn phát giác ra được. Trong đoạn thời gian đó Tưởng Giới Thạch bị những thất bại trên chiến trường Hoài Hải và sự “bức cung” của Lư Tông Nhân làm cho sôi đầu nát óc, không c̣n th́ giờ để ư tới Phó Tác Nghĩa ở Bắc B́nh. Khi Tưởng Giới Thạch được biết mấy chục vạn quân của Phó Tác Nghĩa có khuynh hớng “đầu hàng địch”, lúc này mới cảm thấy sự nghiêm trọng của vấn đề, vội vàng thay đổi sách lược , t́m trăm phương ngàn kế lôi kéo, dọa bức Phó Tác Nghĩa. Ngày 14 tháng 1 năm 1949, Mao Trạch Đông phát biểu “Tuyên bố đối với thời cuộc”, đề xuất ra 8 điều kiện đàm phán ḥa b́nh. Tưởng Giới Thạch nghi ngờ, lo lắng Phó Tác Nghĩa đă có những thỏa thuận ngầm nào đó với giải phóng quân, vội vàng ngay hôm đó đă cử Bộ trưởng quân lệnh Từ Vĩnh xương tới Bắc B́nh, yêu cầu Phó Tác Nghĩa phải chia quân đội thành hai đường rút về Đường Cô và Thanh Đảo, để tiện nhằm thời cơ vận chuyển về Nam. Phó Tác Nghĩa tỏ ra khách khí mời Từ Vĩnh xương hăy mau mau trở về Nam Kinh. Ngày hôm đó giải phóng quân phát động tổng công kích Thiên Tân, chỉ trong 29 tiếng đồng hồ, 13 vạn quân hoàn toàn bị tiêu diệt, phó tư lệnh pḥng khu Tân Đường kiêm tư lệnh cảnh vệ Thiên Tân Trần Trường Tiệp bị bắt sống. Thiên Tân được giải phóng là một đ̣n giáng thẳng vào đầu Tưởng Giới Thạch. Ngày 16 tháng 1, Bộ tư lệnh mặt trận B́nh Tân của quân giải phóng đă gửi bức thông điệp tối hậu cho Phó Tác Nghĩa, yêu cầu Phó Tác Nghĩa hoặc là hạ vũ khí hoặc là tiếp nhận thay đổi ḥa b́nh. Tưởng Giới Thạch lại vội vàng cử Thứ trưởng Bộ Quốc pḥng Trịnh Thế Dân tới Bắc B́nh, khuyên thuyết Phó Tác Nghĩa. Trịnh Thế Dân c̣n phát cho các sĩ quan từ cấp sư đoàn trở lên mỗi người một bức thư có kư tên Tưởng Giới Thạch, ngoài mặt yêu cầu mọi người phải phục tùng sự chỉ huy của Phó Tác Nghĩa, bên trong th́ ngấm ngầm bí mật hội họp với các sĩ quan cao cấp thuộc đích hệ của Tưởng Giới Thạch, ḥng đào khoét chân tường của Phó Tác Nghĩa. Tưởng Giới Thạch c̣n cử con thứ của Tưởng là Tưởng Vĩ quốc tới Bắc B́nh, lại một lần nữa can khuyên Phó tác Nghĩa rút quân về Nam. Tưởng Giới Thạch c̣n bắt Tưởng Vĩ Quốc cầm đến cho Phó Tác Nghĩa một lá thư viết tay, nhấn mạnh nhiều lần rằng “Ngàn quân dễ kiếm, một Tướng khó t́m” tỏ ra rất tín nhiệm, trân trọng đối với Phó Tác Nghĩa, lại một lần nữa đề xuất Phó Tác Nghĩa dẫn quân đội phá khỏi ṿng vây. Thế nhưng, tất cả những điều này đă chẳng c̣n tác dụng ǵ nữa. Phó Tác Nghĩa sớm đă triệu tập hội nghị sĩ quan từ cấp sư đoàn trở lên tại Hoài Nhân Đường Trung Nam Hải bí mật nghiên cứu thảo luận vấn đề ḥa b́nh. Phó Tác Nghĩa biểu thị rơ rệt: Biện pháp giải quyết duy nhất của Bắc B́nh là ḥa b́nh, dùng quân sự đă không thể giải quyết được vấn đề của Trung Quốc nữa.
Tưởng Giới Thạch vẫn cha chịu cam tâm, tối ngày 17 tháng 1, lại đánh cho Phó Tác Nghĩa một bức điện báo, kể lể trong nhiều năm lại đây chúng ta đă hiểu nhau rất sâu sắc, trong lúc nguy nan, Phó Tác Nghĩa nên tự có chủ Trương, Tưởng cũng “không biết làm thế nào” nữa. Thế nhưng Tưởng yêu cầu Phó Tác Nghĩa phải làm một việc: Ngày 18 Tưởng sẽ cho máy bay tới Bắc B́nh, vận chuyển các sĩ quan từ cấp thiếu tá trở lên của quân đoàn 13 cùng một số vũ khí quan trọng, mong Phó Tác Nghĩa nể t́nh hữu hảo trong nhiều năm, tạo điều kiện hỗ trợ. Phó Tác Nghĩa thông qua nội tuyến, truyền báo t́nh h́nh này cho Bộ tư lệnh liên hợp B́nh tân của quân giải phóng biết, đă đập tan mộng Tưởng ḥng vận chuyển quân “tinh nhuệ” của Tưởng bằng máy bay đi. Khi Tưởng Giới Thạch nhận được điện trả lời của Phó Tác Nghĩa, Tưởng đă cảm thấy hoàn toàn tuyệt vọng đối với Bắc B́nh và đối với Phó Tác Nghĩa. Ngày 21 tháng 1, chính vào ngày Tưởng Giới Thạch bị bức phải từ chức lần thứ 3, Phó Tác Nghĩa đă triệu tập các nhân viên quân chính cao cấp dới quyền họp tại Trung Nam Hải, tuyên bố tán thành “Hiệp nghị đối với vấn đề giải quyết Bắc B́nh theo hớng ḥa b́nh” với Quân giải phóng. Khi tư lệnh binh đoàn 9 quân đích hệ Tưởng Giới Thạch là Thạch Giác và tư lệnh binh đoàn 4 là Lư Văn yêu cầu được trở về Nam Kinh, Phó Tác Nghĩa đă không ngăn cản. Ngày 31 tháng 1, Quân giải phóng nhân dân tiến vào đóng giữ thành phố Bắc B́nh, Bắc B́nh đă được tuyên bố giải phóng ḥa b́nh. Chỉ trong ṿng 64 ngày, dới sự chỉ huy của Mao Trạch Đông, Quân giải phóng đă tiêu diệt và cải biên 13 quân đoàn bộ, 50 sư đoàn, tổng cộng hơn 52 vạn người của Quốc dân đảng, về phía ḿnh chỉ thương vong 3,9 vạn người. Ngoài tập đoàn Hồ Tông Nam của Tây Bắc ra, quân đội Tưởng Giới Thạch từ phía bắc Trường Giang trở lên đều bị tiêu diệt sạch sẽ, chỉ c̣n lại một nửa giang sơn của Giang Nam. Ngày 22 tháng 2, Phó Tác Nghĩa nhận lời triệu tập đă ngồi máy bay tới Thạch Gia Trang, lại ngồi xe tới Tây Bách Pha Huyện B́nh Sơn, yết kiến những người lănh đạo quân giải phóng như Mao Trạch Đông. Chu Ân Lai, Chu Đức Vu. Buổi tối hôm đó, Mao Trạch Đông tới nơi ở của Phó Tác Nghĩa, Phó Tác Nghĩa vội vă đi mấy bước, giơ cả hai tay, bắt chặt tay Mao Trạch Đông. Không để cho Mao Trạch Đông kịp nói, Phó Tác Nghĩa đă tranh nói trước: Tôi có tội!
Mao Trạch Đông thân thiết nắm tay Phó Tác Nghĩa, hóm hỉnh nói:
- Trước đây chúng ta đă gặp mặt nhau ở trên chiến trường, điều đó đă rơ ràng. Hôm nay chúng ta là họ hàng thân thiết, khó bỏ khó rời nhau. Tưởng Giới Thạch suốt đời giở tṛ láu cá, cuối cùng th́ ông đă bỏ xa hắn rồi!
Mao Trạch Đông nói một câu nhẹ nhàng thoải mái, thế nhưng đă vạch ra được bản chất bí mật về sự thất bại của Tưởng Giới Thạch.
5. Tưởng Giới Thạch bố trí xây dựng pḥng tuyến Trường Giang thế nào ?
Tưởng Giới Thạch vật lộn với Mao Trạch Đông mấy chục năm, điều thương tâm nhất không ǵ hơn là thảm bại ở Nam Kinh, thượng Hải, mất hơn 40 vạn quân đội do Thang Ân Bá chỉ huy. Thất bại này, khiến cho Tưởng Giới Thạch tự cảm thấy giang sơn tơi đẹp rộng hơn 9 triệu kilômét vuông “hầu như không c̣n một mảnh đất cắm dùi”, không thể không chạy trốn tới ḥn đảo Đài Loan cô độc xa cách đại lục để dựng xây sự nghiệp. Khi Tưởng Giới Thạch bái biệt phần mộ của mẹ, bước lên núi Phợng Hoàng, ngồi lên chiến hạm hiệu “Thái Khang” lái ra ngoài cửa khẩu Ngô Tùng, mặc dù đă nghiến răng nghiến lợi nói: “Ta phải trở lại, nhất định ta phải phản công đại lục, trở về quê hương ...”, Thế nhưng “Tâm t́nh đớn đau nặng trĩu, th́ không có bút mực nào có thể miêu tả h́nh dung được chỉ một phần vạn”.Tại sao Tưởng Giới Thạch lại cảm thương với sự thất bại ở Nam Kinh, thượng Hải? Chẳng phải là Tưởng đă bắt buộc phải từ chức từ ngày 21 tháng 1 năm 1949 rồi sao?Há chẳng phải, Tưởng Giới Thạch chỉ từ chức chứ không từ quyền, trên thực tế, quân đội Quốc dân đảng vẫn do Tưởng Giới Thạch chỉ huy. Việc từ chức của Tưởng Giới Thạch chỉ là từ trước màn lùi ra sau màn mà thôi. Cuộc chiến tranh giải phóng tiến hành tới đầu năm 1949, tổng binh lực mà quân đội Quốc dân đảng bị tổn thất đă tới gần 5 triệu quân, quân chính quy tàn tồn chỉ có 227 sư đoàn với 1 triệu 15 vạn người, kể cả các binh chủng đặc biệt, các cơ quan, trường học và bộ đội địa phương, tổng binh lực cùng chỉ có 2 triệu 4 vạn người. Thắng lợi vĩ đại của ba chiến dịch lớn Liêu Thẩm, Hoài Hải, B́nh Tân của quân giải phóng từ trên căn bản đă làm dao động, lung lay ách thống trị phản động của Tưởng Giới Thạch. Về các mặt quân sự, chính trị, kinh tế v.v.. của Quốc dân đảng đều đă lâm vào cảnh tuyệt vọng. Thế nhưng Tưởng Giới Thạch, đă không chịu cam tâm với thất bại ở trên chiến trường phương Bắc. Tưởng đă giống hệt như một con bạc vẫn c̣n vài xu nên không chịu rời khỏi ṣng bạc, Tưởng vẫn cuồng vọng dựa vào phần nửa giang sơn c̣n lại ở phía nam Trường Giang, lại chỉnh đốn quân đội, ḥng một phen quật khởi.
Trường Giang là con sông lớn thứ nhất của Trung Quốc, mặt sông vùng hạ du chỗ rộng nhất đạt tới trên 10 kilômét, vào tháng 4, 5 hàng năm mức nước bắt đầu dâng cao, kỳ nước lũ hoa đào tháng 5 chẳng những mực nước đột ngột dâng mạnh, sóng gió cũng cao tới hơn 5 mét. Mỗi lần gặp hải triều lớn, ḍng xoáy nước sông chảy ngựơc được các nhà quân sự gọi là một ḍng cách trở tự nhiên. Men theo ḍng sông, đại đưa số là mạng lới ruộng lúa nước của các tỉnh, ḍng nước sông tung hoành, hồ đầm rải rác, rất bất lợi cho hành động của các binh đoàn. Thảm bại trên chiến trường Liêu Thẩm, Hoài Hải, B́nh Tân, đă khiến cho Tưởng Giới Thạch đă đem “Của báu” áp đặt lên ḍng cách trở tự nhiên ở Trường Giang này. Khi Tưởng Giới Thạch từ chức trở về Khê Khẩu Phụng Hóa Triết Giang, cũng đem phương án sắp đặt tác chiến ven theo bờ Trường Giang này về Phụng Hóa. Tưởng Giới Thạch về tới Phụng Hóa không lâu, lại bí mật triệu tập Hội nghị quân sự cỡ nhỏ bao gồm các Tướng lĩnh cao cấp như Hà ứng Khâm, Cố Chúc Đồng, Thang Ân Bá v.v... quyết định đem pḥng tuyến Trường Giang phân hoạch thành hai chiến khu lớn, lấy Hồ Khẩu làm ranh giới. Từ Hồ Khẩu trở sang phía Đông do Tổng tư Lệnh cảnh vệ Hồ Hàng Thang Ân Bá chỉ huy, Từ Hồ Khẩu trở về phía Tây trao cho Bạch Sùng Hy. Tưởng Giới Thạch nói với các tâm phúc của ḿnh rằng: “Lấy pḥng tuyến Trường Giang làm ngoại vi, lấy vùng đất tam giác Kinh Hộ Hàng làm trọng điểm, lấy Tùng Hộ làm trung tâm, sử dụng phương châm pḥng ngự lâu dài, cuối cùng kiên tŕ giữ Tùng Hộ để dao tương hô ứng với Đài Loan. Khi cần thiết chúng ta sẽ dùng u thế hải không quân từ Đài Loan chi viện cho Tùng Hộ, sau cùng chờ thời cơ phản công!” Đây chính là sự sắp xếp chiến lược được xác định sau khi thất bại ở ba chiến dịch lớn Liêu Thẩm, Hoài Hải. B́nh Tân của Tưởng Giới Thạch. Căn cứ vào sự sắp xếp này của Tưởng Giới Thạch, đến đầu tháng 4 năm 1949, trên bờ sông Trường Giang dài hơn 1800 kilômét từ Nghi xương đến thượng Hải, quân đội Quốc dân đảng đă sắp xếp 70 vạn binh lính. Trong đó, trên pḥng tuyến hơn 800 ki lô mét từ Hồ Khẩu của Giang Tây đến thượng Hải, 75 sư đoàn ớc 45 vạn lính của Thang Ân Bá pḥng thủ. Trên pḥng tuyến ớc 1000 kilômét từ Hồ Khẩu đến Nghi xương, do 45 sư đoàn ớc 25 vạn lính của Bạch Sùng Hy trưởng quan công sở quân chính Hoa Trung pḥng giữ. Trong số 25 vạn người này c̣n có một số là quân đội của hệ thống Tưởng Giới Thạch. Ngoài ra, Tưởng Giới Thạch c̣n điều tập một bộ phận của hạm đội 2 hải quân pḥng giữ biển và một số hạm đội pḥng giữ sông tổng cộng 26 chiến hạm quân sự, 56 hạm đội pháo lần lợt đóng giữ ở các nơi như Nam Kinh, Vu hồ. Trấn Giang, thượng Hải, An Khánh v.v..; đă điều động máy bay của 4 đại đội không quân lần lợt lấy Nam Kinh, thượng Hải, Vũ Hán làm căn cứ, để chi viện cho lục quân tác chiến.Đối với sự sắp xếp pḥng ngự trù hoạch chu đáo tỉ mỉ như thế này, lúc mới bắt đầu đối với quyền tổng thống Lư Tông Nhân và trưởng ban quân chính Hoa Trung Bạch Sùng Hy, Tưởng Giới Thạch cũng vẫn c̣n giữ bí mật. Tưởng Giới Thạch chỉ cho người đem phương án sắp xếp từ Hồ khẩu về phía Tây trao cho Bạch Sùng Hy, c̣n thi hành việc mật báo đối với quân đội hệ Tưởng dới quyền Bạch Sùng Hy, để cho Thang Ân Bá khống chế vững chắc vùng đất tam giác Hộ Hàng làm trọng điểm sắp xếp. Khắc hẳn với trước đây, sự bố pḥng Trường Giang được tiến hành dới chiêu bài “Ḥa đàm” với Đảng Cộng sản Trung Quốc, chỉ là do Lư Tông Nhân chỉ huy “Ḥa Đàm” ở trước đài, bản thân Tưởng Giới Thạch th́ chỉ huy quân đội ở sau đài, vấn đề trọng đại của Ḥa Đàm, Tưởng Giới Thạch cũng cần phải góp ư. Ngày 13 tháng 2 năm 1949, Lư Tông Nhân trước tiên phải cử “Đoàn Đại biểu ḥa b́nh của nhân dân thượng Hải” tổ thành bởi bốn người là Nhạn Huệ Khanh, Trương Sĩ Siêu v.v., tới khách sạn Bắc B́nh Lục quốc để kư hiệp định về vấn đề thông hàng, thông bu. Ngày 26 tháng 3, đoàn đại biểu Chính phủ Nam Kinh cùng đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc hợp thành do Chu Ân Lai, Lâm Bá Cừ, Lâm Bu, Diệp Kiếm Anh, Lư Duy Hán v.v... đă tiến hành đàm phán ở Bắc B́nh, thế nhưng Chính phủ Quốc dân đảng không có thiện chí đàm phán, chỉ mợn đàm phán làm cái cớ, tranh thủ thời gian, mở rộng biên chế quân đội, xây dựng pḥng tuyến Trường Giang. Thang Ân Bá phụ trách pḥng thủ đoạn đường hạ du Trường Giang là một trong ba đầu sỏ quân sự của chính quyền Tưởng Giới Thạch, sau khi kết thúc cuộc kháng chiến đă cùng phân chia việc nắm giữ quân đội với Trần Thành, Hồ Tông Nam, tự phong là “Vua Trung nguyên”. Sau khi Tưởng Giới Thạch đem trách nhiệm nặng nề pḥng thủ thiên hiểm Trường Giang, bảo đảm chắc chắn một nửa giang san Giang Nam, đối lập với Đảng Cộng sản trao cho Thang Ân Bá, Thang Ân Bá đă phí hết tâm can, dùng một số ít binh lực khống chế một số cứ điểm nào đó ở trên bờ Giang bắc làm trận địa cảnh giới, dùng 54 sư đoàn chủ lực bố pḥng ở bờ nam Trường Giang, trọng điểm đặt ở vùng đất phía đông Nam Kinh, trên đê sông bờ nam Trường Giang khắp nơi đều xây đắp chiến hào, trong những vách đá dốc núi cheo leo c̣n dựng nên những pháo đài cao to, các cửa sông bến băi, không những xây dựng hàng loạt lô cốt, c̣n bắc lên những mạng lới dây thép gai; ở trung thâm c̣n đặt phối hợp những lực lợng cơ động nhất định. Hễ giải phóng quân vợt sông th́ lợi dụng sự hiểm trở của Trường Giang và những công sự đă xây dựng, với sự phối hợp của hải quân và không quân, sẽ tiêu diệt ngay quân giải phóng ở giữa ḍng hoặc ở trận địa đầu bến. Vạn nhất, có đoạn đất cá biệt nào bị giải phóng quân đột phá cũng có thể rút về thượng Hải theo đường sắt Triết cống tổ chức pḥng ngự mới. Thang Ân Bá cảm thấy sự sắp xếp này của ḿnh hoàn toàn có thể khiến cho Tưởng Giới Thạch yên tâm. So sánh với giải phóng quân, quân đội của Thang Ân Bá, trên mặt trang bị, trên mặt hỏa lực đều ở vào u thế, lại c̣n sự phối hợp của hải quân và không quân nữa, điều này đủ để tạo ra sát thương lớn nặng nề cho giải phóng quân. Hơn nữa quân đội của Thang pḥng thủ ở cách sông, lấy sự an nhàn xử trí sự vất vả mệt nhọc. Trước mặt giải phóng quân có Trường Giang cách biệt hiểm trở, trong t́nh trạng không có công cụ giao thông hiện đại, mạo hiểm công kiên, cho dù có lên được bờ cũng chẳng có hậu phương. Những điều đó đều phạm vào đại kỵ trên mặt binh pháp. Hơn nữa Giải phóng quân từ bắc xuống nam, rất nhiều người không quen sóng nước, liệu có thể vợt qua được sóng gió trên mặt sông Trường Giang chăng? Do vậy, Thang Ân Bá rất lấy làm đắc ư nói trên hội nghị từ cấp trung đoàn trưởng trở lên của bộ đội pḥng giữ tuyến Kinh Hộ rằng: “Chúng ta nhất định phải giữ chắc Trường Giang, mới có thể xoay chuyển được cục thế... Trường Giang đối với chúng ta mà nói, là mấu chốt của sống và chết, các bộ đội giữ sông quyết không thể tê liệt ư chí... Cộng quân từ trước không biết đánh trận địa chiến, chúng chỉ giỏi đánh kiểu du kích, Trên trời chúng ta có máy bay, dới sông chúng ta có chiến hạm, trên bờ có pḥng tuyến quan trọng, súng đạn chiếm u thế hơn cộng quân, đối với những thuyền nhỏ của dân lén trộm qua sông th́ không đáng phải suy nghĩ”. Thang Ân Bá c̣n mợn những thứ này để lấy ḷng, làm cho Tưởng Giới Thạch vui vẻ.Thế nhưng, những cố gắng này của Thang Ân Bá cũng không thể làm đẹp giấc mộng của Tưởng Giới Thạch, mu đồ cuồng vọng giữ chắc nửa phần giang sơn của Tưởng Giới Thạch đă bị Mao Trạch Đông đập tan rất nhanh chóng. Đầu năm 1949, giải phóng quân nhân dân thông qua việc thống nhất chỉnh biên và bổ sung quân số, tổng binh lực đă đạt tới 4 triệu người. Trên mặt số lợng đă vợt quá quân đội Quốc dân đảng gần 2 triệu người. Từ trước cha hề chỉ huy qua một đội quân lớn mạnh như thế này bao giờ, Mao Trạch Đông cho rằng “Chỉ có triệt để tiêu diệt bọn phản động ở Trung Quốc, đuổi cút thế lực xâm lược của bọn đế quốc Mỹ ra khỏi Trung Quốc, Trung Quốc mới có thể có độc lập, mới có thể có dân chủ, mới có thể có ḥa b́nh”[24] , giải phóng quân nhân dân cần phải không chút dao động tiến quân xuống phía Nam Trường Giang. Trong tháng 2 và tháng 3, Mao Trạch Đông đă điều động tập trung 21 quân đoàn và bộ đội địa phương gồm 1 triệu quân của hai Dă chiến quân thuộc Trần Nghị và lưu Bá Thừa, chuẩn bị trong tháng 4 sẽ vợt sông Nam Tiến, tiêu diệt tập đoàn Thang Ân Bá, đầu tiên cướp lấy các vùng Nam Kinh, thượng Hải, Hàng Châu, sau đó lại tiến về phía Nam. Sau khi 1 triệu đại quân giải phóng quân tiến đến gần bờ bắc Trường Giang, đă tiến hành công việc chuẩn bị vợt sông rất khẩn Trương, đă trinh sát tường tận sự sắp xếp pḥng ngự của quân đội Quốc dân đảng, đă điều tra t́m hiểu thủy tính của Trường Giang và địa h́nh của bờ bên kia, đă triển khai cuộc luyện tập chiến thuật, kỹ thuật vợt sông ở nơi cường độ rộng nhất và mạng lới ruộng lúa nước nhiều nhất. được sự ủng hộ và giúp đỡ của Đảng và quần chúng nhân dân địa phương đă tập hợp được hơn 9400 chiếc thuyền gỗ, đă động viên được trên một vạn người lái thuyền theo quân đội tham gia chiến đấu, đă bồi dỡng huấn luyện được mấy ngàn thủy thủ bộ đội để bảo đảm nhu cầu vợt qua sông Trường Giang. Để giúp đỡ bộ đội tác chiến, chính quyền địa phương đă tổ chức hơn 3 triệu dân công lâm thời, tổ chức xây dựng thành 16 trung đoàn dân công phục vụ quân đội, thực hiện được khẩu hiệu “Cần lương có lương, cần người có người, cần thuyền có thuyền” quân đội đánh đến đâu, quần chúng nhân nhân chi viện đến đấy. Tất cả những điều này, sau khi đă thất bại. Tưởng Giới Thạch đă suy nghĩ tới hàng trăm lần mà vẫn không t́m được lời giải. Trong tiếng trống tiếng chiêng dồn dập sắp xếp binh lực ở bên bờ sông Trường Giang, đoàn đại biểu song phương Quốc dân đảng và Cộng sản đă tiến hành cuộc đàm phán ḥa b́nh chính thức ở Điện Cần chính Trung Nam Hải Bắc Kinh. Mao Trạch Đông bằng ḷng tiến hành đàm phán ḥa b́nh với Chính phủ phản động Quốc dân đảng Nam Kinh cùng bất kỳ Chính phủ Quốc dân đảng nào khác hoặc các tập đoàn quân sự, chính là đă suy nghĩ tới cuộc đàm phán này nếu có thể thành công sẽ có lợi ích rất to lớn đối với việc quân giải phóng tiến quân về phương nam và chiếm lĩnh các thành phố lớn ở phương nam. Lẽ đương nhiên, quyết tâm của Mao Trạch Đông đă định, bất luận là ḥa hay chiến, giải phóng quân đều phải vợt qua sông, cần phải tiến hành cuộc cách mạng tới cùng. Do đó, khi Quốc dân đảng đề xuất ra hơn 40 điều sửa chữa ư kiến về “Phơng án dự thảo hiệp định ḥa b́nh trong nước” đă được nêu ra trên cơ sở 8 nguyên tắc, đoàn đại biểu Trung cộng đă biểu thị không thể nhợng bộ. Thậm chí Chu Ân Lai đă thẳng thắn nói: “Cuộc cách mạng ngày nay, quyết không thể giống như cuộc cách mạng Tân Hợi và cuộc chiến tranh Bắc phạt, do v́ thỏa hiệp giữa chừng mà đă khiến cho bọn phản động giành được thắng lợi cuối cùng!”[25]. Trước mắt đă nh́n thấy “Trăm vạn hùng binh vợt qua sông lớn” đă sắp trở thành sự thực, một số Tướng lĩnh cao cấp của Quốc dân đảng cho rằng: “Mặc dù điều kiện ḥa b́nh đàm phán mà Trung cộng nêu ra có quá cao một chút, nếu có thể hiểu biết được điều đạo lư “Chiến bại cầu ḥa” “Thiên hạ là của chung”, không bị khốn khổ bởi tư lợi của một phe một phái, coi nguyên khí của quốc gia, sinh mệnh tài sản của nhân dân làm trọng, thế th́ chỉ có cách thẳng thắn tiếp nhận; dùng thành tâm thừa nhận sai lầm, lấy dũng khí tiếp thu thất bại, thế th́ đối với đất nước, đối với nhân dân, đối với Quốc dân đảng sẽ bảo toàn được thực nhiều, thế th́ sẽ tốt hơn việc ngoan cố tới cùng thất bại tới cùng!” Thế nhưng, Tưởng Giới Thạch vẫn không cam tâm với thất bại của ḿnh, Tưởng vẫn c̣n thêu mộng đẹp trong việc thống trị một nửa giang sơn vùng Giang Nam. Tưởng Giới Thạch đă viết trong nhật kư: “Cộng phỉ đối với 24 điều khoản mà đoàn đại biểu chính phủ nêu ra những điều kiện xét lại, đúng là những điều kiện giải quyết đầu hàng vô điều kiện... Ta chủ Trương một mặt cứ nêu ra phương án trả lời giao cho Cộng phỉ, một mặt cự tuyệt những điều kiện của họ”. Mộng đẹp của Tưởng Giới Thạch không dài. Hàng triệu đạo quân giải phóng quân nhân dân đă tuân theo mệnh lệnh “Phấn đấu anh dũng tiến lên, kiên quyết, triệt để, tiêu diệt sạch sẽ toàn bộ mọi bọn phản động Quốc dân đảng dám chống lại” của Mao Trạch Đông, Chu Đức phát động ra, sáng sớm ngày 21 tháng 4, trên chiến tuyến dài hơn 500 kilômét từ Hồ Khẩu đến Giang Âm, đă vợt qua Trường Giang, vợt qua sự ngăn cản của pháo hạm và pháo pḥng thủ mặt sông của địch, chiếm giữ các trận địa bến sông. Hệ thống pḥng ngự ven sông của quân Quốc dân đảng rất nhanh chóng đă bị quân giải phóng đột phá toàn tuyến. Hơn 7000 sĩ quan binh lính Quốc dân đảng và 25 tầu chiến của hạm đội 2 hải quân ở Yếu Trại Giang Âm lần lợt tiến hành khởi nghĩa, 23 tàu chiến đă đầu hàng giải phóng quân ở mặt sông Trấn Giang. Buổi chiều ngày thứ hai, Thang Ân Bá bị bức triệt thoái ra khỏi Nam Kinh. Ngày 23, Nam Kinh được giải phóng, ách thống trị phản động suốt 22 năm của Quốc dân đảng từ đây đă tuyên cáo diệt vong. Đối mặt với sự tấn công dũng mănh của giải phóng quân, Tưởng Giới Thạch tự thân sắp đặt rút về chiếm giữ thượng Hải cùng với tập đoàn Thang Ân Bá ở các khu vực xung quanh gồm 25 sư đoàn ớc khoảng 20 vạn người, âm mu dựa vào nguồn tài nguyên vật tư phong phú và hơn 4000 công sự vững chắc của thượng Hải để tiếp tục ngoan cường chống lại. thượng hải nằm trên bờ Đông Hải là thành phố và Trung tâm công thương nghiệp lớn nhất của Trung Quốc, cũng là khu vực tụ tập của các thế lực phản động, t́nh h́nh chính trị vô cùng phức tạp. Vùng ngoại ô thượng Hải địa h́nh bằng phẳng, thôn làng dày đặc, sông ng̣i luồng lạch dọc ngang không tiện cho sự cơ động của các binh đoàn lớn. Tưởng Giới Thạch vọng Tưởng mợn địa h́nh có lợi cho việc pḥng thủ này tranh thủ thời gian vận chuyển vật t, đâu có biết sự pḥng ngự của thượng Hải cũng chỉ là một miếng “đậu phụ”. Ngày 12 tháng 5, giải phóng quân đă bắt đầu phát khởi tấn công vào các trận địa ngoại vi thượng Hải, từng trận địa một lần lợt rơi vào trong tay giải phóng quân. Ngày 23 tháng 5, Tưởng Giới Thạch điều động năm trung đoàn của Thang Ân Bá tác chiến với quân giải phóng ở một vùng Kim Gia Kiều, kết quả là lại vấp phải thảm bại. Lúc này, Tưởng Giới Thạch mới nhận thức được cục diện thất bại đă không c̣n cách nào cứu văn được, đành để cho Thang Ân Bá hạ lệnh tổng triệt thoái. Ngày 26 thượng Hải giải phóng, tập đoàn Thang Ân Bá ngoài 54 quân đoàn ớc khoảng 5 vạn tên bước lên tàu thủy chạy trốn ra, số c̣n lại 15 vạn người toàn bộ bị tiêu diệt hết. Trọng điểm pḥng ngự lấy Hộ Hàng làm trung tâm do Tưởng Giới Thạch xác định đă hoàn toàn tan ră. Trong chiến dịch vợt sông, mấy chục vạn quân đội của quốc dân đảng tại sao lại thất bại thảm hại đến như vậy? Pḥng tuyến Trường Giang mà Tưởng Giới Thạch gửi gắm hi vọng rất lớn tại sao lại không chịu đựng với một đ̣n đánh của quân giải phóng?Tưởng Giới Thạch đă từng nói với một tên Tướng lĩnh tâm phúc của ḿnh rằng: “Nguyên nhân chủ yếu nhất mà chúng ta thất bại trên mặt quân sự chính là ư chí chiến đầu của quân đội chúng ta quá bạc nhợc! Một sư đoàn, thậm chí một quân đoàn vừa bị Cộng phỉ bao vây, chỉ có vài tiếng đồng hồ hoặc nhiều nhất là một hai ngày, đă bị cộng phỉ hoàn toàn tiêu diệt. Hành động của Cộng phỉ chơi vơi chấp chới, quân ta thường không dễ dàng t́m thấy chủ lực của chúng để tiến hành quyết chiến. Một đơn vị bộ đội bị bao vây, nếu một sĩ quan chỉ huy dũng cảm b́nh tĩnh, t́m chọn những điểm quan trọng, cố thủ chờ đợi chi viện, vốn là thời cơ tốt nhất để cho quân ta tóm bắt và tiêu diệt Cộng phỉ; thế nhưng mỗi khi quân đội tăng viện sắp sửa tới nơi, th́ quân đội bị bao vây đă bị nuốt sống hết sạch rồi. Kết quả vẫn luôn luôn chỉ là hẫng hụt, thế rồi cũng khiến cho các quân đội khác ở vào t́nh trạng gân trùng sức kiệt, tạo ra rất nhiều khe hở để cho cộng quân len vào. Và như vậy, làm cho lực lợng của cộng phỉ ngày cáng lớn mạnh lên, c̣n chúng ta th́ ngày càng suy yếu. Trong thời kỳ kháng chiến, một đơn vị bộ đội nhỏ bé của Nhật bản, trấn giữ một cứ điểm, chúng ta dùng binh lực gấp mấy lần, thậm chí gấp mời lần, bao vây tấn công nhiều ngày không thể đánh hạ được, chính là bởi v́ quân đội Nhật Bản có tinh thần Vơ Sĩ đạo, sĩ quan và binh lính coi cái chết như đi về nhà ḿnh. Trong thời kỳ trước đây chúng ta thống nhất Lỡng Quảng và Bắc Phạt, có thể lấy ít đánh nhiều, lấy một địch mời, là bởi v́ sĩ quan và binh lính có tinh thần cách mạng không tham tài, không sợ chết. Trong thời gian kháng chiến, rất nhiều bộ đội trên đại thể có thể ǵn giữ được tinh thần truyền thống này, anh dũng phấn đấu. Thế nhưng sau khi kháng chiến thắng lợi, rất nhiều bộ đội đă hoàn toàn chôn vùi mất tinh thần này, đặc biệt là trong rất nhiều các sĩ quan trung, cao cấp, lợi dụng cơ hội sau khi kháng chiến thắng lợi tới tiếp thu các thành phố lớn đă vơ vét tiền của, buôn bán, mua nhà cửa tài sản tham hám nữ sắc, sa hoa dâm dật, đồi bại, trụy lạc, làm cho trên dới xa rời nhau, quân đội không c̣n ư chí chiến đấu. Đây chính là nguyên nhân căn bản làm cho chúng ta thất bại trên mặt quân sự. Những lời nói này của Tưởng Giới Thạch đă vén lên bức màn bí mật về sự bại binh của ḿnh một cách hết sức sinh động!
6. V́ sao Tưởng Giới Thạch bị thất bại ở Trung Nam ?
Sáng sớm ngày mồng 7 tháng 5 năm 1949, trong sương mù mờ mịt Tưởng Giới Thạch ngồi trên tàu thủy rời khỏi thượng Hải. Trong Nhật kư ngày hôm đó Tưởng Giới Thạch ghi rằng: Bất kể tiền đồ gian nan như thế nào ông cũng phải “phấn đấu tiến lên không mệt mỏi, không sợ hăi mặc dù Tưởng đă nh́n thấy “Vết thương cũ cha lành, vết thương mới lại sâu thêm”, thế nhưng không cam tâm với thất bại của ḿnh, Tưởng nói với ḿnh rằng: “Mắt ta đă nh́n thấy sự nguy vong của dân tộc Trung Hoa sao không thể gạt nước mắt mà tiến lên cho được? Con đường tiến lên ai chẳng biết là rất khó khăn, thế nhưng đừng có sợ... Ngày nay chúng ta cần phải tiến lên! Đừng có thoái lui! Đừng có thoái lui! Hăy tiến lên!”. Con cả Tưởng Kinh Quốc của Tưởng cũng nói: Cha tôi đang “cổ vũ dũng khí lớn nhất, vợt muôn trùng sóng gió, tiến lên theo hớng tiền đồ lóe lên một tia sáng” trong đêm dài dằng dặc.Tiền đồ “loé lên một tia sáng” này ở đâu ? Pḥng tuyến Trường Giang của Quốc dân đảng bị Giải phóng quân phá vỡ, sau khi chiến trường Hoa Bắc, Tây Bắc nhiều lần vấp phải thất bại, hệ thống pḥng ngự của nó đă bị sập đổ triệt để, 1 triệu 50 vạn quân lính c̣n lại phân bố ở trong một số tỉnh Trung Nam, Tây Nam, Tây Bắc ở vào t́nh trạng cực kỳ cô độc nguy hiểm. Thế nhưng Tưởng Giới Thạch vẫn có ư đồ dựa vào một chút lực lợng này, dựa vào thế hiểm để chống cự ở các tỉnh biên giới xa xôi, chờ đợi cơ hội quật khởi, trong đó, đối với Bạch Sùng Hy ở Trung Nam, Tưởng đặc biệt gửi gắm niềm hy vọng lớn lao. Bạch Sùng Hy là một trong những lănh tụ tỉnh Quảng Tây của Quốc dân đảng, từ trước đă có biệt hiệu là “Tiểu Gia Cát”. Bạch Sùng Hy từ những năm trước đă học ở trường lục quân sơ cấp tỉnh Quảng Tây, trường quân pháp chính trị Quảng Tây, sau khi gia nhập Quốc dân đảng năm 1924, đảm nhiệm chức Tổng tham mu trưởng liên quân đánh cướp tỉnh Quảng Tây, kiêm Tổng chỉ huy tiền phương, tham mu trưởng quân đoàn 2 Quảng Tây, cùng tiễu trừ quân phiệt ở Quảng Tây cũ với Lư Tông Nhân, Hoàng Thiệu Hồng đă khống chế tỉnh Quảng Tây, là một viên chiến Tướng rất có ảnh hưởng lúc đó. Năm 1924 sau khi tiến vào thượng Hải, kiêm nhiệm tư lệnh quân cảnh vệ Tùng Hộ, đi theo Tưởng Giới Thạch. Thế nhưng Bạch Sùng Hy và Tưởng Giới Thạch mỗi người đều có sự tính toán riêng, khó có được sự hợp tác thật tâm thành ư. Trước hết là trong cuộc chiến tranh ở Quảng Tây của Tưởng sau hai năm Bạch Sùng Hy đă thất bại trong cuộc va chạm vũ khí, bị bức phải trốn về hương Cảng; sau đó là trong sự biến Lỡng Quảng, Bạch Sùng Hy cùng tham dự vào cuộc nổi loạn. Thế nhưng xuất phát từ đ̣i hỏi của việc thống trị Trung Quốc, Tưởng Giới Thạch không thể thỏa hiệp với một số người như Bạch Sùng Hy, hơn thế c̣n để cho Bạch Sùng Hy đảm nhiệm chức Phó tổng tư lệnh Lộ quân thứ 5. Sau khi kết thúc cuộc kháng chiến, Tưởng Giới Thạch c̣n phát động cuộc nội chiến toàn diện, rất cần đến viên chiến Tướng Bạch Sùng Hy này, sau khi Bộ lục quân đổi thành Bộ quốc pḥng, liền rộng răi hào hiệp trao cho Bạch Sùng Hy chức Bộ trưởng Bộ quốc pḥng. Thế nhưng, tựa hồ như Bạch Sùng Hy không cảm kích trước sự vun trồng của Tưởng Tổng tài sau khi Bạch Sùng Hy nắm giữ quyền chỉ huy của quân đội liền đề xuất với Tưởng Giới Thạch nguyên tắc chiến lược “Giữ Giang tất giữ Hoài”, chủ Trương Hoa Trung chỉ có thể thiết lập một chiến khu, chống đối lại với Tưởng Giới Thạch. Năm 1948, Bạch Sùng Hy lại vẽ đường cho hơu chạy trong việc Lư Tông Nhân ra tranh cử chức Phó tổng thống, khiến cho Tưởng Giới Thạch cực kỳ đau đớn khó chịu. Trong lúc nguy nan, Tưởng Giới Thạch chẳng kể ǵ oán hận xa, phải lôi kéo Bạch Sùng Hy, thực sự khổ tâm v́ ở bên cạnh không có một chiến Tướng đắc lực, đồng thời cũng có tâm lư may mắn; Trong lúc thất bại ở Giang Bắc, đại lầu của vương triều họ Tưởng nghiêng đổ, mong muốn “Tiểu Gia Cát” trổ phép thuật trở về trời. Ngày 22 tháng 4, ngày thứ hai giải phóng quân đột phá pḥng tuyến Trường Giang, Tưởng Giới Thạch triệu Bạch Sùng Hy tới Hàng Châu, tham dự hội nghị quân sự khẩn cấp. Trên hội nghị, Tưởng Giới Thạch dùng hết cách lôi kéo, yêu cầu Bạch Sùng Hy kiên tŕ giữ lấy các tỉnh tương Ngạc Cống (Hồ Nam, Hồ Bắc và Giang Tây). Trong lúc nguy nan, Tưởng Giới Thạch c̣n khẳng khái phát cho Bạch Sùng Hy 4 triệu đồng bạc trắng khi không lĩnh được tiền mặt ở Ngân hàng trung ương . Tưởng Giới Thạch lại quyết định dùng hơn 1 vạn lợng vàng quy đổi thành tiền, rồi phái chuyên cơ đưa tới Hán Khẩu. Thủ đoạn này của Tưởng Giới Thạch đă đánh trúng tim của Bạch Sùng Hy. Mặc dù Bạch Sùng Hy đă sớm nh́n thấy đại thế của tập đoàn thống trị Quốc dân đảng đă trôi qua, thế nhưng cũng quyết không muốn đem địa bàn mà ḿnh xây dựng bao nhiêu năm nhẹ nhàng thoải mái trao cho Giải phóng quân được, không thể phục quốc cũng phải chống cộng. Hơn một vạn lợng vàng cuối cùng đă trở thành một loại lực lợng lớn mạnh.Lúc đó, khu vực Trung nam c̣n có 73 sư đoàn gồm hơn 40 vạn quân của tập đoàn Bạch Sùng Hy và D Hán Mu Bộ. Quân đội của Bạch Sùng Hy đóng giữ ở các tỉnh tương Ngạc Cống tổng cộng có 21 quân đoàn gồm 30 vạn tên. Căn cứ vào ư kiến trao đổi của Tưởng Giới Thạch, Bạch Sùng Hy sẽ sắp đặt 6 quân đoàn ở ven bờ Trường Giang giữa Ba Đông tới Nhạc Dương cùng với khu vực phía Nam; sắp đặt 7 quân đoàn ở tuyến Cửu Lĩnh Sơn, Mịch La Giang, Động Đ́nh Hồ. Đem 4 quân đoàn của Tŕnh Tiềm và Trần Minh Nhân đặt ở khu vực Trường Sa, tương Đàm; Số bộ đội c̣n lại th́ đóng ở Quế Lâm, thường Đức, Toại Xuyên, Cống châu v.v.. Khu vực Trung Nam phần lớn là núi cao vách đứng, sông ng̣i ngang dọc, đường xá gồ ghề, rất nhiều vùng đất trồng lúa nước, thời tiết viêm nhiệt nhiều ma c̣n thường lưu hành các bệnh dịch. Các tỉnh Tưởng, Việt, Quế (Quảng Đông, Quảng Tây) v.v... do bọn quân phiệt chiếm giữ lâu dài, rất nhiều dân tộc, t́nh h́nh xă hội rất phức tạp. Tưởng Giới Thạch âm mu dựa vào lực lợng của Bạch Sùng Hy và điều kiện địa h́nh của khu vực Trung Nam, ngăn chặn Giải phóng quân nam tiến khống chế các tỉnh tương, Cống, Việt, Quế v.v..Nếu gặp phải sự công kích của giải phóng quân, hoặc có thể rút lui về giữ khu Ngạc Tây Sơn, lấy Tứ Xuyên làm hậu phương, canh giữ nơi hiểm yếu cửa ngơ Xuyên Đông; hoặc có thể lui về giữ tương Nam, để bảo đảm an toàn cho Lỡng Quảng. Bàn tính toán như ư của Tưởng Giới Thạch có thể thực hiện được không? Quốc dân đảng ở Trung Nguyên tại sao lại thất bại như núi sập? Muốn vén lên tấm màn bí mật này, trước hết phải nh́n xem hành động của Bạch Sùng Hy như thế nào?Những mâu thuẫn rối rắm giữa Bạch Sùng Hy và Tưởng Giới Thạch bên trên đă lược kể qua, vào giờ khắc nguy nan, hơn một vạn lợng vàng của Tưởng Giới Thạch tuy đă ḥa hoăn được mâu thuẫn của Bạch Sùng Hy và Tưởng Giới Thạch, thế nhưng mâu thuẫn giữa quân đội Tưởng và quân đội Quảng Tây vẫn c̣n cha giải quyết được triệt để, mâu thuẫn giữa các sĩ quan thượng tầng với các sĩ quan trung hạ tầng của quân đội Tưởng cũng cha được giải quyết. Bạch Sùng Hy và Tưởng Giới Thạch cũng là bằng mặt không bằng ḷng. Các loại mâu thuẫn này không giờ nào, không khắc nào không xâm kích vào số quân đội trên 30 vạn người này. Trong số sĩ quan và binh lính Tưởng, những kư ức về các cuộc tranh căi giữa Tưởng và Bạch vẫn đang c̣n như mới. Khi Đỗ Duật Minh bị vây, Tưởng Giới Thạch hạ lệnh cho Bạch Sùng Hy đem quân đoàn thứ hai của Sa Thị điều tới Bạng Phụ, Bạch Sùng Hy liền lấy lí do Vũ Hán là quan trọng, công nhiên nói với Tưởng Giới Thạch rằng:
- Những mệnh lệnh hợp lí tôi xin phục tùng, những mệnh lệnh không hợp lư tôi không thể tiếp thụ được! - Tưởng Giới Thạch bực tức quá ném máy điện thoại xuống, chửi lớn “Đ. mẹ!” Bạch Sùng Hy c̣n công khai cời mỉa Tưởng Giới Thạch: “Tưởng lăo tổng chỉ huy tác chiến mà ngay đến một đại đội giao cảnh, một tiểu đoàn bộ binh cũng phải can thiệp vào, làm cho các Tướng lĩnh ở mặt trận bị trói tay trói chân, không thể nhúc nhích được. người ta nói Tưởng là sĩ quan chỉ huy bộ binh, tôi nói ông ta là sĩ quan chỉ huy súng trường”. Những lời nói này của Bạch Sùng Hy đă dẫn tới sự bất măn gay gắt đối với các sĩ quan phái Tưởng như Tống Hy Liêm v.v..., thường xuyên va chạm đốp chát với Bạch Sùng Hy. Bạch Sùng Hy cũng oán trách kế hoạch tác chiến của ḿnh khó có thể biến thành hiện thực.B ạch Sùng Hy đă nhận hơn một vạn lợng vàng của Tưởng Giới Thạch, cũng muốn xây dựng “Ngôi nhà trong thiên hạ” của ḿnh. Đây là điều rất khiến cho Tưởng Giới Thạch cảm thấy bực tức. Tháng 10 năm đó, sau khi Bạch Sùng Hy thất bại lui về Quế Lâm, đă từng triệu tâp hội nghị các nhân viên quân chính cao cấp trong tỉnh để họp, bố trí cái gọi là “chiến tranh tổng thể” mà Bạch chế đặt ra. Trên hội nghị Bạch Sùng Hy công khai nói, hiện tại Tưởng Giới Thạch nắm giữ Quốc dân đảng làm cho đảng quá thối nát. Trần Quả Phu, Trần Lập Phu kéo bè kéo cánh, mọi người đều nói “Tưởng quản thiên hạ, Trần quản Đảng”. Tôi cho rằng muốn đánh thắng cộng sản, cần phải bắt đầu từ việc chỉnh lư công việc của Đảng. Bạch Sùng Hy c̣n phân phát biểu đăng kư tham gia công tác chỉnh lư Đảng vụ Quốc dân đảng cho các thành viên tham gia hội nghị, điền hết vào trong biểu, rồi tuyên thệ với Bạch Sùng Hy, trong lời tuyên thệ có câu “Tôi xin trung thành tuyệt đối giữ tṛn chức vụ, nếu chống lại kỷ cơng của Đảng, tôi xin chịu sự trừng trị nghiêm khắc nhất”. Cách làm này cũng giống như Tưởng Giới Thạch tổ chức Phục Hưng Xă năm nào, chính là muốn mọi người phải trung thành với triều đ́nh nhỏ của Bạch Sùng Hy. Sau khi Bạch Sùng Hy rút về Quảng Tây, một số Tướng lĩnh thuộc hệ Quảng Tây đă từng hỏi phương châm tác chiến về sau này, Bạch Sùng Hy thản nhiên tuyên bố: Quyết tâm ở khu vực giữa Đông Tuyền (Tây bắc huyện Lạc Mật) Tràng An( Đông Bắc huyện Dung) trước tiên giáng cho chúng một đ̣n đả kích; sau đó chiếm lĩnh bờ phía tây sông Hồng Thủy. Hơn thế dựa chặt vào An Nam thuộc Pháp, cố thủ tuyến bờ biển, chờ viện binh Mỹ tới, rồi sẽ có biện pháp. Bạch Sùng Hy c̣n có mu đồ dựa vào nước Pháp, để tiện việc khi cần thiết sẽ rút sang Việt Nam, để cầu t́m sự viện trợ quốc tế về nhiều mặt. Những thủ đoạn này cũng vẫn là những thủ đoạn trước đây đă dùng để đối phó với Tưởng Giới Thạch ở Quảng Tây, chẳng giành được lợi lộc ǵ. Bây giờ Bạch Sùng Hy lại vọng Tưởng dùng nó để cứu văn vận mệnh thất bại cũng chỉ là tốn công vô bổ, cuối cùng đành phải sống gửi ở Đài Loan. Những lời nói việc làm của Bạch Sùng Hy đă khiến cho Tưởng Giới Thạch quá thất vọng. Đây là một nhân tố thất bại ở Trung Nam của Tưởng. tư lệnh binh đoàn thứ nhất pḥng thủ Trường Sa Trần Minh Nhân là một đội ngũ rất có sức chiến đấu của tập đoàn Bạch Sùng Hy. Ngay từ khi pḥng thủ Vũ Hán, Trần Minh Nhân đă từng ḥ hét trên cửa miệng “Cần phải kiên quyết bảo vệ Vũ Hán, đánh tới người cuối cùng, Bạch Sùng Hy cho rằng Trần Minh Nhân kiên quyết chống cộng, rất yên tâm đối với Trần, không lâu đă điều động Trần Minh Nhân tới Trường Sa,Hồ Nam, trao cho nhiệm vụ quan trọng. Lúc đó Tưởng Giới Thạch và Bạch Sùng Hy đối với Tŕnh Tiềm ở Trường Sa rất không yên tâm, hy vọng Trần Minh Nhân sẽ kiềm chế được Tŕnh Tiềm ở Trường Sa. Thế nhưng Trần Minh Nhân soái lĩnh quân đoàn 39, quân đoàn 71, sau khi kéo tới Hồ Nam, Trường Sa, thường xuyên liên hệ với Tŕnh Tiềm, Trần Minh Nhân c̣n đảm bảo dùng “ư chí làm ư chí” của Tŕnh Tiềm, thế nhưng trong những trường hợp công khai, Trần Minh Nhân vẫn là phái chủ chiến. Một lần, Trần Minh Nhân tham gia một hội nghị quan trọng thảo luận về t́nh thế Hồ Nam ở trong thành phố Trường Sa. Trên hội nghị mọi người tranh luận không ngừng đối với vấn đề “chiến” hay là “ḥa”, Trần Minh Nhân nh́n thấy ở trong hội trường có đặc vụ cao cấp của Tưởng Giới Thạch và thân tín của Bạch Sùng Hy, liền chẳng chút do dự, nói:
- Tôi là một quân nhân, quân nhân phải lấy sự phục tùng làm thiên chức. Trung ương đă có mệnh lệnh tái chiến, lẽ dĩ nhiên chỉ có chiến đấu tới cùng dới sự lănh đạo của Trung ương và Bạch trưởng quan, không thể có ư đồ ǵ khác.
Mấy câu nói này đă làm cho những người chủ Trương ḥa b́nh không dám ho he một tiếng, tên đặc vụ của họ Tưởng, trái lại, rất vui mừng sung sớng gọi điện thoại ngay cho Tưởng Giới Thạch, khiến cho Tưởng Giới Thạch cảm thấy mảnh đất Trường Sa này thực sự có có thể yên tâm được. Bạch Sùng Hy nh́n thấy thái độ của Trần Minh Nhân vô cùng “sáng rơ” liền yên tâm để cho Trần Minh Nhân kiêm nhiệm tư lệnh cảnh vệ Trường Sa. Từ đó, đối với cục thế Hồ Nam, Bạch Sùng Hy càng yên tâm hơn, bắt đầu bức bách Tŕnh Tiềm rời khỏi Trường Sa, “đi tuần tra” Thiệu Dương.Theo đà Giải phóng quân tiến quân vào Hồ Nam, đă giải phóng được hơn 10 huyện như B́nh Giang, Lễ Lăng, An hương v.v.., t́nh thế Trường Sa càng ngày càng nghiêm trọng. Tưởng Giới Thạch và Bạch Sùng Hy, bất chợt hạ mệnh lệnh cho Trần Minh Nhân cỡng bức dụ dỗ, mong muốn Trần Minh Nhân lập công v́ Đảng quốc. Ngày 21 tháng 7, Trần Minh Nhân nhận được mệnh lệnh của Bạch Sùng Hy, yêu cầu Trần Minh Nhân tử thủ Trường Sa. Ngày 30 tháng 7, Trần Minh Nhân lại nhận được điện báo của Bạch Sùng Hy, bảo cho Trần biết Tŕnh Tiềm đă soái lĩnh nhân viên vũ trang ngầm trở về Trường Sa, mu đồ không phép tắc, yêu cầu Trần “tiếp xúc tớc hết vũ khí hộ vệ”. Thời gian cách một ngày, Tưởng Giới Thạch lại để cho thứ trưởng Bộ quốc pḥng Chính phủ Quảng Châu là Hoàng Kiệt, cục trưởng cục Công chính Trịnh Văn Nghi đem theo tiền mặt, vũ khí và thư tay tới Trường Sa gặp Trần Minh Nhân. Trong thư Tưởng Giới Thạch nói: “Sự tích vẻ vang suốt đời đệ, rất nên quư trọng giữ ǵn, đă làm cho Trung Chính này tin Tưởng sâu sắc . Đối với những phần tử bán rẻ ḿnh đi nhờ vả kẻ giầu sang nên biết hổ thẹn khi đứng vào trong đội ngũ. Khi cần thiết, không tiếc diệt thân v́ đại nghĩa, lấy đó làm minh chứng điển h́nh, sau đó lui về giữ tương Tây. Trong tương lai ta sẽ trao Tứ Xuyên làm hậu thuẫn cho đệ”. Trong từng hàng chữ đó, chỉ yêu cầu Trần Minh Nhân tử thủ Trường Sa, quyết đổ máu chiến đấu tới cùng với cộng quân. Trần Minh Nhân vui vẻ sung sớng biểu thị: “Dốc hết ḷng v́ Đảng quốc, dù có phải nhẩy vào nước sôi lửa bỏng, cũng quyết chẳng từ nan”, thực ra trong bí mật đă nhiều lần từng liên hệ với đại biểu ḥa đàm của Quân giải phóng. Ngày mồng 2 và mồng 3 tháng 8, Bạch Sùng Hy đă không ngừng vận chuyển vũ khí cho Trần Minh Nhân, Viện trưởng Viện hành chính Diêm Tích Sơn của Chính phủ Quảng Châu cũng đánh điện báo cho Trần Minh Nhân hy vong Trần “không thành công th́ cũng thành nhân”. Đối với tiền mặt, vũ khí và điện báo, Trần Minh Nhân vẫn thu giữ không cự tuyệt, thế nhưng điều vợt khỏi ra ngoài dự lịêu của Tưởng Giới Thạch là, Trần Minh Nhân và Tŕnh Tiềm đă liên hiệp, ngày 4 tháng 8 đă tuyên bố dẫn quân khởi nghĩa. Trong các bức điện báo gửi cho Tưởng Giới Thạch ở Thảo Sơn Đài Bắc, Diêm Tích Sơn, Cố Chúc Đồng ở Quảng Châu, Bạch Sùng Hy ở Hoành Dương, Trần Minh Nhân nói: “Thời gian cho tới ngày nay duy chỉ có xớng xuất ḥa b́nh”,”giơng cao ngọn cờ nghĩa” mới là con đường có lối thoát.Trần Minh Nhân soái lĩnh ba quân đoàn của tập đoàn Bạch Sùng Hy khởi nghĩa, khiến cho Trường Sa trở thành một Bắc B́nh thứ hai. Tưởng Giới Thạch và Bạch Sùng Hy ngậm đắng nuốt cay mà không c̣n chỗ để nói nữa. “Tiểu Gia Cát” hối hận v́ đă ngă bổ chẩng ở trước mặt Trần Minh Nhân. Đây chính là một nhân tố quan trọng khác thất bại ở Trung Nam của Tưởng Giới Thạch.
Nguyên nhân thứ ba của việc Tưởng Giới Thạch, Bạch Sùng Hy thất bại ở Trung Nam là sự chỉ huy cao siêu của Mao Trạch Đông, đây là nhân tố trực tiếp nhất, quan trọng nhất. Sau khi Trần Minh Nhân dẫn quân đội khởi nghĩa, tập đoàn Bạch Sùng Hy bị bức phải rút về chiếm giữ khu vực tương Nam lấy Hoành Dương, Bảo Khánh làm trung tâm, ḥng dựa vào tương Giang. Vĩnh Lạc Giang, tư Thủy, lng dựa vào Điền, Quế, Kiềm (Vân nam,Quảng tây, Quí châu) cấu thành một “pḥng tuyến liên hợp tương Việt”. Đông khởi từ Việt Bắc Lạc xương, tây đến tương Tây Chỉ Giang, ngăn cản Giải phóng quân Nam tiến. Thế nhưng Mao Trạch Đông đă sớm nắm bắt được tính nết bẩm sinh của Bạch Sùng Hy. Trước khi Bạch Sùng Hy cấu thành “Pḥng tuyến liên hợp tương Việt”, Mao Trạch Đông đă đánh điện báo nói với Lâm Bu: “Quân đội của Bạch, tiền vốn nhỏ, cực kỳ cơ động linh hoạt, không phải là vạn bất đắc dĩ chúng quyết không tác chiến với ta đâu.” “Phán đoán địa điểm mà Bạch Sùng Hy chuẩn bị tác chiến với ta không ngoài ba điểm tương Nam, Quảng Tây, Vân Nam, mà khả năng tính lấy Quảng Tây là lớn nhất. Thế nhưng bước thứ nhất các đồng chí nên chuẩn bị tác chiến với hắn ở tương nam tức là phía Nam Hoành Châu, bước thứ hai chuẩn bị tác chiến ở Quảng Tây, bước thứ ba tác chiến ở Vân Nam”. Với mục đích triệt để tiêu diệt tập đoàn Bạch Sùng Hy, Mao Trạch Đông nói với Lâm Bu: “Phơng pháp tác chiến với quân đội của Bạch, vô luận là ở địa phương nào ở Trà Lăng hoặc ở phía nam Hoành Châu, ở Toàn Châu, Quế Lâm v.v.. hoặc ở nơi khác, đếu không được sử dụng phương pháp vu hồi bao vây cự ly gần, mà nên sử dụng phương pháp vu hồi bao vây cự ly xa, mới có thể nắm được quyền chủ động, tức là hoàn toàn không để ư đến sự sắp xếp tạm thời của quân đội Bạch mà phải vợt xa hắn, chiếm lĩnh lấy hậu phương của hắn, bức hắn cuối cùng không thể không tác chiến với ta!” Có thể thấy, ngay từ trước khi Bạch Sùng Hy thất bại phải rút quân, Mao Trạch Đông đă sắp xếp chiến trường tiêu diệt địch. Theo đà phát triển của chiến cuộc, Mao Trạch Đông lại chỉ ra rơ ràng chính xác: “Đối với Bạch Sùng Hy và bọn địch ở Tây Nam đều phải lấy động tác đại vu hồi. Cắm sâu vào địch hậu, trước tiên hoàn thành việc bao vây, sau đó mới trở về phương châm đánh” [26] Trong khi vương triều họ Tưởng sắp sửa tan ră xụp đổ, Mao Trạch Đông đă quan sát kỹ càng sự phát triển của chiến cuộc, đă đề xuất được phương châm tác chiến dùng đại vu hồi, đại bao vây tiêu diệt tập đoàn Bạch Sùng Hy, yêu cầu Giải phóng quân không cần chú ư tới bất kỳ sự sắp xếp lâm thời nào của tổ chức Bạch Sùng Hy, dùng chủ lực mạnh dạn từ hai cánh của bọn địch vu hồi tới hậu phương sâu xa của chúng, cắt đứt đường rút lui, phối hợp bao vây tiêu diệt địch ở tung thâm. phương Châm này mà Mao Trạch Đông xác định, vô luận là đối với Tưởng Giới Thạch hay đối với Bạch Sùng Hy đều là đ̣n đả kích chí mạng cả. Khi Bạch Sùng Hy phát giác Giải phóng quân bao vây đại vu hồi, phân đường vợt các tỉnh trong phạm vi lớn ở các tỉnh tương, Ngạc, Cống, Việt, Quế v.v... liền vội vàng ra lệnh cho toàn tuyến phải triệt thoái theo hớng Quảng Tây, thế nhưng thời gian đă muộn. Trong tiếng thét truy kích “Quyết không để cho kẻ địch chạy thoát” của Giải phóng quân, hai binh đoàn có sức chiến đấu tương đối mạnh của Bạch Sùng Hy, ngày mồng 1 tháng 12 đă bị bao vây tiêu diệt ở khu vực Bắc Bạch. Sau ba ngày, Nam Ninh được giải phóng. Lại cách ba ngày, Khâm Châu giải phóng, bịt chặt cửa biển mà quân bại trận của Bạch Sùng Hy sẽ chạy trốn về Nam. Đến ngày 14 tháng 12, Giải phóng quân trước sau đă đánh chiếm được Nam quan và ái Phủ đă khống chế được biên giới Trung Việt. Tập đoàn Bạch Sùng Hy chạy trốn vào Quảng Tây, ngoài hơn hai vạn người bại trận lủi trốn sang Việt Nam ra, hơn 17 vạn quân c̣n lại đều bị tiêu diệt toàn bộ, mấy tỉnh biên giới tiếp tục được giải phóng. Sau khi Bạch Sùng Hy chạy trốn ra Đài Loan, vẫn cha được Tưởng trọng dụng.Tưởng Giới Thạch âm mu dựa vào Bạch Sùng Hy ngoan cường chống đánh ở mấy tỉnh biên giới xa xôi, luôn luôn ngóng đợi giấc mộng đẹp, t́nh h́nh quốc tế sẽ phát sinh những biến đổi trọng đại, giấc mộng đẹp đó đă hoàn toàn bị tan vỡ. Phong quan tăng chức theo ớc nguyện cũng đă làm, dùng tiền vàng mua chuộc dụ dỗ cũng đă thực hiện, Tưởng Giới Thạch đúng là đă tính toán hết mọi mu kế, tới lúc này cũng khó tránh khỏi vận mệnh bị tiêu diệt triệt để. Kỳ thực, đối thủ của Tưởng Giới Thạch không những chỉ là Mao Trạch Đông, con người khổng lồ này, mà c̣n có cả những người bộ thuộc của Tưởng, ăn mặc trang phục quân đội Quốc dân đảng nữa. Rất nhiều Tướng lĩnh cao cấp trong quân đội Quốc dân đảng đă hiểu rơ: “Tưởng đối phó với người khác luôn luôn có hai tay: Hai tay sáng tối, hai tay thật giả, hai tay cứng mềm. Để bảo vệ lợi ích của cá nhân ḿnh, Tưởng đă biến hóa đưa đoan, nhiều bề nhiều mặt, không trừ thủ đoạn nào. Đúng vậy, khi họ đấu với Tưởng, cũng chính là dùng đạo của Tưởng để trị thân của Tưởng, từng giờ từng phút luôn luôn chuẩn bị hai tay.”[27] Đây cũng là một điều bí mật của việc thất bại ở Trung Nam của Tưởng Giới Thạch.
Phần thứ năm
Bí mật về việc chạy ra Đài Loan
Trước và sau chiến dịch vợt sông của quân giải phóng, Tưởng Giới Thạch đă bị hoàn toàn thất bại trên các mặt quân sự, chính trị, kinh tế, ngoại giao; nhân tâm mất hết, quần chúng chống lại, người thân xa ĺa. Ông cũng như “Cánh buồm cô đơn giữa đêm tối, chao đảo, nghiêng ngả trong gió vùi ma dập và sóng đẩy nước xô ở giữa biển cả mênh mông; sống hay chết chỉ c̣n trong nháy mắt”. Chỉ cần có tàu chiến, máy bay th́ nhất định có thể chạy thoát được ra Đài Loan .
1. Tưởng Giới Thạch đă rời Khê Khẩu như thế nào ?
Ngày 25 tháng 4 năm 1949 đối với Tưởng Giới Thạch mà nói, đó là một ngày mang tính chất lịch sử. Bởi v́ ngày hôm đó, Tưởng Giới Thạch đă vĩnh viễn rời xa quê hương Khê Khẩu, thực sự bắt đầu một cuộc sinh nhai khốn khổ giữ lấy ḥn đảo cô đơn như kẻ bị đi đày. Tuy Tưởng c̣n lưu lại đợi chờ một thời gian ở thượng Hải, Châu Sơn. Sau khi tới Đài Loan, Tưởng cũng đă từng nhiều lần trở lại đại lục trước cuối năm năm đó, đă nhiều ngày ở Quảng Châu, Hạ Môn, Trùng Khánh, Thành Đô, Côn Minh kéo dài sự bịn rịn, để bố trí sự chống đối ngang ngạnh cuối cùng. Thế nhưng cũng từ lúc này trở đi, Tưởng đă hiểu rơ chỉ có xây dựng sự nghiệp ở Đài Loan. C̣n kiên tŕ giữ Đông Nam, kiên tŕ giữ Tây Nam, đợi thời cơ phản công chỉ là những mộng Tưởng mà ḿnh hà hơi tiếp sức cho ḿnh. Bởi v́ ngày 23 tháng 4, binh đoàn 8 của Quân giải phóng đă chiếm lĩnh được Nam Kinh, nền thống trị suốt 22 năm của Tưởng Giới Thạch đă tuyên cáo diệt vong, cuộc chiến tranh cách mạng của nhân dân Trung Quốc đă giành được thắng lợi trong toàn quốc. Tưởng Giới Thạch biết rằng chỉ dựa vào lực lợng của ḿnh khó có thể xoay chuyển được trời đất, việc chờ thời cơ phản công của Tưởng chỉ là sự hy vọng nước Mỹ can thiệp vào hoặc là bùng nổ cuộc Đại chiến thé giới lần thứ ba.Tưởng Giới Thạch về đến Khê Khẩu Phụng Hóa Triết Giang vào ngày 22 tháng 1 năm 1949. Vào lúc 10 giờ sáng ngày hôm trước, Tưởng đă “rút lui” từ chức khỏi trách nhiệm Tổng thống của Chính phủ Quốc dân đảng Nam Kinh, 4 giờ chiều liền bay khỏi Nam Kinh, trước tiên trú ở Hàng Châu, sau chuyển về Khê Khẩu.Tưởng Giới Thạch vô cùng yêu qúy quê hương Khê Khẩu. Trong suốt hơn hai mười năm thống trị đại lục, hầu như mỗi năm Tưởng đều trở về quê hương một hai lần, đặc biệt là mỗi lần từ chức, Tưởng đều luôn luôn trốn ở Khê Khẩu “đóng vai một ẩn sĩ theo kiểu Đào Uyên Minh” (ngôn ngữ Giang Nam) để tính toán việc “Đông sơn tái khởi”. Tưởng Giới Thạch c̣n viết những bài từ Ca vịnh Khê Khẩu, về sau đă được nhà đương cục Đài Loan quyết định làm giáo tài giảng văn bậc trung học. Đó là năm 1924, thời gian do Tưởng làm hiệu trưởng trường quân sự Hoàng Phố về quê tảo mộ, sau khi xây dựng xong Lạc Đ́nh, đích thân soạn ra “Lạc đ́nh kư”, bắt chớc làm theo kiểu “Túy ông đ́nh kư” của Âu Dương Tu. Trong bài văn, Tưởng đă viết rằng:Vũ Lĩnh nhô cao, chín khúc suối Viêm,Sừng sững ngoài riềm, ngọn cao sáng tỏ,Cột trụ hiện ngang, giữa ḍng nước đổ,Vạn núi nghiêng ḿnh, ngỡng mộ, nổi trôi !Cổ thụ trọc trời, vách cao dựng đứngḌng suối dới chân, lững lờ nghiêng bóngCá lợn ngẩn ngơ, trúc thắm bên ḍngTùng thắm trên không, bóng soi khe biếcNgọc ngà tinh khiết ...ngọn bút lung linh ...Trong bài ghi chép nhỏ này, Tưởng Giới Thạch tự ví ḿnh như một “cột trụ hiện ngang, giữa ḍng nước đổ, muốn đem Khê Khẩu miêu tả một mảnh đất anh hào giáng thế, cảnh núi cao suối trong nay chỉ có trên trời mới có, ngầm ví ḿnh như một Thiên Tử chân Long chuyển thế.Vứt bỏ những lời b́nh luận khoe khoang khoác loác coi trời bằng vung và những ngôn từ quá khích trong “Lạc Đ́nh kư” này của Tưởng Giới Thạch đi, nói một cách khách quan, Khê Khẩu đúng là một nơi non xanh nước biếc của Giang Nam, đích thực là Tưởng Giới Thạch yêu mến quê hương của ḿnh. Thế nhưng t́nh thế trở về của lần từ chức này khác trước, tự nhiên trong tâm trạng của Tưởng rất khổ sở. Khi Tưởng bước vào pḥng ngủ trong “Từ am” cởi bộ áo khoác ngoài ra, nh́n thấy ở bên giường không c̣n chiếc giá áo liền quát gào ầm ỹ:
- Chiếc giá áo đâu rồi ? - Tên nhân viên hầu cận đành phải lập tức đi t́m. Khi ăn cơm, nh́n thấy thức ăn đưa đến là cơm gạo xay sát bằng máy gia công, lập tức sa sầm nét mặt, hạ lệnh trở về, bắt phải nấu cơm bằng gạo xay gia công bằng cối đá. Tưởng Giới Thạch là hiệu trưởng trường Vũ Lĩnh ở Khê Khẩu, Tống Mỹ Linh là trưởng ban quản trị của trường này. Ngôi trường này cũng là một công tŕnh xây dựng kiểu mới mà Tưởng Giới Thạch đă xuất vốn ra trên 30 vạn đồng để xây dựng gọi là “tạo phú cho quê hương ”. Ngày hôm nay trưởng ban giáo vụ trường Vũ Lĩnh là Thi Qúi Ngôn đă đặc biệt mua về hai con ba ba, sau khi nấu chín bưng đến mời Tưởng Giới Thạch dùng bữa. Chẳng ngờ Tưởng lập tức biến sắc nói:
- Bây giờ là lúc nào, sao ngơi lại mua thứ quư đắt như vậy cho ta ăn ? Ngơi có biết bao nhiêu tiền một cân ba ba không?
Chẳng thế mà những nhân viên làm việc ở bên cạnh Tưởng Giới Thạch nói, lần trở về này của Tưởng Giới Thạch, tính nóng bừng như lửa cháy không thứ ǵ cảm thấy thuận mắt cả. Mặc dù tâm t́nh Tưởng Giới Thạch rất khổ sở khó chịu, thế nhưng ngoài mặt vẫn phải làm ra vẻ văn chương, trên đại thể vẫn coi là được. Thứ nhất là trước tết Xuân, với danh nghĩa là vào Tông miếu mở cửa đền tế cáo tổ tiên, sau đó mở tiệc rợu, mời các cụ phụ lăo ở trong họ tới dự. Trên thực tế đây là một bữa tiệc tiễn biệt, thế nhưng trong bữa tiệc Tưởng lại bàn tới việc xây dựng một số công nghiệp cỡ nhỏ ở Khê Khẩu, lại c̣n lợi dụng nước suối để phát điện, phải xây dựng Khê Khẩu trở thành một thị trấn điển h́nh kiểu mẫu, có công nghiệp cỡ nhỏ, lấy nông nghiệp làm chính.Thứ hai là ngày 28 tháng chạp âm lịch, Tưởng Giới Thạch làm một bữa cơm đêm cuối năm ở Khê Khẩu, viên quan huyện Phụng Hóa lúc đó là Chu Linh Quân với thân phận là “Quan phụ mẫu” được mời đến dự, c̣n có trưởng ban giáo vụ trường Vũ Lĩnh Thi Qúy Ngôn, Thu Giác Dân tham mu quân sự phủ Tổng thống và vợ chồng Tưởng Kinh Quốc tổng cộng 10 người. Trong bữa cơm, Tưởng Giới Thạch nói tới phải xây dựng một chiếc cầu lớn ở Khê Khẩu, để cho xe ô tô có thể vào thẳng tới Am Pháp Hoa. Tống Mỹ Linh cũng nói tới phải xây dựng một nhà máy dệt lụa ở Khê Khẩu, khiến cho phụ nữ Khê Khẩu đều có cơ hội làm việc, h́nh như họ thật sự đặt thân sống ở thôn dă, không có chút lo lắng ǵ. Kỳ thực trong ḷng họ đă hiểu rất rơ, những ngày ở đại lục không c̣n bao lâu nữa. Thứ ba là buổi tối ngày mồng một tháng giêng âm lịch, Tưởng Giới Thạch và Tống Mỹ Linh tới lễ đường của trường Vũ Lĩnh cùng xem kinh kịch “Tô tam khởi giải” với nhân dân trong làng, với quang cảnh cùng vui vẻ với dân chúng trong lúc thái b́nh thịnh trị.Trên thực tế, Tưởng Giới Thạch vẫn luôn luôn chuẩn bị vĩnh biệt Khê Khẩu.Căn cứ vào hồi ức của người em họ Tưởng Giới Thạch là vương lương Mục (con thứ của vương Hiền Cự), ngày 21 tháng 1 âm lịch (ngày 18-2- Dương lịch), Tưởng Giới Thạch dắt Tưởng Kinh Quốc cùng cháu trai cháu gái tới nhà bà ngoại ở Cát Trúc để tảo mộ thăm thân, trú ở đó một đêm, ngày hôm sau mới đi. Trong khi nói chuyện, Tưởng Giới Thạch nhiều lần căn dặn vương lương Mục: “Em hăy tới Khê Khẩu, anh sẽ ở nhà chờ em !”. Trước khi sắp bước lên kiệu ra đi, c̣n nhắc lại một lợt với lương Mục. vương lương Mục nói:- Lần này anh trai đến rất khách khí, từ xa cha hề bao giờ bảo tôi đến chơi nhà anh ấy. Lúc đó tôi không lĩnh hội được ư tứ của anh. Măi đến khi Tưởng rời khỏi Khê Khẩu, tôi mới biết được th́ ra anh muốn tôi cùng đồng hành với anh !Sau hai ngày Tưởng Kinh Quốc cũng tới nhà bà ngoại của ḿnh ở Nham Đầu để tảo mộ từ biệt người thân. Sau khi Tưởng Kinh Quốc tế lễ ở phần mộ ông ngoại bà ngoại xong, th́ vào trong làng thăm viếng bà chị họ là Trương Định Căn, c̣n ở lại nhà bà ăn bữa cơm tra. Trương Định Căn c̣n cho Tưởng Kinh Quốc một con gà trống lớn, một gói bánh Trường thọ và một số trứng gà, c̣n nói:- Kinh Quốc nè ! Mấy ngày nữa đă là ngày sinh lần thứ 40 của em. Chút quà này biểu thị một chút ḷng thành của chị !Tưởng Kinh Quốc cung kính tiếp nhận món quà sinh nhật này, rồi nói với Trương Định Căn:- Chị ơi, chúng em sắp ra đi rồi, chị có thể cùng đi với chúng em đựơc không?Trương Định Căn hỏi:- Đi đâu hả em?Tưởng Kinh Quốc trả lời:- Chúng em tới đâu th́ chị tới đó!Do v́ Trương Định Căn không bỏ được gia đ́nh ḿnh, cuối cùng đă không đi theo họ.Ngày tết Thanh Minh hôm đó( ngày 5 tháng 4), Tưởng Giới Thạch đem vợ chồng Tưởng Kinh Quốc cùng cháu trai cháu gái tới núi Bạch Nham tế tảo phần mộ Tưởng mẫu. Trước phần mộ Tưởng cúi ḿnh xuống vái, miệng lầm rầm cầu nguyện, nước mắt ngang tṛng. Vái lậy xong, Tưởng luôn miệng căn dặn con cháu “Hăy vái lạy nhiều hơn nữa !” Thế nhưng người vợ mang quốc tịch Nga của Tưởng Kinh Quốc không biết có phải v́ nghe không rơ hay là v́ sao, chỉ cúi xuống chào một lợt, Tưởng Giới Thạch nh́n thấy thế rất tức bực, trừng mắt nh́n, quở trách “Ngời Nga không biết lễ phép”. Tiếp đó, Tưởng lại bắt người em họ là Tưởng Chu Phong và người trong họ gánh đồ cúng, khiêng cả bàn cúng tới núi Đào Khanh để tế tảo phần mộ của Tưởng phụ.ở Khê Khẩu, Tưởng Giới Thạch c̣n làm một số việc nữa. Ngày 15 tháng 4 (tức 18 tháng 3 âm lịch) sau tết Thanh Minh là sinh nhật Tưởng Kinh Quốc 40 tuổi, Tưởng Giới Thạch v́ việc này đă viết lên bốn chữ lớn “ Ngụ lư sư khí “ rồi làm thành tấm biển ngang treo ở trước hành lang Tưởng từ Báo Bản Đường. Tấm biển này có lời bạt nói rằng: Bài học đêm mỗi ngày, thầm đọc chương dỡng khí của “Mạnh Tử”, suốt mời ba năm liền không gián cách, tự giác làm được điều này th́ sẽ có lĩnh ngộ, thường dùng “Ngụ lư sư khí” tự ghi nhớ, đặc biệt dùng chữ “ngụ” trong “ngụ lư” để nhận thức sâu sắc thiết thực, sẽ dẫn tới niềm tự sung sớng, thế nhưng không dám nói cho người biết. Nay đă trải qua 40 lần sinh nhật, những chữ đặc biệt này dùng thể thay lời chúc riêng và mong muốn nó có thể xem xét thiết thực tới bản thân ḿnh, tự cường đặc biệt, mà không phụ với ḷng mong muốn. Xem ra th́ Tưởng Giới Thạch cũng đang ngoảnh cổ nh́n lại và suy nghĩ về cuộc đời của ḿnh.Những ngày ở Khê Khẩu này của Tưởng Giới Thạch, thực ra không hoàn toàn đắm ch́m vào trong thương cảm của cá nhân và sự làm bộ làm tịch đối với họ hàng làng xóm quê hương cũ. Tưởng vẫn luôn luôn chú ư tới Nam Kinh, chú ư tới Trường Giang, chú ư tới tiền tuyến, vẫn chỉ huy điều động các sự vụ quân đội chính quyền ở những khu vực mà Quốc dân đảng c̣n khống chế. Đối với điểm này, trong ghi chép hồi ức của Lư Tông Nhân có viết:”Để tiện việc khống chế mọi biện pháp quân sự chính trị ở các nơi trong toàn quốc, sau khi Tưởng tiên sinh trở về Khê Khẩu, liền cho xây dựng 7 trạm điện đài ở quê hương , để tùy ư chỉ huy. Tham mu trưởng Cố Chúc Đồng, đối với việc điều động từng tên lính hoàn toàn phải nghe theo mệnh lệnh của Tưởng tiên sinh. Ngày 16 tháng 2, tại tổng thống phủ tôi cho sửa tiệc mời các nhân viên quân chính cao cấp c̣n ở lại Nam Kinh, có các vị Diêm Tích Sơn, Vu Hữu Nhiệm, cư chính, Cố Chúc Đồng v.v.. Mọi người vừa mới ngồi vào bàn tiệc, một nhân viên hầu cận liền chạy tới báo cáo nói, Tưởng tiên sinh ở Khê Khẩu có điện thoại cho Cố tổng tham mu trưởng. Cố Chúc Đồng đành phải đặt bát đũa xuống để đi nghe điện thoại. Lần gọi điện thoại này của Tưởng tiên sinh vốn trước tiên gọi tới Bộ quốc pḥng, người trong bộ nói, hôm nay quyền tổng thống đăi khách, Tổng tham mu trưởng hiện đang ăn cơm ở phủ Tổng thống. Tưởng tiên sinh liền ra lệnh đem điện thoại nối tới phủ tổng thống. Tối hôm ấy chúng tôi dùng bữa cha xong mà Cố Chúc Đồng trước sau đă phải nhận ba lần điện thoại từ Khê Khẩu. Từ đây có thể nh́n thấy Tưởng tiên sinh đối với các sự việc chính trị quân sự lớn đă khống chế rất chặt chẽ, sự thực chẳng khác ǵ trước khi cha từ chức. Thế nhưng tất thảy những điều mà tôi yêu cầu đối với tiên sinh, như các việc thả Trương Học lương, Dương Hổ Thành và việc vận chuyển ngân phiếu từ Đài bắc về Kinh v.v... th́ Tưởng tiên sinh thoái thác nói, người đă từ chức, không can dự vào việc quân quốc đại sự, đẩy hết trách nhiệm lên đầu Trần Thành. Thế nhưng những mệnh lệnh mà tôi trao cho Trần Thành, Tưởng lại gợi ư cho Trần Thành cứ để đó, không giải quyết”.Bởi lẽ Tưởng Giới Thạch thân ở Khê Khẩu mà đă hiểu được rất rơ t́nh h́nh chính trị quân sự trong toàn quốc, sau khi Tết Thanh minh trôi qua, Tưởng biết rơ rằng những ngày lưu lại quê nhà không c̣n nhiều nữa. liền bắt đầu dẫn Tưởng Kinh Quốc v.v... đi thăm thú khắp mọi nơi sơn thủy của quê hương , để làm một cuộc tuần du mang tính chất cáo biệt, dấu chân của họ đă đặt khắp Am Liễu Đ́nh, Chùa Di Đà, chùa Thiên Đồng, chùa Kim Nga ở Ninh Ba, Làng Lâu ải, Làng Sơn lĩnh ở Phụng Hóa v.v...Trong bài viết “Những ngày cuối cùng ở Khê Khẩu của Tưởng Giới Thạch” của vương Thuấn Hễ đă nói: Bọn Tưởng Giới Thạch... ở Am Liễu Đ́nh ngoại ô phía Nam Ninh Ba, đă tế tảo phần mộ tổ tiên họ Tưởng ở bên cạnh, rồi cho người quản Am Liễu Đ́nh 500 đồng, căn dặn ǵn giữ bảo quản phần mộ cho tốt. sau đó đi tới núi Tiểu Bàn ở phía đông Ninh Ba, đă tế tảo Thủy tổ họ Tưởng ở Khê Khẩu là Tưởng Ma Kha ở bên cạnh chùa Di Đà, đă cho ḥa thượng Qủa như chủ tŕ chùa Di Đà năm gánh gạo trắng, dặn ḍ ḥa thượng thường xuyên cúng phụng hương hỏa. Sau đó lại tới Tam Lĩnh Phụng Hóa để vái lễ phần mộ tổ tông họ Tưởng. Căn cứ vào “Tông phả họ Tưởng”, họ Tưởng ở Khê Khẩu là từ Tam Lĩnh Phụng Hóa chuyển tới từ đời Nguyên. Cho nên, Tưởng Ma Kha tuy là thủy tổ phân chi này của Tưởng Giới Thạch, họ Tưởng ở Tam Lĩnh với Tưởng ở Khê Khẩu có duyên huyết rất gần. Lần này tới Tam Lĩnh, Tưởng Giới Thạch c̣n đem theo Tống Mỹ Lĩnh, vợ chồng Tưởng Kinh Quốc cùng với cháu trai cháu gái. Tưởng dẫn con cháu vào lạy phần mộ tổ tông, chụp ảnh cả nhà ở trước phần mộ, bước vào Từ đường lại vái lạy thần vị. Vị tộc trưởng họ Tưởng ở Tam Lĩnh so với Tưởng th́ gọi ông là “ông chú”. Tộc trưởng nêu ra am Ma Kha ở Tam Lĩnh đă rất rách nát cũ kỹ, có nên tạo sửa lại không, ư muốn là để cho Tưởng Giới Thạch rút ví ra, lúc đó Tưởng luôn miệng đồng ư, thế nhưng c̣n lấy đâu ra thời gian nữa.Bớc vào tháng 4, những ngày c̣n lại của Tưởng càng thêm khó chịu đựng, thế nhưng Tưởng vẫn đóng chốt ở Khê Khẩu, mong muốn cục thế có thể phát sinh ra những biến đổi mang tính chất hài kịch. Tưởng biết rằng quân giải phóng nhất định phải qua sông, thế nhưng lại hy vọng cuộc đàm phán Quốc Cộng do Lư Tông Nhân chủ tŕ có thể đạt thành hiệp nghị mỗi bên cai trị một bờ sông. Tưởng biết rằng bản thân ḿnh đă bị người mỹ bỏ rơi rồi, thế nhưng vẫn ảo Tưởng người Mỹ có thể ngăn cản được giải phóng quân vợt sông. Tối ngày 21 tháng 4, Tưởng Giới Thạch, Tưởng Kinh Quốc đang xem biểu diễn ở trong trường Vũ Lĩnh, Du Tế Thời vội vàng chạy vào báo cáo: “Có điện thoại đường dài từ Nam Kinh tới. Tưởng Giới Thạch vừa nghe, liền ỡn thẳng lng biết là có sự việc trọng đại, ra hiệu cho Tưởng Kinh Quốc tới nhận điện thoại. Tưởng Kinh Quốc trở lại, ghé vào tai Tưởng Giới Thạch nói mấy câu, Tưởng vội vă bỏ về. Bỗng chốc hội trường trật tự hỗn loạn, cuộc biểu diễn phải ngừng lại. Th́ ra qua điện thoại từ Nam Kinh, Tưởng Kinh Quốc được biết: Bắt đầu từ 20 giờ ngày 20 tháng 4 giải phóng quân bắt đầu qua sông, đột phá đoạn pḥng tuyến của quân Quốc dân đảng từ Lỗ Cảng tới Đồng Lăng. Quân đội ở Tuy khu thứ 7 của Quốc dân đảng tuy nhiều lần phản kích, nhưng không thể ngăn chặn được. Ngày 21, giải phóng quân đă chiếm lĩnh Đồng Lăng, Phồn xương, Thuận An v.v...Buổi chiều ngày 22 tháng 4, Tưởng Giới Thạch lại một lần nữa nhận được điện thoại từ Nam Kinh, pḥng tuyến Trường Giang đă hoàn toàn bị phá vỡ. Ba tập đoàn lớn của Quân Giải phóng đều đă qua sông, bọn Cố Chúc Đồng đă dẫn quân đội Tổng rút lui, Tưởng Giới Thạch hạ lệnh cho Cố Chúc Đồng chỉ huy bộ đội từ phía Tây Vu Hồ rút lui theo hớng đường sắt Triết Cống; bộ đội từ phía Đông Vu Hồ và bộ đội từ phía Tây thường Châu th́ rút lui theo hớng Hàng châu; bộ đội từ phía Đông thường Châu th́ rút lui về hớng thượng Hải, tổ chức lại pḥng tuyến mới ở Đường Triết Cống và khu vực thượng Hải. Thế nhưng, giờ cuối cùng của ngày 23, các thành phố Đôn Dương, thường Châu, Vô Tích v.v... đều đă mất hết, đường sắt Ninh Hộ bị cắt đứt; điều quan trọng nhất là Nam Kinh, trung tâm chính trị của Quốc dân đảng đă bị quân giải phóng chiếm lĩnh. Tưởng Giới Thạch nhận được tin, lặng lẽ chẳng nói được câu nào, măi sau, dặn ḍ Du Tế Thời:
- Chuẩn bị tốt thuyền bè, ngày mai rời khỏi Khê Khẩu.
Buổi sáng ngày 25 tháng 4, đầu tiên Tưởng Giới Thạch dẫn cả nhà tới từ biệt phần mộ của Tưởng mẫu, sau đó bước lên đỉnh núi Bạch Nham; Nhật kư ngày hôm đó Tưởng Kinh Quốc viết: “Phóng tầm mắt nh́n khắp bốn phía, thấy suối thấy núi mà nghẹn ngào chẳng nói lên lời, tuy cha chứa chan ḍng lệ, nhưng đau đớn vô cùng, khó có lời nào tả hết. Vốn muốn lại tới Phong Cảo pḥng nh́n lại một lần cuối, nhưng con tim không chịu đựng nổi; lại muốn tới từ biệt các cụ phụ lăo trong làng, trong ḷng lại càng không dám. Nh́n thấy họ, nhưng chẳng có cách nào dẫn họ cùng đi, ḷng càng lưu luyến bịn rịn khôn nguôi. Cuối cùng đành phải chẳng từ mà biệt, không khí trĩu nặng u buồn, ḷng càng tăng thêm phần đau đớn.... Khê Khẩu là nơi đặt phần mộ tổ tông, ngày này phải bỏ mà đi, ḷng càng sót xa, không có ng̣i bút nào có thể h́nh dung được một phần vạn...”Từ trên núi Bạch Nham bước xuống, cha con và những người trong nhà họ Tưởng cùng bọn tùy tùng ngồi lên con thuyền qua suối Viêm tới Khê Nam. Hai cha con chậm bước đi dạo trên bờ đê Tân Thiết Khê Nam, sau đó dừng lại rất lâu nh́n lại sang bên bờ quê cũ bên kia, tựa hồ như họ vô cùng luyến tiếc cuộc ly biệt này.Nh trên đă nói, trong ṿng hơn hai chục năm, từ sau khi Tưởng Giới Thạch bỏ quê ra đi, mỗi năm Tưởng đều trở lại quê hương một hai lần, hoặc là Tết Thanh Minh, hoặc là sinh nhật của ḿnh. Hai lần từ chức trước Tưởng cũng đều ở ẩn tại Khê Khẩu. Thế nhưng nh́n chung toàn bộ lịch sử, lần từ chức thứ ba trở về quê là một lần chờ đợi dài nhất ở Khê Khẩu. Trong thời gian này Tưởng đă từng dắt con cháu đi du chơi khắp các nơi danh lam thắng cảnh của Khê Khẩu, như Đ́nh Phi Tuyết, Đài Tiêu phiền, Động Phục Hổ, Đầm Tam ẩn, c̣n có cảnh xem cá. Bích Đầm, sóng ấm Vũ Linh, thác nước Thiên trượng nham v.v... Ngoài mặt th́ có vẻ du nhàn nh́n mây ngắm hạc, nhưng trong ḷng th́ tràn đầy bi lụy thống thiết. Tưởng biết rằng từ biệt lần này, trong những năm c̣n sống tiếp theo sẽ khó có ngày trở lại. Mặc dù có thuyết nói 30 năm ở Hà Đông, 30 năm ở Hà Tây, Tưởng đă là một ông lăo tuổi quá lục tuần, thượng Đế hay bất kỳ một “ Đế “ nào khác có thể đem lại cho Tưởng đầy đủ thời gian được hay không? Cho nên lúc ly biệt Khê Khẩu, Tưởng Giới Thạch không thể không đau buồn bịn rịn.Sau khi Tưởng Giới Thạch và mọi người bước lên xe từ Vũ Lĩnh Môn Khê Nam qua thành Huyện Phụng Hóa lao về phía Ninh Hải. Hơn hai giờ chiều họ xuống biển từ làng Tây L huyện Ninh Hải, bước lên quân hạm mang tên Thái Khang, từ đây ra đi để không bao giờ trở lại.
2. Tại sao trên đường chạy trốn ra Đài Loan Tưởng Giới Thạch đă tắc nghẽn ở Bành Hồ ?
Tưởng Giới Thạch rời khỏi Phụng Hóa, ngày hôm sau đă tới thượng Hải, tạm thời trú ở đảo Phục Hưng, cần phải đích thân đốc thúc tư lệnh cảnh vệ Tùng Hộ Hàng Thang Ân Bá tử thủ thượng Hải. Tưởng Giới Thạch bảo cho Thang Ân Bá biết, muốn biến thượng Hải thành một Valơtăng thứ hai, cần phải kiên tŕ giữ lấy nửa năm, chờ đợi cục thế thay đổi. Đầu tháng 5, Tưởng Giới Thạch bỗng nhiên nhận được tin, trong Quốc dân đảng có người đang vạch kế hoạch tiến hành vũ trang khởi nghĩa ở thượng Hải, hơn thế c̣n chuẩn bị khi Tưởng Giới Thạch vào trong thành phố thượng Hải th́ sẽ bắt sống ông ta. Tưởng nghe tin vô cùng kinh ngạc, cảm thấy sâu sắc rằng vùng phụ cận thượng Hải rất không an toàn, tức th́ ngày mồng 7 tháng 5 đă ngồi lên tàu chiến quân sự chuyển tới Châu Sơn. Sau khi tới Châu Sơn Tưởng vẫn cảm thấy cách đại lục quá gần, dễ phát sinh ra điều bất trắc, quyết tâm lại chuyển đến Đài Bắc. Thế nhưng từ ngày 14 tháng 5 Tưởng rời khỏi Châu Sơn, đến ngày 24 tháng 6 mới tới được Đài Bắc, cứ trôi đi trôi lại ở trên biển, không biết nên dựa vào đâu. Đặc biệt là Tưởng không trực tiếp đến Đài Bắc mà c̣n quanh quẩn ở Bành Hồ, lại c̣n lưu lại 10 ngày ở Đảo Bành Hồ cách Đài Loan chỉ gần trong gang tấc. Khi từ Mă Công Bành Hồ bay tới Đài Loan vẫn không tới thẳng Đài Bắc, mà trước tiên tới Phong Son, rồi chuyển sang Cao Hùng, cuối cùng mới tới Đài Bắc. Cứ chùng ch́nh kéo dài như vậy, trong đó có biết bao nhiêu tṛ ảo diệu. Ta hăy cùng xem thử hai đoạn nhật kư trong thời gian này của Tưởng Kinh Quốc.Ngày mồng 4 tháng 6, Tưởng Kinh quốc viết: “Ma dầm chớm nắng, tinh thần đă được phấn chấn, thế nhưng rất nhanh chóng đă cảm thấy sầu khổ - Đêm nào cũng mộng liên miên, ngủ không ngon giấc”.Ngày mồng 9 tháng 6, Tưởng Kinh Quốc viết: “Đêm hôm qua suốt đêm sắc trời trong sáng, ngồi yên lặng quan sát thởng thức ở trước nhà. Biển và trời không biên giới, mây trắng gió xanh, biển ảo vô thường, ḷng xốn xang nhớ quê hương , mới cảm thấy sâu sắc nỗi khổ của kẻ lưu vong”.Tại sao Tưởng Kinh Quốc lại có cảm giác “Sầu khổ”? Tại sao lại có cảm giác “lu vong”? Tưởng Giới Thạch tại sao không dám tới thẳng Đài Bắc mà lại kéo dài thời gian ở Bành Hồ ? Th́ ra, Tưởng Giới Thạch muốn xem thử thái độ của người chủ thết khách Trần Thành thế nào rồi mới định được hành vi cử chỉ.Ngày 29 tháng 12 năm 1948, trước khi Tưởng Giới Thạch “rút lui” từ chức đă sắp xếp Trần Thành làm Chủ tịch Chính phủ tỉnh Đài Loan, về sau lại được Kiêm nhiệm chức Tổng tư lệnh cảnh vệ và Bí thư đảng bộ tỉnh Đài Loan. Trần Thành cũng là cái đinh và kẻ thân tín quan trọng nhất được Tưởng Giới Thạch cắm sâu vào trong tập đoàn Lư Tông Nhân. Thế nhưng, “mây trắng gió xanh, biển ảo vô thường” ! Trong ba bốn tháng trời, từ khi Tưởng Giới Thạch từ chức tới lần này ông đến Đài Loan, t́nh h́nh quốc tế và trong nước đều đă phát sinh những biến đổi quan trọng lớn lao, đặc biệt là thái độ của người Mỹ đối với Tưởng Giới Thạch đă phát sinh những biến đổi trọng đại. người Mỹ “Bội tín phụ nghĩa” (ngôn ngữ của Tưởng Giới Thạch) đang kéo “Vua Đài Loan” Trần Thành tự lập, cần kiên quyết triệt để rũ bỏ Tưởng Giới Thạch. Chính phủ Mỹ trong ba năm chiến tranh giải phóng luôn luôn kiên quyết ủng hộ Tưởng Giới Thạch làm cuộc nội chiến phải kiên quyết ruồng bỏ Tưởng Giới Thạch, nguyên nhân cơ bản nhất là đă nh́n thấy sự thất bại không sao tránh khỏi của Tưởng Giới Thạch, đă nh́n thấy sự hủ bại và vô năng của tập đoàn phản động Tưởng Giới Thạch. Một mặt khác trong cuộc tranh cử Tổng thống Mỹ năm 1948, Tưởng Giới Thạch đă chọn sai đối tợng ủng hộ, khiến cho Truman Tổng thống liên mhiệm sau này vô cùng bực tức. Thế nhưng, từ cuối năm 1948 đến giữa năm 1949 người Mỹ không muốn để cho Đài Loan rơi vào trong tay Đảng Cộng Sản, do đó, người Mỹ có mu đồ “vận dụng ảnh hưởng, ngăn cản người Trung Quốc đại lục tiến thêm một bước đổ vào Đài Loan, c̣n thận trọng bảo đảm sự liên hệ với lănh tụ Đài Loan có hy vọng, để tiện cho trong tương lai có một ngày nào đó khi phù hợp với lợi ích của nước Mỹ, sẽ lợi dụng phong trào tự trị của Đài Loan”[28]. Trên thực tế là muốn đem Đài Loan tách hẳn ra, rời khỏi bản đồ Trung Quốc. ư đồ cơ bản của nước Mỹ là t́m ra một người “bất tất phải nghe theo sự chỉ huy của Tưởng Giới Thạch, cũng bất tất phải phục tùng mệnh lệnh của Chính phủ liên hiệp Lư Tông Nhân, mà chỉ biết chuyên mu phúc lợi cho Đài Loan” để hoàn thành công việc “tự trị của Đài Loan”. người Mỹ đă lựa chọn Trần Thành và Tôn Lập Nhân.Tháng 2 năm 1949, tham tán Đại sứ quán Mỹ trú tại Nam Kinh Mô Sen Tơ chấp hành sự sai khiến của quốc vụ khanh Akitơn đă tới Đài Loan chấp hành sứ mệnh đặc thù. Sau khi Mô Sen tơ tới Đài Loan, liền căn cứ vào dự tính của Chính phủ Mỹ đă du thuyết Trần Thành tự lập. Mô Sen tơ truyền đạt ư kiến của Chính phủ Mỹ như sau:
1- Đài Loan tách rời chính phủ Quốc dân đảng, đoạn tuyệt kinh tế mậu dịch với Trung Cộng tự lập lên Chính phủ Đài Loan, một năm nước Mỹ sẽ viện trợ cho Đài Loan 25 triệu đô la Mỹ.
2- Nước Mỹ có thể liên lạc với Philippin, Ôxtrâylia, ấn Độ, Pakixtan, Tích Lan (Xirilanca) cùng một số nước, tiến hành sự xuất quân liên hiệp mang tính chất tợng trưng, cùng chiếm lĩnh Đài Loan, rồi sẽ tiến hành Hội nghị chuyển giao chính quyền tại Đài Loan.
3- Sau khi quyết định hội nghị, nước Mỹ sẽ lập tức đảm nhận hoạt động tuần tra và liên hệ trên biển và trên không đối với eo biển Đài Loan, để tránh sự tập kích của quân đội từ ngoài vào, đồng thời tống cổ những phần tử đại lục ở trên đất Đài Loan không được hoan nghênh.
4- Thông tri cho Tưởng Giới Thạch biết, nếu ông ta bằng ḷng ở lại Đài Loan th́ sẽ được đối đăi như thân phận một kẻ tị nạn chính trị.
5- Mời Tôn Lập Nhân tham gia chính quyền mới ở Đài Loan.
Trần Thành là một viên Tướng yêu tâm phúc của Tưởng Giới Thạch, có quan hệ gắn bó nhiều tầng, là đồng hương , là thầy tṛ và là con rể với bố vợ (con gái nuôi của Tống Mỹ Linh là Đàm tường sau này đă gả cho Trần Thành). ở dới trướng của Tưởng, Trần chẳng những đă biểu hiện ra có năng lực tài cán hơn người, mà c̣n biểu hiện ra sự trung thành hiếm có. Cho nên suốt chăng đường đi đă được bật đèn xanh, thuận buồm xuôi gió. Cũng chính v́ vậy, khi Tưởng Giới Thạch nh́n thấy t́nh h́nh đại lục nguy cấp đă cử Trần Thành tới Đài Loan để xây dựng sự nghiệp ở trên cô đảo này cho Tưởng Giới Thạch, hơn thế c̣n chỉnh biên, chỉnh huấn bọn tàn binh bại Tướng từ đại lục chạy trốn ra Đài Loan, để đảm bảo mảnh đất Đài Loan này sẽ là chỗ dung thân cuối cùng. Lần này người Mỹ tới thuyết phục Trần Thành tự lập, Trần Thành cũng biểu hiện ra sự trung thành tuyệt đối với Tưởng. Trần Thành nói với Mô Sentơ: Bản thân ḿnh đă đi theo Tưởng ủy viên trưởng nhiều năm, không thể chống lại Tưởng để tự lập được, cũng không thể cự tuyệt việc Tưởng Giới Thạch tới Đài Loan được. Mô Sentơ đă không thành công mà phải trở về. Trong báo cáo với Akitơn, Mô Sentơ nói:
- Chủ tịch Trần Thành là người thân tín của tổng thống trước là Tưởng, không thể hy vọng ông ta chống lại Tưởng mà tuân theo chỉ ư của nước Mỹ được.
Có người khi b́nh luận về Trần Thành đă dùng 6 chữ để khái quát “Trung Tưởng, Chống Cộng, Yêu nước”, Tưởng Giới Thạch cũng đă từng nói: “Trung Chính không thể một ngày không có Từ Tu” (Từ Tu là tự của Trần Thành). Thế nhưng trong thời kỳ gió to sóng lớn phi thường này, sau khi Tưởng Giới Thạch lại nghe tin người Mỹ mu đồ lôi kéo Trần Thành tự lập, Tưởng Giới Thạch đă không dám đem ḿnh giao phó cho người khác.Tưởng Giới Thạch rùng ŕnh ở Bành Hồ, kỳ thực c̣n muốn ṃ thử xem thái độ của một viên chức quan trọng ở Đài Loan, đó chính là Tôn Lập Nhân. Tôn Lập Nhân ở Đông Bắc, bất ḥa với các sỹ quan trường Hoàng Phố, Tưởng Giới Thạch đă điều Tôn tới Đài Loan để huấn luyện biên chế quân mới. Điều này vốn bởi v́ Tôn không phải là đích hệ Hoàng Phố, được Tưởng Giới Thạch xỏ cho đôi giày nhỏ, thế mà ngày nay ở trên đảo Đài Loan, Tôn đă đủ sức tranh giành đối địch với Trần Thành.Tôn Lập Nhân từng lưu học ở Mỹ, là học sinh tốt nghiệp trường đại học Pu Tu và học viện quân sự Fouchinia ở Mỹ, tŕnh độ nói và viết tiếng Anh rất lưu loát, đem so sánh với các sĩ quan quân đội Quốc dân đảng tốt nghiệp ở trường quân sự Hoàng Phố và trường sĩ quan quân sự Nhật Bản, đứng trước mặt người Mỹ, rơ ràng là Tôn có u thế lớn hơn nhiều. Thứ nữa là trong cuộc viễn chinh tới Miến Điện ở thời kỳ Đại chiến thế giới lần thứ hai, Tôn Lập Nhân đă từng chỉ huy quân đội giải cứu được 7000 quân Anh cùng các nhà báo Mỹ và các giáo sĩ truyền đạo ra khỏi ṿng vây của quân đội Nhật, đă từng nhận được nhiều huân chương chiến công do Chính phủ Anh Mỹ phát cho, đă từng nhận được sự coi trọng sâu sắc của thống soái quân đội Anh là Montgomery và tư lệnh viễn chinh lúc dó là StiWell. Thứ ba là mỗi quan hệ giữa Tôn Lập Nhân và người Mỹ rất thân thiết. Sau khi kết thúc đại chiến 2, thống soái quân đồng minh châu Âu là Tướng quân Aisenhao đă từng mời Tôn Lập Nhân tới thăm châu Âu. Trong cuộc viếng thăm ba tuần lễ, Tôn Lập Nhân đă trở thành ghế thượng khách của Aisenhao, Đờ gôn, Baton v.v.., đă có uy tín nhất định trong giới quân sự và giới chính trị Tây phương. Ngoài ra trong tay Tôn Lập Nhân đă có ba đội quân mới, điều này trong t́nh h́nh các cánh quân Quốc dân đảng khác vẫn c̣n ở đại lục tác chiến với Giải phóng quân, vẫn là một lực lợng quan trọng có thể chi phối được thế lực của Đài Loan. Những điều này đều là nguyên nhân mà người Mỹ yêu cầu Tôn Lập Nhân tham gia chính quyền mới ở Đài Loan, và cũng là nguyên nhân mà Tưởng Giới Thạch cần phải xem xét thái độ của ông ta.Khi Tưởng Giới Thạch c̣n ở Châu Sơn đă đánh điện báo cho Trần Thành ở Đài Bắc, nói rằng Tưởng chuẩn bị đi Đài Loan. Thế nhưng đă trôi qua một ngày vẫn cha thấy điện trả lời của Trần Thành. Sau khi Tưởng Giới Thạch tới Mă Công ở Bành Hồ, Tôn Lập Nhân nghe tin đă tới yết kiến, c̣n Trần Thành th́ măi bốn hôm sau mới bước chân lên Mă Công. Liên Tưởng tới việc ở thượng Hải có người mật mu bắt sống Tưởng Giới Thạch, việc pḥ Lư đánh Tưởng, kéo Trần Lập Tôn của người Mỹ, rất nhiều nhân viên quan trọng trong Chính phủ quân Quốc dân đảng yêu cầu Tưởng Giới Thạch lưu vong ra nước ngoài; đối với Trần Thành, Tưởng Giới Thạch không thể không có những điểm đáng nghi ngờ, đối với việc ḿnh có nên hay không nên bước chân lên Đài Loan, Tưởng vẫn c̣n trù trừ cha quyết, do đó đă kéo dài tới 10 ngày.Nh phần trên đă đề cập đến, Tưởng Giới Thạch đă sớm có dự định xây dựng cơ nghiệp ở Đài Loan. Trong hồi ức của ḿnh Lư Tông Nhân đă viết: “Trước khi quyết định từ chức, Tưởng tiên sinh đă chuẩn bị vứt bỏ đại lục, lùi về giữ lấy Đài Loan, để quán triệt chính sách cải tạo Đảng của ḿnh, đă trở thành tâm nguyện ba ngôi nhất thể, duy tŕ một vương triều nhỏ đơn thuần một màu một vẻ. Tưởng càng tin Tưởng sâu sắc sau khi vứt bỏ đại lục, t́nh thế quốc tế tất sẽ ngày càng biến đổi xấu đi. Đại chiến thế giới lần thứ ba tất sẽ theo đó bùng nổ lập tức sẽ do con người làm nên sự nghiệp, trở về đại lục diễn lại giấc mộng đẹp tiếp thu chính quyền”. Đối với địa vị của Đài Loan, Tưởng Giới Thạch luôn luôn rất coi trọng. Tháng 10 năm 1946, Tưởng Giới Thạch và Tống Mỹ Linh đă từng tuần tra Đài Loan, từ Đài Loan trở về, Tưởng Giới Thạch vui vẻ nói:- Đài Loan c̣n cha bị các phần tử Cộng sản xâm nhập, có thể coi đó là mảnh đất Phật không nhuốm bụi trần. Từ nay về sau ta nên tích cực xây dựng, để cho nó trở thành một tỉnh kiểu mẫu, cho dù Nga, Cộng có xảo trá trăm lần, muốn có tâm địa thôn tính nước ta th́ cũng chẳng làm ǵ nổi ta !Tưởng Giới Thạch c̣n cảm khái nói:- Thu hoạch trong chuyến tuần tra Đài Loan, c̣n lớn hơn thu hoạch trong chuyến tuần tra Đông Bắc ! - Rất rơ ràng tháng 10 năm 1946, Tưởng đă h́nh thành phương pháp suy nghĩ coi Đài Loan là hậu thuẫn cho một cuộc nội chiến. Điều mà Tưởng Giới Thạch cha nghĩ tới được là chỉ trôi qua 3 năm Tưởng đă bị đuổi lên trên ḥn đảo trơ trọi mà năm xa Tưởng đă không ngớt lời ca tụng.Tháng 1 năm 1949, Tưởng Giới Thạch bị bức phải từ chức liền kiên định phương pháp suy nghĩ xây dựng Đài Loan thành căn cứ chống cộng. Tưởng nói:- Tôi từ chức c̣n có một mục đích quan trọng đó là địa vị trọng yếu của Đài Loan. Với sự xâm lược của tập đoàn đế quốc Nga, thà có thể mất toàn bộ đại lục, chứ Đài Loan th́ không thể không giữ. Nếu tôi không từ chức, cứ tử thủ Nam Kinh th́ Đài Loan kia không thể chú ư đến được, th́ cũng không thể trở thành pháo đài kiên cường phản cộng chống Nga được. Năm 1936, sau khi tới thăm Đài Loan về, trong nhật kư tôi đă ghi một câu như thế này: Chỉ cần có Đài Loan, th́ ta sẽ có thể khôi phục lại Đại lục. Chỉ cần có Đài Loan, cộng sản Đảng sẽ chẳng thể làm ǵ được ta. Cho dù toàn bộ đại lục có bị cộng sản Đảng cướp đi mất, chỉ cần có Đài Loan th́ ta sẽ khôi phục lại được đại lục! Do đó, ta không quản ngại điều chi hết, ta kiên quyết từ chức không hề do dự !”[29], Tưởng Giới Thạch đă nói như vậy, đương nhiên là v́ bản thân ḿnh bất đắc dĩ phải hạ đài để gỡ thế bí, thế nhưng cũng đă phản ánh Tưởng thực sự đă có tư Tưởng xây dựng cơ nghiệp lâu dài ở Đài Loan. Đặc biệt là sau khi Giải phóng quân vợt sông, Tưởng Giới Thạch biết rằng “Nửa cơi Giang Nam ...Hạc đứng gió gào, cây cỏ cũng đều là quân lính cả” (Lời của Tưởng Kinh Quốc), càng thấy rơ địa vị đặc biệt độc đáo và quan trọng của Đài Loan. Tưởng Giới Thạch c̣n nói: “Đài Loan c̣n cần phải dự tính những t́nh huống xấu nhất và sự chuẩn bị bất trắc, khiến cho Đài Loan trở thành căn cứ phục Hưng dân tộc.Theo “Tống Mỹ Linh truyện” của Trần Khải Văn nói, Tôn Trung Sơn tiên sinh từng nói với Tưởng Giới Thạch “Nội chiến không ra tới Đài Loan, ngoại chiến không ra tới Tứ Xuyên”. Nếu như vậy th́ khi nền thống trị ở đại lục của Tưởng Giới Thạch bị gió ma vùi dập nguy ngập chao đảo th́ lại càng thực sự nhận thức một cách sâu sắc tới ư nghĩa cực kỳ to lớn trong việc xây dựng cơ nghiệp ở Đài Loan.Thế nhưng do v́ nguyên nhân “mây trắng gió xanh”, Tưởng đă suy nghĩ nát óc muốn coi Đài Loan ở gần trước mắt làm mảnh đất dung thân, thế nhưng lại không dám tùy tiện vội vàng bước đi, trong ḷng Tưởng sao lại chẳng có nỗi khổ “lu vong” ? Thế nhưng, qua sự trăn trở tính toán, Tưởng Giới Thạch đă quyết tâm bước lên đảo.Tuy quyết tâm của Tưởng Giới Thạch đă định, thế nhưng vẫn cha dám bay thẳng tới Đài Bắc, mà là trước hết tới Cơng Sơn, rồi chuyển đến Cao Hùng. Sở dĩ Tưởng Giới Thạch bước lên bờ phía nam Đảo Đài Loan, không những là bởi v́ nơi đây là phạm vi thế lực của Tôn Lập Nhân, hơn thế c̣n bởi v́ Bành Mạnh Tập cũng ở đây.Tưởng Giới Thạch vẫn không thật sự yên tâm đối với Trần Thành.Bành Mạnh Tập lúc đó là phó tư lệnh Bộ tư lệnh Bảo an Đài Loan, là người thân tín đáng tin cậy nhất của Tưởng Giới Thạch. Trong thời gian Đông chinh, Bắc phạt suốt 20 năm trời, Bành Mạnh Tập luôn luôn là vệ sĩ trong đại đội vệ sĩ của Tưởng Giới Thạch. Tháng 8 năm 1927, sau khi Tưởng Giới Thạch từ chức lần thứ nhất, Tưởng đă đích thân điểm danh cho Bành cùng 21 người khác tới Nhật Bản học tập quân sự.Cuối cùng th́ Tưởng Giới Thạch đă đặt chân được lên đảo Đài Loan, thế nhưng trái tim của Tưởng không được thực sự vững vàng. Tưởng vừa nh́n thấy Tôn Lập Nhân và Bành Mạnh Tập tới ngênh tiếp, liền mở miệng hỏi ngay:- Ta ở đây có được an toàn không ?Tôn Lập Nhân nhanh mồm nhanh miệng nói:- Có chúng con bảo vệ, ai dám làm ǵ được cụ Tổng tài ạ ? Nghe nói, những lời này đă lọt vào tai Trần Thành, Trần rất không hài ḷng. Sáu năm sau, Tôn Lập Nhân bởi “Sự kiện binh biến”, “từ chức”, nhà đương cục Đài Loan đă cử 9 nhân vien quan trọng tổ chức thành “ẹy ban điều tra” tiến hành trinh sát thăm ḍ đối với Tôn, Trần Thành là Chủ tịch ẹy ban, đâu có c̣n đối xử tốt với Tôn Lập Nhân được ? Có điều, đây đă là chuyện về sau.Ngày 31 tháng 5, Tưởng Giới Thạch dự thảo kế hoạch pḥng thủ và cai trị Đài Loan ở Cao Hùng. Ngày mồng 2 tháng 6, bọn Trần Thành v.v...đă triệu tập các thành viên quan trọng trong Quốc dân đảng tới họp ở Cao Hùng, để nghiên cứu các vấn đề chỉnh quân pḥng bị và các vấn đề chính trị quân sự khác của Đài Loan. Cuối cùng, Tưởng Giới Thạch cho rằng Trần Thành quả thực không có ư đồ “hành động khác”, đến ngày 26 tháng 6 mới rời tới Thảo Sơn ở Đài Bắc.
3. Tưởng Giới Thạch đă chạy trốn khỏi đại lục như thế nào ?
ở Đài Loan, khi Tưởng Giới Thạch thực sự tin Tưởng Trần Thành, Tôn Lập Nhân đối với Tưởng cha có hai ḷng, để thực sự đảm bảo cho Đài Loan, căn cứ chống cộng này, Tưởng đă phải tốn bao tâm sức. Tuy đại bộ phận đất đai Giang Nam lúc đó vẫn ở dới ách thống trị của Chính phủ Quốc dân đảng, mặc dù Chính phủ Lư Tông Nhân đang ở Quảng Châu, Tưởng Giới Thạch đă quyết tâm xây dựng Đài Loan trở thành trung tâm của nền thống trị Quốc dân đảng. V́ vậy, Tưởng đă chủ tŕ việc hoạch định kế hoạch “Xây dựng Đài Loan. Mân (Phúc Kiến) Việt (Quảng Đông), khống chế Lỡng Quảng, mở mang Xuyên (Tứ Xuyên) Điền (Vân Nam),” thiết lập xây dựng một hệ thống dây xích trên biển phía bắc nối liền Thanh Đảo với các đảo Trường Sơn, đoạn giữa là quần đảo Châu Sơn, nam tới đảo Đài Loan, Hải nam để phong tỏa, bao vây đại lục, làm căn cứ phản công trong tương lai. Để thực hiện kế hoạch này, Tưởng Giới Thạch đă không thể cứ chờ đợi măi ở Đảo Đài Loan, tức th́ Tưởng đă nhiều lần qua lại giữa Đài Bắc với Quảng Châu, Phúc Châu, Trùng Khánh, Thành Đô, để làm các việc sắp xếp nhân sự và điều chỉnh lực lợng. Mặc dù lúc này ở trong Chính phủ, Tưởng không có bất kỳ chức vụ ǵ, chỉ là một người “b́nh dân” (lời của Lư Tông Nhân), thế nhưng trái lại Tưởng có thể điều động quân đội, miễn nhiệm, phong hàm đại sứ, mặc dù Lư Tông Nhân lúc này là Nguyên thủ quốc gia trên mặt “Hệ thống pháp luật”. Có điều là kế hoạch của Tưởng Giới Thạch đă bị phá sản rất nhanh chóng. Trong kế hoạch của Tưởng Giới Thạch, Tưởng đă đem trọng điểm pḥng thủ đặt ở duyên hải phía Đông nam, đặc biệt coi trọng việc pḥng thủ Phúc Kiến. Khi đi tuần sát Phúc Kiến, Tưởng Giới Thạch đặc biệt nhấn mạnh: “Đài Loan là đầu lâu, Phúc Kiến chính là chân tay, không có Phúc Kiến tức là không thể bảo vệ chắc chắn Đài Loan được”. Thế nhưng đến hạ tuần tháng 8, phần đại lục của Phúc Kiến đă hoàn toàn bị Giải phóng quân chiếm lĩnh. Trung tuần tháng 10, quân chủ lực của tập đoàn Bạch Sùng Hy đă bị tiêu diệt ở biên giới tương Quế (Hồ Nam, Quảng Tây). Đầu tháng 11, toàn tỉnh Quảng Đông, ngoài đảo Hải Nam ra, đều đă được giải phóng. Tới trung tuần tháng 12, chiến dịch Quảng Tây của Quân giải phóng cũng đă kết thúc thắng lợi. Mân Việt, Lỡng Quảng trong kế hoạch của Tưởng Giới Thạch đă mất hết, chỉ c̣n Đài Loan và Xuyên Điền. Cho nên chuyên cơ của Tưởng Giới Thạch cứ đi đi về về ở giữa Đài Bắc và B́nh nguyên Xuyên Tây. Lúc này Tưởng Giới Thạch vẫn c̣n ảo Tưởng. Tưởng cho rằng chỉ cần giữ được b́nh nguyên Thành Đô trong ṿng 6 tháng th́ sẽ có thể bắt được người Mỹ xuất quân chi viện, và cũng có thể dẫn tới việc Liên Xô xuất quân chi viện Trung Cộng, như vậy th́ sẽ dẫn tới Đại chiến thế giới lần thứ 3. Cho nên Tưởng không những đă phủ định kiến nghị của Hồ Tông Nam nhanh chóng rút quân về Tây xương rồi chuyển tới biên giới Điền Việt, c̣n ra lệnh tổ chức cuộc đại chiến ở Xuyên Tây[30]. Tưởng Giới Thạch không nghĩ được rằng, quyết định này của Tưởng, cuối cùng đă dẫn đến bị tiêu diệt hoàn toàn của tập đoàn Hồ Tông Nam, một tập đoàn chiến lược cuối cùng hơn 40 vạn tên ở trên đại lục của Quốc dân đảng. Tưởng Giới Thạch càng không nghĩ được rằng, cuối cùng ông ta không thể không vội vàng tháo chạy từ Thành Đô, từ Thành Đô này ông ta đă vĩnh viễn phải xa rời đại lục.
Tưởng Giới Thạch đă từ Thành Đô trốn khỏi đại lục như thế nào ? Ngày 30 tháng 11 năm 1949, Tưởng Giới Thạch ngồi chuyên cơ nhăn hiệu Trung Mỹ bay tới Thành Đô. Những tùy tùng cùng đi theo có Hoàng Thiếu Cốc, Du Tế Thời, Cốc Chính Cơng, Đào Hy Thánh, Tưởng Kinh Quốc, Thẩm xương Hoán, Chu Hồng Đào v.v... Từ sau khi kháng chiến thắng lợi tới Nam Kinh “Bẻ đào”, có đến 5 năm Tưởng Giới Thạch vẫn cha tới Tứ Xuyên, lẽ di nhiên cũng cha tới Thành Đô. Thế nhưng trong hơn hai tháng từ ngày 12 tháng 9 năm 1949 tới nay, Tưởng đă tới Thành Đô lần thứ hai. Ngày 12 tháng 9, lần thứ nhất Tưởng tới Thành Đô, mục đích chủ yếu là tuần sát địa phương, lôi kéo những phái có thế lực ở địa phương Tứ Xuyên, để ổn định Tứ Xuyên, để chuẩn bị cho việc Tưởng điều binh khiển Tướng bảo vệ Đại Tây Nam. Trong 5 ngày Tưởng ở Thành Đô đă nhiều lần tiếp kiến vương Lăng Cơ, Đặng Tích Hầu, lưu Văn Huy, Hớng Truyền Nghĩa, vương Toản Tự, Hùng Khắc Vũ, phương Thúc Hiên, Hoàng Quư Lục, Tăng Khoát T́nh v.v.. hơn nữa c̣n mời họ cùng ăn bữa cơm tra. Tưởng Giới Thạch c̣n mời hơn 380 vị thân sĩ các giới của Thành Đô tham dự hội nghị trà thoại của Tưởng. Tưởng nói:
- Hơn bốn năm rồi cha được gặp mặt các cụ phụ lăo Thành Đô, ḷng rất nhớ nhung. Tôi muốn cảm ơn những cống hiến vĩ đại trong 8 năm kháng chiến và 4 năm dẹp loạn mà nhân dân Tứ Xuyên đă giúp đỡ. Chỉ cần mọi người đoàn kết đồng tâm, tất sẽ giành được thắng lợi cuối cùng !
Thậm chí Tưởng Giới Thạch c̣n tiếp kiến cả những con cháu họ hàng của những nhân vật quan trọng trong Chính quyền Tứ Xuyên mà nay đă chết rồi như L tương, Lư Gia Ngọc, Hứa Quốc chương, Nhiêu Quốc Hoa v.v..hơn thế c̣n tặng họ một số tiền bạc để biểu thị ḷng quan tâm chăm sóc. Tưởng Giới Thạch quyết tâm xây dựng cơ nghiệp ở Tứ Xuyên, quyết tâm lôi kéo các phe phái có thực lực ở địa phương Tứ Xuyên để tiến hành cuộc quyết chiến
- ởộc vào các anh. Ngày nay, cộng phỉ ở mọi nơi, làm sao có th́ giờ luận bàn đạo lư. Cần phải tiêu diệt chúng, chẳng qua cũng chỉ giống như gió thu quét sạch lá rụng mà thôi ! - Nói đến đây không hiểu v́ sao, Tưởng bắt đầu có sự đau buồn từ bên trong phát ra - Tôi rất đau ḷng, rất nhiều học sinh của tôi đă phản bội lại tôi ...Tôi hy vọng rằng các anh, những học sinh khóa này cần phải trung thành với Đảng quốc...” tiếp đó, ngôn ngữ của Tưởng đă chẳng c̣n thứ tự ǵ, nước mắt giàn dụa, sau đó khóc nức nở, miệng cũng không điều khiển nổi nữa. Bỗng nhiên, hơn 6000 thày tṛ đều trợn mắt ra nh́n: Hàm răng giả của Tưởng Giới Thạch rơi ra, rụng xuống. Tưởng há hốc mồm, trau mày nhăn mặt, tỏ ra rất khó chịu. Các quan chức theo Tưởng đứng ở hai bên, đứng ở đằng sau đều rất ngợng ngùng, người nọ nh́n mặt người kia, không biết làm thế nào cho phải. Chỉ có Tưởng Kinh Quốc phản ứng nhanh nhậy, trầm lắng b́nh tĩnh, thản nhiên bước lại, cúi gập ḿnh xuống nhặt bộ răng giả lên rồi liếc mắt ra hiệu cho hai tên lính thị vệ d́u Tưởng Giới Thạch về phía sau hội trường. Viên sĩ quan đảm nhiệm tổng chỉ huy cuộc duyệt binh, vội vă chạy lên đài kiểm duyệt, điều chỉnh đội h́nh đội ngũ, chuẩn bị tiến hành đội h́nh đội ngũ, chuẩn bị tiến hành đội h́nh diễu binh. Cuộc huấn thị của Tưởng Giới Thạch như vậy là cha xong đă kết thúc. Chẳng ngờ, sau khi bắt đầu đội h́nh diễu binh lại xảy ra sự việc. Lần này tuy không phải là bản thân Tưởng Giới Thạch, nhưng lại làm cho Tưởng hoảng sợ giật bắn ḿnh. Khi Tưởng Giới Thạch đă cắm lại được hàm răng giả, lau khô nước mắt, lại một lần nữa xuất hiện ở trên đài kiểm duyệt các đội ngũ của trường quân sự đều đă chuẩn bị hoàn tất. Tức th́ từng đội ngũ bộ binh tề chỉnh bắt đầu diễu qua đài kiểm duyệt. Tưởng Giới Thạch cảm thấy hài ḷng, trên mặt đă để lộ ra nụ cời. Sau khi đội ngũ bộ binh đi hết là đội ngũ pháo binh. Đây là các học viên khoa pháo của trường quân sự Hoàng phố. Năm 1907 khi Tưởng Giới Thạch sang Nhật lưu học đă học ở trường Chấn Vũ, những điều học được chính là chuyên nghiệp về pháo binh. Đối với pháo binh, địa vị ở trong gia tộc vũ khí đă có sự hiểu biết đầy đủ. Tưởng hy vọng pháo binh trong cuộc quyết chiến ở Xuyên Tây sắp tới sẽ có được những biểu hiện nổi trội, liền giơ tay mỉm cời tỏ ư với đội ngũ pháo binh. Việc giơ tay của Tưởng cũng không cấp bách, một xe chở pháo bỗng đứng sững lại ở trước đài kiểm duyệt. T́nh h́nh đột xuất này đă khiến cho Tưởng Giới Thạch giật ḿnh kinh sợ, cũng khiến cho các sĩ quan chỉ huy cuộc duyệt binh tinh thần hoảng loạn, họ đều sợ sẽ xảy ra sự kiện hành thích, ở trên đài chỉ huy Tưởng không biết làm thế nào, bọn lính cận vệ th́ như là đứng trước quân địch, tổng chỉ huy cuộc duyệt binh tay cần súng lăm lăm vội vàng, chạy về phía chiếc xe chở pháo thấy Tưởng Giới Thạch giơ tay vẫy ḿnh, lại cho rằng Tưởng Giới Thạch muốn nói ǵ, hoảng sợ quá vội hăm sững xe lại, đỗ ngay trước đài kiểm tra duyệt binh. Sau khi viên tổng chỉ huy cuộc duyệt binh hiểu rơ sự việc, liền ra lệnh cho xe chở pháo, lập tức cho xe phải chạy đi ngay. Thế nhưng máy động cơ lúc này đă tắt lửa, người lái xe lôi cả bó dây điện ra mà vẫn không t́m thấy bệnh, lo sợ quá, trên mặt mồ hôi đầm đ́a mà vẫn không giải quyết được , các xe chở pháo ở phía sau cũng đều ùn tắc cả lại, cả băi duyệt binh tràn đầy hỗn loạn. Sĩ quan chỉ huy nh́n thấy cảnh tợng này đành phải hạ lệnh tất cả xúm lại đẩy chiếc xe chở pháo này ra khỏi băi. Cuộc duyệt binh lại tiếp tục tiến hành. Thế nhưng măi cho đến lúc kết thúc, Tưởng Giới Thạch vẫn cứ nhăn mày chau mặt, chẳng lộ ra một nụ cời. Sau khi hoàn tất cuộc duyệt binh, Tưởng lặng lẽ không nói ǵ cả, ông lạnh lùng bước xuống đài duyệt binh.Tưởng Giới Thạch rời khỏi Thành Đô vào ngày 17 tháng 9, đến ngày 30 tháng 11 khi Tưởng trở lại Thành Đô, càng thêm buồn rầu ảo năo. Tạm thời cha nói tới cảnh vật đổi sao dời, nước Cộng ḥa nhân dân Trung Hoa đă tuyên bố thành lập, nước Trung Hoa Dân quốc của Tưởng cũng đă sớm tiêu vong rồi, cũng không nói tới việc giải phóng quân đă đập tan được quân đội Tống Hy Liêm canh giữ cửa ngơ phía Đông Tứ Xuyên, Trùng Khánh nguy cấp như trứng để đầu gậy, ngay cả đến t́nh h́nh khi Tưởng Giới Thạch từ Trùng Khánh chạy trốn về Thành Đô cũng đă đủ để cho ông rầu ḷng.Tưởng Kinh Quốc từng nghĩ lại nói:
- “Vào lúc 4 giờ chiều ngày hôm đó (ngày 29-11 - người viết chú thích) Cha tôi bỗng ra lệnh lái xe tới thăm khu vực thành phố Trùng Khánh. Lúc đó, trong thành phố Trùng Khánh rối loạn hết mức, ḷng người lo sợ, đại để là không thể giữ nổi một ngày. Nhân viên các cơ quan vội vă thu xếp để chạy trốn, hầu như họ đă đi gần hết rồi. Xe của cha tôi trước hết lái tới Bộ tư lệnh bảo vệ thành phố. Nào ngờ bên trong Bộ tư lệnh to lớn đồ sộ như vậy mà chỉ c̣n lại có mấy tên cảnh vệ, hai tên sĩ quan phụ tá, c̣n những người khác th́ đă chạy hết trơn. Cha tôi nói với tên sĩ quan phụ tá: “Khi anh gặp Dương tư lệnh, th́ báo cáo cho ông ta biết tôi đă tới đây!”. Sau khi ra khỏi Bộ tư lệnh bảo vệ thành phố, cha tôi lại ra lệnh lái xe tới thăm ẹy ban quân sự của thời kỳ kháng chiến, t́nh h́nh thê lương chua xót trên đường, khó có thẻ h́nh dung nổi!”
Cuốn nhật kư “Mùa thu nguy cấp mất c̣n” của Tưởng Kinh Quốc đă được công bố, có đoạn viết như sau:”Ngày 29 - T́nh h́nh cuộc chiến ở tiền phương rất quyết liệt, thế cuộc nguy nan, Trùng Khánh đă bị bao vây. C̣n cha tôi th́ cứ chần chừ không chịu rời khỏi Du (Tứ Xuyên -Trùng Khánh). Tinh thần trách nhiệm và quyết tâm đối với Cách mạng của người, đă cảm động ḷng người sâu sắc, thật khó có bút mực nào h́nh dung nổi. Vào lúc 10 giờ đêm, tiếng súng nổ vang vọng ở phía sau vờn rừng, tôi đành phải báo cáo t́nh h́nh thực với cha tôi, hy vọng rằng người sẽ sớm rời khỏi khu vực nguy hiểm này. Đồng thời La Quảng Văn từ mặt trận chạy về báo cáo, biết được quân đội của hắn đă bị bộ đội phỉ đánh bại. C̣n tiếng nổ ở trong các binh công xưởng xung quanh lại vang lên bốn phía, liên hồi không ngớt. Lúc này ở trước vờn rừng hang núi, ô tô chật ních, đường không thông xe, hỗn loạn ầm ào, từ trước tới nay cha hề thấy. Cho nên quyết không thể nấn ná chần chừ nên phải quyết định tới sân bay đóng quân. Trên đường đi xe pháo v́ tắc nghẽn ba lần, không sao tiến lên được. Bất đắc dĩ, cha tôi phải xuống xe đi bộ, sau đó ngồi lên xe Jép quân sự mới đi được, nửa đêm cha tôi tới sân bay leo lên ngủ qua đêm ở trên chiếc chuyên cơ nhăn hiệu Trung Mỹ.
Đối với vấn đề “gặp biến không kinh sợ”, “B́nh tĩnh và trấn tĩnh” cùng với “Tinh thần trách nhiệm cách mạng” của Tưởng Giới Thạch, vị học giả Đài Loan là Lư Ngạo đă b́nh luận nói: Bởi v́ Tưởng Giới Thạch có chuyên cơ “Đă có được chuyên cơ, lẽ dĩ nhiên phương tiện cũng dễ hơn người thường, bất kỳ địa phương nào cũng đều có thể tới sớm được, cũng có thể về muộn được, khỏi phải lo nghĩ ǵ đến việc đi lại”. Kỳ thực, khi Tưởng Giới Thạch rời khỏi Trùng Khánh c̣n gặp phải một số phiền phức nữa, Tưởng Kinh Quốc không nói ra. Một đại đặc công có tên là vương Bồ Thần trong bài văn truy điệu Mao Nhân Phợng có để lộ ra một chút ít. Ông ta viết:”Tháng 8 cùng năm (năm 1949 - người viết chú thích), tôi nhận được lệnh từ Đài tới Du chủ tŕ công tác huấn luyện. Lănh tụ (chỉ Tưởng Giới Thạch) và Tiên sinh (chỉ Mao Nhân Phợng) đều ở đó vạch kế hoạch sắp xếp công việc. Tới đầu tháng 12 (phải là cuối tháng 11) Trùng Khánh đă vô cùng gay go căng thẳng rồi, tiên sinh nói với chúng tôi: “Các anh, những người không có nhiệm vụ có thể lần lợt triệt thoái trước đi. Nếu không, sau này sẽ không đi được đâu !”Tôi hỏi: “-Khi nào tiên sinh ra đi ạ?”Tiên sinh nói: - “Lănh tụ c̣n ở đây, làm sao ta có thể đi được. các anh không cần phải chờ ta. Vạn nhất thời cuộc biến hóa, đă tới lúc chẳng theo ư người th́ cá nhân ta chỉ có đi theo lănh tụ!”. T́nh h́nh ngày một khẩn Trương, cảnh sát Trùng Khánh đă triệt thoái hết. Xe pháo trên mỗi con đường, đều chật ních, cho dù là xe của lănh tụ cũng chẳng có cách ǵ đi được. Lúc đó tiên sinh đă vận dụng kỹ thuật đặc chủng, cuối cùng cũng đă đưa được lănh tụ tới nới an toàn!”
Mao Nhân Phợng đă dùng “Kỹ thuật đặc chủng” ǵ. vương Phủ Thần không nói rơ, nói chung đều cho rằng ông đă sử dụng xe tăng hoặc xe bọc thép. Bất kể là dùng thứ ǵ, việc Tưởng Giới Thạch trốn khỏi Trùng Khánh khẳng định là đă vấp phải khó khăn rất lớn, dẫn đến trên đường đi đă bị lỡ mất nhiều tiếng đồng hồ. Cộng thêm việc thất thủ Trùng Khánh, thủ đô phụ này của Quốc dân đảng sao lại chẳng khiến ông buồn rầu, đau đớn? Cho nên ngày 30 tháng 11, khi tới Thành Đô, Tưởng đă nói với Trương Quần, lưu Văn Huy v.v... rằng:
- Đă hết rồi, Trùng Khánh thất thủ, nơi đó đă trở thành băi đất hoang tàn đổ nát. Khi bọn chúng ta rời xa nó, quốc quân đang phá hoại các binh công xưởng, những tiếng nổ dữ dội đă làm chấn động vỡ hết các cửa kính nơi ta ở rồi !
Thế th́ về sau t́nh h́nh Tưởng Giới Thạch ở Thành Đô lại như thế nào ? Cuối cùng Tưởng đă từ Thành Đô chạy trốn khỏi đại lục như thế nào ? Tưởng Giới Thạch đến Thành Đô lần thứ hai, chủ yếu là bố trí cuộc đánh nhau ở Xuyên Tây. Tưởng đă nhiều lần triệu tập Cố Chúc Đồng, Hồ Tông Nam, vương Lăng Cơ v.v..tới nghiên cứu kế hoạch tác chiến. Tuy có nhiều loại phương án, thế nhưng phương pháp tư Tưởng cơ bản là cố thủ Bắc Xuyên Tây và Tây xương, trước hết phải đánh thắng một trận gịn giă ở gần Thành Đô, làm ngừng trệ cuộc tấn công của Giải phóng quân, rồi chờ sự biến đổi của t́nh h́nh quốc tế, lấy đó để Đông Sơn tái khởi. Để đạt được mục đích này, Tưởng quyết định ổn định quân tâm và dân tâm. Trước tiên Tưởng ra lệnh cho Ngân hàng Trung ương lấy ra 500 lợng vàng để ổn định lại thị trường tiền tệ đ́nh đốn, khiến cho tầng lớp thị dân có thể đem những tập đồng bạc trắng đă biến thành một chinh không đáng ra đổi lấy một chút vàng (Căn cứ vào ghi chép trong tủ hồ sơ: cuối cùng th́ thị dân toàn thành phố đă đổi mất 135 lợng, số vàng c̣n lại không biết đă nhét vào trong hầu bao của ai. Tưởng Giới Thạch cũng bị mắc lừa tṛ bịp này). Sau đó Tưởng điểm danh một số quyến thuộc của các sĩ quan quân đội đang dẫn quân đi đánh trận, đưa hết tới Đài Loan, để “ổn định quân tâm”, không ngờ rằng rất nhiều sĩ quan quân đội đă cho rằng quyến thuộc của ḿnh đă bị lôi đi làm con tin, trái lại đă khiến cho quân đội càng dao động bất an. Thứ ba là, Tưởng hạ lệnh cho Diêm Tích Sơn tổ chức “Phản Cộng cứu quốc đoàn”, Diêm đích thân làm đoàn trưởng, hạ lệnh cho trường quân sự Hoàng Phố tuyển chọn học sinh Hoàng Phố khóa 24 và Ban huấn luyện sĩ quan quân đội khóa 17. Thứ t, là, Tưởng một lần nữa kiểm tra lại học sinh Hoàng Phố, để cho họ sung sớng phấn khởi. Ai ngờ lần kiểm tra này lại xảy ra một t́nh huống ngoài dự liệu.Chín giờ rỡi sáng ngày mồng 3 tháng 12, Tưởng Giới Thạch được những người như Trương Quần tháp tùng, bước lên đài kiểm tra. Đầu tiên là lá “quốc kỳ” được kéo lên trong tiếng “quốc ca” của “Trung Hoa dân quốc”. Tiếng nhạc vang lên, là cờ thanh thiên bạch nhật bắt đầu vương cao lên đỉnh cột cờ, tiếng hát ê a rền rĩ, tiếng ṛng rọc cót két vang lên. Khi lá cờ sắp sửa kéo lên tới đỉnh ngọn cột cờ, bỗng nhiên, sợi dây thừng buộc lá cờ bị đứt ở quăng giữa, sau đó tiếng ṛng rọc cót két vang lên ở đầu cột một hồi xé tai, lá cờ đó và nửa sợi dây thừng đó rơi mạnh xuống đất.Sự việc xảy ra quá bất ngờ, nhất thời không ai trốn tránh được. Tưởng Giới Thạch cũng lặng yên bất động đứng ở trên đài, ngây dại nh́n lá cờ nằm ở dới đất. Cuối cùng, có người nghĩ tới c̣n phải tiến hành đội h́nh diễu binh, không có lá cờ này th́ không được. Tức th́ tên lính kéo cờ vội vàng hạ đổ cột cờ xuống, buộc lại chiếc dây thừng rồi kéo lá cờ lên cao. Sau khi đội h́nh diễu binh kết thúc, Tưởng Giới Thạch bước xuống đài duyệt binh, lần lợt bắt tay từng học viên vừa được duyệt binh. Nghe nói là đă dùng hết thời gian hơn một tiếng đồng hồ. Buổi tối Tưởng lại gợi ư cho nhà trường chiếu bộ phim “Văn Thiên tường” cho các học viên xem, để chứng minh thực tiễn lời huấn thị “không thành công th́ cũng thành nhân”. Lần này Tưởng Giới Thạch ở Thành Đô c̣n phát biểu một bài diễn thuyết dài với nhà báo Thông tấn xă Liên Mỹ. Buổi chiều ngày mồng 4 tháng 12, Tưởng Giới Thạch nói với Mu Sa, nhà báo Mỹ rằng:”Lần này nhận lời mời của Quyền tổng thống Lư tôi vào Tứ Xuyên, vừa hay gặp Cộng quân xâm nhập Xuyên Đông, thủ đô phụ nguy cấp ... Tôi là một phần tử của quốc dân có trách nhiệm phải lănh đạo cuộc cách mạng của quốc dân, duy chỉ có mang hết mọi lực lợng, không thoái thác bất kỳ gian nan nguy hiểm nào, hiệp lực giúp đỡ Chính phủ cùng phấn đấu chung với quân dân đại lục. Trùng Khánh bị xâm lăng, cục thế vùng Tây Nam càng bước vào cảnh khổ sở. Thế nhưng nhân sĩ các nước dân chủ trên thế giới nên biết rằng cuộc chiến đấu chống cộng ở đại lục Trung Quốc, không những cha đ́nh chỉ, trái lại, c̣n không tiếc bất kỳ sự trả giá nào, bất kỳ sự hy sinh nào, mà đang ngày càng có xu hớng mở rộng, khắc sâu trong quân đội tập kết ở các nơi, khiến cho cuộc chiến đấu chống cộng ở Tây Nam được giữ vững lâu dài. ở đằng sau bức màn thép, những dân chúng bị cộng phỉ áp bức tại các vùng lưu vực Trường Giang, Triết Giang, Hà Nam. Sơn Đông, Phúc Kiến và Quảng Đông v.v... đă nổi lên như ong ở mọi nơi để phản đối chủ nghĩa cực quyền. Đối với các đội du kích ở Địch hậu tôi sẽ hết ḷng ủng hộ và giúp đỡ. Cộng Đảng Trung Quốc dới sự chỉ huy của Mátxcơva, ḥng dùng bạo lực để thôn tính quốc gia Trung Quốc, nô dịch 450 triệu nhân dân Trung Quốc. Thế nhưng, nhân dân Trung Quốc dới ngọn cờ Thanh thiên bạch nhật, chiến đấu v́ độc lập tự do, tuyệt đối không một bạo lực nào có thể khuất phục được. Hiện tại tôi đang chiến đấu ở khu tự do, chiến đấu ở khu phỉ, chiến đấu ở nông thôn, thành thị, trường học và nhà máy”. Bài diễn thuyết dài ḍng này của Tưởng Giới Thạch, một là muốn danh chính ngôn thuận bản thân vào Xuyên làm chủ Chính phủ với danh nghĩa là nhận lời mời của Lư Tông Nhân mà đến. Hai là mong muốn nhà báo Mỹ có một “bài báo chính xác” về cuộc chiến tranh chống cộng mà Tưởng đang tiến hành. Ba là nói tới kết cấu tư Tưởng đối với cuộc chiến tranh chống Cộng từ nay về sau của Tưởng. Tưởng Giới Thạch đă kiểm thảo sâu sắc những nguyên nhân dẫn tới nhanh chóng thất bại của Quốc dân đảng. Tưởng nói: “Tại sao “quốc dân” có thể dẫn tới mức độ mất hết niềm tin, tinh thần tan ră như ngày nay ? Cộng sản Đảng đánh bại Quốc dân đảng, chẳng phải là họ có ba đầu sáu tay, mà chính là Quốc dân đảng hủ bại vô năng, là “những nhợc điểm của ḿnh đă đánh bại ḿnh, những cảm giác tự ti của ḿnh, đă hù họa làm ḿnh thất bại”. “Lực lợng của Cộng sản Đảng, trước cuộc kháng chiến yếu ớt không đầy đủ, tiêu diệt chúng đă không thành vấn dề. Cuộc kháng chiến cố nhiên đă đem lại cơ hội phát triển của họ. Thế nhưng ngay chính bản thân họ cũng không mộng Tưởng được đă có ngày hôm nay. Bởi v́ những nhợc điểm của chúng ta đă bị họ tóm được ...dần dần diễn biến thành cục diện đổ nát như ngày nay !Tưởng Giới Thạch c̣n nói: “Chúng ta nếu muốn chuyển bại thành thắng, mấu chốt vẫn phải nắm chắc ở trong ta. Thất bại chỉ là do bản thân ta tạo thành. Thành công cũng phải do bản thân ta nỗ lực. Chỉ có cải tạo ḿnh, coi trọng ḿnh, triệt để cánh sinh, kiên tŕ niềm tin, mới có thể đánh bại được Cộng Sản Đảng”.
Tưởng Giới Thạch c̣n nói với Mu Sa:- Bản thân tôi cha hề chống lại và vứt bỏ quốc gia dân chủ. Trong đại chiến thế giới lần thứ hai, trước sau tôi vẫn đứng ở mũi nhọn của mặt trận chống xâm lược . Ngày nay bản thân tôi cũng vẫn như vậy. Tuy bản thân tôi đă gặp rất nhiều trắc trở, thế nhưng tôi không hề nản chí. Kinh Thánh đă nói: Ta đă tuyên thệ, tuy bản thân ḿnh bị hại, cũng không thể đổi thay. Các quốc gia dân chủ nếu đánh giá thấp tầm quan trọng của cuộc chiến tranh chống cộng của Trung Quốc, tất nhiên sẽ có hại cho nền độc lập an toàn và tự do của chính nước họ. Bản thân tôi từ nay về sau sẽ tiếp tục chiến đấu v́ độc lập tự do của đất nước. Trên con đường phấn đấu của tôi có thể sẽ gặp rát nhiều khó khăn trở ngại, nhưng tôi vẫn tin Tưởng său sắc rằng cuộc chiến tranh chống cộng nhất định sẽ giành được thắng lợi sau này !” Lời nói này của Tưởng Giới Thạch, lẽ dĩ nhiên là nói để cho người Mỹ nghe, Tưởng hy vọng rằng có thể sẽ lại giành được sự ủng hộ mới của Chính phủ Mỹ. Lần thứ hai tới Thành Đô của Tưởng Giới Thạch, vô cùng bận rộn, dốc hết sức “bảo vệ” Thành Đô. Thế nhưng t́nh h́nh Thành Đô, trái lại, ngày một “xấu đi”. Tưởng Giới Thạch không thể không có dự tính chạy trốn. Ngày mồng 1 tháng 12, Tưởng đă triệu tập “Bộ trưởng bộ tài chính” Quan Cát Ngọc và tư lệnh không quân vương Thúc Minh tới nơi ở của Tưởng tại trường quân sự Hoàng Phố, ra nghiêm lệnh cho hai người phải phối hợp mật thiết với nhau, đem tất cả tiền mặt, vàng, ngoại tệ c̣n lại phải lập tức bí mật vận chuyển hết tới Đài Loan. Sự lo lắng của Tưởng Giới Thạch thực ra chẳng phải là quá buồn rầu. Khi đại binh Giải phóng quân áp sát biên giới, tổ chức bí mật của Đảng cộng sản ở Thành Đô cũng rất sôi nổi hoạt bát, đang vạch kế hoạch nă pháo vào “Lầu Hoàng Phố” mà Tưởng Giới Thạch ở và nghĩ cách bắt sống Tưởng Giới Thạch. Trong trường Hoàng Phố cũng luôn xảy ra các sự việc, khiến cho Tưởng Giới Thạch lo lắng sợ sệt rất không yên tâm.Sáng sớm ngày 5 tháng 12, khi một vệ sĩ của Tưởng Giới Thạch bước vào nhà xí đem một chiếc thắt lng có gài hai khẩu súng lục kiểu Nhật Bản tiện tay vắt ở trên cửa gỗ vào trong nhà xí, trong nháy mắt đă không biết người đó đi về hớng nào. Phía hữu quan đă hoài nghi là có người muốn mu sát Tưởng Giới Thạch, tức th́ họ đă tiến hành lục soát trong phạm vi toàn trường. Thế nhưng lục soạt suốt cả ngày mà chẳng t́m được ra kết quả ǵ. Ngày hôm đó Tưởng Giới Thạch cứ ở lỳ không ra khỏi lầu Hoàng Phố, kế hoạch vốn dự định đi thăm khu thành phố cũng bị thủ tiêu Tưởng Giới Thạch nổi giận ầm ầm. Thế nhưng đợt sóng này cha yên, th́ đợt sóng khác đă trỗi dậy. Vào lúc trên dới 12 giờ đêm hôm ấy, Tưởng Giới Thạch vừa nằm mơ, bỗng nhiên ở dới lầu Hoàng phố đă vang lên tiếng súng nổ ṛn ră. Trong trường Hoàng Phố phút chốc đèn lửa sáng choang những bóng qủy lố nhố, tiếng người hỗn loạn, tiếng chân chạy tiếng gào thét vang lên huyên náo. Đội cận vệ của Tưởng Giới Thạch như gặp đội qu đụng phải c̣ súng đă mở chốt bảo hiểm, một băng đạn bắn vung lên trời, khiến cho mọi người hoảng hốt nhẩy cả xuống hồ Hoa Thanh. Sau khi Tưởng Giới Thạch được biết rơ t́nh tiết, lửa bực tức ngút trời, đă quát chửi Trương Diệu Minh vừa mới được lên làm chức hiệu trưởng trường Hoàng Phố là “Đồ con lợn !”, nhận định trong nội bộ trường nhất định có phần tử Cộng sản tuyên truyền nổi loạn, liền hạ lệnh cho hắn triệt để điều tra, triệt để lục soát. Nghe nói sau đó có hai học sinh căn bản chẳng có quan hệ ǵ với “Cộng Đảng” đă đen đủi vấp phải tai ương .Lần này thực sự Tưởng Giới Thạch đă vấp phải nỗi kinh hoàng rất to lớn. Tại sao biết được ? Ngày mồng 7 tháng 12 khi ăn cơm tra, Tưởng Giới Thạch bắt các học viên trường Quân sự lập tức phải được vũ trang, tăng cường huấn luyện chiến đấu. Hiệu trưởng Trương Diệu Minh lập tức chấp hành, mở niêm phong kho súng phát cho các học viên, buổi chiều tiến hành tập bắn súng đạn thật ở cửa ngoài phía bắc trường quân sự. Tiếng súng đùng đoàng chát chúa đă làm cho Tưởng Giới Thạch ở trên lầu Hoàng Phố hoảng sợ giật bắn ḿnh, lập tức cho gọi Cố Chúc Đồng tới hỏi rơ nguyên do. Khi Tưởng biết rơ các học viên trường quân sự thử súng, Tưởng rất bực tức, quở trách Cố Chúc Đồng v́ sao lại bắn đạn thật ở bên cạnh nhà trường. Cố Chúc Đồng đành phải chửi mắng mạt sát Trương Diệu Minh một trận rồi ra lệnh từ nay về sau không cho phép có tiếng súng nổ với bất kỳ lí do nào, “Trái lệnh sẽ bắn bỏ !”, Buổi chiều ngày hôm đó, Tưởng Giới Thạch cho gọi vương Lăng Cơ tới ra lệnh cho vương phải giết chết hết các tù phạm chính trị quan trọng ở trong ngục. Nửa đêm hôm đó, từ phía cầu 12 ngoại ô Thành Đô vọng lại từng tràng tiếng súng nổ, làm cho Tưởng Giới Thạch từ trên lầu Hoàng Phố thức tỉnh. Tưởng vội vàng triệu gọi viên sĩ quan trị an Thành Đô tới để thẩm xét t́nh h́nh. Khi Tưởng được biết đó là tiếng súng giết tù chính trị làm theo lệnh của Tưởng, Tưởng mới yên ḷng. Tưởng Giới Thạch quả đúng là gió reo, nhạc hú, cỏ cây đều là lính địch cả.Tuy ở trong trường Hoàng Phố liên tục xảy ra các sự việc, thé nhưng sự uy hiếp thực sự đối với Tưởng Giới Thạch lại ở bên ngoài trường Ḥang Phố.Việc Tưởng Giới Thạch tới Thành Đô mọi người đều biết cả, giới báo chí đă có bài đăng kể tỉ mỉ. Tức th́, “Bộ công tác lưu dung” của ẹy ban công tác lâm thời biên giới Xuyên Tây là tổ chức bí mật của Trung cộng liền bắt đầu vạch kế hoạch hành động quan trọng “Muốn bắt giặc phải bắt Tướng” ngay sau khi Tưởng đến Dung. Những đảng viên bí mật như Đường Hội xương v.v..đă cùng với quân đoàn trưởng của Quốc dân đảng là Khơng Kỳ Vĩnh đă kích động làm phản, đặt một khẩu pháo ở vờn rau trong ngôi nhà cỏ phía ngoài trường Hoàng Phố. Khi viên đạn bắn trúng vào căn pḥng Tưởng Giới Thạch ở, một tiếng nổ xé trời ở lầu Hoàng Phố, đă làm đổ sập bức tường ở đó. Ngày mồng 6 tháng 12, khi công tác chuẩn bị “nă pháo” đang được tiến hành khẩn Trương, bỗng có tin t́nh báo nói: Tưởng Giới Thạch không cố định ở trong lầu Hoàng Phố, thời gian chính xác ở Hoàng Phố vào lúc nào, rất khó nắm vữmg. Bí thư chi bộ Đảng của “Bộ công tác lưu dung” là vương Miễn B́nh cảm thấy sự việc đă trở nên nghiêm trọng, lập tức triệu tập hội nghị chi bộ để tiến hành thảo luận. Mọi người nhất trí cho rằng t́nh h́nh có biến động, mạo hiểm quá lớn, sau khi nă pháo, vô luận là trúng hay không trúng sẽ dẫn đến cuộc lục soát lớn, chém giết lớn của bọn phản động. Điều này sẽ không thể phù hợp được với nhiệm vụ cơ bản “Bảo vệ Thành Đô, nghênh tiếp Giải phóng”, liền quyết định thủ tiêu kế hoạch “nă pháo”, liền bí mật rút ngay khẩu pháo truy kích đặt ở trong vờn rau.Kỳ thực, động lực quan trọng nhất trong việc thủ tiêu kế hoạch cũ là kiến nghị “Bắt sống Tưởng Giới Thạch” được nêu ra ở trong Hội nghị. phương pháp tư Tưởng chủ yếu của kiến nghị này là: Lợi dụng phó quân đoàn trưởng Dương Sái Hiên quân đoàn 95 Quốc dân đảng đă được tổ chức Đảng bí mật giác ngộ làm phản, mời ông ta dẫn quân đội tới khống chế sân bay mà khi Tưởng Giới Thạch rời khỏi Thành Đô tất phải đi qua, để tiến hành việc bắt sống Tưởng Giới Thạch. Tức th́ kế hoạch “nă pháo” đă biến thành kế hoạch “bắt sống”. Các hạng mục công tác lại được triển khai vây quanh nhiệm vụ mới.T́nh h́nh Tưởng Giới Thạch ở lầu Hoàng Phố như thế nào? Do v́ bộ đội dă chiến quân đoàn 2 giải phóng quân sau khi giải phóng Trùng Khánh đă kéo tới tuyến đường Nội Giang, Tự Cống, Nghi Tân, đang chuẩn bị vu hồi Lạc Sơn, Hiệp Giang, bao vây Thành Đô, t́nh thế quân sự vô cùng nghiêm trọng, Tưởng Giới Thạch không thể không đồng thời ra lệnh giết chính trị phạm ngày mồng 7 tháng 12 và ra lệnh cho “Chính phủ rời tới Đài Bắc. Buổi chiều ngày 8 tháng 12, Tưởng Giới Thạch tuần sát khu vực thành phố Thành Đô lần cuối cùng, nh́n thấy trên đường hầu như toàn là nạn dân và quân đội bị thương. Ngày 9 tháng 12, L Hán khởi nghĩa ở Côn Minh; Trương Quần, Lư Di v.v... bị bắt giữ, đồng thời với điều đó Đặng Tích Hầu v.v...đă điện báo khởi nghĩa ở Nhà An, Bành huyện. Bọn địch ở Thành Đô đă trở thành con ba ba ở trong vại. Đối với động hớng của bọn L, Lu, Đặng v.v..tuy đă sớm nằm trong dự liệu của Tưởng Giới Thạch, nhưng khi tin tức truyền đến Tưởng vẫn bàng hoàng trấn động, kinh sợ. Để ứng phó với điều không nghĩ tới, đêm ngày 9, hiệu trưởng trường quân sự Hoàng Phố Trương Diệu Minh đích thân tới tổng đội 2 khóa 23 bố trí nhiệm vụ, tổ chức hơn 10 học viên đào một chiếc hang ở dới chân tường thành phía sau lầu Hoàng phố, để làm giao thông hào bí mật khi nguy cấp. Sân bay Tân Tân và sân bay núi Phợng Hoàng Thành Đô, máy bay luôn luôn sẵn sàng cất cánh. Trong thành phố Thành Đô lúc này đă trở thành mớ hỗn độn loạn xạ, các cửa hiệu đóng chặt cửa, lính thua trận xích mích nhau; các quan to, người giầu có muốn chạy trốn ra Đài Loan phần lớn là muốn lên trời mà không có lối, tiếng oán trách thảm hại đầy đường. Tưởng Giới Thạch liền nghĩ ra tṛ lừa đảo, một lúc lại đăng tin trên báo sáng sớm ngày mồng 8 đă rời khỏi Dung, một lúc lại đăng tin 2 giờ chiều ngày mồng 10 đă bay tới Đài Bắc. Kỳ thực, măi đến đêm ngày 13 tháng 12 Tưởng Giới Thạch mới rời khỏi Thành Đô. Vốn là, Tưởng Giới Thạch vẫn không muốn đi, thế nhưng quân giải phóng ào đến như nước triều dâng, cách Thành Đô chỉ c̣n một ngày đường. Sân bay rất có khả năng bị quân giải phóng khống chế, tức th́ vị tín đồ Cơ Đốc này cũng chẳng kể ǵ tới con số 13” cát lợi hay không cát lợi, với sự hộ tống của đại binh lực quân chiến đấu phối hợp có 10 chiếc xe tăng và xe bọc thép do Hồ Tông Nam cử đi (nghe nói là có 6 trung đoàn, nhưng cha được khảo chứng) xông vào đánh phá sự cản trở của một trung đoàn lính khởi nghĩa do lưu Văn Huy chỉ huy ở khu vực miếu Vơ hầu, xông thẳng tới sân bay Tân Tân. Năm 1988, Bồ Kiếm Hồng vốn là học viên trường quân sự, hổi Tưởng lại t́nh cảnh lúc đó, nói: “Chúng tôi ngồi trên xe ô tô vận tải, vừa đánh vừa xông lên. Xe kiệu của Tưởng Giới Thạch đi liền sau xe ô tô của chúng tôi. Quân đội vừa dừng lại đă không được dừng, xuyên qua mạng lới hỏa lực, lái thẳng vào sân bay Tân Tân”. Tại đó, Tưởng Giới Thạch đă leo lên chiếc chuyên cơ nhăn hiệu Trung Mỹ. Chiếc máy bay đó vội vă lao vút lên trên trời, rất nhanh chóng biến mất trong màn trời đêm.Tưởng Giới Thạch đă rời khỏi Thành Đô, rời khỏi Đại Lục như vậy đó.Tại đây, c̣n muốn nói thêm một câu nữa là, khi Đội bắt sống Tưởng của tổ chức Đảng bí mật đă chuẩn bị mọi sự đầy đủ, ngày mồng 9 bỗng nh́n thấy trên các tờ báo Thành Đô đăng tin: “Đêm hôm qua Tưởng Tổng tài đă rời khỏi Dung bay tới Đài Loan”, nên đành phải hủy bỏ kế hoạch bắt Tưởng. Ngày mồng 10 lại nh́n thấy báo đăng tải: Chiều mồng 8, Tưởng Giới Thạch “Tuần sát thành phố Dung”, chiều ngày mồng 10, đội bắt Tưởng lại nhóm họp, quyết tâm thi hành nghị quyết trước. Giữa lúc đang họp lại có tin: Tưởng Giới Thạch đă từ sân bay Phợng Hoàng Sơn bay tới Đài Loan vào buổi tra. Tổ chức Đảng bí mật lại đành phải một lần nữa hủy bỏ kế hoạch bắt Tưởng, chuyển công tác sang bước thứ hai là bạo động ở Thành Đô.Tưởng Giới Thạch thực sự không muốn rời khỏi Thành Đô. Có lẽ là Tưởng biết rằng lần ra đi này sẽ không c̣n dịp quay trở lại nữa. Thế nhưng ông ta không thể không rời khỏi Thành Đô, hơn thế, ông ta cũng không bao giờ có thể trở lại Đại lục được nữa!
4. Trước và sau việc Tưởng Giới Thạch lấy cắp vàng chuyển ra Đài Loan
Tưởng Giới Thạch từ Thành Đô chạy trốn ra Đài Loan, tuy hấp tấp vội vàng như con chó nhà chủ có tang, cập rập lo sợ như con cá lọt lới. Thế nhưng trong sự kiện lịch sử rút khỏi đại lục này, có một việc mà Tưởng làm rất có bài bản. Đó chính là việc vận chuyển lén đi toàn bộ số vàng ở trong kho nhà nước đang c̣n tồn lại tại Ngân hàng Trung ương thượng Hải. Tưởng Giới Thạch biết rằng, ông ta phải tới Đài Loan khổ công nắm giữ một tiểu vương quốc. Quân đội cố nhiên là rất quan trọng, thế nhưng tiếng đại bác vừa nổ, một vạn lợng vàng, quân đội phải dùng đến tiền mới nuôi sống được. Lại c̣n sự an ninh của xă hội, sự phát triển về kinh tế, về mặt nào mà không có tiền cũng đều không được cả. Do đó Tưởng Giới Thạch lăo mu đưa kế, ông đă tính toán rất sâu. Trước khi từ chức lần thứ ba, ông đă tiến hành cuộc khảo sát tỷ mỷ đối với số vàng c̣n lại ở trong kho nhà nước. Tưởng hạ lệnh đem phần lớn số vàng vận chuyển ra Đài Loan, c̣n một phần th́ vận chuyển tới Hạ Môn. Điều này chẳng phải là đă nói lên, từ tháng 1 năm 1949, ông Tưởng đă xác nhận sự thất bại triệt để ở đại lục của chính quyền Quốc dân đảng rồi sao ? Đầu tháng 12 năm 1949 Tưởng c̣n cho rằng ông c̣n có lực lợng chiếm giữ vùng Tây Nam, rồi đến 8 năm kháng chiến, ông ta không thể không suy nghĩ đầy đủ tới khả năng sẽ thất bại triệt để ở đại lục và tính nghiêm trọng của loại kết cục này. Thế nhưng đó chỉ là lẽ thứ nhất. Lẽ thứ hai là, lúc này Tưởng đă từ chức, Lư Tông Nhân làm Quyền tổng thống, Tưởng không thể để cho Lư Tông Nhân dùng số vàng này củng cố địa vị của hắn được. Tưởng muốn nh́n thấy trong t́nh trạng hoàn toàn bế tắc, Lư Tôn Nhân sẽ phải trao trả lại cho ḿnh vị trí tổng thống này.Tưởng Giới Thạch đă vận chuyển số vàng này đi như thế nào ? Trong cuốn “Tống Gia vương triều”, ông Tơrin -xicơlêfu người Mỹ đă viết:”Kế hoạch cướp đoạt ngân hàng Trung Quốc của Tưởng Giới Thạch được chấp hành vô cùng cẩn thận và chu đáo. Một chiếc thuyền chở hàng nhem nhuốc bẩn thỉu đậu ở ngoài bến thượng Hải đối mặt với quán cơm Quốc Thái. Những Culi trên thuyền ăn mặc quần áo rách rới lam lũ, kỳ thực họ đều là những binh sĩ hải quân giỏi bậc nhất được ngụy trang. người chủ quản nào đó của ngân hàng Trung Quốc đă mở sẵn cửa kho, bởi v́ họ đă được nhận một khoản tiền hối lộ khá lớn, hơn thế được chuẩn y sẽ đi trên con thuyền chờ đợi này chạy trốn tới nơi an toàn. Quân đội Quốc dân đảng được thiết lập một hàng rào canh gác bao vây chặt mấy đường phố ở xung quanh nhà ngân hàng, bao gồm một bộ phận đường Nam Kinh và băi ngoài. Từ trong đêm tối thỉnh thoảng lại vọng ra tiếng thở ph́ phó của những “cu li” khi vận chuyển những đồ nặng. Mỗi người đều dùng đ̣n gánh gánh hai bao tải to. Dới ánh sáng đèn thủy ngân, chúng giống như những thây ma chạy ra chạy vào từ nhà ngân hàng ra tới con thuyền. Một kư giả người Anh là Gioóc-Van đang viết bài ở trong văn pḥng đă lén nh́n thấy toàn bộ quá tŕnh này, bất giác đă rùng minh ghê sợ. Khi ông ta bàng hoàng tỉnh ngộ hiểu được sự việc, đă dùng một câu triết học quái dị gọi điện thoại về ṭa báo ở Luân Đôn: “Tất cả số vàng của Trung Quốc đă bị những tên Culi dùng phương thức truyền thống vận chuyển đi hết!”Stơrin là con người có sức Tưởng tợng, thế nhưng so với ông Ban Nôrô người Nhật Bản th́ lại hơi kém lẳng lơ hơn. Trong cuốn “Vàng của Tưởng Giới Thạch”, ông Ban nô rô đă thêu dệt thành một câu chuyện có nhiều t́nh tiết phức tạp. Ban nô rô nói rằng, Tưởng Giới Thạch đă đem mấy trăm vạn Aoxơ vàng vận chuyển tới Đài Loan, đă đặc biệt ra lệnh cho tên cầm đầu Đảng áo xanh là Tưởng Đại Đông đặt ra một phương án tác chiến gọi là “Tín Thiên ông”. Mà điều bí mật này bị tiết lộ ra thỉ các cơ quan viện trợ kinh tế đối với Trung Hoa của Mỹ, Thanh Bang thượng Hải, các nhân viên ứ đọng ở Trung Hoa của bọn Nhật xâm lược cùng với đám giặc đen ẩn tích ở trong rừng núi, bọn phỉ cướp lưu lạc giang hồ đều tranh giành nhau kéo tới Đài Loan diễn xuất một màn kịch cướp vàng hiếm thấy.Nếu sự miêu tả của Stơrin là sự Tưởng tợng hợp lư của một phóng viên nhà báo , th́ câu chuyện của Ban nôrô hoàn toàn là sự biê n tạo của nhà tiểu thuyết. Vậy th́ t́nh h́nh chân thực là như thế nào? Chúng ta hăy cùng nghe thử hồi ức của người đương sự. T́nh h́nh được Tưởng Kinh Quốc bộc lộ ra trong cuốn sách “Ngời cha của tôi” là: Cuối tháng 4 năm 1949, khi quân Quốc dân đảng sắp sửa triệt thoái từ thượng Hải, Tưởng Giới Thạch đă cử mấy người như Tưởng Kinh Quốc v.v..tới thượng Hải, yêu cầu họ nghĩ cách đem toàn bộ số vàng c̣n tồn lại trong ngân hàng Trung ương vận chuyển tới Đài Loan. Khi sắp đi, Tưởng Giới Thạch nhiều lần căn dặn Tưởng Kinh Quốc “Tuyệt đối phải giữ bí mật!”, bởi v́ Tưởng đă “sớm dự liệu thấy, Lư Tông Nhân nhất định sẽ dùng số vàng ở trong kho nhà nước làm một trong những điều kiện ḥa đàm”, kỳ thực là sợ Lư Tông Nhân cản trở họ vận chuyển vàng đi. Bọn Tưởng Kinh Quốc bí mật chui vào thượng Hải, đă đem khối lợng lớn vàng vận chuyển tới Đài Loan mà thần không biết qủy chẳng hay. Sau này Tưởng Kinh Quốc b́nh luận nói: “Thời kỳ đầu Chính phủ dọn tới Đài Loan, nếu không có số vàng này để bù đắp, th́ t́nh trạng tài chính và kinh tế, sớm đă không thể Tưởng tợng nổi, làm ǵ có được cục diện ổn định như thế này ? Cổ ngữ nói “vô lương bất tụ binh”, nếu như lúc đó thiếu lương thực, việc cấp dỡng quân đội đă trở thành vấn đề, điều đó sẽ nghiêm trọng mức nào?Bọn Tưởng Kinh Quốc tới thượng Hải vận chuyển vàng, ngoài việc pḥng bị bọn Lư Tông Nhân phát hiện gây trở ngại ra, không phải là không có những phiền toái khác. Những chi tiết nhỏ nội t́nh cụ thể tuy cha biết hết, thế nhưng từ trong nhật kư của Tưởng Kinh Quốc có thể nh́n thấy rơ một phần. Ngày mồng 10 tháng 2 năm 1949, trong nhật kư Tưởng Kinh Quốc đă viết: “Việc vận chuyển số vàng trong ngân hàng Trung ương tới nơi an toàn là một công tác rất quan trọng. Thế nhưng nhà đương cục chủ quản tài chính với số lợng tiền tệ ít, ban đầu đối với điều này không được rơ lắm, cho nên trải qua sự kết hợp, thuyết minh và bố trí nhiều loại, măi tới hôm nay, đă bắt đầu có thể đem đại bộ phận số vàng vận chuyển tới để ở Đài Loan và Hạ môn, ở thượng Hải chỉ để lại 20 vạn lợng”. Tại sao có thể lưu lại 20 vạn lợng vàng mà không vận chuyển hết toàn bộ đi ? Điều này là bởi bọn Tưởng Kinh Quốc đă vấp phải một số phiền phức nhỏ. Theo hồi ức của Hà Thiện Thản: Khi Du Hồng Quân cùng Tưởng Kinh Quốc tới thượng Hải sử lư công việc này, một buổi tối đă triệu tập các nhân viên hữu quan tiến hành một hội nghị bí mật, có người phản đối việc vận chuyển toàn bộ số vàng đi. V́ họ Du trước khi được đảm nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ tài chính Chính phủ Quốc dân đảng Nam Kinh và Tổng tài ngân hàng Trung ương , đă từng làm Thị trưởng thượng Hải, cho nên người phản đối đă nói với họ Du rằng: “Trước đây ông đă từng làm Thị trưởng thượng Hải, bây giờ ông hăy nên nghĩ cho thị dân thượng Hải, nếu đem toàn bộ số vàng trong kho chuyển đi hết th́ bộ mặt thành phố sẽ duy tŕ như thế nào ?”. Hội nghị đă thảo luận kỹ càng, cuối cùng đă quyết định lưu lại một phần ở thượng Hải để “pḥng bị việc gấp”, số c̣n lại sẽ vận chuyển hết tới Đài Loan.Sau khi khối lợng lớn vàng của thượng Hải vận chuyển được tới Đài Loan, Tưởng Giới Thạch lại nhớ ra hăy c̣n một ḥm châu báu c̣n gửi ở Cục kư gửi Trung ương , liền ra lệnh cho bọn Tưởng Kinh Quốc lại một lần nữa tới thượng Hải, nghĩ cách đem ḥm châu báu từ trong Cục kư gửi cùng vận chuyển tới Đài Loan. Ḥm châu báu này quá nửa là của bọn Hán gian vơ vét được trong thời kỳ kháng chiến, sau thắng lợi bị Chính phủ Quốc dân đảng tịch thu, giao cho Cục kư gửi Trung ương trông nom bảo quản. Bởi v́ Tưởng Kinh Quốc đă từng đảm nhiệm công tác quản chế kinh tế thượng Hải, biết được địa điểm tồn giữ ḥm châu báu này, cho nên, Tưởng Giới Thạch đă ra lệnh cho Tưởng Kinh Quốc đi phụ trách chấp hành nhiệm vụ này. Thế nhưng khi Tưởng Kinh quốc tới thượng Hải, Lư Tông Nhân đă hiểu rơ là việc ǵ rồi. Liền lập tức hạ lệnh: Bất kỳ người nào cũng không được phép di chuyển ḥm châu báu này đi. Thế nhưng những bài học kinh nghiệm mà Lư tích lũy được trong mấy chục năm trong việc đấu pháp với lăo Tưởng, Lư thừa biết chỉ một mệnh lệnh khó có thể bảo đảm chắc chắn được. Sau đó Lư đă dứt khoát hạ lệnh cho người bảo quản chiếc ḥm bảo hiểm đó, bay tới Hồng Công, làm cho Tưởng Kinh Quốc vô kế khả thi. V́ vậy Tưởng Kinh Quốc đă kiến nghị với Tưởng Giới Thạch: “Căn cứ vào t́nh h́nh được biết, chiếc ḥm báu vật này đă dùng mất không ít, số c̣n lại chỉ đáng giá hai, ba chục vạn mỹ kim, hà tất chúng ta phải v́ vật nhỏ bé này, mà làm thương tổn ḥa khí với người ta!” Chẳng ngờ được Tưởng Giới Thạch đùng đùng nổi giận, Tưởng nói:- Tới Đài Loan, khi lương bổng của quân đội phát ra không đủ th́ một Mỹ kim cũng rất đáng qúy! - Tưởng Kinh Quốc nghe xong không c̣n biết trả lời ra sao nữa, đành phải lại ra sức nỗ lực. Kết quả vẫn là khong có cách ǵ đem được ḥm châu báu này trở về.Tưởng Kinh Quốc cố nhiên là người phụ trạch việc vận chuyển trộm số vàng ở trong kho nhà nước, thế nhưng người chấp hành cụ thể lại là Du Hồng Quân đă được nhắc tới ở đoạn trên. Cục trưởng cục báo chí Quốc dân đảng trước là Đổng Hiển Quang từng viết:”Trong tháng 2 có một cơ hội có thể đoạt trở về được số tài sản quan trọng từ trong tay Cộng Đảng sắp sửa giành thắng lợi. Tưởng tổng thống tin Tưởng sâu sắc rằng đại lục không tránh khỏi bị xâm chiếm, mới dùng địa vị Tổng tài Quốc dân đảng ra lệnh cho Du Hồng Quân Tổng tài Ngân hàng Trung Ương có năng lực và đáng tin cậy bí mật vận chuyển đem số vàng dự trữ của quốc gia vận chuyển tới Đài Bắc, để tránh tương lai rơi vào tay bọn địch. Số vàng tồn tại này chuyển tới Đài Loan, khi cần thiết, sẽ có thể ủng hộ chính phủ chống cộng. Du Hồng Quân lập tức tuân lệnh thi hành. Hạng mục công việc vận chuyển vàng này được hoàn thành vào ngày 20 thángại cấm chỉ chuyển đi. Nếu thượng Hải thất thủ, mà số vàng rơi vào trong tay Cộng phỉ th́ sự tổn thất của quốc gia sẽ càng thảm hại nặng nề. Họ Du yên lặng chẳng nói năng liền gọi điện bí mật bàn bạc với phó Tổng thống Trần đang nhậm chức Chủ tịch tỉnh Đài Loan quyết định đem toàn bộ số vàng này vận chuyển tới Đài Loan. Trong một đêm khuya nào đó, tổng tư lệnh hải quân là Quế Vĩnh Thanh bí mật ra lệnh cho một chiếc quân hạm đậu ở bên cạnh bến, gần Ngân hàng Trung ương ở băi Hoàng Phố thượng Hải, đường phố ở gần ngân hàng Trung ương , tạm thời bị giới nghiêm, từng ḥm từng ḥm vàng một, lặng lẽ được vận chuyển lên chiến hạm. Trước khi trời sáng, chiến hạm này đă phóng ra khơi cửa Ngô Tùng, với tốc độ cao nhất, lao về phía Cơ Long Đài Loan”.Trong “Tân hội Du tiên sinh Hồng Quân sự lược ” nói: chiến hạm vận chuyển vàng sau khi phóng ra khỏi thượng Hải, Du Hồng Quân lo lắng cuộc hành tŕnh có tổn thất, trong ḷng trĩu nặng, sớm tối luôn luôn đi quanh quẩn ở trong pḥng. Sau hai ngày Trần Thành gọi điện cho Du, toàn bộ số vàng đă thu cất ổn thỏa. Họ Du giữ chức Tổng tài văn pḥng ngân hàng Trung Ương đang ngồi ở ngoài băi thượng Hải “lúc này mới cảm thấy gánh nặng vạn cân ở trên vai mới được giảm nhẹ?Đổng Hiển Quang nói: Du Hồng Quân lúc đó là Tổng tài ngân hàng Trung ương , kỳ thực không phải là như vậy. Trong bài “Phong thái của Du Hồng Quân tiên sinh” của Ngạn Viễn đăng trong “Liên Hợp báo” ngày 2-6-1960, có nói: “Có lẽ có người cho rằng họ Du lúc đó đă làm Tổng tài Ngân hàng Trung Ương, trù hoạch vận chuyển kho vàng đến địa điểm an toàn, vốn đó chỉ là sự việc bên trong chức trách của ông ta. Kỳ thực, lúc đó họ Đu không nằm trong nhiệm vụ Tổng tài ngân hàng Trung ương . Tổng tài ngân hàng Trung ương lúc đó là Bộ trưởng tài chính lưu Công Vân kiêm nhiệm, họ Du không những đă rời khỏi chức vụ ở ngân hàng Trung ương , hơn thế, lúc đó ông ta cũng không ở thượng Hải, mà là sau khi nhận được mệnh lệnh của Tưởng Giới Thạch, đă từ Hồng Công bay tới thượng Hải. Có thể nh́n thấy Tưởng Giới Thạch chẳng quản lư “Quản thống”. “Quốc thống” nào hết, chỉ cần t́m trăm phương ngàn kế đem những công việc ḿnh muốn làm, làm xong là được.Đối với chi tiết nhỏ họ Du bay tới Hộ, vương Khang nói, lúc đó chiến dịch thượng Hải vừa mới bắt đầu, quân đội Quốc dân đảng canh giữ ở sân bay Long Hoa đă thực hành giới nghiêm, họ Du sau khi bước xuống máy bay lập tức bị bắt giữ. Mặc dù Du nhiều lần giải thích giới thiệu, thế nhưng Du không có bất kỳ thứ giấy tờ nào có thể chứng minh được ḿnh là Du Hồng Quân cả, vệ binh vẫn không chịu để cho Du đi. Du đành phải nhiều lần gọi điện thoại cho Thang Ân Bá, cuối cùng điện thoại được nối thông, Thang Ân Bá cử quân tới đón, Du mới được thoát thân.Sau khi Du Hồng Quân trở về thượng Hải, lập tức hiệp trợ với Tưởng Kinh Quốc đem tất cả số vàng, số bạc và số ngoại tệ ở trong ngân hàng Trung Ương vận chuyển đi hết. Vậy th́, với kế hoạch tuyệt mật và sự chỉ huy của Tưởng Giới Thạch, tổng cộng đă vận chuyển đi được bao nhiêu vàng? Từ trước đến nay có nhiều cách nói khác nhau. Có người nói là 11 vạn lợng, có người nói là 120 vạn lợng thậm chí c̣n có người nói, khi đó Tưởng Giới Thạch bắt Thang Ân Bá kiên tŕ giữ thượng Hải chính là v́ để cướp đoạt vận chuyển số vàng tồn giữ ở trong kho, có một chiếc chiến hạm nhà binh đă vận chuyển quá trọng tải rồi bị ch́m xuống đáy biển.Căn cứ vào tư liệu tương đối đáng tin cậy, số vàng trong kho nhà nước mà Tưởng Giới Thạch vận chuyển đi đúng là hơn 2 triệu 97 vạn 3000 lợng. Ngoài ra c̣n có 16 triệu 40 vạn đồng bạc trắng. Toàn bộ số tiền này đều đă vận chuyển tới Đài Loan. C̣n có 15 triệu 37 vạn đồng đô la Mỹ chuyển tới nước Mỹ, gửi vào tài khoản Chính phủ Quốc dân đảng ở Ngân hàng liên bang Mỹ[31]..Đối với chiếc tàu chiến bị đắm xuống biển kia, đúng là chiếc tàu mang nhăn hiệu “Thái B́nh” vận chuyển toàn bộ hồ sơ của ngân hàng Trung ương , trên đường chạy từ thượng Hải đi Đài Loan, nó đă bị một chiến hạm hải quân Quốc dân đảng lao phải rồi ch́m xuống đáy biển.Tưởng Giới Thạch dù đem số vàng và bạc nhiều như vậy vận chuyển tới Đài Loan, trước hết đă để lại cho Lư tông Nhân một cơ đồ rách nát với hàng trăm lỗ thủng hàng ngàn vết thương. Căn cứ vào hồi ức về sau này của Lư Tông Nhân nói:- “Sau khi Trần Thành nhậm chức (chỉ Trần Thành nhậm chức Chủ tịch Chính phủ tỉnh Đài Loan ngày 29 tháng 12 năm 1948) Tưởng tiên sinh liền ra mật lệnh đem toàn bộ số vàng, bạc, đô la Mỹ c̣n đọng ở trong kho nhà nước phải vận chuyển hết ra Đài Loan... Toàn bộ số vàng ở trong kho là 390 vạn Ao xơ, ngoại hối là 70 triệu đô la Mỹ và số bạc trắng trị giá 70 triệu đô la Mỹ.Do đó, ngày tôi lên nhận chức Quyền tổng thống, trong tay đă chẳng c̣n một chinh. Để duy tŕ lương ăn của quân đội, ổn định ḷng dân đă ra lệnh cho Bộ tài chính Viện hành chính phải đem số tiền bạc của kho nhà nước đă vận chuyển tới Đài Loan phải chở về một phần để sử dụng. Thế nhưng Trần Thành chịu trách nhiệm phụ trách bảo quản tỉnh Đài Loan đă tuân theo chỉ thị mật của Tưởng, cuối cùng đă câm lặng chống lệnh, tảng lờ bưng tai không nghe thấy. Nghệ thuật cứu nghèo của Chính phủ duy chỉ có phát hành “Đồng tiền quan kim” vốn đă một chinh không đáng, với số lợng lớn. Giấy bạc in ra hàng loạt, dẫn tới đồng tiền mất giá, mỗi ngày ngàn dặm. Thị trường tiền tệ hoàn toàn đổ vỡ, trăm nghề đ́nh đốn, quân tâm dân khí hoàn toàn mất hết, đă dần dần h́nh thành cục diện không c̣n cách nào có thể thu xếp lại được.
phần thứ sáu
Bí mật về sự phản công đại lục
Giang Nam tiên sinh nói: Lúc đầu Tưởng Giới Thạch chạy trốn ra đài Loan, tiếng gào thét “Bảo vệ Đài Loan” đă vang trời dậy đất. Sau khi cuộc chiến tranh Triều Tiên bùng nổ, lập tức lớn tiếng hô “Phản công đại lục thu phục lại đất đai đă mất.” Sau đó, trong các thông báo mỗi năm ba lần (Tết Xuân, Tết thanh niên, Tế song Thập),luôn luôn nhắc lại giọng điệu “Năm nay là năm quyết định của sự phản công, sang năm là năm thắng lợi của sự phản công”.Vậy th́, Tưởng Giới Thạch đă phản công đại lục nhthế nào?
1. Tưởng Giới Thạch đă đặt thời gian biểu cho sự “phản công phục quốc” như thế nào ?
Bất kể là ngày hôm nào vào trung tuần tháng 12 năm 1949 Tưởng Giới Thạch rời khỏi Thành Đô chạy trốn ra Đài Loan, từ đó trở đi, Tưởng cũng không thể trở lại đại lục được nữa, cũng không thể dạo gót ở Chung Sơn ma gió, nhàn tản ngắm cảnh núi sông tráng lệ. Đây không thể không nói là một điều nuối tiếc lớn trong cuộc đời của Tưởng Giới Thạch. Tưởng Giới Thạch là con người rất yêu quê hương tha thiết. Đầu năm 50, trạm trưởng t́nh báo Kim Môn là Thẩm Chí Nhạc đă phái đặc vụ bí mật trốn về Khê Khẩu, đă đem tŕnh lên Tưởng những bức ảnh chụp được về nhà cửa, phần mộ của họ Tưởng, rất được Tưởng tán thởng. Chỉ từ điểm này mà nói, Tưởng Giới Thạch đă ghi xương khắc cốt hy vọng một sớm một chiều có thể trở lại đại lục, cộng thêm sự thất bại về quân sự, sự sụp đổ về chính trị, nhưng cảnh tợng bị phá hoại đ̣i hỏi phải xây dựng lại, cùng với tâm tư t́nh cảm của 2 triệu người đại lục theo Tưởng tới Đài Loan, Tưởng không thể không cao giọng ḥ hét phản công đại lục tới mức vang trời dậy đất. Mặc dù tới năm 1975 khi bị bệnh sắp qua đời, Tưởng vẫn không quên viết di chúc “phản cộng phục quốc”, “giành lại hết đất đai ở đại lục”.Khẩu hiệu phản công đại lục của Tưởng Giới Thạch, như mọi người đều biết đó là một câu tụng niệm đầu lỡi của nhà đương cục Quốc dân đảng Đài Loan, đồng thời cũng là câu khôi hài gây tṛ cời cho thiên hạ, đó là “Một năm chuẩn bị, hai năm phản công, ba năm quét sạch, năm năm thành công”. Kỳ thực, đây chỉ là một tờ trong vô vàn phiếu chi vô giá trị mà Tưởng Giới Thạch liệt kê ra, dĩ nhiên đây cũng là một tờ rất nổi tiếng. Tưởng Giới Thạch c̣n có tờ phiếu chi vô tích sự nào nữa? Trong những tờ phiếu chi đó c̣n đặt cả thời gian biểu phản công đại lục như thế nào, xây dựng lại vương triều họ Tưởng ra làm sao, nói ra để cho mọi người tăng thêm kiến thức.Tờ phiếu chi phản công đại lục mà Tưởng Giới Thạch liệt kê, tờ sớm nhất phát ra vào ngày 26 tháng 6 năm 1949, trong “Hội nghị quân sự khu Đông Nam” tại Đài Bắc, Tưởng Giới Thạch khi nói về “Quá tŕnh cách mạng của bản Đảng với quan hệ nhân quả của thành bại”, đă nói: “Trong hội nghị lần này, chúng ta cần phải thảo luận một cách thiết thực. Tôi cho rằng, nói chung các Tướng lĩnh cao cấp chúng ta nếu có thể không tham ô tiêu cực, không buôn lậu, không biển thủ, không nhiễu dân. Lại tích cực, có tinh thần đoàn kết, mọi việc đều công khai, thực sự cầu thị, đă tốt rồi cần tốt nữa. Đặc biệt là đối với cấp dới có thể đồng cam cộng khổ, thởng phạt phân minh, thế th́ tinh thần và lực lợng chiến đấu của bộ đội chúng ta, chỉ trong một thời gian rất ngắn, nhất định có thể khôi phục được. Cha đầy ba năm, nhất định chúng ta có thể tiêu diệt được cộng phỉ !Để kiên định ư chí của mọi người, cần phải vạch ra mục tiêu và tiến độ để mọi người cố gắng, ngày hôm nay tôi đặc biệt nêu ra mấy câu khẩu hiệu đơn giản, mong mọi người ghi ḷng tạc dạ, cùng cố gắng, quán triệt trước sau. Mấy câu khẩu hiệu này là:
1. Rửa oan xỉ nhục, báo phục hận thù, tiêu diệt Cộng phỉ, hoàn thành Cách mệnh!
2. Tinh binh giản chính, thu hẹp đơn vị, Tự động giáng cấp, bổ xung lực lợng.
3. Chỉnh huấn nửa năm, đổi mới tinh thần! Một năm phản công, ba năm giành thắng!
Nói tóm lại, trước mắt sẽ là giai đoạn gian khổ nhất trong sự nghiệp cách mạng của chúng ta, thế nhưng cũng là cơ hội thành công lập nghiệp, ngàn năm có một của các đảng viên cách mạng chúng ta. Mong muốn mọi người hăy nhớ lấy bài học lịch sử kiên định niềm tin tất thắng, chân thành đoàn kết, dốc sức hợp tác, để chuẩn bị đầy đủ cho cuộc phản công của chúng ta, hoàn thành cuộc cách mạng của quốc dân, thực hiện sứ mệnh của Tam dân chủ nghĩa”.Tại đây, Tưởng Giới Thạch nói rất rơ ràng chính xác, mục đích là chỉ thị “Mục tiêu và tiến độ cố gắng”, thời gian là một năm đến ba năm, một năm là khởi điểm, ba năm là điểm kết thúc, từ trong sáng ư rơ ràng, lời nói chắc chắn. Thế nhưng, sau nửa năm, Tưởng Giới Thạch lại nêu ra thời gian biểu mới, một năm phản công biến thành hai năm phản công. Ngày 13 tháng 3 năm 1950, trong bài nói chuyện “Mục đích và sứ mệnh của việc phục chức”, nói: “Bây giờ tôi đem kế hoạch “Một năm phản công, ba năm thành công” đổi thành “Một năm giáo huấn, hai năm phản công, quét sạch cộng phỉ, ba năm thành công”. Tức là nói, từ bây giờ trở đi, ít th́ ba năm, nhiều tới năm năm, cần phải đạt tới mục đích tiêu diệt Cộng phỉ, phục Hưng Trung hoa dân quốc của chúng ta.”Từ tháng 6 năm ngoái tới tháng 3 năm nay, thời gian trôi mất đă hơn tám tháng rồi, quân đội Quốc dân đảng đă bị đuổi toàn bộ ra khỏi đại lục, Hải Nam, Châu Sơn th́ nơm nớp lo âu từng giờ từng phút, đang chuẩn bị rút lui, không thể nói một năm phản công được nữa, đành phải nói “Hai năm phản công”. Thế nhưng, đă đổi giọng phải nói ra một lư do. Tức th́ Tưởng Giới Thạch nói: “Sau khi tôi tới Đài Loan năm ngoái, tại Hội nghị quân sự khu đông nam triệu tập ở Giới Thọ Quán Đài Bắc vào tháng 6, nhằm kiểm điểm nguyên nhân thất bại về mặt quân sự trong việc tiễu phỉ trước đây, c̣n hoạch định kế hoạch và kỳ hạn cuộc phản công từ nay về sau của chúng ta. Khi bế mạc hội nghị, tôi đă nêu ra kết luận “nửa năm chỉnh huấn, củng cố căn cứ địa, một năm phản công, ba năm thành công”. Lúc đó các tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây, Tứ Xuyên, Vân Nam, Quư Châu, Tuy Viễn, Cam túc, Ninh Hạ, Thanh Hải, Tân Cơng cùng với Thiểm Nam đài c̣n ở trong tay quốc quân của chúng ta, cho nên tôi cho rằng trong ṿng một năm khu Đông Nam bắt đầu phản công, tuyệt đối không có vấn đề. Thế nhưng sau này chiến cuộc thay đổi quá nhanh, toàn bộ Tây bắc và Tây nam, không đầy thời gian bốn tháng, toàn bộ đă rơi vào gót sát của kẻ địch. Đây là điều mà trước đây tôi không ngờ tới. Cho nên t́nh h́nh hiện tại, đă hoàn toàn không giống như lúc đó. Chúng ta phải vạch lại kế hoạch từ đầu, ung dung mu tính việc khôi phục, quyết không thể ham làm việc cao xa, chỉ cầu hiệu quả nhanh chóng!”Tưởng Giới Thạch không thể không thừa nhận sự thất bại triệt để của ḿnh ở đại lục, thế nhưng giấc mộng phản công vẫn phải tiếp tục làm, phiếu chi vẫn phải tung ra, điều này khó tránh khỏi có chút nản chí. Tưởng đành phải muợn người đă chết để khích lệ người sống.”Chúng ta biết rằng sau khi Việt vương Câu Tiễn thất bại ở Cốc Kê, trải qua “mời năm tụ tập, mời năm giáo huấn” mà sau chỉ được nước Ngô bằng cái ao. Ngày nay chúng ta muốn khôi phục đất đai của toàn bộ đại lục rộng 12 triệu ki lô mét vuông, triệt để tiêu diệt Cộng phỉ quốc tế đầy âm mu nham hiểm độc ác, đương nhiên phải đ̣i hỏi phấn đấu gian khổ trong suốt thời gian dài, mới có thể có hiệu quả. Thế nhưng nếu mọi người có thể dựa theo gợi ư của tôi trên đây trong ngày hôm nay, triệt để quét sạch những nguyên nhân thất bại của quá khứ, thực sự làm được: hiệp đồng nhất trí đoàn kết phấn đấu, một mặt tăng cường công tác pḥng điệp bảo mật trong nội bộ, một mặt triển khai hoạt động t́nh báo trong khu phỉ, thế th́ mục đích phục quốc của chúng ta, vẫn có thể thực hiện được nhanh chóng”.ư tứ này là muốn nói, sự thất bại triệt để về mặt quân sự ở đại lục trong 8 tháng lại đây, đă khiến cho “việc một năm phản công” mà Tưởng dự định kỳ hạn đă trở thành nước chảy hoa trôi, thế nhưng đây không phải là sai lầm của ông ta, mà là những Tướng tá quan lại tại chức không “hiệp đồng nhất trí, đoàn kết phấn đấu”. Bất kể trách nhiệm thuộc về ai, th́ đây cũng là tờ phiếu chi thứ hai mà Tưởng Giới Thạch chi ra. Trải qua những vấp váp và biến cố cực kỳ to lớn trong quá nửa năm lại đây, theo mọi người nói, khi Tưởng Giới Thạch lại một lần nữa tung ra loại phiếu chi về thời gian phản công này, đă thận trọng lại càng thêm thận trọng, chớ để cho bản thân ḿnh gây khó dễ cho bản thân ḿnh. Thế rồi, sau hai tháng, phát biểu diễn văn về cuộc triệt thoái khỏi Châu Sơn, Đảo Hải Nam của quân đội Quốc dân đảng trên đài phát thanh Đài Loan, Tưởng nói: “Nửa tháng trước, chúng ta đă triệt thoái quân đội của Hải Nam, hôm nay quân đội của Định Hải cũng chủ động tập trung về Đài Loan và các đảo vệ tinh... Sau khi binh lực tập trung, lẽ dĩ nhiên binh lực của Đài Loan càng thêm xung túc, sự pḥng vệ của Đài Loan càng được củng cố... Tôi nghĩ rằng tất cả mọi người tới đây tất nhiên sẽ hỏi tôi, cuối cùng th́ khi nào ông mới bắt đầu phản công đại lục để cứu vớt đồng bào của các ông? Tôi có thể báo cho mọi người biết một cách rất xác thực là: Trong ṿng 3 tháng sau nữa, nếu cộng phỉ tới xàm phạm Đài Loan, th́ đó chính là thời cơ quốc quân chúng ta ngang nhiên đánh mạnh thừa thắng phản công đại lục. như vậy là sau 3 tháng nữa, chúng ta có thể chính thức phản công đại lục”.Đây là tờ phiếu chi vô giá trị thứ ba mà Tưởng Giới Thạch đă tung ra. Cần chú ư, tờ phiếu chi này của Tưởng Giới Thạch có một đặc điểm, chính là tiền đề phản công luận sau 3 tháng của ông ta là giải phóng quân tới tấn công Đài Loan. Phản công luận của Tưởng Giới Thạch v́ sao từ một năm biến thành hai năm, tiếp đó lại vội vàng chuyển thành ba tháng? Đây là một vấn đề rất khôi hài. Muốn t́m hiểu thiết thực nguyên do “vội chuyển” này, cần phải hiểu rơ t́nh thế của Đài Loan lúc đó.Năm 1949, sự thất bại của quân đội Quốc dân đảng ở đại lục, không chỉ là sự thất bại về quân sự, sự thất bại về chính trị, mà c̣n là sự thất bại về ngoại giao, càng là sự thất bại về nhân tâm. Đầu tháng 10 năm 1949, trong cuộc nội chiến, chính phủ Mỹ luôn luôn kiên quyết ủng hộ chính quyền Tưởng Giới Thạch đă thực sự tin chắc rằng Tưởng Giới Thạch bị vĩnh viễn đuổi ra khỏi đại lục Trung Quốc, quân đội của Đảng Cộng sản Trung Quốc không lâu sẽ đánh chiếm Đài Loan, quan hệ giữa nước Mỹ và chính quyền Tưởng Giới Thạch cũng đă được kết thúc từ đây. V́ thế, chính phủ Mỹ đă công khai tuyên bố, họ sẽ không lợi dụng vũ lực của ḿnh để can thiệp vào cục thế hiện tại của Đài Loan, hơn thế c̣n đưa Mỹ kiều rút khỏi Đài Loan, kiến nghị Tưởng Giới Thạch đưa quân đội rút ra khỏi đảo Hải Nam, Đài Loan sẽ do Liên hiệp quốc tiếp quản. Ngày 12 tháng 1 năm 1950 Quốc vụ khanh nước Mỹ là Akitơn đă tuyên bố trước thế giới tại Câu lạc bộ báo chí của ông rằng: “Nước Mỹ chỉ có trách nhiệm bảo hộ trực tiếp an toàn cho các quốc gia trong pḥng tuyến h́nh cung này là quần đảo Aleutian, Nhật Bản, quần đảo lưu Cầu, Philippin”. Đài Loan bị vứt bỏ. Chính sách bỏ Đài Loan của Mỹ đă dẫn tới sự hỗn loạn cực kỳ lớn của chính cục Đài Loan, trong ḥn đảo nhất thời “lan truyền những tin bịa đặt vu cáo, nhân tâm hoảng loạn”. Những người có sự tích lũy giầu có biến thành “những kẻ ư chí bạc nhợc”. Vô luận là nhà buôn hay là quan chức, đều hăm hở muốn chạy ra nước ngoài. Trong tháng 5, đảo Hải Nam lại bị đánh chiếm, Châu Sơn thất thủ, khắp nơi loan truyền tin Giải phóng quân sắp sửa đánh chiếm Đài Loan, trên đảo gió gấp mây thấp, ngày tới trăng mờ. Trong t́nh h́nh này, Tưởng Giới Thạch đă vứt bỏ phản công luận trong ba tháng. Ngoài việc ban đêm thổi sáo miệng qua băi tha ma - tự ḿnh làm cho ḿnh bạo dạn hơn lên ra, chính là để lừa dối công chúng trên đảo để ổn định ḷng dân. Vấn đề là ở chỗ tiền đề của tờ phiếu chi này là giải phóng quân sẽ tới đánh chiếm Đài Loan. Nếu giải phóng quân không đến th́ sao? Tưởng Giới Thạch biết rằng công chúng của Tưởng nhất định sẽ nêu ra câu hỏi này. Tức th́ Tưởng tiếp tục nói:Nếu Cộng phỉ trước sau không dám tới xâm phạm Đài Loan, thế th́ chúng ta cũng phải hoàn thành sự chuẩn bị phản công đại lục của chúng ta trong ṿng một năm Chậm nhất là sau một năm, cũng cần phải thực hiện phản công đại lục... Bây giờ tôi sẽ đem kế hoạch phản công đại lục của chính phủ, tổng quát vào bốn câu nói lại một lợt với đồng bào, đó là “Một năm chuẩn bị, hai năm phản cộng, ba năm quét sạch, năm năm thành công”.Đầu lỡi Tưởng Giới Thạch rực rỡ như hoa sen, từ ba tháng phản công lại chuyển thành hai năm phản công, c̣n cho thêm một chiếc ô dài. Điều đáng nực cời là: Tại đây trong cùng một bài diễn văn, Tưởng c̣n nói: “Ba năm quét sạch, năm năm thành công”. Và túc, Tưởng Giới Thạch vẫn tiếp tục sắp đặt thời gian biểu phản công của ḿnh, để làm dự toán chính trị cho ḿnh, tiêu thụ những tờ séc vô giá trị của ḿnh, chế tạo ra những thần thoại của ḿnh. Ngày 19 tháng 5 năm 1959, trong Đại hội 8 khóa 2 Quốc dân đảng, bản báo cáo với nhan đề “Nắm vững cơ may trung Hưng phục quốc” Tưởng Giới Thạch lại đặt ra một thời gian phản công nữa. Tưởng nói:”Do v́ mọi người từ đại lục triệt thoái về Đài Loan, đă được 10 năm rồi. Sự bi ai thống khổ trong cảnh nước mất nhà tan lúc đó và món nợ máu ô nhục, cũng ít nhiều đă bị năm tháng xói ṃn. Lại do v́ sự ổn định của xă hội và sự phát triển của kinh tế cũng có một bộ phận người thực sự đă đặc biệt bận rộn lo lắng tới đời sống của ḿnh, hơn thế c̣n mu đồ lấy việc nâng cao đăi ngộ cá nhân làm mục đích chủ yếu, do đó hoặc ít hoặc nhiều đă quên mất trách nhiệm chống cộng rửa nhục của ḿnh, làm mơ hồ mục tiêu báo thù phục quốc của ḿnh... Những bệnh hoạn trên mặt tâm lư, trên mặt sinh hoạt, trên mặt tinh thần như đă nói trên, đích thực là chớng ngại nghiêm trọng bậc nhất trên con đường trung Hưng phục quốc của chúng ta. Nếu không triệt để nhổ tận gốc, hơn thế phấn đấu cổ vũ khích lệ nhụê khí hăng say biết nhục phải rửa nhục, th́ c̣n nói ǵ đến việc phản công phục quốc nữa? Nói thực t́nh, nếu lại trải qua 10 năm nữa, vợt quá kỳ hạn “Mời năm sinh tụ, mời năm dạy dỗ” mà vẫn không thể phản công phục quốc được, thế th́ bất kỳ hi vọng nào cũng đều bị phá diệt hết !”Từ năm 1949 quân Quốc dân đảng chạy trốn ra Đài Loan, đến nay nói chuyện này của Tưởng Giới Thạch, đă tṛn trĩnh mời năm rồi. Cái gọi là “lại trải qua mời năm nữa” của Tưởng đương nhiên là chỉ 10 năm sau năm 1959. Đây lại có thể gọi là tờ phiếu chi thứ năm của Tưởng. Xem ra, chỉ cần Tưởng Giới Thạch c̣n sống th́ Tưởng có thể “phát hành séc” không ngừng. Thế nhưng ông trời cũng không toàn mỹ, Jêsu cũng chẳng đủ đầy đến năm 1975, Tưởng Giới Thạch buông tay ở giữa nhân gian, rất nhiều tờ séc của Tưởng, cha có tờ nào có thể đổi ra thành tiền mặt được. Mặc dù như vậy, trong di chúc của ḿnh Tưởng Giới Thạch vẫn kiên tŕ viết rằng: “Đại nghiệp phản cộng phục quốc đang ở thời kỳ ngày một đổi mới”. “Cần phải lấy việc phục quốc làm mục tiêu chung”, chỉ có điểm là lần này không liệt kê ra được thời gian. Điều này cuối cùng là “sự kiên cường. cơng nghị” của Tưởng, hay là “sự cố chấp, xảo trá” của ông ta?[32].
2- Tưởng Giới Thạch tuần sát kim môn và phong trào “ đừng quên ở cử “ của quân đội Quốc dân đảng.
Ngày 18 tháng 11 năm 1964 là một ngày hửng nắng nhiều mây ở khu vực duyên hải Đông nam Trung Quốc, một loại thời tiết râm mát ẩm thấp trong mùa đông. Trên đảo Kim Môn kề gần đại lục, hơn mời vạn sĩ quan và binh lính Quốc dân đảng, mỗi người chiếm giữ một vị trí chiến đấu, pḥng bị nghiêm ngặt. Các cư dân ở trên đảo với số lợng có hạn cũng được báo cho biết đóng chặt cửa ngơ, không được ra ngoài.Đúng 10 giờ sáng, một chiếc xe Jeep kiểu Mỹ bóng loáng từ Bộ tư lệnh Pḥng vệ Kim Môn, lái về phía đông bắc Đảo, leo lên con đ̣ng núi ngoằn ngoèo, gấp khúc, lái thẳng tới đỉnh núi Thái Vũ ở phía bắc. Xé tới chùa Hải ấn, Tưởng Giới Thạch chui ra cửa xe, một mặt mỉm cời ra hiệu với mấy tên sĩ quan Quốc dân đảng đă chờ đợi từ lâu, một mặt cứ lao về phía trước, Tưởng Kinh Quốc và một số nhân viên quan trọng trong Chính quyền Quốc dân đảng đi sát theo sau. Chùa Hải ấn đặt ở trên ngọn chính nơi cao nhất trên núi Thái Vũ Sơn trên đảo Kim Môn, cách mặt biển hơn 230 mét, không những có thể từ trên cao nh́n xuống toàn đảo Kim Môn, hơn thế c̣n có thể phóng tầm mắt nh́n vào đại lục, và c̣n có thể đem bán đảo Hạ Môn, Tập Mỹ cùng với Đại Đăng, Tiểu Đăng thu hết vào trong tầm mắt. Chỉ có điều là ngày hôm nay thời tiết không đẹp lắm, phía đại lục mây phủ mịt mù, tuy đă chần chừ tiêu phí khá nhiều thời gian, mà vẫn không nh́n thấy ánh nắng, Tưởng Giới Thạch đành phải căn dặn xuống núi.Sau khi chạy trốn ra Đài Loan, Tưởng Giới Thạch đă từng nhiều lần tới quan sát ở Kim Môn. Một là v́ trèo lên Thái Vũ mà nh́n đại lục có thể giải được nỗi buồn phiền sầu nhớ quê hương . Hai là tới bốt gác đầu cầu của cuộc phản công đại lục này khích lệ sĩ khí. Mấy năm gần đây, theo sự trôi qua của năm tháng, sự tăng cao của tuổi tác, Tưởng Giới Thạch đă có một loại cảm giác những ngày khổ sở trước mặt sẽ được ngắn dần. Tưởng cảm thấy tuổi ḿnh đă già tới 77 rồi, đă dần dần bước vào những năm cuối, leo lét như ngọn nến trước cơn gió thổi, như sắp bước quan tài, thế mà cuộc phản công đại lục vẫn c̣n mờ xa tít tắp. Tháng 5 năm 1959, Tưởng đă nói nếu lại trôi qua 10 năm nữa mà vẫn cha thể phản công được đại lục, thế th́ bất kỳ hy vọng nào cũng đều sẽ bị phá diệt hết. Vậy mà bấm đốt ngón tay đă năm năm trôi qua rồi, c̣n năm năm nữa lại sẽ như thế nào đây ? Từ mùa xuân năm 1962 đến nay Tưởng đă ra lệnh cho quân đội Đài Loan đánh lén đại lục từ nhiều mặt bằng lục hải không quân. Thế nhưng đại đưa số có đi mà chẳng có về. ở đại lục trước đây không lâu lại đă thí nghiệm thử thành công bom nguyên tử, càng khiến cho Tưởng buồn da diết, trời lạnh lẽo suốt cả mùa thu.Từ chùa Hải ấn men theo các bậc đá xuống núi, rất nhanh chóng, đă bước tới vách đá có khắc ḍng chữ “Mẹ quên ở Cử “. Bốn chữ đại tự mang phong cách liễu thể này do Tưởng Giới Thạch viết tháng giêng năm 1952 c̣n được tính là có lực, không những có thể biểu hiện được tri thức thư pháp của Tưởng, mà c̣n có thể toát ra được tâm t́nh của Tưởng lúc đó.Ngày 25 tháng 6 năm 1950 cuộc chiến tranh ở Triều Tiên bùng nổ, nước Mỹ thay đổi chính sách bỏ Đài Loan chuyển sang bảo vệ Đài Loan, Tưởng Giới Thạch đă vợt qua được cửa ải khó khăn này. Đầu năm 1952, cuộc chiến tranh ở Triều Tiên vẫn đang tiến hành. Quân đội Quốc dân đảng Đài Loan đă thay đổi phương pháp tập kích quấy rối quy mô nhỏ của hai năm trước, chuẩn bị sử dụng chiến thuật “lấy lớn nuốt bé, tốc tiến tốc thoái”, mở ra cục diện mới phản công đại lục. V́ vậy, Tưởng Giới Thạch lại tới Kim Môn tuần sát, nhận lời mời đă viết ra bốn chữ “Mẹ quên ở Cử”, về sau bốn chữ này được khắc ở trên vách đá núi Thái Vũ.Cử là huyện Cử ở Sơn Đông ngày nay, thời kỳ chiến quốc, đó là thành tŕ cố thủ chật vật sau cùng của nước Tề.Tớng Tề là Điền Đang đă dùng thành tŕ này làm căn cứ địa phản công, kiên ttŕ giữ được vài năm, sau đó đă thu phục thành công những đất đai đă mất. Tưởng Giới Thạch đă dùng Cử Thành để ví với Đài Loan, mộng Tưởng câu chuyện Điền Đan thu phục nước Tề sẽ được diễn lại. Sau khi khắc đá ở Kim Môn, mỗi lần Tưởng Giới Thạch tới thăm đảo, đều phải tới chỗ này tham quan một lợt. Hôm nay lại tới đây, Tưởng Giới Thạch liền gọi mấy tên tùy tùng chủ yếu cùng với Tưởng chụp ảnh lưu niệm chung ở trước vách đá.Xuống núi Thái Vũ, Tưởng Giới Thạch lại dẫn tùy tùng tới thăm quán kỷ niệm đại thắng Cổ Ninh Đầu. Đây cũng là một nơi mỗi lần tới Tưởng Giới Thạch đều phải đến thăm. Cổ Ninh Đầu ở đầu tây bắc Đảo Đại Kim Môn, bao gồm ba làng Bắc Sơn. Nam Sơn và Lâm Thổ”. Hạ tuần tháng 10 năm 1949, ba trung đoàn và bốn đại đội tổng cộng 9086 người quân giải phóng (trong đó quân đội 8736 người, dân công lái đ̣ 350 người) tại đây đă leo lên đất liền[33], sau đó do v́ các loại nguyên nhân, quyết chiến mấy ngày liền rồi bị thất lợi, liền dần dần trở thành đại thắng Cổ Ninh Đầu mà nhà đương cục Quốc dân đảng Đài Loan thổi phồng rùm beng đem ra so sánh với chiến dịch Côn Lôn Quan, chiến dịch Ngơa Lồ Ban trong cái gọi là chiến tranh kháng Nhật, nào là “điểm chuyển biến”. “bớc ngoặt” v.v... Về sau. Nhà đương Cục Đài Loan đă tung ra một khoản tiền dành riêng để xây dựng quán kỷ niệm theo kiểu pháo đài.Từ Cổ Ninh Đầu trở về, theo thường lệ, Tưởng Giới Thạch đă phát biểu một bài diễn thuyết. Tưởng nói, phản công phục quốc là một trận chiến đấu thần thánh. Từ năm 1962 đến nay, các nhân viên vũ trang đă tiến hành đột kích thẩm thấu vào đại lục, đă trở thành tiếng vang đầu tiên phản công toàn diện vào đại lục, thu được kết quả to lớn. Tưởng c̣n nói, ngày trước đây Trung Cộng đă nỗ lực vũ khí hạt nhân tuy có thể dùng vào chiến tranh, nhưng thời gian vẫn c̣n rất xa. Nếu muốn tránh khỏi sự uy hiếp của bom nguyên tử, th́ phải tăng cường chuẩn bị phản công đại lục, cần phải hoàn thành đại nghiệp phản công phục quốc, trước khi Trung cộng hoàn thành vũ khí hạt nhân. Trước mắt, quân dân Bành, Kim, Mă, Đài rất cần phải phát huy tinh thần kiên nhẫn dẻo dai, nhẫn nhục chịu đựng, hy sinh phấn đấu, khó khăn không sờn, đánh đuổi quân thù, khôi phục nước Tề của Đan Điền, phấn đấu v́ sự nghiệp “Quang phục đại lục”. Tiếp đó, Tưởng lại nói, ngoảnh lại nh́n năm 1924, cái nôi của quân Cách mạng quốc dân - nơi mà trường quân sự Hoàng Phố vừa mới ra đời, chỉ có điều là dựng lên ở trên một ḥn đảo nhỏ trên Châu Giang gần thành phố Quảng Châu, “diện tích cha đầy 5 kilô mét vuông, toàn trường cha đầy 500 người, hơn thế ngày hôm nay không có lương ăn cho ngày mai, cộng thêm hoàn cảnh bốn mặt đều là địch, thế nhưng cuối cùng vẫn có thể quét sạch được bọn quân phiệt, thống nhất được Trung quốc. Ngày nay chúng ta c̣n có các căn cứ rộng lớn như Đài, Bành, Kim, Mă; chỉ lấy riêng tỉnh Đài Loan ra để nói, nhân khẩu và diện tích đă gấp Hoàng Phố hàng ngàn lần! Lại cộng thêm hậu thuẫn u việt trên những điều kiện chính trị, kinh tế, quân sự, tại sao chúng ta c̣n lo lắng hoảng sợ?.Sau hai ngày, ngày 20 tháng 11 năm 1964, quân đội Quốc dân đảng ở Kim Môn đă phát động phong trào “Đừng quên ở Cử”, Tưởng Giới Thạch nghe tin rất sung sớng. Tưởng cho rằng, thực chất tinh thần của cuộc vận động này, không những đủ để kiên định niềm tin của quân đội Quốc dân đảng Đài Loan đối với việc phản công phục quốc, hơn nữa c̣n có thể phát khởi tinh thần tích cực phấn đấu của họ. Tưởng Giới Thạch nói:- Gần đây sĩ quan và binh lính ở Mặt trận Kim, Mă đă học tập 2200 năm về trước, theo Đan Điền đă phát động phong trào “Đừng quên ở Cử” tại Cử Huyện và Túi Mặc... Điều này vào đêm trước cuộc phản công phục quốc hôm nay, phong trào dân tộc phục Hưng do các sĩ quan binh lính ngoài mặt trận phát động “Đừng quên ở Cử” chẳng những thực sự tỏ rơ tinh thần cách mạng và chí khí cách mạng của quân dân ta ở tiền tuyến, hơn nữa, tất nhiên cũng có thể này sinh ra hành động mới và khí thế mới bước vào cuộc chiến đấu của quân đội ta. Kỳ thực đây cũng chính là ư nghĩa của tám chữ “Đoàn kết phấn đấu, rửa thù phục quốc” mà tôi thường khích lệ mọi người. Tưởng c̣n nói: “Phong trào đừng quên ở Cử” chính là một “kỷ niệm thiên cổ không thể phai mờ, cùng chung hoạn nạn, sống chết có nhau của quân dân ở Đài, Bành, Kim, Mă ngày nay”, dùng nó để giành lấy thắng lợi trong cuộc phản công phục quốc mai sau[34]..Đợc sự cổ vũ khích lệ của Tưởng Giới Thạch, nhà đương cục Đài Loan đă dấy lên phong trào “ Đừng quên ở Cử” trong quân đội Quốc dân đảng. Bộ tham mu của họ đă căn cứ vào đây vạch ra “Đề cơng cuộc vận động “Đừng quên ở Cử” trong quốc quân”, sau khi tŕnh lên Tưởng Giới Thạch thẩm tra và quyết định, lại đặt ra những biện pháp cụ thể để đẩy mạnh thực hiện trong quân đội Quốc dân đảng. Một thời gian phong trào rất rầm rộ ở trong và ngoài đảo Đài Loan. Kỳ thực, đến tháng 11 năm 1964, cao trào phản công đại lục lần thứ hai của quân đội Quốc dân đảng không những đă thoái trào mà đă tiếp cận với bụng sóng dới đáy biển. Làm sao biết được điều đó? Cao trào phản công lần thứ hai của quân đội Quốc dân đảng bắt đầu vào tháng 10 năm 1962, đến tháng 1 năm 1965, một nhóm đặc vụ vũ trang trèo lên bờ đột kích quấy rối, v́ bị tổn thất nặng nề mà không thể không vội vàng rút quân. Hoạt động quấy rối do hải quân của chúng tiến hành sau cuộc hải chiến “mồng 6 tháng 8” năm 1965 và cuộc hải chiến phía đông Sùng Vũ cũng đă giảm bớt đi rất nhiều. Hoạt động quấy rối của không quân đă căn bản hạn chế ở hoạt động trinh sát trên cao của máy bay kiểu U-2 cải tiến của Mỹ, do nhiều lần bị quân giải phóng bắn rơi bắt đầu từ giữa năm 1960 đă dần dần giảm bớt những hoạt động quấy nhiễu trên không đối với đại lục.”Đừng quên ở Cử”, chính là giấc mộng phản công cha được trọn vẹn của Tưởng Giới Thạch.
3. Cao trào quấy rối lần thứ nhất phản công đại lục của Tưởng Giới Thạch
Đừng quên ở Cử, phản công đại lục là giấc mộng kê vàng đẹp đẽ của Tưởng Giới Thạch, thế nhưng Tưởng không phải là chàng thư sinh, tỉnh giấc mộng ở trong quán cơm Hàm Đan, mà nồi cháo kê vẫn c̣n cha chín. Giấc mộng phản công của Tưởng Giới Thạch mới chợp mắt đó mà đă mấy chục năm.Mùa hè thu năm 1949, tập đoàn Tưởng Giới Thạch sau khi rút chạy về Đài Loan và các ḥn đảo nhỏ miền duyên hải, lập tức bắt đầu các cuộc quấy rối quân sự và các hoạt động phá hoại đối với đại lục. Căn cứ vào sự tiết lộ của “Đương đại Trung Quốc - quân sự quyển”, những hành động tác chiến quấy rối đại lục của quân đội Quốc dân đảng, bắt đầu từ năm 1949, đến năm 1969 đă cơ bản kết thúc, trải qua 20 năm. Trong thời gian này, từ mùa thu năm 1949 đến năm 1966, quân đội Quốc dân đảng, trước sau đă điều động hơn 54.000 người, tiến hành hoạt động quấy rối trên bờ đại lục tới hơn 400 lần, đối với sáu tỉnh và thành phố miền duyên hải ở phía bắc bắt đầu từ Sơn Đông, phía Nam tới Quảng Đông. Đồng thời với điều này, bộ phận tàn quân Quốc dân đảng tan tác chạy qua Miến Điện cũng đă nhiều lần phản công Vân Nam. Trong đó từ năm 1950 đến năm 1953 và từ 1962 đến 1964 là hai lần của cao trào quấy rối phản công. Cao trào lần thứ nhất chủ yếu dùng quân đội vũ trang quy mô vừa và nhỏ số lợng từ vài trăm quân tới trên vạn quân tới xâm phạm quấy rối. Cao trào lần thứ hai dùng đơn vị đặc vụ vơ trang cỡ nhỏ từ 10 người trở lên tới vài chục người với đặc trưng là xâm nhậm và quấy rối. Sau năm 1966, quân Quốc dân đảng dùng phương thức chủ yếu là cử bọn đặc vụ lẻ tẻ, tiến hành hoạt động phá hoại đối với đại lục. Quân giải phóng nhân dânvới sự phối hợp với đông đảo quần chúng nhân dân, dân binh và bộ đội côg an, đă đánh những đ̣n nặng nề vào các hoạt động phản công quấy rối của quân Quốc dân đảng và đă giành được những thắng lợi toàn diện.Đầu năm 1950, hoạt động phản công đại lục của quân đội Quốc dân đảng dùng phơmg thức chủ yếu là cử quân chính quy, phỉ biển và đặc vụ vơ trang vợt biển lên bờ tiến hành phá hoại. Vào thời kỳ này tập đoàn Tưởng Giới Thạch đă lợi dụng cơ hội quân dân đại lục dốc sức vào các hạng mục công tác trọng tâm là thanh trừ tiếu phỉ đặc vụ; tiến hành cải cách ruộng đất và chống Mỹ viện Triều v.v..đă không ngừng cho quân đội Quốc dân đảng, tiến hành lên bờ hoạt động quấy rối với quy mô vừa và nhỏ đối với đại lục, đặc biệt là khu vực miền duyên hải Đông Nam. Sự phản công ở thời kỳ này cũng có thể phân làm 4 giai đoạn.Giai đoạn thứ nhất là từ mùa thu năm 1949 tới tháng 6 năm 1950, để kiềm chế phát triển thắng lợi trong cuộc chiến tranh giải phóng của quân giải phóng nhân dân, cản trở công cuộc giải phóng Trung nam, Tây Nam và các ḥn đảo miền ven biển, tập đoàn Tưởng Giới Thạch đă từng cử số lợng phỉ biển, đặc vụ, xâm phạm vào khu vực duyên hải đại lục, tiến công vào các ḥn đảo miền ven biển Triết Đông. Thế nhưng tất thảy các hoạt động quấy rối đó đều bị đập tan. Những cuộc tác chiến chủ yếu của giai đoạn này có:Ngày 15 tháng 1 năm 1950, hơn 200 quân Quốc dân đảng đảo Hải Nam lẻn vào xâm phạm huyện Từ Văn đoạn phía nam bán đảo Lôi Châu, đă bị quân giải phóng tiêu diệt toàn bộ, phó sư trưởng Trần Hồng lương và 160 người bị bắt sống.Ngày 25 tháng 1 năm 1950, quân Quốc dân đảng ở đảo Kim Môn cử “Đội du kích Lỡng Long (Long Vân, Long Nham) “ đă bị quân giải phóng tiêu diệt toàn bộ ở khu vực B́nh Ḥa, Nam Tịnh, băt sống tên thiếu Tướng tư lệnh Hạ Thiếu lương và hơn 100 tên.Ngày 15 tháng 3 năm 1950, Quốc dân đảng trên đảo Đại Trần đă cử “Đại đội đột kích thứ nhất Triết Nam” do vương Trương Nghĩa dẫn dầu với hơn 900 quân, ṃ lên đại lục vùng ven biển Tùng Môn huyện Ôn Lĩnh Triết Giang, vấp phải sự đánh trả ngoan cường của một tiểu đoàn, sáu trung đoàn cảnh vệ quân phiên khu Ôn Châu và một đại đội huyện Ôn Lĩnh của quân giải phóng, bắn chết bắn bị thương trên 100 người, về sau lại vấp phải sự vây đánh của hai trung đoàn quân giải phóng, sau khi toàn bộ đột phá ṿng vây đă hốt hoảng lao xuống biển chạy trốn.Ngày 13 tháng 5 năm 1950, tập đoàn Tưởng Giới Thạch Đài Loan đă cử trung đội 1, trung đội 2 “Quân chống Cộng cứu nước nhân dân khu Sơn Đông” tổng cộng 105 tên đặc vụ vũ trang, leo lên từ cửa biển phía đông Tiểu Trang núi Đại Châu huyện Giao Nam, đă bị bộ đội bảo bệ biển, công an vũ trang, nhân dân hiệp đồng bao vây tiêu diệt, đến ngày 17 tổng cộng đă bắn chết 4 tên, bắt sống 97 tên, chỉ có 4 tên không rơ dấu vết trốn ở đâu.Ngày mồng 2 tháng 6 năm 1950, bọn phỉ biển ở trên đảo Phi Sơn Triết Giang do Lă Vị tường dẫn hơn 600 tên đánh trộm Đảo Ngọc Hoàn, bị tiêu diệt hơn 100 tên, số c̣n lại đều chạy trốn tháo thân.Giai đoạn thứ hai là từ tháng 7 năm 1950 đến cuối năm. Ngày 25 tháng 6 năm 1950, cuộc chiến tranh Triều Tiên bùng nổ, hạm đội 7 hải quân và đội hàng không thứ 13 của không quân Mỹ đă tiến vào đóng ở Đài Loan, cục thế ở eo biển Đài Loan trở nên vô cùng căng thẳng và phức tạp. Tập đoàn Tưởng Giới Thạch được sự cổ vũ của sự can thiệp vũ trang nước Mỹ, đă tăng cường thêm một bước hoạt động xâm phạm, chúng đă điều chỉnh biên chế toàn diện quân đội Quốc dân đảng ở Đài Loan, Bành Hồ, Kim Môn, đem phiên hiệu vốn có của 20 quân đoàn, biên chế thu nhỏ thành 12 quân đoàn, lại làm thành 6 sư đoàn độc lập. Đồng thời, đem đội hải phỉ vũ trang “Đông nam nhân dân Cứu quốc quân” cải biên thành “Trung Hoa phản Cộng cứu quốc quân”. Sau khi trải qua cuộc chỉnh biên, tập đoàn Tưởng Giới Thạch đă sắp xếp hơn 7 vạn binh lực ở trên hơn hai mười ḥn đảo cha giải phóng ở ven biển Phúc Kiến, Triết Giang, trong đó riêng hai đảo Kim Môn, Mă Tổ đă có hơn 6 vạn quân chính quy. ở ven biển Quảng Đông, lúc đó quân Quốc dân đảng c̣n chiếm giữ mấy ḥn đảo nhỏ ở đảo Nam Bằng và quần đảo Vạn Sơn. Quân Quốc dân đảng đă dùng những ḥn đảo này làm căn cứ tiến hành các loại hoạt động quấy rối và phá hoại đối với đại lục và những ḥn đảo đă được giải phóng ở vùng ven biển. ở giai đoạn này, quân giải phóng nhân dân đă căn cứ vào các ḥn đảo ven biển mà quân Quốc dân đảng coi làm trọng điểm xâm phạm quấy rối, hết sức mở rộng t́nh h́nh trận địa ở trên biển, dùng biện pháp kết hợp giữa công và thủ, vừa tiến hành tiễu trừ tàn d của bọn Quốc dân đảng chạy trốn ở trên các ḥn đảo, vừa đánh trả những hoạt động quấy rối ở trên các ḥn đảo đă được giải phóng.Ngày 12 tháng 7 năm 1950, hai tiểu đoàn của sư đoàn 62 bộ binh giải phóng quân chia nhau ngồi trên hai chiến hạm đổ bộ lên đất liền, do bốn pháo hạm hộ tống đi biển lợi dụng thời cơ Quốc dân đảng từ Phi Sơn và Đảo Nhất Giang Sơn điều động binh lực tăng cường pḥng vệ cho Đảo Đại Trần, suốt đêm vợt biển, xông tới đánh Phi Sơn, qua chiến đấu ác liệt, tổng cộng đă tiêu diệt trên 500 quân Quốc dân đảng, bắn ch́m một tàu pháo hạm của Quốc dân đảng, bắt giữ 4 chiếc thuyền tàu các loại. Từ trung tuần tháng 7 đến trung tuần tháng 8, bộ đội giải phóng quân đóng ở Triết đă tiêu diệt hơn 600 tên Quốc dân đảng giữ ở đảo Bắc Kỳ. Bộ đội đóng ở Mân đă tiến đến tập kích hai đảo Tây Dương và Phù Ưng; Bộ đội đóng ở Việt đă giải phóng được đảo Nam Bằng.Sáng sớm ngày 20 tháng 11 năm 1950 tên phỉ biển ở Phi Sơn là Lữ Vệ tường lại dẫn hơn 800 tên chia thành 3 đường từ đảo Ngọc Hoàn Triết Giang trèo lên đất liền, một độ đă chiếm lĩnh Thành huyện Ngọc Hoàn và phần lớn khu vực ở đảo này. Hai trung đội của đại đội canh gác huyện Ngọc Hoàn của Giải phóng quân, đă độc lập chặn đánh bọn phỉ biển suốt 7 giờ đồng hồ; hai đại đội của sư đoàn 61 bộ binh đóng ở Sở Môn, đă lội nước ở băi nông eo biển hơn hai chục dặm, leo lên đảo kịch chiến 6 giờ liền, phối hợp với quân đóng trên đảo tiêu diệt 180 tên hải phỉ, đă chiếm lại đảo Ngọc Hoàn.Giai đoạn thứ ba từ đầu năm 1951 đến cuối năm. Đầu tháng giêng năm 1950, để phối hợp với quân Mỹ, tấn công toàn tuyến vào quân đội nhân dân Trung Triều ở chiến trường Triều Tiên, tập đoàn Tưởng Giới Thạch chuẩn bị dùng 25 vạn binh lực đột phá Hạ Môn và Sán Đầu, mở ra chiến trường thứ hai để kiềm chế giải phóng quân; đồng thời hạ lệnh cho tàn quân Quốc dân đảng lẩn trốn ở Bắc Miến phản công vào Vân nam để tiếp ứng cho bọn thổ phỉ ở các nơi vùng Tây Nam, nhằm “khôi phục Tây Nam”. Thế nhưng do v́ ở khu vực Đông Nam giải phóng quân pḥng giữ nghiêm mật, tập đoàn Tưởng Giới Thạch đành phải vứt bỏ ư đồ lên đất liền xâm phạm quấy rối với quy mô lớn, tiếp tục tiến hành lên đất liền xâm phạm quấy rối với quy mô vừa và nhỏ. Thế nhưng đặc điểm bọn Quốc dân đảng xâm phạm quấy rối ở khu vực ven biển Đông Nam trong giai đoạn này là chuyển hớng vào khu vực miền núi ở trong đất liền, ḥng xây dựng “những căn cứ địa địch hậu”. Tập đoàn Tưởng Giới Thạch ở Đài Loan trước sau đă thành lập được “Bộ tổng chỉ huy quân chống cộng cứu nước Phúc Kiến” ở Đảo Kim Môn, thành lập được “Tổng bộ chỉ huy quân chống Cộng cứu nước nhân dân Giang Triết” ở đảo Đại Trần, thành lập được “ẹy ban công tác địch hậu” và “Bộ Tổng chỉ huy du kích đại lục” ở Đài Loan, đă xây dựng được “Ban huấn luyện thủ lĩnh Du kích”, tổng cộng đă huấn luyện được hơn một vạn tên thổ phỉ vũ trang, chuẩn bị phân nhau tiến sâu vào hoạt động trong đại lục, đợi thời cơ phối hợp với tập đoàn Tưởng Giới Thạch phản cộng đại lục.Từ tháng 6 trở đi, tập đoàn Tưởng Giới Thạch có kế hoạch tổ chức phân công bọn phỉ biển đi sâu vào quấy rối ở vùng núi đất liền, mu đồ “Xây dựng lại khu du kích”, “Căn cứ địa du kích”. Từ tháng 6 đến tháng 8, chúng đă cử đội vũ trang lớn tổng Cộng có 6 đội lên tới hơn 800 người, từ huyện Quỳnh Hải đảo Hải Nam, huyện Tợng Sơn, huyện Lạc Thanh tỉnh Triết Giang và huyện Huệ An tỉnh Phúc Kiến, thế nhưng đại bộ phận đều bị tiêu diệt, có đến mà chẳng có về.Ngày mồng 4 tháng 9, hơn ba vạn tên “Đội chống cộng cứu nước tỉnh Phúc Kiến” trên đảo Ô Khâu, dới sự lănh đạo của Đô Sát trưởng Cục cảnh sát huyện Tiên Du, Trần Lệnh Đức “T lệnh Tung đội Tuyền châu” và huyện trưởng huyện Đức Hóa, “T lệnh tung đội Vĩnh An” Trần Vĩnh a, đă chia làm hai cánh quân từ huyện Huệ An Phúc Kiến bước lên đất liền, vợt qua đường quốc lộ Phúc Hạ tiến về phía Tây, ḥng xâm nhập quấy rối tới vùng núi Đới Vân, “Dần dần thi hành nhiệm vụ phản công đại lục”, thế nhưng đă bị mấy ngh́n quân giải phóng và mấy vạn dân quân bao vây tiêu diệt. “Tung đội Tuyền châu” ỷ vào u thế hỏa lực súng cơ giới kiểu Mỹ đă thoát khỏi sự cản trở của dân quân. “Tung đội Vĩnh An” hóa trang thành quân giải phóng, mạo xng là “bộ đội tiễu phỉ” thế nhưng vẫn không thể thoát ra khỏi thiên la địa vơng bao vây tiễn trừ của quân giải phóng. Ngày mồng 6 và mồng 7 tháng 9, hai cánh quân thổ phỉ này đều bị bao vậy chia cắt, Trần Vĩ Bân bị bắn chết ở núi Thất Khâu, Trần Lệnh Đức hóa trang thành ḥa thượng đi hóa duyên để t́m đường chạy trốn, thế nhưng cũng không thể lừa nổi những dân quân canh gác chặn giữ. Đến hạ tuần tháng 9, hai cánh quân này xng hiệu là “Tung đội” vũ trang, tổ chức thành những “T́nh báo viên vạn năng trang bị kiểu Mỹ”, ngoài 8 tên chạy thoát ra, số c̣n lại đă bị hoàn toàn tiêu diệt.Trong giai đoạn này, tập đoàn Tưởng Giới Thạch, đồng thời với việc tiến hành thọc sâu quấy rối vào trong lục địa ở khu vực ven biển phía đông nam, tập đoàn Tưởng Giới Thạch cũng tổ chức chỉ huy bộ đội tàn d quân Quốc dân đảng và thổ phỉ địa chủ ác bá trốn sang Miến Điện, Việt Nam và Lào tiến hành vũ trang quấy rối ở biên giới Vân Nam.Tàn d quân Quốc dân đảng chạy trốn chiếm giữ miền bắc Miến Điện là quân đoàn 8, quân đoàn 26 nuôi quân đoàn một trung đoàn bị tiêu diệt trong chiến dịch Điền Nam tổng cộng hơn 1400 người. Tháng 9 năm 1950, Tưởng Giới Thạch cử Lư Di (nguyên là quân đoàn trưởng quân đoàn 8, tư lệnh binh đoàn thứ 13) tới Bắc Miến Điện chủ tŕ đám tàn quân, đă thành lập “Vân Nam nhân dân chống cộng Cứu quốc quân”. Đầu năm 1951 đă phát triển tới trên 13500 quân. Tàn quân Quốc dân đảng chạy trốn sang chiếm cứ phía bắc Việt Nam có quân đội của Chu Quang Lộc, quân đội của Dương Quốc Hoa, quân đội của Hạ Quang Dung, cũng là đám tàn quân lẻ tẻ lọt lới trong chiến dịch Điền Nam đă hỗn độn tổ chức đội thổ phỉ vũ trang của tổ chức địa chủ ác bá, tổng cộng có hơn 2 vạn tên “Đoàn biên chế mới độc lập của chống Cộng cứu quốc quân” chạy sang chiếm cứ miền bắc Lào ở núi Tháp Lạc, lấy vũ trang của địa chủ ác bá làm chính, tổng cộng có hơn 700 người. Chúng đều nghe lệnh của Lư Di ngồi trấn giữ ở miền bắc Miến Điện. Đầu tháng 5 năm 1951 từ phía bắc Việt Nam, Lào, Miến Điện tiến hành đợt kích quấy rối vùng biên giới Vân Nam.Trong rất nhiều hoạt động “phản công” tiến hành vào năm 1951 của tập đoàn Tưởng Giới Thạch, bọn tàn quân ở biên giới Trung Miến, Trung Việt, Trung Lào do Lư Di chỉ huy, điên cuồng quấy phá Vân Nam là một lần quy mô lớn nhất, thời gian dài nhất.Ngày 15 tháng 3 năm 1951, quân Mỹ xâm lược Triều Tiên đă chiếm lĩnh Hàn Thanh lần thứ hai. Tưởng Giới Thch được cổ vũ lớn lao, lại một lần nữa hạ lệnh cho Lư Di dẫn bọn tàn quân bắc tiến, lợi dụng “Quân liên hiệp quốc” “đại thắng” ở Triều Tiên liền vào uy bức Côn Minh. Thế nhưng do v́ Lư Di từ Đài Loan đến thời gian không dài, việc chỉnh biên bọn tàn quân cha hoàn thành, cho nên đă kéo dài măi tới hạ tuần tháng 4 mới chuẩn bị được tạm xong cộng tác phản công. Lúc này Lư Di không những là tổng chỉ huy của “Vân Nam nhân dân chống cộng cứu quốc quân”, mà c̣n là “chủ tịch chính phủ tỉnh Vân Nam” và “Chủ nhiệm cơ quan Tuy Tịnh Tỉnh Vân Nam”, cho nên lần này hắn phản công Vân Nam c̣n chỉ huy cả các loại vũ trang phản động ở trong biên cảnh Vân Nam.Lư Di hạ lệnh cho phó tư lệnh Đàm Anh Ninh chỉ huy “Quân chống cộng biên khu Điền Quế Kiềm” hoạt động ở khu vực giáp giới Quư Châu, Tứ Xuyên, Vân Nam, dẫn quân tiến công các huyện La B́nh, Quảng Nam, Khâu Bắc, ḥng lôi kéo giải phóng quân ở Côn Minh. Điển Tịnh tới Điền Đông; Sau đó hạ lệnh cho quân đội của Hạ Quang Vinh, quân đội của Ninh Thụy Nam tiến công Văn Sơn và Cá Cựu thu hút giải phóng quân ở mặt Khai Viễn, Ngọc Khê về hớng Điền Nam, c̣n hạ lệnh cho bộ đội của Tung đội thứ hai là Dương Quốc Hoa “Quân chống Cộng Điền Việt” ở mặt Kim B́nh, Lục xuân hoạt động về phía Giang Thành, tư Mao, thu hút giải phóng quân ở khu vực Điền Tây kéo về phía đông sông Lan thương. Mu đồ tính toán của Lư Di là thu hút chủ lực giải phóng quân Vân Nam kéo về phía Điền Quế, Điền Kiềm, Điền Việt, Xa rời trục đường tiến công phản công lần này để tiện cho việc dẫn chủ lực tàn quân chạy trốn sang Miến Điện tiến thẳng vào, áp sát tới Côn Minh.Lư Di biết rằng để tiện cho 4 cánh quân phỉ tác chiến phải hấp dẫn khối lợng lớn giải phóng quân tới khu vực dự định, biên giới Trung Miến cũng không thể không có giải phóng quân. Để tạo thành h́nh thái có lợi hơn, Lư Di đă chia “Vân Nam nhân dân phản Cộng cứu quốc quân” ở bắc Miến ra thành 4 đường. Đường thứ nhất 400 người từ hứng Cảnh Đống, Đả Lạc tiến công Mạnh Hải, Cảnh Hông, chiếm lấy hai huyện Thành, ngăn chặn giải phóng quân ở hớng tư Mao chi viện cho phía nam; Đường thứ hai 2000 tên, tiến công theo hớng Mạnh Liên, Lan thương, chiếm lấy hai huyện Thành, sau đó chuyển làm quân dự bị. Đường thứ ba 2.500 tên, chủ yếu công kích về hớng Tây Ninh. thương Nguyên, Song Giang lâm thương, đầu tiên chiến lấy 4 huyện, sau đó phát triển theo hớng Đại Lư, Côn Minh. Con đường thứ tư 1500 tên, công kích theo hớng Trấn Khang, Vĩ Đức, sau khi chiếm đoạt lấy 2 huyện th́ phát triển theo hớng xương Ninh Phợng Khánh. phương án của Lư Di là bảo hộ hai cánh, chủ công ở giữa, trong đó lại lấy đường thứ ba làm chính. Hắn dự tính trước hết chiếm lấy các huyện Trấn Khang, thương Nguyên, Tây Minh, v.v..xây dựng căn cứ phản công, sau đó tiến chiếm Cảnh Mă, Song Giang, Lâm thương, làm bước đi thứ nhất của cuộc phản công.Dới sự chỉ huy của kế hoạch Lư Di, quân đội tàn binh Quốc dân đảng ở khu vực biên giới Trung Việt trước hết đă gây rối, tiếp đó, quân đội phỉ của Đàm Anh Ninh cũng bắt đầu vây đánh các huyện thành ở Điền Đông, quân khu Vân Nam của quân giải phóng lại cử quân đội đi tiễu trừ quân phỉ ở các nơi.Lư Di nh́n thấy thời cơ để cho tàn quân phỉ chạy sang Miến Điện nhập cảnh quấy rối đă tới, liền dẫn hơn 6000 quân kéo vào Điền Tây ngông cuồng tuyên bố trong ba tháng sẽ chiếm được Côn Minh, “nghênh tiếp chính phủ Trung ương rời về Tỉnh Điền”, rồi lần lợt chiếm lĩnh các huyện thành Cảnh Mă, Mạnh Liên, Mănh Hải, Trấn Khang v.v...và các khu vực bộ phận. Chính trong lúc Lư Di đắc chí mu ư, đ̣i Đài Loan khen công tặng thởng, quân khu Vân Nam của giải phóng quân đă tuyên bố mệnh lệnh tác chiến tiêu diệt quân Quốc dân đảng vào quấy rối. Bắt đầu từ thượng tuần tháng 6, các cánh quân giải phóng quân lần lợt bao vây tiêu diệt hơn 800 tên Quốc dân đảng từ Bắc Miến xâm nhập vào, số c̣n lại đều chạy trốn ra nước ngoài vào cuối tháng 6. Trung tuần tháng 7, do v́ quân Mỹ ở Triều Tiên lại một lần nữa vợt quá “Vĩ Tuyến 38”, mũi nhọn đă đạt tới đường Kim Hóa, Cán Thành, cục thế bất lợi cho chí nguyện quân Trung Quốc, Tưởng Giới Thạch đă đánh điện hạ lệnh cho Lư Di lại một lần nữa phản công Vân Nam. Tức th́ sau một thời gian ngắn chỉnh đốn và biên chế lại tổ chức, Lư Di lại một lần nữa xâm phạm quấy rối Vân Nam, chiếm lĩnh huyện thành thương Nguyên và Mạnh Liên. Quân giải phóng sử dụng chiến thuật dụ địch vào sâu, khi chúng tiến sâu vào biên cảnh ở một mức độ nhất định, liền cắt đứt con đường phía sau của chúng, dùng binh lực u thế tiến hành bao vây tiêu diệt, truy đuổi tiêu diệt và thanh trừng tiêu diệt, lại tiêu diệt hơn 200 tên địch, Lư Di dẫn toàn quân lại một lần nữa chạy trốn sang bắc Miến vào hạ tuần tháng 7.Trước đó, bộ đội của Dương Quốc Hoa, Ninh Thụy Nam, Hạ Quang Vinh ở Điền Nam đă bị bao vây tiêu diệt vào tháng 5, bị bắn chết hơn 100 tên, bị bắt sống hơn 400 tên. Đàm Anh Ninh ở biên khu Điền Quế kiềm bị bắn chết hơn 1200 tên dới trướng của hắn hoặc bị bắn chết, hoặc bị bắt sống hoặc chạy tẩu tán đi khắp các nơi.Giai đoạn thứ tư bắt đầu từ năm 1952 đến tháng 7 năm 1953. Sau nhiều lần vấp phải thất bại trong việc phản công mà tập đoàn Tưởng Giới Thạch cử quân đội tiến hành hoạt động quấy rối ở trong đất liền và ở biên giới Trung Miến, từ năm 1952 trở đi, chúng đă thay đổi thủ pháp, xử dụng chiến thuật “lấy lớn nuốt bé, tốc tiến tốc thoái”, dùng binh lực u thế gấp mấy lần, hoặc mời mấy lần, với sự phối hợp của hải quân và không quân, đột nhiên tập kích đánh phá bộ đội đột suất ở bờ biển hoặc các đảo ven biển có lực lợng pḥng ngự mỏng và yếu, ḥng tiêu diệt bộ đội pḥng bị số lợng ít của giải phóng quân. Sau khi gặp thuận lợi hoặc phát hiện bộ phận quân đội lớn của giải phóng quân được tăng viện, liền nhanh chóng rút lui. Loại thủ pháp đột kích bất ngờ “lấy lớn nuốt bé” này măi cho đến tháng 7 năm 1953 bị thất bại thảm hại sau khi xâm phạm đảo Đông Sơn mới bắt buộc phải thu lại.Ngày 28 tháng 3 năm 1952, hơn 1000 tên lính của Hồ Tông Nam trên đảo Đại Trần, đột nhiên tập kích vào đảo Bạch Sa Sơn huyện Lâm Hải, một trung đội quân giải phóng giữ đảo đă ngoan cường đánh lại, luôn luôn dựa vào địa h́nh thuận lợi và trận địa đă bày ra để đánh địch, kiên tŕ cho tới khi bộ đội tăng viện kéo đến. Quân đội Quốc dân đảng tiến vào xâm phạm sau khi tổn thất hơn 200 tên mới lên thuyền chạy trốn.Ngày 10 tháng 6 năm 1952, Hồ Tông Nam lại dẫn hơn 1200 tên lính tiến vào xâm phạm đảo Hoàng Tiêu huyện Ôn Lĩnh Triết Giang, một đại đội giải phóng quân giữ đảo, quyết giữ trận địa, kịch chiến suốt 18 giờ liền, sau đó lại phối hợp với quân đội tăng viện, tiêu diệt toàn bộ quân Quốc dân đảng cha kịp lên thuyền chạy trốn. Trong trận chiến đấu này, quân giải phóng bị thương vong 46 người, đă tiêu diệt 310 tên lính của Hồ Tông Nam.Ngày 19 tháng 10 năm 1952, quân giải phóng nhân dân chủ động xuất kích, với binh lực của một tiểu đoàn bộ binh tăng cường và một tiểu đoàn pháo binh, qua 4 giờ vợt biển, đă chèo lên đảo Nam Bành mà quân Quốc dân đảng đánh chiếm. Sau 6 giờ kịch chiến, đă tiêu diệt 118 tên địch ở trên đảo, bắn chết tên thiếu Tướng chỉ huy, thu hồi lại đảo Nam Bành.Ngày 14 tháng 12 năm 1952, hơn 1000 tên Quốc dân đảng đă tập kích lên bán đảo Lục Ngạo huyện chương Phố tỉnh Phúc Kiến. Lúc đó giải phóng quân ở trấn Lục Ngạo chỉ có một trung đội biên pḥng, họ đă anh dũng đánh trả sự tập kích của Quốc dân đảng đông gấp mời mấy lần, tiêu diệt chúng trên 100 tên, rồi tiến hành với viện quân truy kích chủng, đánh cho bọn lính tới xâm lược bạt vía kinh hồn phải tháo chạyThế nhưng, loại đột kích bất ngờ “lấy lớn nuốt bé” này của Quốc dân đảng cũng đă có mấy lần gặp may mắn. Trong năm 1952 chúng đă lần lợt tập kích đảo My Châu, đảo Nam Nhật huyện Bồ Điền tỉnh Phúc Kiến và Ô Nhạn, Vụ Thành huyện B́nh Dương Triết Giang, đều đă khiến cho bộ đội chốt giữ của quân giải phóng và quần chúng nhân dân ở nơi đó vấp phải những tổn thất nhất đ́nh, trong đó đặc biệt là đảo Nam Nhật bị xâm phạm quấy rối rất nổi tiếng.Ngày 11 tháng 10 năm 1952, sư đoàn 14 và sư đoàn 75 mỗi sư đoàn có hai trung đoàn cùng bọn phỉ biển của Quốc dân đảng đóng trên đảo Kim Môn, tổng cộng 9000 người, chia nhau ngồi trên chiến hạm, thuyền buồm máy, dới sự yểm hộ của 8 chiếc máy bay, lần thứ ba đă xâm phạm quấy rối đảo Nam Nhật.Đảo Nam Nhật là một ḥn đảo tương đối lớn của huyện Bồ Điền ở miền đông tỉnh Phúc Kiến, từ đông sang tây dài ớc 14 ki lô mét, hai đầu chỗ rộng nhất trên dới 7 kilô mét, trong đó chỗ hẹp nhất chỉ có 700 mét. Phía đông đảo Nam Nhật gỗ ghề tương đối lớn, có các núi Đại Kiều, Cửu Trùng, Bút Giá, Chủ Mẫu đều cao hơn mặt biển tới 130 mét. Thế núi dốc đứng địa h́nh hiểm yếu, dễ giữ khó đánh. Phía tây đảo là những núi g̣ đèo đất bằng phẳng, b́nh quân cao hơn mặt biển trên 40 mét, ngọn núi ở sau làng ven núi nơi cao nhất mới trên 80 mét. Diện tích của đảo Nam Nhật ớc khoảng 80 kilô mét vuông có hơn 60 làng, dân cư trên vạn. Đảo Nam Nhật là khu thứ 9 của huyện Bồ Điền, chính phủ khu đặt tại làng Nam Nhật thuộc phía tây Đảo.Ngày mồng 10 tháng 10, quân Quốc dân đảng Kim Môn gọi là “Tiến hành cuộc đại diễn tập Lục Hải Không quân để chúc mừng quốc khánh”.Sáng sớm ngày 11 tháng 10, hơn mời chiếc tầu đổ bộ và mời mấy chiếc xuồng máy lái khỏi eo biển Liệu La Kim Môn trong màn đêm, biên đội lái về phía nam. Khi trời sáng th́ tiếp cận mặt biển Nam Nhật, phát hiện một chiếc thuyền đánh cá, ba chiếc tầu đổ bộ tập trung hỏa lực bắn phá. Chiếc thuyền đánh cá bị bắn trúng, cột buồm bị đổ xuống, có người bị bắn lên không trung. Một chiếc tàu đổ bộ của Quốc dân đảng lại lao về phía chiếc thuyền đánh cá, làm cho chiếc thuyền vỡ tan ra từng mảnh. Mấy ng dân rơi xuống biển cũng bị lao chết.Hơn 9 giờ sáng, quân Quốc dân đảng rải thành một tuyến Vạn Hồ, Thổ địa b́nh, làng Nham Hạ cùng Đông Hộ, Tây Hộ leo lên đất liền. Một đại đội quân giải phóng dựa vào địa h́nh có lợi ngoan cường đánh trả, kịch chiến suốt ngày, đại bộ phận đă hy sinh oanh liệt. Sau 2 giờ chiều ngày 11, quân đội đại lục tăng viện hai tiểu đoàn lần lợt tới, cấp tốc trèo lên đảo, người trước ngă người sau kế tiếp. Một số binh sĩ của tiểu đoàn muốn leo lên từ phía sau đảo, vấp phải sự phong tỏa của hỏa lực địch, bắt buộc phải rút về. Chỉ có một trung đội trôi tới cửa eo, leo được lên bờ, lại gặp phải bọn phỉ biển. Bị kẹp trong ṿng vây dày đặc của bọn địch, ngoài 8 người bị bắt sống ra, c̣n lại toàn bộ đều hy sinh. Đại đội 2 của tiểu đoàn lục chiến vội vă leo lên đất liền từ cửa eo Bạch Sa Dương. Sau khi lên bờ chỉ c̣n lại binh lực của một đại đội. Quân địch trước hết dùng sự triệt thoái để dụ cho quân giải phóng vào sâu, sau đó chúng đă bao vây chặt ở khu vực làng Thảo Bồ, Xạ thủ súng máy Lư Trung Chí đứng trước t́nh h́nh các chiến sĩ toàn trung đội đều bị tử vong hết đă xông thẳng vào đám quân địch, kéo chốt nổ một quả lựu đạn. Đại đội phó đại đội 5 Kinh Ngọc Châm, trong t́nh trạng các chiến hữu đều bị hy sinh hết, bản thân ḿnh đă bị thương hai chỗ, đă quyết chiến đấu trong hai giờ liền, đánh lùi năm đợt xung phong của địch, cuối cùng đă hy sinh anh dũng.9 giờ tối ngày 12, phó tham mu trưởng một đơn vị đă dẫn binh lực một tiểu đoàn leo lên đất liền, ngay lập tức đă gặp binh lực u thế của quốc dân đảng bao vây chặn đánh. Sáng sớm ngày 13 hai bên triển khai trận đánh giáp lá cà, khi trời sáng rơ, toàn bộ các chiến sĩ phần lớn đều bị hy sinh.ở trên đảo Nam Nhật đồng thời với cuộc chiến đấu đẫm máu giữa giải phóng quân và Quốc dân đảng, trên đại lục phía từ Bờ Điền tới Thạch Thành đang tranh thủ làm con đường vận chuyển quân lính, mấy vạn người ngày đêm phấn đấu, chỉ trong ba ngày đă làm xong con đường dài 60 kilômét, thế nhưng quân đội tăng viện vợt biển th́ vẫn vấp phải chặn đánh của hỏa lực máy bay và đại bác Quốc dân đảng, rất nhiều thuyền gỗ bị bắn ch́m, binh lực được tăng viện ở trên đảo đă ít lại phân tán, đều bị các cánh quân quốc dân đảng đánh phá.Quân Quốc dân đảng tập kích đảo Nam Nhật, đồng thời với việc bao vây tiến đánh bộ đội viện binh và bộ đội giữ đảo của quân giải phóng, chúng c̣n cướp bóc hăm hiếp các cư dân trên đảo, phá hoại tổ chức chính quyền địa phương. Bọn đặc vụ địch và những phần tử quản chế ác bá ở trên đảo cũng nhẩy ra, dẫn đường cho Quốc dân đảng, chỉ điểm các cán bộ đảng viên, bao vây tiến đánh các phần tử quần chúng tích cực. Trên đảo Nam Nhật gà bay chó chạy, hỗn loạn vô cùng.Thống kê sau cuộc chiến đấu, các cán bộ khu Nam Nhật chết 5 người, bị bắt 15 người; đội công an chết 3 người; tổn thất súng pạc khoọc 6 khẩu, súng lục 12 khẩu, gạo 800 cân, khoản thuế 160 vạn đồng (tiền nhân dân tệ lúc đầu xây dựng nước, 100 đồng tương đương với 1 đồng). Các con dấu của khu ủy, ủy ban khu, hội phụ nữ, 500 tờ giấy thông hành của công an Huyện cùng với các bản thống kê danh sách dân quân Đảng viên Đoàn viên đều bị cướp đi mất. Quần chúng nhân dân tổn thất mất gà 633 con, vịt 11 con, lợn 324 con, ḅ 3 con, quần áo 660 bộ lương thực 2835 kilô gam, cánh cửa 75 bộ, quan tài 12 chiếc, dê 10 con, c̣n có 11 quần chúng nhân dân bị giết hại, 43 người bị thương, 5 người bị bắt làm tù binh đẩy tới Đài Loan.Trong cuộc chiến đấu này, tổng cộng quân giải phóng tổn thất mất hơn 1300 người.Trong đêm ngày 13 toàn bộ quân Quốc dân đảng đă rút lui.Bọn Quốc dân đảng đă mấy lần hoạt động xâm phạm quấy rối theo kiểu “lấy lớn nuốt bé” đạt kết quả, đă khiến cho tập đoàn Tưởng Giới Thạch vênh vang tự đắc. Trên “Hội nghị chiến lược ” bọn chúng triệu tập tháng 12 năm 1952 có tư lệnh hạm đội 7 của Mỹ tham dự, đă tuyên bố năm 1953 sẽ là “năm phản công” của bọn chúng, chúng sẽ tiếp tục tiến hành tác chiến phản công với “quy mô đồ sộ”. Thế nhưng giải phóng quân nhân dân ở các quân khu ven biển đă căn cứ vào chỉ thị của bộ tham mu, thực sự thu hút những bài học kinh nghiệm, theo dơi chặt chẽ t́nh h́nh địch, thực sự làm tốt công tác chuẩn bị chống tập kích quấy rối, khiến cho “năm phản công” của tập đoàn Tưởng Giới Thạch đă biến thành “năm thất bại!”Ngày 29 tháng 5 năm 1953, một đơn vị quân giải phóng đă tiến hành công kích chiếm luôn bốn ḥn đảo như đảo Đê, núi Gà, núi Hơu lớn, Hơu bé, đă tiêu diệt hơn 230 quân Quốc dân đảng chiếm giữ Đảo, bắt sống tên thiếu Tướng tư lệnh quân đoàn 42 “Triết Giang nhân dân chống Cộng đột kích quân” là Hà Trác Quyền. Bốn ḥn đảo này nằm ở cửa biển Ôn Châu Loan, vị trí vô cùng quan trọng, trong ba năm sau khi giải phóng đại lục ở Triết Giang, giải phóng quân và bọn Quốc dân đảng từng nhiều lần tranh giành nhau 4 ḥn đảo này. Sau khi quân giải phóng chiếm được 4 đảo, Tưởng Giới Thạch vô cùng tức giận, đă ra lệnh cho Hồ Tông Nam “Cần phải chiếm lại ngay!” Đêm khuya ngày 19 tháng 6, Hồ Tông Nam dẫn hơn 1600 quân, ngồi lên hơn 50 thuyền buồm và xuồng máy, dới sự yểm hộ của hạm đội chiến đấu số 9 tiến hành phản công chiếm lại. Trước hết chúng dùng hỏa lực pháo tập kích khẩn cấp, tiếp đó quân chia hai đường tấn công lên đảo Dê và núi Hơu nhỏ, chúng c̣n muốn phát triển theo hớng núi lớn, sau cùng hợp lại đánh núi Gà. Các sĩ quan và binh lính quân giải phóng trấn giữ bảo vệ đảo dê, đă liên tục đánh tan 8 đợt xung kích của quân Quốc dân đảng, lại c̣n tổ chức 6 đợt phản kích, giữ chắc trận địa. Một đại đội bảo vệ núi Hơu nhỏ, đă liên tục đánh lui 7 lần xung phong của quân Quốc dân đảng. Đúng 9 giờ ngày 21, quân giải phóng bảo vệ núi Hơu lớn, bắt đầu phản công, quân Quốc dân đảng đă để mất hai trung đội có nhiệm vụ yểm hộ, chúng đă hốt hoảng tháo chạy. Trong cuộc chiến đấu gần hai ngày, quân giải phóng đă đánh tan sự phản công của quân quốc dân đảng, tiêu diệt 736 tên của chúng, bắn bị thương 5 tàu chiến địch, bắn ch́m 12 thuyền địch, cả bốn ḥn đảo đều được khống chế chặt chẽ trong tay giải phóng quân.Thế nhưng, Tưởng Giới Thạch không cam tâm với thất bại ở Ôn Châu Loan, đă ra lệnh cho quân đội Quốc dân đảng tiếp tục chấp hành phương châm “lấy lớn nuốt bé”, tăng cường các cuộc xâm phạm đối với ven bờ đại lục và hải đảo. Cuộc chiến ở đảo Đông Sơn chính đă phát sinh trong bối cảnh như vậy.Ngày 16 tháng 7 năm 1953, quân Quốc dân đảng xâm phạm đảo Đông Sơn, đây là một lần hoạt động xâm phạm quấy rối lớn nhất từ sau khi tập đoàn Tưởng Giới Thạch tháo chạy ra Đài Loan, chúng đă nếm đ̣n đả kích và thất bại cũng nặng nề và thảm hại nhất.Đảo Đông Sơn là ḥn đảo lớn thứ hai của Phúc Kiến, diện tích 165 kilô mét vuông, nhân khẩu ớc khoảng 83000 người là tấm b́nh phong che mặt biển của Mân Nam. Số quân đội đóng giữ đảo Đông Sơn là hai tiểu đoàn của Trung đoàn 80 (thiếu một đại đội) công an giải phóng quân. 21 giờ ngày 15 tháng 7, thượng Tướng tư lệnh trưởng Hồ Liên quân đội pḥng vệ Kim Môn của Quốc dân đảng, đă dẫn sư đoàn 45 (thiếu 2 tiểu đoàn của trung đoàn 133) trung đoàn 53 sư đoàn 18 và đại đội đột kích 1,2 của phỉ biển v.v... ngồi trên 13 chiếc tàu chiến, xuất phát từ Kim Môn lái ra ngoài biển. Những động hớng khác thường của quân quốc dân đảng ở Kim Môn đều được cơ quan chỉ huy quân khu Hoa Đông đặt ở trên biển lúc đó nắm biết hết. Vào lúc 23 giờ ngày hôm đó quân khu Hoa đông thông báo: “Tên Tướng phỉ Kim Môn Hồ Liên đă đích thân dẫn 4 trung đoàn quân chính quy, 4 đại đội phỉ biển, phối hợp với Hải quân và không quân, xuất phát từ đảo Kim Môn và lúc 9 giờ tối ngày 15”. Thủ trưởng quân khu Phúc kiến phán đoán, nếu bọn địch đi về phía bắc, có khả năng sẽ tập kích đảo Nam Nhật, hoặc đảo B́nh Đàm; đi về phía nam có khả năng sẽ tập kích đảo Đông Sơn, bởi v́ cự ly của chúng đều cách Kim Môn khoảng trên dới 150 kilô mét vừa đúng là hành tŕnh một đêm trên biển. Trong đó bọn địch rất có khả năng sẽ tiến đánh đảo Đông Sơn, thứ nữa mới là đảo B́nh Đàm, Đại Đăng và Hạ Môn. 1 giờ ngày 16, thủ trưởng quân khu Phúc Kiến quyết tâm. Nếu bọn địch tiến vào xâm phạm B́nh Đàm, Nam Nhật Đại Đăng, Hạ Môn, quân đóng ở đó sẽ kiên quyết giữ, sau đó sẽ tiếp tục viện trợ dần. Nếu bọn địch xâm phạm Đông Sơn, quân đội giữ đảo sau khi đánh trả sẽ rút lui, bởi v́ diện tích của đảo Đông Sơn lớn mà binh lực lại quá ít. Thủ trưởng quân khu Phúc Kiến đặc biệt chỉ rơ cho bộ đội giữ đảo Đông Sơn biết: lưu lại một tiểu đoàn tinh nhuệ tiến hành pḥng ngự cơ động. Những nhân viên không phải chiến đấu, phải yểm hộ cho các nhân viên Đảng và chính quyền huyện Đông Sơn rời khỏi đảo trước khi trời sáng. Bộ đội giữ đảo nếu vấp phải binh lực u thế của địch tấn công, th́ có thể t́m cơ hội di chuyển.Giữa lúc quân khu Hoa Đông và quân khu Phúc Kiến của quân giải phóng đang khẩn Trương tiến hành chuẩn bị tác chiến, trên sân bay Tân Trúc ở phía bắc Đài Loan, có 487 “lính nhảy dù của dù đội đảo Lăng H́nh” đang chuẩn bị lên máy bay bay đi, để tiến hành một cuộc “diễn tập”. Đúng 4 giờ, 16 chiếc máy bay quân dụng vận tải cất cánh từ Tân Trúc, bay thẳng tới đảo Đông Nam ở phía Tây nam. Trước khi lên máy bay, tổng đội trưởng lính dù Cố Bảo Dụ tuyên bố đi chấp nhành nhiệm vụ tác chiến, yêu cầu “không thành công, th́ thành nhân”.Tại sân bay Tân Trúc, khi bọn lính dù bước lên máy bay, hơn một vạn quân Quốc dân đảng do Hồ Liên soái lĩnh đă tới gần mặt biển Đảo Đông Sơn. Hồ Liên là thượng Tướng lục quân Quốc dân đảng, cuối tháng 10 năm 1949 sau khi giải phóng quân đánh đảo Kim Môn gặp thế thất lợi, hắn đă phát đường quan vận. Trong quân giới Quốc dân đảng, hắn tuy bị châm biếm là đứa “thất phu”, thế nhưng sau trận đánh ở Kim Môn, hầu như hắn đă nổi lên như một ngôi sao chói lọi nhất trong quân đội Quốc dân đảng. Cho nên. “Trận phản công ở tiền tiêu đại lục” của quân đội Quốc dân đảng này, đột kích vào đảo Đông Sơn đă giao cho Hồ Liên chỉ huy.Hồ Liên đă dạn dày với chiến trận, rất chú ư thận trọng. Hắn cho rằng quân giải phóng ở Tuyền châu muốn tăng viện cho đảo Đông Sơn, ít nhất phải mất ba ngày. Trong đó, điều mấu chốt nhất là chiếc cầu lớn Cứu Long Giang ở gần chương Châu đă bị máy bay Quốc dân đảng bỏ bom phá hủy. Bởi v́ trên con đường dài 270 kilô mét từ Tuyền châu tới Đảo Đông Sơn, chiếc cầu lớn Cửu Long Giang ở vào nơi hiểm yếu, chiếc cầu này cha khôi phục được, viện binh Tuyền Châu liền không thể đi xuống phía nam Đông Sơn đựoc. Viện binh không tới, hắn sẽ đảm bảo chỉ trong ba hôm sẽ lấy được Đông Sơn. Buổi tra ngày 14 tháng 7, sau khi hắn nhận được báo cáo cầu Cửu Long Giang vẫn cha khôi phục được, hắn liền hạ lệnh bắt đầu hành động. 4 giờ 40 phút ngày 16, máy bay vận tải và máy bay tiêm kích cất cánh từ Đài Loan vụt qua trên đầu của biên đội Hồ Liên, bộ đội địch lên bờ đă đổi chỗ ngồi hoàn tất, Hồ Liên liền ra lệnh cướp băi.4 giờ 50 phút ngày 16, trung đoàn trưởng trung đoàn 80 Công An đóng ở đảo Đông Sơn của quân giải phóng là Du Mai Diệu, đang tổ chức rút lui khỏi đảo Đông Sơn, bỗng nhiên nhận được báo cáo bọn địch đă nhẩy dù ở bến đ̣ Bát Xích Môn về phía Bắc đảo. Trung đoàn trưởng Du liền hạ lệnh cho một đại đội lính thủy ở địa phương này: Kiên quyết giữ chắc bến đ̣, ông sẽ lập tức cử viện binh tới. Lời nói vừa buông, lại báo cáo số quân của địch từ thôn Doanh lên đất liền ở phía nam đảo, đông tới hàng ngàn người. Du Mai Diệu thoáng nghĩ đă biết ngay là t́nh thế xấu, bởi v́ bọn địch dùng lính nhẩy dù từ xa cha hề có, hơn nữa lính nhẩy dù đă bao vậy chặt bến đ̣ Bắt Xích Môn, dựa theo kế hoạch trước rút lui về Đông Sơn đă không thể được nữa. Các nhân viên ở trên đảo chỉ có kiên tŕ giữ để đợi viện trợ, tức th́ Du liền hạ lệnh cho trung đoàn hậu cần của Trần Đại đối diện với bến đ̣ Bát Xích Khẩu cử quân vợt biển về phía nam, chi viện cho đại đội lính thủy đánh lại bọn lính nhẩy dù. Chiêu này đă có tác dụng quan trọng. Cấp trên đă đồng ư cho trung đoàn trưởng Du gắng sức giữ vững để chờ viện binh, hơn thế c̣n hạ lệnh cho trung đoàn 272 tiếp cận viện trợ cho Đông Sơn, ra lệnh cho sư đoàn 82 ở gần Tuyền Châu hỏa tốc tăng viện. Quân ủy trung ương cũng ra lệnh cho sư đoàn 122 của quân khu Quảng Đông cấp tốc đông tiến phối hợp tác chiến.Chỉ huy các cấp đánh điện qua lại, trong khi điều binh khiển Tướng, trên đảo Đông Sơn đă là một biển lửa. 4 giờ 45 phút, một đại đội lính thủy đang chuẩn bị rút lui, phần lớn các sĩ quan và binh lính đă lên thuyền, trên bờ chỉ có đại đội trưởng và 6 người lính thủy. Khi phát hiện lính dù địch đă nhẩy dù xuống núi Tây làng Hậu Lâm, đại đội trưởng một mặt hạ lệnh cho các lính thủy ở trên bờ quay lại kho lấy súng máy, một mặt báo cáo t́nh h́nh với trung đoàn trưởng Du Mai Diệu, hơn nữa c̣n cử người đi gọi các binh sĩ đă lên thuyền quay trở lại. Sau năm ba phút, 4 khẩu súng máy ở trong tay 7 người đại đội lính thủy cùng nổ súng lên trời. Đội h́nh của máy bay địch bị đánh liền rối loạn, độ cao nhẩy dù cũng từ 200 mét lên tới 1000 mét, trật tự nhẩy dù hỗn loạn, có nhiều tên nhẩy dù xuống biển. Đúng 6 giờ, dân quân ở làng Hậu Lâm cũng gia nhập tác chiến, họ đă dựa vào kiểu cấu trúc vờn không nhà trống mà trước đây 300 năm các anh hùng dân tộc đă dùng để đánh giặc, giành từng tấc đất triển khai cuộc chiến đấu đẫm máu với bọn lính dù. Đúng 8 giờ một trung đội của trung đoàn hậu cần 80 Công An cử đến đă lên đất liền tại bến đ̣ Bát Xích Môn, kết hợp cùng tác chiến với các lính thủy, cuối cùng đă khống chế được bến đ̣.Trong lúc quyết chiến ở bến đ̣ Bát Xích Môn quân đội Quốc dân đảng lần lợt lên đất liền vào làng Thân Doanh, làng Hồ Vĩ, chúng đă dùng 21 chiếc xe tăng dẫn đầu, đi nhanh vào thẳng đă chiếm lĩnh rất nhanh thành huyện Đông Sơn. Du Mai Diệu đă căn cứ vào số bộ đội thu thập được quyết tâm cố giữ làm chủ trận địa, ra lệnh cho các đơn vị bộ đội tiền duyên nhanh chóng thu hẹp lại, phối hợp với chủ lực. Thế nhưng do v́ bọn địch tiến triển tương đối nhanh, trung đội 1 đại đội bị vây khốn ở khu vức Mă yên sơn, toàn bộ đă bị hy sinh, trung đội 2 của đại đội 1 bị vây khốn ở Quan Lộ Vĩ, cũng không một người sống sót. Đại đội của huyện Công An cũng cha kịp di chuyển đă bị vây khốn thương vong mất quá nửa. Thế nhưng quân đội đă t́m trăm phương ngàn kế rút về tới vị trí kiên quyết giữ vững trận địa, đă đánh lui bọn địch hết đợt tấn công này tới đợt tấn công khác.Trong khi quân giải phóng bị vây, bị chia cắt, chiến đấu đẫm máu ở đảo Đông Sơn, trên các đường giao thông chủ chốt từ Phúc Kiến, Quảng Đông đi về hớng đảo Đông Sơn chiến xa rầm rộ, các đơn vị tăng viện hăng hái đổ về chiến khu. Các xe ôtô vận chuyển hàng hóa hành khách men theo tuyến Tuyền châu, chương Châu sôi nổi tập kết về Tuyền châu và chương Châu. Hành khách ở trên xe xuống xe, hàng hóa xếp dọn ở bên đường, lập tức vận chuyển bộ đội, ngày đêm tấp nập. Những xe ôtô bị máy bay địch bỏ bom phá đổ nằm ở bên đường, các xe ở phía sau vẫn tiếp tục tiến lên. Lại nói tới chiếc cầu lớn Cửu Long Giang ở gần chương Châu, buổi tra ngày 14 khi máy bay địch trinh sát thấy vẫn cha được sửa chữa, thế nhưng buổi tối ván cầu đă được lắp xong, cho nên cuộc chiến đấu vừa mở màn, xe ôtô của quân giải phóng đă tấp nập đi qua, rất nhanh chóng tập trung ở Đông Sơn.Bộ đội viện binh lên đảo trước nhất là tiểu đoàn 3 trung đoàn 272. Sau khi họ lên đảo lúc 10 giờ 30 phút, đă đập tan ngay bọn lính dù khống chế chắc chắn bến đ̣ Bát Xích Môn. Thế nhưng so sánh lực lợng đôi bên vẫn là bên mời bên một, cuộc chiến đấu càng thêm căng thẳng khẩn Trương.Buổi chiều ngày 16, Đảo Đông Sơn trừ ba ngọn núi chính là núi Công Vân, núi Ngu Độc, núi vương Da và bến đ̣ Bát Xích Môn đất đai rộng khoảng ba bốn kilô mét vuông vẫn ở trong tay quân giải phóng ra, tất cả đều nằm trong tay địch. Lúc này Hồ Liên báo cáo về Đài Loan, hắn đă chiếm đoạt được đảo Đông Sơn. Đài Loan bắt đầu chúc mừng, thổi phồng “Màn mở đầu phản công đại lục đă kéo lên”, “Đảo Đông Sơn đă giành được thắng lợi mang tính quyết định” v.v.. Lúc này, Đại đội 2 trung đoàn 80 Công An kiên tŕ giữ núi Công Vân, chẳng sợ kẻ thù bao vậy ba mặt, chỉ dựa vào 7 chiếc lô cốt xây, hơn 200 mét chiến hào và đoạn rănh đất dài cha đầy trăm mét, đă đánh lui được 18 đợt xung phong của quân đội Quốc dân đảng. Đại đội 12 trung đoàn 272 sau khi được tăng viện, họ lại cùng đánh lui 13 đợt xung phong của Quốc dân đảng. Khi trời tồi ở trước trận địa núi Công Vân đă nằm ngổn ngang 413 xác chết của địch. Đại đội 5, đại đội 6 của trung đoàn 80 Công An đă kết hợp với nhau kiên tŕ giữ chắc làm chủ trận địa núi Ngu Độc, sau khi chiến đấu với địch đă giành lại được bộ phận trận địa phía ngoài tiền duyên, họ lại tổ chức lực lợng phản kích, giành lại trận địa, đă đánh lùi năm đợt xung phong của một tiểu đoàn địch, bắn chết hơn 200 tên. Quân quốc dân đảng tấn công vào trận địa chính núi vương Da, trước sau cũng không thể đột phá được trận địa chính.Trong đêm khuya ngày 16, cuộc chiến đấu vẫn rất ác liệt. Bởi v́ quân đội tăng viện của giải phóng quân chỉ có tiểu đoàn 3 trung đoàn 272 lên đảo, số c̣n lại vẫn đang trên đường kéo đến. Binh lực quân giải phóng ở trên đảo càng ngày càng ít. Vào lúc 22 giờ, Hồ Liên điều chỉnh sắp xếp, quyết tâm phát khởi cuộc công kích toàn diện trước lúc 24 giờ, cần phải chiếm được toàn đảo trước khi trời sáng. Bởi lẽ hắn dự đoán buổi sáng ngày mai, bộ đội phía sau của giải phóng quân sẽ tới bờ bên kia. Đúng 23 giờ, Hồ Liên đă đem quân đội dự bị cuối cùng ném vào cuộc chiến đấu, đánh mạnh vào ba trận địa chính. Thế nhưng 23 giờ 30 phút, sư đoàn 82 và sư đoàn 122 dẫn đầu của đại quân viện binh cùng với chủ lực trung đoàn 272 đều bắt đầu lên đảo. tư lệnh viên quân khu Phúc Kiến là Diệp Phi quyết tâm đợi toàn bộ quân đội tăng viện sau khi lên đảo hết, chập tối ngày 17 đă phát khởi cuộc phản kích.Sáng sớm ngày 17, ba trận địa chính của đảo Đông Sơn Vân ở trong tay quân giải phóng. Bọn địch lại phát giác, đại bộ phận quân giải phóng đă lên đảo. Hồ Liên biết rằng đánh phá Đông Sơn đă vô vọng, quyết tâm rút về. Đúng 7 giờ, quân giải phóng phát hiện địch có dấu hiệu rút chạy, tư lệnh viên Diệp Phi quyết định lập tức phát khởi cuộc phản kích toàn diện. 10 giờ 30 phút, cuộc phản kích của giải phóng quân đă bắt đầu, cả ba đường đều chỉ hớng về thôn Hồ Vĩ.18 giờ ngày 17 các đội quân phản kích của Giải phóng quân đều bức tới gần thôn Hồ Vĩ, quân Quốc dân đảng chen chúc nhau đổ về ven biển, cướp thuyền chạy trốn. Tàu chiến chẳng đợi xếp đầy đă vội vă tháo chạy, quân Quốc dân đảng c̣n lại đành phải nộp súng đầu hàng. 19 giờ, cuộc chiến đấu kết thúc thắng lợi, tổng cộng giải phóng quân đă tiêu diệt 3379 tên quốc dân đảng, phá hủy hai chiếc xe tăng, bắn ch́m 3 tàu chiến đổ bộ cỡ nhỏ, bắn rơi hai máy bay. Quân giải phóng cũng đă phải trả giá thương vong và mất tích 1250 người.Cuộc chiến đấu ở Đảo Đông Sơn là một lần giành thắng lợi lớn nhất trong hoạt động đánh trả bọn quốc dân đảng tới xâm phạm quấy rối của quân dân đại lục. Câu chuyện thần thoại của tập đoàn Tưởng Giới Thạch rùm beng phản công đại lúc đă bị phá diệt. Cuộc chiến đấu vừa kết thúc, chủ tịch Mao Trạch Đông đă chỉ thị: Cuộc chiến đấu ở Đông Sơn không chỉ là thắng lợi của Đông Sơn, cũng không phải chỉ là thắng lợi của Phúc Kiến mà là thắng lợi của cả nước!Trong giai đoạn từ đầu năm 1952 đến tháng 7 năm 1953 này, ngoài việc phái cử quân đội tới xâm phạm quấy rối khu vực ven biển vùng Đông Nam, tập đoàn Tưởng Giới Thạch c̣n tích cực tăng cường lực lợng cho bọn tàn binh Quốc dân đảng chạy trốn sang Miến, chỉ đạo chúng cử quân đội vào đất liền quấy rối. Tháng 2 năm 1952 phía Đài Loan đă phái cử ba viên chức quan trọng tới Bắc Miến đảm nhận chức phó tổng chỉ huy, Quân đoàn trưởng v.v.. bọn tàn binh. Ngoài ra chúng c̣n cử hơn 700 tên sĩ quan cơ sở và đặc công tới Miến, chỉnh đốn tổ chức tàn quân huấn luyện tác chiến mạnh mẽ thêm. Tức th́, đồng thời với “lấy lớn nuốt bé” của quân Quốc dân đảng ở khu vực ven biển vùng Đông nam, bọn tàn quân chạy sang Miến đă tiến hành bừa băi các cuộc quấy rối cỡ nhỏ. Chỉ nửa đầu năm 1952, các đội vũ trang cỡ nhỏ của chúng đă tiến hành quấy rối tới hơn 60 lần ở ba huyện Đằng Xung, Long Lăng, Trấn Khang tỉnh Vân Nam, sát hại trên 100 người cán bộ khu, xă và quần chúng nhân dân. Trong đó riêng đêm ngày 22 tháng 3 chúng đă giết hại tới 82 người ở trong biên giới huyện Long Lăng.Tại khu vực ven biển Đông Nam, từ mùa thu năm 1949 tới năm 1953, tập đoàn Tưởng Giới Thạch ngoài việc tiến hành lên bờ xâm phạm quấy rối với quy mô vừa và nhỏ tới trên 100 lần đối với đại lục, chúng c̣n không ngừng phái quân đội dùng máy bay tiến hành các hoạt động phá hoại như bỏ bom bắn phá, càn quét, trinh sát, thả dù, đổ bộ đường không v.v...Từ tháng 11 năm 1949 đến tháng 2 năm 1950, máy bay Quốc dân đảng đă tiến hành 26 lần bỏ bom bắn phá và quấy rối đối với thượng Hải Đặc biệt là ngày 6 tháng 2 năm 1950, 17 chiếc máy bay không quân Quốc dân đảng đă bỏ bom bắn phá điên cuồng đối với các mục tiêu như công ty điện lực và nhà máy đóng thuyền thượng Hải, phá hủy hơn 2000 căn nhà, bắn chết và bắn bị thương hơn 1400 người, các nhà máy bị phá hoại nghiêm trọng.Miền ven biển Triết Giang, Phúc Kiến, Quảng Đông là khu vực thường xuyên bắn phá quấy rối của máy bay không quân Quốc dân đảng, chủ yếu tập trung ở giữa Sán Đầu của Quảng Đông và Tùng Môn của Triết Giang. Lúc đó không quân của quân giải phóng c̣n rất yếu và nhỏ, Phúc Kiến và Việt Đông c̣n cha có sân bay, số lợng bộ đội cao xạ pháo ít, trang bị cũ kỹ, không có sự bảo vệ che chở của t́nh báo Ra đa. Do đó máy bay địch hoạt động rất điên cuồng, măi tới năm 1952, sau khi liên tục bắn rơi hai chiếc máy bay địch, khí thế của không quân Quốc dân đảng mới co cụm lại.Đồng thời với thời gian này, sự quấy rối trên biển của hải quân Quốc dân đảng cũng rất hung hăng. Chúng đă dựa vào u thế sức mạnh trên biển, dùng những ḥn đảo ven biển đông nam đại lục mà chúng chiếm cứ để làm căn cứ, rất nhiều lần thềm lục địa và ng trường ven biển đại lục, cướp bóc và bắt giữ các thuyền buôn qua lại, bắt giữ ng dân, phá hoại nghiêm trọng việc vận chuyển đường biển và sản xuất nghề cá của đại lục. Chỉ riêng hai tỉnh Mân Triết từ mùa thu năm 1949 tới mùa đông năm 1953, số thuyền đánh cá bị hải quân Quốc dân đảng pháo kích, cướp bóc đă lên tới hơn 2000 chiếc, số ng dân bị bắt đi đă có tới hơn 1 vạn người, đă khiến cho hơn 50 vạn ng dân trực tiếp tham gia công việc sản xuất nghề cá đă không thể ra biển bắt đánh cá b́nh thường được. Nhằm thẳng vào t́nh h́nh này, quân ủy Trung ương và quốc vụ viện đă phát ra mệnh lệnh đối với việc vũ trang bảo vệ đường biển, bảo đảm an toàn trên biển, yêu cầu hải quân của giải phóng quân tăng cường tuần tra, đánh trả sự quấy rối trên biển của bọn Quốc dân đảng, đảm bảo an toàn việc vận chuyển đường biển. Các thuyền buôn cũng phải thành lập đội vũ trang của ḿnh, để cùng đấu tranh chống lại các cuộc quấy rối của quân địch. Sau đó đă nhiều lần giành được thắng lợi trong cuộc đánh trả sự tập kích quấy rối của hải quân Quốc dân đảng.Cao trào phản công đại lục lần thứ nhất của tập đoàn Tưởng Giới Thạch là thời gian từ 1950 đến năm 1953, thế nhưng thực sự rủ cờ im trống là từ sau khi quân giải phóng chiếm được Đảo Nhất Giang Sơn, quân quốc dân đảng đă triệt thoái ra khỏi đảo Đại Trần.Ngày 18 tháng 1 năm 1955, quân giải phóng đă chỉ huy 3 đạo quân Lục, Hải, Không quân thuộc quân khu Hoa Đông, phát động cuộc tác chiến liên hợp đối với bọn Quốc dân đảng chiếm đảo Nhất Giang Sơn, trải qua 10 giờ liền chiến đấu ác liệt, đă tiêu diệt toàn bộ quân giữ đảo là 1086 tên, bắn ch́m 3 tàu chiến địch, bắn bị thương 4 chiếc tỏ rơ năng lực tác chiến hùng mạnh của quân giải phóng. Tập đoàn Tưởng Giới Thạch đă không thể không đem quân quốc đảng ở trên các đảo Đài Châu lấy đảo Đại Trần làm trung tâm rút lui ra Đài Loan. Tới hạ tuần tháng 2 năm 1955, các ḥn đảo ở ven biển Triết Đông đă toàn bộ trở về trong ḷng nhân dân.
4. Cao trào quấy rối lần thứ hai phản công Đại lục của Tưởng Giới Thạch
Từ mùa thu năm 1949 đến tháng 7 năm 1953, tập đoàn Tưởng Giới Thạch đă tiến hành 71 lần hoạt động xâm phạm quấy rối đại lục với quy mô vừa và nhỏ từ trên 100 tên đến trên 1 vạn tên địch, tổng binh lực đă điều động đạt tới trên 47700 tên, đă bị quân dân đại lục tiêu diệt trên 7900 tên. Sau cuộc chiến đấu ở đảo Đông Sơn và cuộc chiến đấu ở đảo Nhất Giang Sơn, tập đoàn Tưởng Giới Thạch bị bức phải thay đổi chiến lược , chủ yếu là dùng đội vũ trang nhỏ, lẻ tẻ tiến hành tập kích quấy rối đại lục.Mùa Xuân năm 1962, tập đoàn Tưởng Giới Thạch đă đánh giá t́nh h́nh một cách sai lầm, chúng cho rằng đại lục đang ở vào thời kỳ khó khăn về kinh tế, đó là thời cơ tốt để chúng thực thi việc phản công, liền tích cực chuẩn bị tiến hành xâm phạm quân sự với quy mô lớn đối với khu vực ven biển đông nam đại lục, chúng gào thét om x̣m “phản công đại lục”. Ngày mồng 10 tháng 6, Trung ương đảng Cộng sản Trung quốc phát ra bản chỉ thị chuẩn bị đập tan cuộc xâm phạm quấy rối của quân Quốc dân đảng vào khu vực ven biển đông nam, yêu cầu toàn Đảng, toàn quân, nhân dân toàn quốc nâng cao cảnh giác, chuẩn bị tốt về mọi phương diện, nếu quân đội Quốc dân đảng cả gan dám tới xâm phạm, th́ sẽ kiên quyết, triệt để, tiêu diệt chúng toàn bộ và sạch sẽ. Giải phóng quân tuân theo tinh thần chỉ thị của Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc, lập tức lao vào công tác chuẩn bị khẩn Trương, nhanh chóng điều chỉnh sự bố trí sắp xếp, tăng cường binh lực vùng ven biển Đông Nam, dấy lên cao trào luyện binh trước khi tác chiến mang tính chất quần chúng, hơn thế, về mặt trang bị vật tư cũng đă có sự chuẩn bị đầy đủ. Quần chúng nhân dân và dân quân vùng ven biển Đông Nam cũng đă tích cực tiến hành, chuẩn bị sẵn sàng chi viện và phối hợp tác chiến với quân giải phóng. Ngày 23 tháng 6, Tân Hoa Xă đă công khai vạch trần mu đồ của nhà đương cục Đài Loan. Do v́ nghiêm trận đang chờ đợi của quân dân đại lục và sự vạch trần công khai của Tân Hoa Xă, tập đoàn Tưởng Giới Thạch bị bức phải vứt bỏ kế hoạch mạo hiểm quân sự với quy mô lớn đó. Thế nhưng xuất phát từ yêu cầu “nội chính” và “ngoại giao”, nhà đương cục Quốc dân đảng Đài Loan đă nêu ra “Đường lối chung phục Hưng đại lục trong giai đoạn hiện tại là dấy lên một cao trào chống cộng của nhân dân đại lục”, cần phải “vạch kế hoạch tiến hành hành động thực tế trong cuộc cách mạng chống cộng ở đại lục làm cuộc tác chiến trước tiên của cuộc phản công quân sự” ở trong Hội nghị toàn thể Trung ương khóa 8 của chúng. Xuất phát từ loại sách lược này, tập đoàn Tưởng Giới Thạch đă thay đổi phương thức phản công quấy rối tập kích đối với đại lục, không thể tiến hành biến động lớn mà phải biến động nhỏ, tiến hành xâm phạm quy mô lớn không được nữa mà phải lén vợt biển leo lên đất liền. Xuất phát từ nhu cầu trên mặt chiến lược và sách lược , nước Mỹ đối với nhà đương cục Đài Loan cũng biểu thị sự ủng hộ đối với kế hoạch dùng đội đặc vụ vũ trang nhỏ thẩm thấu và tập kích quấy rối vào đại lục.Sau đó, cơ quan t́nh báo tối cao của Đài Loan đă thành lập “Tổ hành động đặc chủng”, tăng cường huấn luyện đặc vụ vũ trang, tích cực vạch kế hoạch thực thi đội vũ trang cỡ nhỏ hoạt động thẩm thấu đối với đại lục. Kỳ thực, quân đội Quốc dân đảng dùng hoạt động đội vũ trang cỡ nhỏ tập kích quấy rối đại lục, từ ngay sau khi tập đoàn Tưởng Giới Thạch chạy trốn ra chiếm đảo Đài Loan cũng đă bắt đầu rồi.Trong thời gian chúng tiến hành hoạt động xâm phạm quấy rối đại lục với quy mô vừa và nhỏ cũng cha bao giờ ngừng trệ. Thế nhưng từ cuối năm 1962 đến tháng 8 năm 1965 tập đoàn Tưởng Giới Thạch đă liên tục cử hàng loạt các đội đặc vụ vơ trang cỡ nhỏ, có kế hoạch, có tổ chức thẩm thấu và tập kích quấy rối đại lục.Thoạt đầu, những đội đặc vụ vũ trang cỡ nhỏ được tập đoàn Tưởng Giới Thạch cử đi thường lợi dụng đêm tối từ trên biển lẻn trộm lên đất liền hoặc từ trên trời nhẩy xuống, ḥng ẩn trốn vào vùng núi nội địa, xây dựng “Căn cứ du kích”, phát triển vũ trang phản động, chờ thời cơ phối hợp phản công. Chiêu này không thành, chúng lại thay đổi thủ pháp, tiến hành tập kích quấy nhiễu đối với đại lục, ḥng bắt bớ những sĩ quan và binh lính giải phóng, cán bộ địa phương và dân quân làm nhiệm vụ phân tán, phá hoại những công tŕnh xây dựng về quân sự, kinh tế và giao thông quan trọng, cướp đoạt súng ống đạn dợc cùng những văn kiện cơ mật, tập kích vào những chiếc thuyền của đại lục đang đánh cá ở trên biển và những con tàu đang neo đậu ở bờ biển, để khuyếch Trương ảnh hưởng chính trị của nó, từ đó đă h́nh thành cao trào quấy rối lần thứ hai phản công đại lục của tập đoàn Tưởng Giới Thạch.Mùa thu năm 1962, “Trung tâm t́nh báo liên hợp Trung Mỹ” cơ quan đặc vụ của nước Mỹ và nhà đương Cục Đài Loan với “Cục t́nh báo Bộ quốc pḥng” của nhà đương cục Đài Loan, cùng đặt ra kế hoạch tập kích quấy rối mang tên là “Oai biển” và “Siêu ban”, mu đồ dùng các đội đặc vụ vũ trang cỡ nhỏ tập kích quấy rối Quảng Đông, mở ra “Hành lang du kích”. Chúng tuyển lựa các sĩ quan đặc vụ chuyên nghiệp, phản động, thu thập những thủ lĩnh thổ phỉ, những tên địa chủ chạy trốn và những phần tử phản cách mạng, biên chế thành “chống cộng cứu quốc quân”, c̣n ra lệnh cho chúng tăng cường tốc độ tiến hành huấn luyện đặc vụ, nhằm thời cơ cử chúng làm “quân tiên phong” trong việc “phản công đại lục”. Những cuộc quấy rối cỡ nhỏ trong thời kỳ này có thể chia làm ba giai đoạn.Giai đoạn thứ nhất từ mồng 1 tháng 10 năm 1962 đến 6 tháng 12, 9 đội đặc vụ vũ trang là loạt đầu tiên chấp hành kế hoạch “Oai biển” và “Siêu ban”, ngồi thuyền xuất phát từ Cao Hùng và Đông Sa Đài Loan, trong đó 8 đội lần lợt trốn lên đại lục thuộc khu vực ven biển các huyện Hải Phong, Huệ Dương, Huệ Lai, Điện Bạch, Đài Sơn v.v... tỉnh Quảng Đông; c̣n một đội vốn kế hoạch là lên bờ đại lục ở Huệ Dương, thế nhưng sau khi đến mặt biển Huệ Dương chúng không dám lên bờ mà lại chạy trốn lên Đảo Hỏa Đầu bồn Hồng Công. Ngày mồng 4 tháng 12 “Trung tâm thông tấn phụ trợ hải quân” cơ quan đặc vụ của nước Mỹ, c̣n cử một chiếc máy bay gián điệp P-2V xâm nhập bầu trời khu vực Dương Giang tỉnh Quảng Đông, thả dù xuống đại lục một toán đặc vụ vũ trang quốc dân đảng đă được huấn luyện chuyên môn ở trên đảo Xung Thằng.Toán đặc vụ vũ trang này trước khi xuất phát, cơ quan đặc vụ Đài Loan đă lần lợt phong quân hàm trao ấn tín, thăng quan ủy chức cho chúng, hy vọng rằng chúng sẽ có thể trở thành tiền đồ phát triển. Thế nhưng, sau khi chúng hóa trang thành giải phóng quân bước lên đại lục hoặc chạm chân xuống mặt đất đều không thể chạy thoát vận mệnh bị quân dân đại lục tiêu diệt.Vào lúc 0 giờ ngày mồng 1 tháng 10 đội quân độc lập thứ hai gồm 14 người của “Quân cứu quốc chống cộng tỉnh Quảng Đông”, tại đảo Triết Lăng huyện Hải Phong lẻn trộm lên bờ. Sau hai giờ, lập tức bị các dân quân đi tuần tra phát hiện. Trời vừa sáng tên tư lệnh Trần Chính Quang cùng ba tên đặc vụ vơ trang, đă bị các dân quân bao vây truy kích phải bó tay chịu trói, đă trở thành tù binh. Tiếp đó, giải phóng quân và dân quân đă căn cứ vào khẩu cung của chúng tiến hành lùng bắt, đúng 7 giờ sáng lại bắt thêm được 11 tên khác. “Cánh quân thứ hai” đă bị tiêu diệt.0 giờ 5 phút ngày 28 tháng 10, hai cánh quân độc lập thứ 5 và thứ 6 tổng cộng 22 tên của “Chống Cộng cứu quốc quân Tỉnh Quảng Đông” đă lẻn trốn lên trên đất liền ở làng Công xă hạ Tớc Sơn huyện Điện Bạch, lập tức dă bị đội Canh gác trên biển phát hiện. Trong sự bao vây lùng sục của hai đại đội bộ binh giải phóng quân và dân quân, chúng đă phải kéo cờ trắng, toàn bộ ra đầu hàng vào lúc 18 giờ ngày hôm đó.Vào lúc 23 giờ ngày mồng 6 tháng 12, 10 tên đặc vụ vũ trang của cánh quân độc lập thứ 23 “Chống cộng cứu quốc quân tỉnh Quảng Đông” đă lên bờ công xă Tiền Chiêm huyện Huệ lâm. Trên thân chúng mặc phục trang giải phóng quân, trong tay cầm giấy giới thiệu của bộ đội, hỏi thăm đường trước quần chúng nơi đó, được dẫn tới nghỉ ở tiểu đoàn bộ tiểu đoàn dân quân. Thế nhưng khi chúng vừa bưng tách trà lên uống th́ phát hiện thấy xung quanh dày đặc dân quân. Dới sự uy hiếp của hơn 50 khẩu súng trong tay dân quân, 10 tên đặc vụ vũ trang này đành phải hạ vũ khí. 29 tên đặc vụ vũ trang khác của cánh quân này đang lớt nhanh trên mặt biển trên chiếc thuyền “Tờng Thuận số 1” cũng chuẩn bị lên đất liền tại xă Tiền chiêm Công. Thế nhưng vào lúc 23 giờ 56 phút ngày hôm đó đă bị chiến hạm hộ vệ của quân giải phóng bắn ch́m. Số đặc vụ vũ trang ở trên thuyền có 19 tên đều bị bắt sống, 10 tên đă chôn thân dới đáy biển.Ngoài ba toán đặc vụ vũ trang kể trên, cánh quân số 3 có 12 tên là “Chống cộng cứu quốc quân tỉnh Quảng Đông” đă lên bờ vào núi Tiểu Tinh huyện Huệ Dương; cánh quân số 1 có 14 tên “Chống Cộng Cứu quốc quân tỉnh Quảng Đông” lên bờ vào Thần Tuyên huyện Huệ Lai; Đội tiên phong 33 người “Chống Cộng cứu quốc quân tỉnh Quảng Đông” lên bờ vào Xà Tí Loan Xích Khê Công xă huyện Đài Sơn; Cánh quân thứ bẩy 35 người “Chống Cộng cứu quốc quân tỉnh Quảng Đông” đă lên bờ vào đảo Hà Bao huyện Đài Sơn, Đội đặc vụ vũ trang 3 tên đă thả dù xuống đại lục vào ở núi Thạch Lối huyện Dương Giang đều lần lợt nhanh chóng bị tiêu diệt sau khi bước chân lên đại lục hoặc thả dù xuống chỉ trong ṿng 4, 5 giờ hoặc 2, 3 ngày. Quân và dân ven biển Quảng Đông trải qua 8 trận chiến đấu, 9 đội đặc vụ vũ trang vào xâm phạm quấy rối đại lục đều hoàn toàn bị tiêu diệt, tổng cộng 172 tên (Trong đó có 7 tên tư lệnh đặc vụ, 14 tên phó tư lệnh).Giai đoạn thứ 2 từ tháng 6 năm 1963 đến tháng 10. Sau khi 9 toán đặc vụ vũ trang hoàn toàn bị tiêu diệt vào mùa đông năm 1962, tập đoàn Tưởng Giới Thạch đă thay đổi cách làm, chúng đă thực thi các cuộc tập kích quấy rối đại lục từ nhiều hớng, nhiều khu vực. Chúng đă cho các toán đặc vụ vũ trang hóa trang thành dân đánh cá, trà trộn vào trong các thuyền đánh cá, chờ thời cơ xâm nhập đại lục. Chúng đă ra lệnh cho bọn đặc vụ lén vợt biển trong đêm sau khi lên bờ phải xóa mọi dấu tích, che khuất hành động, cho nên đă có mấy lần đạt được kết quả. V́ vậy tập đoàn Tưởng Giới Thạch đă đưa phạm vi lén vợt biển và thẩm thấu vào đại lục của các đội đặc vụ vũ trang cỡ nhỏ, dần dần từ một tỉnh Quảng Đông mở rộng ra các tỉnh ở Hoa Đông như Sơn Đông, Giang Tô, Triết Giang, Phúc Kiến v.v...Từ ngày 21 đến 28 tháng 6 năm 1963, cơ quan đặc vụ của nhà đương cục Đài Loan liên tục phái cử 6 đội đặc vụ vũ trang tổng cộng 69 người lần lợt lén lên đại lục khu vực ven biển các huyện Trung Sơn, Hải Phong, Điện Bạch tỉnh Quảng Đông; huyện chương Phố, Chiếu An tỉnh Phúc Kiến; huyện B́nh Dương tỉnh Triết Giang v.v.. Số tên đặc vụ vũ trang này ngoài 12 tên trước khi lên đất liền đă chuyển hớng chạy về áo Môn ra, số c̣n lại đều hoàn toàn bị tiêu diệt.Từ ngày 23 tháng 6 đến 24 tháng 10, nhà đương cục Đài Loan lại cử 15 toán đặc vụ vũ trang ngầm trốn lên đại lục. Trong đó có 6 toán 47 tên, chuẩn bị lẩn trốn tới hoạt động ở khu vực Thập Vạn đại sơn phía tây tỉnh Quảng Đông, kết quả là chúng đă lầm lỡ lên bờ vùng ven biển tỉnh Hải Ninh cũ của nước Việt Nam dân chủ cộng ḥa, kết quả đă bị nhân dân Việt Nam tiêu diệt hết. 9 tốp khác tổng cộng 90 tên lần lợt lên đất liền hoặc thả dù xuống đất liền ở vùng ven biển Sơn Đông, Giang Tô, Triết Giang, Phúc Kiến và Quảng Đông.Sáng sớm ngày 24 tháng 7, chi đội số 11 “Quân xung kích chống Cộng” gồm 12 tên đă lên đất liền leo tới Lăo Hổ Nham huyện Vĩ Hạ tỉnh Triết Giang, đúng 8 giờ sáng th́ bị một đại đội quân giải phóng và dân quân tổng cộng hơn 1000 người bao vây chặt nhiều ṿng, đúng 11 giờ th́ bị tiêu diệt hoàn toàn.Đêm ngày mồng 6 tháng 10, cánh quân độc lập số 12 “chống cộng cứu quốc quân tỉnh Sơn Đông” gồm 16 tên, đă leo lên bờ tại Công xă Đại Tân Gia huyện Hải Dương tỉnh Sơn Đông. Trước khi chúng xuất phát, Tưởng Kinh Quốc vừa đi thăm nước Mỹ trở về Đài Loan đă đích thân huấn thị và tiễn biệt, c̣n chúc chúng “thắng lợi thành công”. Toán đặc vụ này xuất phát từ Đài Loan, ṿng qua đảo Hơu ở phía nam Triều Tiên. Sau ba ngày nghỉ ngơi chỉnh đốn chúng đă lẻn vào vùng ven biển Sơn Đông. Buổi chiều ngày mồng 7 tháng 10, toàn bộ số đặc vụ của cánh quân độc lập số 12 đă bị 8 đại đội quân giải phóng và hơn 5000 dân quân bao vây chặt 8 tàu chiến hải quân của quân giải phóng cũng đă phong tỏa mặt biển. Vào lúc hoàng hôn, hai tên đặc vụ vũ trang đă bị bắn chết, số c̣n lại bị bức phải nộp khí giới đầu hàng.Sáng sớm ngày mồng 8 tháng 10, tốp đặc vụ vũ trang độc lập số 18 “Chống cộng cứu quốc quân tỉnh Giang Tô“ gồm 10 tên đă lên bờ vào huyện Xạ Dương tỉnh Giang Tô, buổi tra đă bị quân và dân Xạ Dương bao vây, chúng hoàn toàn bị tiêu diệt ngay trong ngày hôm đó.Sáu toán đặc vụ vũ trang c̣n lại cũng không một tên nào lọt lới!Sau khi các đội đặc vụ vũ trang tập kích quấy rối đại lục đă liên tục bị tiêu diệt, tập đoàn Tưởng Giới Thạch đă đem “vợt biển trộm thẩm thấu vào đại lục” đổi thành “tập kích quấy rối”. Chúng tăng cường huấn luyện “Bộ đội đột kích thủy lục” , sử dụng cách đánh “đi nhanh về nhanh, vồ một miếng liền đi ngay”, tiến hành tập kích quấy rối phá hoại đối với đại lục. Do đó đă bắt đầu giai đoạn thứ ba.Từ tháng 11 năm 1963 đến tháng 6 năm 1964, tập đoàn Tưởng Giới Thạch lại liên tục phái cử 14 tốp đặc vụ vũ trang, đột kích quấy rối miền duyên hải Quảng Đông, Phúc Kiến, Triết Giang. Giải phóng quân và dân quân đă căn cứ vào phương châm “đánh nhanh thắng nhanh” và “Cố gắng tiêu diệt địch ngay trên mặt biển hoặc ở băi biển” do bộ Tổng tham mu đề ra, giáng cho các tốp đặc vụ vũ trang nhỏ tới tập kích phá rối những đ̣n chí mạng. Mời bốn tốp đặc vụ vũ trang này có hai tốp lần lợt bị tiêu diệt ở trên bờ Đảo Hạ Đại Trần Tỉnh Triết Giang và khu vực ven biển huyện Vạn Ninh đảo Hải Nam, có 7 tốp bị tiêu diệt ở trên biển, 5 tốp c̣n lại do hoảng sợ uy lực của quân giải phóng và dân quân nên giữa đường đă phải rút về. Từ tháng 7 năm 1964 đến tháng 1 năm 1965, nhà đương cục Đài Loan lại phải cử 7 tốp đặc vụ vũ trang, kết quả là 2 tốp đă bị tiêu diệt toàn bộ ở trên băi biển 5 tốp đă bị tiêu diệt toàn bộ ở trên biển. Với những đ̣n đả kích mạnh mẽ và sự canh pḥng nghiêm mật của quân và dân đại lục, sự đột kích quấy phá của các tốp đặc vụ vũ trang cỡ nhỏ do bọn Quốc dân đảng Đài Loan cử đi, đă nhiều lần gặp thảm bại, chúng đă bị bức phải chấm dứt.Từ tháng 10 năm 1962 đến tháng 1 năm 1965, quân giải phóng và dân quân đă tiêu diệt ở khu vực ven biển Đông nam 40 tốp đặc vụ vũ trang Quốc dân đảng, tổng Cộng 594 tên, bắn ch́m và thu giữ 24 chiếc thuyền tàu các loại, thu giữ hơn 400 khẩu súng trường và súng ngắn, đạn dợc nhiều vô kể.Trong cao trào phản công đại lục lần thứ hai, ngoài việc tiến hành sự đột kích quấy phá cỡ nhỏ ở khu vực ven biển Đông Nam ra, tập đoàn Tưởng Giới Thạch c̣n khích động bọn tàn quân Quốc dân đảng chạy sang Miến điện tiến hành các hoạt động quấy rối phá hoại ở biên giới tỉnh Vân Nam.Bọn tàn quân Quốc dân đảng chạy sang Miến sau khi bị thất bại trong các cuộc quấy rối mùa hạ năm 1951, chúng đă chiếm cứ miền bắc Miến, làm nguy hại tới sự an toàn của Miến Điện và quan hệ Trung Miến. Dới áp lực bởi những đ̣n đả kích quân sự của chính phủ Miến Điện và d luận quốc tế, bắt buộc chúng phải rút về Đài Loan trong hai lần tháng 11 năm 1953 và tháng 3 năm 1961, trên 5000 tên c̣n lưu lại ở biên giới Miến Điện, Thái Lan và Lào. Năm 1962 tập đoàn Tưởng Giới Thạch ở Đài Loan đă cử những phái viên quan trọng tới “thị sát”, “an ủi khích lệ” bọn tàn quân ở Miến, Thái, Lào, động viên bọn tàn quân trở lại biên giới Trung Miến nhằm mục đích phản công đại lục, tiến hành hoạt động quấy rối phá hoại đối với Vân Nam. Cho nên, từ tháng 3 năm 1963 đến tháng 9 năm 1966, quân đội Quốc dân đảng chạy trốn ở Miến đă lần lợt tiến hành 8 lợt quấy rối quy mô nhỏ ở khu vực biên giới các huyện Lộ Tây, Trấn khang thương Nguyên, Mạnh Liên của Điền Tây, trong đó có bốn lần vấp phải sự đánh trả của quân giải phóng, bị tiêu diệt 38 tên. Sau đó, do v́ ảnh hưởng của t́nh h́nh chính trị trong nước Miến Điện, quân Quốc dân đảng chạy sang Miến bị bức phải rút sang khu vực biên giới Thái Miến, đă phải đ́nh chỉ những hoạt động quấy rối vũ trang đối với vùng biên giới Vân Nam.Trong Cao trào quấy rối phá hoại phản công đại lục lần thứ hai, hải quân và bọn đặc vụ vũ trang trên biển của Quốc dân đảng cũng vấp phải sự đả kích nặng nề của hải quân quân giải phóng, khiến cho chính sách “Vũ trang thẩm thấu”. “Lên đại lục v́ mục đích chính trị” của tập đoàn Tưởng Giới Thạch đă bị thất bại. Những hoạt động quấy phá của hải quân và đặc vụ vũ trang trên biển của Quốc dân đảng, từ tháng 10 năm 1962 đến cuối năm 1965 có thể phân ra làm hai giai đoạn.Giai đoạn thứ nhất, từ tháng 10 năm 1962 đến tháng 7 năm 1965.Ngày mồng 2, ngày 29 tháng 11 năm 1962 và ngày mồng 6 tháng 12, những chiếc thuyền đặc vụ vũ trang trên biển của Quốc dân đảng mang “số hiệu M1545F”, “Hiệp tiến số 8” và “Tờng Thuận số 1” v.v... chấp hành kế hoạch tập kích quấy rối “Siêu ban”. “Hải Uy”, “Trường Phong”, phối hợp với hoạt động của đặc vụ lên đất liền, xông lên quần đảo Vạn Sơn, khu vực hải phận Thậm Giang. Hạm đội Nam Hải của hải quân quân giải phóng nhanh chóng xuất kích đă bắn ch́m 3 chiếc thuyền địch kể trên, bắn chết ch́m 49 tên đặc vụ vũ trang, bắt sống tên thương tá đội trưởng Châu Văn Kiệt và 42 tên.Ngày 21 tháng 6 năm 1963, một chiếc thuyền đặc vụ vũ trang Quốc dân đảng chấp hành “Kế hoạch Nhất Đức” đă lẻn vào mặt biển Đảo Đại Hoành Cầm ngoài bến Châu Giang. Một chi đôi hải quân quân giải phóng vừa hay đang phục kích tại đây, sau khi phát hiện t́nh h́nh địch lập tức xuất kích, đă bắn ch́m ngay ở mặt biển phía nam đảo Đại Hoành Cầm.Sau khi hải quân Quốc dân đảng vấp phải sự đả kích mang tính chất bị tiêu diệt ở ven biển tỉnh Quảng Đông, chúng đă phải thay đổi sách lược , tiến hành “Thủy lục đột kích”, lập tức cử những toán đặc vụ trên biển cỡ nhỏ, tiến hành tập kích bất ngờ, lùng sục, bắt bớ, cướp của, phá hoại công tŕnh thi công, đến nhanh rút nhanh đối với những ḥn đảo cô độc, những doi đất nhô ra ngoài bờ biển đại lục và những thuyền đánh cá.Ngày 24 tháng 10 năm 1963, con thuyền đặc vụ vũ trang mang tên “Thành công số 1” lao vào tiến hành phá hoại đoàn thuyền đánh cá ở khu vực Đông Hải Nam Lộc Sơn Ôn châu. Quân canh giữ Ôn Châu thuộc hạm đội Đông Hải của quân giải phóng đă cử ba chiến hạm hộ vệ cao tốc, truy t́m thuyền đặc vụ “Thành công số 1”. Trong t́nh trạng con thuyền này lẩn vào trong các con thuyền đánh cá, đă phải thực thi ba lần đột kích với nó, cuối cùng cũng đă bắn ch́m được nó.Ngày 22 tháng 11 năm 1963, con thuyền đặc vụ “T3166M” của quân đội Quốc dân đảng ngụy trang thành thuyền đánh cá lẩn vào khu vực Nam hải Kiệt Thạch Loan tỉnh Quảng Đông. Tàu hộ vệ hạm đội 4 Nam Hải của quân giải phóng lao tới bao vây chặt, vận dụng phương pháp kết hợp giữa áp lực quân sự với tiến công chính trị, quyết không buông súng, đă bức chiếc thuyền này phải treo cờ đầu hàng.Ngày mồng 5 tháng 3 năm 1964, con thuyền đặc vụ “Thành công số 4” của quân đội Quốc dân đảng đă tiến vào hải vực B́nh Đàm Phúc Kiến, chuẩn bị nhằm thời cơ tập kích đảo B́nh Đàm. Nhưng con tàu hộ vệ hạm đội 3 Đông Hải vội vă xông ra khu vực chiến đấu, bắt sống con thuyền đó.”Đội đột kích Thủy lục” của quân Quốc dân đảng liên tục húc vào tường, lại tổ chức “Đội đột kích trên biển” để tiến hành hoạt đồng “Đột kích trên biển”.Ngày mồng 1 tháng 5 năm 1964, cục t́nh báo Đài Loan phái cử 7 chiếc “Tàu Sói biển” của “Đội đột kích trên biển”, xuất phát từ đảo Đông Dẫn, ḥng lần lợt tập kích những thuyền tàu qua lại trên đường biển từ Đảo ứng nổi tới Đảo Rồng bay và những con tàu hộ vệ của giải phóng quân neo đậu ở Đảo Bắc sương . Chúng đă trà trộn vào trong đoàn thuyền đánh cá của ng dân, chờ thời cơ phát động tập kích bất ngờ. Sau khi hạm đội Đông Hải của giải phóng quân trinh sát rơ t́nh h́nh, đă dùng 9 chiếc tàu hộ vệ lao vào giao chiến. Đúng 7 giờ, hai chiếc tàu hộ vệ của quân giải phóng làm nhiệm vụ cảnh giới đă triển khai cuộc đánh nhau trên biển với bốn chiếc “Tàu Sói biển” địch, bắn bị thương và bắt giữ một chiếc, số c̣n lại tháo chạy. Ba chiếc tàu hộ vệ khác của quân giải phóng biết tin vội vàng tới trợ chiến, khi truy kích ba chiếc “Tàu Sói biển” họ đă triển khai pháo chiến với khu trục hạm “Số hiệu Đơn Dương” và tàu săn ngầm “số hiệu Bắc Giang” của bọn Quốc dân đảng. ít lâu sau tàu hộ vệ của quân giải phóng lại bắn ch́m hai chiếc “Tàu sói biển” ở gần đảo Đông Dẫn.Ngày 18 tháng 11 năm 1964, ba chiếc “Tàu sói biển” của Quốc dân đảng kéo một chiếc “tàu bộc phá” đựng trên dới 200 ki lô gam thuốc nổ, lái từ hớng bán đảo Hoàng Kỳ đi Mă Tổ, ư đồ khi gặp phải chiến hạm của giải phóng quân, th́ sẽ cho nổ “tàu bộc phá”, hấp dẫn hỏa lực quân giải phóng, sau đó sẽ thừa cơ tiến hành công kích. Điều mà bọn địch không thể ngờ được là, sau khi đụng độ với quân giải phóng, hai chiếc tàu hộ vệ của hạm đội Đông Hải đă lao thẳng vào bọn địch, cắt đứt đường rút lui của “Tàu sói biển”. Hải quân Quốc dân đảng kinh hoàng hỗn loạn, vội vàng cho nổ “Tàu bộc phá” rồi cho hạm đội chạy trốn ra ngoài với tốc độ cao. Hai chiếc tàu bảo hộ của giải phóng quân không hề để ư tới mục tiêu bộc phá, dốc toàn lực truy kích “Tàu sói biển”, cuối cùng đă bắn ch́m một chiếc của chúng.Ngày mồng 8 tháng 7 năm 1964, 5 tên đặc vụ của “Cục t́nh báo bộ quốc pḥng” nhà đương Cục Đài Loan, chia nhau ngồi trên hai con thuyền đặc vụ “nhân hiệu Măn Khánh Thịnh” và “Nhăn hiệu Măn Khánh Thăng” ngụy trang thành thuyền đánh cá Nhật Bản, xuất phát từ Cảng nước ngọt Đài Loan, âm mu thực thi việc “đột kích” Cảng Lữ Tứ Tỉnh Giang Tô, ngoạm một miếng rồi chuồn thẳng. Hạm đội Đông Hải của quân giải phóng cử ra tàu bảo vệ, tàu quét ḿn mỗi loại hai chiếc vội vă tới vùng biển Lữ Tứ đón bắt. 23 giờ ngày 11, tàu hộ vệ mang “số hiệu Hoành Dương” của quân giải phóng phát hiện thuyền đặc vụ mang “số hiệu Măn Khánh Thịnh” ngụy trang thành thuyền đánh cá mang “Số hiệu Khánh Thịnh Hoàn” của Nhật Bản, đă nă pháo bắn trọng thương, bức nó phải đầu hàng. Tiếp theo đó, tàu quét ḿn mang “số hiệu Sa Gia Điếm” phát hiện mạn thuyền của một chiếc thuyền đánh cá dấu hiệu “Khánh Thăng Hoàn” mà ở đuôi thuyền lại đánh dấu “Măn Khánh Thăng”, do đó đă nhận định đó chính là thuyền đặc vụ mang “số hiệu Măn Khánh Thăng”, sau khi khuyên nó đầu hàng vô hiệu đă bắn ch́m nó. Trong lần chiến đấu này, hải quân quân giải phóng đă bắn chết tên thiếu tá đại đội trưởng Quốc dân đảng cùng 8 tên lính, bắt sống tên phó đại đội trưởng và 72 tên.Buổi tối ngày 11 tháng 7 năm 1964, những thuyền đặc vụ mang số hiệu “Đại Kim số 1”, “Đại Kim số 2” của cục t́nh báo Đài Loan, treo quốc kỳ nước Anh, lần lợt đổi tên là “Âu Ng số 1” và “Âu Ng số 2” chở 45 tên đặc vụ vũ trang và 29 thuyền viên, từ Cảng Nghiến Nam Việt Nam lái về Đài Loan, ba chiến hạm xung kích từ căn cứ Du Lâm của Hạm đội Nam Hải quân giải phóng đă nhận lệnh lao ra chiến khu. Chiều ngày 12 đă bắn ch́m một chiếc tàu đặc vụ ngụy trang, bắn chết ch́m 14 tên, bắt làm tù binh 60 tên.Từ năm 1962 đến tháng 7 năm 1965, hải quân quân giải phóng trước sau đă lần lợt tiêu diệt 47 toán đặc vụ vũ trang trên biển của bọn Quốc dân đảng, tiêu diệt một bộ phận của 13 toán, bắn chết 100 tên Quốc dân đảng bắt sống 316 tên.Giai đoạn thứ hai là từ tháng 8 năm 1965 đến cuối năm. Trong giai đoạn này đă phát sinh hai lần hải chiến quan trọng - “Cuộc hải chiến 6-8” và cuộc hải chiến về phía đông Sùng Vũ. Hải quân giải phóng quân trong hai lần hải chiến này lấy tàu nhỏ đánh hạm lớn, đă giành được những chiến tích huy hoàng, đả kích trầm trọng vào hải quân Quốc dân đảng, bắt buộc những hoạt động gây rối trên biển của địch phải dần dần giảm bớt thậm chí có xu hớng đ́nh chỉ.Sau khi những hoạt động tập kích quấy rối quy mô nhỏ do tập đoàn Tưởng Giới Thạch lợi dụng thuyền tàu Cỡ nhỏ tiến hành bị thất bại chúng đă quyết định điều động tàu hạm cỡ trung b́nh và lớn của hải quân, đảm nhận nhiệm vụ vận chuyển những tốp đặc vụ vũ trang cỡ nhỏ. Chúng nhận định rằng những tàu hạm cỡ lớn và trung b́nh trọng tải lớn, hỏa lực mạnh, tốc độ nhanh, có thể đánh có thể chạy, có thể đánh đ̣n bất ngờ để thắng địch, hai lần hải chiến quan trọng chính là đă phát sinh trong bối cảnh như vậy.5 giờ ngày 5 tháng 8 năm 1965, Kỳ hạm của hạm đội 2 tuần pḥng trên biển của Quốc dân đảng - “Nhăn hiệu Kiếm Môn” tàu săn ngầm cỡ lớn và “nhăn hiệu chương Giang” tàu săn ngầm cỡ nhỏ, vận chuyển một tốp đặc vụ vũ trang chấp hành “kế hoạch biển gào” của “Cục t́nh báo bộ quốc pḥng” Đài Loan, từ Tả doanh Đài Loan bí mật ra biển, lái tới vùng ven biển Quảng Đông, chuẩn bị thẩm thấu vào Phúc Kiến. “Nhăn hiệu Kiếm Môn” vốn là hạm quét ḿn do Mỹ chế mớn nước là 1250 tấn, tốc độ chạy là 20 tiết, đặt 10 khẩu hỏa pháo có đường kính 76,2 milimét. “Nhăn hiệu chương Giang” là tàu săn ngầm cỡ nhỏ do Mỹ chế tạo, lợng mớn nước lày đặc tăng tốc tiếp cận mục tiêu, măi cho đến khi nh́n rơ cột buồn của tàu địch mới cùng nổ súng. Dới hỏa lực mạnh bắn gần của hạm đội hải quân giải phóng quân, “Nhăn hiệu Kiếm Môn” vội vàng chạy trốn, “Nhăn hiệu chương Giang” đă bị bốn tàu hộ vệ của quân giải phóng bám chặt trúng đạn liên tục. Khi nó có ư đồ chạy trốn, liền bị công kích mạnh ở cự ly từ 30 đến 50 mét, rất nhanh chóng đă bốc lửa, nổ tung, cuối cùng đă chết rũ ch́m xuống đáy biển ở phía đông nam đảo Đông Sơn.Đồng thời với điều này, 8 tàu hộ vệ và 1 chiếc pháo hạm của hải quân giải phóng đă dốc toàn lực truy đuổi “Nhăn hiệu Kiếm Môn”. Khi cự ly c̣n cách chiến hạm địch trên dới một ngàn mét, các tàu cùng nổ súng. Bốn phút kịch chiến, “Nhăn hiệu Kiếm Môn” trúng đạn bốc cháy, lúc này hạm đội ng lôi tăng tốc lao tới phân thành 2 tổ, phóng 10 quả ng lôi vào chiến hạm địch. Con tàu “nhăn hiệu Kiếm Môn” rất nhanh chóng đă bốc khói mù mịt, vào lúc 5 giờ 22 phút đă ch́m xuống phía đông nam đảo Đông Sơn. Trong cuộc chiến này, tên thiếu Tướng Quốc dân đảng Hồ Hạ Hằng cùng hơn 170 tên sĩ quan và binh lính địch đă toi mạng, 33 tên bị bắt.Sau “Cuộc hải chiên 6-8” không lâu, Kỳ Hạm - tàu săn ngầm cỡ lớn “Nhăn hiệu Vĩnh Thái” - đội bạn đi tuần tra khu nam của hải quân Quốc dân đảng, đă dẫn hộ vệ hạm đội pháo “Nhăn hiệu Vĩnh xương” ngụy trang ra biển từ Cảng Mă Công Bành Hồ vào lúc 13 giờ ngày 13 tháng 11, lái về hớng Ô khâu, dự định kế hoạch sẽ tới Ô Khâu vào lúc 23 giờ ngày hôm ấy.Để giáng trả những hoạt động tập kích quấy rối của hải quân Quốc dân đảng, hạm đội Đông Hải của hải quân giải phóng quân đă quyết định dùng 6 tàu hộ vệ, 6 tàu ng lôi tổ chức thành biên đội xung kích trên biển để tiêu diệt biên đội “Nhăn hiệu Vĩnh Thái” trên mặt biển phía nam Ô Khâu.Đúng 23 giờ ngày hôm đó, hai bên đă gặp nhau ở trên mặt biển phía nam Ô Khâu. Bốn chiếc tàu hộ vệ quân giải phóng đă lao vào đánh chiến hạm “Vĩnh Thái”, hai chiếc tàu hộ vệ lao vào đánh chiến hạm “Vĩnh xương”, c̣n tàu ng lôi đang đợi thời cơ. Khi hai bên có cự ly cách nhau 1000 mét đă triển khai cuộc pháo chiến ác liệt. Không lâu, người chỉ huy chính của biên đội quân giải phóng là Ngụy Viên Vũ bị thương nặng hôn mê, rất nhiều người trên chiến hạm chỉ huy đă bị thương, cuộc chiến đấu mất chỉ huy, t́nh thế đă đảo ngợc “Vĩnh Thái” chạy trốn về hớng Ô Khâu. Sau khi Ngụy Viên Vũ tỉnh lại, đă khôi phục lại sự chỉ huy, đă ra lệnh cho đội tàu ng lôi công kích. Tàu phóng ng lôi của quân giải phóng đă ba lần phóng ng lôi vào “Vĩnh xương” của địch, nhưng v́ chiến hạm địch né tránh chuyển hớng nên cha tiêu diệt được, vào lúc 0 giờ 30 phút ngày 14, hạm đội số 145 hải quân giải phóng đă gội làn pháo hỏa dày đặc, b́nh tĩnh tới gần “Vĩnh xương” cự ly c̣n 350 mét, đồng thời phóng hai quả ng lôi, phần đuôi của nó bị bắn trúng, mất hết năng lực cơ động, bắt đầu ch́m xuống đáy biển. Sau khi biên đội xung kích lao vào bắt sống 9 tên địch vào lúc 3 giờ 5 phút ngày 14 họ đă rút về.Trong cao trào tấn công quấy rối lần thứ hai phản công đại lục của tập đoàn Tưởng Giới Thạch, không quân quốc dân đảng cũng rất lồng lộn. Chúng dựa vào những chiếc máy bay có tính năng u việt do Mỹ cung cấp, nhiều lần bay sâu vào vùng đất quân giải phóng, chủ yếu là tiến hành chụp ảnh trinh sát. Lính hàng không của không quân giải phóng quân và bộ đội pḥng không mặt đất cũng như nhau đều đă đánh trả những đ̣n nặng nề vào không quân Quốc dân đảng. Do đó, từ trên tổng thể đă đập tan được những hoạt động phản công của tập đoàn Tưởng Giới Thạch.Sau khi tập đoàn Tưởng Giới Thạch chạy trốn ra chiếm cứ Đài Loan, liền sau đó không quân Quốc dân đảng đă tiến hành trinh sát từ trên không đối với đại lục. Từ năm 1951 đến năm 1966, máy bay quân đội Quốc dân đảng đă ṃ sâu vào đại lục 862 lần.Năm 1959, chúng bắt đầu trang bị máy bay kiểu RF-101 có tính năng tiên tiến. Đây là loại máy bay trinh sát chiến đấu có tốc độ siêu âm, thiết bị trinh sát cũng rất hoàn mỹ. Từ tháng 1 năm 1960 đến tháng 7 năm 1961, không quân Quốc dân đảng trước sau đă 9 lần điều động loại máy bay này tiến hành trinh sát đối với các vùng Sán Đầu, Tấn Giang, chương châu, Long Điền, Lộ Kiều v.v... Đồng thời với cái đó, tập đoàn Tưởng Giới Thạch cũng bắt đầu sử dụng máy bay trinh sát trên cao kiểu U-2, đi sâu vào khu vực tung thâm của đại lục. Đến năm 1962, không quân Quốc dân đảng quấy phá đại lục vẫn dùng hai loại máy bay này là chủ yếu. Không quân và bộ đội pḥng không giải phóng quân đánh trả sự tập kích quấy rối trên không của Quốc dân đảng chủ yếu vẫn nhằm vào loại máy bay trinh sát trên cao kiểu U-2 là chính.Máy bay kiểu U-2 là một loại máy bay gián điệp có sứ mệnh đánh cắp t́nh báo quân sự của nước khác, cánh nó dài, trọng lợng nhẹ, tốc độ nhanh, thời gian bay được dài, thiết bị trinh sát tiên tiến. Từ tháng 1 đến tháng 8 năm 1962, tập đoàn Tưởng Giới Thạch đă điều động 15 lần chiếc máy bay kiểu U - 2 tiến hành trinh sát đối với đại lục, phạm vi hoạt động ở hầu khắp các tỉnh, thành phố trong toàn quốc. Do v́ máy bay kiểu U-2 bay với tốc độ rất cao khả năng bay từ hai vạn mét trở lên, lúc đó máy bay tiêm kích Míc - 19 của không quân giải phóng chỉ có thể bay được trên dới 18000 mét, nên khó có thể ngăn cản có hiệu quả đối với loại Máy bay U-2 này. Không quân giải phóng quân nhân dân đă quyết định sử dụng mấy tiểu đoàn tên lửa đất đối không hữu hạn để đánh máy bay kiểu U-2.Ngày 27 tháng 6 năm 1962, tiểu đoàn 2 tên lửa đất đối không của quân giải phóng đă đều bí mật rời khỏi Bắc Kinh, dùng phương thức vận chuyển bằng đường sắt cơ động tới lắp đặt mai phục ở Trường Sa Hồ Nam, thế nhưng suốt hai tháng không gặp máy bay địch. Cơ quan không quân của quân giải phóng qua phân tích tỉ mỉ đường bay đi sâu vào đại lục của máy bay U-2, phát hiện máy bay địch thường xuyên bay qua bầu trời Nam xương, hơn thế, hễ phía quân giải phóng có sự điều động quân sự tương đối lớn, máy bay U-2 tất sẽ tới trinh sát, tức th́ quyết định đưa hai tiểu đoàn điều tới Nam xương. Ngày 28 tháng 8, tiểu đoàn 2 tên lửa đất đối không của quân giải phóng từ Trường Sa cơ động tới Nam xương tỉnh Giang Tây, rồi dùng phương thức di chuyển sân bay của binh chủng hàng không để nhử cho máy bay U-2 xuất hiện Khoảng trên dới 6 giờ ngày 9 tháng 9, một chiếc máy bay trinh sát tầm cao U-2, với tốc độ cao 2 vạn mét qua đảo B́nh Đàm Phúc Kiến tiến sâu vào bầu trời đại lục, bay về phía Nam xương - Tiểu đoàn 2 Rađa với cự ly 379 kilô mét đă phát hiện mục tiêu, thế nhưng máy bay địch đă rẽ quẹo từ một địa phương cách 75 kilômét đă bay xa. Lúc 8 giờ 29 phút, sau khi máy bay địch bay qua Cửu Giang, bỗng nhiên quẹo trái ṿng trở lại, bay thẳng tới Nam xương. Khi cự ly cách máy bay địch 70 kilô mét, ba quả tên lửa của quân giải phóng vọt lẹ lên trời, hai quả đă trúng đích. Xác máy bay địch rơi xuống gần chợ La Gia về phía đông nam thị trấn Nam xương 15 kilômét, tên thiếu tá phi công Trần Hoài thân trúng mảnh đạn, sau khi nhẩy dù xuống mặt đất qua cấp cứu cũng vô hiệu, hắn đă chết!Sau khi máy bay U-2 của không quân Quốc dân đảng bị bắn rơi một chiếc, chúng đă vội vàng cải tiến thiết bị quấy nhiễu điện tử và hệ thống báo động né tránh của máy bay, tiếp tục sử dụng loại máy bay này quay trở lại quấy rối trinh sát. Từ tháng 3 đến tháng 9 năm 1963, máy bay U-2 khi tiến sâu vào quấy nhiễu Lan châu, Tân An v.v.. đă 3 lần tới gần địa điểm mai phục của quân giải phóng. Sau khi quân giải phóng mở ăng ten điều khiển ra đa, bọn địch liền dựa vào hệ thống báo động nhanh chóng lẩn trốn, đă tránh khỏi đ̣n đả kích. Sau khi các cuộc mai phục luôn gặp thế bất lợi, qua nghiên cứu bộ đội không quân giải phóng phát hiện, thông thường máy bay U-2 sau khi mở ăng ten điều khiển ra đưa dẫn tên lửa đất đối không bay lên 20 giây, chúng mới bắt đầu cơ động. Điều này nói rơ rằng nếu thu ngắn cự ly điều khiển Rađa mở ăng ten, giảm bớt thời gian chuẩn bị phóng tên lửa, th́ sẽ có khả năng bắn rơi được máy bay địch.Ngày mồng 1 tháng 11 năm 1963, một chiếc máy bay U-2 của địch cất cánh bay từ căn cứ Đào viên Đài Loan, 7 giờ 43 phút bay qua Ôn châu thọc sâu vào đại lục. Sau 11 giờ máy bay địch lại bay trở lại quấy rối qua Ngô Trung, Tam môn Hiệp Tín Dương, Cửu Giang tiến vào bầu trời Tiểu đoàn 2 tên lửa đất đối không bố trí trận địa mai phục. Tiểu đoàn 2 đă phát hiện ra mục tiêu từ một nơi cách xa 180 kilô mét. Tại chỗ c̣n cách 35 kilô mét họ đă mở dây ăng ten điều khiển ra đa, sau đó chỉ dùng thời gian 8 giây phóng lên ba quả tên lửa, có một quả bắt trúng mục tiêu, xác máy bay địch rơi xuống vùng núi Vạn La huyện Quảng Phong tỉnh Giang Tây, tên thiếu tá phi công Diệp thường Đệ bị bắt sống.Ngày 16 tháng 10 năm 1964, Trung quốc đă cho nổ thành công quả bom nguyên tử đầu tiên. Quân giải phóng phán đoán nhất định bọn địch sẽ cử máy bay tiến hành hoạt động trinh sát, quấy p tục chiến đấu với máy bay địch vào quấy rối.19 giờ 56 phút ngày mồng 10 tháng 1 năm 1965, một chiếc máy bay trinh sát trên cao U-2 của không quân Quốc dân đảng từ căn cứ địa không quân Đào Nguyên Đài Loan cất cánh, từ Khải Đông Tô Bắc tiến vào Đại Lục, tiểu đoàn 14 tên lửa đất đối không của quân giải phóng, sau khi đă bài trừ được sự quấy nhiễu mang tính chất trả lời của máy bay địch phát ra, đă liên tục phóng lên 3 quả tên lửa, có 1 quả trúng mục tiêu, tên lái máy bay địch bị bắn chết ở trong khoang lái.Với sự đả kích của bộ đội tên lửa đất đối không quân giải phóng từ năm 1962 đến năm 1967, tập đoàn Tưởng Giới Thạch đă liên tục tổn thất mất 5 chiếc máy bay U-2.Đồng thời với việc đánh máy bay U-2 địch của bộ đội tên lửa đất đối không, bộ đội hàng không hải quân và bộ đội hàng không không quân cũng đă nhiều lần bắn rơi các máy bay địch khác tiến vào xâm phạm đại lục.14 giờ ngày 18 tháng 12 năm 1964, một chiếc máy bay kiểu RF-101 của Quốc dân đảng từ tầm thấp lẻn vào vùng Lộ Kiều Triết Giang, bộ đội hàng không hải quân quân giải phóng tại căn cứ Lộ kiều lập tức bay lên hai chiếc máy bay Tiêm kích - 5 ẩn ḿnh bay vào chiến khu, cuối cùng đă bắn cháy được chiếc máy bay RF - 101 của chúng, rơi xuống đáy biển, bắt sống tên giặc lái.Ngày 18 tháng 3 năm 1965, bộ đội hàng không của không quân giải phóng quân đă bắn rơi một chiếc máy bay kiểu RF - 101 ở khu vực Sán Đầu.Ngày 13 tháng 1 năm 1967, một chiếc máy bay kiểu RF - 104G, được sự yểm hộ của 4 máy bay chiến đấu âm mu trinh sát sân bay Tấn Giang. Tám chiếc máy bay Tiêm kích - 6 của quân giải phóng đă bay lên nghênh chiến cuối cùng đă bắn rơi một chiếc máy bay chiến đấu kiểu F - 104 của địch.Do v́ máy bay vào quấy rối đại lục của không quân Quốc dân đảng nhiều lần bị đả kích trầm trọng, bắt đầu từ cuối năm 1960, chúng liền dần dần giảm bớt những hoạt động quấy rối bằng không quân đối với đại lục.Từ đầu năm 1950 đến cuối năm 1960, trong việc tập kích quấy rối của hai cao trào phản công lục địa, tập đoàn Tưởng Giới Thạch đă tổn thất hơn 44400 tên sĩ quan và binh lính, tổn thất 348 chiếc tàu, xuồng, thuyền các loại, bị bắn rơi 46 chiếc máy bay, mà lại chẳng hề giành được một tấc đất nào của đại lục hoặc trên các ḥn đảo ven biển. Giấc mộng “phản công phục quốc” của Tưởng Giới Thạch đă bị hủy diệt triệt để. Cho nên, sau khi bước vào năm 1970, vô luận là ở lục địa, trên biển hay trên không, những hoạt động tập kích quấy rối quân sự của tập đoàn Tưởng Giới Thạch đều đă đ́nh chỉ về cơ bản.
Phần thứ bảy
Bí mật về đại nạn mà không chết
Tưởng Giới Thạch là một yếu nhân quân sự, chính trị. Trong mấy chục năm Tưởng đă ra sống vào chết, trải qua biết bao gian nan nguy hiểm, trong đó có bọn quân phiệt truy giết, có sự bắn giết ở chiến trường, cũngcó sự “binh gián” của các Tướng lĩnh chống Nhật yêu nước và sự đụng chạm va vấp trong chiến đấu với giặc Nhật. Giữa lúc gian nguy như băo tuyết gào thét bên thân ḿnh trong đêm đông, Tưởng Giới Thạch đă dùng tâm thái như thế nào để xử trí, lại làm thế nào để hóa nguy hiểm thành an lành?Giữa cái sống và cái chết, Tưởng Giới Thạch đă vung tay múa chân, đều là “Cánh cửa sổ” quan trọng nh́n lén nhân sinh quan, vinh nhục quan của Tưởng Giới Thạch cả.
1. “ Tṛ nấp trong vại ” của Tưởng Giới Thạch.
Trong “Sa gia Bang” “Tuồng bản mẫu” của Kinh kịch có một điệu hát hay tuyệt vời, nói rằng Hồ tư lệnh “Cứu quốc quân trung nghĩa” bị giặc Nhật truy đuổi không c̣n lối thoát thân, đă được bà chủ quán trà Xuân Lai là A Khánh Tẩu thông minh cơ trí giấu kín vào trong vại nước, ẩn nấp qua được sự lục soát của bọn lính Nhật, đại nạn mà không chết, thật đúng có thể nói là trong Tuồng có tuồng. Vào thời kỳ trai trẻ của Tưởng Giới Thạch cũng đă từng được một người đàn bà giấu vào trong vại nước, thoát khỏi được sự truy xét của địch đă bảo đảm được mạng sống. Đó là năm 1918, Tưởng Giới Thạch vừa qua tuổi 30, đúng vào dịp đi theo Tôn Trung Sơn tiên sinh, bắt đầu hăng hái sôi nổi muốn “làm nên sự nghiệp”. Lúc đó, Trung Quốc đang ở vào thời kỳ hỗn chiến của quân phiệt, Tưởng Giới Thạch rất muốn thể hiện rơ thâm thủ của ḿnh ở trong cuộc đấu tranh của quân phiệt cũ mới. Khi Tôn Trung Sơn tổ chức lực lợng Cách mạng đánh bọn quân phiệt phản động cũng đă nghĩ tới con người Tưởng Giới Thạch này. Ngày 12 tháng 3 theo điện triệu gọi của Tôn Trung Sơn, Tưởng Giới Thạch rời thượng Hải, vội vàng tới Quảng Đông. Lúc đó, cuộc chiến đấu ở xung quanh Quảng Đông rất ác liệt. Trương Kính Nghiêu dẫn một cánh quân tiến công Quế Lâm, Tào Côn dẫn một cánh quân tiến công Thiền Quan, Trương Hoài Chi dẫn một cánh quân tấn công Công châu. Trương Hoài Chi c̣n có ư đồ sau khi cướp đoạt Huệ Châu sẽ cùng tấn công Quảng Châu với Trung lộ quân. Sau khi Tưởng Giới Thạch tới Quảng Châu lập tức đảm nhận chức vụ chủ nhiệm khoa tác chiến của Tổng bộ Trần Quưnh Minh quân đội Việt, hiệp trợ với Trần Quưnh Minh vạch ra kế hoạch tác chiến. Sau mấy ngày, Tưởng Giới Thạch lại tới mặt trận Hoàng Cơng, Triều An, Tam Hà Bá, Tùng Khẩu, Tiêu Sầm để thị sát. Lúc đó tính tích cực của Tưởng Giới Thạch rất cao, rất mong muốn thể hiện thân thủ của ḿnh ở trên chiến trường. Thế nhưng do v́ trong chính phủ bảo vệ Phật Pháp Quảng châu c̣n tồn tại mâu thuẫn, một số người như Đường Kế Nghiêm, Lục Vinh Đĩnh v.v.. lại phản đối Tôn Trung Sơn nhậm chức Đại nguyên soái, đă ảnh hưởng tới sức chiến đấu của quân đội, một số suy nghĩ của Tưởng Giới Thạch vẫn cha thể thực hiện được.Theo sự phát triển của chiến tranh, vào đầu tháng 7 Tưởng Giới Thạch từng kiến nghị với Trần Quưnh Minh, cử bộ đội chủ lực đi qua đường biển tới chương Châu của Phúc Kiến, rồi chờ thời cơ cướp lấy Phúc Châu; hoặc giả cử một đơn vị bộ đội có sức chiến đấu mạnh tiến thẳng tới Long Nham Phúc Kiến, tiến sát chương châu, Phúc Châu. Đối với kiến nghị này của Tưởng Giới Thạch, Trần Quưnh Minh tương đối tán thởng. Thế nhưng quân đội của cánh quân thứ nhất do tư lệnh Lư Bính Vinh chỉ huy đă để mất Đại Phố vào ngày 19, kế hoạch này cũng không thể thực hiện được. Thế nhưng đối với t́nh h́nh chiến sự ở Phúc Kiến, Tưởng Giới Thạch đă đặc biệt chú ư, ngày 30 tháng 7, khi Trần Quưnh Minh ra lệnh cho Tưởng Giới Thạch chỉ huy quân đội cướp lại sư Tử Khẩu, phản công Đại Phố, Tưởng Giới Thạch đă chiến đầu ác liệt ba ngày ba đêm ở trên trận địa, cuối cùng đă thu phục lại được Đại Phố. Thế nhưng, do v́ nguyên nhân những thất bại ở trên các chiến trường khác, Tưởng Giới Thạch đă phát sinh ra mâu thuẫn với các đồng liêu, trong lúc bực tức đă từ bỏ chức vụ chủ nhiệm khoa tác chiến, quay trở về thượng Hải. Lần bỏ đi này đă lưu lại những tai nạn ở Phúc Kiến những ngày sau.Tưởng Giới Thạch chỉ sống ở thượng Hải hơn hai chục ngày đă liên tiếp nhận được điện báo của Tôn Trung Sơn và Trần Quưnh Minh yêu cầu Tưởng phải trở về Quảng Châu nhận chức. Mặc dù trong ḷng Tưởng đă có hàng trăm điều không hài ḷng, nhưng cũng không dám bỏ mặc không đếm xỉa ǵ đến các bức điện báo của Tôn Trung Sơn và “Định Uy Tướng quân” Trần Quưnh Minh. Lúc đó, Trần Quưnh Minh bản thân là tổng tư lệnh ở chương châu Phúc Kiến, Tưởng Giới Thạch lại vội vă chạy tới chương châu, Trần Quưnh Minh bổ nhiệm Tưởng Giới Thạch đảm nhiệm chức sĩ quan tư lệnh chi đội thứ hai, bộ tư lệnh của chi đội này đặt tại Trường Thái Phúc Kiến. Lúc này Tưởng Giới Thạch có thể trực tiếp chỉ huy trên một ngàn người, ngày thành lập bộ tư lệnh hôm đó, Tưởng Giới Thạch đọc bài diễn văn tế cáo “Đă chiến tất phải thắng, đă đánh tất phải thắng, thống nhất Trung Hoa, b́nh định toàn giang sơn cơ nghiệp... hoàn thành sự nghiệp vĩ đại của cuộc cách mạng, đều do thần linh ban cho cả”. Tưởng Giới Thạch tuyệt đối không thể ngờ được tráng trí cha báo đáp, nguy hiểm đă gặp họa sát thân.Trong thành luyện Trường Thái vốn có một chi đội đóng giữ do Lă Công Dực chỉ huy. Lă Công Dực là người Vĩnh Khang tỉnh Triết Giang, từ những năm trước đă được gửi đến học tập ở khoa cấp tốc trường quân sự Bảo định, năm 1911 đảm nhận sĩ quan chỉ huy tiểu đoàn 2 trung đoàn 82. Sau cuộc khởi nghĩa Vũ xương bùng nổ, Lă hưởng ứng cách mạng, chỉ huy quân đội đánh chiếm Nam Kinh, về sau đảm nhiệm chức sư trưởng sư đoàn 6 quân Triết Giang, đô đốc kiêm tỉnh trưởng tỉnh Triết Giang. Tháng 7 năm 1917 khi Tôn Trung Sơn phát động “phong trào bảo vệ Phật pháp”, Lă Công Dực ra sức ngăn cản quân đội Triết Giang tiến công Quảng Đông. Không lâu, Lă lại đảm nhiệm tổng tư lệnh quân đội Viện Mân Triết của quân bảo hộ Phật pháp. Khi Tưởng Giới Thạch tới Trường Thái nhận chức sĩ quan tư lệnh chi đội, Lă Công Dực vừa hay cũng ở Trường Thái.Tưởng Giới Thạch và Lă Công Dực đă vừa là đồng hương lại đều là hai viên chiến Tướng dới đại kỳ “Phong trào bảo vệ Phật pháp”, vốn không nên có sự xung đột lợi hại to lớn. T́nh yêu quê hương của con người Tưởng Giới Thạch này rất nặng, sau khi Tưởng đắc tg ḷng đă thực sự không vui, cũng chẳng coi bộ tư lệnh này của Tưởng Giới Thạch ra cái thứ ǵ.Một hôm, chi đội hai này với quân đội Viện Mân Triết chỉ v́ một sự việc nhẹ như lông gà, mỏng như vỏ hẹ mà đă phát sinh ra xung đột, hai bên đă đánh nhau. Lă Công Dực vốn trong ḷng có bực bội, sau khi nghe tin đă chẳng phân đỏ xanh vàng tím, đă hạ lệnh cho quân đội bao vây bộ tư lệnh của chi đội. Để bảo vệ uy tín của bản thân ḿnh là sĩ quan tư lệnh, Tưởng Giới Thạch đă va chạm nẩy lửa với đối phương. ở địa phương Trường Thái này, Tưởng Giới Thạch c̣n xa mới là đối thủ của Lă Công Dực, chẳng bao lâu, những binh lính ở bên cạnh Tưởng Giới Thạch đă bị Lă Công Dực đánh chết mấy tên. Tưởng Giới Thạch nh́n thấy t́nh h́nh nguy cấp trong sớm tối, cũng chẳng kể ǵ tới bộ tư lệnh, vội vàng vợt tường chạy thoát thân.Trong thành huyện Trường Thái, tiếng đại bác càng kịch liệt, những tiếng súng này giống như những con qủy đ̣i mạng, hoảng sợ quá, Tưởng Giới Thạch đă chẳng quản ǵ liền chạy trốn. Khi trốn ra khỏi thành huyện, Tưởng Giới Thạch ngoảnh cổ lại nh́n đằng sau lng ḿnh chẳng c̣n một sĩ quan và binh lính nào của chi đội 2 nữa, quân đội Triết Giang do Lă Công Dực chỉ huy vẫn c̣n đang liều mạng đuổi theo. Tưởng Giới Thạch sải cẳng chạy bước dài trốn vào trong nhà một người nông dân.Bà chủ nhà của hộ nông dân này là người Giang Tây. Mấy hôm trước đă từng có một lần giao tiếp gặp mặt Tưởng Giới Thạch. Bà ta nh́n thấy vẻ mặt sợ hăi ngợng ngùng của ngài sĩ quan tư lệnh họ Tưởng, đang muốn hỏi cho rơ lẽ, lại nh́n thấy quân Triết từ xa đang đuổi tới, cũng chẳng kể ǵ tới an nguy của bản thân vội vàng kéo tay Tưởng Giới Thạch đẩy vào trong một chiếc vại lớn, rồi dùng chiếc lồng hấp đậy lên trên chiếc vại lớn đó, trên chiếc lồng hấp đó c̣n đặt rải rác một số áo quần. Vừa thu xếp xong, một viên sĩ quan dẫn một toán lính thở hổn hển xông vào trong nhà. Họ lật tung mọi thứ ở trong nhà, c̣n giận dữ quát tháo truy hỏi bà chủ nhà. Kết quả họ chẳng thu được ǵ lại vội vàng chạy sang nhà khác t́m kiếm, lục soát.Tưởng Giới Thạch bị nhốt ở trong vại, ḷng buồn rời rợi, nhưng không dám phát ra nửa tiếng kêu. người phụ nữ nông dân kia nh́n thấy binh lính đă đi xa, mới lo lắng sợ hăi nâng chiếc vung lồng hấp đậy vại kia lên. Tưởng Giới Thạch đă quỳ ở trong chiếc vại này hơn một giờ đồng hồ mới bảo toàn được tính mạng.Sau sự việc, Tưởng Giới Thạch đă đem sự việc vất vả nhọc nhằn này quy v́ bản thân ḿnh bị ốm, không cử nhiều người đi trinh thám. Tướng sĩ không có ư chí chiến đấu, binh sĩ vào thành cướp bóc hăm hiếp. Các bộ thuộc như lương Hồng Khải v.v... đều đam mê tửu sắc, không nghe lệnh chỉ huy v.v... Điều khiến cho Tưởng Giới Thạch cảm thấy thương tâm nhất đó là, v́ để thoát chết, Tưởng đă đánh mất cuốn nhật kư của 6 năm qua và hai bộ binh th. Hai bộ binh thư này, một cuốn là “Chiến thuật ben Cơ” do một người Đức b́nh thường viết ra, chí ít Tưởng Giới Thạch đă xem được sáu lợt. C̣n một cuốn nữa là cuốn “Chiến tranh luận” nổi tiếng cũng do người Đức viết ra. Hai bộ sách này trong nhiều năm nay Tưởng Giới Thạch luôn đem theo nó ở bên ḿnh, thường xuyên mở ra đọc. Lần này để mất, Tưởng Giới Thạch hối hận vô cùng.So với mạng sống, “Chiến thuật Ben Cơ” và “Chiến tranh luận” có đáng kể ǵ ? Tưởng Giới Thạch đă lấy điều đó để tự an ủi ḿnh.
2-Tưởng Giới Thạch với sự kiện lầu Đông Pha
Trên bờ sông Châu Giang ở ngoại ô phía đông Quảng Châu, có một ḥn đảo Trường Châu rất xinh đẹp. Đảo Trường Châu đă kết duyên với quân đội. Vào cuối năm đời Thanh một pháo đài canh giữ sông đă tọa lạc ở đầu phía đông đảo Trường Châu. Đầu năm Dân quốc, trường Tiều học lục quân, học đường thủy quân Quảng Đông lần lợt được xây dựng ở trên đảo Trường Châu. Thế nhưng điều thực sự khiến cho đảo Trường Châu lừng danh trong thiên hạ là có trường quân sự Hoàng Phố.Trường Quân sự Hoàng Phố là trường đào tạo sĩ quan lục quân được xây dựng lên do Tôn Trung Sơn sáng lập dới sự giúp đỡ của Liên Xô và Đảng Cộng sản Trung Quốc, v́ địa chỉ của trường đặt ở đảo Trường Châu Hoàng phố, người đời phần lớn chỉ gọi là trường quân sự Hoàng phố. Tưởng Giới Thạch luôn coi quân đội là sinh mệnh cho nên rất coi trọng trường quân sự Hoàng Phố, đă t́m trăm phương ngàn kế để làm vừa ḷng Tôn Trung Sơn. Ngày mồng 3 tháng 5 năm 1924 Tưởng Giới Thạch được Tôn Trung Sơn bổ nhiệm làm hiệu trưởng trường quân sự Hoàng Phố kiêm tham mu trường bộ tổng tư lệnh quân đội Việt. Từ đó về sau, trường quân sự Hoàng phố đă được Tưởng Giới Thạch đào tạo ra khối lợng lớn những người thân tín thống trị Trung Quốc cũ, cũng đă đem lại những viên đạn hận thù giữa những kẻ đối địch nhau về chính trị. Lúc đó, cuộc đại cách mạng như gió cuốn mây dồn, những địa chủ vũ trang ở vùng Quảng châu cũng hăng hái kéo bè kết phái, chiếm đất làm vua, cuộc đấu tranh giữa các phe phái rất kịch liệt. Tưởng Giới Thạch là quân phiệt mới quật khởi, nền móng không vững chắc, cây to gọi gió, âm mu ám sát ở lầu Đông Pha, nguy hiểm tới mức chỉ chút nữa là Tưởng Giới Thạch bỏ mạng.Tưởng Giới Thạch đă làm thế nào để thoát khỏi những viên đạn ám sát ông ta?Buổi đầu Tưởng Giới Thạch đảm nhận chức hiệu trưởng trường quân sự Hoàng Phố, để xác lập nên h́nh tợng cách mạng của ḿnh ở trong học sinh trường quân sự và trong quân đội Quảng Đông, suốt ngày Tưởng bận rộn túi bụi, tỏ ra rất cần cù phấn đấu. Tưởng chẳng những đă mạnh dạn gửi thư “phát biểu ư kiến về quân sự chính trị” về các vấn đề có quan hệ tới việc cải cách quân sự, thống nhất tài chính, cải tổ quân đội v.v... đưa tới ẹy ban quân sự Quốc dân đảng, mà c̣n thường xuyên khảng khái hùng hồn quán triệt chuyển tải những tư Tưởng trung hiếu nhân ái cho học sinh. Trong hơn 8 tháng trước khi Đông chinh lần thứ nhất, Tưởng Giới Thạch đă diễn thuyết 46 lần với học sinh Hoàng Phố. Có một lần, do v́ trong khi giảng giải về tư Tưởng chủ nghĩa yêu nước của ḿnh, Tưởng đă quá xúc động đến nỗi ngất đi nằm lăn xuống đất. Trong công việc thường ngày, phàm những điều Tưởng suy nghĩ tới, cho dù là một sự việc nhỏ, Tưởng cũng không dây da.Theo sự phát triển nhanh và mạnh của h́nh thế cách mạng, trường quân sự Hoàng Phố không ngừng mở rộng, các nơi như B́nh cơng, Hồ Điệp Cơng ở trên đảo Trường Châu và Ng Châu, Sa Lộ, Thâm Tỉnh, Đại Thạch Đầu v.v... ở hai bờ Châu Giang, đă lần lợt phân học sinh trường quân sự đến ở. Đền họ Trần, Băi Bắc Giao, Sa Hà của thị trấn Quảng Châu cũng trở thành phân hiệu của trường quân sự Hoàng Phố. Tưởng Giới Thạch làm hiệu trưởng, mỗi tuần đều phải tới các nơi kiểm tra vài lợt, hoặc chấn chỉnh hiệu phong, hoặc diễn thuyết, biểu hiện rơ hùng tâm tráng khí của ḿnh.Một buổi chập tối, Tưởng Giới Thạch bận rộn làm xong việc công vụ của một ngày, chuẩn bị ngồi xe từ Tổng đội bộ học sinh nhập ngũ tới kiểm tra mấy phân hiệu ở trong thành phố Quảng Châu. Mấy viên sĩ quan của Tổng đội bộ đă từng khuyên hiệu trưởng, yêu cầu Tưởng đừng đi Quảng Châu nữa. Tưởng Giới Thạch vừa xuất viện, lỗ mũi c̣n thường xuyên chẩy máu. Thế nhưng Tưởng Giới Thạch dùng lời nói khéo cảm ơn, vẫn cố ư ngồi vào chiếc xe ca có cắm chiếc cờ nhỏ thanh thiên bạch nhật.Tưởng Giới Thạch ngồi trong xe ca, đắc ư vẫy tay chào đoàn người ra tiễn. Trước đây, Tưởng đóng cửa, xe từ từ chạy, Tưởng luôn luôn đem theo tư thế và nụ cời như thế này rời khỏi đoàn người ra tiễn ḿnh. Thế nhưng hôm nay, người lái xe liên tiếp đạp máy khởi động, chiếc xe ca vẫn không thể phát động được. Những nụ cời trên mặt Tưởng Giới Thạch tan biến, một cơn tức giận bỗng sôi trào trong tim.Một viên lính hầu bước lại, muốn nói một câu ǵ đó, chiếc xe ca đă phát động. Tưởng Giới Thạch đang tựa lng ở phía sau, bỗng nhiên cảm thấy thân thể trấn động, chiếc xe ca lại tắt hỏa. người lái xe xuống xe rồi lại lên xe, toàn thân vă mồ hôi mà vẫn cha thể chữa được xe. Tưởng Giới Thạch đă không chịu đựng nổi nữa. Tưởng đă xuống xe, nh́n thấy chiếc xe hộ vệ đang đỗ ở phía sau, Tưởng liền chui vào trong xe, vội vă nói:
- Nổ máy! Cho xe chạy mau!
Các vệ sĩ nh́n thấy, đang muốn lên xe, th́ xe đă chạy đi khá xa rồi.Lúc này t́nh cảm của Tưởng Giới Thạch không vui, xe vào Quảng Châu, liền bắt lái tới văn pḥng hiệu trưởng. Tưởng xuống xe, cha uống xong tách trà, bỗng nhiên nghe thấy một tràng súng nổ đanh gấp. Tưởng Giới Thạch giật ḿnh kinh sợ, một cảm giác rủi ro nhói trong tim, Tưởng kinh hoàng hỏi: Tại sao lại có tiếng súng nổ ?Những tiếng súng này đúng là nhằm vào Tưởng Giới Thạch. Tục ngữ nói: “Cây to gọi gió!”. Mấy năm nay, dă tâm của Tưởng Giới Thạch hừng hực cháy, đă khống chế trường quân sự Hoàng Phố và một bộ phận tương đối lớn quân quyền và chính quyền của Quảng Đông, đă dẫn tới sự đối kỵ oán hận của các quân phiệt địa phương, cũng có một số Tướng giặc có thế lực không lớn muốn trừ diệt Tưởng Giới Thạch đi để khuấy đục nước hồ này của Quảng Đông. Ng.Chỉ có Tưởng Giới Thạch mới được ngồi vào chiếc xe ca có cắm cờ thanh thiên bạch nhật. T́nh báo của quân đội đóng ở nơi đó rất chuẩn, mục tiêu cũng rất chuẩn, Thần xui qủy giục như thế nào, mà vừa hay Tưởng Giới Thạch lại không ngồi ở trong chiếc xe đó.Tưởng Giới Thạch được biết nguyên do “Sự kiện lầu Đông Pha”, hoảng sợ quá toàn thân toát mồ hôi, đối mặt với đội vệ sĩ phấp phỏng v́ quá cẩn thận, Tưởng gào to tới mức cổ rát sức kiệt, nói:- Tưởng Trung Chính ta là con người ngồi ngay, đứng thẳng. Những loại âm mu này, đừng có ḥng động tới một sợi lông tơ của ta!”Kỳ thực trong ḷng Tưởng đă vô cùng cảm tạ thần thánh phù hộ. Trước đó một số hôm có một thuật sĩ giang hồ đă nói với Tưởng.Trong vũ đài lớn của Xă hội, vô luận là người nào, hễ gặp con số 9 th́ đều bất lợi cả. Chu Du chết bệnh năm 29 tuổi, Nhạc Phi bị bức hại phải chết năm 39 tuổi, Hồ Lâm Dực cũng chết năm 49 tuổi.Năm nay Tưởng Trung chính 38 tuồi, không lo lắng có tai hại lớn ǵ hay sao?Thế nhưng “Sự kiện lầu Đông Pha” cuối cùng đă thọc sâu làm đau buốt con tim của Tưởng Giới Thạch. Tưởng đau đớn không phải v́ sáu tên vệ sĩ đă chết kia, mà là lo lắng tới đám quân đóng ở nơi đó kia muốn mu sát Tưởng. Sự việc đă lộ tẩy chân Tướng rất nhanh chóng, hành động mu sát đó là do quân đội của Dương Kim Long gây ra. Tên Dương Kim Long này là một Lữ đoàn trưởng quân đội cũ của lương Hồng Khải. Khi hắn đứng ở trên lầu thành nh́n thấy chiếc xe bị đánh đó có cắm cờ Thanh thiên bạch nhật, cho rằng Tưởng Giới Thạch tất chết rồi chẳng c̣n nghi ngờ ǵ nữa, nào ngờ việc giết Tưởng chẳng thành, c̣n ḿnh lại trở thành “Tên tù dới bậc”. lương Hồng Khải bị Tưởng Giới Thạch bức ép không biết làm thế nào, hắn không thể không bắt giữ xét xử Dương Kim Long.Ngày hôm sau, với danh nghĩa Tổng tham mu trưởng Việt quân, Tưởng Giới Thạch điều động lữ đoàn của Dương Kim Long ra ngoại thành.”Sự kiện lầu Đông Pha”, Tưởng Giới Thạch gặp đại nạn mà không chết. Tưởng biết rơ trong kịch lại có kịch, thế nhưng do v́ bản thân Tưởng cha đủ lông đủ cánh, nên chỉ có thể như vậy mà thôi!
3. Tại sao Tưởng Giới Thạch cha tự sát ?
Tháng 9 năm 1925, trong cuộc Đông Chinh lần thứ nhất của quân Cách mạng quốc dân, tên quân phiệt Quảng đông Trần Quưnh Minh đă vấp phải đ̣n đả kích trầm trọng, nhân lúc Liêu Trọng Khải bị đâm chết, Dương và lưu ở Quảng Châu phản loạn, đă dựa vào việc vay một khoản tiền mặt rất lớn và 3 triệu viên đạn mà Chính phủ thực dân Hồng công bỏ ra, cùng với 30 vạn đồng lương quân đội của chính phủ Đoàn Kỳ Thụy bỏ ra, đă chỉ huy bọn tàn quân lại một lần nữa phát động cuộc phản loạn; sau khi chiếm lĩnh Triều châu, Sán Đầu v.v... lại bắt đầu tiến công Quảng Châu. Những người như Đặng Bản Ân, Hùng Khắc Vũ v.v.. câu kết với quân phiến loạn, từ ba mặt đông, nam, bắc đánh khép gọng ḱm vào Quảng Châu. V́ thế, Chính phủ quốc dân Quảng Châu quyết định tiến hành cuộc Đông chinh lần thứ hai. Tưởng Giới Thạch đảm nhiệm chức Tổng tư lệnh quân Đông chinh lần thứ hai. Ai ngờ trong lần Đông chinh này, Tưởng Giới Thạch lạc cực sinh bi, khi thân lâm vào tuyệt cảnh, một độ đă muốn tự sát để “Thành nhân”. Điều này v́ sao vậy?Lần Đông chinh này, Tưởng Giới Thạch hấp thụ được những bài học lần trước, trước khi xuất quân đă ban phát “lệnh hành quân”, kỷ luật nghiêm minh, thay đổi kế hoạch tác chiến, trước hết đưa quân chủ lực Đông chinh tiến về sào huyệt cũ Huệ Châu của Trần Quưnh Minh.Huệ Châu có tên gọi là chiếc ch́a khóa của Đông Giang, phía đông gối núi, ba mặt nước vây quanh, thành pḥng hiểm yếu, dễ giữ khó đánh. Truyền thuyết kể rằng từ đời Tống đến nay có giữ là được, từ trước tới nay cha có người nào có thể công phá được thành Huệ Châu. Lúc đó, Huệ Châu có bộ đội chủ lực của Trần Quưnh Minh là Dương Khôn như pḥng thủ, cho rằng không thể nào có sơ xuất mất mát được. Tưởng Giới Thạch thân mang chức Tổng tư lệnh quân Đông Chính, quyết tâm trước hết phải phá tan tiền lệ cho rằng thành Huệ Châu khó đánh hạ, Tưởng đă tổ chức đội cảm tử trên 650 tên, mỗi tên được thởng 30 đồng, rồi tiến hành phá thành mạnh mẽ dới sự yểm hộ của hỏa lực đại pháo. Tưởng Giới Thạch c̣n đích thân chỉ huy, treo giải thởng 100 đồng cho người nào vào Thành trước nhất. Đúng là với sức mạnh trọng thởng tất có kẻ dũng phu. Qua hai ngày kịch chiến, thành Huệ Châu dễ giữ khó đánh, cuối cùng đă bị quân Đông chính công phá. Dương Khôn như hoảng sợ chạy trốn ra ngoài Đông môn, hơn 4000 tên lính của hắn bị bắt sống. Tưởng Giới Thạch vô cùng sung sớng tuyên bố trước mọi người, mỗi binh sĩ được thởng tiền là 1 đồng, được thởng thịt lợn là bốn lạng.Sau khi phá được Huệ Châu, Tưởng Giới Thạch vui mừng đắc ư liền ra lệnh cho quân đội tiếp tục tiến lên phía trước, quét sạch bọn tàn quân địch. Chính trong lúc Tưởng Giới Thạch say xa với chiến tích hiển hách của ḿnh, sư đoàn thứ ba quân Đông chinh do Đàm Thự Khanh chỉ huy đă bị quân chủ lực của bọn làm phản Trần Quưnh Minh bao vây chặt ở khu vực đất Đường Hồ gần Hoa Dương vào ngày 27 tháng 10, tổn thất rất thảm hại . Tưởng Giới Thạch nghe tin giật ḿnh kinh sợ lập tức vội vàng tới Hoa Dương đốc chiến, ḥng cứu văn cục thế thất bại. Tưởng c̣n đặc biệt đem theo đại đội hộ vệ của Bộ tổng chỉ huy quân Đông chinh do đại đội trưởng Trần Canh dẫn đầu. Đúng là tên đại đội trưởng Trần Canh này đă cứu mạng Tưởng Giới Thach.Khi đánh Huệ Châu, Trần Canh c̣n đang làm đại đội trưởng ở trung đoàn số 4 thuộc trung đoàn chủ công của lưu Nghiêu Thần. Trong cuộc chiến đầu phá thành, Trung đoàn trưởng họ lưu chết trận, chân trái của Trần Canh cũng bị thương, thế nhưng Trần Canh không chịu rời chiến trường, vẫn chỉ huy quân đội anh dũng chiến đấu. Sau khi kết thúc cuộc chiến đấu, Tưởng Giới Thch đă điều độing đại đội của Trần Canh tới làm nhiệm vụ hộ vệ ở bên cạnh ḿnh.S đoàn ba do Đàm Thự Khanh chỉ huy, từ quân Việt cải biên thành, sức chiến đấu tương đối yếu. Sau khi Tưởng Giới Thạch chạy tới sở chỉ huy Lư Vu, đă liên tục tổ chức ba lần phản công, nhưng đều thất bại. Trong lúc đang điều chỉnh quân đội, bỗng nhiên vấp phải một đợt đánh thọc cạnh sờn của quân phiến loạn Lâm Hổ, thế là toàn tuyến của sư đoàn ba đều bị tan vỡ. Tưởng Giới Thạch bực tức ngay lúc đó đă cách bỏ chức vụ sư đoàn trưởng của Đàm Thự Khanh, hạ lệnh cho Trần Canh giữ quyền sư đoàn trưởng sư đoàn này, thu thập lại quân đội tan vỡ, tổ chức lại các đợt phản công. Thế nhưng, thế đại quân tan vỡ thất bại không có cách ǵ chống đỡ nổi. Trần Canh tạm thời giữ quyền sư đoàn trưởng, có những bộ đội không nghe sự chỉ huy của Trần, nh́n thấy quân phiến loạn dần dần áp sát tới gần, các nhân viên của Bộ tổng chỉ huy cũng tháo chạy tán loạn. Nh́n thấy t́nh h́nh này, Tưởng Giới Thạch càng bức tức bại hoại, rút súng lục ra vung lên quát tháo ấm ỹ ở sở chỉ huy:- Không được rút lui! Không ai được phép rút lui!Tiếng nói vừa dứt, một viên đạn bay “véo” qua tai, Tưởng Giới Thạch hoảng sợ quá ngồi bệt mông đít xuống dới đất. Nh́n thấy quân phiến loạn dần dần áp sát, lo sợ quá, Tưởng giơ súng lục lên, quát to:- Ta sẽ tự sát để thành nhân tại đây, ta không c̣n mặt mũi nào trở về nh́n thấy các phụ lăo Giang Đông nữa. Đúng là Tưởng muốn bắt chớc tấm gơng của Sở Bá vương Hạng Vũ tự vẫn ở Ô Giang. Nh́n thấy t́nh h́nh này, Trần Canh vội vàng bước tới khuyên can:- Ngài là tổng chỉ huy, hành vi của ngài sẽ phát sinh ảnh hưởng đối với toàn bộ chiến sự lần này. ở đây cuối cùng chỉ là một sư đoàn hơn thế vẫn chẳng phải là quân đội do Hoàng Phố huấn luyện ra. Xin hăy mau mau rời khỏi nơi này. Chúng ta có thể chỉnh đốn lại quân đội, rồi sẽ đánh trở lại.Trong khi nói chuyện, quân phiến loạn càng ngày càng tới gần đen kịt. Tưởng Giới Thạch hoảng Sợ quá hai chân mềm nhũn, không sao có thể tự đứng lên được nữa. Trần Canh nh́n thấy t́nh thế càng ngày càng nguy cấp, chẳng kể ǵ tới vết thương ở chân ḿnh, đă cố hết sức cơng Tưởng Giới Thạch rút lui về phía sau.Trần Canh cơng Tưởng Giới Thạch trên lng, chạy một mạch mấy cây số, tới bên một ḍng sông, đưa Tưởng lên trên một con thuyền, rồi vội vàng quay trở lại tổ chức bộ đội chặn đánh quân địch truy đuổi tới. Khi Trần Canh vợt qua sông thoát nạn th́ ánh tịch Dươngg đă ngả về tây rồi. Tưởng Giới Thạch hồn kinh cha định, bắt Trần Canh phải lập tức chạy ra ngoài 160 dặm đường để truyền đạt mệnh lệnh của Tưởng cho sư đoàn một, để cho sư đoàn một kéo tới chi viện. Để bảo đảm thắng lợi của cuộc Đông chinh, Trần Canh chẳng quản ǵ tới vết thương ở chân và sự mệt mỏi của một ngày kịch chiến, đă hóa trang thành một người nông dân, bôn ba một ngày một đêm, ứng phó với sự quấy rối của mấy toán thổ phỉ, cuối cùng đă đem t́nh h́nh cuộc chiến đấu ở Hoa Dương báo cáo với Hà ứng Khâm và Chu Ân Lai ở sư đoàn 1. Lúc này Tưởng Giới Thạch mới tiếp tục tổ chức ba sư đoàn tiến hành phản công, đánh tan quân đội của Lâm Hổ, tới ngày úng là “ân sủng cùng có đủ”.Thế nhưng, mối cảm kích đối với ơn Trần Canh cứu mạng của Tưởng Giới Thạch đă phát sinh biến hóa rất nhanh chóng. Sau khi quân Đông chinh đánh hạ đựoc Sán Đầu, Tưởng Giới Thạch bất ngờ biết được Trần Canh học sinh khóa 1 trường Hoàng Phố vốn là một đảng viên Cộng sản. Tưởng lập tức lật mở cuốn danh sách sĩ quan các cấp là học sinh trường quân sự Hoàng Phố đặt ở trong pḥng ra, vẽ một kư hiệu ṿng tṛn đỏ ở bên cạnh họ tên Trần Canh, c̣n ghi chú thêm “Ngời này là đảng viên Cộng sản không thể để cho hắn cầm quân được”.Khi tham mu hầu cận Trần Canh bước vào trong pḥng ở của Tưởng Giới Thạch, vô t́nh nh́n thấy hàng chữ viết ở bên cạnh của Tưởng, lập tức liên báo cáo t́nh h́nh với Chu Ân Lai. Chu Ân Lai yêu cầu Trần Canh phải rời khỏi Tưởng Giới Thạch ngay. Trần Canh lập tức lấy lí do về quê thăm mẹ tới xin phép Tưởng Giới Thạch. Trong óc Tưởng Giới Thạch lập tức nhớ lại hàng chữ ghi bên cạnh mà ḿnh đă viết trước đó mấy hôm, thế những trên miệng vui vẻ bằng ḷng ngay, c̣n cử người đưa tiền lộ phí cho Trần Canh. Sau khi Trần Canh rời khỏi bộ tổng chỉ huy quân sự đông chinh liền về trường quân sự Hoàng phố đảm nhiệm đại đội trưởng đại đội 7 trung đoàn 1 khoa bộ binh.Năm 1931, Trần Canh trên thân mang chức vụ sư đoàn trưởng sư đoàn 12 Hồng quân công nông Trung Quốc trong khi đột phá ṿng bao vây của quân đội Quốc dân đảng chân phải bị thương nặng, khi điều trị ở thượng Hải không may bị bắt, bọn phản động Quốc dân đảng đă dùng hết mọi cực h́nh đối với vị ân nhân đă cứu mạng Tưởng Giới Thạch này, uy hiếp dụ dỗ, rồi lần lợt dẫn giải Trần Canh từ thượng Hải đến Nam Kinh, từ Nam Kinh chuyển tới Nam xương, lại từ Nam xương giải tới Nam Kinh, giày ṿ trăm nỗi đớn đau. Đây là câu chuyện về sau.
4. Tưởng Giới Thạch nh́n thấy hồng Quân kéo tới Quư Dương
Hồng quân Công nông Trung Quốc do v́ bị tổn thất nặng nề trong cuộc chống “Vây quét” lần thứ năm, Trung Ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và quân ủy Cách mạng Trung Quốc đă quyết định bỏ Tô khu Trung ương , tức th́ vào đêm mồng 10 tháng 10 năm 1934 đă chỉ huy 5 quân đoàn chủ lực hồng quân Trung Ương cùng các Cơ quan trung ương , quân ủy và bộ đội trực thuộc tổng cộng 8 vạn 6 ngàn người bắt đầu cuộc Trường chinh. Tưởng Giới Thạch t́m trăm phương ngàn kế muốn “bao vây tiêu diệt” hồng quân, say sa măn nguyện, vội vă điều khiển mấy chục vạn quân đội chặn trước đuổi sau, ḥng khiến cho hồng quân lại vấp phải tổn thất nặng nề trong thời kỳ đầu của cuộc Trường chinh. Thế nhưng, khi quân đội hồng quân sắp kéo tới Quư Dương, Tưởng Giới Thạch chỉ một ḷng nghĩ tới việc bao vây tiêu diệt hồng quân, th́ hầu như Tưởng đă trở thành tù binh của hồng quân.Đầu năm 1935, hồng quân Trung ương bất th́nh ĺnh đánh chiếm Tuân Nghĩa tỉnh Quư Châu, đem mấy chục vạn “quân truy quét tiêu diệt” của Quốc dân đảng quẳng tới khu vực phía đông và phía nam Ô giang. Trung ương Đảng cộng sản Trung Quốc đă kịp thời tiến hành Hội nghị mở rộng ở Tuân Nghĩa, uốn nắn những sai lầm trên mặt quân sự “tả” khuynh mạo hiểm của vương Minh, một lần nữa khẳng định một loạt hệ thống chiến lược chiến thuật chính xác mà Mao Trạch Đông đă căn cứ vào kinh nghiệm thực tiễn chiến tranh tổng kết ra, xác lập địa vị lănh đạo của Mao Trạch Đông trong hồng quân và Trung ương Đảng. Sau khi Mao Trạch Đông nắm giữ quyền chỉ huy, đă lợi dụng đầy đủ những mâu thuẫn của kẻ thù, chỉ huy hồng quân khéo léo xen kẽ vào giữa những tập đoàn quân đội của địch, đạo diễn ra kiệt tác “Tứ độ xích thủy”, (4 lần vợt qua sông Xích thủy) nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh này, hầu như đă đặt Tưởng Giới Thạch vào đất chết.Sau khi hồng quân chiếm lĩnh được Tuân Nghĩa, Tưởng Giới Thạch vội vàng điều động tập trung binh đoàn Tiết Nhạc và toàn bộ chủ lực quân Kiềm, quân Điền cùng với một bộ phận quân đội Tứ Xuyên, Hồ Nam, Quảng Tây, tiến áp vào khu vực Tuân Nghĩa, ḥng đem toàn bộ hồng quân bao vây tiêu diệt ở khu vực biên giới hai tỉnh Xuyên Kiêm phía Tây bắc Ô giang. Không lâu, Tưởng Giới Thạch c̣n đích thân tới Quư Dương chỉ huy, làm như tất sẽ thắng. V́ vậy Mao Trạch Đông đă chỉ huy hồng quân trước sau đă mấy lần vợt qua sông Xích Thủy tại các vùng Bái Viên hầu (nay là Nguyên Hâu), bến Thái B́nh, bến đ̣ Nhị Lang, Mao Đài v.v...trung tuần tháng 3 lại kéo vào Xuyên Nam. Tưởng Giới Thạch phán đoán hồng quân sẽ lại vợt Trường Giang ở phía bắc, vội vàng ra lệnh cho tất cả quân đội truy kích về phía Xuyên Nam, lại hạ lệnh cho quân đội ở biên giới ba tỉnh Xuyên, Kiềm, Điên gấp rút tu sửa xây dựng các lô cốt âm mu phong tỏa bao vây tiêu diệt hồng quân.Thế nhưng, Mao Trạch Đông đoán địch như thần, sau khi bọn địch bắt đầu hành động, hồng quân đă dùng một trung đoàn giơng cờ đánh trống dụ địch đi về hớng tây, quân chủ lực đột nhiên lại quẹo về hớng đông bắc. bước tới ngày 21 tháng 3 đă vợt qua sông Xích Thủy đi về phía đông lần lợt qua bến đ̣ Nhị Lang, Cửu Khê Khẩm bến Thái B́nh. Cánh phải từ tập đoàn quân đội địch cấp tốc tiến về phía nam, phía nam vợt qua Ô Giang tiền phong bức thẳng tới Qúy Dương.Lúy này, quân đội Quốc dân đảng đều tuân theo mệnh lệnh của Tưởng Giới Thạch xung kích về hớng Xuyên Nam, vùng phụ cận Qúy Dương chỉ có 4 trung đoàn của sư đoàn 99. Tưởng Giới Thạch đang đốc chiến ở Qúy Dương được biết chủ lực của hồng quân đă áp sát Qúy Dương, cho rằng hồng quân sắp đánh Qúy Dương, vội vàng lồng lộn lên, quát chửi những tên dới quyền không nắm rơ được ư đồ chân thực của hồng quân, đă để chúng đánh lừa. Trong ḷng Tưởng Giới Thạch hiểu rất rơ, lúc này Qúy Dương như thể một ngôi thành trống rỗng, hễ chủ lực của hồng quân tập kích tới Qúy Dương th́ bốn trung đoàn ở bên thân ḿnh tuyệt đối không thể “bảo giá” được.Có lẽ nào cứ như vậy chịu để cho hồng quân tóm bắt hay sao? Cứ như vậy lại chịu làm “tên tù ở dới bậc thềm “ của Mao Trạch Đông hay sao? Trước mắt hồng quân cách Qúy Châu chỉ có mấy chục dặm đường, Tưởng Giới Thạch ḷng nóng như lửa thiêu, để giữ lấy mạng sống, Tưởng Giới Thạch một mặt ra lệnh cho quân đội ở các đường phải hỏa tốc lao tới cứu viện Qúy Dương, để cho bộ đội quân phiệt Vân Nam tới trước “Cứu giá”; một mặt ra lệnh cho quân Quốc dân đảng Qúy Dương tử thủ sân bay. Các cứ điểm khác có thể để mất, duy có sân bay th́ không thể để mất. Đồng thời c̣n để cho tham mu hầu cận chuẩn bị kiệu ngựa, t́m người dẫn đường tốt, hễ hồng quân tới đánh Thành luôn luôn chuẩn bị tháo chạy- Sau khi bố trí xong mấy đạo mệnh lệnh, Tưởng Giới Thạch vẫn hoang mang lo sợ, vẫn luôn luôn tra hỏi hồng quân có đánh thành hay không? Viện quân của Quốc dân đảng khi nào có thể tới nơi?Quân đội hồng quân kéo tới Qúy Dương, v́ sao Tưởng Giới Thạch gặp phải đại nạn mà không chết? Khi hồi Tưởng lại cuộc Trường chinh, lưu Bá Thừa đă viết: Khi bố trí hành động lần này, Mao Trạch Đông đă từng nói: “Chỉ cần có thể điều động được quân Điền ra th́ chính đă là thắng lợi”. Quả nhiên, bọn địch đă hoàn toàn hành động dựa theo sự chỉ huy của Mao Trạch Đông. Tức th́ quân đội Trung Quốc đă dùng một quân đoàn bao vậy Long Lư ở đông nam Quư Dương, h Trương thanh thế, mê hoặc quân địch. Số chủ lực c̣n lại xuyên qua con đường tương (Hồ Nam)Kiềm (Quí châu), chen thẳng vào Vân Nam, đi ngợc hẳn lại quân đội của Điền (Vân nam) tới cứu viện Quư Dương. Nguyên soái Nhiếp Vinh Trăn, trong ghi chép hồi kư cùng viết, hồng quân tiến thẳng nhanh chóng, quân tiên phong áp thẳng tới chân thành Quư Dương, quân đội giữ thành Quư Dương hoảng sợ đă phải đóng chặt bốn cửa, c̣n quân giải phóng th́ từ ngoai ô thành Quư Dương trước tiên hớng về Quư Định, sau đó lại ngoặt trở lại, ngày mồng 9 tháng 4 từ một cửa rất nhỏ ở giữa Quư Dương tới Long Lư, theo hớng đông bắc đi xuống đông nam ṿng qua Quư Dương. Lúc đó Tưởng Giới Thạch đă ở Quư Dương, từ xa đến nay Tưởng vẫn thô lỗ liều lĩnh, lần này v́ giải phóng quân hành động thần tốc, Tưởng không ṃ được ra ư đồ của giải phóng quân, lại vẫn cứ cho rằng giải phóng quân muốn đánh Quư Dương”.Xem ra, đúng là Tưởng Giới Thạch tự ḿnh dọa cho ḿnh hoảng sợ mà thôi!
5. Tưởng Giới Thạch chạy trốn về “Tróc Tưởng Đ́nh”
Về phía Tây bắc dới chân núi Nam Lệ thành huyện Lâm Đồng tỉnh Thiểm Tây có một nơi thắng địa du chơi rất đẹp, đó là Hoa Thanh Tŕ. Nước ở trong Hồ Hoa Thanh nóng tới 43oC, trong nước bao hàm nhiều thành phần hóa học, thích hợp cho việc tắm gội điều dỡng chữa bệnh. tương truyền Tần Thủy Hoàng đă làm cho nữ thần nổi giận ở Lệ Sơn, sau khi bị nữ thần nhổ vào mặt, lập tức mọc thành mụn. Tần Thủy Hoàng cầu xin tha, nữ thần dùng nước suối nóng rửa cho Tần Thủy Hoàng khỏi, có thể nh́n thấy “Thần” của nữ thần. Đường Huyền Tông đời Đường mỗi năm đều phải đem Dương Quư Phi tới Hoa Thanh Tŕ sống qua mùa đông. Trong bài “Trường Hận Ca” nhà thơ nổi tiếng Bạch cư Dị cũng viết: “Xuân hàn tứ dục Hoa Thanh Tŕ, Ôn tuyền thủy hoạt tẩy ngng chi” (Đông về tắm suối Hoa Thanh, nước ấm da mịn long lanh mỡ màng). Năm 1936, sau khi Tưởng Giới Thạch cũng tới Hoa Thanh tŕ đă cho xây dựng một ngôi đ́nh ở trên núi phía sau cách Hoa Thanh tŕ không xa lắm. Khi đó những tên Quốc dân đảng gọi ngôi đ́nh này là “Đ́nh dân tộc phục Hưng”, xung quanh ngôi đ́nh c̣n khắc rất nhiều văn tự ca tụng Tưởng Giới Thạch. Sau khi giải phóng, ngôi đ́nh này được đổi tên là “Tróc Tưởng đ́nh”(Ngôi đ́nh đă bắt Tưởng Giới Thạch).Tại sao lại gọi nó là “Tróc Tưởng Đ́nh”? Nói ra th́ c̣n có một đoạn kinh lịch chạy nạn hồn bay phách lạc của Tưởng Giới Thạch nữa. Vốn là, việc rắp mu tiêu diệt kẻ khác phe cánh. Làm quân phiệt Quốc dân đảng của Tưởng Giới Thạch th́ ai ai cũng đều biết cả. Quân đội đích hệ của Tưởng Giới Thạch với quân Đông Bắc do tương học lương cần đầu và quân đội Tây Bắc do Dương Hổ Thành cầm đầu có mâu thuẫn rất sâu sắc. Sau khi quân Đông Bắc và quân Tây Bắc nhận lệnh tới Thiểm Tây “Tiễu Cộng”, đă nhiều lần bị hồng quân công nông Trung Quốc do Mao Trạch Đông lănh đạo đánh bại. Trương học lương và Dương Hổ Thành dần dần nhận thức được “Tiễu Cộng” chẳng có tiền đồ, “Tiễu Cộng” chỉ có thể làm tổn thất lực lợng của ḿnh, khiến cho Tưởng Giới Thạch ngồi không vớ bở. Với ảnh hưởng của Đảng Cộng sản Trung Quốc và Hồng quân công nông, để xây dựng mặt trận dân tộc thống nhất chống Nhật, quân đội Đông Bắc, quân đội đường 17 và Hồng quân đă thực hiện sự liên hiệp trên cơ sở chống Nhật vào tháng 10 năm 1936, đă khiến cho phong trào kháng Nhật cứu vong ở khu vực Tây bắc, đặc biệt là khu vực Tây An đă không ngừng phát triển. Đối với t́nh thế này, Tưởng Giới Thạch cảm thấy vô cùng lo lắng. Sau khi Tưởng xử lư xong sự biến Lỡng Quảng liền vội vội vàng vàng bay tới Tây An, cỡng bức Trương Học lương và Dương Hổ Thành chỉ huy quân đội tiếp tục “Tiễu Cộng”. Tưởng Giới Thạch c̣n triệu tập gặp gỡ các sĩ quan quân đội từ cấp sư đoàn trở lên của quân đội Đông Bắc và quân đội đường 17, khẩu khí nghiêm khắc, nói:- Kẻ thù trước mắt chúng ta là Cộng sản Đảng. người Nhật Bản cách chúng ta rất xa. Chúng ta đánh trận phải trước gần sau xa... vô luận như thế nào, lúc này chúng ta cần phải tiêu diệt Cộng sản Đảng. Quân đội Đông Bắc và quân đội đường 17 hiện tại chỉ có hai con đường để đi: Một con đường là tới Thiểm Bắc tiễu phỉ, quân đội Trung ương làm viện quân của các anh. Một con đường là điều về Mân (Phúc kiến) Hoản (An huy) nghe sự điều khiển của Trung ương , do quân trung ương tiến vào hai tỉnh Thiểm, Cam “tiễu Cộng”. Trương Học lương và Dương Hổ Thành đă không bằng ḷng tác chiến với hồng quân mới, cũng chẳng bằng ḷng quân đội của ḿnh rời khỏi tây bắc. Bị Tưởng Giới Thạch thay đổi biên chế, sau khi hai người bàn bạc, quyết định trước hết sử dụng “khóc lóc can gián”, khóc lóc can gián không thành th́ sẽ dùng “binh lính can gián”.Ngày hôm sau, Trương Học lương tới Hoa Thanh Tŕ, nơi Tưởng Giới Thạch ở, kể lể t́nh thế trước mắt. Trương học lương nói: Chỉ có nhất chí kháng Nhật mới là con đường duy nhất làm cho đất nước tồn tại, mới không phụ ḷng mong mỏi của nhân dân toàn quốc. Trương c̣n nức nở khóc lóc kể lể nói toàn thể Tướng sĩ quân đội Đông Bắc có tinh thần chống Nhật rất hăng hái. Quân đội ở mặt trận chuẩn bị tự động tổ chức Viện tuy chống Nhật. Nào ngờ Tưởng Giới Thạch không những không chút cảm động suy nghĩ c̣n bừng bừng giận dữ, quát mắng nghiêm khắc Trương Học lương là ấu trĩ vô tri, c̣n đập bàn chửi:- Ngơi bây giờ cho dù có cầm súng giết ta đi th́ chính sách của ta cũng không thể thay đổi được!Buổi sáng ngày mồng 9 tháng 12, Tưởng Giới Thạch c̣n triệu tập hội nghị “Tiễu Cộng” ở Tây Bắc, chuẩn bị lập tức điều 30 vạn quân đội tiến vào Thiểm Tây, c̣n Quyết định ngày 12 tháng 12 phát mệnh lệnh bao vây tiễu trừ hồng quân lần thứ 6. Trương Học lương và Dương Hổ Thành vạn bất đắc dĩ đă phải “dùng binh lính để can gián”. Tiếng súng tróc nă Tưởng Giới Thạch cuối cùng cũng đă vang lên, tiếng súng này hầu như đă đ̣i mạng của Tưởng Giới Thạch.Sáng Sớm ngày 12 tháng 12, sau khi Tưởng Giới Thạch ngủ dậy, đặt hàm răng giả ở trên tủ đầu giường, mặc bộ quần áo ngủ đứng trước cửa sổ. Trong sắc đêm mông lung, bỗng nhiên Tưởng nh́n thấy bốn chiếc xe ôtô quân dụng chở đầy lính vũ trang đỗ lại tập trung ở cửa ngoài công quán. Sau khi xuống xe bọn lính vội vàng uà tới g̣ cửa. Khi bọn lính gác kông chịu mở cửa, bọn lính này lập tức nổ súng. Nghe thấy tiếng súng, Tưởng Giới Thạch giật ḿnh kinh sợ cho rằng có binh biến do Đảng Cộng sản súi giục. Thế nhưng tiếng súng bỗng nhiên dồn dập, mấy tên hạ sĩ quan xông vào trong pḥng, hấp tấp nói:- ủy viên trưởng, mau chạy ngay! Mau chạy ngay! - Tưởng Giới Thạch vừa nghe, vội vàng vứt bỏ chiếc áo ngủ, xông ra cửa sau, khi vợt qua bức tường vây vợt qua bức tường vây vờn hoa, một tên hạ sĩ quan dùng sức đẩy Tưởng lên, Tưởng Giới Thạch rơi uỵch xuống dới chân tường bị thương ở sương sống lng và xương con khoai ở chân.Để chạy thoát thân, Tưởng Giới Thạch nhịn đau đớn, chẳng kể ǵ, chạy vọt lên trên đèo núi, hai chân bị gai cào rách thịt mà Tưởng vẫn không hể hay biết. Trên đồi núi đă nhọn lởm chởm, gai mọc um tùm, không có chỗ nào ẩn thân được. Tưởng Giới Thạch chạy một hồi, bàn chân đau buốt quả thực không thể chạy nổi nữa. Lúc này, một tên tùy viên chạy kịp, cơng Tưởng Giới Thạch chạy lên núi phía đông nam. Hắn chạy một mạch tới vài dặm đường mới nh́n thấy một tảng đá to mới vội vàng giấu Tưởng Giới Thạch ở phía sau tảng đá ấy. Sau sự việc này, một số tên trong Quốc dân đảng đă gọi tảng đá này là “Dân tộc phục Hưng thạch”- ḥn đá dân tộc phục Hưng.Lúc này trên thân Tưởng Giới Thạch chỉ mặc một chiếc áo kép màu xanh, thân dới chỉ có một chiếc quần đơn màu trắng, trên chân ngay cả một đôi tất cũng chẳng có. Giá rét ma đông ở vùng tây bắc, gió lạnh thấu xương, Tưởng Giới Thạch vừa lạnh, vừa kinh lại vừa sợ, thân run cầm cập, co ro cúm rúm. Mắt nh́n thấy những tên lính hầu cận ở bên thân, trong tiếng súng ác liệt, từng đứa từng đứa đă trúng đạn ngă gục, nh́n thấy quân đội đen nghịt ở dới chân núi Lệ, xung quanh hành dinh, tiếng súng máy, tiếng đại bác truy kích, liên tiếp nổ không lúc nào ngừng. Tưởng Giới Thạch đă trên năm mười tuổi không ḱm nổi kinh hoàng, tự hỏi:- Ta thực sự sẽ chết trong tiếng súng điên loạn của đám quân làm phản này sao?Trời mờ mờ sáng, tiếng súng ở Hoa Thanh Tŕ dần dân yên tĩnh. Trương Học lương và Dương Hổ Thành nhận được báo cáo của tên tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn đặc vụ Tôn Minh Cửu: Thứ trưởng bộ Quân chính Chính phủ Nam Kinh Trần Thành, chủ nhiệm Sở b́nh định Phúc Châu Tưởng Đỉnh Văn, chủ nhiệm Sở b́nh định Lan Châu Châu Thiệu lương, chủ nhiệm Sở b́nh định liên khu Dự Ngạc Hoản Vệ Lập Hoàng, quân đoàn trưởng quân đoàn 25 Vạn Diệu Hoàng cùng các nhân viên quân chính cao cấp như Trần Kế Thừa, Trần Điều Chi, Tưởng Tác Tân, Tưởng Bách Lư, Trương Xung v.v.. toàn bộ đều bị bắt giữ. Chủ nhiệm ủy bạn soan thảo biên tập Khoa Sử Quốc dân đảng Thiệu Nguyên Xung khi vợt tường chạy trốn bị súng bắn bị thương, sau khi đưa tới bệnh viện không chữa kịp đă bị chết. Duy chỉ có điều là cha bắt được Tưởng Giới Thạch, thế nhưng ổ chăn trong pḥng ngủ Tưởng Giới Thạch vẫn c̣n ấm, bộ răng giả vẫn c̣n đặt ở trên tủ đầu giường, chiếc chuyên xa ở trong sân cũng cha lái chạy. Cho dù Tưởng có chạy trốn cũng cha chạy được bao xa. Trương Học lương vừa nghe đă nổi nóng, liền lớn tiếng hạ lệnh cho tiểu đoàn trưởng họ Tôn nhanh chóng chia quân lùng sục ở trên núi “Để ủy viên trưởng chạy thoát ta sẽ bắn chết ngơi đó!”Tưởng Giới Thạch có thể chạy thoát ra khỏi Hoa Thanh Tŕ được không? Trương Học lương vô cùng sốt ruột. V́ muốn ép Tưởng phải chống Nhật, trước khi xảy ra sự việc, Trương Học lương đă từng bí mật thương lợng hai lần với Dương Hổ Thành tại dinh quan của ḿnh, hơn thế, c̣n đặt ra 3 điều quy định:1. Quyết định 6 giờ sáng ngày 12 sẽ đồng thời hành động ở hai nơi là Tây An và Lâm Đồng.2- Phàm các cuộc nói chuyện của Tưởng Giới Thạch với phía Nam Kinh và Tây An đều cần phải tiếp dây tổng đài thông qua dinh quan của Trương Học lương để tiện trinh sát hành động của Tưởng Giới Thạch.3- Cử nhân viên tin cậy và đắc lực bắt giữ Tưởng Giới Thạch tại Lâm Đồng vào lúc sáng sớm ngày 12.Tối hôm qua Trương học lương c̣n trịnh trọng phân công Tôn tiểu đoàn trưởng, tuyệt đối không để cho Tưởng Giới Thạch chạy thoát. Bây giờ Tưởng Giới Thạch đang ở đâu?Sau khi Tôn tiểu đoàn trưởng vấp phải sự huấn thị quở trách nghiêm khắc của Trương Học lương, vội vàng cùng binh lính lên núi lục soát. Lúc này trời đă sáng, địa h́nh địa vật ở xung quanh nh́n đă rơ ràng. Khi chúng lục soát tới tảng đá to đó, nh́n thấy ở trong hang bên cạnh tảng đá có một người cuộn tṛn phủ phục, liền dùng súng lục chĩa vào thét lớn:- Ai đó? Có phải là ủy viên trưởng không? Hăy mau ra ngay, nếu không ra sẽ nổ súng lập tức!Tưởng Giới Thạch vừa nghe, vội vàng nói:- Tôi là ủy viên trưởng đây, các ông không được nổ súng, không được nổ súng!- Nói xong liền run run rẩy rẩy ḅ ra khỏi hang. Khi Tưởng duỗi thẳng lng, nh́n thấy họng súng của các binh sĩ chĩa thẳng vào ḿnh, liên cụp mắt xuống, nói:- Các anh cứ bắn chết ta đi! - Nói xong, mặt tái xanh tái xám trắng bệch như tờ giấy.Tôn tiểu đoàn trưởng đưa mắt nh́n Tưởng Giới Thạch toàn thân đầy bụi đất, nói:- Chúng tôi không bắn chết ông, chỉ bắt ông phải chống Nhậgiục Tưởng:- Mời ủy viên trưởng hăy mau xuống núi, Trương phó tư lệnh đang đợi ngài!Tưởng Giới Thạch vừa nghe, bỗng nhiên ngồi xuống đất, bực tức nói.- Lng ta đau lắm không thể đi được. Hăy nói với phó tư lệnh của các anh tới gặp ta!Lng của Tưởng Giới Thạch qủa thực là đau, khi vợt tường chạy trốn bị ngă lng đau buốt. Thế nhưng lúc này cho dù lng chẳng đau Tưởng cũng chẳng chịu đi.- Tha ủy viên trưởng, ở đây không an toàn. Lng ngài bị đau, chúng tôi sẽ cơng ngài xuống núi.Tôn Minh Cửu nói xong, tỏ ư cho binh sĩ xung quanh xúm vào khiêng Tưởng lên, du Tưởng, đẩy Tưởng xuống núi, vào tới Hoa Thanh Tŕ. Chẳng bao lâu, Tưởng Giới Thạch lại bị vừa lôi vừa kéo lên trên một chiếc xe ôtô con, lái về phía Tây An.Ngồi trong xe ôtô, bên trái Tưởng là tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn đặc vụ Tôn Minh Cửu, bên phải là Lữ đoàn trưởng sư đoàn 105 quân đội Đông Bắc Đường Quân Nghiêu. Theo đà lắc l của chiếc ôtô, Tưởng Giới Thạch nói một tiếng có ư thức:- Chật quá!Thế nhưng, bây giờ khác, trước kia khác, Tưởng Giới Thạch thân làm ủy viên trưởng lúc này có khác ǵ tên tù dới bậc thềm, bản thân Tưởng cũng cảm thấy bây giờ không phải là lúc oán trách được. Trên đường thường xuyên gặp phải quân đội, ôtô lúc chạy lúc dừng. Tưởng Giới Thạch lo lắng sinh ra chuyện bất trắc, tḥ đầu ra ngoài cửa xe ngó nh́n.- Đây là quân đội nào vậy? - Tưởng hỏi- Quân đội Đông Bắc! - Tôn Minh Cửu lạnh nhạt nói một câu - Phó tư lệnh của chúng tôi ủng hộ ủy viên trưởng chống Nhật!- Ta cũng không phải là không chống Nhật! - Tưởng Giới Thạch lại bực tức - Ta là lănh tụ quốc gia, quốc sách phải do ta quyết định, đánh Cộng sản là quốc sách đâu có sai! - Tưởng Giới Thạch nén cơn bực tức trào dâng trong lồng ngực, rồi dần dần nhắm mắt lại. Khi xe tới cửa thành Tây An, Tưởng Giới Thạch nghe thấy tiếng ồn ào huyên náo, nh́n thấy bộ đội ở dới cửa Thành, không nhịn nổi lại hỏi:- Đây là quân đội nào?- Quân đội đường 17! - Tiểu đoàn trưởng họ Tôn rất muốn chửi cho Tưởng một trận.Xe ôtô đỗ lại, một hạ sĩ quan tới mời Tưởng Giới Thạch xuống xe. Tưởng Giới Thạch vẫn muốn ỡn ngực đứng dậy như trước, bỗng nhiên lng đau buốt nhói vào tận tim, kêu lên một tiếng “Trời ơi!” lại ngồi phịch xuống đệm ngồi. Khi viên hạ sĩ quan cơng Tưởng Giới Thạch ra khỏi xe ôtô, Tưởng Giới Thạch đang muốn đứng thẳng, lại bỗng nhiên kêu lên một tiếng “Trời ơi!” Tôn tiểu đoàn trưởng vội vàng bước tới d́u Tưởng đi, Tưởng Giới Thạch mới không bị ngă lăn xuống mặt trước quần chúng. Tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn đặc vụ của Dương Hổ Thành là Tống Văn Mai với Tôn tiểu đoàn trưởng cùng d́u Tưởng Giới Thạch vào trong pḥng ngủ. ở trong pḥng ngủ toàn bộ bóng đèn dây điện đều tháo dỡ hết, chỉ sợ Tưởng Giới Thạch nhất thời nghĩ quẩn tiếp xúc điện tự tử.Sau khi Tưởng Giới Thạch ngồi xuống, đặt chân phải bị thương lên trên đầu gối bên trái, rên rỉ ngắn dài. Tống Văn Mai đưa tới một cốc nước sôi để nguội, Tưởng Giới Thạch b́nh tĩnh lại, hai tay bưng chiếc cốc nhỏ, uống một hơi cạn sạch. Tống Văn Mai lại vội giót đầy một cốc nữa, Tưởng Giới Thạch lại uống cạn. Giót liên tục, uống liên tục, chỉ trong ṿng 10 phút, Tưởng Giới Thạch đă uống hơn 10 cốc nước. Lúc b́nh thường, cha bao giờ Tưởng đă uống nhiều nước như vậy.Sau đó, với sự cố gắng của Trương Học lương, Chu Ân Lai v.v.. Tưởng Giới Thạch bị bức ép phải tiếp nhận yêu cầu đ́nh chỉ nội chiến, đoàn kết chống Nhật.Tưởng Giới Thạch chạy trốn về “Tróc Tưởng đ́nh” tuy đă thoát cơn nguy hiểm, nhưng một khắc một giây Tưởng vẫn không quên chống cộng, chống nhân dân.
6. Tưởng Giới Thạch trên đường thăm ấn Độ trở về
Sau “Sự biến Tây An”, Quốc dân đảng đă triệu tập Hội nghị toàn thể trung ương lần thứ 3 khóa 5, đă xác định chính sách đối với Nhật Bản và sự hợp tác lại từ đầu với Đảng Cộng Sản, phát biểu tuyên ngôn Quốc Cộng ḥa b́nh thống nhất. Ngày 31 tháng 7 năm 1937 Tưởng Giới Thạch phát biểu “Th gửi toàn thể các chiến sĩ kháng chiến” đă nói: “Sự nhẫn nại mấy năm nay, chửi không chửi lại, đánh không đánh lại... Hiện tại, ḥa b́nh đă tuyệt vọng, chỉ có kháng chiến đến cùng.” Trong tháng 8, Tưởng Giới Thạch hoạch định chiến trường Nam Bắc thành 5 chiến khu, c̣n tự nhận là sĩ quan tư lệnh trưởng chiến khu thứ 3 thượng Hải, đă đặt ra phương châm tác chiến “chủ lực quốc quân tập trung ở Hoa Đông, công kích bọn địch ở thượng Hải, ra sức bảo vệ mảnh đất quan trọng Tùng Hộ (Thợng hải), củng cố thủ đô“. Không lâu, Tưởng Giới Thạch chỉ huy quân đội tiến hành các chiến dịch quyết chiến ở Tùng Hộ, quyết chiến ở Từ Châu với quân đội xâm lược Nhật Bản. Quân đội Quốc dân đảng tuy thương vong nặng nề nhưng quân xâm lược Nhật Bản cũng bị đả kích trầm trọng.Sáng sớm ngày mồng 8 tháng 12 năm 1941, Tưởng Giới Thạch ở biệt thự Hoàng Sơn ngoại ô Trùng Khánh nhận được tin điện báo khẩn cấp chiến tranh Thái B́nh Dương đă bùng nổ, Tưởng đă lập tức trở về Trùng Khánh, quyết định tuyên chiến với Đức, Nhật, c̣n đề suất 3 nguyên tắc thành lập Đồng Minh Thái B́nh Dương và Bộ tổng tư lệnh liên quân; yêu cầu Anh, Mỹ, Xô với Trung Quốc cùng tuyên chiến đối với Nhật Bản; sau khi cuộc chiến tranh Thái b́nh Dương thắng lợi, các nước liên minh không đơn độc giảng ḥa với Nhật Bản v.v...Ngày mồng 3 tháng giêng năm 1942, Tưởng Giới Thạch đảm nhiệm chức Thống soái tối cao chiến khu Trung Quốc.Để liên hiệp với ấn Độ cùng tác chiến chống Nhật Bản, ngày mồng 4 tháng 2 Tưởng Giới Thạch đă tới thăm ấn Độ. Chính phủ ấn Độ chịu ảnh hưởng của thủ Tướng nước anh là Sớc Sin , trong cuộc đàm phán với Tưởng Giới Thạch dài tới nửa tháng, mà vẫn cha đạt được hiệp nghị nhất trí về cuộc tác chiến với Nhật. V́ thế, đối với Sớc Sin, Tưởng Giới Thạch rất không hài ḷng.Ngày 21 tháng 2, Tưởng Giới Thạch khó chịu chẳng vui ngồi lên máy bay trở về nước. Khi máy bay bay tới La Rôn Miến Điện, Tưởng Giới Thạch tạm thời quyết định hạ cánh xuống La Rôn thị sát lính Viễn chinh Trung Quốc vào tác chiến ở Miến. Mấy tháng trước, Nhật Bản sau khi xâm chiếm Malaixia và Singgapor lại vào xâm lược Miến Điện. Cuộc thị sát của Tưởng Giới Thạch cũng là v́ làm tăng thêm quân uy cho quân đội viễn chinh.Khi chiếc máy bay của Tưởng Giới Thạch từ La Rôn cất cánh bay về nước đột nhiên vấp phải sự truy kích của 18 chiếc máy bay chiến đấu của Nhật Bản. Cơ trưởng hoảng sợ toát mồ hôi, một mặt báo cho các nhân viên trên máy bay buộc chặt dù, một mặt vội vă dùng vô tuyến điện liên hệ với mặt đất, thỉnh cầu chi viện khẩn cấp.Vừa nghe nói có hơn 10 chiếc máy bay chiến đấu của quân đội Nhật Bản đuổi tới, các nhân viên trên máy bay vô cùng kinh sợ. Lúc đó năng lực hộ vệ của chiếc máy bay này rất yếu, hễ bị máy bay Nhật bắn trúng th́ máy bay tan, người chết, ngay đến xương của xác chết cũng không thể t́m thấy được! Tưởng Giới Thạch cũng buộc xong dù, nhưng Tưởng không muốn nhẩy xuống từ độ cao mấy ngàn mét, mà Tưởng đă đem ra một quyển sách lật mở xem. Là nghe theo mệnh trời, hay là...Thế nhưng cuối cùng tai nạn đă không kéo tới, sau một hồi kinh hồn bạt vía, chiếc máy bay của Tưởng Giới Thạch cũng đă hạ cánh an toàn.Tưởng Giới Thạch lại một lần nữa, gặp đại nạn mà thoát chết!
7. Tưởng Giới Thạch suưt bị bắt sống ở trên đảo Phục Hưng
Ngày 25 tháng 4 năm 1949, Tưởng Giới Thạch mặc áo ngắn cỡi ngựa, ngoài khoác áo dài nén chịu nỗi khổ sở đớn đau, với sự hộ tống của một đoàn gia nhân là Tống Mỹ Linh, Tưởng Kinh Quốc, Tưởng Vĩ Quốc v.v... và một đoàn cựu thần là Tống Tử Văn, Khổng tường Hy, Trần Lập Phu v.v... đă rời ngôi nhà cũ ở Khê Khẩu, bước lên chiếc quân hạm mang tên “Thái Khang” ở bến bờ Tợng Sơn, ngày 26 tháng 4 lên Đảo Phục Hưng ở ngoài cửa Ngô Tùng thượng Hải. Tên tổng tư lệnh quân cảnh vệ Kinh Hộ Hàng, tên tâm phúc của Tưởng Giới Thạch, thấy lạ lùng v́ được u ái nhiều, vội vă điều binh khiển Tướng, bố trí sắp xếp công tác bảo vệ an toàn cho vị “Tổng thống” đă hạ bệ Tưởng Giới Thạch này.Một tuần lễ trước, hàng triệu Quân giải phóng đă đột phá hào của trời là Trường Giang, với thế gió thu quét sạch lá vàng, tấn công quân đội tàn d Quốc dân đảng về hớng Giang Nam. Vào ngày Tưởng Giới Thạch tới đảo Phục Hưng, chủ lực binh đoàn 9 của Quân giải phóng thông qua Quảng Đức, quân đội binh đoàn 8, binh đoàn 10 đă tiến thành một tuyến Chùa Thiên vương, Nghi Hưng. Ngày hôm sau, Tô Châu bị quân đoàn 29 giải phóng quân chiếm lĩnh; khu vực Vu Hồ, Nam Kinh, Trấn Giang cũng nguy trong sớm tối. Tưởng Giới Thạch ở trên đảo Phục Hưng suốt ngày lo sợ hoảng hốt, ngồi đứng không yên.Buổi tối hôm đó, Tưởng Giới Thạch đang sắp tắt đèn đi ngủ, một tên lính hầu cận vội vàng chạy vào, thần sắc hoảng loạn nói với Tưởng Giới Thạch:- “Tha Tổng tài, vừa rồi nhận được mật báo, trung Tướng Trương Quyền đă câu kết với Cộng phỉ, chuẩn bị bắt giữ quân hạm, phong tỏa đường thủy cửa Ngô Tùng, dẫn cộng quân tới Đảo Phục Hưng, để...”Tưởng Giới Thạch vừa nghe, sắc mặt sám ngoét như sắc mặt người chết. Tưởng nghĩ: “Mẹ kiếp! Trương Quyền cũng muốn làm tṛ giậu đổ b́m leo, muốn bắt ta à? Bắt ta đem đến chỗ Cộng sản để báo công! Mẹ kiếp!” Tưởng Giới Thạch vừa tức vừa sợ, vội và đập mạnh, chiếc cốc pha lê ở trên bàn rơi xuống đất vỡ tan, Tưởng gào thét:- Ngay lập tức báo cho Thang Ân Bá, để Thang lập tức bắt Trương Quyền lại, cả Lư Tích Tá cũng phải bắt ngay, bắn chết tại chỗ!Vốn dĩ, trung Tướng Trương Quyền là một sư trưởng nổi tiếng của thời kỳ Bắc phạt Quốc dân đảng, trong quân đội Quốc dân đảng đóng ở Hộ cũng phải kể là người có thâm niên cao. Với thanh thế lớn mạnh lừng lẫy của Giải phóng quân, Trương Quyền chuẩn bị hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng Cộng Sản Trung Quốc, tiến hành vũ trang khởi nghĩa, bắt sống Tưởng Giới Thạch. Trương Quyền đă liên lạc được với một tàu quân hạm, chuẩn bị ngầm ở ngoài bến Ngô Tùng, cắt đứt đường chạy trốn của Tưởng Giới Thạch. Nào ngờ, viên tư lệnh Tung đôị cùng chuẩn bị tiến hành khởi nghĩa với Trương Quyền là Lư Tích Tá lại bố trí làm với một viên trung tá tham mu trưởng khoa dới quyền là Trương Hiền. Trương Hiền bán thân cầu vinh, ngoài mặt tuân theo, bên trong chống lại, đem tin tức chuẩn bị khởi nghĩa của Trương Quyền mật báo cho Tưởng Giới Thạch biết. Trương Quyền và Lư Tích Tá cha kịp tới Đảo Phục Hưng để bắt Tưởng Giới Thạch đă bị Thang Ân Bá bắn chết tại cửa phố xá nhộn nhịp đường Nam Kinh thượng Hải.Đêm hôm trước khi giải phóng thượng Hải, tuy Tưởng Giới Thạch cha bị bắt sống, nhưng lại càng nghi thần ngờ qủy, mỗi giờ mối phút đều như ngồi trên cửa núi phun lửa vậy. Tưởng luôn luôn cảm thấy có người muốn tới giết ḿnh.Ngày mồng 7 tháng 5, Tưởng Giới Thạch không sao chịu đựng nổi, đă vội vàng hấp tấp ngồi lên quân hạm rời khỏi thượng Hải trốn tới Đài Loan.
Phần thứ tám
Bí mật về tính cách
Có người nói: Tính cách chính là vận mệnh. Cũng có người nói: Tính cách của một số người có thể ảnh hưởngtới thời đại. Tưởng Giới Thạch suốt đời bị sấm sét dập vùi, hết nổi lại ch́m, lần này lợt khác. Thế nhưng ông đă khiến ḿnh trước sau vấn đứng ở thế không bị thất bại trong cuộc đấu tranh với bọn quân phiệt cũ và mới, cũng đă khiến cho ông thất bại thảm hại trong cuộc đấu tranh với những người cộng sản, đă hoàn thành một nhân sinh: Quật khởi trong nguy nan, thảm hại trong huy hoàng giăy dụa trong tuyệt cảnh.Vậy Tưởng Giới Thạch đă có nhữngtính cách như thế nào?
1. “Thụy nguyên vô lại “ buông thả phóng túng
Lật mở lịch sử mấy ngàn năm của Trung Quốc, loài người không khó phát hiện: Đại phàm là tuổi thơ của các bậc đế vương và một số nhân vật nổi tiếng, thường có một số sáng suốt sâu sa và hành động tốt đẹp, làm cho người đời tán Dương ca ngợi. như Khang Hy đế 14 tuổi giết quyền thần Ngao Bác, Khổng Dung 7 tuổi nhờng lê v.v... Những thuyền thuyết này hoặc thật hoặc giả, nửa thật nửa giả, cùng chung một ḷ soạn sử và dựng thần, duy tŕ và bảo hộ thần thánh chí tôn, khiến cho các bậc vương giả vĩnh viễn đứng trên vành sáng lóa mắt chí tôn chí thánh. Thế nhưng khi chúng ta xem lớt qua thực sử thời thơ ấu của Tưởng Giới Thạch đă phát hiện thấy con người này trong năm ba bốn chục của những năm 30-40 thế kỷ này cũng có thể gọi là con người xng vua xng chúa nhưng lài là một kẻ sống buông thả “vô lại”.Mặc dù chính sử của Quốc dân đảng khi ghi chép thời thơ ấu của Tưởng Giới Thạch rất thận trọng, thế nhưng những người dân Khê Khẩu Phụng Hóa lại ngấm ngầm vụng trộm nói: “Thằng bé này vừa sinh ra đă là cái phôi sinh ra hết chuyện nọ đến chuyện kia”[35]. Tưởng Giới Thạch thời thơ ấu, tên tục là Thụy Nguyên. Mức độ bớng bỉnh và bản tính buông thả, những đưa trẻ b́nh thường không thể nào sánh kịp.Ngày 30 tết âm lịch năm 1891, là năm âm lịch thứ tư sau khi Tưởng Giới Thạch ra đời. Tết Xuân là mở đầu của một năm, nó tợng trưng cho sự phục hồi của vạn vật, vạn tợng đều đổi mới, đó là ngày tết truyền thống gia đ́nh đoàn tụ, cầu chúc nhau được hạnh phúc như ư của dân gian Trung Quốc. Trong ngày hôm đó, Cửa hiệu muối Ngọc Thái của họ Tưởng giăng đèn kết hoa, vô cùng tng bừng phấn khởi. ở trong một quốc gia có nền văn hoa chú trọng đến việc ăn uống này, bữa cơm đêm tất niên luôn luôn là cao trào của ngày tết. Gia đ́nh họ Tưởng cũng không lệ ngoại. Lúc này, ở trong nhà khách phía sau hiệu muối Ngọc Thái, tam đại đồng đường nhà Tưởng Ngọc Biểu ngồi xúm quanh bàn ăn, cùng thởng thức những món ăn quư hiếm của ngày tết. Có lẽ là không khí chúc mừng vui vẻ, cảnh vật xen kẽ nhau đă kích động Thụy Nguyên cậu bé hơn ba tuổi không hiểu biết ǵ. Trong lúc vui đùa, cậu đột nhiên phát sinh ra ư nghĩ kỳ quặc, muốn thử xem cuống họng của ḿnh có độ sâu bao nhiêu. Kết quả, một chiếc đũa đă cắm sâu vào thẳng cuống họng theo đường thực quản... trong phút chốc, một trận đau đơn kịch liệt rách tim vỡ phổi. Tưởng Thụy Nguyên mắt trắng dă, mồ hôi toát ra, làm cho tất cả mọi người già trẻ trong nhà đều ngơ ngác nh́n nhau. Bà mẹ vương Thái Ngọc của Tưởng hầu như đă hôn mê ngất đi. Đêm hôm đó, ông nội của Tưởng là Tưởng Ngọc Biểu suốt đếm mất ngủ, chỉ hoảng sợ đưa cháu biến thành câm. Ông thỉnh thoảng lại hỏi cô con dâu của ḿnh qua cửa sổ cánh pḥng:- Thụy Nguyên đă đỗ được cha?Sáng sớm, khi Thụy Nguyên tỉnh lại, nghe tiếng hỏi của ông, liền từ trên giường vọt dậy vui vẻ trả lời:- Ông ơi, cháu đă khỏi rồi, không c̣n đau một tư nào nữa. Lúc này mới khiến cho cả nhà biến lo buồn thành vui vẻ.Năm Thụy Nguyên lên 5 tuổi, gặp dịp Trung thu, mọi người trong gia đ́nh đều ngồi ngắm trăng ở ngoài sân. C̣n Tưởng luôn luôn có những hành động kỳ di, liền bỏ ánh trăng sáng ở trên trời không nh́n mà lại phát hiện ở trong vại nước đặt chỗ cuối sân có một vầng trăng sáng rực rỡ lung linh. Tức th́ tường chèo lên trên miệng vại tḥ bàn tay vào bên trong để vớt. Tưởng vốn nghĩ rằng tḥ tay vào là có thể vớt được vầng trăng trong nước, nào ngờ đầu nặng đít nhẹ, Tưởng đă ngă lộn ngợc đầu sục vào trong vại nước. Nếu người nhà không nhanh tay th́ tính mạng của đứa bé nghịch ngợm này đă toi đời rồi. Đối với Tưởng Thụy Nguyên mà nói sự nguy hiểm trong nước, đây đă không phải là lần đầu bữa hiệu muối Ngọc Thái gần phố, mà dăy phố dài duy nhất ở trên thị trấn này chính là đă vương dài ra tới tận suối Viêm. Nước suối ở đây trong vắt, đă nhọn lởm chởm, chẳng c̣n nghi ngờ ǵ nó đă có sức hấp dẫn cực kỳ to lớn đối với Tưởng Thụy Nguyên. Hầu như mỗi ngày Tưởng đều ra bờ suối nô đùa. Có mấy lần sau những trận ma rào, nước suối dâng cao, ḍng nước chảy siết xuưt nữa đă cuốn trôi Thụy Nguyên đi.Kỳ thực, “kiệt tác” mà Tưởng Thụy Nguyên đắc ư nhất chính là tṛ chơi dân một đoàn trẻ con đi đánh trận. Trong loại hoạt động này, Tưởng tự mệnh danh là “Đại Tướng”, đứng đầu bọn trẻ, tay cầm “Trường mâu” do ḿnh tự chế, dới anh trăng sáng, dẫn “đội ngũ” của ḿnh đi “chinh chiến” ở khắp nơi, thường thường là đầu vỡ máu chẩy. Do v́ tính t́nh ngang ngạch, quật cường bất khuất, cho nên mọi sự Tưởng đều đi trước người một bước, nếu không như vậy th́ thà chết không làm, những đứa trẻ ở trong phố đều không dám đụng vào Tưởng, cho nên Tưởng đă được một biệt hiệu là “Thụy Nguyên vô lại”. Một lần, ở bên ngoài Tưởng chuốc họa vào thân, bị mẹ đánh đ̣n nghiêm khắc, trong lúc t́nh thuế nguy khốn không có chỗ thoát thân, liền phải rúc đầu chui vào trong gầm giường. Vừa hay, lúc đó có người đến t́m mẹ, Tưởng Thụy Nguyên thừa cơ lúc mở cửa, liền chạy vọt ra khỏi cửa. Bà mẹ vương Thái Ngọc bực tức quá, không biết làm thế nào bà đă phải gào thét khóc lóc ầm ỹ.Năm lên 6 tuổi, bố mẹ và ông bà Thụy Nguyên rất sợ đứa trẻ này ngang ngạnh thành nét th́ sẽ khó cứu chữa, họ liền quyết định mời thày chạy tử mặc dù Tưởng cha đến tuổi đi học. Họ đă mời một lăo tú tài lên gọi là Nhiệm Giới My tới dạy Tưởng. Cuộc sống trong trường, tuy cũng có điều bó buộc Tưởng Thụy Nguyên, thế nhưng cũng không thể trừ bỏ hết được thói quen ngang ngạnh liều lĩnh và buông thả của Tưởng được. Tệ hại hơn là Tưởng văn bản chẳng coi thày giáo ra ǵ. Một lần, Tưởng xúc phạm hiệu quy, thày giáo dơ thớc lên chuẩn bị đánh vào mu bàn tay. Nào ngờ thớc cha đụng đến tay, Tưởng đă tự động ngă lăn xuống đất, vừa khóc vừa rẫy rụa, làm cho thày giáo phải bó tay.ở Phụng Hóa có một tập tục, vào ngày mồng một tết hàng năm, mọi người trong họ đều phải đến miếu thờ thăm vái tổ tông. Sau khi vái lạy mỗi người được phân mấy miếng bánh hoặc kẹo vừng. Ḍng họ Tưởng ở Khê Khẩu cũng có tục lệ như vậy. Một lần, sau khi Tưởng Thụy Nguyên thăm vái tổ tiên xong, nh́n thấy mọi người đều sắp hàng theo thứ tự, liên nghĩ ngay ra một kế Tưởng ngă lăn xuống đất, toàn thân dính đầy bùn đất, sau đó ḅ dậy chui rúc len lỏi vào trong đoàn người. Mọi người trong họ nh́n thấy Tưởng Thụy Nguyên giống tựa con khỉ bùn đang khệnh Khạng bước tới trước mặt, đều vội vàng né tránh hết chỉ sợ dính phải vận rủi. Tức th́ Tưởng đường hoàng bước tới lĩnh bánh kẹo vừng. Từ đó về sau, số người biết tên “Thụy Nguyên vô lại” ngày càng nhiều. Đàn bà trẻ con ở Khê Khẩu ai ai cũng đều biết được cái tên này.Năm 14 tuổi, bà mẹ vương Thái Ngọc đă đích thân t́m chọn cho Tưởng Thụy Nguyên một nhà làm thông gia, lấy nàng Mao Phúc Mai 19 tuổi về làm vợ cho Tưởng. Bà mong muốn thông qua việc hôn nhân có thể khoác được một cái rọ lên đầu con ngựa rừng nhỏ bé ương ngạnh ngang bớng này.Ngày tổ chức lễ cới, trống nhạc vang trời, pháo nổ liên tiếp. Chiếc kiệu hóa có cô dâu ngồi bên trong dừng lại ở trước cửa miếu thờ, mọi người d́u cô dâu ăn mặc chỉnh tề lộng lẫy từng bước từng bước đi vào trong pḥng hỉ. Thế nhưng chú rể Tưởng Thụy Nguên lại tỏ ra đầy bụng bực tức. Trước hết những đứa bạn của Tưởng kia không chịu chơi với Tưởng nữa, chúng nói rằng chú rể đă thành người lớn rồi, muốn có vợ th́ không có bạn, không đáng mặt làm “tớng quân” nữa. Điều này đă khiến cho Tưởng Thụy Nguyên rất bực bội. Ngoài ra, trong thời gian này bà mẹ đă quản thúc Tưởng rất nghiêm ngặt, động một tư là dạy dỗ mắng mỏ, làm cho Tưởng nghe mà váng đầu nhức óc. Sau khi hôn lễ bắt đầu, lúc đầu Tưởng c̣n có thể giữ vững được tinh thần, biểu hiện lịch sử lễ độ. Tiếp theo sau ta những tŕnh tự rờm rà phức tạp, Tưởng dần dần bắt đầu đă không chịu đựng nổi. Khó khăn lắm mới nghe thấy người phụ trách nghi lễ hét to “Đa cô dâu chú rể nhập động pḥng”, Tưởng Thụy Nguyên tựa hồ như được lệnh tha tội, vội vàng ỡn thẳng lng tháo bỏ ngáychiêc mũ da da hấu đính giải đỏ ở trên đầu xuống, ném “vút” lên trên trời, theo tiếng reo ḥ chạy như bay vọt ra cửa băng lên phố. Đôi lúc mọi người dẫn cô dâu bước vào động pḥng, quay trở lại t́m chú rể tiếp tục làm nghi lễ ngồi trên giường, buông màn, trao cốc cho nhau uống rợu v.v.. th́ đă không thấy Tưởng Thụy Nguyên chạy đi lối nào rồi.Bà mẹ Tưởng nghe nói con trai bỏ đi đâu, lo lắng vô cùng. Giữa lúc đang sắp sửa cử người đi t́m ở bốn phía, bỗng nghe thấy ở cửa ngoài có một trận ồn ào huyên náo, ra ngoài cửa nh́n th́ thấy một đoàn trẻ con tóc để chỏm ngang ngạnh đang tranh nhau ném cuống pháo. Trong đó, đứa tranh giành được nhiều nhất, đốt nhanh nhất, gào thét to nhất, chính là chủ rể tóc bím đuôi sam đen lánh, mặc áo chén áo dài, đeo hoa hồng cát tường như ư. ở vùng Phụng Hóa có câu tục ngữ”Chú rể ném cuống pháo, vợ chồng khó sống tới già lăo”. Mọi nhà đều khiêng kỵ điều này, coi đó là điều dự báo cuộc hôn nhân không tốt lành vương Thái Ngọc vừa nh́n thấy con trai ḿnh không chịu phấn đấu vương lên. bỗng chốc sắc mắt thay đổi, bưng mặt chạy vào trong pḥng của ḿnh gào khóc thảm thiết. Mao Phúc Mai vốn d́ vẫn cho rằng người có học, bao giờ cũng có phần lịch sự nhà nhặn như trong những vở tuồng, nào ngờ người chồng nhỏ bé của ḿnh lại ngang ngạnh xấu xa tới mức như vậy, lại hiện tợng tới những ngày sau này, đúng thật là ruột sầu trăm mối ḍng lệ chứa chan.Từ sau khi Tưởng Thụy Nguyên kết hôn, những tính cách buông tuồng vô lại, phóng túng bừa băi này của Tưởng, cũng thường thường đem lại nỗi buồn bực cho nhà bên ngoại. Phong tục ở nơi đó, sau khi nam nữ thành thân, ngày mồng 2 tết xuân, chú rể mới phải tới dăy nhà vợ lễ tết mừng tuổi bố mẹ vợ. Bố mẹ vợ cũng theo tục lệ địa phương cũng mời con rể ở lại dùng cơm. Đây là thứ lễ tiết mà cả hai bên bố mẹ vợ và con rể đều cần phải rất tôn trọng. Vào lúc sáng Sớm ngày mồng 2 tháng giêng, vương Thái Ngọc và Mao Phúc Mai đă chuẩn bị sẵn sàng những lễ vật đem đi, c̣n thuê một người gánh đưa Tưởng Thụy Nguyên tới nhà ông nhạc lễ tết. Phía bên nhà vợ rất vui mừng sung sớng. Ông già Mao Đỉnh Ḥa giết vịt mổ gà, nấu canh, rang lạc chuẩn bị một bàn rợu thịt thịnh soạn, c̣n mời một số nhân vật đứng đầu trong họ tới, chỉ c̣n chờ con rể đến là mở tiệc ăn mừng. Thế nhưng, một nửa ngày đă trôi qua, vẫn cha thấy bóng dáng con rể đâu. Theo tốc đội b́nh thường, từ Khê Khẩu Tới Nham Đầu chỉ có lộ t́nh ba tiếng đồng hồ. Thế nhưng, măi tới khi mặt trời đă ngả về tây vẫn cha nh́n thấy chàng rể đâu. Các vị khách phí công chờ đợi nửa ngày, chẳng c̣n ǵ hứng thú, họ xôn xao dự định cáo từ, làm cho Mao Đỉnh Ḥa rất ngợng ngùng. Chính trong lúc này, có người tới báo: Chàng rể đă đến từ lâu rồi, hiện tại đang “Tạp giao” ở trong miếu thờ nhà họ Mao!- Cái ǵ kia? - Quả thực Mao Đỉnh Ḥa không dám tin Tưởng vào đôi tai của ḿnh. Một người đi học đă chín năm, làm sao có thể “Tạp giao” cùng với bọn khốn kiếp hạ lưu bán thuốc nhảm, hoạch tiền được? Trước mặt những người trong họ, Mao Đỉnh Ḥa quả thực là khó xử.Lúc này, Tưởng Thụy Nguyên quả nhiên đă dẫn mấy tay anh chị trong “hội hoa đàng” đang hát tṛ diễn tuồng ở trong miếu thờ nhà họ Mao ở Nham Đầu. “Hội hoa đăng” là một loại hoạt động văn hóa mang tính chất tự vui chơi ở trong dân gian vùng đó, do một số thanh niên tự phát tổ chức ra, đi biểu diễn hết thôn này trại khác vào thời kỳ tết Xuân hàng năm để đổi lấy một số đồ vật, tiền, gạo, bánh trái v.v... Dựa theo lư mà nói, bàn về kinh tế và địa vị th́ Tưởng Thụy Nguyên không nên tham gia vào loại hoạt động với h́nh thức hoạch tiền này. Thế nhưng chàng hậu sinh ngang bớng háo sư này, chẳng những đă tham gia mà c̣n dân cả băng anh chị khốn khổ này tới nhà bố vợ ăn tiệc nữa!Giữa lúc ông già họ Mao đang chuẩn bị đi xem sự thể ra sao, tiếng thanh la ở ngoài cửa đă vang lên, pháo nổ ba lần, đội hoa đăng kéo thẳng tới. Đi đầu là một thiếu niên mời lăm mời sáu tuổi, mặc áo lụa dài màu đen mới tinh, trên vạt áo bùn lấm loang lổ, bím tóc sam ở dới mũ da sắp sửa rũ tung ra. Mao Đỉnh Ḥa nh́n kỹ quả nhiên đúng là Tưởng Thụy Nguyên, con rể của ḿnh, không ḱm nổi lửa giận bốc cao ba trượng, dùng chiếc tẩu thuốc cán đồng chỉ thẳng vào Tưởng Thụy Nguyên mà chửi:- Mày là cái đồ vô lại! C̣n dám vác mặt tới cửa làm xấu cả nhà. Môn phong của hai nhà Mao Tưởng đều do mày làm cho bại hoại hết cả!Tiền th́ chẳng kiếm được lại bị nếm một trận chửi cay đắng, các tay anh chị trong hội hoa đăng th́ cời kh́ kh́ rồi lủi trốn. Tưởng Thụy Nguyên đang lúc hào hứng th́ vấp phải trận chửi quái ác, sắc mặt từ hồng chuyển sang tím. Sau khi đối chọi với bố vợ một lúc, Tưởng “h́ mũi một tiếng, rồi bỗng nhiên quay ngoặt, khênh khạng bước đi đầu không ngoái trở lại. Lúc này, giữa con rể và bố vợ đă kết thành cục oán hận ở trong ḷng.Đối với những tính cách ngang ngạnh phóng đăng theo kiểu này của Tưởng Thụy Nguyên, trong cuốn sách “Tưởng Giới Thạch tiên sinh trước năm 15 Dân quốc” của Mao tư Thành cũng lược ghi: “Những tṛ a thích của tiên sinh, lấy lớp học làm vũ đài, dùng bạn học làm đồ chơi, thái độ ngông cuồng không ai sách kịp. Những điều tóm tắt phái thảo này, ch́nh là biểu hiện ở trong trường của Tưởng Thụy Nguyên thời niên thiếu.Thế th́, Tưởng Trung Chính sau khi thành niên lại lược thuật như thế nào về những năm thơ ấu ngang ngợc ác liệt của ḿnh?Trong bài “Lợc sự về tiên tỉ vương Thái phu nhân” do Tưởng tự soạn, Tưởng nói: “Thời niên thiếu Trung Chính nhiều bệnh tật, thường xảy ra nguy kịch. Tới khi khỏi, lại vui vẻ chơi đùa. Phàm những vết thương về nước lửa dao gậy, vấp phải nguy hại không chỉ có một lần, một lần lại làm tăng thêm vất vả khổ sở cho mẹ hiền. Năm lên 6 tuổi th́ đi học, ngày càng bớng bỉnh, vậy mà tiên tỉ vẫn dạy dỗ không biết mệt mỏi, vẫn chịu đựng khổ sở không chút nơng chiều”. Rơ ràng, trong bài nói tới “vui vẻ chơi đùa”,”ngày càng bớng bỉnh” chính là tṛ chơi tinh nghịch mà “Thụy Nguyên vô lại” biểu diễn; c̣n như “Thờng xảy ra nguy kịch” th́ nhất định là bao hàm t́nh tiết nguy hiểm chọc đùa vào trong cuống họng và tṛ trồng ngợc cũ tỏi ở trong vại nước rồi!Hiển nhiên là, mọi người đều đă nh́n thấy rơ: buông thả phóng đăng, tự làm theo ư ḿnh, mọi việc đều tranh giành hiếu thắng, để đạt mục địch đă không từ thủ đoạn nào v.v... những biểu hiện này đă tạo thành một trong những đặc cHưng điển h́nh của mô típ hành vi Tưởng Thụy Nguyên. Do đó đă được biệt hiệu àl “vô lại”. Phải nên nói rằng, loại tính cách điêu toa, hiếu thắng, không chọn thủ đoạn của Tưởng Thụy Nguyên là nguyên nhân cơ bản di truyền của việc noi theo gơng Cha. người cha Tưởng Triệu Thông của Tưởng, mọi người gọi là “Con lơn vàng cứng đầu”, có ư là rất khó đối phó. Tưởng Triệu Thông là con người tinh nhanh tài giỏi, thao nói năng, làm việc không bị thu hớ, luôn chiếm thế lợi. Những điểm tinh nhanh tài giỏi” này của Tưởng Triệu Thông đều đă truyền cả cho con trai, công thêm sự sủng ái của hai người ông và cha lại càng bồi dỡng cho tính cách phóng túng buông thả bừa băi của Tưởng Thụy Nguyên, đúng là màu xanh lấy tự màu lam, nhưng lại đặm hơn màu lam.Những tính cách đặc cHưng mà Tưởng Thụy Nguyên đă noi theo cha và mở rộng hơn cha, trong công cuộc tung hoành ngang dọc mà bản thân Tưởng đứng trên vũ đài chính trị của Trung Quốc đă thực sự có đất dụng vơ!
2. Quật cường bất khuất, cố chấp và độc đoán chuyên quyền.
Nếu nói tính cách “Vô lại” buông thả phóng túng thời niên thiếu của Tưởng Thụy Nguyên có khả năng chủ yếu là đến tự người cha, thế th́, tính chất quật cường bất khuất, cố chấp bẩm sinh có lẽ chủ yếu là chịu ảnh hưởng của người mẹ.Tưởng mẫu vương Thái Ngọc là người làng Cát Trúc huyện Thăng Triết Giang. Nhà họ vương vốn cũng là một gia đ́nh giàu có ở vùng đó. Về sau gia cảnh sa sút, đặc biệt là vấp phải người anh chơi bời cờ bạc thành nết, khiến cho cuộc sống ngày càng khó khăn hoàn toàn dựa vào đôi bàn tay khéo léo làm công việc may vá của vương Thái Ngọc để trợ giúp gia đ́nh. vương thái Ngọc khi c̣n ở nhà mẹ đă là một tay khiến cho các cô gái trẻ coi đó là một phụ nữ đảm đang tuyệt vời, lại giỏi chữ nghĩa, thông thạo thư thả, biết tụng các quyển kinh như “Kinh Lăng nghiên” “kinh Kim Cơng” v.v... Cũng có thể gọi là một cô gái tài ba sắc xảo nhất trong đám phụ nữ nông thôn thời đó. Thế nhưng, vận mệnh của cá nhân dâu có thể so sánh đúng với tài năng của con người được. Đặc biệt là ở trong chế độ phong kiến Trung Quốc đă tuyên truyền “Ngời đàn bà không có tài chính là có đức” suốt trong hơn hai ngàn năm lịch sử, lấy gà theo gà, lấy chó theo chó là kết cục tất nhiên của những người phụ nữ yếu đuối. vương Thái Ngọc trướng hết do cha mẹ làm chủ gả về làm vợ Du mỗ nhà họ Tào ở Điền thôn Thế nhưng cha được mấy năm th́ chồng chết nàng phải sống cảnh góa bụa. Lúc 23 tuổi, do được người anh họ là vương hiền Đông giới thiệu, vương Thái Ngọc cải giá lấy làm lẽ Tưởng Triệu Thông, cuộc sống mới tạm gọi là giầu có sung túc. ở trong gia đ́nh họ Tưởng, vương Thái Ngọc như mai nở hai kỳ, lại khôi phục được tính quật cường bất khuất và tự tin của thời làm con gái ngày trước. Nàng sinh con đẻ cái, cần kiệm xây dựng gia đ́nh thu vén cho gia đ́nh họ Tưởng ngăn nắp gọn gàng.Thế nhưng, đối với vương Thái Ngọc mà nói, những ngày tốt, đẹp chỉ như làn mây khói bay qua trước mắt, trong nháy mắt đă tan biến. Tháng 7 năm 1895. Tưởng Triệu Thông bị bệnh qua đời, nàng lại làm bà quả phụ lần thứ hai. Không lâu, người con trai của vợ trước Tưởng Triệu Thông sinh ra là Tưởng Giới Khanh đă chia gia tài với mẹ con Thụy Nguyên. vương Thái Ngọc và những đứa trẻ do nàng sinh ra chỉ được phân một căn nhà nhỏ mà ḿnh đang ở. theo sự hồi ức về sau này của Tưởng Giới Thạch, người mẹ của Tưởng “đă phải chịu đựng rất nhiều oan khuất, nước mắt ràn rụa nghẹn ngào, chẳng biết thổ lộ cùng ai”. Thậm chí điền sản cũng bị cướp đoạt, c̣n bị vu cáo ở công đường, chịu đựng biết bao cảnh khổ nhục. Vậy mà “ở trong làng chẳng có công luận, họ hàng thân thích cũng chỉ bàng quan” [36] đă khiến cho mẹ con nhà họ Tưởng khổ sở hết chỗ nói. Bà họ vương giăy dụa trong khốn cảnh như vậy. Bản thân bà kiên cường thông minh, biết nhiều chữ nghĩa, liền từ trong nghịch cảnh đó tự nhiên đă sinh ra một loại ư chí kiên nghị, tự cường bất khuất, ra sức chấn Hưng thanh thế gia đ́nh, lẽ dĩ nhiên cũng đă đem loại ư chí này truyền cho người con cả là Tưởng Thụy Nguyên. Sau đó, người con thơ ấu lại chết yếu, Thụy Nguyên liền trở thành niềm hy vọng duy nhất của vương thị. Do vậy, bà đă dốc toàn bộ sức lực ra tiến hành giáo dục đối với Thụy Nguyên, thúc đẩy Thụy Nguyên cố gắng học tập khắc khổ tự cường. Mỗi ngày Tưởng Thụy Nguyên ra ngoài, trở về, người mẹ đều tra xét những thứ mà con trai đem theo. Khi ra ngoài, tất phải hỏi là đi đâu. Khi tan học trở về th́ hỏi han t́nh h́nh bài vở. Lúc nhà rỗi c̣n bắt Tưởng quét dọn nhà cửa sân thềm, giúp đỡ việc tằm tang v.v... và làm những việc lao động thể lực mà Tưởng có thể làm được. Ngoài ra, c̣n truyền thụ dạy dỗ những lễ tiết như xử sự với người và việc ứng đối ngoài xă hội.Với sự dạy dỗ cặn kẽ như rót vào tai của mẹ, Tưởng Thụy Nguyên mông lung mơ hồ nẩy nở ra tư Tưởng phải phấn đấu nỗ lực, trong học tập không ngừng chú ư khắc phục hành vi điên cuống phóng đăng của minh. Có khi trong giờ học Tưởng cũng tâm trí rạo rực dở tṛ quái ác đùa giỡn bạn học. Thế nhưng, hễ cứ bắt đầu chăm chỉ, lại chuyên tâm bền trí, chẳng kể hoàn cảnh rối loại thế nào, Tưởng vẫn cứ vùi đầu vào đọc tụng hoặc viết chữ, không hề bị ảnh hưởng ǵ.Đối với những hành vi của ḿnh, Tưởng c̣n t́m thấy những căn cứ lư luận. Trong trường tư thục treo tấm biển đề “Đăng Thanh ngọc khiết”, Tưởng Thụy Nguyên đem nó giải thích rằng: Cho dù trong hoàn cảnh rối bời, chỉ cần dốc ḷng truy cầu học vấn, th́ nhất định có thể làm được. Cách giải thích như thế này tuy đă đi rất xa, những cũng đủ nh́n thấy bộ óc hiếu động của Tưởng, có những kiến giải độc lập của ḿnh.Trong những tṛ vui, ngoài việc Tưởng kiên tŕ làm “đại Tướng” ra, c̣n thường nói với các bạn rằng: Ta cầu phải làm đại quan mà không có ai quản được”.Mùa hạ năm 1903, Tưởng Thụy Nguyên đổi tên là Tưởng Chí Thanh, tới Phụng Hóa dự thi khóa “Đồng tử thí”. “Đồng tử Thí” là kỳ thí khoa ải sơ cấp nhất được tiến hành đối với các nam thiếu niên vị thành niên của chinhs phủ nhà Thanh. Những người thi đồ được gọi là “Đồng sinh”, những người đồ đồng sinh mới có thể đựoc tham gia thi tú tài. Thế nhưng Tưởng Chí Thành lần đầu tiên ra khỏi lều cỏ lại không thi đỗ.Lần này tới Phụng Hóa, tuy Tưởng Chí Thanh thi trợt thế nhưng cũng mở rộng được tầm mắt. Sau cuộc chính biến năm Mậu Tuất (năm 1898), tiếng kêu gọi yêu cầu cải cách trong toàn quốc ngày càng lên cao, để duy tŕ và bảo hộ giai cấp thống trị phản động đă lung lay sắp xụp đổ triều đ́nh nhà Thanh bắt đầu chơi tṛ mánh khéo lừa bịp “dự định xây dựng chính sách mới”, thực thi một trong những chính sách mới đó là tuyên bố phế bỏ chế độ khoa cử. Lúc đó đă bắt đầu xây dựng những trường học kiểu mới ở các nơi. ở Thành Phụng Hóa cũng đă có tới ba bốn trường kiểu mới. Tưởng Chí thanh đă nhanh nhậy ư thức được: Muốn đuổi kịp trào lưu của thời đại th́ cần phải tiếp thụ nền giáo dục kiểu mới. Tức th́ Tưởng đề suất xin với mẹ cho rời nhà tới học tập ở “Trường Tây”.Lúc đó, nh́n từ t́nh h́nh gia đ́nh, mẹ góa con côi, hoàn cảnh kinh tế lại chẳng d dật. Mong mỏi bức thiết của bà mẹ Tưởng là sau khi học xong trường tư thục th́ đảm đương lấy công việc gia đ́nh, ở nhà kinh doanh buôn bán hoặc trông nom quản lư ruộng đất. Thế nhưng, Tưởng Chí Thanh quyết chí không chịu, nói với vương Thị rằng:- Con lập chí phải làm nên sự nghiệp lớn. Làm thương nhân nếu được hoan nghênh, th́ phải nh́n vào sắc mặt của người khác mà làm việc, con quyết kông làm cái việc buôn bán đâu! - Trong một số văn chương truyện kư của Tưởng Giới Thạch lại đem hành vi Tưởng đ̣i đi học “Trường Tây” này nói thành “Tinh thần đ̣i hỏi đổi mới”. Kỳ thực không phải như vậy, điều chủ yếu mà Tưởng Chí Thanh đ̣i hỏi truy cầu lúc đó là tiền đồ của Cá nhân. C̣n điều đă phản ánh trong thực sử này lại ṇi là tính cách, đó là sự thực!Sau đó, Tưởng Chí Thanh chuyển vào học ở trường Phợng Lộc trong thành huyện Phụng Hóa, bắt đầu tiếp nhận nền giáo dục mới. Lúc đó cái gọi là những trường mới dựng lên, trong quá tŕnh giảng bài ngoài tiếng Anh và Toán học ra đại bộ phận bài học vẫn giảng bài học cũ kinh sử v.v..., điều này đă dẫn đến sự bất măn của một số học sinh khao khát tri thức khoa học cận đại. Các học sinh sôi nổi đề suất với nhà trường yêu cầu “Cải lương giáo vụ”. Tưởng Chí Thanh là người dẫn đầu nêu ư kiến cải cách với nhà trường. Những người phụ trách nhà trường liền lấy tội danh “đầu xỏ âm mu làm loạn”, quyết định đuổi Tưởng Chí Thanh ra khỏi trường hơn thế c̣n đưa lên quan trừng trị. Các học sinh khác nh́n thấy quan cảnh như vậy vô cùng phẫn nộ, họ tổ chức đứng dậy phản đối, đề suất kháng nghị với nhà trường. Bản thân Tưởng cũng hăng hái tranh đấu. Về sau phía nhà trường nh́n thay sự việc chẳng lành, liền xóa bỏ quyết định đuổi học. Từ đó các bạn học đă gọi Tưởng Chí Thanh bằng một biệt hiệu là “Tớng quân mặt đỏ”.Thắng lợi của cuộc đấu tranh trong trường học, không nghi ngờ ǵ đă làm mạnh mẽ thêm tính cách quật cường bất khuất, cố chấp của trưởng, đồng thời cũng mở rộng thêm tâm thái cố chấp, tự phụ của Tưởng, nuôi dỡng thành những nhân tố tính cách độc đoán chuyên quyền, thực thi chuyên chế phong kiến trên vơ đài chính trị Trung Quốc của Tưởng sau này.Tưởng Giới Thạch thành viên đầu tiên đă thể hiện ra tính cách cố chấp, quật cường bất khuất trên vũ đài chính trị Trung Quốc, đó là vào năm 1916. Lúc đó, Tưởng Giới Thạch thông qua Trần Kỳ Mỹ quen biết được Tôn Trung Sơn, rồi tham gia vào Trung Hoa Cách mạng Đảng. Tháng 6 năm đó, Tôn Trung Sơn cử Tưởng Giới Thạch đi tới Sơn Đông nhận chức tham mu trưởng quân đội Đông Bắc quân Cách mạng Trung Hoa do cư chính lănh đạo. Trên cơng vị tham mu trưởng, Tưởng đă tận tâm tận chức, lại cộng thêm những cơ sở quân sự đạt được trong khi lưu học ở Nhật Bản, Tưởng rất muốn làm nên sự nghiệp ở đây. Lúc đó, các loại quân đội ở trong nước Trung hoa, bao gồm cả quân đội của Đảng Cách mạng tổ chức và xây dựng, c̣n cha có chế độ chương tŕnh quy cả hoàn thiên hệ thống. Bởi v́ chế độ quân sự cũ của triều Thanh đă tan ră, chế độ quân sự mới lại nhất thời cha thể xây dựng được, cho nên đă thể hiện ra trạng thái tương đối hỗn loạn. Đối mặt với t́nh trạng này, Tưởng tham mu trưởng vừa lên nhậm chức hết sức gạt bỏ mọi nghị luận, mạnh dạn thực thi đổi mới trong đội quân này. Tưởng đă thay đổi phương pháp tập luyện, chỉnh đốn kỷ luật, đặt ra chương tŕnh quy tắc, định ra điều khoản thi hành v.v... Khi tiến hành một loạt hệ thống cải cách này, Tưởng luôn luôn hách dịch chửi người, hiện rơ hết tài năng, dẫn đến sự đố kỵ oán ghét của các đồng liêu, mọi người xôn xao viết đơn tố cáo lên Tôn Trung Sơn. Do v́ phạm phải sự phẫn nộ của quần chúng, Tưởng Giới Thạch đành phải từ chức rút lui, yên lặng ra đi.B́nh tâm mà phán xét, lúc này Tưởng Giới Thạch vẫn là một thanh niên nhiệt huyết, quả thực muốn có một chút tác dụng, để chấn Hưng quân đội. Thế nhưng, phương pháp của Tưởng giản đơn, đối với mọi người lại quá kiêu ngạo, không thể được mọi người chấp nhận, kết quả là chỉ có thể ôm mối bực tức mà ra đi. Đối ớc điều này có bài kư đă viết: “Tính t́nh quật cường hay bực tức nóng nẩy, hơi không vừa ḷng là nhẩy lên gào thét như sấm nổ. Xử sự th́ cố chấp ư ḿnh, không cho người khác được thổ lộ... cho nên đồng liêu thường tỏ ra ác cảm...”[37].Trong thời kỳ Tưởng Giới Thạch thực tiễn Cách mạng theo Tôn Trung Sơn, do những nguyên nhân chính kiến không hợp, phủi tay là bất cần, việc bỏ rời đội ngũ Cách mạng từng phát sinh nhiều lần. Từ năm 1916 đến năm 1924, trong ṿng tám năm. Tưởng đảm nhiệm chức vụ hiệu trưởng Trường quân sự Hoàng Phố, sự việc động một chút là Tưởng từ chức rời bỏ đội ngũ đă đạt tới trên mời lần. như năm 1918, Tưởng ra nhậm chức chủ nhiệm khoa tác chiến bộ tổng tư lệnh quân đội Viện Mân Việt, vào thời điểm mấu chốt quan trọng của cuộc tác chiến, do v́ có quan hệ bất ḥa với các Tướng lĩnh quân Việt, liền bức tức bỏ đi. Tôn Trung Sơn và các Tướng lĩnh quân Việt như Trần Quưnh Minh v.v.. đă nhiều lần khuyên can, Tưởng đều khăng khăng nhất mực không chịu trở lại nhận chức. Từ đây có thể nh́n thấy tính cách quật cường, bất khuất, cố chấp của Tưởng đă phát triển tới mức độ như thế nào !
Tháng 10 năm 1919, Tôn Trung Sơn từng viết thư phê b́nh thói hống hách lộng quyền của Tưởng Giới Thạch, nói rằng: “Điều tôi mong muốn chính là v́ chủ nghĩa. Tôi luôn luôn nhất quán với chính sách, tức là chủ nghĩa cộng ḥa mà tôi phục tùng đă 30 năm nay. Tôi đâu có phải là một ông vua chuyên chế, dùng lời nói chống lại việc làm đắc ư đâu ?... Thói quen nóng nảy và cứng cỏi của huynh quá nặng, cho nên thường bất ḥa khó hợp. Thế nhưng với trách nhiệm nặng nề của người đảng viên, cần phải cố gắng hy sinh ư thích cá nhân để cầu lấy sự nghiệp cho Đảng, đâu có phải là v́ cá nhân được !”[38].
Trong đoạn văn này, Tôn Trung Sơn đă dạy dỗ Tưởng Giới Thạch không được giống như một ông vua chuyên chế, cần có lời nói giữ được niềm tin, không được quá nóng nẩy, phải có ḷng khoan dung độ lợng với người; nên v́ chủ nghĩa, v́ đảng mà hy sinh ư thích cá nhân. Thế nhưng đối với những lời phê b́nh của Tôn Trung Sơn Tưởng vẫn bỏ ngoài tai, vẫn cứ làm theo ư thích của ḿnh.Sau khi Tôn Trung Sơn qua đời, trong Quốc dân đảng đă không có người chế ngự được Tưởng Giới Thạch. Theo sự tăng tiến của địa vị và sự bành trướng của quyền lực, khí chất quật cường ngang ngạnh và cố chấp trong máu thịt của Tưởng Giới Thạch đă dẫn dẫn biến hóa ra ngoài trở thành độc đoán, chuyên quyền, rồi từng bước đi theo hớng chuyên chế phong kiến.
Cuối năm 1926, theo đă thắng lợi của chiến tranh bắc phạt, Tưởng Giới Thạch đă giành được đại quyền trên mặt quân sự, đă đủ lông đủ cánh, bắt đầu tạo ra d luận chuyên chế. Ngày mồng 3 tháng 12 trong bài nói chuyện với Đảng nộ Giang Tây, Tưởng nói: “Hiên tại quân cách mạng dới quyền chỉ huy của tôi, chỉ cần bản thân tôi phục tùng Đảng, c̣n ngoài ra quyết không được hai ḷng”. Điều này chính là nói quân đội là của Tưởng, Tưởng tức là đại biểu của quân đội. Tưởng c̣n đặc biệt yêu cầu các vị trung ương chỉ huy Tưởng “nhanh chóng gánh chịu trách nhiệm”, “thiết thực chỉnh đốn Đảng vụ”.[39], quả nhiên, Tưởng Giới Thạch đă từng bước từ Tổng tư lệnh bắc phạt quân leo lên Tổng tài Quốc dân đảng, rồi leo lên Tổng thống “Trung Hoa dân quốc” leo lên đỉnh cao tột cùng của quyền lực.
Ngày 11 tháng 9, tại L Sơn, Tưởng Giới Thạch huấn thị đối với các Tướng quân trong trung đoàn huấn luyện sĩ quan quân đội, nói: “Vô luận quốc gia chuyên chế hay quốc gia dân chủ, cho đến cả quốc gia xă hội chủ nghĩa đều cần phải có một nguyên thủ hoặc lănh tụ, trong quốc gia đế chế, xng là hoàng đế hay Thiên tử; trong quốc gia dân chủ th́ gọi là đại Tổng thống hoặc chủ tịch. Danh nghĩa tuy khác nhau nhưng ông ta chính là một thủ lĩnh đại biểu cho quốc gia đó. Cho nên thiên tử ở trong “Đại Lục” chúng ta có thể giải thích theo nghĩa rộng là nguyên thủ quốc gia”. Tổng thống, nguyên thủ, Chủ tịch v.v.. chính là thiên tử, Hoàng đế. Sự vận dụng xảo diệu “dùng cổ ví kim, dùng tây ví đông” tồn tại trong tâm Tưởng Giới Thạch, trong ngôn từ quả thật đă có ḷng ham muốn phảng phất muốn làm hoàng đế. Điều đáng may là Viên Thế Khải từ hơn hai chục năm trước, đă đi trước một bước, đưa làm tấm gơng chiếc xe trước cho Tưởng mỗ, nếu không, vị “Thụy Nguyên vô lại” cứ khăng khăn làm theo ư ḿnh này, bảo đảm chắc chắn sẽ diễn ra một màn hài kịch theo kiểu mặc áo hoàng bào lên thân.
Tháng 5 năm 1945, Quốc dân đảng triệu tập đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 6. Trong hội nghị, các đảng đồ của Tưởng liên doanh nêu ra “Dự án sửa đổi Cơng lĩnh của Đảng” yêu cầu đặt chức Tổng tài theo chế độ suốt đời, đă vấp phải sự phản đối của một số nguyên lăo. Tức th́ Tưởng đùng đùng nổi giận, phát bực trong hội nghị đă nói: “Hai ba trăm vạn quân đội tinh nhuệ của ta, đủ sức mạnh để tiêu diệt quân đội trung cộng. Đồng tiền kho bạc của chúng ta có hàng trăm triệu đô la Mỹ đă chuẩn bị sẵn sàng, vật giá tài chính đâu c̣n là vấn đề nữa. Điều mà tôi lo lắng chính là cái Đảng này ! Tôi đâu có giống Uông Tinh Vệ! Khi ở Vũ Hán, Uông chỉ muốn làm chủ tịch, c̣n tôi th́ chỉ bằng ḷng làng Tổng tài. Nhiệm vụ làm Tổng tài, một là để đánh Nhật Bản, một là để tiêu diệt Trung Cộng ! Sau khi hoàn thành nhiệm vụ như vậy tôi vẫn làm. Tổng tài th́ tôi không là người nữa!” Trong hội nghị, Đới Quư Đào lại đề suất: “Chức Tổng tài trao cho hội nghị thảo luận, mọi người nên thông qua không được bảo lu!” Tức th́ dới bục, mọi người huyên náo, các đại biểu xôn xao chất vấn: “Đă là giao cho hội nghị bàn bạc, sau không được thảo luận?”. Kết quả, với sự uy bức của Tưởng, dự án bàn bạc vẫn là thông qua sự sửa đổi. Khi bế mạc đại hội, Tưởng Giới Thạch chiêu đăi tiệc các đại biểu. Thế nhưng các đại biểu tới dự không đầy một phần ba. Tưởng bực bội vô cùng, nói:”Thanh tra những người không đến, xử trí thích đáng!” Lần đại hội này đă thể hiện một cách sống động mặt mũi chuyên chế độc tài, chống cộng trong con người Tưởng Giới Thạch.
3. Tính bẩm sinh của lái buôn : tích trữ hàng quư.
Mặc dù thời niên thiếu Tưởng Giới Thạch từng phát ra lời thề: Suốt đời tuyệt đối không làm thương nhân. Thế nhưng quan sát cả cuộc đời Tưởng, trong việc làm người và xử sự của ông ta, trái lại, đă luôn luôn bộc lộ ra sự điêu toa của thương nhân.Từ xa tới này, người Trung Quốc tin thờ câu cách ngôn “ Gần mực th́ đen, gần đèn th́ rạng” . Nguyên nhân không phải v́ câu nói này xuất ra từ trong miệng thánh hiền, mà ở chỗ nó đă vạch rơ được một quy luật khách quan tư Tưởng, tính cách của con người chịu ảnh hưởng của hoàn cảnh như vây. Cho nên khi mọi người nghiên cứu và vạch rơ tính cách thương nhân của Tưởng Giới Thạch th́ không thể không chú ư tới hoàn cảnh mà Tưởng Giới Thạch đă sống trong thời nhi đồng và thiếu niên.Trước hết, mọi người hăy nh́n xem hoàn cảnh địa lư của quê hương đă có ảnh hưởng như thế nào đối với Tưởng. Thị trấn Khê Khẩu, tuy ở trong vùng núi xa xôi hẻo lánh cách phía bắc thành huyện Phụng Hóa 15 kilômét, nhưng thực ra không phải là “Đào hoa nguyên” cách tuyệt với đời. Con suối Viêm chảy qua thị trấn, là đường giao thông chủ yếu liên hệ vùng này với thế giới bên ngoài. Ḍng suối Viêm có thể chở thuyền gỗ đi lại trên mặt nước. Kỳ nước dâng hàng năm thuyền chở hàng nặng tới ngàn cân cũng có thể qua lại. Từ Khê Khẩu thuận ḍng chẩy đi xuống hơn tám chục dặm, liền có thể tới Ninh Ba, Danh Phụ Triết Đông. Ninh ba là cửa cảng được mở ra theo quy định của “Điều Ước Nam Kinh” trong cuộc Nha phiến chiến tranh lần thứ nhất, là một trong năm cửa cảng buôn bán do các đế quốc cận đại giàu mạnh bắt ép Chính phủ nhà Thanh mở ra sớm nhất. Từ Ninh Ba ngồi thuyền gỗ tới thượng Hải, cũng chỉ hành tŕnh mất một, hai ngày. Lúc đó, giao thông đường bộ rất không phát đạt, nông dân ở vùng núi các nơi như Thiên Đài, Tân xương v.v.. ở phía Tây bắc Khê Khẩu muốn tới ven biển đều phải đi qua thị trấn Khê Khẩu chỗ lối ra khúc thứ chín của Suối Viêm. Do đó, Khê Khẩu đă trở thành nơi tập trung phân tán vật tư của quê hương phía bắc Phụng Hóa. Một vị trí địa lư có lợi này của Khê Khẩu đă dẫn tới sự phát đạt về thương nghiệp, mà sự phát đạt về thương nghiệp lại thúc đẩy ư thức chuộng thương. Lúc đó, thị trấn Khê Khẩu nhỏ bé, số hộ cha đầy một ngàn (Năm 1936 tổ chức đại thọ lần thứ 50 của Tưởng, Phong Cảo pḥng từng đặt 1000 xuất điểm tâm ở Ninh Ba, theo dự định mỗi hộ trên thị trấn được phát một xuất, kỳ thực số xuất phát ra là 960, có thể nh́n thấy số hộ trên thị trấn khi Tưởng c̣n thơ ấu, tuyệt đối không vợt quá số này). Thế nhưng đă có hơn 100 hiệu buôn, cửa hàng, sự phát đạt về thương nghiệp của Khê Khẩu có thể đă nh́n thấy một vết vằn trên lng báo. Phong cách sùng chuộng nghề buôn bán đă sản sinh theo sự Hưng khởi của nghề buôn, đă trực tiếp kích động tư Tưởng kinh tế tiểu nông suốt mấy ngàn năm của dân cư vùng đó, khiến cho quan niệm truyền thống đă tan vỡ từng bước, những quy phạm hành vi của nền kinh tế thương phẩm đă sinh sôi nẩy nở trong sự thay đổi ngấm ngầm. Tưởng Giới Thạch chính là đă sinh ra vào thời kỳ ấy.Thứ nữa, ảnh hưởng của gia đ́nh đối với Tưởng Giới Thạch càng trực tiếp hơn. Cha ông đời xa của họ Tưởng từ cuối đời Minh tới nay đều lấy nghề nông làm gốc. Đến đời ông nội của Tưởng Giới Thạch, bắt đầu thay đổi nghề cũ, lấy việc buôn bán muối để sống. Đến những năm cuối, Tưởng Ngọc Biểu dốc hết tiền tích lũy ra, mở cửa hiệu muối Ngọc Thái ở thị trấn Khê Khẩu, lấy việc buôn bán muối nấu rợu làm nghề nghiệp chính kiêm cả việc kinh doanh lợng thực và buôn bán vôi v.v..., gia đ́nh ngày càng giầu có. Đến đời Tưởng Triệu Thông, cha của Tưởng Giới Thạch do v́ kinh doanh phát đạt, việc buôn bán đă đạt tới đỉnh điểm. Vào lúc đó cửa hiệu muối Ngọc Thái với cửa hiệu tạp hóa Thành Vĩnh xương, cửa hiệu tạp hóa Nghiêm Hẵng Xuân Nam và cửa hiệu gạo Giang Sinh v.v.. đều là những hiệu buôn lớn đếm được trên đầu ngón tay ở thị trấn Khê Khẩu.Lúc đó, nghê buôn muối rất sang trọng, trong dân gian có bài thơ ca vịnh nghề buôn muối như sau:Đạm hồng sam tử đạm hồng quầnĐạm tảo nga my đạm điểm thầnChỉ duyên hỗn thân đô thị đạmnhân thử giá dữ măi diêm nhân(áo hồng nhạt, quần hồng màu nhạt, mày ngài nhạt, môi hồng điểm nhạt. Bởi cHưng toàn thân đều là màu nhạt, vậy nên chỉ gả cho người bán muối thôi!) Điều này nói lên rằng làm nghề buôn bán muối rất có nhiều tiền, ở đâu cúng có thể lấy được thê được thiếp, thỏa thích vui chơi.Lại nữa, ở thời nhà Thanh, muối do nhà nước độc quyền. Cửa hiệu bán muối cần phải tới quan kiểm muối lĩnh được “thẻ bán muối”. Sau khi được quyền chuyên bán rồi mới có thể kinh doanh. Do đó, cửa hiệu muối Ngọc Thái ở Khê Khẩu chỉ có duy nhất, không có hiệu muối thứ hại. Tưởng Giới Thạch sống trong một gia đ́nh giầu có như vậy, cha mẹ dạy bảo cặn kẽ, tha thiết khuyên răn chỉ mong muốn Tưởng kế thừa được tổ nghiệp, cũng là một việc hợp t́nh hợp lư. Tưởng Giới Thạch tuổi trẻ ngang ngạnh, chỉ thích ham chơi, tuy từ nhỏ đă muốn làm “Quan lớn mà không ai có thể quản được”, thế nhưng sự hun đúc rèn luyện của gia đ́nh vẫn không có cách ǵ chống cự được.Tháng 8 năm 1916, sau khi Tưởng Giới Thạch từ chức từ trong quân đông bắc quân cách mạng Trung hoa, qua Bắc Kinh đến thượng Hải. Lần này đến thượng Hải, Tưởng chẳng có việc ǵ để làm, tâm trạng chơ vơ chới với, cảnh tợng lạnh giá chát chua. Lúc này, Trần Kỳ Mỹ đă chết, trên chính giới Tưởng mất quả núi để nơng tựa, trên mặt kinh tế cũng rất kiệt quệ. Do đó cần phải mở ra một con đường khác t́m lấy người che chở. Trong thời kỳ này, Tưởng bắt đầu kết giao với Trương Tĩnh Giang, Trần Quả Phu v.v..rồi cùng bọn họ lao vào tham gia gia dịch đầu cơ ở sở Giao dịch chứng khoán thượng Hải.Việc theo đuổi Kinh doanh mang tính chất đầu cơ trong việc giao dịch chứng khoán ở thượng Hải, rất thuận lợi và đă phát tài to. Chỉ trong thời gian cha đầy nửa năm, từ trong việc giao dịch chứng khoán, Tưởng Giới Thạch đă thu được khoản lợi cực lớn, số mức thu được mời mấy vạn đồng, nghiễm nhiên trở thành một phú ông mới ở băi thượng Hải. Trong sóng gió hăi hùng của việc mua bán cổ phiếu, chứng khoán, như thủy triều lúc lên lúc xuống, t́nh huống vạn biến trong nháy mắt, sở dĩ Tưởng có thể đứng vững mà không bị sa vào thế thất bại, chủ yếu là được sự tương trợ hết sức có lợi của Trương Tĩnh Giang v.v..Trương Tĩnh Giang là người huyện Ngô Hưng Triết Giang, ḍng dơi thương nhân, từng theo đuổi hoạt động thương nghiệp ở Pa ri, về mặt chơi mua bán cổ phiếu, chứng khoán th́ Trương là tay sành. Trương không những chỉ rơ bến mê đường tối trên mặt buôn bán, mà c̣n xuất vốn ra cho Tưởng, khiến Tưởng có thể mạnh tay làm lớn, và đă nhiều lần thu lợi. Ngoài những nhân tố khách quan được sự giúp đỡ của một số người như Trương Tĩnh Giang v.v..ra, “tổ chấy” quê hương thời nhi đồng của Tưởng Giới Thạch cũng đă phát huy được tác dụng, đúng là “ngầm hiểu ư nhiều”. Điều này có thể nói là “nhân tố bên trong” tạo ra sự phát tài cho Tưởng.Năm 1919, Tưởng Giới Thạch đă sớm trở thành lăo Tướng trên thương trường, đă hợp tác với bọn Ngu Hiệp Khanh v.v...mở ra sở giao dịch hàng hóa chứng khoán thượng Hải. Ngu Hiệp Khanh làm chủ tịch hội đồng, Trương Tĩnh Giang, Trần Quả Phu, Tưởng Giới Thạch v.v...làm ủy viên hội đồng. Tổng cộng chia làm 10 vạn cổ phần, cầm cho các nhà buôn Nhật Bản 7 vạn cổ phần, cầm cố cho các nhà buôn người Hoa 3 vạn cổ phần. Đến cuối năm 1920, thu lợi được 2 triệu 70 vạn đồng. Kho tiền của Tưởng Giới Thạch đă bành trướng nhanh chóng như vậy đó.Từ năm 1916 đến năm 1922, trong hoạt động giao dịch chứng khoán thượng Hải suốt sáu năm dài, Tưởng Giới Thạch không những đă thu được lợi ích kinh tế cực kỳ lớn, hơn thế đă quen biết được một loạt các nhân vật thượng tầng trong tập đoàn tài chính Giang Triết và tập đoàn lưu manh. Điều quan trọng hơn là: Tưởng đă nắm chắc được rất nhiều “tuyệt chiêu” mà ít người biết tới trong hoạt động kinh doanh thương nghiệp mang tính chất đầu cơ, thế rồi đem những “tuyệt chiêu” trong thương chiến này đưa sang cấy ghép trên vũ đài đấu tranh chính trị, khiến Tưởng có thể hô gió gọi ma, trở thành một kiêu hùng của thời thế.Thực tiễn buôn bán sáu năm ở thượng Hải đă kiến cho Tưởng Giới Thạch tỉnh ngộ ra được tính chất quan trọng của “tiền vốn”.Hoạt động đầu cơ cổ phiếu, thu lợi tuy nhiều, thế nhưng việc này bắt buộc phải cần đến tiền vốn, nếu không có sự giúp vốn của Trương Tĩnh Giang, cho dù Tưởng có tài ba đến mấy, th́ cũng chỉ có thể lảng vảng ở bên ngoài cửa của sở giao dịch mà thôi. Vậy th́, sau khi Tưởng Giới Thạch về tới Quảng Châu, trở lại với mặt trận cách mạng, chàng thanh niên hừng hực đầy dă tâm này đưa dựa vào “tiền vốn” nào để xây dựng cơ đồ trên vũ đài chính trị ?Nh́n tấm gơng xa kinh nghiệm thành công của Napôlêông, Tằng Quốc Phiên, quan sát gần đường lối cướp nước của Viên Thế Khải và bài học nhiều lần làm cách mạng thất bại của Tôn Trung Sơn, Tưởng Giới Thạch hiểu sâu sắc rằng ở Trung Quốc quân phiệt Cắt cứ, anh hùng nhiều như cây rừng, không có quân đội riêng, không có thực lực làm tiền vốn th́ đừng ḥng bàn tới bất kỳ chuyện ǵ. Mà muốn xây dựng, thực hiện quân sự của ḿnh, lại không thể đi con đường cũ kéo nhau lên núi, chiếm cứ địa bàn, chiêu binh măi mă của bọn quân phiệt xa. Phải làm sao đây ? Khảo sát đối với Liên Xô đă khiến cho Tưởng Giới Thạch bỗng nhiên sáng tỏ. Đó chính là: lợi dụng sự giúp đỡ của Liên Xô, mợn danh nghĩa của cách mạng và Quốc dân đảng, vứt bỏ quân đội cũ, xây dựng lại từ đầu, lập nên một quân đội kiểu mới chịu sự khống chế tuyệt đối của ḿnh và phục vụ cho ḿnh. Chính là v́ nh́n trúng kiểu này, Tưởng Giới Thạch quen kiểu chọn chỗ béo bở, mới chịu tiếp nhận chức vụ hiệu trưởng trường quân sự Hoàng Phố lúc đó binh quyền chẳng có, địa vị cũng chẳng cao này.Những người đă nghiên cứu lịch sử Quốc dân đảng đều am hiểu sâu sắc một điều thường thức cơ bản: Tưởng Giới Thạch đă xây dựng cơ nghiệp từ Hoàng Phố. Sau một số năm, Tưởng Giới Thạch đă làm nên chức Tổng tài Quốc dân đảng và Tổng thống “Trung hoa dân quốc!” Thế nhưng các học sinh Hoàng Phố của Tưởng vẫn xng hô gọi Tưởng là “Hiệu trưởng” điều này không thể không coi là một thành công lớn của Tưởng. Mấy chục năm trở lại đây, Tưởng dựa vào danh nghĩa Quốc dân đảng và Cách Mạng để xây dựng trường quân sự, xây dựng lên thực lực quân sự của ḿnh. Sau đó lại dựa mợn thực lực quân sự để đề cao địa vị chính trị của ḿnh, có thể nói là quân quyền đảng quyền đă hỗ trợ thúc đẩy cùng tiến, cùng đạt thành quả rực rỡ, cuối cùng đă tập hợp Đảng quyền Quân quyền vào cả một thân Tưởng, Tưởng đă trở thành “Lănh tụ Cách mạng” nắm vững thực lực quân sự. Tức th́, đem so sánh với các thủ lĩnh quân sự nói chung, Tưởng Giới Thạch là một “Tín đồ trung thực” theo Chủ nghĩa Tam dân chấp hành đúng như Tôn Trung Sơn, có vốn chính trị rồi, không thể bị coi là quân phiệt nữa. Rồi đem so sánh với các lănh tụ đương thời ở trong Quốc dân đảng như Uông Tinh Vệ Hồ Hán Dân v.v... Tưởng lại là Tướng lĩnh nắm thực lực quân sự, chứ không phải là nhà chính trị xuông không có thực lực. Khoản tiền vốn Tưởng Giới Thạch xây dựng cơ đồ trên vũ đài chính trị Trung Quốc thật là lớn lao!Bà con nhân dân thường nói: Vật có hiếm mới quư. Đối với những nhà buôn, định luật này có thể gọi là tích trữ hàng quư. C̣n như trong triết học đối nhân xử thế của Tưởng Trung Chính th́ hễ cứ phát hiện ra “hàng quư” của ḿnh liền lập tức nâng cao bảng giá, giá tiền mà ông ta rao bán đă không “trung” mà cũng chẳng “chính”.Ngày 16 tháng 6 năm 1922, Trần Quưnh Minh nổ pháo vào Phủ tổng thống, phát động quân phiến loạn chống lại Tôn Trung Sơn ở Quảng Châu, Tôn đă rút về chiến hạm “Vĩnh Phong”. Ngày 29 tháng 6, Tưởng Giới Thạch từ Hộ đến Huệ, bước lên tàu “Vĩnh Phong” thay Tôn Trung Sơn chỉ huy tác chiến với quân phiến loạn. Trong 55 ngày đêm gian khổ, Tưởng “ngày đêm hầu hạ bên ḿnh” đă khiến cho Tôn Trung Sơn rất cảm động. Trong lời tựa mà Tôn Trung Sơn viết vào cuốn “Kư sự gặp nạn ở Quảng Châu của Tôn đại Tổng thống” do Tưởng Giới Thạch soạn thảo, cũng từng ca tụng rằng: “Cuộc làm phản của họ Trần, Giới Thạch đă tới Việt, lao vào nguy nan, ngày đêm phục dịch trên chiến hạm, vạch thảo nhiều kế hoạch, càng sống chết với tôi và các Tướng sĩ hải quân”. Dựa theo lư mà nói, trải qua sự từng trải nguy hiểm này, quan hệ giữa Tưởng và Tôn phải càng mật thiết hơn. Thế nhưng, thực tế đă không như vậy, Tưởng Giới Thạch tự cho rằng có công với Tôn Trung Sơn th́ phải được sự đền đáp cao hơn mới phải. Khoảng cuối tháng 8, Tưởng Giới Thạch đă viết cho Tôn Trung Sơn một bức th, trong th, ngoài vấn đề Đảng vụ Quốc dân đảng, Tưởng cũng đă đề xuất rất nhiều ư kiến, phê b́nh. Kỳ thực những người sáng mắt vừa nh́n đă biết ngay, Tưởng tự nhận là thần có công, đă không thỏa măn với công tác quân sự đơn thuần. Tưởng hy vọng Tôn Trung Sơn có thể đề bạt ḿnh thành người lănh đạo chủ chốt của Quốc dân đảng để thực thi hoài băo của ḿnh, cho nên trên vấn đề Đảng vụ Tưởng đă nêu rất dài.Tháng 1 năm 1924, Đại hội đại biểu Quốc dân đảng lần thứ nhất đă triệu tập tại Quảng Châu. Trong hội nghị, để đổi mới Quốc dân đảng, Tôn Trung Sơn đă tuyển chọn ra ẹy ban chấp hành Trung ương 24 người có tham gia hai đảng Quốc Cộng. Trong cơ cấu lănh đạo Trung ương tuyển chọn mới lần này lại không có vị trí của Tưởng Giới Thạch, Tưởng chỉ đảm nhận chức vụ một ủy viên trong ủy ban quân sự cấp dới. Đây là một đ̣n đả kích rất lớn đối với Tưởng, người tự cho ḿnh là công thần, Tưởng “suốt ngày ấm ức bất an, như người ngồi trên thảm kim”. Tháng 2, Tưởng lại một lần nữa dùng từ chức để ép giá, đệ đơn từ chức tới Tôn Trung Sơn cha được phê chuẩn đă phủi tay bỏ đi.Nh́n chung, trong thời kỳ Tưởng Giới Thạch đi theo Tôn Trung Sơn này, hơi một tư là Tưởng từ chức đă có tới hơn mời lần. Trong những lần đó, ngoài một số nguyên nhân khác ra, c̣n phần lớn đều do tự coi ḿnh là “công thần”, ép buộc Tôn Trung Sơn phải phong cho Tưởng chức quan to lớn hơn.Trên vũ đăi quốc tế, đặc trưng tính cách tích trữ hàng qúy này của Tưởng Giới Thạch cũng thể hiện rất rơ rệt. Tháng 6 năm 1942, sau cuộc hải chiến ở đảo Trung Đồ, quân Mỹ chuyển sang phản công ở chiến trường Thái B́nh Dương. Do v́ đại lục Trung Quốc đă kiềm chế mấy triệu quân tinh nhuệ Nhật Bản, những hành động quân sự trên Thái B́nh Dương đối với quân Mỹ cũng có ư nghĩa rất trọng đại. Do đó, trong chiến lược của nước Mỹ, địa vị của Trung Quốc đột nhiên được nâng cao. Lúc này Tưởng Giới Thạch lăo mu thần toán đă nh́n trúng thời cơ liền dùng thủ đoạn ép buộc tổng thống Rudơven nước Mỹ. Tưởng thông qua Stilwell đề xuất với Chính phủ Mỹ ba yêu cầu: 1-Điều 3 sư đoàn quân Mỹ tới Trung Quốc để hiệp trợ tác chiến; 2- Xây dựng tại Trung Quốc một đội hàng không được tổ chức bởi 500 chiếc; 3- Mỗi tháng phải vận chuyển vào Trung Quốc 5000 tấn vật t. Ba điều yêu cầu này không được thỏa măn, cũng chính là nói nước Mỹ không tích cực viện Hoa, Tưởng Giới Thạch sẽ chuẩn bị giảng ḥa đơn phương với Nhật Bản. Kỳ thực, số vật tư này dùng bao nhiêu vào chống Nhật, dùng bao nhiêu vào chống cộng, trong ḷng Stilwell đều rơ cả. Bất đắc dĩ nước Mỹ phải cầu đến Tưởng để tác chiến ở chiến trường Thái B́nh Dương, đành phải đáp ứng vô điều kiện bảng kê vũ khí quân sự mà Tưởng Giới Thạch nêu ra.Bẩm tính thương nhân này của Tưởng Giới Thạch, không những biểu hiện ra trong cuộc đấu tranh chính trị, mà cũng c̣n biểu hiện ra trên chiến trường quân sự mà Tưởng dập tắt “nổi loạn” nữa. Trong việc thu thập sự biến chống Tưởng trong nội bộ, Tưởng đă nhiều lần dùng tới Pháp bảo cúng tiền. Tháng 3 năm 1929, Quế Hệ trước tiên gọi điện đánh Tưởng, cuộc chiến tranh Tưởng Quế bùng nổ. Tưởng vận dụng thủ pháp dùng tiền mua chuộc và thủ pháp viễn giao cận công, trước hết dùng phương thức hứa hẹn lừa Phùng Ngọc tường phạt Quế. Lại dùng vàng bạc mua chuộc Tướng lĩnh của Quế Hệ là Lư Minh Dương quay súng chống lại, nhanh chóng đập tan được cuộc tấn công của Quế Hệ. Sau đó, Tưởng lại với danh nghĩa là Phùng Ngọc tường cha tham chiến, không thi hành lời hứa trước, bức Phùng phải dấy động Can qua với Tưởng. Thế nhưng giữa lúc Phùng Ngọc tường chiếm cứ Tây Bắc chuẩn bị đánh Tưởng, các bộ Tướng của Phùng là Hàn Phúc Củ, Thạch Hữu Tam đă bị đồng tiền của Tưởng mua chuộc, đă đánh điện chống lại Phùng ủng hộ Tưởng. Một thời gian, Tưởng Giới Thạch đă dùng tiền bạc lôi kéo và chia rẽ giữa quân sự với chính trị lưu manh đă thu được toàn thắng. Những ví dụ các trận đánh “kiệt suất” dùng tiền bạc giành chiến thắng giống kiểu này, trong đời sống sinh nhai quân sự của Tưởng Giới Thạch không sao kể hết được. Cho dù Tưởng có bại trận cũng không quên trước hết phải nắm lấy đồng tiền. Năm 1949, đối mặt với thế tấn công mạnh mẽ, trong chiến dịch vợt sông của quân giải phóng, Tưởng Giới Thạch bàng hoàng lo sợ phải chạy trốn về Đài Loan, thứ đầu tiên cướp đoạt đem đi cũng vẫn là tiền bạc.Ngời ta thường nói: giang sơn dễ đổi, bản tính khó thay. Mặc dù Tưởng Giới Thạch chán ghét kinh doanh buôn bán, thế nhưng trong con người Tưởng điều bộc lộ ra rơ ràng nhất vẫn là bản chất thương nhân. Tích trữ hàng qúy, đầu cơ trục lợi, dùng tiền chế thắng v.v..thật là cặn kẽ thấu đáo, kỹ càng hết mức !
4. Trái tim tự tư với trái tim yêu nước
Một du khách nước ngoài sau khi tham quan hết Cố cung đă tặc lỡi than rằng : “Hoàng đế nhà Thanh đă có trái tim tư hữu quá nặng, một người mà trong cung điện lớn lao có nhiều kiến trúc tinh vi lộng lẫy đến như vậy ! Kỳ thực, vị khách này không biết đó thôi. Đâu chỉ có một Cố cung Bắc Kinh, mà tất cả thiên hạ này cũng đều là tài sản riêng của Hoàng đế cả. “ Kinh thi “ nói : “Đất dới gầm trời, đâu cũng là đất của vua, khách trên mặt đất, ai cũng là thần của vua cả”. Trong xă hội “Coi thiên hạ là nhà của ḿnh” của chế độ phong kiến mấy ngàn năm, quyền của vua cao hơn hết. “Trẫm tức là Quốc gia”, đó là câu danh ngôn chí lư. Năm 1911, Tôn Trung Sơn đă lănh đạo cuộc cách mạng Tân Hợi, giơng cao ngọn cờ “Thiên hạ là của chung”, xoá bỏ chế độ phong kiến “Coi thiên hạ là nhà của ḿnh” lập nên Dân quốc. Thế nhưng Tôn Trung Sơn làm lănh tụ cách mạng, c̣n cha kịp thực hiện lư luận của ḿnh th́ đă vĩnh biệt cuộc đời. Sau Tôn Trung Sơn, Tưởng Giới Thạch, người tự xng là “Tín đồ trung thực” của Tôn Trung Sơn, chiếm giữ địa vị lănh tụ Quốc dân đảng kéo dài nửa thế kỷ và mấy lần nhậm chức Tổng thống “Trung hoa Dân quốc” đă đưa vào thực tiễn lời hứa “Thiên hạ là của chung” như thế nào ? Năm 1954, Chủ tịch Chính phủ tỉnh Đài Loan của Quốc dân đảng lưu vong ở nước Mỹ là Ngô Quốc Trinh đă thẳng thắn chỉ ra những hành vi cử chỉ của Tưởng Giới Thạch : “Trái tim tự tư tương đối nặng hơn trái tim yêu nước” của ông ta. “Trái tim tự t” nặng hơn “Trái tim yêu nước”, đây chính là b́nh giá đúng mức của cấp dới Tưởng Giới Thạch đối với tính cách chính trị của lănh tụ ḿnh.Nói thực t́nh, từ những năm trước mặc dù Tưởng Giới Thạch đă có tư Tưởng tự phấn đấu, thế nhưng với sự xung kích của trào lưu tư Tưởng cách mạng dân chủ, ư thức yêu nước của Tưởng vẫn c̣n tương đối nồng hậu. Tháng 4 năm 1905, với ảnh hưởng của trào lưu tư Tưởng tiến bộ, Tưởng Giới Thạch 18 tuổi đă cắt đi bím tóc, kiên quyết vợt biển Đông sang Nhật bản học tập quân sự. Sau một số năm, khi hồi Tưởng đoạn lịch sử này, Tưởng nói : “Lúc đó tôi đang học tập ở trường trung học Long Tân huyện nhà, bởi v́ hết sức căm phẫn sự hoành hành của bọn thổ hào trong làng, mục kích thấy đất nước của chúng ta chịu sự áp bức của bọn đế quốc. Đặc biệt là lúc đó nh́n thấy Nhật bản là một quốc gia nhợc tiểu, có thể phấn đấu quật cường, đánh bại đế quốc Nga, đă đem lại cho tôi sự kích thích rất lớn trên mặt tinh thần. Cho nên tôi học ở trường trung học Long Tân cha đầy nửa năm, đă xin mẹ tôi cho phép tôi được sang Nhật học quân sự, để làm trọn nghĩa vụ đối với dân với nước để mau chóng tự cường rửa nhục cho đất nước”[40]. tư Tưởng nước giàu binh mạnh, chấn Hưng Trung hoa này của Tưởng đă đại biểu cho tư Tưởng của đông đảo lớp trẻ có ư chí cứu nước quật cường. Cũng chính lần vợt biển Đông sang Nhật bản học này, Tưởng đă thông qua quan hệ của Trần Kỳ Mỹ quen biết với Tôn Trung Sơn, trở thành người sùng bái Tôn Trung Sơn.Với ảnh hưởng của loại tư Tưởng cấp tiến này, Tưởng Giới Thạch trẻ trung hăng hái có lúc đă biểu hiện ra rất sôi nổi. Trong thời gian học tập ở trường bổ túc lục quân Bảo Định, một lần sĩ quan quân y Nhật bản lên lớp dạy môn vệ sinh, đặt một miếng đất bùn lên trên bàn dùng để ví với Trung quốc, nói rằng trên miếng đất bùn này có 400 triệu con vi sinh vật, cũng giống hệt như 400 triệu nhân khẩu của Trung quốc. Tưởng Giới Thạch nghe thấy lời nói này liền hăng hái đứng lên rảo cẳng bước tới bục giảng, đem miếng đất bùn đó phân thành 8 miếng, đưa tới trước mặt viên sĩ quan giảng dạy Nhật bản lớn tiếng nói :- Nhật bản có 50 triệu người, phải chăng cũng giống như 50 triệu con vi trùng ăn bám ở trên miếng đất một phần tám tấc khối Anh này ?Ngời sĩ quan giảng dạy Nhật bản căn bản không nghĩ được rằng ở trên lớp lại có thể có học sinh gan góc đến như vậy, nhất thời kinh ngạc, miệng há hôc, mắt trợn tṛn, không biết nên đối phó thế nào cho phải. Sau giây lát ngợng ngùng, người giáo viên trấn tĩnh lại, lên mặt ông thầy, lớn tiếng quở trách Đảng cách mạng của Tưởng. Tưởng liền bực tức trả lời :- Xin hỏi Ngài, ví dụ như vậy có đúng không ? Xin đừng hỏi những chuyện ngoài đề.Ngời giáo viên Nhật bản chẳng có lời nào để đáp lại, liền lập tức t́m đến người phụ trách nhà trường yêu cầu xử lư Tưởng Giới Thạch thật nghiêm khắc. Hành vi ngang ngợc của người giáo viênNhật bản thực sự rất vô lư, ngay cả đến người lănh đạo nhà trường cũng phải đồng t́nh với Tưởng Giới Thạch. Cuối cùng việc này cũng phải lờ đi cho xong chuyện. Năm 1907, Tưởng Giới Thạch lại một lần nữa vợt biển sang Nhật vào trường Trấn Vũ học tập quân sự. Sau khi tới Nhật bản, qua giới thiệu cuả Trần Kỳ Mỹ, Tưởng Giới Thạch tinh lực cơng cường đă gia nhập Đồng minh hội do Tôn Trung Sơn lănh đạo, sau đó lại gia nhập “Trợng phu đoàn”. Cái gọi là “Trợng phu đoàn” lấy ư ở trong sách “Mạnh Tử” là “Phú quí bất năng dâm, bần tiện bất năng di, uy vũ bất năng khuất, thử chi vị trượng phu”. Đây là một tổ chức thanh niên, lấy việc trừ đuổi giặc Talu, xây dựng dân quốc làm tôn chỉ. Trong thời kỳ này, cuốn sách mà Tưởng thích đọc nhất là “Quân cách mạng” của Châu Dung. Tưởng đă hấp thụ được tư Tưởng dân tộc chủ nghĩa từ trong đó. Trong “ 15 năm Dân quốc “ của Mao tư Thành, nói Tưởng đă mê đọc “Quân cách mạng”, đọc cả sớm cả tối, lúc ngủ c̣n ôm nó ở trong ḷng không nỡ rời tay. Khi nằm mơ, h́nh như vẫn đang nói chuyện với Châu Dung, c̣n “Cùng nâng ngọn giáo, giết chết giặc Tanu.” Lúc đó trên bức ảnh Tưởng gửi cho người anh họ là Đan Duy Tắc đă từng viết một bài thơ “ Đằng đằng sát khí măn toàn cầu, lực bất như nhân khẳng thả hu ? Quang ngă thần châu hoàn ngă trách, đông lai chí khải tại phong hầu !” (Sát khí đằng đằng khắp năm châu, Lực kém xa người phải bảo nhau. Rạng rỡ nôn sông tṛn phận sự. Trí vương đâu phải tại phong hầu ?”) - Dựa vào tinh thần này, sau khi Tưởng Giới Thạch được biết cuộc khởi nghĩa Vũ xương năm Tân Hợi đă nhanh chóng về nước, dẫn đầu một “Đội cảm tử” hơn trăm người tham gia cuộc khởi nghĩa Hàng Châu. Để thể hiện quyết tâm v́ việc nghĩa chỉ tiến không lùi này của ḿnh, Tưởngc̣n viết một bức “th vĩnh biệt” gửi về Khê Khẩu biểu thị cho gia đ́nh biết “ Thề hy sinh v́ cách mạng” là chí quyết tâm cuả ḿnh.Thế nhưng, trái tim yêu nước nàycủa Tưởng Giới Thạch khôngphát huy được mấy lớn lao, theo ḍng chảy của thời gian năm tháng , trái tim đó đă biến hoá nhạt nhẽo dần.Trái lại, theo sự bành trướng của dục vọng quyền lực, trái tim tự tư của Tưởng cúng dần dần tăng trưởng lên.Tháng 4 năm 1927, Tưởng Giới Thạch đă phát động cuộc chính biến phản cách mạng ở thượng hải, rồi thành lập “Chính phủ Quốc dân” ở Nam kinh vào tháng 10 năm 1928, dựng lên một cớ ở khác ở trong Quốc dân đảng, rồi lại từng bước, từng bước giành đoạt được quyền lực tối cao. Quyền lực là một thứ làm h hỏng con người, đặc biệt là trong một đất nước có truyền thống phong kiến lâu dài như vậy ở Trung quốc th́ hầunh quyền lực, độc tài và tính chê bai người khác là ba ngôi của một thể.Vừanắm được đại quyền, điều trước tiên Tưởng Giới Thạch nghĩ tới là làm thế nào để duy tŕ bà bảo hộ được lợi ích đă có.Để duy tŕ và bảo vệ nền thống trị độc tài th́ đầu tiên cầnphải trừ diệt tai hoạ từ bên trong là Đảng cộng sản. Tháng 10 năm 1930, sau khi dẹp yên được phái phản đối trong nội bộ như Phùng Ngọc tường, Diêm Tích Sơn và Lưa Tông Nhân v.v...liềnphóng tầm mắt chuyển nhập vào các căn cứ địa đỏ, đă bắt đầu cuộc chiến tranh “Tiễu cộng”. Lúcnày bọn đế quốc Nhật bảnđang như hổ đói ŕnh mồi đối với Đông bắc Trung quốc, những dấu tích phát động cuộc xâm nhập với qui mô lớn đă rất rơ ràng. Đối mặt với dă tâm xâm lược củaNhật bản, Trương Học lương vô cùnglo lắng, đă nhiềulần cử người tới Nam kinh gặp gỡ Tưởng Giới Thạch thỉnh thị thời cơ thích hợp. Thế nhưng, Tưởng Giứi Thạch đang tập trunglực lợng “Tiễu cộng”, chỉ sợ phát rq xung đột với quân Nhật, tức th́ ngày 16 tháng 8 năm 1931 đă đánh điện mật cho Trương Học lương : “ Vô luận là quân đội Nhật từ nay về sau có gây hấn như thế nào đối với Đông bắc, phía ta cũng không nên chống đối, cố gắng tránh xung đột. người anh em tuyệt đối khôngđợc thể hiện sự phẫn nộ nhất thời, mà bỏ mặc khôngchiếu cố tới quốc gia, dân tộc”[41]. Ngày hôm sau, Chính phủ Quốc dân đảng, chấp hành ư kiến của Tưởng lại một lần nữa gửi điện cho Trương Học lương, nói rằng : “ Trung ương coi việc b́nh định nội loạn là công việc hàng đầu, các đồng chí ở Đông bắc phải thôngcảm !” Vậy th́ thế nào gọi là lợi ích của “Quốc gia, dân tộc” mà Tưởng Giới Thạch khuyên răn Trương Học lương ? Ngày 22 tháng 8 Tưởng đă biểu lộ rơ ḿnh : “Trung quốc mất bởi chủ nghĩa đế quốc, chúng ta c̣n có thể làm vong quốc nô, c̣n có thể thoi thóp, ngắc ngoải, kéo dài hơi thở đă tàn; nếu mất bởi Đảng cộng sản th́ có muốn làm nô lệ cũng khônglàm được”.[42] Đây chính là chính sách “Cớp ngoải tất phải yên trong nước” nổi tiếng của Tưởng. Thực chất là duy tŕ quyềnlực độc tàicủa Tưởng Giới Thạch. Bởi v́ trong con mắt của Tưởng, điều uy hiếp quyền lực lớn nhất đối với Tưởng là Đảng cộng sản, chứ không phải là đế quốc Nhật.Do đó tiêu diệt Đảng cộng sản là điều ràng buộc chặt với “Lợi ích quốc gia, dân tộc”. Lư luận này như cùng một ḷ sinh ra với luận điệu “Thà tặng người ngoài, chứ không bao giờ cho gia nô“ của Từ Hi Thái hậu.Để củng cố quyền lực mà ḿnh đă cướp được, có thể để cho kẻ địch từ bên ngoài đến xâm lăng mà không đếm xỉa tới, cứ dốc toàn lực ra để làm vững chắc nền chuyên chế độc tài. Ngày 28 tháng 1 năm 1932, quân xâm lược Nhật bản đổ bộ lên thượng hải, lộ quân thứ 19 của Quốc dân đảng đă chống lại chỉ thị “Gánh vác trách nhiệm nặng nề là nhẫn nhục”, họ đă đứng lên đánh lại quân Nhật, bùng nổ ra cuộc kháng chiến “28-1”. thượng Hải là một thành phố lớn nhất của Trung quốc, lại là trug tam công nghiệp và tiền tệ, vấp phải sự xâm nhập của quân Nhật, trongnhững ngày này, Tưởng Giới Thạch làm chủ tịch “Chính phủ Quốc dân” đă làm ǵ ? Ngày hôm đó, Tưởng Giới Thạch triệu tập Hội nghị chính trị Trung ương lâm thời, tuyên bố 3 quyết định: Thứ nhất, triệt tiêu chức vụ Bộ trưởng Bộ ngoại giao của Trần Hữu Nhân bởi dám công khai phê b́nh Tưởng Giơí Thạch khôngó chính sách chống Nhật, để răm dạy kẻ khác chớ hùa theo. Thứ hai, khôi phục việc kiểm tra báo chí, cấm chỉ tất cả những ngôn luận nào phê b́nh “Chính phủ” và “Lănh tụ” dăng trên báo chí, kẻ nào vi phạm nghiêm trị không tha. Thứ ba : cải tổ “Chính phủ quốc dân”, Uông Tinh Vệ, phái thân Nhật kế nhiệm Viện trưởng Viện Hành chính, Tống Tử Văn được bổ nhiệm chức Phó viện trưởng Viện hành chính kiêm Bộ trưởng Bộ tài chính. Đứng trước quân địch, Tưởng Giới Thạch phụ trách thống lĩnh quân dân toàn quốc giữ đất chông Nhật, lúc này lại đang bận với việc “làm trong sạch nội bộ”, kiềm chế d luận, tín nhiệm sử dụng phái thân Nhật, để mong cầu củng cố lấy ách thống trị Phát xít của ḿnh, t́nh yêu nước với yêu quyền lực của Tưởng, t́nh nào nặng, t́nh nào nhẹ ? Có thể nh́n thấy rơ !Tục ngữ nói : Đánh hổ th́ giao cho anh em, ra trận th́ giao cho cha con người lính. Điều đó nói lên rằng, trong những giờ phút gay go nhất, vẫn là thân thiết với người trong nhà. Tưởng Giới Thạch hiểu sâu đạo lư đó, cho dù khi lợi ích của quốc gia phát sinh ra mâu thuẫn cực kỳ lớn với lợi ích gia tộc th́ Tưởng chẳng hề do dự ǵ mà không đem cán cân nặng về gia tộc. Ngày 19 tháng 8 năm 1948, để cứu văn nền kinh tế tài chính gần như sắp sụp đổ từ ngày phát động nội chiến tới nay, để b́nh ổn vật giá, với cơng vị Tổng thống, Tưởng Giới Thạch đă công bố “Lệnh xử trí tài chính khẩn cấp”, thực hành chế độ tiêu tiền quan kim. Đồng thời với việc cải cách tiền tệ, Tưởng đă cử con trai là Tưởng Kinh Quốc tới thượng Hải nhậm chức đặc phái viên kinh tế, phụ trách việc đánh gian thương, b́nh ổn vật giá. Đối mặt với giang sơn xă tắc đang gặp cơn nguy biến, đại thái tử Tưởng Kinh Quốc cũng thực sự muốn làm một việc to lớn, chông chii lại với cơn sóng bạc đầu sắp dội tới để cữu văn lại vương triều họ Tưởng. V́ vậy Tưởng Kinh Quốc đă xây dựng tổ chức “Đại đội dẹp loạn b́nh định” , “Tổng đội phục vụ của thanh niên thượng Hải”, nêu ra khẩu hiệu “Chỉ đánh lăo hổ, không đánh ruồi nhặng”, trấn giữ ngân hàng trungơng thượng Hải, triển khai phong trào đả kích gian thương, quản chế vật giá rất rầm rộ. Trong ṿng thời gian một tháng, Tưởng con liên tục xử lư mấy vụ án lớn, án quan trọng, bắn chết, bắt giữ hàng loạt bọn quan lại và gian thương làm càn làm bậy mu lợi riêng, khiến cho tên tuổi nổi lên vang dội, được các nhà báo nước ngoài gọi là “Sa hoàng kinh tế của Trung quốc”. Giữa lúc Tưởng Kinh Quốc đang thuận buồm xuôi gió, đang đánh đuổi truy quét bọn gian thương bất chấp luật pháp, một vụ án tích trữ lớn có can hệ tới Công ty Dương tử đă được khám phá ra. Công ty Dương tử chính là Công ty của con cả Khổng tường Hy là Khổng Lệnh Khản chủ tŕ, Tống Mỹ Linh cũng có cổ phần ở trong đó. như vậy Công ty Dương tử này liền trở thành cửa hiệu buôn của nhà vua, danh phù hợp với thực. Sau khi vụ án Công ty Dương tử tích trữ đầu cơ hàng quí được phát giác, đại thái tử Tưởng Kinh Quốc xuất phát từ suy nghĩ cho lợi ích của “Đảng quốc” đă thiết diện vô t, kiên quyết bắt phải xử lư theo pháp luật. Trong lúc t́nh thế nguy cấp, đại công tử họ Khổng tŕnh báo lên bà d́ là Tống Mỹ Linh. Trong cơn thịnh nộ, đệ nhất phu nhân lại gạt sang Tưởng Giới Thạch. Ngày mồng 2 tháng 10, Tưởng cha triệu gọi Tưởng con, gia tăng áp lực, chỉ thị rơ ràng rằng Tưởng Kinh Quốc không được phép can thiệp vào vụ án này. Với lời lẽ thành khẩn, ư tứ sâu xa, Tưởng Giới Thạch nói với đại thái tử và các tùy viên rằng :- Ai ai cũng đều có người thân thích cả. Những sự việc làm cho người thân thích mất mặt, xin mọi người các anh hăy thử nghĩ mà xem, ai có thể thực sự thiết diện vô tư được ! Ta nghĩ rằng, vụ án này hăy bỏ qua là hơn ! [43]. Trong mâu thuẫn lợi ích giữa “ Quốc “ và “ Gia “ đang rung rinh chực nổ, Tưởng Giới Thạch đă ra uy bức đại thái tử tuyển chọn “ Gia “ mà vứt bỏ “ Quốc”. Từ đó việc cải cách chế độ tiền tệ đă triệt để thất bại, vật giá tăng vọt, dân chúng khổ sở điêu linh, những ngày vương triều họ Tưởng c̣n sống được ở trên đại lục chỉ đếm được ở trên đầu ngón tay.Sau khi chạy trốn tới Đài Loan, theo sự tăng trưởng cuả tuổi tác và sự ổn định của cục thế, Tưởng Giới Thạch bắt đầu suy nghĩ tới vấn đề người kế tục. Chọn ai đứng ra làm người kế tục ḿnh đây ? Đội ngũ Quốc dân đảng lúc đó tuy đă lung tung lộn xộn, đă thất bại khó gợng dậy nổi, thế nhưng chọn ra mấy người tjhông minh tài cán, được nhiều người tin cậy để kế thừa đại tổng thống cũng không khó lắm. Thế nhưng tâm tư của Tưởng cha, muốn đem phần di sản “ Quyền lực Đảng quốc” nqỳ để lại cho con trai. Thế nhưng, thời đại đế chế cuối cùng đă trở về quá khứ rồi. Tưởng Giới Thạch tự coi ḿnh là “ Tín đồ trung thực” của Tôn Trung Sơn, giả côngkhai đem quyền lực trao cho con trai Tưởng Kinh Quốc, há chẳng phải là sẽ chuốc lấy sự thoá mạ của bàn dân thiên hạ hay sao ? Tức th́ để đem thiên hạ trao cho con trai, Tưởng cha đă thioết kêkks tỉ mỉ khéo léo một con đường kế tục gấp khúc. Trong thời gian 20 năm, từ năm 1950 đến đầu năm 1970, Tưởng Kinh Quốc từ chủnhiệm chính trị Bộ quốc pḥng rồi tới Phó bộ trưởng, Bộ trưởng Bộ Quốc pḥng lên thẳng Viện trưởng Viện Hành chính, c̣n kiêm nhiệm các chức vụ như Phó bí thư trưởng Hội nghị Quốc pḥng, Phó bí thư trưởng Hội nghị an toàn quốc gia v.v... Đồng thời với việc liên tục thăng tiến các chức vụ hànhchính, các chức vụ trong Đảng cũng được lên nhanh như gió xoáy, được “ bầu “vào ủy ban thường vụ Trung ương Quốc dân đảng. Đồng thời với việc dốc toàn sức nâng dỡ con trai hoàn thành việc thăng tiến các chức vụ, Tưởng Giới Thạch bắt đầu dùng những nô bộc trùng thành kiên định tuyệt đối với họ Tưởng như Trần Thành, Nghiêm Gia Cán v.v..., hơn thế c̣n tiến hành đả kích đối với một số nhân vật có khả năng h́nh thành sự uy hiếp đối với việc kế tục của Tưởng Kinh Quốc như Trần Lạp Phu, Ngô Quốc Trinh, Tôn Lập Nhân v.v... Trải qua hơn hai chục năm khổ tâm xây đắp, Tưởng Giới Thạch đă nh́n thấy xu thế kế tục của con trai đă ổn định, mới yên ḷng nhắm mắt xuôi tay trở về với phương Tây. Buổi tối ngày 5 tháng 4 năm 1975, Tưởng Giới Thạch 88 tuổi đă tạ thế tại dinh “Sĩ Lâm “ ở Đài Bắc. Ngày 28 tháng 4, toàn thể ủy ban Trung ương Quốc dân đảng Đài Loan đă triệu tập hội nghị, sửa đổi Điều lệ Đảng, bầu Tưởng Kinh Quốc làm Chủ tịch Trungơng Đảng kiêm Chủ tịch ủy ban thường vụ Trung ương . Sau 3 năm, ngày 20 tháng 5 năm 1978, Tưởng Kinh Quốc với danh nghĩa Chủ tịch Quốc dân đảng Đài Loan đă trở thành “Tổng thống” của “Trung hoa Dân quốc” Đài Loan. Với bộ áo khoác ngoài “ Cộng hoà” hiện đại, một màn hài kịch giao tiếp quyền lực “Quốc gia” theo quan hệ huyết thống đă hạ, quyền lực đă trao, nhận riêng tư giữa Tưởng Giới Thạch và Tưởng Kinh Quốc như vậy đó ! Nếu tiên Thủ Tướng Tôn Trung Sơn ở trên trời có linh thiêng th́ có thể nh́n thấy dâú tích sâu xa “ Coi thiên hạ là của riêng ḿnh”, thế mà Tưởng Giới Thạch vẫn tự khoê là “Tín đồ trung thực” của Ngài, không biết Ngài đă có cảm Tưởng như thế nào?
5. Uy nghiêm cá nhân với tôn nghiêm lănh tụ
Mặc dù trong cuộc đấu tranh chính trị, Tưởng Giới Thạch hung hăn, độc ác, nhân cách xấu xa, thế nhưng bề ngoài Tưởng là thủ lĩnh của Quốc dân đảng, “Nguyên thủ quốc gia” của “Trung hoa dân quốc” và Tổng tư lệnh quân đội, lại luôn chú ư biểu hiện ra sự tôn nghiêm của “Lănh tụ”.Muốn đứng trên đầu tất cả mọi người, muốn thao túng tất thảy ở xung quanh, có thể nói, đó là mô h́nh từ lúc tuổi thơ, Tưởng Giới Thạch đă muốn làm “Lănh tụ”. Lúc đó “Thụy Nguyên vô lại”, mọi sự mọi việc đều đi trước mọi ngờ́. Trong những tṛ chơi trẻ con, Tưởng đă xng hùng xng bá, c̣n tuyên bố sau này ḿnh sẽ làm đại quan mà không ai có thể quản được. Tất cả những điều này tuy không có quan hệ trực tiếp tới đời sống chính trị về sau này của Tưởng, thế nhưng đă di chuyển ngấm ngầm ch́m đọng trong mô thức hành vi của Tưởng. Về sau các sự kiện là người dẫn đầu chống đối nhà trường ở trường Phợng Lộc Phụng hoá, là người chất vấn trước mặt giáo viên sĩ quan Nhật bản ở trường quân sự Bảo Định, đă không ngừng h́nh thành ư thức đứng đầu mọi người trong tất cả các sự việc của Tưởng. Theo sự tăng trưởng của các sự việc đă trừng trải và sự hiểu biết rộng răi, đặc biệt là khi địa vị của bản thân đă hiển hách, những tính cách này của Tưởng đă ngày càng bộc lộ rơ.Trên thực tế, những mô thức hành vi “Lănh tụ” này trong tính cách của Tưởng Giới Thạch có thể phân tích từ hai phương diện. phương diện thứ nhát là loại mô thức hành vi này thể hiện thành một loại dục vọng muốn “Chinh phục”, chinh phục cấp dới, đối thủ, kẻ thù, tất cả mọi người. Loại hành vi này có đặc trưng là phát triển tới cực đoan, rồi dẫn tới độc đoán, chuyên quyền. Điều này đă được kể rơ ở trên. Một phương diện khác là loại mô thức hành vi này thể hiện thành một loại dục vọng muốn “Biểu hiện”, tức là thông qua những hành vi có ư thức của ḿnh biểu hiện ra những chỗ siêu nhân của ḿnh với cấp dới, với binh sĩ, với nhân dân, để đạt tới mục đích làm cho người khác phải “tỏ ḷng cung kính”. Đối với đặc cHưng của hai phương diện này mà nói, loại trước là một loại chinh phục mang tính chất cỡng chế theo mô h́nh bên ngoài kiểu “Bá đạo”. Loại sau là một loại chinh phục mang tính chất cảm hoá theo mô h́nh bên trong kiểu “Vơng đạo”. Đạo của văn vơ, lúc căng, lúc trùng, đây chính là thuật thống soái chế ngự của đế vương !Tưởng Giới Thạch hiểu rơ, nếu muốn làm cho thiên hạ vui vẻ chân thành qui phục, không thể chỉ dùng súng, dùng gậy mà được, rất cần phải xác lập quyền uy và tôn nghiêm của “Lănh tụ” mới có thể khiến cho thiên hạ thần phục.Làm thế nào để có thể sác lập được uy tín và tôn nghiêm của ḿnh? ở Trung Quốc từ xa tới nay dân chúng tôn sùng nhất là những người không sợ chết. Ai không sợ chết th́ người ấy có thể trở thành anh hùng trong tâm mắt mọi người. Lăo Tưởng rất hiểu biết tâm lư truyền thống này của dân tộc Trung Hoa. Trong suốt cuộc đời cuả Tưởng, Tưởng đă từng biểu diễn qua tṛ chơi “Thị tử như qui” (coi cái chết như đi về nhà ḿnh) vài ba lần. Tháng 10 năm 1925 khi Tưởng Giới Thạch đông chinh gặp nguy hiểm, ông đă từng cao giọng nhắc bản thân ḿnh phải tự sát để thành nhân, đó là một ví dụ, sau được Trần Canh liều chết cứu thoát. Sau việc đó, đối với Trần Canh, Tưởng Giới Thạch biểu lộ đặc biệt cảm tạ, lại đưa lễ vật, lại bổ nhiệm làm tham mu hậu cần, “cả ân, cả sủng đều có cả”! Kiểu biểu diễn bất đắc dĩ này của Tưởng tỏ ra vô cùng xấu xa thô tục.Năm 1926, Tưởng Giới Thạch ra nhậm chức Tổng tư lệnh quân Bắc phạt, lúc này về mặt biểu hiện ḿnh củaTưởng Giới Thạch đă lăo luyện hơn nhiều. Cuối tháng 8, quân đoàn 4, quân đoàn 7 Bắc phạt nhiều lần tiến đánh thành Vũ xương mà cha hạ được, bộ đội thương vong thảm bại nặng nề. Ngày mồng 3 tháng 9, Tưởng triệu tập hội nghị tác chiến ngay dới chân thành Vũ xương, ủy nhiệm Lư Tông Nhân chỉ huy việc phá thành, ra nghiêm lệnh cho quân đội trong ṿng 48 giờ phải hạ được thành Vũ xương. Các Tướng lĩnh nghe nói, lo sợ, người nọ nh́n người kia, chẳng ai nói một lời. Lúc này đối với phương pháp chỉ huy bất chấp hiện thực vô cùng liều lĩnh của Tưởng Giới Thạch, Lư Tông Nhân uất ức nghẹn lên tới tận cổ. Tưởng thấy rơ, nhưng để bụng, không tỏ thái độ ǵ. Ngày 5 tháng 9, Lư Tông Nhân tổ chức bộ đội, bắt đầu tấn công thành một lần nữa. Buổi sáng, cuộc chiến đấu đẫm máu đang quyết liệt th́ Tưởng Tổng tư lệnh đột nhiên đi tới và yêu cầu Lư Tông Nhân cùng đi vào chân thành thị sát. Trong lúc súng như cây rừng, đạn như ma văi, Lư Tông Nhân nh́n thấy thái độ của Tưởng Giới Thạch ung dung trấn tĩnh, rất có phong độ của chủ soái, bất giác Lư Tông Nhân đă ngấm ngầm bái phục Tưởng.Tháng 2 năm 1942, Tưởng Giới Thạch đă nhậm chức chủ tịch “Chính phủ Quốc dân”, để bàn bạc công việc cùng tác chiến với Nhật, Tưởng đă sang thăm ấn Độ. Sau khi kết thúc cuộc viếng thăm ấn Độ, Tưởng Giới Thạch đă bay tới La-rôn Miến Điện, thị sát t́nh h́nh tác chiến của quân viễn chinh Trung Quốc tại Miến Điện. Ngày 20 tháng 2, sau khi máy bay cất cánh từ sân bay La-rôn, trên đường trở về Côn Minh, bỗng nhiên gặp phải máy bay quân Nhật, rồi bị máy bay Nhật đuổi theo sau đuôi. Lúc đó t́nh h́nh ở trên máy bay của Tưởng vô cùng căng thẳng, các nhân viên tùy tùng sau khi buộc chắc những chiếc dù cấp cứu, ai nấy đều rất hoảng sợ. Duy chỉ có Tưởng là điềm nhiên trầm tĩnh, sau khi buộc chắc dù rồi, một ḿnh Tưởng mở sách ra đọc, coi như chẳng có sự ǵ xảy ra, đúng là dáng vẻ “gặp nguy biến không kinh sợ”. Sau khi máy bay thoát khỏi nguy hiểm, mọi người đều ca tụng “Tưởng Chủ tịch” lâm nguy không sợ, trấn tĩnh như thường. Sau khi trải qua mấy lần nguy hiểm đều thoát khỏi, nghệ thuật biểu diễn và năng lực khống chế t́nh cảm trong hoàn cảnh nguy hiểm theo kiểu này của Tưởng Giới Thạch đă có được bước tiến dài.Trong một đời cuả con người, ngoài việc vấp phải tử vong uy hiếp ra, c̣n có thể gặp phải một số sự việc ngợng ngùng rất xấu hổ mất mặt, các nhân vật lớn cũng không lệ ngoại. Tháng 8 năm 1926, quân Bắc phạt chiếm lĩnh Hồ Nam. Ngày 14 tháng 8 Tưởng Giới Thạch giữ chức Tổng tư lệnh quân Bắc phạt quyết định kiểm duyệt quân đoàn 7, quân đoàn 8 tác chiến dũng mănh, để tỏ ra sự quan tâm chăm sóc và tỏ ra sự uy nghi trang trọng. Địa điểm duyệt binh đặt tại sân trường lớn ngoài cửa Đông Trường sa, số quân đội tham gia duyệt binh có tới trên hai vạn người. Ngày hôm đó, tiết trời trong sáng, ánh nắng chiếu dọi nơi nơi, trên sân duyệt binh, cờ xí tung bay phần phật, càng tỏ ra quân dung hùng tráng. Đúng 9 giờ sáng, Tưởng Giới Thạch cỡi một con ngạ màu đỏ táo, chầm chậm tiến vào vị trí chủ soái, nghe các đơn vị báo cáo số người tham gia duyệt binh. tư thế của Tưởng trông thật anh hùng lẫm liệt, vô cùng uy nghi.. Sau khi sĩ quan chỉ huy duyệt binh báo cáo xong, với hơn 10 Tướng lĩnh cỡi trên chiến mă hộ vệ, Tưởng Giới Thạch đi từ phải sang trái, ḱm cơng đi chầm chậm, bắt đầu duyệt binh. Trước hết kiểm duyệt quân đoàn 7, mọi thứ b́nh thường, thông qua thuận lợi. Khi đoàn Tướng lĩnh kiểm duyệt quân đoàn 8, quân đoàn này đă nghĩ ra cái khác hẳn, bỗng nhiên tiếng nhạc kêu vang, lính thổi kèn lại đột nhiên kêu lanh lảnh, âm thanh chói tai. Con ngựa của Tưởng bỗng nhiên sợ hăi, hí dài lên một tràng rồi lồng lên như điên cuồng. Tưởng Giới Thạch đang tập trung tinh thần kiểm tra quân đội, đă không được chuẩn bị tư Tưởng trước, cũng không thông thạo thuật cỡi ngựa, trong nháy mắt đă lộn cổ ngă ngựa. Thế nhưng chân phải vẫn c̣n móc ở trên bàn đạp, toàn thân kéo lê ở dới đất, cực kỳ nguy hiểm. Sau khi kéo lê đi một đoạn, cuối cùng Tưởng đă rời khỏi bàn đạp , thoát cảnh nguy hiểm. Các sĩ quan Tướng lĩnh bị sự kiện đột xuất làm cho kinh ngạc hoảng hồn, giờ mới định thần tỉnh lại, họ vội vàng xuống ngựa d́u Tổng tư lệnh đứng dậy. Tưởng Giới Thạch bị kinh hồn lạc phách, thở hổn hển. Bộ quân trang mới tinh bị dính đầy bùn đất bẩn thỉu, ủng mất, mũ rơi, thật là ngợng ngùng quá xá! Nếu là người thường trong trường hợp như thế này khẳng định là sẽ xấu hổ nhục nhă tới mức không có lỗ để chui xuống đất. Nhưng Tưởng Giới Thạch th́ không như vậy. Sau khi từ dới đất ḅ lên, lấy lại tinh thần, chỉnh đốn lại áo mũ, lại tập tễnh ḍ dẫm chỉ huy các Tướng lĩnh kiên tŕ đi bộ duyệt binh , cẩn thận từng li từng tí một. Sau khi duyệt binh xong, Tưởng c̣n phát biểu diễn thuyết động viên răn bảo hai quân đoàn, rồi kêu gọi quân đội cần phải phục tùng lănh tụ cách mạng, phục tùng chủ nghĩa tam dân. Cuộc biểu diễn “đặc sắc tuyệt vời” này của Tưởng đă giành được b́nh luận tốt của các sĩ quan và binh lính. B́nh tâm mà suy xét, trong những trường hợp vô cùng gay cấn như thế này, Tưởng có thể nhanh chóng xoay chuyển cục diện, cuối cùng đă đem “sự việc xấu” mất mặt, biến thành “sự việc tốt” làm tăng thêm uy tín cho bản thân ḿnh. Có thể thấy được, quả thực Tưởng đă có những điểm khác hẳn người b́nh thường.Ngày 12 tháng 12 năm 1936, v́ Tưởng Giới Thạch cứ khăng khăng làm theo ư ḿnh, thực hành chính sách “Cớp ngoài tất phải yên bên trong trước”, đă ép quân Đông bắc và quân Tây bắc “Tiễu cộng”, vấp phải binh lính can gián của Trương Học lương và Dương Hổ Thành, bị bắt giữ ở Tây An. Cho dù đến giờ phút như vậy, lăo Tưởng vẫn c̣n ghi nhớ không quên lên mặt “Lănh tụ”. Sự biến sáng sớm ngày hôm đó, khi các binh lính lùng soát t́m thấy Tưởng ẩn thân ở trong hang núi, họ dự định nổ súng. Tưởng sợ các binh lính bắn nên cao giọng hô to :- Tôi chính là Tưởng ẹy viên trưởng đây ! Khi Tưởng nh́n rơ các binh lính không muốn đ̣i mạng của Tưởng, lại nói :- Nếu các anh bắt tôi làm tù binh, th́ có thể nổ súng giết chết tôi đi, thế nhưng không được làm nhục tôi! Khi được chuyển đến ở Đại lầu Tân thành, thái độ của Tưởng Giới Thạch quật cường ngang bớng, cự tuyệt nói chuyện với Trương học lương, c̣n đem hành động binh gián của Trương và Dương gọi là “phản nghịch”. Sau đó trong cuộc tranh căi với Trương Học lương, khi Tưởng Giới Thạch nghe thấy Trương nói ḿnh là “quật cường ngang bớng” như vậy đă bực tức hỏi vặn lại Trương Học lương :- Thế nào là quật cường ngang bớng? Tên nhăi nhép ngơi th́ bắt được cái ǵ? Ta đại biểu cho phẩm cách của 400 triệu người và khí chất của cả dân tộc Trung Hoa, nếu ngơi có cả gan, th́ hăy lập tức nổ súng giết chết ta xem nào!Lúc này, Tưởng Giới Thạch bởi không hiểu rơ động cơ binh gián của Trương và Dương, đă vô cùng hoảng sợ hai vị Tướng lĩnh này đ̣i mạng của ḿnh, do đó vô cùng kinh hăi. Thế nhưng, Tưởng lại săn sóc tới thân phận, sĩ diện, vẻ ngoài cứng rắn, bên trong yếu mềm của “Lănh tụ”, trên mặt xỉ vả, kiện cáo một chút cũng chẳng chịu thua. Tất cả những thứ này giống hệt như một con vịt đă được hầm chín - thịt nát nhưng mồm không nát! Trong suốt thời kỳ sự biến Tây An, Tưởng Giới Thạch hầu như đều biểu hiện ra loại thái độ này, ở nơi nào cũng tự coi ḿnh là “lănh tụ”, không chịu hạ cái bộ dạng ấy xuống, mọi sự vụ đàm phán, đều dựa vào anh em nhà họ Tống để điều hoà. Sau khi sự biến kết thúc, Tưởng đă về tới Nam kinh. Để lấy lại sĩ diện, Tưởng đặc biệt lấy lư do “đối với cấp dới quản thúc không nghiêm” lập tức lại xin “từ” chức vụ Viện trưởng hành chính và ẹy viên trưởng ẹy ban quân sự rồi trao cho toà án quân sự xét xử Trương Học lương. Để duy tŕ sự tôn nghiêm “lănh tụ” của ḿnh, thà ta phụ mọi người trong thiên hạ, chứ không để cho người trong thiên hạ phụ ta. Đó chính là tính cách của Tưởng Giới Thạch.Mặc dù lúc trẻ, Tưởng Giới Thạch cũng hút thuốc, uống rợu, chim gái, mọi thứ phong lưu đều đă hưởng thụ qua. Thế nhưng, từ sau khi làm “lănh tụ” Trung hoa Dân quốc, Tưởng cũng bắt đầu chú ư tới ảnh hưởng. Đặc biệt là tháng 2 năm 1934, Tưởng Giới Thạch đă đề xuất ra cái gọi là “Phong trào đời sống mới”. Đồng thời với việc tuyên truyền “Lễ nghĩa, liêm xỉ”, kêu gọi quốc dân về phương diện ăn, mặc, ở, đi lại cần phải “Chỉnh tề, sạch sẽ, đơn giản, chất phác”, dùng thứ đó để phối hợp tuyên truyền chống cộng, lung lạc nhân tâm. Đề xớng “Phong trào đời sống mới” , kêu gọi “Giản dị, chất phác”, Tưởng Giới Thạch đă dẫn đầu làm trước. Tưởng không hút thuốc, không uống rợu, chỉ uống nước sôi trắng, mỗi bữa cơm cũng hết sức đơn giản. Nói chung, bữa cơm tra, bữa cơm tối cũng chỉ một bữa mặn, một bữa chay. Khi chiêu đăi khách, cũng chỉ sơ lược thêm hai đĩa thức ăn,làm cho khách căn bản ăn chẳng được no. hưởng thụ qua tiếp khách chiêu đăi của Tưởng, sau bữa ăn, chẳng hẹn mà ai cũng đều đem loại “tiết kiệm”này của Tưởng liên hệ với sự keo kiệt ki bo của “Kẻ bần tiện”. Có khi ra ngoài, trước tiên Tưởng Giới Thạch đều dặn ḍ trước những tên lính hầu cận, không cho phép chúng đàn áp lăng nhục chính quyền địa phương. Một lần, hai vợ chồng Tưởng Giới Thạch tới Hàng Châu nghỉ ngơi, Hà Vân, Cục trưởng Công an tỉnh Triết giang phụ trách công tác cảnh vệ, để lấy ḷng nhân viên ở bên cạnh Tưởng, đă bày yến tiệc riêng mời bọn sĩ quan hầu cận. Trong lúc mấy tên đang ăn uống nhậu nhẹt, lăo Tưởng bước vào, dùng gậy ba-toong đập vỡ hết mọi bát đĩa, cốc chén thức ăn bày ở trên bàn, c̣n chửi rủa Hà Vân một trận, mới cho qua chuyện. Tưởng Giới Thạch cố t́nh trang điểm cho ḿnh về phương diện sinh hoạt, không phải là không muốn xác lập ảnh hưởng “lănh tụ”, để cho mọi người phải hoảng sợ mà bắt chớc ḿnh. Thế nhưng, mọi hiệu quả dẫn đến đâu? Trong cuốn sách “Tưởng Giới Thạch mà tôi từng quen biết” Phùng Ngọc tường đă từng vạch trần : “Kỳ thực, đời sống mới chỉ là điều nói để lừa người mà thôi.Ví dụ, đời sống mới không cho phép đánh bài, thế nhưng khi nghe thấy nói Tưởng Giới Thạch tới là đem bài mạt chợc cất vào trong ngăn kéo. Lại như đời sống mới không cho phép ăn uống nhậu nhẹt, người b́nh thường ăn một mâm cơm tiêu tốn 8 đồng, các quan lớn ở bên cạnh Tưởng Giới Thạch ăn một mâm cơm tốn hết 60 đồng, thức ăn là yến sào, cá vây quí hiếm. Chẳng những các quan lớn xa xỉ như vậy, đàn bà, các nô tài của quan lớn cũng như vậy cả. Cuộc sống xa xỉ như vậy, chẳng phải là Tưởng Giới Thạch không biết. Tưởng biết rất rơ. Chỉ có điều là Tưởng không thể nói toạc ra, nói toạc ra th́ Tưởng không thể lừa được mọi người.Về phương diện mặc, Tưởng Giới Thạch cũng rất chú ư tới thân phận của ḿnh. Ngay từ khi nhận chức hiệu trưởng trường quân sự Hoàng Phố, để lưu lại những ấn tợng sâu sắc cho học sinh, mỗi ngày trước và sau giờ làm việc, Tưởng chỉ khoác chiếc áo chùm đầu không có tay màu đen, di đôi găng tay màu trắng, đôi ủng da đánh xi rất bóng, phía trước có một sĩ quan phụ tá đi mở đường, phía sau có 4 vệ sĩ hộ giá, nghiễm nhiên ra vẻ một “thống soái”. Về sau khi làm Tổng tư lệnh quân cách mạng quốc dân, ẹy viên trưởng ẹy ban quân sự và “Tổng thống”, Tưởng lại càng chú trọng tới cách ăn mặc của ḿnh. Tham gia các hoạt động quân sự nói chung, tiếp kiến các Tướng lĩnh, thị sát quân đội, vẫn luôn luôn dựa theo mô thức Hoàng Phố ngày trước. Khoác chiếc áo trùm đen, đeo găng tay trắng, đeo hàm Tướng quân, đi ủng màu đen để tỏ ra khí phách quân nhân. Nếu dùng thân phận “Tổng thống” khi xuất hiện trong một số trường hợp, th́ Tưởng thích mặc áo ngắn chăn ngựa, áo choàng dài theo kiểu truyền thống Trung Quốc để thích hợp với tập quán tâm lư của quốc dân.Có khi Tưởng c̣n khéo léo lợi dụng phục trang để hục hặc đả kích kẻ thù chính trị, nâng cao ḿnh, cũng là “đời sống tuyệt vời” của Tưởng. Tháng 3 năm 1948, Quốc dân đảng trù bị triệu tập “Quốc dân Đại hội”, bắt đầu tiến hành tuyển cử, bầu ra Tổng thống và “Phó tổng thống”. Tưởng Giới Thạch thao túng công tác trù bị của “Quốc dân Đại hội”, hy vọng bầu Tôn Khoa đảm nhiệm chức “Phó tổng thống” để đạt được mục đích bài xích các phái khác trong Quốc dân đảng. Thế nhưng, thủ lĩnh phái Quảng Tây Lư Tông Nhân không để ư đến tṛ bày đặt của Tưởng, được sự giúp đỡ của người Mỹ bắt Lư phải ra tham dự tranh cử, mu cướp lấy chiếc ghế “Phó tổng thống”. Sau khi trải qua một cuộc bàn tính vụng trộm, quả nhiên Lư Tông Nhân đă trúng cử “Phó tổng thống”. Tưởng nh́n thấy chủ Trương của ḿnh bị trở ngại, Lư Tông Nhân th́ vênh vênh tự đắc, bỗng bừng bừng nổi giận chuẩn bị chơi cho Lư Tông Nhân một vố ở trong buổi lễ nhậm chức. Trước lễ nhậm chức một hôm, vị “Phó tổng thống” mặt đầy hí hửng tới thỉnh thị “Tổng thống” Tưởng Giới Thạch, hỏi han Tưởng xem tham dự buổi lễ th́ mặc quần áo nào. Trước tiên Tưởng bảo Lư ăn mặc âu phục, sau lại thông tri cho Lư ăn mặc quân phục, làm cho Lư không c̣n hiểu ra sao, đành cứ phải làm theo. Kết quả, ngày hôm sau, khi bắt đầu buổi lễ, “Tổng thống” Tưởng Giới Thạch mặc áo bào dài, tỏ ra tư thái của bậc trưởng giả, c̣n “Phó tổng thống” Lư Tông Nhân th́ mặc quân phục là nếp thẳng đứng, từng bước cứ đi theo đằng sau lng Tưởng Giới Thạch, tỏ ra vô cùng quá khép nép, giống hệt như tên lính cận vệ ở bên cạnh “Tổng thống” vậy. Nói thực ra th́ lăo Tưởng giở ngón chơi này ra có thể nói là mu già tính kỹ. Thân mặc áo choàng dài, trang điểm ḿnh thành một vị trưởng giả nho nhă, đôn hậu mang truyền thống Trung Quốc. Điều này đối với d luận trong và ngoài nước cùng với tâm lư dân chúng đều tương đối dễ dàng tiếp nhận. C̣n Lư Tông Nhân thân mặc quân phục, hoàn toàn không phù hợp với không khí lễ nhậm chức “Tổng thống”. Điều này trên thực tế có ư ngầm nói rằng, chức vụ “Phó tổng thống” này sở dĩ giành được là do dựa vào báng súng của Quảng Tây. ở trước mặt đông đảo quần chúng như thế này , Lư Tông Nhân vô cùng bực bội, rơ ràng Tưởng Giới Thạch lấy địa vị “Nguyên thủ” tôn kính cuả một nước để diễu cợt Lư, làm cho Lư càng giận dữ đành phải câm lặng như ngậm hoàng liên.Nghĩ lại năm xa, khi Tưởng Giới Thạch theo đuổi cuộc cách mạng của Tôn Trung Sơn, cũng đă từng nói dơng dạc đầy lư lẽ phản đối “chuyên chế chủ nghĩa” và “sùng bái cá nhân”. đương nhiên, chỉ sau một thời gian, khi ḿnh cũng trở thành”lănh tụ” th́ Tưởng đă ra sao ? Chẳng những đă tiến hành mạnh mẽ kiểu chuyên chế độc tài, duy ngă độc tôn; hơn thế, trong cách ăn ở đi đứng cùng với nói năng cử chỉ đều cố ư b iểu hiện phong độ và địa vị “lănh tụ” của ḿnh, thể hiện ra sự tôn nghiêm của “Nguyên thủ”. Bệnh “Nghiện” lănh tụ của Tưởng có thể nói thật là lớn lao !
6. Tác phong chính khách : nuốt lời lật lọng
Vào những năm 80, ở Đài Loan từng xuất bản cuốn sách “Tính cách chính trị của cha con Tưởng Giới Thạch” trong cuốn sách đó đă b́nh giá Tưởng Giới Thạch như sau:”Ông Tưởng dựa vào vũ lực và quân đội, đă trở thành kẻ mạnh ở trong Đảng. Lúc đó, các trọng thần nguyên lăo Quốc dân đảng có rất nhiều, tả có Uông Tinh Vệ, hữu có Hồ Hán Dân, nói về danh tiếng và sự từng trải, ông Tưởng đều kém họ rất xa. Trong Chính phủ Quốc dân thời kỳ đầu, địa vị của ông Tưởng cũng không cao, thế nhưng theo đà cuộc đấu tranh ác liệt giữa Bắc phạt và trong Đảng, địa vị của ông Tưởng đă dần dần được nâng cao. Ông là tư lệnh quân đội Quốc dân đảng, là hiệu trưởng trường quân đội, trong những cục diện hỗn loạn đó, vũ lực là hậu thuẫn lớn nhất, học sinh Hoàng Phố là đồng vốn để ông đánh dẹp thiên hạ.Đó là một thời đại lớn băo to sóng cả, thời thế tạo anh hùng. Thời kỳ đầu, các nguyên lăo trong Quốc dân đảng đều đánh giá thấp Tưởng Giới Thạch, cho rằng ông ta chẳng qua chỉ là một kẻ vũ phu không có học vấn cao sâu, chẳng có giáo dỡng tốt đẹp, không có khẩu khiếu tài năng đặc biệt, chẳng có năng lực chính trị. Về sau, ông ta ngoài việc phát hiện ra sự gan dạ và hiểu biết của ḿnh về mặt quân sự ra, trên mặt chính trị cũng đă bắt đầu biểu hiện ra năng lực về phương diện tổ chức mu lược . Tức th́ những đối thủ chính trị của ông đă phê phán ông nhiều mu kế, thạo quyền thuật, ngấm ngầm độc tài. Bất luận như thế nào, trong ḍng thác lũ lèo lá lật lọng của quân nhân và chính khách, ông Tưởng vẫn có hạt nhân riêng của ḿnh, đặt sách lược kế hoạch mở rộng thế lực của ḿnh. Sau sự biến Tây An nguy nan giữa sống và chết, ông Tưởng đă biến thành lănh tụ quốc gia được triều đ́nh và dân chúng công nhận”.Cuốn sách này tuy không thiếu những ngôn từ đẹp đẽ, thế nhưng trong ngôn ngữ cũng đă ít hoặc nhiều nói ra những điểm già dơ thâm hiểm của những tṛ chơi quyền thuật trong đấu tranh chính trị của Tưởng Giới Thạch. Chẳng trách một số vơ nhân và chính khách trong Quốc dân đảng, sau khi đấu phép với Tưởng Giới Thạch bị thất bại đă xôn xao than văn rằng: Tưởng Giới Thạch là một kẻ thành công hoàn hảo có tất cả những thủ đoạn quyền thuật của chính khách và quân phiệt từ thời Dân quốc tới nay.Vậy th́, những thuật quyền mu mà Tưởng Giới Thạch đánh bại kẻ thù chính trị và đối thủ của ḿnh là những ǵ ? Kỳ thực, mục đích quan trọng của thuật quyền mu chính là một trong những đặc trưng điển h́nh trong tính cách hành vi của Tưởng, đó là: gian ngoa xảo xá, nuốt lời lật lọng, không giữ chữ tín.Cuối năm 1926, Tưởng Giới Thạch bắc phạt tiến sâu vào biên giới tỉnh Giang Tây, đă bắt đầu dự tính xây dựng cơ đồ khác ở Trong Quốc dân đảng, lập nên chính quyền của riêng ḿnh. Để lôi kéo Nhật Bản, thoát khỏi Liên Xô, trong tháng 11, Tưởng đă cử Đới Qúy Đào sang Nhật, t́m cầu sự ủng hộ của Nhật Bản đối với chính quyền Tưởng. Trải qua nhiều lần mật đàm, giữa Tưởng và Thiên Hoàng đă thỏa thuận một hiệp nghị bí mật : Sau khi chiếm lĩnh vùng đông nam Trung Quốc, Tưởng bắt đầu “Thanh cộng” ở trong Quốc dân đảng, sau đó tiếp tục “Bắc phạt”, thống nhất khu vực phía nam trường thành. C̣n Thiên Hoàng, sẽ tiến hành ủng hộ hành động này của Tưởng Giới Thạch, với điều kiện trao đổi là : Nhật Bản được hưởng quyền khống chế đối với các vùng đất phía bắc Trường thành, Đông bắc Mông Cổ v.v. Thế nhưng, họ Tưởng sau khi xây dựng chính quyền, đă không đem Đông Bắc chắp tay trao cho Nhật Bản. Hơn thế, Trương Học lương trẻ khỏe yêu nước, cũng không chịu nhận sự sắp đặt của Nhật, cuối cùng ngày 29 tháng 12 năm 1928 đă quy phục “ Chính phủ quốc dân”. Sau khi Đông Bắc đổi cờ, Nhật Bản yêu cầu thực thi mật ớc, Tưởng liền mời đoàn đại biểu phía Nhật đem bản mật ớc tới để đàm phán. Tháng 10 năm 1929, đại sứ Nhật đem mật ớc tới Hoa đàm phán, Tưởng sai người chuốc rợu cho say mèm ở trên xe sau đó lấy cắp bản mật ớc tiêu hủy. Sứ Nhật bị mất mật ớc không c̣n cách ǵ để bàn giao nữa, sau khi về nước đă phải tự sát, c̣n Thiên Hoàng Nhật Bản có miệng cũng khó nói ra lời. Sau sự biến “18-9”, thiếu Tướng đại đặc vụ Nhật Bản Doihara Futa đă phẫn nộ bất b́nh nói Tưởng “là kẻ qúa vô tín nghĩa” với Lư Tông Nhân. Khi Lư hỏi tường tận sự việc, Doihara lại giữ kín miệng b́nh, giấu kín rất chặt. Kỳ thực cái gọi là bản mật ớc chẳng qua chỉ là một cái kế biến ứng của Tưởng Giới Thạch mà thôi. Hễ Tưởng ngồi được vững vàng trên giang sơn rồi th́ sự việc đó c̣n có ư nghĩa ǵ nữa. Lẽ dĩ nhiên, người viết cuốn sách này tại đây, không đứng trên lập trường của đế quốc Nhật Bản để có ư khiển trách Tưởng không giữ đến tín nghĩa, mà chỉ lấy sự việc này để chứng minh điều lật lọng, không giữ chữ tín của Tưởng Giới Thạch mà thôi.Khảo sát đời sống chính trị thời kỳ đầu của Tưởng Giới Thạch, người ta không khó phát hiện, sự tiến vọt mau chóng về địa vị trong Quốc dân đảng của Tưởng có liên quan tới lập trường “tả khuynh” của ông ta. Năm 1924, Quốc dân đảng triệu tập Đại hội đại biểu trong toàn quốc lần thứ nhất, Tôn Trung Sơn thực hành ba chính sách lớn “Liên Nga, Liên Cộng, phù trợ công nông”, được sự giúp đỡ của những người Cộng sản, h́nh thế cách mạng được phát triển rất rầm rộ. Lúc này, trong tâm Tưởng Giới Thạch hiểu rơ, nếu muốn giành được sự nể trọng của các lănh tụ Quốc dân đảng như Tôn Trung Sơn, Liêu Xung Khải v.v. th́ cần phải thể hiện “tả” một chút. Do đó, Tưởng đă lợi dụng địa vị hiệu trưởng trường quân sự Hoàng Phố, nói rùm beng về cái gọi là “bắt chớc” Liên xô và “tán đồng” với ngôn luận của Đảng Cộng Sản. Ngày 9 tháng 4 năm 1925, sau cuộc Đông chinh lần thứ nhất, Tưởng Giới Thạch đă huấn thị đối với các học viên, nói đại nào là “chúng ta muốn Đảng thành công, chủ nghĩa thực hiện, nhất định phải bắt chớc biện pháp của Đảng cộng sản nước Nga, mới có thể khiến cho mọi người biết được trách nhiệm và bổn phận làm đảng viên.” Ngày 13 tháng 9 cùng năm, trên Đại hội bầu cử ẹy ban chấp hành khóa 3 Đảng bộ đặc biệt của trường quân sự Hoàng Phố, Tưởng nhằm thẳng vào t́nh h́nh quốc cộng hợp tác lúc đó,nói : “Chúng ta cần phải hiểu rơ khẩu hiệu “Chống Cộng sản” này là do bọn đế quốc dùng để làm trúng thương chúng ta. Nếu chúng ta cũng đề xớng theo khẩu hiệu “chống cộng sản” này, điều đó chẳng phải là đă trúng phải độc kế của bọn đế quốc hay sao ? ... Thủ Tướng dung nạp cộng sản gia nhập Đảng ta, là muốn đoàn kết những phần tử cách mạng. Nếu chúng ta phản đối chủ Trương này, th́ chính là muốn giải tán đoàn thể cách mạng, há chẳng phải là kẻ có tội với Đảng cách mạng hay sao? ... ư nghĩ của cá nhân tôi, Quốc dân đảng chúng ta, hiện tại chỉ có phái tả và phái hữu, không thể có cộng sản Đảng và phi cộng sản Đảng, càng không thể có Quốc dân đảng và Cộng sản Đảng. Nếu những đảng viên Quốc dân đảng có loại kiến giải này, điều đó chẳng khác ǵ tớc bỏ, làm yếu nguyên khí cách mạng của ḿnh”. Từ những ngôn luận này mà xét, Tưởng Giới Thạch qủa thật có thể gọi là “phái tả” ở trong Quốc dân đảng. Tưởng đă khiêm tốn thận trọng lại thân Xô, thân Cộng, cộng thêm việc chỉ huy học sinh Hoàng Phố Đông chinh, quân công hiển hách, cuối cùng đă giành được t́nh cảm tốt đẹp của các nhân sĩ lănh đạo Quốc dân đảng và cố vấn Bôrôtin Liên Xô. Và thế là, cánh cửa lớn của ẹy ban Trung Ương Quốc dân đảng liền được mở rộng đón Tưởng vào tháng 1 năm 1926, Quốc dân đảng triệu tập Đại hội đại biểu lần thứ hai. Trong hội nghị này, Tưởng Giới Thạch được bầu làm ủy viên thường vụ ẹy ban chấp hành trung ương , bước sâu vào hạt nhân lănh đạo trung ương Quốc dân đảng.Sau khi bước vào hạt nhân lănh đạo Trung ương Quốc dân đảng, Tưởng Giới Thạch liền bắt đầu đả kích kẻ đối địch về chính trị, bài xích người khác cánh. Muợn hung thủ truy soát vụ án Liên Xung Khải bị đâm chết và đứng ở hậu đài, Tưởng Giới Thạch đă đuổi cút nguyên lăo Quốc dân đảng Hồ Hán Dân. Ngày 20 tháng 3 năm 1926, Tưởng lại một tay nă pháo tạo ra “Sự kiện hạm Trung Sơn” bắt giữ Lư Chi Long, người của Cộng sản bao vây nơi ở của Đoàn cố vấn Liên xô và tiến hành hạn chế đối với những người cộng sản. Ngày 16 tháng 4, trong hội nghị liên tịch giữa Đảng bộ Trung ương với chính phủ Quốc dân, Tưởng Giới Thạch đă được bầu làm Chủ tịch ủy bản quân sự chính phủ quốc dân. Ngày 16 tháng 5, trong Hội nghị lần thứ hai ẹy ban chấp hành trung ương mà Tưởng Giới Thạch làm Chủ tịch lại thông qua “Dự án chỉnh lư Đảng vụ”, dấn sâu thêm một bước tiến hành bài xích và hạn chế đối với những người cộng sản. Trong thời gian cha đầy một năm. Tưởng Giới Thạch đồng thời với việc cao hô khẩu hiệu “Cách mạng” đă đuổi cút các nguyên lăo Quốc dân đảng như Hồ Hán Dân, Uông Tinh Vệ v.v. đối với Đảng cộng sản th́ từng bước o ép chặt chẽ, hạn chế ở mọi nơi, cuối cùng đă đạt được mục đích bản thân ḿnh độc chiếm đại quyền. Đối với tṛ bịp nuốt lời lật lọng, sớm Tần tối Sở của Tưởng Giới Thạch, Lư Tông Nhân lăo đối thủ của Tưởng đă nh́n rất rơ ràng chính xác: “thủ pháp lúc tả, lúc hữu như vậy, không phải là do thay đổi quan điểm chính trị, trên thực tế, đây chỉ là quyền thuật của cá nhân ông ta, với tư thái thực thực h h, bài trừ kẻ khác cánh, để đạt tới mục đích độc tài của cá nhân ông ta !”[44].Cuộc chính biến “12 - 4” vào tháng 4 năm 1927, chính là màn biểu diễn kiệt suất nhất loại chính trị lưu manh chống cộng này của Tưởng Giới Thạch. Hạ tuần tháng 3 năm 1927 Tưởng Giới Thạch đang ở thượng Hải rùm beng ầm ỹ trù liệu kế hoạch “Thanh cộng” nhưng ngoài mặt lại viết hàng loạt văn chương thân cộng.Đối mặt với nguy cơ cha từng thấy của Quốc Cộng hợp tác, sự tấn công nguy hiểm của phải hữu Quốc dân đảng, Tưởng đă phát biểu bài nói chuyện trên báo chí cho rằng “Giữa hai phái tả hữu tuy hơi có khác biệt nhau một chút trên mặt chính kiến, nhưng vẫn làm việc v́ một mục đích đều quy về phúc lợi của Đảng quốc”. Khi các đại biểu công nhân thượng Hải yêu cầu Tưởng Giới Thạch làm rơ tin tức đối với việc quân đội tịch thu súng của đội trật tự công nhân, Tưởng biểu lộ: “Đội trật tự vốn nên có vũ trang, tuyệt đối không có lí tịch thu khí giới, nếu có người nào có ư muốn tớc khí giới, tôi có thể bảo đảm không được tớc một khẩu súng nào.” (“Thời báo” ngày 9 tháng 4 năm 1927). Ngày mồng 6 tháng 4 Tưởng Giới Thạch c̣n đặc biệt cử đội quân nhạc đưa tới cho đội trật tự công nhâm một tấm biển đề “ Cùng chung phấn đấu”, để biểu thị “ư kính trọng” đối với đội trật tự của công nhân thượng Hải. Thế nhưng, năm ngày sau, Tưởng liền phát động cuộc chính biến phản cách mạng. Trong cuộc tàn sát “Thanh Đảng” đẫm máu, Tưởng Giới Thạch nói với cấp dới là Dương Hổ, Trần Quân: “Phàm kẻ nào có thể giết th́ nhất loạt giết chết hết, thà có thể giết sai, chứ không được thả sai.”Thủ đoạn úp tay thành ma, ngửa tay thành gió này của Tưởng Giới Thạch, chẳng những dùng để đối phó với Đảng cộng sản mà c̣n dùng để đối phó với phái thực lực địa phương phản đối bản thân Tưởng nữa. Tháng 8 năm 1928, sau khi Tưởng Giới Thạch ra nhậm chức chủ tịch “Chính phủ quốc dân” Nam Kinh, để tăng cường quyền lực cá nhân Tưởng đă tớc bỏ phụ thuộc cắt giảm quân số. Trong việc cắt giảm quân số, do v́ thân sơ chênh lệch qúa lớn, rất không công bằng đă dẫn tới một số thực lực phái địa phương chống lại Tưởng. Tháng 3 năm 1929, bộ Tướng Lư Tông Nhân thuộc Quảng Tây trước hết gọi diện chống lại Tưởng, thế là cuộc chiến tranh Tưởng Quế bùng nổ. Đối với loại chiến tranh này, Tưởng Giới Thạch quen sử dụng thủ pháp viễn giao cận công và mua chuộc. Khi chiến tranh bắt đầu, Tưởng đă lừa dối được Phùng Ngọc tường tham gia chống lại Quế (Quảng tây), liền hứa cho Phùng các địa bàn Hồ Bắc, Sơn Đông v.v. để thúc đẩy Phùng tham chiến. Đồng thời, Tưởng lại dùng vàng bạc mua chuộc các Tướng lĩnh quan trọng trong quân đội Quế hệ để phản chiến, nhanh chóng đập tan được quân đội Quế hệ. Sau sự việc, Tưởng Giới Thạch lại lấy danh nghĩa quân đội Phùng Ngọc tường cha tham chiến không thực hiện hiệp ớc trước. Phùng bị “qủa lừa” vô cùng bực tức đă chửi rủa Tưởng Giới Thạch là lời nói không giữ chữ tín, rồi chiếm cứ Tây Bắc, chuẩn bị chống lại Tưởng. Giữa lúc Phùng Tưởng đang tuốt kiếm giơng cung, các bộ Tướng của Phùng là Hàn Phúc Củ, Thạch Hữu Tam, Mă Hồng Qùy v.v. đă bị Tưởng dùng tiền mua chuộc đă đánh điện chống Phùng ủng hộ Tưởng, làm cho Phùng Ngọc tường không c̣n biết xoay sở ra sao. Sau đó, Tưởng Giới Thạch lại hạ lệnh tấn công đánh mạnh Phùng Ngọc tường. Đồng thời với việc thực thi đả kích, Tưởng lại đem chức vụ sĩ quan tư lệnh trưởng biên pḥng Tây Bắc của Phùng ủy nhiệm cho Diêm Tích Sơn, dùng nó để ly gián quan hệ giữa Phùng và Diêm. Diêm Tích Sơn thấy chức quan là trợn tṛn mắt vội vàng muốn thu thập biên chế quân đội Phùng, lập tức bắt giữ Phùng Ngọc tường trong chuyến đi thăm Tấn (Sơn tây). Tưởng Giới Thạch đă dùng thủ đoạn lối kéo và chia rẽ như vậy ở giữa các lộ quân phiệt, hết sức lợi dụng mâu thuẫn giữa các phe phái và tâm lư tham tiền tài, quan chức và địa bàn của chúng, dùng quan lộc dụ dỗ, cuối cùng đánh phá lẫn nhau, Tưởng đă chia ra để cai trị. Tới lúc đó bọn Diêm Tích Sơn, Phùng Ngọc tường, Lư Tông Nhân v.v...mới như bừng tỉnh cơn ác mộng. Những ngân phiếu khống mà Tưởng Giới Thạch lễ tạ cho họ cũng như vậy, chẳng đổi ra được tiền mặt, c̣n họ th́ lại trở thành vật ở trong túi Tưởng Giới Thạch.Trong thời kỳ chiến tranh chống Nhật, trong thời điểm quan trọng mấu chốt giữa sự sinh tử tồn vong của dân tộc Trung Hoa, Tưởng Giới Thạch thân làm “Lănh tụ” quốc gia, trong việc lănh đạo quốc dân kháng chiến, cũng không quên che đậy sai trái, chơi tṛ quyền thuật. Tháng 5 năm 1938, sau khi Từ Châu bị hăm, quân đội Quốc dân đảng hốt hoảng rút lui, thất bại như núi đổ, bộ thống soái quân Quốc dân đảng đă không c̣n cách ǵ tổ chức pḥng ngự có hiệu quả khu vựcTrung nguyên. Đối mặt với việc quân Nhật có khả năng men theo đường Lũng Hải tiến về phía tây, bao vây Vũ Hán. Với nguy hiểm của việc quân Nhật tập hợp ở Đông Bắc, Tưởng Giới Thạch vội vàng quyết định cho nổ ḿn phá vỡ đê Hoàng Hà ở cửa Hoa viên Hoa Nam, nước Hoàng Hà đổ xuống sẽ làm trở ngại tới việc Tây tiến của quân Nhật ở Từ Châu. Ngày 9 tháng 6 quân Quốc dân đảng nổ ḿn phá đê ở cửa Hoa viên Hoàng Hà khiến cho nước sông cuồn cuộn phá đê mà đổ ra, nhất thời nước lụt mênh mông, ven bờ sông Hoàng bỗng chốc biến thành ngập lụt tới ngàn dặm, tạo thành cảnh mấy trăm vạn mẫu hoa mầu bị phá hủy, mấy chục vạn dân chúng sống cảnh lưu lạc không c̣n chỗ ở. Đối mặt với điều đại nghiệt như vậy do bản thân ḿnh gây ra, Tưởng Giới Thạch không dám thừa nhận trách nhiệm, liền đem sự việc này đổ lên đầu quân Nhật, lưu loa lên rằng vỡ đê ở cửa Hoa Viên là do giặc Nhật gây ra, thật là hoang đường quá đáng. Quân Nhật nôn nóng muốn cướp lấy Vũ Hán, v́ sao lại tháo nước làm ngập đường đi của ḿnh. Trên thực tế, lần này thủy tai mà tự tay lăo Tưởng đạo diễn vẫn cha đạt tới mục đích cản trở việc Tây Tiến của kẻ địch trên mặt chiến lược . Sau 4 tháng, Vũ Hán mới bị chiếm đóng.Sau sự kiện “phóng thủy” ở cửa Hoa Viên không lâu, Tưởng Giới Thạch lại tiến hành một lần biểu diễn “phóng hỏa” rất ác liệt. Sau khi Vũ Hán thất thủ, Tưởng thấy việc “Phóng thủy” không linh, liền lại tâm sinh kế hiểm, nghĩ ra một chính sách tiêu thổ kháng chiến. Ngày 12 tháng 11 Tưởng Giới Thạch hạ lệnh cho Lâm Uư chủ nhiệm phụ trách hầu cận gọi điện thoại cho Chủ tịch Chính phủ tỉnh Hồ Nam, yêu cầu nhà đương cục Hồ Nam thực hiện chính sách tiêu thổ, đốt cháy Trường Sa. Sau đó, Trường sa đă biến thành đống tro tàn trong những ngọn lửa khổng lồ cháy rừng rực. Sau khi Trường Sa bị thiêu hủy, quân Nhật vẫn cha chiếm được thành này, c̣n thị dân vùng đó th́ thây chết ngổn ngang, tổn thất thảm hại nặng nề. Sự việc này đă dẫn tới cả triều đ́nh và dân chúng kinh sợ, dân oán ngút trời. Tưởng Giới Thạch lại vội vă phủ nhận việc ḿnh hạ mệnh lệnh, rồi đem viên tư lệnh cảnh vệ Trường Sa là Phong Đễ làm con cừu thế tội đẩy ra bắn chết cho qua chuyện.Các văn thần vơ Tướng dới trướng Tưởng Giới Thạch, đối với những thủ đoạn theo kiểu phản phúc vô thường, nói lời không giữ chữ tín, lật lọng tráo trở, giá hoạ cho người khác của ông ta không ai là không giật ḿnh kinh sợ. Tạm thời không nói tới những nhân vật nhỏ bé không đáng đếm xỉa như kiểu Phong Đễ tư lệnh cảnh vệ Trường Sa thường làm những con ma chết oan uổng cho Tưởng, mà ngay cả đến những đại sứ được phong biên cơng của “chính phủ quốc dân”, Lư Tông Nhân đă từng kết nghĩa anh em “Kim Lan” với Tưởng và Phùng Ngọc tường, Trương Học lương từng vái làm “huynh đệ” cũng thường bị Tưởng chơi xỏ. Họ tiếp xúc với Tưởng, cũng đều có cảm giác phải thận trọng như bước trên lớp băng mỏng, như ngồi trên thảm kim “chơi với ông ta như chơi với hổ”. Sau sự biến “ngày 18-9” Trương Học lương nhét ở trong bọc bức mật điện “bất để kháng” của Tưởng, cơng trên lng ḿnh một tên bị chửi là “Tớng quân bất để kháng”, chịu tội thay cho Tưởng, cuối cùng đă “Vô sinh oanh liệt”, thân trong tù tội, uổng phí cả cuộc đời. C̣n Phùng Ngọc tường được Tưởng tôn làm “Đại Ca”, cuối cùng đă phải đập bàn đứng dậy chửi thẳng vào cái giả dối”, “gian trá” “nói lời không giữ tín nghĩa” của Tưởng Giới Thạch. “Thà ta chịu phụ người trong thiên hạ, chứ không chịu để cho người trong thiên hạ phụ ta”. Đây chính là bức vẽ truyền thần chân thực về tính cách lưu manh trong cuộc đấu tranh chính trị của Tưởng Giới Thạch.
7. Bụng dạ hẹp ḥi, nhỏ nhen tin tiện và giận dữ tất sẽ trả thù.
Những người đă lật mở xem qua những ghi chép hồi ức do một số nhân vật cao cấp vốn ở trong chính quyền Quốc dân đảng viết ra, đều không khó phát hiện một đặc điểm chung trong số sách này, đó là: Đối với tính cách trắng trợn đưa nghi, bụng dạ hẹp ḥi, giận dữ tất sẽ trả thù của Tưởng Giới Thạch có cảm thán khá sâu sắc. Chẳng riêng ǵ Tưởng Giới Thạch như vậy, mà mọi tên độc tài khác đều có bệnh chung như vậy cả, chỉ có điều là mức độ không giống nhau mà thôi.Nh́n từ trên mặt lư luận, các nhà tâm lư học coi những đặc điểm hành vi có khuynh hớng mang tính chất nhất trí trong những t́nh cảnh khác nhau của con người gọi là nhân cách, tức là tổng cộng những đặc trưng tính cách, năng lực và khí chất v.v..của một người. Nó do rất nhiều đặc điểm tâm lư cá biệt của con người tức là đặc chất tổ thành. Những đặc chất này ở vào những tổ hợp khác nhau trong nhân cách cá thể đă cấu thành những cá tính khác biệt giữa người và người. Đặc chất có sự phân biệt ra đặc chất bề ngoài và đặc chất căn nguyên. Đặc chất căn nguyên là nguồn gốc cuối cùng dẫn tới hành vi của con người. Nó được bao quát ở rất nhiều mặt, tâm dạ hẹp ḥi và tính hoài nghi là một trong số đó. Những biệt loại khác nhau của đặc chất căn nguyên mà mỗi người đều có, thế nhưng mức độ lớn nhỏ mạnh yếu có khác nhau. Nếu dùng tính điểm cao thấp để so sánh th́ đặc chất căn nguyên của tính hoài nghi được giá trị điểm càng thấp, th́ tính t́nh của con người càng hiền lành dễ gần, biểu hiện ra đặc trưng dễ ḥa thuận gần gũi với mọi người. người được giá trị điểm cao th́ ngợc lại, luôn luôn có tâm dạ hẹp ḥi, đố kỵ đưa nghi, ngang ngạnh bớng bỉnh, khó tin Tưởng được bất kỳ ai. Trên mặt tâm lư học thống kê, th́ Tưởng Giới Thạch thuộc vào loại người có giá trị điểm tương đối cao.Trong đời sống chính trị suốt đời Tưởng Giới Thạch, những đặc trưng tính cách hẹp ḥi, đưa nghi, trước tiên được biểu hiện ở trên vấn đề dùng người. Ngay từ thời kỳ ở Hoàng Phố, loại bẩm tính này của Tưởng đă lộ ra đầu mối. Năm 1943, trong bài viết “Quan hệ đối với Quốc dân đảng từ năm 1924 đến năm 1926”, đối với phương pháp dùng người của Tưởng, Chu Ân Lai đă có sự tổng kết quan trọng. Chu Ân Lai đă chỉ ra: “Lúc đó trường quân sự Hoàng Phố có gần 600 học sinh, đại bộ phận là thanh niên tả khuynh tới từ những hoạt động bí mật trong tổ chức Đảng các tỉnh.Trong số đó đảng viên, đoàn viên chiếm tới năm sáu chục người, chiếm một phần mời số học sinh. Đối với số người này Tưởng Giới Thạch rất đề pḥng và hạn chế. Tưởng đă để cho vương Bá Linh, một con người rất vô liêm sỉ phụ trách huấn luyện, giáo dục, năng lực chính của một con người để Tưởng sử dụng đó là nô tài. Đối với Đặng Diễn Đạt có tính ương bớng lại không muốn làm nô tài, th́ Tưởng không dùng. Đối với Hà ứng Khâm, con người này là nô tài thứ hai, đă được vương Bá Linh giới thiệu th́ Tưởng vô cùng tin Tưởng. Các đội trưởng trong trường quân sự Hoàng Phố đều là người thân tín của Tưởng. Có một lần tôi cử mấy người phái tả làm đội trưởng, Tưởng tỏ ra không bằng ḷng đă hủy bỏ sự ủy nhiệm đó. phương pháp dùng người của Tưởng là tạo ra mâu thuẫn, lợi dụng mâu thuẫn, thao túng mâu thuẫn; dùng một tên phản động quản lư một người tiến bộ, cử một tên chống phái tả kiềm chế một người phái tả, dùng một tên chống cộng kiềm chế những người tin Tưởng Đảng Cộng Sản.Mọi người có thể sẽ cảm thấy, đó là thời kỳ đặc biệt Quốc Cộng hợp tác, trên những cơ sở khác nhau về đảng phái và tín ngỡng chủ nghĩa, phải dùng tới hạ sách này cũng là điều khả dĩ. Kỳ thực, cách nghĩ như thế này là sai lầm lớn trên vấn đề dùng người, những tṛ láu cá này mà Tưởng Giới Thạch làm, vô luận là cộng sản Đảng hay Quốc dân đảng đều không có ǵ khác biệt. Ngày 11 tháng 1 năm 1938, Tưởng Giới Thạch triệu tập hội nghị các Tướng lĩnh phương Bắc tại Khai Phong Hà Nam, rồi trong hội nghị đă lừa bắt Hàn Phúc Củ, chủ tịch chính phủ Sơn Đông của Quốc dân đảng, phó tư lệnh chiến khu 5 kiêm tổng tư lệnh tập đoàn quân thứ 3. Sau nửa tháng, Hàn Phúc Củ đă bị giết ở Hán Khẩu. Lư do công khai xử quyết Hàn Phúc Củ là: Hàn là trưởng quan hành chính tối cao địa phương và là Tướng lĩnh cao cấp trong quân đội, đứng trước sự tấn công của quân Nhật, không suy nghĩ cách kháng chiến giữ đất, chỉ chăm chú bảo tồn thực lực, tự tiện rút lui. Lẽ dĩ nhiên, Hàn là chủ tịch một tỉnh và tư lệnh tập đoàn quân, không lo lắng tới sự an nguy của dân tộc, v́ để bảo tồn thực lực, đă dâng cả đất nước rộng lớn cho giặc Nhật, theo lư nên phải trừng trị. Thế nhưng, lúc đó đứng trước quân Nhật, các Tướng lĩnh cao cấp Quốc dân đảng cha đánh đă tan đâu chỉ có một ḿnh Hàn Phúc Củ. lưu Kư, Thang Ân Bá v.v..đều là những tay cừ về chạy trốn cả. Chính là đồng thời với lúc Tưởng Giới Thạch bắt giam Hàn Phúc Củ, lưu Kỳ cũng vừa bỏ mất Bảo Định, Thạch Gia Trang, bỏ chạy xuống phía nam, giống như chim sợ cung nỏ vậy. Thế mà những Tướng lĩnh đích hệ của Tưởng lại không bị xử quyết, trái lại c̣n được phúc tinh cao chiếu, liên tục thăng quan. Kỳ thực, nguyên nhân chủ yếu nhất để Tưởng quyết tâm xử tử Hàn Phúc Củ chính là: Con người này không phải là đích hệ của Tưởng, suốt thời gian dài ngang tàng không thuần phục, từng nhiều lần liên hợp với các phe phái thực lực địa phương khác dự mu lật đổ Tưởng. Do đó, Tưởng Giới Thạch công khai trả thù riêng đem Hàn ra khai đao xử quyết.Tưởng Giới Thạch đối với vơ Tướng như vậy, đối với văn thần cũng chẳng lệ ngoại. Ngày 30 tháng 10 năm 1952 là sinh nhật Tưởng Giới Thạch 65 tuổi. Ngày hôm đó, vợ chồng Tưởng Giới Thạch rời Đài Bắc tới biệt thự Thảo Sơn ở ngoại ô tị thọ, đặc biệt mời vợ chồng Chủ tịch tỉnh Đài Loan là Ngô Quốc Chinh lên núi ăn bữa cơm tối, c̣n thân thiết lưu giữ Ngô qua đêm ở trên núi. Ngày hôm sau, vợ chồng Ngô Quốc Chinh cáo từ ra về. Ngồi xe trên đường trở về, do một nguyên nhân ngẫu nhiên, người lái xe đột nhiên phát hiện trong 4 chiếc bánh xe th́ có tới 3 chiếc bị tháo hết đinh ốc, bỗng hoảng sợ mặt tái mét. Nếu không phát hiện ra sớm, khẳng định những người ngồi xe khó tránh khỏi chết oan. Lúc này, Ngô Quốc Chinh mới sực tỉnh giấc mộng, hiểu ra rẳng Tưởng Giới Thạch muốn đ̣i mạng ḿnh! Từ trước đến nay, Ngô Quốc Chinh được Tưởng trọng dụng, là một trọng thần tâm phúc, từng làm phó bộ trưởng bộ Trung tuyền Quốc dân đảng, thị trưởng Hán Khẩu, Trùng Khánh và thượng Hải. Sau khi Quốc dân đảng chạy ra Đài Loan, Lăo Tưởng lại đem quyền quản lư một tỉnh duy nhất c̣n lại của “chính phủ quốc dân” trao cho Ngô Quốc Chinh, có thể nh́n thấy mức độ trung thành của Ngô đối với Tưởng và sự tín nhiệm của Tưởng đối với Ngô như thế nào. Thế nhưng, những biểu hiện của Ngô Quốc Chinh không phải là “Ngu Trung” - trung thành ngu xuẩn theo kiểu vâng dạ, mà là sự trung thành “kiểm thảo thất bại”, khuyên can thẳng thắn, những mong đền đáp. Đặc biệt là sau khi nhận chức chủ tịch tỉnh Đài Loan, Ngô cậy ḿnh được sủng ái nên đă kiêu ngạo, đánh giá cao tín nhiệm của Tưởng đối với ḿnh, nhiều lần phê phán nền chính trị của Quốc dân đảng, chủ Trương thực thi “nền chính trị dân chủ cận đại”, thậm chí ngay cả đến sự việc của đại thái tử cũng đưa lời phê b́nh tới Tưởng Giới Thạch. Đợi đến Ngô Quốc Chinh tỉnh lại, giác ngộ được “Trái tim yêu quyền hơn yêu nước, yêu con hơn yêu dân” của Tưởng Giới Thạch, th́ họng súng đă nhằm trúng sau gáy của ḿnh rồi. Tức th́, ông ta “có phúc” đă phát hiện ra trong 4 bánh xe đă có tới 3 bánh bị tháo hết đinh ốc ra rồi. Thế nhưng, Ngô cũng không phải là loại người b́nh thường, vị cao thủ chính trị này được bồi dỡng từ trường đại học Princeton ra đă không hé ră g nói nửa lời, mà chỉ kiên quyết từ chức Chủ tịch tỉnh rồi ngầm hoạt động với phía Mỹ để mời ông ta sang Mỹ dạy học. Cuối cùng, qua bao trắc trở, Ngô phải đem cha già và con trai ra làm con tin, Ngô mới được phê chuẩn sang Mỹ. Măi tới tháng năm 1954, Ngô Quốc Chinh mới đem lửa hận trong lồng ngực giận dữ bộc lộ ra ngoài.Trên vấn đề dùng binh, Tưởng Giới Thạch cũng đă luôn luôn đề pḥng đối với quân đội không phải là đích hệ, từng bước làm suy yếu quân đội đó đi. Trong cuộc chiến tranh chống cộng trường kỳ, Tưởng đă đưa những đạo quân táp nham trong quân đội Quốc dân đảng đẩy ra tác chiến ngoài mặt trận, mợn tay cộng sản Đảng tiêu diệt những đạo quân không phải là đích hệ này đi. Cuối cùng trong t́nh h́nh cả hai cùng bại cùng bị thương, Tưởng ngồi giữa thu lợi. Tháng 9 năm 1935, Trương Học lương chấp hành chính sách “Trước yên trong rồi sau mới cướp ngoài”, đă tích cực tiến công Hồng quân công nông Trung Quốc, đă Trường chinh tới Tây Bắc. Hạ tuần tháng 11, trận đánh ở thị trấn Trực La hồng quân đă tiêu diệt sư đoàn 109 quân chủ lực của Trương, giáng cho quân Đông Bắc một đ̣n đả kích trầm trọng. V́ bán ḿnh cho Tưởng mà bị tổn thất nặng nề như vậy, Trương Học lương không những không được sự biểu Dương của Tưởng mà c̣n bị Tưởng trừng phạt nghiêm khắc: Không cho phép quân Đông Bắc bổ sung thực lực, xây dựng lại phân hiệu, khiến cho Trương bị tiêu diệt một sư th́ thiếu mất một s, cuối cùng đă trở thành tư lệnh “không có quân”. Trương Học lương đă nh́n thấu qủy kế này của Tưởng Giới Thạch, cuối cùng đă tỉnh ngộ, với ảnh hưởng của tư Tưởng yêu nước chống Nhật, cuối cùng đă liên hợp với Dương Hổ Thành và hồng quân đạt được hiệp nghị bí mật đ́nh chỉ nội chiến, nhất trí kháng Nhật. Thế nhưng, Tưởng Giới Thạch không dễ dàng bỏ qua. Tháng 10 năm 1939, để bức bách Trương Học lương, Dương Hổ Thành tiếp tục tác chiến với hồng quân, Tưởng Giới Thạch đă đem mấy chục vạn quân đội kéo vào Đồng Quan, sắp xếp lại hậu phương của quân Đông Bắc và quân Tây Bắc với xu thế nếu không nghe mệnh lệnh th́ tớc vũ khí ngay tại chỗ. Cuối cùng, đă bức Trương Học lương, Dương Hổ Thành cùng đường hết lối, đă hợp sức với nhau phát động cuộc “binh gián”. Lật mở lịch sử tác chiến “tiến công” và “dẹp yên bạo loạn” của Tưởng Giới Thạch, những mánh lới quen dùng này của Tưởng khắp nơi cũng đều có cả, các Tướng lĩnh quân đội không phải là đích hệ trong quân Quốc dân đảng, không ai là không căm giận đến tột độ. Trong cuộc chiến tranh cách mạng quốc nội lần thứ ba, các Tướng lĩnh cao cấp quân Quốc dân đảng như Cao Thụ Huân, Tăng Trịnh Sinh, Ngô Hóa Văn v.v.. dẫn đầu cuộc khởi nghĩa chống Tưởng đều là quân đội không phải là đích hệ. Đúng là người thông minh lại bị người thông minh làm thiệt hại, tâm lư hẹp ḥi và thủ đoạn không tha thứ người này của Tưởng Giới Thạch, cuối cùng đă rơi vào t́nh cảnh quần chúng phản đối, người thân xa rời, cô đơn trơ trọi.Căn cứ vào phân tích của các nhà tâm lư học, tâm lư hẹp ḥi với tính cách đưa nghi này của kẻ độc tài, bắt nguồn từ ư thức nguy cơ của bản thân. Tuy chúng ở vào địa vị chí tôn, nắm quyền hành chí thượng , thế nhưng không thể không đề pḥng dă tâm cướp ngôi và mu đồ phản nghịch của tầng lớp dới. Chính là áp lực tâm lư do ư thức về nguy cơ sản sinh ra đă khiến cho bọn độc tài v́ pḥng ngừa đại quyền bị cướp mất nên đă bước tới cực đoan. Đối với bất kỳ ai chúng đều có ư thức đề pḥng cảnh giác luôn luôn làm ra các loại hành động không thích ứng với người khác và với xă hội dới sự thôi thúc của những nhân cách bất thường cực kỳ ghen ghét đố kỵ và tàn bạo trắng trợn. Bất kỳ những nguy hiểm tiềm tại nào đều có thể xúc động tới thần kinh mẫn cảm của chúng, Thúc giục chúng lợi dụng mọi âm mu quyền thuật và thủ đoạn bạo lực để tiêu trừ loại nguy hiểm này.Về phương diện quyền lực duy tŕ bảo vê sự độc tôn của ḿnh, loại tâm lư hẹp ḥi tự tư này của Tưởng Giới Thạch rất độc ác. Suốt đời Tưởng từng đă nhiều lần từ chức, thế nhưng mỗi lần từ chức đều là một lần hành động theo sách lược dùng lùi để tiến. Bí quyết tiến thoái thành thạo của Tưởng là ở chỗ: Nắm chắc quyền hành không chịu rời bỏ.Ngày 21 tháng 1 năm 1949, trong sự khốn khó giao nhau nội ngoại, Tưởng Giới Thạch “khổng thể không bắt tay vào công việc” từ chức lần thứ ba. Ngày 23, Tưởng Giới Thạch về tới Khê Khẩu. Giờ phút này, nh́n về bề ngoài, Tưởng là người ở giới b́nh dân nhàn tản du chơi, gửi t́nh ở nơi núi rừng đá suối, kỳ thực, Tưởng chỉ là ở ẩn mà không phải là rút lui, dây trời điện đài ở trên nhà tây Khê Khẩu không ngừng phát sóng, bí mật thao túng thế lực tàn d Quốc dân đảng ở một nửa Giang Nam. Dựa theo tập quán của Quốc dân đảng, mọi chính sách biện pháp của “Chỉnh phủ quốc dân” đều cần phải thông qua ẹy ban thường vụ trung ương , rồi mới giao cho đơn vị hành chính chấp hành. như vậy, Tưởng Giới Thạch tuy không làm “Tổng Thống” nữa, thế nhưng vẫn làm Tổng tài Quốc dân đảng, chủ tŕ ẹy ban thường vụ Trung Ương, bao trùm lên trên Lư Tông Nhân. Tưởng chấp chính trong nhiều năm, bố trí dày đặc các môn sinh, thân tín ở trong Đảng, chính quyền, giới quân sự, cứ một Quế hệ nhỏ nhoi bắt đầu có thể khống chế toàn cục. Khi Lư Tông Nhân bước lên vũ đài, thực sự đă vui mừng hớn hở một dạo, thế nhưng không nghĩ được là ḿnh đă bị vồ hụt, thứ mà Lư giành được chỉ là cái hàm “Tổng thống” hữu danh vô thực. Trước khi Tưởng Giới Thạch rời bỏ chức vụ đă nhiều lần yêu cầu Lư Tông Nhân “Kế nhiệm tổng thống”, thế nhưng sau khi làm xong văn bản, bên trong không hề mảy may nêu lên sự việc “từ chức”, “rút lui”, chỉ nói Lư “thay quyền chức vụ tổng thống”. Lư Tông Nhân lấy lư do “danh bất chính th́ ngôn bất thuận” yêu cầu sửa đổi là “kế nhiệm tổng thống”, Tưởng vui vẻ bằng ḷng. Thế nhưng, sau khi phát biểu văn bản, Lư Tông Nhân vẫn làm “quyền tổng thống”. Trong lúc bực tức, Lư hỏi tội bí thư trưởng “Phủ tổng thống” Ngô Trung Tín, Ngô liền b́nh tĩnh nói với Lư Tông Nhân:- Tha đức ông, với tư cách người bạn cũ tôi thành thực khuyên ông, ông đă quá hiểu con người của Tưởng tiên sinh. Ông nên biết chỗ ở hiện tại của ông. ở Nam Kinh hiện tại đặc vụ hoành hành, các vệ sĩ ở bên cạnh ông đều là người của Tưởng tiên sinh. Ông c̣n tranh giành điều ǵ nữa? Trong cục diện hiện tại, bất kỳ sự việc nào cũng đều có thể phát sinh. Sự an toàn của bản thân ông, có thể là không có ǵ bảo đảm được! - Những điều Ngô Trung Tín nói là lời nói thực, từ hơn hai tháng trước, Tưởng Giới Thạch đă bí mật triệu tập tên trùm sỏ hệ thống quân sự Mao Nhân Phợng và Thẩm Túy, đích thân bố trí việc ám sát Lư Tông Nhân. Chỉ tại về sau cục diện biến đổi quá nhanh, Tưởng mới không thể không để cho Lư đứng ra chống đỡ cục diện nguy hiểm.Sau khi Lư Tông Nhân bước lên vũ đài h́nh như chỉ có tên mà không có thực, mệnh lệnh mà ông ta kư ra tựa như tờ giấy lộn. Ông ta đỏi phải thả Trương Học lương, Dương Hổ Thành ra, bọn cấp dới nói: Trương Học lương đă bị áp giải tới Đài Loan, Dương Hổ Thành đă không biết cầm tù ở chỗ nào. Ông ta muốn điều động quân đội, thế nhưng quân đội đều ở trong tay Tưởng Giới Thạch, bản thân ông ta làm quyền “Tổng Thống” của “chính phủ quốc dân”, ngay cả đến việc pḥng vệ Trường Giang ở ngay dới mũi mà cũng không biết làm thế nào. Ông ta muốn chỉnh đốn tiền tệ, khống chế vật giá, thế nhưng Tưởng Giới Thạch đă đem toàn bộ tiền của, vàng bạc ở trong kho ngân hàng Trung Ương đều vận chuyển hết tới Đài Loan, làm cho vật giá tăng vọt tốc độ nhanh như bay, trăm nghề đ́nh đốn, thị trường tiền tệ hoàn toàn đổ vỡ. Để bảo đảm quyền lực của ḿnh, Tưởng Giới Thạch đă bỏ mặc, không quan tâm tới cục diện nguy nan của “Đảng quốc”, coi “Hiến pháp” như tṛ đùa của con trẻ, đối với quyền “Tổng thống” Lư Tông Nhân th́ nơi nơi đề pḥng, bước bước hạn chế, cuối cùng đă không ngần ngại dùng biện pháp rút hết củi dới đáy nồi, làm tăng nhanh tới độ tan ră thất bại của chính quyền Quốc dân đảng ở đại lục.Tâm lư tự tư hẹp ḥi này của Tưởng Giới Thạch, ngoài việc biểu hiện không dễ tha thứ cho người ra, c̣n biểu hiện ở chỗ đưa nghi và giận dữ tất sẽ trả thù. Tháng 1 năm 1949 sau khi Tưởng Giới Thạch từ chức đi qua Hàng Châu rồi về Khê Khẩu. Để trọn vẹn t́nh thân của bọn địa chủ, Chủ tịch tỉnh Triết Giang Trần Nghi đă mợn khách sạn “Lầu ngoại Lầu” để thết tiệc tẩy trần. Trong bàn tiệc Trần Nghi nh́n thấy Tưởng bởi tâm t́nh phiền muộn mà không động đũa, liền khuyên mời các vị khách “Cần phải nâng lên đặt xuống”. Nào ngờ lời nói này đă làm tổn thương tới ḷng tự tôn của Tưởng Giới Thạch rồi dẫn tới cái họa sát thân sau này. Kỳ thực, đối với quyền lực Tưởng vĩnh viễn “nâng lên” chứ không bao giờ chịu “đặt xuống”. Lời nói này đă xúc phạm tới thần kinh đưa nghi dễ dàng nổi giận của Tưởng. Sau bữa ăn, Tưởng không trú ở biệt thự “Trừng L” nữa mà đến ở sân bay Kiển kiều, trên thực tế đă có sự đề pḥng đối với Trần Nghi. Sau đó, Thang Ân Bá mật báo với Tưởng, nói rằng Trần Nghi đă từng lập kế hoạch khởi nghĩa đầu hàng cộng sản. Tức th́, Tưởng đă bí mật ra lệnh cho Mao Nhân Phợng bắt giữ Trần Nghi rồi giải tới Đài Loan. Tháng 6 năm 1950, Trần Nghi đă bị Tưởng Giới Thạch bắn chết. Cái chết của Trần Nghi quả thực là họa ṭng khẩu xuất .Trong mấy chục năm Tưởng Giới Thạch xng hùng trên vũ đài chính trị Quốc dân đảng, phàm những người đắc tội với Tưởng, vô luận là xuất phát từ công tâm hay là tư tâm, vô luận là đích hệ hay là phi đích hệ đều có kết cục chẳng tốt lành. Những người xuất phát từ công tâm, như Trương Học lương, Dương Hổ Thành, v́ đại nghĩa của dân tộc mà khẳng khái “binh gián”, kết quả là một người bị sát hại thảm hại, một người suốt đời phải cầm tù. Những người xuất phát từ tự tâm, như phái thực lực địa phương Hàn Phúc Củ, lưu tương v.v..ḥng phất riêng một ngọn cờ đối lập với Tưởng, cuối cùng, một người bị bắn chết, một người vấp phải nguy hại ngấm ngầm. Ngô Quốc Chinh, Tôn Lập Nhân v.v..là đích hệ trong văn thần vơ Tướng, chỉ v́ lời nói không khiêm tốn, thái độ ngạo mạn, gây trở ngại tới lợi ích của họ Tưởng, tức th́ một người lưu vong ở ngoài đảo, c̣n một người cầm tù ở trong đảo. Lư Tông Nhân suốt đời đi lại giao hảo với Tưởng Giới Thạch, cuối cùng đă phải giận dữ bỏ đi, từng nhiều lần cảm khái b́nh luận: “Tưởng tiên sinh là con người đưa nghi hễ tức giận là sẽ trả thù, chỉ trong nháy mắt những người tâm phúc như chân với tay đă biến thành kẻ thù ngay !”.
8.QuáI thai của nền văn hóa phong kiến và tư Tưởng phatxít.
Nh́n tổng quát cuộc đời của Tưởng Giới Thạch từ thói ngang ngạnh, ương bớng, cố chấp ở thời kỳ thanh niên đến thói độc đoán chuyên quyền sau khi chấp chính, đă thực thi nền thống trị phát xít; Từ kẻ “vô lại” ở tuổi trẻ con đến những lời nói không giữ chữ tín trong cuộc đấu tranh chính trị, đều thể hiện bản chất gian hùng; Từ việc tiêm nhiễm thói xấu trong gia đ́nh buôn muối tới tính bẩm sinh tích trữ hàng qúy, bề ngoài Tưởng đạo mạo nghiêm trang luôn thể hiện h́nh tợng “lănh tụ”, thế nhưng trong xương trong tủy lại thể hiện ra tính đưa nghi trắng trợn và giận giữ tất sẽ báo thù. Tưởng phất cờ gióng trống rùm beng khẩu hiệu “Thiên hạ là chung” của Tôn Trung Sơn, thế nhưng ngấm ngầm th́ trái tim tự tư nặng hơn trái tim v́ việc chung. Nói tóm lại, biểu tợng của những hành vi ngang ngạnh ương bớng, cố chấp, xảo trá, tư tự, tàn ác hung bạo, coi ḿnh là cái rốn của vũ trụ, nói lời không giữ chữ tín, hẹp ḥi đưa nghi v.v..đă cấu thành những đặc trưng tính cách khác với người thường của Tưởng Giới Thạch.Lư luận khoa học tâm lư cho rằng tính cách của con người là những đặc trưng tâm lư tương đối ổn định, có tác dụng hạt nhân trong cá tính. Những đặc trưng tâm lư này quyết định phương thức thái độ và hành vi tương đối ổn định của một người đối với hiện thực hoàn cảnh xung quanh. Thế nhưng, những đặc trưng tâm lư cấu thành tính cách của con người không phải sinh ra một cách vô căn cứ, nó là kết tinh của bối cảnh văn hóa đặc định và hoàn cảnh, kinh nghiệm của cuộc sống. Đối với Tưởng Giới Thạch mà nói, nền văn hóa Trung Quốc truyền thống cổ lăo với lư luận phát xít cận đại Tây phương, đă cấu thành cơ sở tư Tưởng trong hành vi tính cách của Tưởng.Trong việc h́nh thành đặc trưng tính cách của Tưởng Giới Thạch, nền văn hóa truyền thống Trung Quốc đối với Tưởng đă phát sinh ra những ảnh hưởng sâu sắc nhất. C̣n căn cứ vào cách nói của bản thân Tưởng, nhân sinh quan của ông ta được h́nh thành sau khi đọc xong cuốn “Đại học” năm 1914, lúc đó Tưởng mới hơn hai chục tuổi. Đối với cuốn hạ “Đại học chi đạo”, Tưởng nói: “Măi tới khi 28 tuổi, Thủ Tướng đă giảng cho tôi nghe biết đạo của đại học, mới hiểu được bộ sách này là một bộ triết học chính trị rất có giá trị... sau đó tôi đă không ngừng nghiên cứu, mới cảm thấy mỗi câu nói trong đó, đều có đạo lư sâu sắc, tức th́ nhân sinh quan của tôi đă được xây dựng từ đây”. Trong bộ sách này, Tưởng rút ra được đạo lư làm việc cần phải “áp đảo người trước”, đây chính là “Hiểu biết tường tận nơi phát sinh ra sự vật ban đầu, nghiên cứu kỹ khi tâm ư mới phát sinh ra hành động”. Miếng vơ “áp đảo người trước” này đă sử dụng rất nhiều lần, vui vẻ không biết mệt mỏi. Tưởng Giới Thạch đă dùng nó để đối phó với Đảng Cộng Sản và phái phản đối Tưởng về sau này.Trên mặt chính trị, Tưởng Giới Thạch chủ Trương tự cường tự lập lấy “Đại học”, “Trung Dung” làm lư luận chính trị cơ bản, thực hành nền chính trị chuyên chế phong kiến. Trong bài viết “Trách nhiệm và sự tu Dương tất yếu của học sinh đại học lục địa” Tưởng Giới Thạch đă nói: “Chơng thứ nhất của “Đại học” chẳng qua chỉ có hơn hai trăm chữ, nói rơ ràng minh bạch đạo lư nhất quán trước sau của việc làm việc, làm người cho đến việc tề gia, trị quốc, b́nh thiên hạ. Thiên chức của quân nhân chúng ta tức là trị quốc, b́nh thiên hạ. Muốn trị quốc b́nh thiên hạ th́ cần phải bắt đầu từ việc tu thân đức sáng. Cho nên đạo của đại học chẳng những là triết học cơ bản của nhân sinh và chính trị, cũng hoàn toàn là triết học cơ bản của quân sự”.[45]. Những nguyên tắc chính trị phong kiến này cộng thêm việc hấp thụ tư Tưởng của khoa học kỹ thuật tiên tiến ngoại quốc, đă khiến Tưởng Giới Thạch trở thành phái sính Tây của thời đại mới. Tưởng tôn sùng Tằng Quốc Phiên, chủ Trương “Cớp ngoài trước hết phải yên trong”, cho rằng sự uy hiếp lớn nhất đến từ nội loạn.Tính cách ngang ngạnh ương bớng và ư chí phấn đấu cá nhân của Tưởng Giới Thạch chủ yếu bắt nguồn từ sự giáo dục nghiêm khắc của gia đ́nh, trước hết xuất phát từ sự giáo dục của người mẹ từ thời thơ ấu và hoàn cảnh phấn đấu cô đơn gian khổ của cả hai mẹ con. Đúng như bản thân Tưởng đă nói: “Lừa đảo lăng nhục, uy hiếp, áp bức, không ngày nào được yên... đă trở thành đạo lí dạy cho tôi biết khắc khổ tự lập... Mẹ tôi chỉ kiên tŕ một niềm tự tin, coi việc xây dựng lại gia đ́nh là trách nhiệm duy nhất. Mẹ tôi thường nói: gian nan, khốn khổ, nguy hiểm, tai nạn... là điều thường xảy ra ở trên đời, chỉ có tự lập tự cường mới có thể khiến ta khắc phục được hết. Cho nên gia đ́nh càng khó khăn th́ lễ phép càng không thể thiếu được; phúc của gia đ́nh càng mỏng th́ chí khí càng không thể không kiên tŕ phấn đấu. Những người cô quả yếu đuối muốn tồn tại được, chỉ có phấn đấu tự lập khắc khổ tự cường, ngoài ra không có con đớc nào khác “ [46] người mẹ của Tưởng Giới Thạch là một người phụ nữ truyền thống điển h́nh nhẫn nhục gánh vác trách nhiệm nặng nề, bà đă dồn hết hy vọng gửi gắm cả vào trên thân con trai, dùng luân lư phong kiến để dạy dỗ con trai, đă có ảnh hưởng rất to lớn đối với tư Tưởng và tính cách của Tưởng.Điều rất có thể phản ánh được hương vị văn hóa truyền thống đó trong xương thịt Tưởng Giới Thạch, chính là “Phong trào đời sống mới” mà Tưởng thi hành rộng răi. Tháng 2 năm 1934, Tưởng Giới Thạch đă thành lập “Hội xúc tiến phong trào đời sống mới” tại Nam xương, Tưởng tự nhận chức Hội trưởng. Kỳ thực ngay từ tháng 4 năm 1932, Tưởng đă đề xuất quan điểm dùng lễ nghĩa liêm xỉ để cứu văn nhân tâm.Tưởng cho rằng : “ Hiện tại ngoài việc tinh thần thành thực thân ái ra c̣n phải cộng thêm bỗn chữ Lễ Nghĩa Liêm Xỉ nữa. Mọi người không được cho rằng đó là tư Tưởng cũ kỹ hủ bại.... Tới ngày nay chúng ta không lấy Lễ Nghĩa Liêm Xỉ cộng thêm vào, th́ không thể cứu vẫn được dân đức và nhân tâm đă sa đọa lạc hậu, không thể xác định đớc cơ sở cách mạng của chúng ta.” Tháng 6 năm 1934, Tưởng lại để suất tám đức “Trung Hiếu, Nhân ái, Tín nghĩa, Ḥa b́nh” và coi đó là cơ sở chính trị của Tam dân chủ nghĩa. Tháng 5 năm 1935, khi Tưởng Giới Thạch nói chuyện với học sinh tại Côn Minh lại đem tứ duy “Lễ Nghĩa Liêm Xỉ “ và bát đức” Trung hiếu, Nhân ái, Tín nghĩa, Ḥa b́nh” này vẽ một dấu ngang bằng với Chủ nghĩa Tam dân.Mặc dù Tưởng Giới Thạch đem “phong trào đời sống mới” rùm beng ba hoa khoác lác, đem phong trào đó với chủ nghĩa tam dân của Tôn Trung Sơn gộp làm một, khoác lên chiếc áo ngoài “hiện đại”, trên thực chất, phong trào này là một phong trào phục hồi lễ giáo phong kiến, cũng là phong trào giáo dục đế chế đề sớng trung thần hiếu tử. Mục đích phổ biến rộng răi phong trào này là “giáo hóa” dân chúng trong toàn quốc “bỏ nhận dục, tồn thiện lí” trên mặt tinh thần, sống và làm việc có quy tắc quy củ, phục tùng nền thống trị của vương triều họ Tưởng, làm một người dân thuận theo “phi lễ vật động phi lễ vật thính, phi lễ vật thị, phi lễ vật hành” .Những cơ sở tư Tưởng trong tính cách hành vi của Tưởng Giới Thạch, ngoài tư Tưởng truyền thống Trung Quốc rễ sâu thân chắc ra, lí luận phát xít Tây phương cũng là vũ khí lí luận mà Tưởng tôn sùng. Tháng 5 năm 1931, trong hội nghị quốc dân triệu tập ở Nam kinh, Tưởng Giới Thạch nói: “Quan sát tổng hợp hiện tại chính phủ thống trị các nước trên thế giới, tuy h́nh thức có khác nhau, c̣n lập trường lí luận của chúng đại khái có thể chia làm ba... thứ nhất là lư luận chính trị cuống phát xít vốn là tinh thần của chủ nghĩa siêu tợng dựa vào học thuyết cơ thể quốc gia làm căn cứ, dùng tổ chức công đoàn để vận dụng. Cho rằng quốc gia là thực thể chí cao vô thượng , quốc gia phải đ̣i hỏi bất kỳ sự hy sinh nào của quốc dân, để kéo dài sinh mệnh của dân tộc, không thể dùng phúc lợi trước mặt làm chuẩn tắc, quyến thống trị phải được cùng tồn tại với xă hội mà không có thứ nào trước thứ nào sau, kẻ thao túng nó chính là nền thống trị có hiệu năng nhất trong giai đoạn của hệ tiến hóa. Thứ hai là lí luận chính trị của chủ nghĩa cộng sản... Thứ ba là lí luận chính trị của chủ nghĩa tự do dân trị...” Sau khi phân tích và so sánh 3 loại chủ nghĩa kể trên, Tưởng Giới Thạch đă làm lóe sáng lên quân át chủ bài của ḿnh. Tưởng nói: “Cứu văn nguy nan của đất nước không thể chờ đợi được nữa, lănh đạo dân tộc mà không có kinh nghiệm chính trị th́ không thể thi hành quyền thống trị tương đối có hiệu năng được”. Sau đó Tưởng lại làm ra vẻ tuân theo ư dân nói: “Hiện tại điều yêu cầu đối với cả nước là thi hành quyền thống trị có hiệu năng, để đạt tới mục đích giải trừ sự thống khổ của dân chúng”. Rất rơ ràng, Tưởng Giới Thạch chủ Trương dùng chủ nghĩa phát xít “thống trị có hiệu năng nhất” để cai trị Trung Quốc.Khi nghiên cứu lịch sử, người ta đă đem những chủ Trương “Trung học là thể, tây học là dụng”, gọi những người duy tŕ và bảo vệ vương triều phong kiến ḥng dùng kỹ thuật “làm thày các dân tộc man di” là “Phái sính Tây”, c̣n đối với tầng lớp sau này th́ không đợng “tôn trọng” như vậy. Kỳ thực, lấy cơ sở tư Tưởng mà nói Tưởng Giới Thạch cũng có thể gọi là “Phái sính Tây”. Tưởng đă tiến dẫn lư luận phát xít, c̣n đem giống cỏ độc này cấy rễ trên cặn bă phong kiến của tư Tưởng ḿnh, khiến cho chúng kết hợp Trung quốc và Tây phương, hợp tác chặt chẽ, rồi trở thành cơ sở tư Tưởng trong tính cách hành vi của Tưởng.
Phần thứ chín
Bí mật về cái chết
Tưởng Giới Thạch đă chết, chết bởi già yếu hay chết bởi thất bại, hoặc chết bởi cả hai lẽ ? Tưởng Giới Thạch chết mà không có điều ǵ nuối tiếc hay là chết mà không nhắm được mắt ? Tại sao quan tài lại quàn tạm tại Từ Hồ ? Sau khi Tưởng Giới Thạch chết, sấm chớp giao nhau, gió ma tầm tă, có người nói “ trời đất cùng buồn”, lại có người nói “ông là một tinh rùa”. Vậy th́ ai đúng, ai sai ?
1. Trước và sau khi Tưởng Giới Thạch qua đời
Ngày mồng 5 tháng 4 năm 1975, Tưởng Giới Thạch qua đời. Tưởng Giới Thạch chết bởi già yếu, chết bởi đau ốm, đó là điều chẳng c̣n ǵ để nghi ngờ. Thế nhưng có ai lại có thể phủ nhận rằng ông không phải đă bị chết bởi những đ̣n đả kích nặng nề tới tấp do những thất bại cay đắng liên tiếp nảy sinh trong những sự kiện quốc tế? Đối với Tưởng Giới Thạch, năm 70 là một năm đen tối bởi rất nhiều “tai biến”, “bệnh” họa liên tiếp xảy tới. Tai họa thậm chí không phải bắt đầu từ đầu năm này mà đă bắt đầu một cách từ tháng giêng năm 1969.
Tháng giêng năm 1969, Ních-sơn - tổng thống đương nhiệm của nước Mỹ - lên cầm quyền lập tức tuyên bố “chính sách đối với đại lục Trung Quốc, sẽ là một bộ phận chủ yếu trong chính sách ngoại giao mới của nước Mỹ”. Ních-sơn lại chỉ thị Hội nghị an toàn quốc gia nghiên cứu lại chính sách đối với Trung Hoa, đề xuất lư thuyết cân bằng thế giới. Ních-sơn chuẩn bị giao hảo với nước Cộng ḥa nhân dân Trung Hoa. Nói rằng thế lực tàn d của Tưởng Giới Thạch ở Đài Loan lúc này đă bắt đầu thời kỳ chao đảo của gió ma vần vũ là điều không quá đáng.
Ngày 26 tháng 12 năm 1970, Tổng thống Rumani Ceausêscu tới thăm nước Mỹ, trong cuộc nói chuyện với ông ta, Ních-sơn đă nhờ vị lănh đạo có quan hệ hữu hảo với Trung Quốc này chuyển lời với Bắc Kinh rằng: nước Mỹ hy vọng rằng quan hệ Trung - Mỹ được b́nh thường hóa. Trong diễn văn chào mừng tại bữa tiệc chiêu đăi hoan nghênh tổng thống Ceausescu, lần đầu tiên Ních-sơn gọi “Trung Quốc” là “Nước Cộng ḥa nhân dân Trung hoa”. Đồng thời với điều này trong đại hội lần thứ 25 của hội đồng Liên hợp quốc khi biểu quyết đề án của Anbani, ủng hộ nước Cộng ḥa nhân dân Trung hoa khôi phục lại địa vị ở Liên hiệp quốc, lần đầu tiên số phiếu đă vợt mức quá bán, địa vị của thế lực Tưởng Giới Thạch ở Liên hiệp quốc đă vô cùng nguy nan như trứng để đầu đẳng.
Ngày 21 tháng 6 năm 1971, tổng thống Ních-sơn tuyên bố xóa bỏ cấm vận kéo dài suốt 21 năm đối với nước Cộng ḥa nhân dân Trung hoa, Kít-sinh-giơ trợ lí đặc biệt của Ních-sơn lại đột nhiên từ Pakistan bí mật tới thăm Bắc Kinh từ 9 đến 11 tháng 7, bàn định với Thủ Tướng Chu Ân Lai để Ních-sơn tới thăm Trung Quốc.
Ngày 16 Ních-sơn lại phát biểu công báo tới thăm Trung quốc, công khai biểu lộ ủng hộ nước Cộng ḥa nhân dân Trung hoa khôi phục lại địa vị ở Liên hiệp quốc. Trước t́nh thế này, Tưởng Giới Thạch đă phát biểu thông cáo “Trang nghiêm kính cẩn tự cường” nổi tiếng. Thông cáo nói rằng: “Cổ nhân thường nói: “Việc trong thiên hạ, do con người làm; quyết không thể v́ sóng gió nhất thời mà tự hủy diệt tráng trí của ḿnh... Chỉ cần tất cả mọi người trang nghiêm kính cẩn tự cường, gặp tai biến không kinh sợ, thận trọng t́m mu kế phán quyết, kiên tŕ giữ vững tinh thần độc lập tự cường của quốc gia và quốc dân, thế th́ bất kỳ thử thách nào cũng đều vợt qua tất!”. Thông cáo này của Tưởng Giới Thạch tuy đă cổ vũ ḿnh, đồng viên người, nhưng làm sao có thế che giấu được nỗi đớn đau, khổ sở, buồn nản và bất lực ở trong ḷng ông già này. Tưởng Giới Thạch biết rằng Chính phủ Mỹ bất đắc dĩ mới phải chuyển sang ủng hộ việc khôi phục địa vị ở Liên hiệp quốc của nước Cộng ḥa nhân dân Trung hoa, chiếc ghế và đại biểu ở Liên hiệp Quốc của ông sắp sửa bị quét ra khỏi cửa rồi.
Ngày 10 tháng 10 năm này, trong “Ngày Quốc khánh”, Tưởng Giới Thạch lại phát biểu bài “Th gửi đồng bào trong toàn quốc”. ông đau đầu buốt óc nói rằng: “Ngày nay thế giới đang ở vào một thời đại đớn đau thê thảm ở trong thời đại này, sự phân biệt giữa chính nghĩa và cường quyền, thiện và ác, đen và trắng, ngày một tiêu tán đi; sự tham lam, giả dối và hỗn loạn đă bao trùm tất thảy...” Tưởng Giới Thạch đă không phải là với tinh thần tuy có muôn vàn bi ai sầu khổ nhưng vẫn trấn tĩnh tự kiềm chế được như trong “Thông cáo”, mà do v́ trong tâm can tràn đầy phẫn nộ uất hận, không thể tự nhịn được mà đă mở rộng miệng chửi ầm lên, ông đă chửi kẻ thù, chửi bè bạn, chửi thế giới, chửi thời đại, suưt nữa ông đă chửi cả ḿnh.
Sau nửa tháng (ngày 25-10-1971) đại hội lần thứ 26 Liên hiệp quốc đă chính thức tiếp nạp nước Cộng ḥa nhân dân Trung hoa, đuổi cút đại biểu của Tưởng Giới Thạch. Bức thư viết gửi từ Đài Loan công khai nhục mạ chửi bới Liên Hiệp Quốc “Đă trở thành một tổ chức lưu manh, để cho thế lực tà ác hỗn loạn nắm quyền, mất hết công bằng và chính nghĩa, không thể cứu văn được!” Điều này có lẽ nào chẳng phải là sự căm giận và uất nghẹn của Tưởng Giới Thạch.
Vậy mà sự việc lại không chỉ dừng ở đây. Ngày 21-2-1972 Ních-sơn tổng thống nước Mỹ đă tới thăm Trung Quốc, ngày 28 đă phát biểu “ Thông cáo chung Trung - Mỹ “ nổi tiếng tại thượng Hải. Ngày 25-9-1972, Thủ Tướng Nhật Bản Tanaka Kakuci đă tới thăm Trung Quốc. Ngày 29, chính phủ hai nước đă tuyên bố quan hệ hai nước Trung Nhật b́nh thường hóa. Tiếp liền theo sau đó phần lớn các nước bè bạn liên minh ngày xa của “chính quyền” Tưởng Giới Thạch đă dồn dập cắt đứt “ quan hệ ngoại giao” với ông ta. Tháng 10 năm 1970, các quốc gia “xây dựng quan hệ ngoại giao” với “chính quyền” Quốc dân đảng Đài Loan có 68 nước, đến tháng 2 năm 1972, chỉ c̣n 39 nước vẫn giữ “quan hệ ngoại giao” với họ, hơn thế c̣n có 19 nước đang suy nghĩ “cắt đứt quan hệ ngoại giao” với họ, để lập quan hệ ngoại giao với nước Cộng ḥa nhân dân Trung hoa. (đến tháng 1 năm 1974, các quốc gia vẫn giữ quan hệ ngoại giao với “chính quyền” Quốc dân đảng Đài Loan đă giảm xuống c̣n 20 nước). Sấm chớp của thế giới nhấp nhô, gió ma của Đài Loan chao đảo. Tưởng Giới Thạch vung gậy đập bàn ở Đài Bắc, chửi rủa om x̣m Liên hiệp quốc và người Mỹ là “bội tín bỏ nghĩa, lấy bạo lực rải đường”, chửi bới người Nhật Bản là “vong ân phụ nghĩa, lật mặt bỏ người”, phát ra lời thề “Hơn lúc nào hết càng phải tự dựa vào ḿnh”, “xin thề với trời xanh” sẽ làm cho “Thế giới này rất nhanh chóng trở lại mảnh đất chính nghĩa, tự do và ḥa b́nh...”Nếu nói năm 1949 sự thất bại toàn diện ở đại lục là một đ̣n đả kích trầm trọng của nhà chính trị gia hùng tâm vững chí, thế th́ năm 1970 mở đầu sự thất bại trên vơ đài quốc tế là một đ̣n đánh chí mạng đối với một lăo già đă bước vào những năm tàn như ngọn nến lét leo trước gió.
Năm 1972, Tưởng Giới Thạch đă mang bệnh nặng trên thân. Đầu tháng 3 năm ấy ông đă phải tiến hành cuộc phẫu thuật lớn bởi bệnh ph́ đại tiền liệt tuyến. Thế nhưng hậu qủa không tốt, đă chuyển sang viêm tiền liệt tuyến mạn tính, rồi sức khỏe của Tưởng Giới Thạch bắt đầu suy thoái toàn diện. Trong tháng 7, Tưởng Giới Thạch mắc bệnh cảm nặng phải nằm viện, bệnh t́nh xấu đi nhanh chóng, phát triển thành viêm phổi, giới y học đă tổn phí biết bao công sức mới khống chế nổi bệnh trạng của ông. Thế nhưng, họa vô đơn chí, ngày 6 tháng 8, trên đường đi điều dỡng ở bệnh viện Vinh Dân ( Đài Bắc), tại ngă tư đường dinh quan Song Khê ngoài Sĩ Lâm núi Dương Minh, ông ngồi trên xe bị xe hơi của một viên thiếu Tướng phóng nhanh đụng phải, ông đă bị nạn bất ngờ. Từ đó, thân thể của Tưởng Giới Thạch không gợng dậy nổi, phải tuyên bố từ chối không tiếp khách, đă bắt đầu một lịch tŕnh gian nan và dai dẳng giành giật với tử thần.Thế nhưng, Tưởng Giới Thạch với chí khí kiên cường nổi tiếng “tràn đầy niềm tự tin phấn đấu” đă không cam chịu sự sắp đặt của vận mệnh. Tết Nguyên đán năm 1973, theo thường lệ ông vẫn gửi thư thăm hỏi đồng bào. Ông nói: “Hơn 70 năm qua, quốc dân ta đă dốc sức làm cách mạng dân chủ và thống nhất, coi đó là mục tiêu duy nhất của cách mạng mà cha hề có một ngày gián đoạn”. Trong bức thư đó ông đề xớng làm người Trung Quốc “ đường đường chính chính “ cần phải “phấn đấu tới cùng” v́ nền dân chủ và thống nhất.
“Ngày Quốc khánh” năm 1973 ông lại phát biểu thông báo: “Cho dù quyền lợi của chúng ta có phải phủ lên một bức màn bi ai đau khổ, bầu không khí của chúng ta tạm thời bị chất độc hóa học bao phủ bầu trời. Chúng ta quyết không nản chí, chúng ta không thể lạc đường mất phương hớng. Trước đó vào tháng 2 năm 1972 Hội nghị lần thứ 5 tiến hành “Quốc đại” cứ 6 năm triệu tập một lần tại Đài Loan, để bầu cử “Tổng thống”. Tưởng Giới Thạch tuy đă có đại chứng tiền liệt tuyến ph́, ông vẫn “tráng tâm bất khuất” ông nói, ông tuổi tác đă cao, không tham gia tranh cử “Tổng Thống” nữa, lại nói, nếu như mọi ngừơi không chê ông già, ông vẫn t́nh nguyện dốc sức lực tiếp tục làm việc. Ngày 21 tháng 3, ông một lần nữa “trúng cử” với số phiếu 1308 trong tổng số phiếu 1316, Nghiêm Gia Cán “trúng tuyển” “Phó tổng thống”.Sau khi “Trúng cử “, Tưởng Giới Thạch lại phát biểu thông báo: “Duy chỉ có chính phủ và nhân dân chúng ta mới có thể nghiêm chỉnh dốc sức giành lại lănh thổ đă mất, cứu vớt lấy ngàn triệu đồng bào ở đại lục. Chúng ta mới có thể cùng đứng dới ngọn cờ Tam dân chủ nghĩa, giành hưởng âm trạch của tự do với quyền lợi. Đặt cơ sở trên những lí do này, bản thân tôi mới có thể dốc hết ḷng hăng hái và hạ quyết tâm, hơn thế chẳng quản tuổi cao và đối mặt với sứ mệnh cực kỳ to lớn, trách nhiệm vô cùng nặng nề mà đảm nhận chức vụ này... dốc hết sức chống lại bọn Mao cộng bán nước, quyết chí hoàn thành đại nghiệp, thề đem quân Bắc phạt lần thứ hai thống nhất nước Trung hoa dân quốc... Tôi xin thề... không phụ ḷng mong đợi của toàn dân tộc, mang hết tinh thần trách nhiệm... chỉ cần bọn Mao cộng và bọn đồng đảng bán nước c̣n tồn tại một ngày, nhiệm vụ cách mạng của chúng ta không thể ngừng trệ, cho dù chúng ta có phải chịu ngàn vạn đ̣n đả kích và dày ṿ, cũng quyết không từ nan, quyết không thối chí. “
Trong đời sống chính trị của Tưởng Giới Thạch, đây là lần làm “Tổng thống” cuối cùng. Không may, ngày 20 tháng 5 năm 1972, khi Tưởng Giới Thạch cùng Nghiêm Gia Cán tuyên thệ nhậm chức, đă xảy ra một “sự cố” không lớn không nhỏ, giống hệt như trong bữa ăn nh́n thấy một con ruồi chết ở trong mâm, sự tởm lợm không nói ra được trong tâm lư cũng bùng lan ra. Buổi sáng hôm đó, sau nghi thức tuyên thệ nhậm chức, hai người bước lên lan can “phủ tổng thống” tiếp nhận sự “hoan hô“ của hai mười vạn dân chúng, đài vô tuyến truyền h́nh sẽ phát sóng trực tiếp tới toàn thế giới. Thế nhưng không biết làm thế nào, khi truyền những nét mặt hoan hô của dân chúng, ở góc dới màn h́nh đă xuất hiện những chữ Hán không biết từ đâu tới ḍng chữ là “Đại ca không tốt rồi...” một câu viết như vậy, có khác ǵ ai đó cố ư lăng mạ, chửi rủa “tổng thống”. Về sau do người cháu thứ hai của Tưởng Giới Thạch là Tưởng Hiếu Vũ đích thân tra xét ra, đây là do nhân viên đài truyền h́nh bỏ sót, chứ không phải là cố ư dụng tâm. Thế nhưng ở trong tầm mắt những người mê tín bao gồm một số “nguyên lăo quốc đảng”, điều này quyết không phải là điều lành. Sau đó một loạt bệnh cảm mạo nặng, viêm phổi, tai nạn xe v.v... liên tiếp kéo đến đă khiến cho họ càng tin chắc rằng những hàng chữ Hán không biết từ đâu đến kia đă là một điềm ác đối với ông, cũng giống như Tuyên Thống hoàng đế khi đăng cơ c̣n nhỏ đă khóc ré lên, khi Nhiếp chính vương Tải Phong vỗ về hoàng đế nói: “Sắp rồi! Sắp rồi! Sắp hết rồi!” đă bị rất nhiều người nói đó là điều dự báo triều Thanh sắp sửa bị tiêu vong. Tưởng Giới Thạch tuy là một tín đồ đạo Cơ đốc, thế nhưng cũng có tư Tưởng mê tín phong kiến rất sâu nặng, sau khi được biết tin này liền nói: “Xúi quẩy! Xúi quẩy!”.
Tháng 7 năm 1972, sau khi Tưởng v́ cảm mạo nặng dẫn tới viêm phổi phải nằm viện, tuyệt đối giữ bí mật với mọi người, không để cho một ai được biết. Trong t́nh trạng ốm lâu không được tiếp xúc với sự việc, ông vốn nên từ chức, để cho phó tổng thống thay mặt ông giữ chức, thế nhưng ông đă không làm như vậy, ông muốn để cho người kế tiếp ông là Tưởng Kinh Quốc tranh thủ được thời gian nhiều hơn. Tới tháng 7 năm 1973 trên báo chí đă công khai đăng tải ông chụp ảnh chung cùng với mọi người trong buổi lẽ kết hôn của người cháu thứ tư là Tưởng Hiếu Dũng, là lần thứ nhất lộ mặt công khai sau một năm ông bị bệnh, cũng là dịp công khai chứng tỏ với dân chúng t́nh trạng sức khỏe của ông và cũng kín đáo nói rằng ông đă chữa bệnh tốt. Sức khỏe của Tưởng Giới Thạch quả thật có chuyển biến tốt. Đến mùa hè năm 1974, mỗi ngày ông đă có thể tới vờn hoa đi dạo, cùng với người trong gia đ́nh và các chính khách thảo luận những vấn đề chính trị v.v... Ngày 10 tháng 10 năm đó, theo thường lệ ông lại phát biểu “Diễn văn quốc khánh” vẫn vọng đàm tới việc “Quang phục đại lục”. Ngày 31 tháng 10, khi chúc thọ Tưởng, nhà đương cục Đài Loan đă đúc ra khối lợng lớn huy chương “Tưởng Tổng thống vạn tuế”, hơn thế c̣n dùng khí cầu cực lớn thả dù xuống đại lục 10 triệu tấm ảnh Tưởng Giới Thạch. Nghe nói chỉ riêng năm này nhà đương cục Đài Loan đă thả dù xuống đại lục 280 triệu tấm ảnh của họ Tưởng, có ư đồ khiến cho mọi người ở đại lục đừng có quên Tưởng Giới Thạch. Thế nhưng chuyển biến tốt và sự khôi phục sức khỏe của Tưởng Giới Thạch đă không tiếp diễn được lâu, mà ngày càng suy kiệt, bệnh đă ăn sâu vào xương tủy không thể chữa được nữa.
Tháng 12 năm 1974, Tưởng Giới Thạch lại mắc bệnh cúm một lần nữa chuyển sang viêm phổi. Do sức khỏe của ông đă cực kỳ suy yếu, cũng bởi tại sử dụng kháng sinh lâu, dẫn tới vi khuẩn chống lại thuốc tăng mạnh, có điều trị cũng phí thuốc, bệnh t́nh của ông không thấy có chuyển biến tốt. Kéo dài tới mồng 9 tháng giêng năm sau, trong giấc ngủ ban đêm ông đă phát sinh ra bệnh tâm cơ thiếu ôxy, tuy đă được cấp cứu chuyển nguy thành an, thế nhưng sau đó viêm phế quản vẫn cha thể hoàn toàn chữa khỏi sốt nóng lâu không suy thoái.Ngày 29 tháng 3 năm 1975, có lẽ Tưởng Giới Thạch cảm thấy bản thân ḿnh không thể sống lâu ở nhân gian nữa, ông đă tiện khẩu truyền di chúc, do phó bí thư trưởng ủy ban trung ương Đảng dân quốc là Tần Hiếu Nghi ghi lại. Sau khi di chúc lập xong, Tưởng Giới Thạch đă bước vào một tuần lễ cuối cùng của cuộc đời ông, sức khỏe lúc lành lúc xấu, thần trí khi tỉnh khi mê. Dần dà gắng gợng bước vào tháng 4, theo cách nói dân gian của những người già Trung Quốc - Tết thanh minh đối với những người bệnh có nguy cơ trầm trọng đă tới. Tưởng Giới Thạch với sức sống vô cùng suy yếu, cuối cùng đă gắng gợng qua được ngày tảo mộ tế tổ, điếu niệm vong linh và đă chết trong Tết thanh minh ngày 5 tháng 4 này.
Đối với cái chết của Tưởng Giới Thạch, trong cuốn sách của ḿnh, người Nhật Bản ông Furuya đă ghi thuật tường tận tỉ mỉ như sau:”Ngày 5 tháng 4 năm 1975, trên cuốn lịch bàn vừa đúng là tết Thanh Minh - một buổi sớm trời trong vạn dặm, thích hợp với thời tiết. Ngày Tết này, ở Trung hoa dân quốc gọi là “Tết dân tộc tảo mộ”, được nhà nước định là ngày nghỉ, để cho tất cả mọi người đi quét dọn sửa sang phần mộ của tổ tông, an ủi những linh hồn ở trên trời. Lúc này, ở Nhật Bản vẫn đang là mùa hoa anh đào nở rộ, c̣n Đài Loan th́ đă bước vào đầu hạ. C̣n nhớ buổi sáng sau khi ngủ dậy đă phải mở máy điều ḥa khí lạnh ở trong pḥng. Tám giờ sáng ngày hôm đó, Tưởng Tổng thống ngủ dậy ở trong dinh thự Sĩ Lâm Đài Bắc.”Đêm hôm qua, cụ Tưởng ngủ yên giấc, cho nên tinh thần sảng khoái!” - Đây là lời ghi chép trong sổ theo dơi sức khỏe của một bác sĩ trong tổ phục vụ điều trị. Tưởng Công tử - ông Tưởng Kinh Quốc (Viện trưởng viện hành chính) vẫn tới dinh thự thăm cha như mọi ngày. Tưởng tổng thống đă rửa mặt đánh răng xong, ngồi ở trên ghế nằm bên cạnh giường.Lúc này, Tưởng tổng thống căn dặn Tưởng Kinh quốc lời như sau:
- Từ nay về sau bản thân con phải nghỉ ngơi nhiều!
Sau khi nghe lời này. Tưởng kinh Quốc cảm thấy ông đă đón nhận một niềm cảm xúc đặc biệt không nói ra được, như một đ̣n xâm kích, suốt ngày lởn vởn những ư nghĩ bất an... Sự bất an của ông Tưởng Kinh Quốc đă trở thành hiện thực. Buổi chiều hôm đó, Tưởng tổng thống đột nhiên cảm thấy cồn cào trong bụng. Sự trải qua sau đó, trong thư báo cáo của tổ điều trị có thuyết minh như sau:”Trong bụng khó chịu, đồng thời lợng tiểu tiện giảm ít. Tổ điều trị cho rằng công năng tâm trạng của cụ Tưởng không tốt, do đó sự tuần hoàn mạch máu không thông suốt, các tổ chức trong cơ thể có khả năng có hiện tợng tích nước; tức th́ đă truyền cho một ít thuốc lợi tiểu, lúc này cụ Tưởng đă thải ra được lợng nước tiểu là 500 cc. Buổi chiều đúng 4 giờ, ngủ được chút ít. Sự biến hóa của bệnh t́nh phát sinh vào khoảng trên dới 8 giờ 15 phút buổi chiều. Các bác sĩ phục vụ phát hiện, Tưởng tổng thống vừa chợp mắt ngủ mạch đập lại đột nhiên chuyển sang chậm, lập tức tiến hành xoa bóp vùng tim và hô hấp nhân tạo, đồng thời tiêm thuốc cấp cứu. Sau một hai phút, tim đập và hô hấp lập tức trở lại b́nh thường. Thế nhưng sau bốn năm phút, tim lại ngừng đập, lập tức lại tiến hành xoa bóp tim, hô hấp nhân tạo và tiêm thuốc cấp cứu. Thế nhưng hiệu quả lần này không tốt đẹp, tim tuy lúc đập lúc ngừng, thế nhưng hô hấp không khôi phục lại được, kim trong máy đo áp huyết đă ngừng, mạch đập, áp huyết đă không thể đo được nữa.”Đúng 11 giờ 30 phút, con ngơi của đôi mắt cụ Tưởng đă giăn. Công tác cấp cứu vẫn tiếp tục tiến hành, đă tiêm mấy ông thuốc kích thích tim. Sau cùng đă ứng dụng cực điện trực tiếp kích thích cơ tim, kích thích buồng tim, thế nhưng vẫn vô hiệu”. Đúng 11 giờ 50 phút buổi chiều mùa hè tại Đài Bắc, Tưởng tổng thống đă vĩnh biệt thế gian, hưởng thọ 89 tuổi. Lúc này trên bầu trời thành phố Đài Bắc bỗng nhiên sấm chớp kinh người, ma như trút nước. Vào mùa này rất ít khi có ma có sấm như vậy, đúng như trong nhật kư ông Tưởng Kinh Quốc đă ghi “Phong vân dị sắc, thiên địa đồng ai” - gió mây khác tiết, đất trời buồn thương. ở Đài Loan có người truyền thuyết: Linh hồn của Tưởng tổng thống đă cỡi gió cỡi sấm bay lên trên trời, cụ đă ra đi theo tiếng gọi của Chúa trời. (thế nhưng Giang Nam tiên sinh phản bác nói: Điều đó cũng có khác ǵ nói một cách nhảm nhí xằng bậy: ông là con tinh rùa, vô căn cứ!)
Tưởng phu nhân - nữ sĩ Tống Mỹ Linh và ông Tưởng Kinh Quốc chăm sóc chiếu cố ở bên gối cụ măi cho tới lúc lâm chung.Mọi người được lần lợt triệu đến dinh quan...Di chúc đă có sự chuẩn bị trước, Tưởng tổng thống h́nh như đă dự biết được ḿnh sắp sửa ĺa khỏi thế gian, cho nên ngày 29 tháng 3, một tuần lễ trước đă truyền miệng cho phó bí thư trưởng Quốc dân đảng Tần Hiếu Nghi ghi chép lại.Trước mặt Tưởng tổng thống, mở bản di chúc ra đọc nội dung như sau:...”Thực hiện tam dân chủ nghĩa, khôi phục lại toàn bộ lănh thổ đại lục, phục Hưng nền văn hóa dân tộc, kiên tŕ giữ ǵn đội h́nh chiến đấu dân chủ, đó là chí nguyện suốt đời của tôi...” Đầu tiên là Tưởng phu nhân, tiếp đó là phó tổng thống Nghiêm Gia Kiềm, Viện trưởng Viện hành chính Tưởng Kinh Quốc và Viện trưởng Viện lập pháp Nghê Văn á, Viện trưởng Viện tư pháp Điền Quưnh Cẩm, Viện trưởng Viện thi cử Dương Lợng Công, Viện trưởng Viện giám sát Từ Tuấn Hiền.... các ông bà đều run rẩy cầm bút lông kư tên trên tờ di chúc.
Một đêm trôi qua. Sau khi trời sáng, trên bầu trời Đài Bắc bao phủ một tầng mây mờ dày đặc. Các tờ báo buổi sáng đều đem khuôn bản màu hồng thường ngày, nhất loạt đổi thành mặt đen, báo tin Tưởng Tổng thống qua đời. Đài vô tuyến truyền h́nh cũng đ́nh chỉ phát các băng ghi h́nh màu sắc và các tiết mục văn nghệ vui chơi. Các công sở cơ quan quan trọng, ở những nơi trải thảm màu đỏ đều được phủ lên mảnh vải đen, biểu thị sự Tưởng niệm tiếc thương. Các hiệu vải trên phố đều tự động cung cấp miễn phí những băng vải đen. Những chiếc khăn quàng màu đỏ và những bộ quần áo sặc sỡ đều không c̣n nh́n thấy bóng dáng nữa, ngay đến cả dầu mực dấu dùng để đóng dấu đều cải thành màu xanh. ở Trung Quốc, màu đỏ được coi là tợng trưng của sự chúc tụng vui mừng, mọi người bởi tâm tính buồn bă tiếc thương, do đó đă vứt bỏ màu đỏ đi, đến nỗi chỉ trong một đêm ở khắp các phố to ngơ nhỏ đều tiêu tan hết toàn bộ màu đỏ. Điều này đối với người nước ngoài mà nh́n, sẽ có thể cảm thấy có một phản ứng ǵ đó không phải là b́nh thường.
Tuân theo điển lễ, việc chôn cất sẽ cử hành vào ngày 16 tháng 4. Phó tổng thống Mỹ đặc sứ của tổng thống nước Mỹ Rokefeller, thủ Tướng Hàn Quốc Kim Jong Pil và các đoàn đại biểu của 23 nước đều tới Đài Loan tham dự. Nhật Bản tuy không có sự bang giao cũng có các ông như Sato Ei saku, KShinobusuke ...vài vị tới Đài Bắc. Trung hoa dân quốc đăi ngộ đoàn đại biểu Nhật Bản theo tiêu chuẩn tiếp tân quốc tế, ở trong khách sạn và trên chuyến xe riêng đều treo cờ trướng Nhật Bản. Kể từ năm 1972 tuyệt giao mối liên bang đến nay, đây lại là lần đầu tiên nh́n thấy quốc kỳ Nhật Bản ở Đài Loan.Ṿng hoa viếng của ông Sato Eisaku, chỉ có tên của ông, mà không thêm bất kỳ phẩm hàm ǵ; Lúc đầu ông định lấy tên là “Đại biểu Đảng Tự dân”; thế nhưng bởi dính vào phía đại lục, nên lại đổi là “Đại biểu người bạn”.....
Sau khi di hài của Tưởng Tổng thống được tiến hành ớp lạnh, tạm thời chôn cất tại bờ hồ Từ Hồ cách phía nam Đài Bắc ớc khoảng 60 cây số. Nơi này chính là chỗ Tưởng tổng thống đă trú ngụ sau khi đă rút khỏi đại lục tháng 6 năm 1949, phong cảnh rất giống Khê Khẩu Trấn của Phụng Hóa, Triết Giang, nơi cố hương của tổng thống. Để Tưởng nhớ vương Thái phu nhân, Tưởng tổng thống đă đích thân đặt tên nơi đây là “Từ Hồ”, rồi xây dựng một dăy hành quán. Hiện tại Tưởng tổng thống mặc bộ đại lễ áo dạ cỡi ngựa, trước ngực đeo huân chương, yên nghỉ trong quan tài nổi áo quan và quách bằng đá hoa cẩm thạch màu đen ở chính sảnh hành quán. Nếp nhà ngang tiếp liền chính sảnh giữ nguyên trạng pḥng ngủ của Tưởng tổng thống, trên bàn trà ở mặt chếch c̣n lưu lại mấy chữ viết tay trên mảnh giấy ghi lời nhắn bằng bút ch́ đỏ: “Năng khuất năng thân !”{Có thể cong cũng có thể thẳng}ư nghĩa là: Thuận theo hoàn cảnh, cần nhẫn th́ nhẫn, phải cong th́ cong, để chờ thời cơ duỗi thẳng.
Furuya là một nhà văn Nhật Bản thân Tưởng, trong các sách của ông tràn đầy những từ tán Dương ca ngợi Tưởng Giới Thạch, đối với cái chết của Tưởng Giới Thạch ông đă biểu hiện ra đớn đau và thương tiếc. Thế mà đưa số d luận thế giới đă biểu đạt những cảm thụ và b́nh giá khác.”Đông Kinh Tân Văn” Nhật Bản nói: “Cái chết của Tưởng Giới Thạch chứng tỏ rằng điều h cấu “Chính phủ quốc dân là chính phủ chính thống của Trung Quốc” từng thống trị thời đại chiến tranh lạnh sau cuộc chiến đă sụp đổ tan tành một cách danh phù hợp với thực của nó.
Đô rơn đô Canađa “Báo bu điện hoàn cầu” nói: Nói một cách rộng lợng khoan hồng nhất Tưởng Giới Thạch là một vị lănh tụ từ trước tới nay cha hề đuổi kịp thời đại. Ông từ trước chí sau vẫn là một người hiểu được quyền lực nhiều hơn hiểu được sự cải cách cơ bản.
“Tin tức hôm nay” của Thụy Điển: Một con ma qủy đă chết đi. Tin tức về sự qua đời của Tưởng Giới Thạch, khiến cho người ta nhất thời khó nhớ được, trong thần thoại lịch sử mà ông ta biên soạn viết ra ở phương Tây, chính ông ta đă diễn tṛ của một nhân vật chính. Đối với lớp người trước, mấy năm lại đây, ông ta đă xuất hiện với thân phận lănh tụ, Trung Quốc bị nước lớn Nhật Bản điên cuồng xâm chiếm, trà đạp; được người ta tôn sùng, tự cho rằng ḿnh là một chính trị gia xuất chúng. E rằng, c̣n đ̣i hỏi một số thời gian nữa, loài người mới có thể nhận thức được. Kỳ thực, ông ta chỉ là Nguyễn Văn Thiệu của thời đại đó.
“Thời báo Niu ooc” nước Mỹ nói: cái chết của Tưởng Giới Thạch đă kết thúc một loại ảo giác cho rằng thực tế ông ta vẫn thống trị Trung Quốc. Con trai của ông và những người kế thừa của Đài Loan suốt thời kỳ dài đến nay đă thích ứng với loại ảo giác này. Hai mười nhăm năm cuối cùng của cuộc đời ông, ẩn nấp ở trên ḥn đảo Đài Loan này, trước sau chỉ làm một giấc mộng mê muội về sự phản công. Cái chết của ông có khả năng tăng cường tốc độ cho nước Mỹ rút ra khỏi Đài Loan cùng với việc tăng nhanh công việc b́nh thường hóa quan hệ giữa họ và Bắc Kinh.
“Báo Manila” của Philippin nói: Cái chết của Tưởng Giới Thạch đă kết thúc một kỷ nguyên trên lịch sử Trung Quốc, mộng Tưởng của ông trở về đại lục vẫn chỉ là một giấc mộng mà không có cách ǵ có thể thực hiện được.
2. Di chúc của Tưởng Giới Thạch viết những ǵ?
Phần trên đă nói, ngày 29 tháng 3 năm 1975, Tưởng Giới Thạch dự cảm thấy ḿnh sắp sửa vào quan tài, không ở lâu trên thế gian được nữa, liền đọc lời di chúc cho Tần Hiếu Nghi ghi chép. Di chúc của Tưởng Giới Thạch viết những ǵ? “Tôi tự buộc tóc đến nay, đă đeo đuổi cuộc cách mạng của Thủ Tướng, không lúc nào không tự cho ḿnh là một tín đồ của Jêsu Cơ đốc và của ngài Thủ Tướng, không ngày nào là không phấn đấu gian khổ để tiêu trừ những trở ngại của Chủ nghĩa Tam dân, xây dựng một quốc gia với nền chính trị dân chủ. Hơn hai chục năm nay, những căn cứ tự do ngày càng lớn mạnh một cách tinh túy thực chất, hơn thế đă không ngừng triển khai cuộc chiến tranh chính trị với sự tàn ác của Đảng Cộng sản đại lục. Đại nghiệp chống Cộng phục Quốc, ngày càng đổi mới, ngày càng Hưng thịnh, quân dân trong toàn quốc, các đồng chí trong toàn Đảng, quyết không thể v́ sự ra đi của tôi mà lo âu nhụt chí khí ! Mọi người cần phải thành tâm đoàn kết nhất trí phục tùng sự lănh đạo của Đảng và chính phủ ḿnh, phụng thời chủ nghĩa v́ ngài Thủ Tướng vô h́nh lấy việc phục quốc làm mục tiêu chung. C̣n tinh thần của Trung Chính, tự tất sẽ ở bên cạnh đồng chí đồng bào ḿnh. Thực hiện Tam dân chủ nghĩa, thu phục hết quốc thổ đại lục, phục Hưng nền văn hóa dân tộc, kiên tŕ giữ vững đội h́nh chiến đấu dân chủ, đó là sự nghiệp ư chí suốt đời của tôi, thực tế cũng là ư chí cách mạng và quyết tâm chiến đấu nhất trí của quân dân đồng bào hải nội hải ngoại. Mong muốn người người ngày càng kiên tŕ bách nhẫn, phấn đấu tự cường, không hoàn thành được trách nhiệm của cách mạng quốc dân quyết không dừng lại: thề cần lao, thề dũng cảm, đừng lời biếng, chớ chểnh mảng.Ngày 29 tháng 3 năm Trung hoa Dân quốcthứ 4.Tưởng Trung Chính”
Sau khi bản di chúc bao gồm hơn 200 chữ này của Tưởng Giới Thạch được phát biểu, lập tức đă gây nên rất nhiều điều chê trách. Có người nói nó đă loạn dùng điển cố thành ngữ, Văn lư thiếu thông suốt, đọc lên khiến cho người ta có cảm giác khôi hài, về căn bản không giống một tờ di chúc. Có người nói nó đă loạn sắp xếp ngôi thứ, đem Jêsu xếp đặt ở trước Thủ Tướng Tôn Trung Sơn, thực sự đâu có thể như vậy được. Lại có người nói Tưởng Giới Thạch thực ra cha hề kư tên trên tờ di chúc. Các đại viên như Tống Mỹ Linh và Tưởng Kinh Quốc v.v... cũng chỉ là kư bổ sung vào sau khi Tưởng Giới Thạch chết, căn cứ theo “Pháp luật” của nhà đương cục Đài Loan th́ đó là bản Di chúc vô hiệu.
Trong bài viết “Cái chết của Tưởng Giới Thạch với Tưởng Kinh Quốc” của một người hương Cảng có nói: Bản di chúc của Tưởng, những văn tự vừa mở đầu đă không thông, chẳng những không phù hợp với sự thực, mà hàm ư cũng hoang đường vô lư. Câu đầu tiên của bản di chúc nói: “Tôi tự buộc tóc đến nay, đă đeo đuổi cuộc cách mạng của thủ Tướng, không lúc nào không tự cho ḿnh là một tín đồ của Jêsu “Cơ đốc” và của ngài thủ Tướng...”. Theo văn pháp Trung Quốc “Tôi tự buộc tóc đến nay” nên viết là “Từ khi tôi buộc tóc đến nay” mới được gọi là thông thuận. Đối với “buộc tóc tới nay đă đeo đuổi cuộc cách mạng của thủ Tướng” th́ lại càng là chỗ không thông. “Buộc tóc” chính là “những năm ở tuổi nhi đồng”. Tưởng Giới Thạch được gặp Tôn Trung Sơn, căn cứ theo “niên biểu” mà Trần Bố Lôi biên soạn cho Tưởng, là khi 23 tuổi (năm 1909 sau công nguyên, trong “niên biểu” viết rơ “Lần đầu tiên yết kiến thủ Tướng, đă dốc bầu tâm sự bàn việc nước”. Trong di chúc của Tưởng Giới Thạch nói “Buộc tóc đến nay đă đeo đuổi cuộc cách mạng của thủ Tướng, điều này chẳng phải là khoác lác hay sao? Tạm thời không bàn tới việc đem chúa Jêsu kéo ngang hàng với Tôn Trung Sơn là tầm bậy, “tự cho ḿnh là một tín đồ”, những chữ này thật đủ nực cời. Hai chữ “Tự c” (tự cho ḿnh) là để chỉ “ vốn dĩ không phải là sự việc này, nhưng lại cứ cứng nhắc “mạo xng” “. Ví dụ rơ ràng là một kẻ xấu xa, nhưng lại “tự c” (tự cho ḿnh) là người tốt. Câu đầu tiên trong bản di chúc của Tưởng thừa nhận tuy bản thân ḿnh nói là “tín đồ của thủ Tướng”, thế nhưng trên thực tế đâu có phải như vậy, ngụy trang mà thôi, thực sự đă khiến cho người ta cời rụng cả răng.
Lời nói sau cùng trong số 5 năm 1975 “Tạp chí Trung Hoa” do Hồ Thu Nguyên “ủy viên ủy ban lập pháp” Đài Loan chủ biên nói, tạp chí này. “đă nhận được mấy bài đoản văn và thông tấn, có b́nh luận và phê phán đối với nghi lễ đại điển quốc tang lần này và sự mạch lạc của văn chương chính thức”. Lời nói sau cùng của ban biên tập viết rằng: “Sự việc xảy ra vội vàng lật đật, hơn nữa lại ở trong sự đau thương, có chỗ suy nghĩa cha chu đáo, cũng chẳng có ǵ là lạ”. Thế nhưng ở trong đó c̣n có câu “Những chỗ cha thông suốt... mong các phái hữu quan từ nay về sau hăy nên thận trọng hơn. Phàm làm việc ǵ hăy nên hỏi han những người thạo việc trong ngành, mới là cái đạo an toàn”.
Đường Nhân tiên sinh tác giả “Kim Lăng Xuân Mộng” đối với hành văn và nội dung bản di chúc của Tưởng Giới Thạch cũng không cho là như vậy. Ông viết: Buộc tóc, là từ xng hô đối với kiểu tóc thời Cổ đại, cuối đời Thanh, Tưởng Giới Thạch đă là cái “đầu văn minh”, ở thế giới hỗn độn thượng Hải, đến Nhật Bản giang hồ đây đó, càng không thể có cái gọi là “buộc tóc” được, vào trường quân đội cạo đầu trọc th́ làm ǵ c̣n tóc để có thể “buộc”. Trước và sau khi chết càng chẳng có tóc để mà nói, “Cấp bách bàn về kiểu tóc chăng?” Tần Hiếu Nghi cầm bút làm văn hộ bản di chúc, mở đầu bản di chúc đă viết tới hai chữ “buộc tóc”, bàn việc th́ đầu trâu mơm ngựa, luận nội dung th́ cổ hủ ră rời. Tức th́ ông cho rằng, bản di chúc của Tưởng thực ra không phải tự thân lời căn dặn của Tưởng Giới Thạch, mà là Tống Mỹ Linh dùng Anh ngữ khẩu thuật, sau khi ghi chép bằng bút rồi lại dịch ra Hán Ngữ, vai tṛ của Tần Hiếu Nghi chỉ là đem bản thảo dịch ra tiếng Hán của Tống Mỹ Linh truyền miệng, làm cái việc nhuận sắc, sang sửa mà thôi. Đại để là dới những tiền đề mà Tống Mỹ Linh đă gật đầu, gọt bỏ đi một số quá Tây hóa, khiến cho nó tỏ ra một chút phong thái văn hóa Trung Hoa. Do v́ bản di chúc của Tưởng Giới Thạch không phải là tự bản thân Tưởng khởi thảo, sau khi Tần Hiếu Nghi ghi chép xong, Tưởng Giới Thạch cũng không kư tên chính thức, mà là do Tần Hiếu Nghi kư thay, cho nên ngài Lư Ngạo, một học giả nổi tiếng ở Đài Loan có rất nhiều điều nghị luận. Trong bài “Bản di chúc của Tưởng Giới Thạch vô hiệu đối với pháp luật” ông đă viết: Căn cứ vào điều 1194 “Dân pháp” Đài Loan quy định: viết thay di chúc, do người di chúc chỉ định từ ba người trở lên làm chứng, do người di chúc kể miệng, di chúc những mục đích, do một trong những người làm chứng viết lại, tuyên đọc, giảng giải, sau khi được người di chúc bằng ḷng, ghi rơ ngày tháng năm cùng với tên tuổi người viết thay, được toàn thể những người chứng kiến cùng với người di chúc đồng thời kư tên. Nếu người di chúc không thể kư tên được th́ phải in dấu ngón tay để thay thế”. Ngày tháng trên bản di chúc của Tưởng Giới Thạch đề ngày 29 tháng 3, là sự việc trước khi chết 7 ngày, lúc đó tại sao không “chỉ định ba người trở lên tới chứng kiến”, “Cùng kư tên vào ?” . Tại sao lại chờ sau khi Tưởng Giới Thạch chết rồi mới mạo xuất người chứng kiến tới kư bổ sung ? Đă vừa vi phạm luật pháp lại vừa khó thông. “ C̣n đối với bản di chúc vô hiệu đối với pháp luật này, Quốc dân đảng đă ra lệnh cho thiên hạ “Theo Tưởng mà ca tụng ông”, điều này chẳng phải là quá lừa dối xỉ nhục dân chúng hay sao ?
Đối với sự việc sau khi Tưởng Giới Thạch chết mới kư bổ sung vào bản di chúc, trong sách của ông Furuya có ghi thuật như sau: Từ trong hồi ức của ông Điền Quưnh Cảm “Viện trưởng Viện tư pháp Đài Loan” có thể nh́n thấy được một vết vằn. Điểm Quưnh Cẩm viết: Đúng 1 giờ sớm ngày mồng 6 tháng 4, bầu trời ma cuồng gió giật sấm chớp đùng đoàng, bỗng nhiên ông nhận được điện thoại đánh từ dinh thự của Tưởng Giới Thạch tới, buộc ông phải lập tức đến ngay. Khi ông tới nơi, lập tức được mời lên lầu hai. Ông nh́n thấy Tưởng Giới Thạch nằm ở trên giường, đắp một tấm chăn đơn, dáng vẻ rất ung dung. Tưởng Kinh Quốc đớn đau khôn xiết chẳng nói nên lời. Khi Điền Quưnh Cẩm với Nghê Văn á, Dương Lợng Công, D Tuấn Hiền v.v..cúi ḿnh vái lạy di thể của Tưởng Giới Thạch. Tưởng Kinh Quốc đă từng qùy xuống đáp lễ. Họ đă nhiều lần ngăn cản, Tưởng Kinh Quốc vẫn kiên tŕ không chịu. Tống Mỹ Linh th́ ngồi ở trên chiếc ghế bên cạnh giường, tinh thần đau đớn xót thương, nhưng đă trấn định lạnh lùng, khuyên giải Tưởng Kinh Quốc không được quá đau đớn xúc động. Khi họ hành lễ xong, Tống Mỹ Linh gật đầu đưa ư gửi lời chào hỏi. Điền Quưnh Cẩm trong quá tŕnh cha nói tới việc kư tên trong văn bản, cũng không bàn tới có sự việc kư tên ngày 29 tháng 3, cho nên ngoại giới nói chung cho rằng, bản di chúc của Tưởng Giới Thạch là bản kư tên bổ xung sau khi đă chết.
Đối với vấn đề sắp xếp thứ tự giữa Jêsu và Tôn Trung Sơn tiên sinh, các tin đồn có rất nhiều tranh luận. Nghe nói lúc đầu Tưởng Kinh Quốc đă từng phản đối phương thức viết thuật này, thế nhưng Tống Mỹ Linh đă “Kiên định bất di”, Tưởng Kinh Quốc cũng đành phải băi bỏ. Đường Nhân tiên sinh căn cứ vào những tin đồn hữu quan, trong cuốn sách “Thảo sơn tàn mộng” của ḿnh, đă viết:”Tưởng Kinh Quốc nh́n thấy “Mẫu hậu” đặt Jêsu ở trên Tôn Trung Sơn đă lo sợ vội nói rằng:
- Tha mẹ, Jêsu là ...
- Không sao ! Tống đáp - có rất nhiều nhân vật vĩ đại ở Tây phương, trên di chúc đều có những câu từ cảm kích đối với thượng đế. Cha của anh là một tín đồ Cơ đốc cuồng tín, tự ḿnh t́m người dịch lại Kinh thánh, tự ḿnh có nhà thờ để làm lễ. Một năm bốn mùa c̣n mời mục sư đến dinh thự giảng đạo. Mấy năm nay chỉ cần có người tới thăm ổng, khi sắp đi là ổng lại tặng khách một bộ kinh thánh. T́nh h́nh này, hẳn anh cũng đă biết, có phải không ?
- Tha mẹ, vâng ạ.
- Tốt, nay mẹ nói để anh biết, Tôn Trung Sơn là “Quốc phụ” , là người sáng lập ra Đảng ta, là tác giả của cuốn sách “Tam dân chủ nghĩa”, thế nhưng cha anh đă mấy lần in lại “Tam dân chủ nghĩa” để tặng cho mỗi vị khách một quyển. Cho dù ở trong Đảng bộ các cấp lại đă có ai đọc nó, lễ bái cha có ? Có phải không?
- Điều này ...là, tha mẹ.
- Vậy th́, đặt thượng đế lên trên, có điều ǵ không thoả hử?
“Thái tử” không nói ǵ. Ông quá hiểu rơ, Đài Loan từ nay về sau đều là đất trời của ông. Thế nhưng, trong quá tŕnh “Chế tạo” ra bản di chúc này, ông không đủ sức tranh giành với “Mẫu hậu” được, tất thảy đều phải nghe theo bà”. Đường Nhân tiên sinh đă đem những tin đồn viết thành câu chuyện, do đó đă có những chi tiết sinh động. Bất kể là Tống Mỹ Linh và Tưởng Kinh Quốc có như vậy hay không, đem Jêsu viết vào và đặt lên trước Tôn Trung Sơn tiên sinh là kết quả của sự kiên tŕ của Tống Mỹ Linh. Điều này đă được đồn đại rất nhiều và rất rộng.
Rơ ràng là trong di chúc của Tưởng Giới Thạch văn lư không thông, có những chỗ điên đảo vô lối, ngoài một số sai lầm và đă được phê phán ở trên vẫn c̣n có thể chỉ ra được nhiều chỗ nữa. Thế nhưng dựa vào ư thức tư Tưởng mà xét th́ cũng đă rơ cả. Một là thổi phồng rùm beng ca ngợi ḿnh, nói bản thân ḿnh là tín đồ trung thực của Tôn Trung Sơn, suốt đời phấn đấu để thực hiện Tam dân chủ nghĩa, thực hiện một quốc gia có nền chính trị dân chủ v.v..Hai là gào thét phản công đại lục “giành lại toàn bộ đất đai đại lục, phục Hưng văn hóa dân tộc, kiên tŕ đội h́nh chiến đấu dân chủ” “Tinh thần” chống cộng đến cùng, dù chết không thay đổi của bản thân ông, c̣n “cần ở bên cạnh” “đồng chí” và “sự nghiệp” của ḿnh. Trong dinh lũy của Tưởng Giới Thạch có một số lớn phái ngoan cố chống cộng cứng nhắc, Trần Thành đă từng đảm nhiệm qua chức “phó tổng thống” chính là một trong số đó. Chúng ta từng nói tới có người đă dùng sáu chữ “Trung Tưởng, Phản Cộng, ái Quốc” để b́nh giá tương đối chuẩn xác cuộc đời của ông ta, mặc dù vậy, trong bản di chúc mà trước khi Trần Thành chết cũng không thấy nhắc lại “Phản công đại lục” nữa, c̣n Tưởng Giới Thạch th́ không như vậy, ông coi việc thất bại của đại lục xem như là mối hận mất nước, không phản công đại lục th́ không đủ để b́nh phục nỗi phần hận trong trái tim ông. Chỉ có điều là “Sự nghiệp vĩ đại” mà trong suốt 25 năm, nửa đời người phần sau của ông vẫn cha thể làm được, liệu c̣n có ai có thể thay ông thực hiện được đây ? Trên điểm này, Tưởng Giới Thạch khẳng định là di hận thiên cổ ?
3. Trong quan tài của Tưởng Giới Thạch đặt những cuốn sách nào ?
11 giờ 50 phút ngày 5 tháng 4 năm 1975, Tưởng Giới Thạch đă qua đời sau khi ốm. Nhà đương cục Đài Loan quy định “Quốc tang” một tháng bắt đầu từ ngày 6 tháng 4. Ngày 9 tháng 4, linh cữu của Tưởng được chuyển vào Quốc phụ kỷ niệm quán, để cho dân chúng được chiêm ngỡng dung nhan thi hài trước sau 5 ngày. 8 giờ 5 phút ngày 16 tiến hành nghi thức truy điệu và an táng. Sau nghi thức, linh cữu của ông được chuyển đến Từ Hồ. 12 giờ 50 phút an quàn tại Hành quán chính sảnh.Khi nhập liệm cho Tưởng Giới Thạch, ông mặc áo bào dài và áo ngắn cỡi ngựa, trên thân phủ Đảng kỳ Quốc dân đảng và “Quốc kỳ”. Những thứ đem theo vào trong quan tài có 3 tấm huân chương cao nhất khi sinh thời ông được nhận : Huân chương Thái Ngọc, Huân chương Thanh thiên bạch nhật và Huân chương Quốc Quang. C̣n có cả mấy cuốn sách mà sinh thời ông thích đọc. Đối với việc trong quan tài đặt mấy quyển sách, là những quyển sách nào, ai đặt những quyển sách ấy, từ ấy đến nay, cách nói không giống nhau. Tưởng Kinh Quốc trong bài kư “Một tháng bên linh cữu cha” đă viết : “Khi phương Đông bừng sáng, tại Tổng y viện Vinh Dân, theo phong tục quê hương , tôi đă mặc quần áo cho cha rồi khoác áo bào dài, áo ngắn cỡi ngựa, rồi gắn huân chương. Đúng 10 giờ, mẹ tôi đem 4 quyến sách mà cha tôi thích đọc là “Tam dân chủ nghĩa” , “Thánh kinh” , “Hoang mục cam tuyền” và “Đường thi”, tự tay để vào trong linh cữu, ngoài ra c̣n có một chiếc mũ dạ pha len và một chiếc ba toong.”
Năm năm sau, tháng 4 năm 1980, trong cuốn sách “Một năm khó quên”, khi hồi ức lại t́nh h́nh lúc khâm liệm cho Tưởng Giới Thạch, Tưởng Kinh Quốc viết : “Đến Tổng y viện Vinh Dân mặc quần áo cho cha, đây là một lần làm việc cuối cùng của người con có thể được bên cạnh cha. Theo tục lệ quê hương , phải mặc 7 chiếc quần, 7 chiếc áo, bao gồm cả áo bào dài và áo chẽn chăn ngựa. Trên người ông có quấn vải tơ, đi bít tất đen, giày da màu đen, đeo huân chương và c̣n kèm theo 4 bộ sách mà sinh thời cha tôi thích đọc. Đó là các quyển “Tam dân chủ nghĩa” , “Thánh kinh” , “Hoang mạc cam tuyền” và “Thơ Đường” đặt vào trong quan tài. Ngoài ra c̣n có mũ dạ, mũ nỉ mỗi thứ một cái, găng tay một đôi, khăn tay một chiếc, ba toong một chiếc. Đây là những vật mà thường ngày cha tôi thường dùng”. Trong “Một năm khó quên” của Tưởng Kinh Quốc, những quyển sách được đặt vào trong quan tài vẫn là mấy quyển sách đó, thế nhưng người đặt sách lại từ Tống Mỹ Linh biến thành bản thân Tưởng Kinh Quốc.
Điều thú vị là, “Báo cáo lễ tang” chính thức của nhà đương cục Đài Loan ngày 9 tháng 4 lại hoàn toàn khác với những điều đă kể trên :”Linh cữu của cụ Tưởng Tổng thống quyết định chuyển đến Quốc phụ kỷ niệm quán vào chính ngọ ngày hôm nay. 6 giờ sáng tại Tổng y viện Vinh Dân sẽ cử hành tiểu liệm. Tưởng Viện trưởng tuân theo cổ lễ đă mặc áo bào dài màu xanh và áo chăn ngựa chẽn màu đen cho Tổng thống, ngực đeo huân chương lớn “Thái Ngọc”, bên trái, bên phải là huân chương “Quốc Quang” và huân chương “Thanh thiên bạch nhật”. Phu nhân đích thân đem những quyển sách “Kinh thánh” , “Tứ th” , “Đường thi” , “Tam dân chủ nghĩa” , “Hoang mạc cam tuyền” là những quyển sách thường nhật cụ Tưởng thích đọc, cùng với một số vật thường dùng như mũ lễ, ba toong đặt vào trong quan tài, những người trong gia quyến xếp hàng qú xuống vái lạy, khóc tế trước linh cữu.” Trong báo cáo Quốc tang này, người mặc quần áo thọ là Tưởng Kinh Quốc, người đặt sách vào là Tống Mỹ Linh. Có người nói, đây là “Dao thái đậu phụ - hai mặt sáng”. Vấn đề là trong “Báo cáo lễ tang” chính thức có độ tin cậy rất cao này, 4 quyển sách đă biến thành 5 quyển sách, thêm lên một quyển “Tứ th”, một trước tác tiêu biểu cho sự tinh tuư của nền văn hoá Trung hoa.”Báo cáo lễ tang” là sáng tác tập thể của các nhân sĩ hữu quan phía Nhà nước, đúng ra so với ghi chép cuả Tưởng Kinh Quốc lúc đó ngũ tạng suy tàn tê liệt phải có độ tin cậy cao hơn. Thế nhưng trong tường thuật của “Báo cáo lễ tang” ngày 16 tháng 4 lại phát sinh mâu thuẫn với tường thuật ngày 9 tháng 4, đó là :” 8 giờ tiến hành lễ đại liệm, do Nghiêm Tổng thống chủ tế, các đại viên lễ tang bồi tế, những người dự tế đứng nghiêm tại chỗ, cử ai nhạc, mặc niệm (đồng bào trong toàn quốc th́ đứng nghiêm tại chỗ mặc niệm một phút). Sau khi dâng hoa và kính cẩn đọc văn tế, phu nhân, Tưởng công tử Kinh Quốc, thứ công tử Vĩ Quốc và hai tôn công tử Hiếu Vũ, Hiếu Dũng trong đớn đau khổ sở đậy chặt nắp quan tài (khi đậy nắp quan tài, lại đặt thêm một bộ “Tứ th” vào trong). 8 đại viên phủ cờ là Trương Quần, Hà ứng Khâm, Cốc Chính Cơng, Hoàng Thiếu Cốc, Hoàng Kiệt, Tạ Đông Mẫn, Trần Lập Phu và Tiết Nhạc, cung kính đem cờ Đảng phủ lên trên quan tài. Lại do 8 đại viên phủ cờ là Nghiêm Tổng thống, Nghê Văn á, Điền Quưnh Cẩm, Dương Lợng Công, D Tuấn Hiền, Từ Khánh Chung, vương Vân Ngũ và Vu Vân cung kính đem Quốc kỳ phủ lên trên Đảng kỳ. Toàn thể các nhân viên dự tế hành 3 lần cúc cung vái lễ, lại cử ai nhạc, lễ đại liệm chấm dứt.”Trong đoạn tường thuật này, mấu chốt là ở chỗ “ Khi đậy nắp quan tài, lại đặt thêm một bộ “ Tứ thư “ vào trong. Đối chiếu với điều ghi ngày 9 tháng 4 đó, tựa hồ như vốn dĩ ở trong quan tài đă có một quyển “Tứ th” rồi, mà nay đặt thêm vào một bộ nữa. Nếu quả thật như vậy th́ tại sao lại đặt những 2 bộ “Tứ th” vào trong quan tàI ? Là một tín đồ của Thủ Tướng, “Tam dân chủ nghĩa” của Thủ Tướng chỉ đặt có một quyển; Là một “Tín đồ Cơ đốc cuồng tín”, “Kinh thánh” của Cơ đốc cũng chỉ đặt có một quyển, thế mà “Tứ th” lại phải đặt hai quyển, lúc tiểu liệm đặt một quyển, khi đại liệm lại đặt một quyển? Có người từng chỉ trích nói rằng : Có lẽ nào lại đặt thừa một bộ, để cho cụ Tưởng ăn hay sao? T́nh h́nh thực tế có khả năng là, lúc tiểu liệm ngày 9 tháng 4, sách đặt vào chỉ có 4 quyển, không có quyển “Tứ th”, đến khi đại liệm ngày 16 tháng 4 đă đặt thêm quyển “Tứ th” này. Sách ở trong quan tài của Tưởng Giới Thạch tới ngày 16 tháng 4 mới biến thành 5 quyển.Thế th́ tại sao khi tiểu liệm ngày 9 tháng 4 trong quan tài không có “Tứ th” mà lại viết là có “Tứ th”. Tại sao lúc đại liệm ngày 16 tháng 4 lại đặt thêm một quyển “Tứ th” vào trong quan tài? Có người b́nh luận nói : Tưởng Giới Thạch luôn luôn rùm beng bản thân ḿnh là đại biểu của nền văn hoá Trung Hoa, suốt đời dốc sức cho việc phục Hưng nền văn hoá dân tộc. Nếu như trong những quyển sách mà ông “thích đọc” lúc sinh thời, lại không có quyển “Tứ th” đại biểu cho nền văn hoá chính thống Trung quốc, hoá chẳng phải là chuyện nực cời tày trời hay sao? Cho nên đem quyển “Tứ th” liệt vào một trong những quyển sách mà Tưởng Giới Thạch “thích đọc nhất” lúc sinh thời, vội vội vàng vàng nhét vào trong quan tài, quả thật là muốn lừa dối công chúng, cũng là muốn bổ sung thêm h́nh tợng cho Tưởng Giới Thạch. Giả định đúng là khi đại liệm ngày 16 tháng 4 có đặt thêm một quyển “Tứ th” vào, vậy th́ ai đặt ? Ai khi “đậy nắp quan tài” đă đem bộ trước tác quan trọng này đặt vào trong quan tài của Tưởng Giới Thạch?
Trong cuốn “Ghi chép thực về nỗi đau buồn của cụ Tưởng Tổng thống” do “Trung ương nhật báo” Đài Loan xuất bản có điều viết về ngáy 16 tháng 4 như sau :” Hôm nay là một ngày đại lễ an táng thi thể cụ Tưởng Tổng thống “.Sáng sớm, hai vị công tử của cụ Tưởng, Tưởng Kinh Quốc Viện trưởng và Tưởng Vĩ Quốc Tướng quân dẫn toàn thể gia thuộc là ái tôn Hiếu Vũ, Hiếu Dũng của cụ Tưởng, đem một bộ sách “Tứ th” mà sinh thời cụ Tưởng rất thích đọc, yên lặng đặt ở bên cạnh cụ Tưởng, đồng thời c̣n mặc áo bào màu xanh, áo chẽn màu đen và đeo huân chương lên thi hài của cụ, lại phủ thêm vải liệm màu trắng cho cụ. Sau đó họ đều qú trước linh cữu, cung kính cử hành đại lễ 3 lần qú, 9 lần vái. Sau khi đứng dậy diễu quanh quan tài 3 ṿng, những ḍng nước mắt nóng hổi nhỏ xuống, cuối cùng đă phát thành tiếng khóc đau khổ, nức nở. Kể từ khi cụ Tưởng tạ thế, trong 10 ngày lại đây, trước linh cữu này đă tuôn trào những ḍng lệ nóng hổi của hơn 2 triệu quần chúng tới chiêm ngỡng cụ. Hiện tại, những giây phút trước khi cử hành đại lễ , hơn 2.800 vị nhân sĩ trong và ngoài nước lần lợt tiến vào linh đường, chỉ có sự tĩnh mặc của sự trầm lắng sâu xa...Đúng 8 giờ sáng, Tưởng phu nhân do Tưởng Viện trưởng và Tưởng Vĩ Quốc Tướng quân d́u, chầm chậm từ phía đông tiến lên lễ đài. Lễ đại liệm chôn cất cụ Tưởng Tổng thống đă long trọng bắt đầu.”
Đoạn tường thuật này đă chứng tỏ một cách rơ ràng, “Tứ th” là do Tưởng Kinh Quốc và Tưởng Vĩ Quốc v.v...cùng bỏ vào trong quan tài. Vấn đề là ở chỗ, trong “Ghi chép một tháng bên linh cữu cha” và “Một năm khó quên” của Tưởng Kinh Quốc đều không thấy nêu ra việc đặt bộ “Tứ th” vào, cho nên cuối cùng có đặt”Tứ th” vào hay không vẫn c̣n là một nghi án, một câu đố. Một vấn đề khác nữa là, trong bài báo tường thuật ở trên, người đặt sách tuy đă được ghi chép rơ ràng, thế nhưng thời gian đặt sách vào là ở buổi sớm, với “thời gian đậy nắp quan tài” mà “Báo cáo tang lễ” kể th́ đă có sự thêm bớt không khớp rất lớn, bởi v́ “khi đậy nắp quan tài” cần phải phủ đậy Đảng kỳ, phủ đậy “Quốc kỳ”, có rất nhiều đại viên bận rộn trước sau, có các vị tân khách trong và ngoài nước, vây trái, quây phải, Tống Mỹ Linh không thể không có mặt ở đó, mà trong bài tường thuật ở đoạn trên lại nói “sáng sớm” bỏ sách “Tứ th” vào. “Đúng 8 giờ sáng” Tống Mỹ Linh mới tới trước linh cữu, có ư nói là lúc đặt sách vào, Tống Mỹ Linh thực tế đá không có mặt ở đó.
Nói tóm lại trong quan tài của Tưởng Giới Thạch, cuối cùng đặt 4 quyển sách hay là đặt 5 quyển sách? đặt vào ngày nào ? ai đặt vào ? là một mớ hồ đồ khó hiểu. Chẳng trách Hồ Thu Nguyên đă hoà nhă có lời khuyên : “Mong các phía hữu quan từ nay về sau hăy nên thận trọng hơn” để tránh cho ngoại giới “cho rằng Trung Quốc tự do là vô nhân”. Các học giả đại lục và các nhân viên nghiên cứu phần lớn đều sử dụng cách nói của Tưởng Kinh Quốc, tức là chỉ đặt vào trong quan tài có 4 quyển sách là “Tam dân chủ nghĩa” , “300 bài thơ Đường” , “Thánh kinh” và “Hoang mạc cam tuyền”.Đối với các độc giả đại lục mà nói, trong các sách kể trên, tương đối xa lạ là “Hoang mạc cam tuyền”. Từ trong tên của cuốn sách có chút vị tản văn này, không ít người đă cho rằng nó là một cuốn sách kể lể như loại du kư mang tính chất khu vực, kỳ thực đó là một cuốn sách tuyên truyền giáo nghĩa đạo Cơ đốc, một cuốn sách mang tính triết lư tương đối mạnh, nó là một quyển sách được tổ thành do từng câu nói giàu tính triết lư bà ra la liệt, hành văn và cách thức đều rất giống như “Luận ngữ”. Nọi dung của nó phần lớn là động viên con người không ngừng phấn đấu, dũng cảm vương lên trong mọi nghịch cảnh.Tháng 7 năm 1944 Tưởng Giới Thạch có được quyển sách “Hoang mạc cam tuyền” này, chuyên tâm miệt mài đọc nó, yêu thích không lúc nào rời tay. Sau khi tới Đài Loan càng đ̣i hỏi ḿnh mỗi ngày đều phải đọc. Tưởng muốn dùng quyển sách này để tu dỡng linh hồn và tính cách của ḿnh, tận mọi khả năng để nâng cao năng động tính của con người, từ đó chiến thắng mọi cửa ải khó khăn gian khổ, trăm ngh́n trắc trở cũng không sờn ḷng. Ngày 3 tháng 1 năm 1945, trong lời phê và ghi chú khi đọc sách, Tưởng đă nói về ảnh hưởng của cuốn sách này đối với ông như sau : “Cuối năm ngoái, chịu đựng đủ mọi nỗi gian nguy, mà vẫn kiên nhẫn không đổ ngă, vẫn b́nh tĩnh vợt qua, thực sự sức mạnh từ trong sách này không ít...”Trong cuốn “Tưởng Giới Thạch truyện”, vương Phủ Dân tiên sinh nói : “ Tưởng Giới Thạch không những hấp thụ được sức mạnh tinh thần từ trong “Hoang mạc cam tuyền”, mà năm 1965 đă đem cuốn sách này truyền cho Tưởng Kinh Quốc và c̣n bắt Tưởng Kinh Quốc sao chép toàn bộ tất cả những lời phê phán, b́nh chú của ḿnh ở trong quyển sách này.
4. Tại sao Tưởng Giới Thạch không an táng xuống đất mà lại quàn tạm ở Từ Hồ ?
Trong tục chôn cất truyền thống ở Trung Quốc, chôn xuống đất là an, mà đem quan tài quàn tạm ở một chỗ gọi là đặt linh cữu (quàn) đợi táng. Ngày 16 tháng 4 năm 1975,s au nghi thức đại liệm, linh cữu của Tưởng Giới Thạch được quàn tạm ở chính sảnh hành quán của Từ Hồ, mà cha an táng xuống đất.
ở Đài Loan, Tưởng Giới Thạch có 47 ṭa hành quán, Từ Hồ là một trong những hành quán mà ông thích nhất.Từ Hồ nằm ở huyện Đào Viên cách phía nam Đài Bắc 60 cây số, ở chỗ giáp giới thị trấn Đại Khê với làng Phục Hưng. Từ Hồ trước kia gọi là “B́ Vĩ”, mà B́ Vĩ sở tại được dân làng gọi là “Động Khẩu”.
ở Đài Loan, bờ biển phía Tây, phía Bắc, phía Nam phần lớn là những băi cát bằng phẳng hoặc những đồi núi thấp phẳng; bờ biển phía tây phần lớn vách núi dựng đứng. Miền trung lại là tầng tầng lớp lớp dăy núi lấy dăy núi Ngọc Sơn làm chủ thể, cách trở đông tây, giao thông vô cùng bất tiện. Nhà đương cục Đài Loan, v́ cải thiện việc giao thông ở khu vực miền trung, tăng cường sự liên hệ giữa hai miền đông tây, bắt đầu từ giữa năm 1950 trở di đă đại tu đường quốc lộ xuyên ngang miền trung đảo Đài Loan, trước sau tổng cộng đă tu sửa thành 8 con đường. B́ Vĩ sở dĩ được gọi là Động Khẩu (cửa hang) chính là bởi v́ nó nằm ở chỗ cửa vào đường hầm đường quốc lộ xuyên ngang đoạn phía bắc. Đường hầm được đặt tên là “Bách Cát”, thế nhưng dân chúng lại gọi nơi đây là “Động Khẩu”, hơn nữa tên gọi cũ này vẫn được bảo lu, công ty vận chuyển khách quốc lộ Đào Viên đă xây dựng một trạm nhỏ ở đây, tên trạm được gọi là “Động Khẩu”.Trên mặt quản lư hành chính, B́ Vĩ thuộc Phúc An Lư cuả thị trấn Đại Khê. Phúc An Lư nằm ở trong một dăy núi thấp xen kẽ thú vị, núi Thảo Lĩnh kề bên, núi Bạch Thạch ở phía đông, núi Thạch Ngu ở phía Nam, cùng với các núi như núi Sáp Thiên, núi Giác Bản, núi Lạp Lạp v.v.. ở xa hơn một chút vây tṛn bốn xung quanh. Làng Phúc An (Phúc an lư) có hơn một ngàn cư dân, chủ yếu làm nghề nông. ở trong những hẽm núi xa gần đều là tầng tầng ruộng bậc thang, trong những khoảng không của ruộng bậc thang trồng rất nhiều trúc, cây long năo, nhà nông nửa ẩn nửa hiện, dới khe núi nước chảy róc rách trong suốt nh́n thấy đáy, cảnh trí cực kỳ u nhă tĩnh mịch. B́ Vĩ vốn là cái hồ ở dới chân núi Giác Bản làng Phúc An, Hồ trước tương đối lớn ớc độ 5 héc ta, hồ sau hơi nhỏ, tương đối hẹp và dài. Giữa hai hồ trước sau vắt ngang một dăy núi xanh thẳm nhưng lại có một ḍng nước nối liền. Hồ như ở trong núi, luôn luôn bao phủ một tầng sương mù, đỉnh núi xanh thắm xuyên sương mù xuất hiện ra, trên đỉnh núi thường hiện ra quang cảnh như cánh thuyền nổi trên biển mây. Sờn phía nam hồ lớn có một con đê dài, thẳng liền với quốc lộ vắt ngang. Đầu năm 1960, khi Tưởng Giới Thạch đánh xe tới thăm núi Giác Bản qua làng Phúc An, nh́n thấy một khoảnh đất linh thiêng tú lệ như vậy, vô cùng yêu thích. Đặc biệt là ở chỗ cao con đường quốc lộ giữa núi đưa mắt nh́n thấy thị trấn Đại Khê ở cạnh con suối Đại Hán, có cảm giác như từ trên vách đá cao ngàn trượng của Phụng Hóa nh́n sang thị trấn Khê Khẩu, không những có cảnh sắc cuả Thủy hương Giang Nam, hơn thế c̣n lờ mờ một ảo giác chỗ ở cũ Khê Khẩu. Ông ngớc mắt nh́n thắng cảnh non xanh hồi Tưởng đến bà mẹ vương Thái phu nhân của ḿnh, do đó đă đem B́ Vĩ đổi tên thành Từ Hồ và xây dựng hành quán ở đây. Trong “Một tháng coi sóc linh cữu cha” Tưởng Kinh Quốc đă từng viết: “Tấm thân này trú ngụ ở Từ Hồ Đài Loan, con tim này lại Tưởng nhớ tới từ am của tổ mẫu ở cố hương ...cha tôi đă đặt tên công tŕnh kiến trúc nhỏ này là Từ Hồ, ư tứ của người là để kỷ niệm tổ mẫu đó vậy”.
Từ Hồ hành quán ba mặt là núi vây quanh, trong rừng cây xanh rậm rạp có một góc Hồng Lâu. Cửa chính là hai cánh cửa lớn sơn đen, trên cửa khắc một đôi ṿng đồng đầu sư tử, sắc cổ hương cổ, ở chính giữa khuôn cửa treo tấm biển gỗ “Từ Hồ” tự tay Tưởng Giới Thạch viết, biển hồng thẫm như vàng.Sau khi vào cửa phân ra hai đường hành lang bước lên từng bậc, hai bên là nhà ngang, phía trước sân chơi là chính sảnh, hai bên nhà sảnh đều có hai gian pḥng trên. Trước và sau hành quán, mỗi bên đều có một chiêu đăi sở, là nơi cho các tân khách nghỉ ngơi, phía trước là nhà băng, phía sau là nhà lầu, lng đều dựa vào núi giác bản mặt nh́n ra hồ nước. Sau khi hành quán của Tưởng Giới Thạch xây dựng xong, “B́ Vĩ” cũng được tu chỉnh, trên bờ hồ đều trồng hoa cỏ, đưa cọ, liễu rủ, cong thẳng thông u, trên hồ có con thuyền gỗ hai mái chèo, cũng có ca nô chạy. Trên sân chơi hành quán của Tởmg có một con đường núi ṃn có thể chạy thẳng ra bờ hồ, những năm cuối Tưởng thường đi dạo chơi, đọc sách, thủng thẳng nhàn tản giữa cảnh nước non này. Phong cảnh Từ Hồ tú lệ, thế nhưng nguyên nhân chủ yếu khiến cho Tưởng chú tâm vào nơi này c̣n là cảnh đẹp núi xanh suối biếc của Từ Hồ gần giống như Khê Khẩu làng cũ của Tưởng.
Năm 1930, khi Tưởng Giới Thạch trùng tu mộ của Mẫu vương Thái ngọc, ông đă từng nói bản thân ḿnh phải chọn một mộ địa ở Khê Khẩu, chuẩn bị cho sau khi trăm tuổi. được biết như vậy, có người nói sau khi Tưởng Giới Thạch chết sở dĩ c̣n quàn tạm tại Từ Hồ chính là v́ để sau này có thể lại đem linh cữu của ḿnh chuyển về Phụng Hóa, chôn ở bên cạnh người mẹ đă sinh ra ông. Vậy mà, trước khi lâm chung Tưởng Giới Thạch căn dặn rơ ràng “Linh cữu tạm thời quàn tại Từ Hồ”, đợi sau khi “quang phục” sẽ táng tại lăng “Trung Sơn”, sẽ cùng với Tôn Trung Sơn tiên sinh coi sóc lẫn nhau. Thế mà, trong quyết nghị của ủy ban thường vụ Trung ương ngày 7 tháng 4 Quốc dân đảng, lại nói “chờ sau khi quang phục sẽ an táng tại đại lục”, không hề nói rơ an táng cụ thể ở chỗ nào. Nên nói rằng, cả ba cách nói kể trên, đại để đều là đúng cả, bởi v́ chúng đều khẳng định, sở dĩ Tưởng Giới Thạch chôn tạm quan tài ở Từ Hồ là v́ trong tương lai phản công đại lục, “quang phục đại lục”, là quyết kế đem ḿnh chôn ở đại lục mà không phải ở Đài Loan.Trong “Tưởng Kinh Quốc truyện”, Giang Nam tiên sinh nói: Phản công đại lục chỉ là một truyện thần thoại, “từ đầu chí cuối, ông Tưởng không có dự định này”, thế nhưng do v́ “những thần thoại chính trị này”, “những lời hứa công trái này”, những “con người thần thoại” này, có lợi cho nền thống trị của tập đoàn Quốc dân đảng, nên ông mới hết sức lợi dụng. Lời kết luận của Giang Nam tiên sinh có từ tháng 3 năm 1984, trong lời nói chuyện của ông trong lần tới thăm Ngô Quốc Chinh tiên sinh ở châu Maiami bang Florida. Ngô Quốc Chinh nói với Giang Nam, ông ấy cho rằng đầu năm 50 Đài Loan chỉ có thể công, không thể thủ, trường kỳ đối địch cuối cùng sẽ bị thất bại; Tháng 12 năm 1950, chí nguyện quân nhân dân Trung Quốc xuất quân sang Triều Tiên, sau khi công bố tin tức này, Ngô Quốc Chinh “Chủ tịch tỉnh Đài Loan” đương nhiệm lập tức tới gặp Tưởng Giới Thạch, yêu cầu triển khai hành động quân sự với đại lục, phái cử quân đội tiến lên đảo Hải Nam, Tưởng Giới Thạch bằng ḷng suy nghĩ kỹ rồi sẽ nói. Sau ba ngày nhắc lại chuyện cũ, Tưởng Giới Thạch nói sơ sài qua quưt với Ngô: “Ông không phải là quân nhân, không hiểu được việc quân sự”. Tức th́ Ngô Quốc Chinh cho rằng vịệc phản công đại lục của Tưởng Giới Thạch chỉ là điều nói suông mà thôi, “từ trước tới sau, ông ta không có dự định này”. Kỳ thực, cách nói này rất có chỗ xoay sở để thương lợng. Năm 1950, thậm chí suốt cả năm 1950, quân đội Quốc dân đảng qua thất bại thảm hại ở đại lục mà đă mất hết nguyên khí. Công cuộc khôi phục kinh tế và phát triển xă hội của đại lục đă sôi sục hàng ngày, Tưởng Giới Thạch muốn phản công đă không có điều kiện vững mạnh lại chẳng có cơ sở xă hội tương ứng. Cho nên điều Tưởng Giới Thạch phê b́nh Ngô Quốc Chinh “không hiểu quân sự” lúc đó phải nên nói là điều đă tự biết rơ ḿnh rồi, thế nhưng điều này không thể nói rơ Tưởng Giới Thạch không dự định phản công đại lục. Di chúc của Tưởng Giới Thạch và các công việc tiến hành điều tra, thăm ḍ, bao vây, phá hoại mà ông chỉ đạo quân đội đối với đại lục đều nói rơ ông luôn luôn khắc cốt ghi xương muốn phản công chiếm lại đại lục, quàn tạm quan tài đợi chôn cất cũng là biểu hiện nội dung chủ yếu trong bản di chúc chính trị của ông già chính trị này. Không phản công chiếm lại đại lục, không giành lại giang san đă mất, th́ Tưởng Giới Thạch có chết cũng không nhắm được mắt. Về điểm này, trong nhật kư ngày 4 tháng 5 năm 1975 của Tưởng Kinh Quốc cũng đă có thể được chứng minh.”Trước buổi tra, từ núi Giác Bản trên Từ Hồ, hai bên đường tuy cây xanh trúc thắm, núi biếc lúa non, ở đây thực sự là cảnh tự nhiên tuyệt đẹp. Thế nhưng nh́n thấy bạn nhà nông chai tay chai chân làm việc đồng áng, tôi đặc biệt cảm thấy họ vô cùng gian khổ. Ngồi lặng lẽ trên mai đài, nh́n núi non đồng ruộng trùng trùng điệp điệp, làng xóm tha thớt, bỗng tôi hồi Tưởng lại người cha năm ấy (chỉ năm 1967-ngời viết ghi chú) ... đă dạy con rằng: “Thù riêng có thể không trả, thù lớn không thể không trả. Bởi v́ thù riêng là thù của cá nhân, thù lớn là thù của đất nước, của nhân dân, của dân tộc. Đại trượng phu có thể không tính đến thù riêng, nhưng không thể không báo trả đại thù của dân tộc của đất nước được !”. Điều nung nấu mộng mỵ cầu đạt trong suốt nửa cuộc đời sau của Tưởng Giới Thạch chính là chiếm lại đại lục, xây dựng lại vương triều nhà Tưởng. Thế nhưng không những khi ông qua đời, nguyện vọng này cha thực hiện được, khi con trai ông là Tưởng Kinh Quốc qua đời cũng cha thực hiện được, lịch sử có thể bảo cho ông biết điều sau cùng. Công việc “Quang phục đại lục” của ông là một giấc mộng không thể viên măn được ! Có điều linh cữu của Tưởng Giới Thạch sẽ có một ngày có thể an táng tại đại lục được, đó chính là sau khi tổ quốc được ḥa b́nh thống nhất.
5- Gia đ́nh họ Tưởng trước và sau khi Tưởng Giới Thạch qua đời
Để cho Tưởng Kinh Quốc bước vào trung tâm chính trị của Đài Loan là dự kiến vốn có từ lâu của Tưởng Giới Thạch. Sau khi binh bại ở đại lục trốn ra Đài Loan, Tưởng Giới Thạch càng tăng cường công tác bồi dỡng và d́u dắt về phương diện này. Đầu năm 1950, Tưởng Kinh Quốc được cử giữ chức thượng Tướng chủ nhiệm “Tổng bộ chính trị Bộ Quốc pḥng”, chủ nhiệm “Đoàn thanh niên chống cộng cứu nước Trung Quốc” cùng với chủ nhiệm “Pḥng tư liệu phủ tổng thống” lănh đạo “ủy ban công tác t́nh báo Đài Loan”. Cuối năm 1950, Tưởng Kinh Quốc là “ủy viên quốc vụ viện” kiêm “Chủ nhiệm ủy ban phụ đạo thoái trừ binh dịch quân đội nhà nước Viện Hành chính”, chính thức nhập vào nội các, là quan chức cấp bộ quan trọng. Đầu năm 1960, Tưởng Kinh Quốc làm chủ “Bộ quốc pḥng”, trở thành nhân vật gần chính yếu. Cuối năm 1960, ông đă là “Phó viện trưởng Viện hành chính”, mà “Viện trưởng” do “phó tổng thống” Nghiêm Gia Cán kiêm nhiệm. Trên thực tế, lúc này “Tổng thống” là lăo Tưởng, “Viện hành chính” là Tiểu Tưởng quản giữ.
Ngày 20 tháng 2 năm 1972, sau khi Tưởng Giới Thạch một lần nữa “trúng cử” “Tổng thống”, ngày 1 tháng 6 lập tức ủy nhiệm Tưởng Kinh Quốc làm “Viện trưởng viện hành chính”, hoàn thành được một bước quan trọng nhất trong việc chuyển giao quyền lực. Do vậy, Tưởng Giới Thạch vừa chết, ngày 28 tháng 4, Hội nghị ủy ban Trung ương Quốc dân đảng liền suy cử Tưởng Kinh Quốc làm Chủ tịch Trung ương Quốc dân đảng, từ nhân vật gần chính yếu biến thành nhân vật trung tâm. Ba năm sau , ông thay thế Nghiêm Gia Cán lên làm “Tổng thống”, thực hiện được “di nguyện” của Tưởng Giới Thạch.
Khi Tưởng Giới Thạch vừa bệnh ốm qua đời, Đài Bắc đă phát biểu hai cuốn trước thuật quan trọng của Tưởng Kinh Quốc, một là cuốn ông viết về “Ngời cha của tôi” năm 1956, hai là cuốn “Ghi chép một tháng bên linh cữu cha” viết từ ngày 5-4 đến 5-5-1975. Cuốn thứ nhất đăng tải liên tục trên “Trung ương nhật báo” bắt đầu từ ngày 10 tháng 4, trong đó có lời tựa nói rằng khi sinh nhật Tưởng 70 tuổi, Tưởng Kinh Quốc đă viết văn hiến dâng cha làm lễ thọ. Thế nhưng “số lợng in có hạn, cha phát hành rộng răi được ra ngoài, rất nhiều người muốn được đọc cuốn sách này, đến nay vẫn cha có cơ hội. Kể từ hôm nay trở đi bản báo cáo sẽ đăng lại.
“Ngời cha của tôi” dài tới hơn tám vạn chữ chủ yếu miêu tả những “phong công vĩ tích” của Tưởng Giới Thạch đối với quốc gia, đối với dân tộc, thế nhưng cũng đă bộc lộ ra rất nhiều những t́nh tiết đáng quan tâm của các sự kiện trọng đại, như ẩn cư ở Khê Khẩu, ăn cắp vàng chuyển đi, chạy trốn khỏi Trùng Khánh Thành Đô v.v..”Ngời cha của tôi” c̣n tập hợp ghi chép rất nhiều bài nói chuyện và nhật kư của Tưởng Giới Thạch, Tưởng Giới Thạch thường xuyên kể ḿnh đă học tập “Ông Tằng Văn Chính” như thế nào, yêu cầu Tưởng Kinh Quốc nghiên cứu học tập Tằng Quốc Phiên.
“Ghi chép một tháng coi giữ linh cữu cha” là ghi chép nhật kư của 31 ngày sau khi Tưởng Giới Thạch qua đời. Trong 31 ngày đó, đúng là lúc hai tập đoàn ở Đông Dương - Nguyễn văn Thiệu ở Sài G̣n và Lon Nol ở Căm pu chia, trải qua những ngày binh bại như núi lở đất sụp, tan ră tơi bời, cũng đúng là những ngày mà những người đứng đầu nước Mỹ và tập đoàn Nguyễn Văn Thiệu, Lon Nol ôm đầu lủi chạy như chuột. Sự thất bại triệt để và tháo chạy thảm hại của chúng gợi nhớ những hồi ức đau đớn thảm thương của Tưởng Kinh Quốc đối với việc vương triều nhà Tưởng bị tống cổ khỏi đại lục năm nào. Trong “Ghi chép coi giữ linh cữu” dài hơn vạn chữ đó, Tưởng Kinh Quốc đă ghi lại những cảm Tưởng đau khổ của ḿnh nói: “Tưởng Giới Thạch sau khi qua đời, cục thế đă phát sinh đại biến, t́nh thế châu á xấu đi thê thảm nhanh chóng, mặt trận chống cộng ở bán đảo Trung Nam đă bị giải thể, thời cơ chiến đấu ở bán đảo Triều Tiên ngày càng xấu đi nghiêm trọng, điều này thực sự là nỗi đau môi hở răng lạnh.” Ông ta lại viết: “Trước hết con người ta phải cầu lấy sự sinh tồn và yên định, mới có thể có chỗ xoay xở của vận mệnh. Đông Nam á đă trở thành đại bi kịch, điều tiếp tục đến nữa có thể là c̣n có không ít bi kịch lớn hơn”. “Chính phủ Việt Nam đă đầu hàng Việt Cộng, điều này chính là 38 năm trước (năm 1949- người viết chú thích) từ khi chính phủ ta bị đuổi ra khỏi đại lục đến nay là một lần đại bi kịch của nhân loại”. “Hôm nay nghĩ tới Sài G̣n rơi vào tay Việt Cộng, thật quá đau ḷng. Sự việc này tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến thế cục, tất nhiên ta cần phải kiểm thảo tường tận trên mặt ngoại giao và chính trị của ḿnh. Tưởng Kinh Quốc cần phải: “Nghiêm trang kính cẩn tự cường, gặp biến không kinh sợ”.
Ngày Tưởng Giới Thạch qua đời hôm ấy, Tưởng Kinh Quốc đă từng ba lần tới thăm viếng, đă từng giao đàm với cha, đại để có thể nói là coi sóc hầu hạ ở bên cạnh cha. Thế nhưng trong lúc đó Tưởng Vĩ Quốc đang bận rộn ở khu vực Đài Trung tiến hành diễn tập quân sự, bởi “quân lệnh trên hết” mà cha thể trở về vĩnh biệt cha, sau đó, khi ông ta vội vàng trở về Đài Bắc th́ Tưởng Giới Thạch đă “qua đời” từ lâu rồi, việc kư trên di chúc cũng không có phần của ông. Về sau với danh nghĩa của ḿnh ông đă phát biểu một bài văn chương mang tính chất điếu niệm. Bất kể thân thế lai lịch Tưởng Vĩ Quốc như thế nào, thời thơ ấu ông đă từng nhận được sự yêu mến của Tưởng Giới Thạch. Sau này, khi Tưởng Giới Thạch dốc toàn lực thu vén vun trồng cho người con cả, Tưởng Vĩ Quốc là con thứ nhận được sự lạnh nhạt. Đặc biệt là sau “Sự kiện binh biến Hồ Khẩu” phát sinh ra ngày 21 tháng 1 năm 1964, trong giới quân sự, giới chính trị ông đều không được nắm giữ đại quyền. Bởi v́ lúc đó ông là tư lệnh bộ đội thiết giáp, mà nhân vật chính trong vụ “binh biến” là trợ thủ của ông - phó tư lệnh Triệu Chí Hoa, ông là cấp trên trực tiếp cũng khó thoát khỏi liên lụy.
10 giờ sáng ngày hôm đó, phó tư lệnh bộ đội thiết giáp quân Quốc dân đảng Đài Loan Triệu Chí Hoa khi lên đài phát biểu chào mừng về việc tới kiểm tra t́nh h́nh chuẩn bị chiến đấu của sư đoàn Thiết giáp thuộc căn cứ Hồ Khẩu, đột nhiên phát biểu diễn thuyết bất ngờ khiến cho người ta không thể Tưởng tợng được. Nội dung chủ yếu là: T́nh h́nh quốc tế bất lợi cho nhà đương cục Đài Loan, chính sách ngoại giao của Quốc dân đảng có nguy hiểm sa vào chỗ bị cô lập. Trước mắt các Tướng lĩnh quân sự cao cấp chỉ chăm lo hưởng thụ sinh hoạt của ḿnh, không kể ǵ đến đời sống bộ đội. Đàn chó mà Châu Chí Nhu “Tham quân trưởng phủ tổng thống” đang nuôi, tiền tiêu phí mỗi tháng c̣n nhiều hơn mức ăn của cả một đại đội. Việc tuyển chọn các tiểu thư Đài Loan đă khuyến khích cuộc sống xa xỉ, bản thân các tiểu thư cũng trở thành đối tợng truy cầu của con em các quan chức cao cấp. Bộ đội thiết giáp là quân tinh nhuệ của đất nước, cũng đă từng là “Ngự lâm quân” trấn giữ Đài Bắc, lư ra nên vương thẳng ḿnh mà đi. Trong diễn thuyết hơn một tiếng đồng hồ, Triệu Chí Hoa đă rút súng lục ra bắn lên trời hai phát, hiệu triệu “Hăy đi theo tôi!” Triệu Chí Hoa đă bị bắt, thi hành theo quân pháp, Tưởng Vĩ Quốc cũng đă mất quyền chỉ huy quân sự, chuyển sang hệ thống giáo dục và nghiên cứu quân sự, trước sau đă nhậm chức Hiệu trưởng trường Đại học chỉ huy tham mu lục quân, Hiệu trường trường Đại học tam quân và Viện trưởng học viện chiến tranh.
Tháng 5 năm 1980, Tưởng Vĩ Quốc chuyển sang đảm nhiệm chức “Tổng tư lệnh bộ tổng tư lệnh tham mu liên hợp cần vụ”, kết thúc doạn đời giáo dục quân sự trong 18 năm, thế nhưng vẫn không có quyền chỉ huy thực tế. Đối với việc bản thân ḿnh bị đuổi khỏi vị trí chỉ huy, Tưởng Vĩ Quốc rất bất măn, tuy không có sự đối kháng công khai, thế nhưng ấm ức oán trách th́ luôn luôn có. Nghe nói có một lần Tưởng Vĩ Quốc nói với Tưởng Giới Thạch: “Trong các Tướng lĩnh quân sự của Trung hoa dân quốc có hai người trước sau không đựoc chuyển ngành và lên chức. người thứ nhất là cha (Tưởng Giới Thạch là thượng Tướng đặc cấp năm sao, là quân hàm cao nhất quân đội Quốc dân đảng), người thứ hai là con (từ năm 1961 Tưởng Vĩ Quốc làm trung Tướng. Sau đó không hề được thăng chức)”. Nh́n chung có thể nói, Tưởng Vĩ Quốc ở Đài Loan đă chịu sự bài xích lâu dài của Tưởng Kinh Quốc.
Nhưng đến tháng 6 năm 1986, Tưởng Vĩ Quốc được bổ nhiệm làm “Bí thư trưởng ủy ban An toàn quốc gia thời kỳ động viên dẹp bạo loạn”. Đây là một chức vụ quan trọng có sức mạnh ràng buộc nhất định đối với cả bốn hệ thống Đảng, Chính quyền, Quân sự và kinh tế. Đây là sự sắp xếp công việc chính trị về sau quan trọng của Tưởng Kinh Quốc. Bởi v́ bệnh đái đường lâu năm của ông ta lúc này ngày càng có xu hớng nghiêm trọng, t́nh trạng sức khỏe ngày càng xấu đi nhanh chóng, ông ta có khả năng sẽ chết bất kỳ lúc nào bởi bệnh xuất huyết lớn trong nội tạng, do đó ông cần phải suy nghĩ đến việc sắp xếp nhân sự về sau của ông ta để ổn định cục diện chính trị Đài Loan. Tưởng Kinh Quốc cảm thấy Tưởng Vĩ Quốc lúc này đă là ngọn cờ của phái nguyên lăo, lại là hiệu trưởng của rất nhiều Tướng lĩnh, ông nhận thấy rằng em trai ḿnh có thể giúp đỡ một số người mới như Lư Đăng Huy, Lư Hoảng, Du Quốc Hoa, Trần Lư An, Tống Sở Du v.v... duy tŕ củng cố lại chính cuộc Đài Loan. Lập tức, ông ta liền đặt Tưởng Vĩ Quốc lên trên vị trí của “Giám quốc”. ở thời kỳ Tưởng Giới Thạch và Tưởng Kinh Quốc, “ ban an toàn quốc gia” chỉ là cái thứ hữu danh vô thực, không mấy tác dụng, thế nhưng sau khi họ qua đời, “ủy ban” này đă có tác dụng cân bằng, chỉ đạo công tác “Đảng Chính Quân Kinh” của Quốc dân đảng, giúp đỡ Lư Đăng Huy nhanh chóng đứng vững trên thượng tầng Quốc dân đảng trong lúc rất nhiều thế lực đấu đá nhau, Tưởng Vĩ Quốc đă hoàn thành được sự ủy thác nặng nề “Giám quốc” mà anh trai ḿnh đă giao phó.Thế nhưng việc đời như một bàn cờ, mỗi nước cờ đều mới cả. Trên thượng tầng Quốc dân đảng Đài Loan mấy năm gần đây đấu tranh kịch liệt, không ngừng tiến hành phân phối lại quyền lực từ đầu, Tưởng Vĩ Quốc đă sắp xếp lịch tŕnh sau cùng của ḿnh như thế nào c̣n là một câu đố cha giải được.
Kể từ khi Tưởng Giới Thạch cố ư vun trồng xây đắp cho Tưởng Kinh Quốc, khiến cho ông ta từng bước đi vào trung tâm vũ đài chính trị, th́ địa vị của Tống Mỹ Linh đă bắt đầu hạ thấp. Cho dù Tống Mỹ Linh cho rằng theo Tưởng Giới Thạch dần dần bước vào cảnh già, bà so với Tưởng Giới Thạch kém hơn mời tuổi phải được làm chủ Đảng làm chủ “chính quyền”, đối với việc vun trồng bồi dỡng Tưởng Kinh Quốc th́ không nên như vậy. Thế nhưng bà đă không quản nổi gia đ́nh của Tưởng Giới Thạch, bà đă không thể cải biến nổi chủ ư của ông già “kiên cường, cơng nghị, cố chấp, thậm chí tàn ác giảo trá, độc đoán chuyên quyền, chỉ cho ḿnh là trung tâm” này, đành giơng mắt nh́n Tưởng Kinh Quốc vây cánh phát triển đầy đủ. Do đó năm tháng sau khi Tưởng Giới Thạch qua đời, bà đă sang Mỹ chữa bệnh, bắt đầu phiêu bạt ở tận chân trời xa lạ.
Ngày 17 tháng 9 năm 1975, Tống Mỹ Linh sang Mỹ điều trị bệnh, đă phát biểu một bài viết, giọng điệu bi ai thống thiết, ẩn ư giấu giếm rất nhiều, khiến cho mọi người phải ḍ xét phán đoán về tâm dạ của bà lúc đó cùng với mối quan hệ của bà với Tưởng Kinh Quốc. Bài phát biểu trên giấy của Tống Mỹ Linh mở đầu đă nói:”Mấy năm gần đây, tôi liên tiếp gặp cảnh người thân qua đời. Đầu tiên là người anh của chú dợng (Khổng tường Hy) qua đời, em Tử An, anh Tử Văn lần lợt cũng qua đời. Năm trước già ái Linh đốc bệnh ở Mỹ, lúc dó Tổng thống mới cảm thấy không dễ chịu, cho nên cứ chần chừ không đi được, chờ khi tới được th́ bà đă hấp hối rồi, không kịp quyết biệt nữa. T́nh cảm chân tay không thể bù đắp được, điều nuối tiếc sâu xa, quốc nạn nhà buồn đến cùng liên tiếp. Hai năm về trước, tôi cũng dần dần tích bệnh, thế nhưng không thể tự chạy chữa được, bởi v́ sức khỏe của Tổng thống chẳng tốt lành, việc chăm sóc chỉ sợ có chút sa sẩy trong ḷng chẳng lúc nào được yên. Sức khỏe của Tổng thống có quan hệ tới sự an nguy của quốc gia, sự tiếp tục thay thế của Chủ nghĩa tam dân, tiền đồ của Trung Hoa dân quốc, tất thảy đều gánh vác đè nặng trên vai của người. Tôi đêm ngày hầu hạ thuốc thang chỉ mong sao Tổng thống khôi phục sức khỏe, lănh đạo quản lư công việc đại sự, có thể lănh đạo được thêm một năm, th́ đất nước có thể đâm chồi nảy rễ thêm được một năm. Thế nhưng vài ba năm nay, người vẫn không có ư bỏ tôi ra đi. Mà bản thân tôi vẫn trường kỳ kiên nhẫn chống đỡ đón nhận muôn vàn đau thương, tới nay tôi đă thực sự cảm thấy tâm thân mệt mỏi, cảm giác tỉnh táo đă thực sự tật bệnh rồi, rất đ̣i hỏi phải được chữa chạy.” Đoạn trường gặp phải nỗi bất hạnh liên tục của bà trong mấy năm gần đây, nói rơ bà phải sang Mỹ để chữa bệnh. Thế nhưng tiếp sau đó bà lại nói: “Phàm khẩu hiệu “đoàn kết” mà người dân nước ta nên kịp thời vận dụng, tận lực phát huy, kiên tŕ ḥ hét không thể hô lên suốt ngày được; thực tiễn không phải là chuyện dễ, hô khẩu hiệu quyết không phải là biện pháp”. Lại nói: “Lấy hoàn cảnh cụ thể của nước ta mà nói, quả thực người người nên tận dụng khả năng, cùng chia sẻ với nỗi buồn này...” Đoạn nghị luận đột nhiên biến điệu này tại sao lại phát ra như thế? phát ra đối với ai? Rất cần được ngoại giới b́nh luận.Nói chung đều cho rằng: Sau khi tập đoàn Tưởng Giới Thạch rút chạy trốn ra Đài Loan, để gắng gợng chống đỡ nền thống trị lung lay sắp đổ, Tưởng đă tổ chức “ẹy ban cải tạo”, quyết tâm “cải tạo” Quốc dân đảng, lôi kéo một số quan chức nguyên lăo, khởi dựng một nhóm nhân sĩ trung thanh niên, thế nhưng lại không thể không cho các nguyên lăo một ít việc làm, c̣n cần phải lợi dụng ảnh hưởng của các bậc nguyên lăo để ổn định nhân tâm, quân tâm. Bởi vậy, Tưởng Giới Thạch đă xây dựng ra ẹy ban b́nh nghị Quốc dân đảng. Phía Đài Loan chính thức giải thích rằng, ẹy ban b́nh nghị tương đương với “Viện nguyên lăo” của nước ngoài, đây là một loại giải thích lố lăng bậy bạ. Bởi v́ Viện nguyên lăo của nước ngoài là cơ cấu của chính giới, ẹy ban b́nh nghị Quốc dân đảng là tổ chức của phương diện chính đảng. Điều này không cần phải quản tới nó nữa, vấn đề chủ yếu là, Tống Mỹ Linh là ủy viên thứ nhất của ẹy ban b́nh nghị, rơ ràng đă thực sự bịt chặt miệng các vị nguyên lăo thất sủng mất quyền: Các ngài nh́n xem, ngay cả bà cũng chỉ là một ủy viên b́nh nghị thôi!
Sau khi Tưởng Giới Thạch chết vài ngày, Đài Bắc liền có tin đồn: V́ sự đoàn kết trong Đảng, bà Tống Mỹ Linh có khả năng tiếp nhận chức Tổng tài Quốc dân đảng, để làm chiếc cầu nối giữa các bậc nguyên lăo với phái trẻ. Mặc dù nói trên mặt lư luận ủy viên b́nh nghị không thể lên thẳng Tổng tài(Thủ lĩnh) được. Thế nhưng vẫn lấy đó làm luận điệu. Tưởng Kinh Quốc đột nhiên từ Hội nghị toàn thể ẹy ban thường vụ Trung ương được “bầu cử” làm Thủ lĩnh của Đảng, hơn thế c̣n nói, hai chữ “Tổng tài” này là để truy niêm cụ Tưởng Giới Thạch chuyên dùng, đứng đầu Đảng Quốc dân đảng từ nay gọi là “Chủ tịch” cũng như sau khi Tôn Trung Sơn qua đời, đầu năo của Đảng không gọi là “Thủ Tướng” nữa mà gọi là “Tổng tài” vậy. Và như vậy, việc bà Tống Mỹ Linh ra nhậm chức “Tổng tài” là điều không có khả năng xảy ra, Chủ tịch của “Đảng” là Tưởng Kinh Quốc, điều này đă khiến cảnh ngộ của bà rất bối rối lúng túng, tức th́ cho dù bà không có bệnh cứ ở lại Đài Loan cũng chẳng c̣n có ư nghĩa ǵ nữa.Báo chí Hồng Công b́nh luận nói, nếu như lần này bà ra đi chỉ v́ chữa bệnh th́ làm ǵ phải bôn ba vạn dặm như vậy. Với sự giầu có của Tưởng Tống, đừng nói ǵ đến chuyện bà có thể dùng tiền mời bất kỳ một bác sĩ nào giỏi nhất nước Mỹ tới Đài Bắc chữa khám cho bà, mà cho dù có mời vị bác sĩ đó chuyển cả toàn bộ một bệnh viện tới cũng chẳng có ǵ là khó khăn cả. Khi Trần Thành mắc chứng ung thư ở Đài Bắc đă từng có cả một bệnh viện và pḥng dợc dọn tới trong dinh thự của ông ta, ngay cả đến bác sĩ, hộ sĩ cũng đều đầy đủ cả đêm ngày luân phiên nhau túc trực. Mấy năm cuối cùng của Tưởng Giới Thạch, một số giáo sư của trường đại học Hồng Công, cũng đều bay đi bay lại ở giữa Đài Cảng. Cho nên việc bà Tống Mỹ Linh tới nước Mỹ chữa bệnh, trên cách làm là bỏ gần cầu xa, trong màn tối là sự thất bại trên vấn đề tranh quyền với Tưởng Kinh Quốc, không chịu đựng nổi sự áp bức về tinh thần ở Đài Loan, muốn trở về “nhà mẹ đẻ” ở nước Mỹ kia để tiêu tán tâm phiền. Trong bài nói chuyện trên giấy, bà phê b́nh có người “kêu gào “đoàn kết”, “quyết không phải là biện pháp”, chính là biểu lộ sự bất măn đối với Tưởng Kinh Quốc. Bài nói chuyện này của bà Tống Mỹ Linh dài hơn ba ngàn chữ, kể lể sự nhớ nhung luyến tiếc đối với Tưởng Giới Thạch, nào là đă kết hôn “48 Xuân thu” với Tưởng Giới Thạch, suốt cuộc đời “chăm sóc nhau động viên nhau”, “hiện tại trơ trọi... nhớ thương”, “trong pḥng trần tịch”, do vậy “cảm thấy thân tâm đều mệt mỏi” v.v... trong bài văn không nói ǵ đến Tưởng Kinh Quốc, Tưởng Vĩ Quốc, cũng chẳng nói ǵ đến vị “Tân tổng thống” vương Gia Cán , cũng chẳng tán Dương và chúc tụng đối với nhà đương cục Quốc dân đảng Đài Loan, cũng chẳng nói đến trong tương lai bà sẽ nhất định lại trở về Đài Loan. Trong bài văn dài với lời lẽ cáo biệt này của Tống Mỹ Linh đă phát biểu với thân phận của Tưởng Giới Thạch phu nhân, ở Đài Bắc bà đă không c̣n giữ bất kỳ chức vị nào nữa. Giới b́nh luận ngoại giới cho rằng đây cũng là nguyên nhân quan trọng bộc lộ sự phẫn hận lúc bà sắp ra đi.
Ngày 18 tháng 9, sau khi tới Niu Oóc, bà Tống Mỹ Linh do mắc bệnh ung thư tuyến vú phải mổ hai lần, kết quả tương đối tốt. Ngày mồng 2 tháng 4 năm 1976, để kỷ niệm một năm ngày mất của Tưởng Giới Thạch, bà Tống Mỹ Linh đă đặc biệt trở về Đài Loan, sống gần bốn tháng. Vào thời kỳ này tuy bà vẫn tranh quyền đấu thế, thế nhưng ngoài mặt vẫn rất ôn ḥa khéo léo. Tống trở về Đài Loan, Tưởng Kinh Quốc và phu nhân đă đích thân ra sân bay nghênh tiếp. Tống Mỹ Linh trên thân khoác kỳ bào sắc đen, tinh thần t́nh cảm nghiêm túc, Tưởng Kinh Quốc đă ra tận chân thang máy bay đỡ bà bước xuống. Khi bà trở lại nước Mỹ đă ở liền trong 11 năm. Năm 1978, Tưởng Kinh Quốc đă nhậm chức “Tổng thống Trung hoa dân quốc” nhiệm kỳ thứ 6, các giới Đài Loan cho rằng bà Tống Mỹ Linh có thể trở về Đài Loan tham gia đại lễ nhậm chức này và luôn thể cúng giỗ Tưởng Giới Thạch. Thế nhưng bà đă không trở về, trong bức điện gửi cho Tưởng Kinh Quốc trả lời về việc mời bà về Đài Loan, bà nói:”Kinh Quốc xem: Bức điện gửi tới ngày 7 và ngày 29 tháng 3 đều nhận được cả. Kỷ niệm ba năm ngày mất của cha anh đă tới.Trong ba năm này, mỗi ngày ta đều đau buồn khôn xiết. Năm ngoái trở về Sĩ Lâm, bày đặt như cũ, khiến ta có cảm giác nghẹn ngào khi bước lên lầu vắng. Những âm thanh, tiếng bước chân vọng quen thuộc trước đây đều thăm thẳm trang nghiêm, đến ngột ngạt. Ta và cha anh ngoài mấy lần mang trọng trách đi Mỹ, những thời gian c̣n lại sống ở bên nhau đă được một nửa thế kỷ, đặc biệt có rất nhiều vấn đề, dù to dù nhỏ đều gắn bó thương lợng bàn bạc khiến cho tinh thần hai ta có chỗ gửi gắm nơng tựa. Hai người đă động viên lẫn nhau, niềm an ủi có được không bút mực nào có thể tả xiết. Tự đánh giá ta đối với cha đẻ của ḿnh, chỉ chung sống được hơn 9 năm, ngắn ngủi, bởi v́ lên 8 tuổi ta đă xa nhà sang Mỹ học, sau khi về nước người đă qua đời rồi. Ta và mẹ ta chung sống tổng cộng được 17 năm th́ kết bạn lấy cha anh, có thể nói là bắt đầu từ thuở thay răng, t́nh bạn thân gần nhất, lâu dài nhất. Cả hai người đă suốt đời dựa vào nhau, là cha của anh đó. T́nh cảm thương yêu đùm bọc chỉ có anh và vợ của anh gắn bó đă hơn bốn chục năm, mới có thể hiểu biết được. Ta từ nhỏ được gia đ́nh dạy dỗ, phải chịu đựng đau thương lớn, tai họa lớn, lấy kiên cường trấn tĩnh làm mục đích. Ta tuy không thể nói là mọi việc đều làm được, thế nhưng luôn luôn lấy đó tự rèn rũa ḿnh, bó buộc ḿnh. Với t́nh cảm mẹ con, lại v́ sự quan tâm thiết tha của anh trong bức điện ngày 29, có thể hiểu rơ được t́nh cảm của ta trong ba năm qua, anh hăy lắng nghe lời này”.
Trong bức điện trả lời, bà Tống Mỹ Linh nói bà không muốn nh́n lại vật cũ để làm tổn thương đến t́nh cảm, đó là sự thương xót nhớ nhung v́ những di vật của Tưởng Giới Thạch hay là sự xót thương v́ đại quyền đă rơi mất, khó có thể hiểu được ngọn nguồn gốc rễ. Thế nhưng bà không trở về tham gia cúng giỗ lần thứ ba của Tưởng Giới Thạch, lẽ đương nhiên cũng không tham gia đại lễ nhậm chức của Tưởng Kinh Quốc. Thế nhưng đến tháng 6 năm 1985, khi “đoàn phỏng vấn của Thị trưởng, huyện trưởng phu nhân” tới thăm nước Mỹ, trong bữa tiệc tối mà đoàn phỏng vấn tiến hành, bà đă để lộ ra bà có ư năm tới sẽ trở về Đài Loan, bởi v́ năm 1986 là năm kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Tưởng Giới Thạch, bà muốn trở về Đài Loan để tiến hành chủ tế. Sau khi nhà đương cục Đài Loan được biết tin này, liền chỉnh tu lại hành quán Tưởng Giới Thạch ở nông trường Vũ Lăng và dinh thự Sĩ Lâm cho mới, để đầu năm 1986 gửi thư mời bà trở về Đài Loan tham gia hoạt động kỷ niệm, tất nhiên bà sẽ sung sớng trở về.
Ngày 25 tháng 10 năm 1986 Tống Mỹ Linh từ New York đáp máy bay của công ty hàng không Trung Hoa trở về Đài Bắc. Vợ chồng Tưởng Kinh Quốc và cả gia đ́nh cùng với mấy chục thành viên quan trọng trong quân đội Chính phủ Đài Loan đă ra sân bay nghênh tiếp. Ngày 30 tháng 10, Tống Mỹ Linh với sự tháp tùng của vợ chồng Tưởng Kinh Quốc cùng cả nhà đă tới Từ Hồ ở Tây Nam Đài Bắc tế điện Tưởng Giới Thạch. Ngày hôm sau công khai xuất hiện lần đầu tiên trên Đại hội kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Tưởng Giới Thạch cử hành tại “Trung Chính kỷ niệm đường” tại Đài Bắc. Có lẽ là Tống Mỹ Linh đă quen thuộc với đời sống đấu tranh để rút ra khỏi quyền lực, có lẽ là bà đă gật đầu cho phép sự tồn tại về chính trị ở Đài Loan của Tưởng Kinh Quốc, lần trở về này, họ đă hợp tác tương đối tốt đẹp. Trên Đại hội kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Tưởng Giới Thạch, Tống Mỹ Linh đă kéo tay Tưởng Kinh Quốc bước vào hội trường, toàn thể hội trường đă đứng dậy và vỗ tay hồi lâu. Sau đó, Tống Mỹ Linh đă thay mặt gia đ́nh họ Tưởng đọc diễn văn chào mừng. Bà nhấn mạnh “Dân tộc Trung Hoa đời đời kiếp kiếp đều phải được hưởng thụ càng nhiều tự do và hạnh phúc”, yêu cầu Quốc dân đảng “phát huy thêm một bước tinh thần vô t, quên ḿnh”. Ngoài ra, bà c̣n phát biểu một bài diễn văn kỷ niệm, mợn đó để khích lệ động viên đối với người đời sau, lấy đó để biểu lộ sự Tưởng nhớ đối với Tưởng Giới Thạch.
Ngày 13 tháng 1 năm 1988, Tưởng Kinh Quốc qua đời, cụ Tống Mỹ Linh tuổi cao 91 ngồi trên ghế có bánh xe lăn từ cửa bên tiến vào linh đường của Tưởng Kinh Quốc, đau buồn thương xót lộ trên nét mặt, điều này không hoàn toàn là bởi v́ “ngời tóc bạc đưa tiền người tóc xanh mà có nỗi đớn đau dứt ruột, cụ c̣n lo lắng âu sầu về sự trống vắng chính trị mà Tưởng Kinh Quốc để lại sau khi qua đời. Cụ không tán thành phương án mà các ủy viên thường vụ Trung ương suy cử Lư Đăng Huy đảm nhiệm chức Chủ tịch thay mặt Quốc dân đảng, thế nhưng lại không đủ sức thay đổi cục diện này. Năm 1990, Đài Loan bắt đầu mở màn cuộc tranh cử “Tổng thống” lần thứ tám, Lư Đăng Huy thông qua hệ thống Quốc dân đảng đă bị khống chế, khơi thông “Quốc dân đại hội”, rồi lôi kéo Lư Hoảng “Viện trưởng Hành chính”, đă giành được “đại thắng” mà cụ Tống Mỹ Linh không muốn nh́n thấy. Cụ Tống Mỹ Linh tâm trí và sức lực đều mệt mỏi, đành phải lại sống phiêu bạt ở phương trời khác, tới nước Mỹ để “Trường kỳ hu dỡng”.
Ngày 21 tháng 9 năm 1991, cụ đă li biệt Đài Loan tới Manhatan New York, ra sân bay Tùng Sơn Đài Bắc tiễn biệt đă không phải là vợ chồng Tưởng Kinh Quốc, mà là vợ chồng Tưởng Vĩ Quốc. So sánh mối quan hệ với Tưởng Kinh Quốc, Tống Mỹ Linh và Tưởng Vĩ Quốc càng ḥa hợp hơn nhiều. Tháng 6 năm 1986, tin Tưởng Vĩ Quốc ra nhậm chức Bí thư trưởng “ẹy ban an toàn quốc gia”, khi tin này truyền tới tai Tống Mỹ Linh, Tống Mỹ Linh dă đặc biệt gửi điện chúc mừng, động viên ông kiên tŕ giữ vững cơng vị, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà “Chính phủ” và “Nhà nước” đă giao phó cho. Nghe nói, đối với việc biến động nhân sự của các quan chức Đài Loan, th́ đây là lần đầu tiên, Tưởng Vĩ Quốc v́ ốm phải vào nằm trong bệnh viện, cụ Tống Mỹ Linh c̣n đánh điện vào thăm hỏi t́nh h́nh sức khỏe của ông. Sau khi Tưởng Vĩ Quốc nhận được điện, vô cùng cảm động, lập tức đánh điện trả lời. Mặc dù như vậy, mối liên hệ giữa Tống Mỹ Linh và Tưởng Vĩ Quốc càng ngày càng ít đi, ảnh hưởng của gia tộc họ Tưởng đối với cục diện chính trị và sự phát triển xă hội Đài Loan cũng càng ngày càng nhỏ đi, mà tất thảy những điều này, đều bắt đầu từ cái chết của Tưởng Giới Thạch...
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